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Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadaya thành Baranasl. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thāy của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vi tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vi tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sanh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Mahā Kassapa và Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vē 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapanm dưới sự bảo trợ của đức vua Ajātasattu (A-xā-thē). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Maha- 
kassapa, Ananda, Upāli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddānukhuddakasikkhā). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 


Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kālasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjī đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
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xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì dā 
được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakāmī, Revata, Sāļha, Ujjasobhita, Vasabhagamika, Sambhūta 
Sāņavāsī, Yasa Kākaņdakaputta, và Sumanā. Bāy trām vi A-la-hān dā 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarajasutta, Serissaka Vimanakatha Uttaravāda, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng Pali. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giāol ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokarama do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vi tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathavatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upali, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sariputta, Tương Ung do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chi do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vi Diệu Pháp do nhóm của ngài 
SarIputta . 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tỉnh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dighabhanaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (Majjhimabhāņaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhanaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jatakabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhanaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhanaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Maha 
Ariyavamsa), v.v... Các vi đệ tử này đã làm phong phú và gìn git Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Moggaliputta Tissa. 


Theravada: Y nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravada là các vị trưởng lão. Các vi tỳ khuu Mahakassapa, 
Upāli, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravāda. Só giải tên Sāratthadīpanī Tika có đề cập rằng: 
“Sabbam theravādanti dve sangītiyo āruļhā pāļiyevettha theravādo ti 
veditabbā. Sā hi mahākassapapabhutīnam mahātherānam vādattā 
theravādo ti vuccati.” Các vi Theravāda con duoc goi lā Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vi này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm Ujjayinī đã đến Sri Lanka. Các vi 
trưởng thượng “Porana” của Giáo Hội Theravada là những vị thầy lõi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravada. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở Sri Lanka đã được thực hiện bởi vi tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devanampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũparama ở Anuradhapura. 


Tu viện Maha Vihara đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravada là một. Mặc đầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Višākha, Pītimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Maha Vihāra đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời tri vì của đức vua Vaļagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng Pali này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 
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Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa lā vùng đất ở về phía đông nam của bān đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng nām 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều ró rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahāyāna đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayana phát xuất từ Mahayana cũng có mặt. 


Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bác đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahayana đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 


Vi tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vi này đã học Pāli và dā sử dụng Tam Tạng Pali ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. VỊ này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nõ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoàng 
Pháp của Phật Giáo Theravada ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sri Lanka. 


Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nē lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dān thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 


Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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Ministry of Religious Affairs 
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Ngày 24 tháng 05 nām 2006 


Xác nhận rằng Tam Tang song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanthi lần thứ 2550 là chính xác về phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 


tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 


B. N. Jinasena 
Thu Ky 
Chánh vàn phong 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka 
Office: 94-11-2690896 Fax: 94-11-2690897 
Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-2690898 
Secretary: 94-11-2690736 
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THĀNH PHĀN NHĀN SV: 
CO VĀN DANH DU 
Ven. Devahandiye Paññasekara Nāyaka Mahāthera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Association 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 
Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 


CỐ VẤN THỰC HIỆN 


Ven. Kirama Wimalajothi Nayaka Mahathera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 


CỐ VẤN PHIÊN DỊCH 
Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahathera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anuradhapura - Sri Lanka 


Cựu Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammāyatana 
Malegoda, Payagala - Sri Lanka 


ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT 


Ty Khưu Indacanda 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM & PHIÊN DỊCH: 
- Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 

- Tỳ Khưu Đức Hiền (Nguyễn Đăng Khoa) 
PHỤ TRÁCH IN ẤN & PHÁT HÀNH: 

- Tỳ Khưu Tịnh Đạt (Huỳnh Minh Thuận) 


- Tu Nữ Mỹ Thúy (Huỳnh Kim Lan) 
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TIPITAKAPĀĻI - TAM TANG PĀĻI 


Pitaka | Tang Tēn Pāļi Tựa Việt Ngữ Số tt. 
Pārājikapāļi Phân Tích Giới Tỳ Khuu I 01 
v Pacittiyapali bhikkhu Phân Tích Giới Ty Khuu II 02 
I L | Pācittiyapāļi bhikkhunī Phān Tich Giči Ty Khuu Ni 03 
N U | Mahāvaggapāļi I Pai Phām I 04 
A Ā | Mahāvaggapāļi II Pai Phām II 05 
Y T | Cullavaggapāļi I Tiču Phām I 06 
A Cullavaggapāļi II Tiču Phām II 07 
Parivārapāļi I Tập Yếu I 08 
Parivārapāļi II Tập Yếu II 09 
Dīghanikāya I Trường Bộ I 10 
Dīghanikāya II Trường Bộ II 11 
Dīghanikāya III Trường Bộ IH 12 
Majjhimanikāya I Trung Bộ I 13 
Majjhimanikāya II Trung B$ II 14 
S Majjhimanikāya III Trung Bộ III 15 
U 
T K | Samyuttanikāya I Tương Ưng Bộ I 16 
T I | Samyuttanikāya II Tương Ưng Bộ II 17 
A N | Samyuttanikāya III Tương Ưng Bộ III 18 
N H | Samyuttanikāya IV Tuong Ung Bó IV 19 
T Samyuttanikāya V (1) Tương Ưng Bộ V (1) 20 
A Samyuttanikāya V (2) Tương Ưng Bộ V (2) 21 
Anguttaranikāya I Tăng Chi Bộ I 22 
Anguttaranikāya II Tăng Chi Bộ II 23 
Anguttaranikāya III Tāng Chi B$ HI 24 
Anguttaranikāya IV Tăng Chi Bộ IV 25 
Anguttaranikāya V Tăng Chi Bộ V 26 
Anguttaranikāya VI Tāng Chi B$ VI 27 
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Pitaka | Tang Tēn Pāļi Tua Viēt Ngū Số tt. 
K | Khuddakapatha Tiểu Tụng 28 
H | Dhammapadapāļi Phāp Cū - 
U | Udānapāļi Phật Tự Thuyết š 
D |Itivuttakapali Phāt Thuyét Nhu Vāy - 
D | Suttanipatapali Kinh Tàp 29 
A | Vimanavatthupali Chuyện Thiên Cung 30 
K | Petavatthupali Chuyện Nga Quy - 
S A | Theragathapali Trưởng Lão Kệ 3l 
U N | Therīgāthāpāļi Trưởng Lão Ni Kệ - 
T K I | Jātakapāļi I Bón Sanh I 32 
T I | K | Jātakapāļi II Bón Sanh II 33 
A N | A | Jātakapāļi III Bón Sanh III 34 
N H Y | Mahaniddesapali Đại Diễn Giải 35 
T A | Cullaniddesapāļi Tiểu Diễn Giải 36 
A Patisambhidāmagga I Phān Tich Dao I 37 
* | Patisambhidāmagga II | Phân Tích Đạo II 38 
Apadānapāļi I Thánh Nhān Ky Su I 39 
T | Apadānapāļi II Thánh Nhān Ky Su II 40 
I | Apadānapāļi lll Thánh Nhân Ký Sự III 41 
Ē | Buddhavamsapāļi Phāt Su 42 
U | Cariyāpitakapāļi Hanh Tang - 
Nettipakaraņa (chua dich) 43 
B | Petakopadesa (chua dich) 44 
Č | Milindapaūhāpāļi Milinda Vān Dao 45 
Dhammasanganipakaraņa Bộ Pháp Tụ 46 
V | Vibhangapakaraņa I Bộ Phân Tích I 47 
A I | Vibhangapakaraņa II Bộ Phân Tích II 46 
B Kathāvatthu I Bộ Ngữ Tông I 49 
H D | Kathāvatthu II Bộ Ngữ Tông II 50 
I I | Kathāvatthu III Bộ Ngữ Tông III 51 
D Ē | Dhātukathā Bộ Chất Ngữ - 
H U | Puggalapaññattipali Bộ Nhân Chế Định 52 
A Yamakapakarana I Bộ Song Đối I 53 
M P | Yamakapakaraņa II Bộ Song Đối II 54 
M H | Yamakapakaraņa III Bộ Song Đối III 55 
A Á Patthanapakarana I Bó Vi Trí I 56 
P |Patthanapakarana II Bộ Vi Trí II 57 
Patthanapakarana III Bộ Vi Tri IN 58 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKĀYE 


JĀTAKAPĀĻI 


TATIYO BHĀGO 


TANG KINH - TIỂU BỘ 


BỔN SANH 


TẬP BA 


Tani ca sutte otāriyamānāni vinaye sandassiyamānāni sutte ceva 
otaranti vinaye ca sandissanti, nittham ettha gantabbam: 'Addhā idam 
tassa bhagavato vacanam, tassa ca therassa suggahitan ti. 


(Dīghanikāya II, Mahāparinibbānasutta). 


Các điều dy (những lời đã được nghe thuuết giảng) cần được đốt chiếu 
ở Kinh, cần được xem xét ở Luật, uà chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh 
vā được thấu ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đâu là: “Điêu 
này chắc chắn là lời giảng day của đức Thế Tôn và đã được vi trưởng 
lão ấu tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 
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Đây là tập Jātakapāļi - Bổn Sanh III và là tập cuối theo hệ thống 
trình bày 3 tập của Tam Tạng Sri Lanka. Tập Kinh này gồm có 1o Bổn 
Sanh (Jātaka) với 2585 kệ ngôn (gāthā), được xếp vào Mahānipāto - 
Nhóm Lớn ở trong bộ Kinh Jātakapāļi - Bổn Sanh thuộc về 
Khuddakanikāya - Tiểu Bộ của Suttantanikāya - Tạng Kinh, và là tập số 
34 của Tam Tạng Song Ngữ Pāļi - Việt (TTPV tập 34). Cũng cần nói thêm 
là bộ Kinh Bôn Sanh được xếp vào thể loại cũng có tên là Jātaka.* Như 
vậy, từ Jātaka ngoài ý nghĩa là “chuyện kể về các kiếp sống của đức Bồ 
Tát trong khoảng thời gian thực hành cho viên mãn các đức hạnh cao 
quý của một vị Phật,” còn có thêm một ý nghĩa khác là “tên gọi của một 
trong chín thể loại dùng để hệ thống hóa lời dạy của đức Phật.” 


Tập tài liệu Thập Độ của Ngài Hòa Thượng Hộ Tông (Vansarakkhita 
Mahathera) trình bày 10 Bôn Sanh này liên quan đến mười pháp toàn 
hảo (pāramitā) mà vị Bồ Tát hướng tâm đến quả vị giác ngộ — đầu là 
Thinh Văn (sauakabuddha), hay Độc Giác (paccekabuddha), hay Toàn 
Giác (sammāsambuddha) - cần phải thực hành cho tròn đủ với những 
cấp độ hy sinh khác nhau từ thấp lên cao: liên quan đến vật ngoại thân, 
liên quan đến một phần thân thể, hoặc liên quan đến mạng sống của bản 
thân. 


Dưới đây, chúng tôi sẽ tóm lược 1o Bổn Sanh của tập Jātakapālļi - 
Bổn Sanh III và kết hợp với mười pháp toàn hảo dựa theo sự sắp xếp của 
tập tài liệu trên. 

1. Mūgapakkhajātakam - Bổn Sanh Hoàng Tử Câm Què (538) đề 
cập đến pháp toàn hảo về xuất ly (nekkhammapāramitā): Vì sợ hãi việc 
lên ngôi vua và sẵn có ý nguyện lìa xa gia đình để tu hành nên hoàng tử 
Temiya đã giả vờ bị câm và què ngay từ khi còn nhỏ. Về sau, vua cha đã 
ra lệnh cho người đánh xe đưa hoàng tử vào rừng giết chết rồi vùi thây ở 
nơi đó. Lúc chỉ còn hai người ở trong rừng, hoàng tử Temiya đã trở lại 
bình thường và giải thích sự việc cho người đánh xe hiểu rõ để vị ấy về 
trình lại cho đức vua và hoàng hậu. Tuy đã được phụ vương và mẫu hậu 
thân hành đi vào tận khu rừng để khuyên giải, nhưng hoàng tử Temiya 


! Chánh Tạng Pali được phân theo chín thể loại (anga) gồm có: sutta, geyya, 
veyyākaraņa, gāthā, udāna, itivuttaka, jātaka, abbhūtadhamma, và vedalla. Xem 
Saddhammasangaha - Diệu Pháp Yếu Lược, bản dịch tiếng Việt của Ty Khuu 
Indacanda, trang 31. 


XXIII 


vẫn không thay đổi ý định xuất gia vì hiểu rằng cuộc sống ở thế gian lā 
ngắn ngủi. 

2. Mahājanakajātakam - Bổn Sanh Mahājanaka (539) đề cập đến 
pháp toàn hảo về tinh tấn (viriyapāramitā): Bi đắm thuyền, sau bảy 
ngày vật lộn giữa biển khơi mênh mông, thanh niên Mahajanaka đã được 
một vị Thiên nữ cảm động cứu sống đưa vào bờ và trở thành vị vua của 
xứ sở ấy. Tuy ở vương vị cao sang đầy đủ dục lạc, nhưng đức vua 
Mahajanaka vẫn luôn suy tư về sự nó lực trong cuộc sống và mong muốn 
cuộc sống an lạc, xa lánh thế gian cuồng nhiệt. Cuối cùng, đức vua đã từ 
giã hoàng cung ra đi, tìm đến các vị ẩn sĩ để học phương thức tu hành và 
sống cuộc đời của một vị Sa- môn. 

3. Sāmajātakam - Bổn Sanh Sama (540) đề cập đến pháp toàn hảo 
về từ ái (mettāpāramitā): Thanh niên Sama trong lúc đi xách nước về để 
phụng dưỡng cha mẹ bị mù lòa đã bị trúng phải mũi tên có tẩm độc do 
đức vua xứ Kasi bắn ra. Vốn là người chuyên tu tập về tâm từ ái, biết 
mình không còn sống bao lâu nữa, thanh niên Sama cho đức vua biết 
rằng cái chết không phải là điều đáng sợ đối với chàng, mà chỉ lo cho cha 
mẹ già mù lòa không người chăm sóc. Đức vua nhận lời thay chàng làm 
công việc ấy và hỏi đường đi đến chỗ cư ngụ của họ. Sau khi gặp được 
song thân mù lòa của thanh niên Sama, đức vua đã đưa họ đến bên thi 
thể của chàng. Nhờ lời nguyện chân thật của cha, của mẹ, và của một vị 
Thiên nữ ở tại ngọn núi ấy, thanh niên Sama đã sống lại. 

4. Nimijātakam - Bổn Sanh Đức Vua Nimi (541) đề cập đến pháp 
toàn hảo về quyết định (adhitthānapāramitā): Đức vua Nimi, trong lúc 
đang bố thí, đã có thắc mắc về quả báo của sự bố thí và thực hành Phạm 
hạnh, quả báo nào lớn hơn? Thiên Chủ Sakka đã hiện ra và trả lời cho 
đức vua rằng người có thực hành Phạm hạnh được tái sanh vào các cõi 
thù thắng hơn người có sự gắn bó với việc bố thí. Thiên Chủ Sakka sau 
khi về lại cối Trời đã cho Matali, người điều khiển Thiên xa, đi xuống 
trần gian mời đức vua Nimi đi đến Thiên cung để chư Thiên được chiêm 
ngưỡng. Nhân cơ hội ấy, đức vua Nimi đã yêu cầu được đi xem địa ngục 
trước rồi mới đi đến cõi Trời sau. Trên đường đi, người điều khiển Thiên 
xa Matali đã trả lời những thắc mắc của đức vua về các hình phạt phải 
gánh chịu ở địa ngục là do những tội ác đã gây ra trước đây; cũng thế, 
những hạnh phúc được hưởng ở Thiên giới là kết quả của những việc 
thiện đã làm ở chốn nhân gian. Sau đó, đức vua Nimi đã quyết định sẽ 
làm nhiều thiện pháp với việc bố thí, với việc thực hành bình đẳng, với 
việc tự chế ngự. 

5. Khaņdahālajātakam - Bổn Sanh Quan Tế Tự Khaņdahāla (542) 
đề cập đến pháp toàn hảo về nhàn nại (khantipāramitā): Vì có tư thù với 
hoàng tử Canda nên viên quan tế tự mê muội dòng Bà-la-môn tên là 
Khandahala đã xúi đức vua Ekaraja đem bốn người con, bốn vương phi, 
bốn thị dân (giàu có), bốn con bò mộng, bốn con ngựa, và nhóm bốn của 
tất cả các thứ để làm lễ tế thần, nhằm thành tựu mục đích sanh về Thiên 
giới. Việc làm ấy khiến mọi người ở hoàng cung cũng như dân chúng của 
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xứ sở ấy rúng động, ta thān. Dū máu hậu, các hoàng tử, công chúa đã van 
xin vua cha, nhưng vì lời thúc giục của viên quan tế tự nên lễ tế thần vẫn 
được tiến hành. Ngay trước giờ tế lễ, người con gái của đức vua Pañcala, 
công chúa Candā, vợ của hoàng tử Canda đã tuyên bố lời nói chân thật và 
cầu xin các hàng phi nhân hãy giúp cho nàng được chung sống với chồng. 
Khi ấy, Thiên Chủ Sakka đã ép buộc đức vua phóng thích cho tất cả 
người và thú. Cuối cùng, lão Khandahala bị mọi người ném đá đến chết, 
còn hoàng tử Canda được mọi người phong lên ngôi vua. 

6. Bhūridattajātakam - Bổn Sanh Long Vương Bhūridatta (543) dē 
cập đến pháp toàn hảo về tri giới (stlaparamria): Trong lúc lên đất liền 
để thọ trì ngày trai giới, Long vương Bhuridatta có thần lực đã gặp lão 
thợ săn và người con trai rồi mời hai người ấy đến long cung để sinh 
sống. Một năm sau, vì nhớ nhà, hai cha con người thợ săn đã từ giã để về 
lại thế giới loài người. Long Vương đã biếu lão thợ săn viên ngọc ma-ni 
thần tiên có năng lực đem lại của cải, sức khỏe, và hạnh phúc theo như ý 
muốn, nhưng lão thợ săn từ chối. Về sau, lão thợ săn đã chỉ cho gã bắt 
rắn biết tổ mối mà vị Long Vương Bhuridatta thường đến nằm trong 
những ngày vị ấy thực hành trai giới. Gã bắt rắn đã dùng chú thuật thần 
tiên để bắt vị Long Vương Bhūridatta rồi dem di diễn trò ở các nơi dọc 
theo đường đi đến kinh thành. Vì việc duy trì giới hạnh (sīla), vị Long 
Vương Bhuridatta đã làm theo những lời sai bảo của gã bắt rắn. Về sau, 
các anh em trai và cô em gái đã giải thoát cho vị Long Vương Bhuridatta 
và tất cả đã trở về lại chốn long cung. 

7. Mahānāradakassapajātakam - Đại Bổn Sanh Nāradakassapa 
(544) đề cập đến pháp toàn hảo về hành xả (upekkhāpāramitā): Đức vua 
của xứ sở Videha là vị Sāt-d6-ly tên Angati nghe theo lời giáo huấn đầy tà 
kiến của vị đạo sĩ lốa thể Guna thuộc dòng họ Kassapa: “Không có quả 
báo thiện ác, các sinh linh (có số phận) đã được định sẵn, tất cả đều đạt 
đến sự thanh tịnh sau khi trải qua sự luân hồi tám mươi bốn kiếp,” nên 
đã đắm say dục lạc, bỏ bê triều chính. Công chúa Ruja của đức vua là 
người chuyên hành thiện, bố thí, và thực hành các ngày trai giới đã 
khuyên vua cha lánh xa kẻ xấu và không đi theo con đường sai trái. Nàng 
công chúa ấy có khả năng nhớ lại bảy kiếp sống của bản thân trong thời 
quá khứ và biết được nàng sẽ đi đến bảy kiếp sống nữa ở thời vị lai. Lúc 
ấy, Bồ Tát Narada đã từ thế giới Phạm Thiên ngự xuống tòa lâu đài để 
giải đáp các nghi vấn của đức vua, đồng thời khuyên đức vua nên tránh 
xa ác pháp và hãy thực hành thiện pháp, nên duy trì niệm và gắn bó vào 
sự tu tập đúng theo đường lối, bởi vì mong muốn và tham lam là con 
đường sái quấy và sự tự kiềm chế là con đường đúng đắn. 

8. Vidhurajātakam - Bổn Sanh Bậc Sáng Suốt Vidhura (545) đề cập 
đến pháp toàn hảo về chân thật (saccapāramitā): Bậc sáng suốt Vidhura 
có trí tuệ hoàn hảo, vị quan phân xử của đức vua DhanañJaya xứ Kuru, 
đã được Thiên Chủ Sakka, chim thần Venateyya, long vương Varuna, và 
đức vua Dhanañjaya ban thưởng trọng hậu. Vì mong muốn được yết kiến 
và lắng nghe bậc sáng suốt Vidhura thuyết pháp nên hoàng hậu Vimala, 
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vợ của long vương Varuna, giả vờ bệnh và đòi hỏi phải có trái tim của 
Vidhura, với điều kiện việc đạt được trái tim phải có tính chất tự nguyện, 
không do ép buộc. Vì thế, Dạ-xoa Punnaka nhận lời với điều kiện sẽ được 
cưới nàng IrandatI, con gái của long vương, về làm vợ. Dạ-xoa Punnaka 
đã cùng đức vua Dhanañjaya xứ Kuru tranh tài trong trò đổ xúc xắc với 
hai vật cá cược là viên ngọc ma-ni quý giá và bậc sáng suốt Vidhura. Đức 
vua đã thua cuộc và phải giao bậc sáng suốt Vidhura cho Dạ-xoa 
Punnaka. Trước khi ra đi, bậc sáng suốt Vidhura đã giải đáp những thắc 
mắc cho đức vua Dhanaūjaya xứ Kuru, đã sắp xếp việc gia đình, và dā 
giáo huấn mọi người từ quan đến dân. Dọc đường di, bậc sáng suốt 
Vidhura cũng đã chỉ bảo cho Dạ-xoa Punnaka những nguyên tắc của 
người đạo đức. Dầu biết mình là kẻ sẽ bị giết chết, nhưng bậc sáng suốt 
Vidhura vẫn đối đáp một cách chân thật với Dạ-xoa Puņņaka, với long 
vương Varuna, và với hoàng hậu Vimala. Cuối cùng, được hoan hỷ với trí 
tuệ và sự chân thật của bậc sáng suốt Vidhura, long vương Varuna đã 
hoàn trả bậc sáng suốt Vidhura cho đức vua Dhanañjaya xứ Kuru, đồng 
thời cũng gả con gái Irandati cho Dạ-xoa Punnaka. Dạ-xoa Punnaka đã 
biếu cho bậc sáng suốt Vidhura viên bảo ngọc ma-ni và đưa vị ấy về 
thành phố Indapatta cho đức vua Dhanañjaya xứ Kuru. 

9. Ummaggajātakam - Bổn Sanh Đường Hūm (546) đề cập đến 
pháp toàn hảo về trí tuệ (paññaparamiia): Đức vua xứ sở Videha có nām 
bậc nhân sĩ Senaka, Pukkusa, Kavinda, Devinda, và bậc sáng suốt 
Mahosadha. Có lần vị Senaka và bậc sáng suốt Mahosadha đã có cuộc 
tranh luận về câu hỏi do đức vua đề ra: “Người có trí tuệ nhưng thiếu về 
uy quyền và người có danh vọng mà không có trí tuệ, người nào trong hai 
người này là tốt hơn?” Bậc sáng suốt Mahosadha thiên về người có trí 
tuệ, còn vị Senaka ủng hộ kẻ thiếu trí nhưng có uy quyền. O một đề tài 
khác về việc cần giấu kín, bậc sáng suốt Mahosadha chủ trương nên giấu 
kín sự việc cho đến lúc nào thuận tiện mới có thể khơi mở, ngược lại với 
quan điểm của đức vua và bốn vị kia; vì thế, vị ấy đã bị đức vua không 
yêu thích. Về sau, vua Cūļanibrahmadatta xứ Pañcala hùng mạnh có ý 
muốn mời đức vua xứ Videha sang thăm viếng để gả cho người con gái 
của mình, thật ra là nhằm mục đích giết chết vị vua xứ Videha. Với trí tuệ 
vượt trội, bậc sáng suốt Mahosadha đã giải cứu cho đức vua xứ Videha 
cùng các cận thần và quân lính. Đức vua Culanibrahmadatta xứ Pañcala 
đã quý trọng mạng sống của bậc sáng suốt Mahosadha hơn cả mẫu hậu, 
hoàng hậu, em trai, viên quan cộng sự, vị Bà-la-môn, và bản thân mình; 
điều này chính là nhờ vào trí tuệ khôn khéo của bậc sáng suốt 
Mahosadha. 

10. Mahāvessantarajātakam - Bổn Sanh Vessantara Vĩ Đại (547) đề 
cập đến pháp toàn hảo về bố thí (dānapāramitā): Do lời ước nguyện của 
mẹ là hoàng hậu Phusatī, hoàng tử Vessantara đã có thiên hướng bố thí 
vật cao quý và sẵn sàng đáp ứng lời cầu xin của kẻ khác. Từ lúc còn là 
đứa bé trai tám tuổi, hoàng tử Vessantara đã có ý định bố thí tim, mắt, 
luôn cả thịt và máu của mình nếu có người cầu xin. Về sau, khi được giao 
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việc điều hành xứ sở, hoàng tử Vessantara đã bố thí con bạch tượng quý 
báu của quốc gia cho các vị Bà-la-môn. Việc này đã khiến cho dân chúng 
Sivi bất bình rồi áp lực với vua cha đòi trục xuất hoàng tử Vessantara ra 
khỏi đất nước. Sau khi bố thí hết của cải tài sản có được, hoàng tử 
Vessantara đã cùng vợ là công chúa Maddī và hai người con nhỏ — bé trai 
là Jali và bé gái lā Kaņhājinā — đi đến núi Vanka, nơi cư ngụ dành cho 
những kẻ bị đọa đày. Trên đường đi, do sự cầu xin của các vị Bà-la-môn, 
hoàng tử Vessantara đã bố thí bốn con ngựa cho bốn vị, rồi luôn cả cỗ xe 
sang trọng cho một vị Bà-la-môn khác. Cuối cùng, gia đình bốn người 
của họ dā dāt díu nhau di tiếp cuộc hành trình đến chốn rừng già. Tại 
chốn ẩn cư, công chúa Maddi sáng ngày ra đi tìm kiếm trái cây rừng và 
các loại củ để nuôi sống cả gia đình. Rồi lão Bà-la-môn tên Jūjaka, do áp 
lực của người vợ trẻ, cũng đã lặn lội tìm đến nơi ở của họ ở chốn rừng 
sâu để xin hoàng tử Vessantare hai người con Jāli và Kaņhājinā đem vē 
làm nô lệ hầu hạ cho người vợ trẻ của mình. Hoàng tử Vessantara đã 
chấp thuận lời cầu xin, mặc đầu trong tâm khổ đau muôn phần khi nhìn 
thấy lão Bà-la-môn hành hạ đánh đập hai đứa con nhỏ trước mắt mình. 
Để giúp cho hoàng tử Vessantara sớm thành tựu hạnh nguyện và cũng để 
cho công chúa Maddī khỏi bị những kẻ vô lại cầu xin, Thiên Chủ Sakka 
với vóc dáng Bà-la-môn đã đi đến để cầu xin hoàng tử Vessantara người 
vợ của chàng là công chúa Maddi. Việc bố thí đã được tiến hành và hạnh 
nguyện bố thí của đức Bồ Tát đã được viên mãn. Cuối cùng, gia đình bốn 
người đã được trùng phùng khi bé trai Jāli hướng dẫn đức vua SañJaya 
và máu hậu di vào rừng để rước hoàng tử Vessantara và công chúa Maddī 
về lại kinh thành. 

Theo thiển ý của chúng tôi, sự sắp xếp trên chỉ có tính chất tương đối, 
bởi vì qua những tình tiết được trình bày ở các bổn sanh nói trên, không 
riêng gì pháp toàn hảo nổi bật đã được tài liệu trên xác định, đức Bồ Tát 
còn có sự nē lực thực hành các pháp toàn hảo khác cũng trong chính kiếp 
sống ấy: Ví dụ, ở Bôn Sanh 538, hai yếu tố quyết định (adhitthāna) và 
nhãn nại (khantī) cũng được rõ nét bên cạnh mục tiêu xuất ly 
(nekkhamma) khi hoàng tử Temiya đã hoàn toàn giả cầm và què trong 
suốt 16 năm ròng rã; ở Bổn Sanh 539, thanh niên Mahajanaka nhờ vào 
pháp tinh tấn (viriya) mới sống sót sau bảy ngày đêm trôi nổi giữa biển 
khơi, cuối cùng sau khi lên được ngôi vua, vị ấy cũng đã chọn đường xuất 
ly (nekkhamma) để tu tập; hoặc ở Bổn Sanh 543, Long Vương 
Bhūridatta khó giữ gìn được giới hạnh (sila) nếu không có pháp nhãn nại 
(khantī) đối với những sự hành hạ của gã bắt rắn, v.v... Ngoāi ra, việc sắp 
xếp Bổn Sanh 541 với pháp toàn hảo về quyết định, Bổn Sanh 544 với 
pháp toàn hảo về hành xả, và Bổn Sanh 545 với pháp toàn hảo về chân 
thật có phần hơi khiên cưỡng. Như thế, việc nhận định rằng “trong một 
kiếp sống nhất định nào đó, đức Bồ Tát chỉ tập trung thực hành một 
pháp toàn hảo nhất định nào đó” khó có thể đứng vững. 


x*xxxx*% 
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Văn bān Pali được trình bày ở tập Kinh này dā được phiên ām lại từ 
văn bản Pāļi - Sinhala, ấn bản Buddha Jayanti Tripitaka Series của 
nước quốc giáo Sri Lanka. Chúng tôi xin thành tâm tán dương công đức 
của Venerable Mettāvihārī đã hoan hỷ cho phép chúng tôi sử dụng vān 
bản đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng internet. Điểm đóng 
góp của chúng tôi trong việc thực hiện văn bản Pāļi Roman này lā dò lại 
kỹ lưỡng văn bản đã được phiên âm và so sánh kiểm tra những điểm 
khác biệt về văn tự ở Tam Tạng của các nước Thái Lan, Miến Điện, và 
Anh Quốc được ghi ở phần cước chú, đồng thời bổ sung thêm một số 
điểm khác biệt đã phát hiện được trong lúc so sánh các văn bản với nhau. 
Cũng cần nói thêm là sự sai sót trong việc đánh số thứ tự các câu kệ ở hai 
tập Jātakapāli II và III của Tam Tạng Pali - Sinhala đã được điều chỉnh. 


Về phương điện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, chúng tôi 
đã ghi nghĩa Việt của các kệ ngôn bằng văn xuôi nhằm diễn tả trọn vẹn ý 
nghĩa của văn bản gốc. Trong phần nhiều các trường hợp, hai dòng kệ 
ngôn gồm bốn pada là được hoàn chỉnh về ý nghĩa. Nhưng có một vài 
trường hợp, ý nghĩa được nối từ kệ ngôn này sang kệ ngôn khác, thì 
chúng tôi dịch gom chung các kệ ngôn có liên quan lại với nhau. Ngược 
lại, ở một số nơi khác, nếu thứ tự sắp xếp các đoạn dịch Việt là thuận tiện 
cho việc tách rời, thì chúng tôi sử dụng dấu gạch ngang (—) ở cuối kệ 
ngôn trước và ở đầu kệ ngôn sau để báo hiệu sự tiếp nối. Trong trường 
hợp một số các kệ ngôn Pali gồm 3 hoặc 4 dòng có ý nghĩa được tách biệt 
theo từng dòng một, chúng tôi ngắt câu dịch Việt thành từng dòng riêng 
biệt tương ứng với từng câu Pāļi để tiện việc đối chiếu, so sánh, tìm hiểu, 
và học hỏi. 


Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt 
sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn 
tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai 
có ý thích nghiên cứu Pāļi thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này, 
đồng thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc 
làm này của chúng tôi không hắn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là 
bước khởi đầu nhằm thúc đấy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học 
của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ có hạn. 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga, Phật tử Lê Quí Hùng, Phật tử Tâm 
Hạnh, Phật tử Trần Ngọc Linh, Phật tử Cát Tường & Diệu Tường, Phật tử 
Cao Minh Hiếu, Phật tử chùa Pháp Bảo - Mỹ Tho, cùng một số Phật tử 
gần xa đã hỗ trợ và quan tâm đến sức khỏe của chúng tôi trong thời gian 
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qua, tiếc rằng không thể liệt kê ra tất cả vì quá dài. Nói rõ hơn, công việc 
soạn thảo này được thông suốt, không bị gián đoạn, chính là nhờ có sự 
hó trợ nhiệt tình và quý báu của quý vị. Thành tâm cầu chúc quý vị luôn 
giữ vững niềm tin và thành tựu được nhiều kết quả trong công việc tu tập 
giải thoát. 


Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không quên ghi nhận sự nhiệt tình của 
Phật tử Đào Thị Diễm Tuyết, Phật tử Đặng Thu Trang, và Phật tử 
Paññaditthi Nguyễn Anh Tú đã sắp xếp thời gian để đọc lại bản thảo một 
cách kỹ lưỡng và đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc giúp cho chúng tôi 
tránh được một số điểm vụng về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. 


Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hý và tán dương công đức của các 
thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống 
Tam Tạng Song Ngữ Pali - Việt được tồn tại và phát triển. Mong sao 
phước báu Pháp thí này luôn dẫn dāt quý vi vào con đường tu tập đúng 
theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn 
luân hồi sanh tử nữa. 


Chúng tôi xin thành kính tri ân công đức của Ngài Hòa Thượng 
Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera, tu viện trưởng tu viện Sri 
Jayawardhanaramaya Colombo 8 - Sri Lanka, đã cung cấp trú xứ và các 
vật dụng cần thiết giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời gian cho 
công việc thực hiện tập Kinh này. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sinh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có 
trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm 
dứt khổ đau. 


Kính bút, 


Ngày 25 tháng 3 nām 2017 
Ty Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


DEO Bó OSY 

Buddham saraņam gacchāmi. 

@®@c Bóg 0S 

Dhammam saraņam gacchāmi. 

aA €9ÓØ)o @c829 

Sangham saranam gacchāmi. 

cSœ8 AE 9o œ9 
Dutiyampi buddham saranam gacchāmi. 
cSØœ88 NBO wód œc8Ð 
Dutiyampi dhammam saranam gacchāmi. 
cI œ%6)øc Bó OSSA 
Dutiyampi sangham saraņam gacchāmi. 
øØœ8 Ao Bóg 0S 
Tatiyampi buddham saraņam gacchāmi. 
œ8 OB90 wód @e#@Ø 
Tatiyampi dhammam saraņam gacchāmi. 
DOG988 Ao Bóg 08S 


Tatiyampi sangham saraņam gacchāmi. 
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Pāņātipātā veramaņī sikkhāpadam samādiyāmi. 


FIDID CA OH BIDEO BORG 


Adinnādānā veramaņī sikkhāpadam samādiyāmi. 


DEOBB0G 000) 60005) 60c BOJEGS 


Kāmesu micchacara veramaņī sikkhapadam samādiyāmi. 
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Musāvādā veramaņī sikkhāpadam samādiyāmi. 


e9ø®óœ@c#£)2©2cÐ©®92ø›2 60099) BDDJBC0 
BOG 


Surāmerayamajjhapamādatthānā veramaņī sikkhāpadam 
samādiyāmi. 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKĀYE 


JĀTAKAPĀĻI 
TATIYO BHĀGO 


Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. 


XXII. MAHĀNIPĀTO 
1. MŪGAPAKKHAJĀTAKAM' 


Mā paņditiyam” vibhavaya balamato bhava sabbapāņinam, 
sabbo jano tam” ocināyatu evam tava attho bhavissati. 


Karomi te tam vacanam yam mam bhaņasi devate, 
atthakāmāsi me amma hitakāmāsi devate. 


Kinnu santaramanova kāsum khaņasi sārathi, 
puttho me samma akkhāhi kim kāsuyā karissasi. 


Rañño mugo ca pakkho ca putto jāto acetaso, 
somhi rañña samajjhittho puttam me nikhanam' vane. 


Na badhiro na mūgosmi na pakkho napi pangulo, 
adhammam sarathi kayirā mam ce tvam nikhaņam vane. 


Ūrū bahũ° ca me passa bhasitañca suņohi me, 
adhammam sārathi kayirā mam ce tvam nikhaņam vane. 


Devatā nusi gandhabbo ādu' sakko purindado, 
ko vā tvam kassa vā putto katham jānemu tam mayam. 


' temiyajātakam - Syā. ` na ca vīkalo - Ma; 

2 pandiccayam - Ma, Syā; na ca pangulo - Syā. 
pandicciyam - PTS. ° ūrū bāhum - Ma; 

* sabbo tam jano - Ma, PTS; ūrum bāhum - PTS. 
sabbo tañjano - Syā. 7 adu- Ma, PTS; 

* nikkhaņam - Syā, evamuparipi. ādū - Syā. 


TANG KINH - TIỂU BỘ 


BỔN SANH 
TẬP BA 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


XXII. NHÓM LỚN 
1. BỔN SANH HOÀNG TỬ CÂM QUÈ 


(Lời trao đổi giữa vị nữ thần và hoàng tử Temiya) 
4212. “Con chớ tỏ ra sáng suốt, hãy tỏ ra ngu khó trước tất cả chúng sanh, 
hãy để tất cả mọi người xem thường con; như vậy, sẽ có sự lợi ích cho con.” 


4213. “Thưa nữ thần, con sẽ làm theo lời nói ấy của mẹ, theo điều mẹ nói 
với con. Thưa mẹ, mẹ có lòng mong muốn lợi ích cho con, mẹ có lòng mong 
mỏi sự tốt đẹp cho con, thưa nữ thần.” 


(Lời trao đổi giữa hoàng tử Temiya và người đánh xe) 
4214. “Này người đánh xe, việc gì mà ông vội vã đào cái hố vậy? Được ta 
hỏi, này ông bạn, hãy giải thích cho ta, ông sẽ làm gì với cái hố?” 


4215. “Người con trai đã được sanh ra của đức vua là bị câm, què, và ngớ 
ngẩn. Tôi đây được đức vua ra lệnh: “Khanh có thể vùi lấp đứa con trai của 
trãm ở khu rừng.” 


4216. “Ta không bị điếc, không bị câm, không bị què, cũng không bị 
khuyết tật. Này người đánh xe, ngươi sẽ tạo ra điều phi pháp nếu ngươi vùi 
lấp ta ở khu rừng. 


4217. Ngươi hãy nhìn xem hai bắp đùi và hai cánh tay của ta. Ngươi hãy 
lắng nghe lời nói của ta. Này người đánh xe, ngươi sẽ tạo ra điều phi pháp 
nếu ngươi vùi lấp ta ở khu rừng.” 


4218. “Phải chăng ngài là vị Thiên nhân, là vị Càn-thát-bà, hay là Thiên 


Chủ Sakka, vi đã bố thí trước đây? Ngài là ai, hay ngài là con của người nào? 
Làm thế nào chúng tôi có thể biết về ngāi?”' 


' Hai câu kệ 4218 và 4219 tương tự hai câu kệ 3461 và 3462 của Jātakapāļi - Bổn Sanh II 
(TTPV tập 33, trang 271). 
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4219. Namhi devo na gandhabbo napi' sakko purindado, 
kasirañño aham putto yam kāsuyā nighaññasI.” 


4220. Tassa rañño aham putto yam tvam samupajīvasi,* 
adhammam sārathi kayirā mam ce tvam nikhanam' vane. 


4221. Yassa rukkhassa chāyāya nisīdeyya sayeyya vā, 
na tassa sākham bhañJeyya mittadubho" hi papako. 


4222. Yathā rukkho tatha rājā yatha sakha tathā aham. 
yathā chāyūpago poso evam tvamasi sārathi, 
adhammam sārathi kayirā mam ce tvam nikhaņam vane. 


4223. Pahutabhakkho° bhavati vippavuttho' sakāgharā,* 
bahū nam upajīvanti yo mittānam na dubhati.° 


4224. Yam yam janapadam yati nigame rājadhāniyo, 
sabbattha pūjito hoti yo mittanam na dubhati. 


4225. Nāssa cora pasahanti'° natimaññeti khattiyo, "' 
sabbe amitte tarati yo mittānam na dūbhāti. 


4226. Akkuddho'” sagharam eti sabhāya" patinandito, 
ñatinam uttamo hoti yo mittanam na dūbhāti. 


4227. Sakkatvā sakkato hoti garu hoti sagāravo, 
vannakittibhato hoti yo mittanam na dūbhati. 


4228. Pūjako labhate pūjam vandako pativandanam, 
yaso kittiñca pappoti yo mittanam na dubhati. 


4229. Aggi yathā pajjalati devatava virocati, 
siriyā ajahito'* hoti yo mittānam na dubhati. 


' napi - Ma, Syā. * sakam gharā - Ma; 

* nikhaññasi - Ma, Syā. sakangharā - Syā. 

* sammūpajīvasi - Ma; „dubbhati - Ma, evamuparipi. 
samūpajīvasi - Syā. pasāhanti - Ma. 

* nikkhaņam - Syā. l natimaññanti khattiyā - Ma. 

> mittadubbho - Ma, Syā. ' akuddho - Syā, PTS. 

° bahutabbhakkho - Syā. '3 sabhayam - Ma. 

7 vippavuttho - Ma. " ajjahito - Syā. 
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4219. “Ta không phải là Thiên nhân, không phải là Càn-thát-bà, cũng 
không phải là Thiên Chủ Sakka, vị đã bố thí trước đây. Ta là con trai của đức 
vua xứ Kasi, là người mà ngươi sẽ vùi lấp trong cái hố. 


4220. Ta là con trai của đức vua của ngươi, vị vua mà ngươi sống nương 
tựa. Này người đánh xe, ngươi sẽ tạo ra điều phi pháp nếu ngươi vùi lấp ta ở 
khu rừng. 


4221. Người ngồi hoặc nằm ở bóng râm của cây nào thì không nên bẻ gāy 
cành lá của cây ấy, bởi vì kẻ phản bội bạn bè là kẻ ác xdu.' 


4222. Đức vua ví như thân cây, ta ví như cành lā, con ngươi được ví như 
người đi đến bóng râm. Này người đánh xe, ngươi sẽ tạo ra điều phi pháp 
nếu ngươi vùi lấp ta ở khu rừng. 


4223. Người nào không phản bội bạn bè, dầu sống xa lìa căn nhà của 
mình, vẫn có đồi dào thức ăn; nhiều người chu cấp cho vi ấy. 


4224. Người nào không phản bội bạn bè, khi đi đến xứ sở này xứ sở nọ, 
các thị trấn, các kinh thành, đều được tôn vinh ở khắp mọi nơi. 


4225. Người nào không phản bội bạn bè, các kẻ cướp không áp bức người 
này, các vị Sát-đế-Ìy không khi dē; vị ấy vượt qua tất cả những kẻ thù. 


4226. Người nào không phản bội bạn bè, người ấy đi về nhà mình không 
bị nóng giận, được đón mừng ở hội chúng, là vị tốt nhất trong các thân 
quyến. 


4227. Người nào không phản bội bạn bè, người ấy tôn trọng kẻ khác và 
được kẻ khác tôn trọng, được kẻ khác kính trọng và có sự kính trọng kẻ khác; 
vị ấy có được sự ca ngợi và tiếng tăm. 


4228. Người nào không phản bội bạn bè, người ấy tôn vinh kẻ khác và 
nhận được sự tôn vinh, là vị cúi chào và nhận được sự cúi chào lại; vị ấy đạt 
được danh vọng và tiếng tăm. 


4229. Người nào không phản bội bạn bè, giống như ngọn lửa bùng cháy, 
tựa như vị Thiên nhân chói sáng, vị ấy không bị suy giảm sự vinh quang. 


' Câu kệ 4221 giống như câu kệ 1503 của Jātakapāļi - Bổn Sanh I (TTPV tập 32, trang 381). 
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4230. 


4231. 


4232. 


4233. 


4234. 


4235. 


4236. 


4237. 


4238. 


4239. 


4240. 


4241. 


Gāvo tassa paJayanti khette vuttam virūhati, 
vuttanam phalamasnāti' yo mittānam na dūbhati.” 


Darito pabbatāto vā rukkhāto* patito naro, 
cuto patittham labhati yo mittānam na dūbhati. 


Virūļhamūlasantānam nigrodhamiva māluto,* 
amittā nappasahanti” yo mittānam na dūbhāti. 


Ehi tam patinessāmi rājaputta sakam gharam, 
rajjam kārehi bhaddante kim araññe karissasi. 


Alam me tena rajjena ñatakehi° dhanena va, 
yam me adhammacariyaya rajjam labbhetha sarathi. 


Punnapattam palabbhehi' rājaputta* ito gato, 
pita mata ca me dajjum rajaputta tayī gate. 


Orodha ca kumara ca vesiyana ca brahmana, 
tepi attamanā dajjum rajaputta tayī gate. 


Hatthārūhā” aņīkatthā rathikā pattikārakā," 
tepi dajjum patītā me" rājaputta tayī gate. 


Bahū jānapadā caññe ” negamā ca samāgatā, 
upayanani me dajjum rājaputta tayī gate. 


Pitumātu caham catto ratthassa nigamassa ca, 
atho sakya''kumārānam natthi mayham sakam gharam. 


Anuññato aham matyā sañcatto pitarā aham," 
eko araññe pabbajito na kāme abhipatthaye. 


Api ataramānānam phalāsāva samijjhati, 
vipakkabrahmacariyosmi evam jānāhi sārathi. 


' phalam asanāti - PTS. 


2 dubbhati - Ma, evamuparipi. ° pattikārikā - PTS, evamuparipi. 
* rukkhato - Ma, Syā, PTS. ' tepi attamanā dajjum - Ma, Syā. 
* māļuto - PTS. ? bahudhañña jānapadā - Ma; 

> nappasāhanti - Ma. bahuttadhañña jānapadā - Syā; 
° ñatakena - Syā. bahū janapadā caññe - PTS. 

7 puņņapattam mam lābhehi - Ma, Syā. * upayānāni - Syā. 

* rājaputto - Syā. * sabba - Ma, Syā, PTS. 

? hatthārohā - Ma, Syā, evamuparipi. ` pitarā maham - Ma. 
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4230. Người nào không phản bội bạn bè, trâu bò của người ấy sinh sôi, 
hạt đã gieo xuống mọc lên ở cánh đồng, người ấy hưởng thụ kết quả của các 
thứ đã được gieo trồng. 


4231. Người nào không phản bội bạn bè, nếu bị té từ vực thắm, từ ngọn 
núi, hoặc từ trên cây, người ấy nhận được sự nâng đỡ khi bị rơi xuống. 


4232. Người nào không phản bội bạn bè, các kẻ thù không áp bức người 
ấy, tựa như làn gió không lay chuyển được cây đa có rễ ở gốc và rễ ở cành 
được phát triển.” 


4233. “Thưa hoàng tử, ngài hãy đến, tôi sẽ đưa ngài về lại căn nhà của 
ngài. Thưa tôn đức, ngài hãy trị vì vương quốc. O rừng, thì ngài sẽ làm gì?” 


4234. “Quá đủ cho ta với vương quốc, với các thân quyến, hay tài sản! 
Này người đánh xe, vương quốc được nhận lãnh là do sự thực hành phi pháp 
của ta (trong tiền kiếp).” 


4235. “Thưa hoàng tử, ngài sẽ được nhận lãnh bát rượu đầy khi trở về từ 
nơi này. Thưa hoàng tử, phụ vương và mẫu hậu sẽ ban thưởng cho tôi khi 
ngài về đến. 


4236. Các công nương, các hoàng tử, các thương nhân, và các vị Bà-la- 
môn, những người ấy, được hoan hỷ, cũng sẽ ban thưởng (cho tôi) khi ngài về 
đến, thưa hoàng tử. 


4237. Các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ binh, 
những người ấy, được sung sướng, cũng sẽ ban thưởng cho tôi khi ngài về 
đến, thưa hoàng tử. 


4238. Nhiều cư dân khác và các thị dân sẽ tụ hội lại; họ sẽ ban thưởng các 
tặng phẩm cho tôi khi ngài về đến, thưa hoàng tử.” 


4239. “Ta đã bị phụ vương và mẫu hậu từ bỏ. Đối với đất nước, phố chợ, 
và các vương tử dòng Sakya, ta không có nhà riêng của mình. 


4240. Ta được mẫu hậu cho phép, ta bị phụ vương từ bỏ hắn. Một mình ở 
trong rừng, ta đã xuất ly, ta không mong cầu về ngũ dục. 


4241. Kết quả mong muốn được thành tựu cho những người không vội vã. 
Ta có Phạm hạnh đã được thuần thục, này người đánh xe, ngươi hãy biết như 
thế.' 


' Câu kệ 4241 tương tự câu kệ số 8 của Jātakapāļi - Bổn Sanh I (TTPV tập 32, trang 5). 
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4242. Api ataramānānam sammadattha' vipaccāati, 
vipakkabrahmacariyosmi nikkhanto akutobhayo. 


4243. Evam vaggukatho santo vissatthavacano” casi,* 
kasmā pitucca mātucca* santike na bhaņī tadā. 


4244. Nāham asatthitā* pakkho na badhiro asotatā, 
nāham ajivhatā mūgo mā mam mūgamadhārayi. 


4245. Purimam sarāmaham jātim yattha rajjamakārayim, 
kārayitvā tahim rajjam pāpattham nirayam bhusam. 


4246. Visatiñceva vassāni tahim rajjamakārayim, 
asītiīvassasahassāni nirayamhi apaccisam.* 


4247. Tassa rajjassaham bhīto mā mam raJJabhisecayum,” 
tasmā pitucca mātucca santike na bhaņim tadā. 


4248. Ucchange* mam nisīdetvā” pita atthānusāsati, 
ekam hanatha bandhatha ekam kharapatacchikam, "° 
ekam sulasmim'' appetha" iecassamanusāsāti.” 


4249. Tassaham' pharusam sutva vācāyo samudīritā, 
amūgo mūgavaņņena apakkho pakkhasammato, 
sake muttakarīsasmim acchāham samparipluto. 


4250. Kasirañca parittañca tañca dukkhena samyutam, 
ko tam” jīvitamāgamma veram kayirātha kenaci. 


4251. Paññaya ca alābhena dhammassa ca adassana, 
ko tam jīvitamāgamma veram kayirātha kenaci. 


4252. Api ataramānānam phalāsāva samijjhati, 
vipakkabrahmacariyosmi evam jānāhi sārathi. 


' sammadattho - Ma, Syā, PTS. ? nisādetvā - Ma. 

* visatthavacano - Ma. ° kharapaticchakam - Syā. 

? ca so - Syā. ' gūlasmi - Syā. 

* pitu ca mātucca - Ma; * uppetha - Ma; 
pitu ca mātu ca - Syā. ubbetha - Syā; 

> asandhitā - Ma, Syā, PTS. accetha - PTS. 

° apaccasim - Syā; * iecassa manusāsati - Ma; 
apaccayim - PTS. iccassa anusāsati - Syā; 

7 rajjebhisecayum - Syā; icc-assa-m-anusāsāti - PTS. 
rajj abhisecayum - PTS. * tāyāham - Ma, Syā. 

° uccañke - Syā. ` komam - Ma, Syā. 
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4242. Thêm nữa, mục đích chân chánh được thành tựu cho những người 
không vội vã. Ta có Phạm hạnh đã được thuần thục, ta đã xuất ly, không có 
sự sợ hãi từ bất cứ đâu.” 


4243. “Trong khi ngài có lời giải thích ngọt ngào và có lời nói tự tin như 
vậy, tại sao ngài đã không nói vào lúc ấy, khi ở gần phụ vương và mẫu hậu?” 


4244. “Ta không bị què do tình trạng thiếu xương, không bị điếc do 
không thể nghe, không bị câm do không có lưỡi. Chớ nghĩ rằng ta bị cām. 


4245. Ta nhớ lại kiếp sống trước đây, tại nơi ấy ta đã trị vì đất nước. Sau 
khi trị vì đất nước tại nơi ấy, ta đã rơi vào địa ngục nhiều lần. 


4246. Ta đã trị vì đất nước ở nơi ấy đúng hai mươi năm, rồi đã bị nung 
nấu ở địa ngục đến tám mươi ngàn năm. 


4247. Ta khiếp sợ vương quyền ấy, (nghĩ rằng): “Chớ để họ làm lễ phong 
vương cho ta. Vì thế, khi ở gần phụ vương và máu hậu, ta đã không nói vào 
lúc ấy. 


4248. Phụ vương thường đặt ta ngồi ở trong lòng và chỉ bảo về công việc 
(ra lệnh rằng): “Khanh hãy giết chết một người, hãy giam cầm một người rồi 
bôi chất kiềm vào vết thương, hãy đặt một người ở trên cọc nhon, phụ vương 
chỉ bảo người ấy là như vậy. 


4249. Sau khi đã nghe những lời nói được thốt ra một cách thô bạo của 
phụ vương, không bị cầm ta với vẻ như câm, không bị què ta được xem là 
què; ta đã sống, bị đắm chìm trong nước tiểu và phân của chính mình. 


4250. Cuộc sống ấy là nhọc nhàn, nhỏ nhoi, và bị gắn liền với khổ đau; vì 
cuộc sống ấy, người nào, vì bất cứ lý do gì, lại có thể tạo ra sự thù hận? 


4251. Do không đạt được trí tuệ và không nhìn thấy Thánh pháp; vì cuộc 
sống ấy, người nào, vì bất cứ lý do gì, lại có thể tạo ra sự thù hận? 


4252. Kết quả mong muốn được thành tựu cho những người không vội 
vã. Ta có Phạm hạnh đã được thuần thục, này người đánh xe, ngươi hãy biết 
như thế. 
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4253. Api ataramananam sammadattho vipaccāti, 
vipakkabrahmacariyosmi nikkhanto akutobhayo. 


4254. Ahampi pabbajissāmi rājaputta tavantike, 
avhayassu' mam bhaddante pabbajjā mama ruccati. 


4255. Ratham niyyādayitvāna anaņo ehi sārathi, 
anaņassa hi pabbajjā etam isīhi vaņņitam. 


4256. Yadeva tyaham vacanam akaram bhaddamatthu te, 
tadeva me tvam vacanam yācito kattumarahasi. 


4257. Idheva tava acchassu yāva rājānamānaye, 
appeva te pitā disvā patīto sumano siya. 


4258. Karomi te tam vacanam yam mam bhaņasi sārathi, 
ahampi datthukāmosmi pitaram me idhāgatam. 


4259. Ehi samma nivattassu kusalam vajjāsi ñatinam, 
mātaram pitaram mayham vutto vajjāsi vandanam. 


4260. Tassa pade gahetvana katvā ca nam padakkhinam, 
sārathi rathamāruyha rājadvāram upāgami. 


4261. Suññam mata ratham disvā ekam sārathimāgatam, 
assupuņņehi nettehi rodantī nam udikkhati. 


4262. Ayam so sārathi eti nihantvāna mamatrajam,” 
nihato nuna me putto pathavyā* bhūmivaddhano.* 


4263. Amittā nuna nandanti patītā nuna verino, 
āgatam sārathim disvā nihantvāna mamatrajam. 


4264. Suññam mata ratham disvā ekam sārathimāgatam, 
assupuņņehi nettehi rodantī paripucchati.° 


' avhāyassu - Ma. * bhūmivaddhano - Ma, Syā. 
* nihantvā mama atrajam - Ma, Syā. ` rodantī paripucchi nam - Ma; 
3 pathabyā - Ma; pathabyā - Syā. rodantī nam paripucchāti - Syā. 
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4253. Thêm nữa, mục đích chân chánh được thành tựu cho những người 
không vội vã. Ta có Phạm hạnh đã được thuần thục, ta đã đi ra khỏi (nhà), 
không có sự sợ hãi từ bất cứ đâu.” 


4254. “Tôi cũng sẽ xuất gia trong sự chứng minh của ngài, thưa hoàng tử. 
Thưa tôn đức, xin ngài hãy gọi tôi. Việc xuất gia được tôi thích thú.” 


4255. “Ngươi hãy đem trả lại cỗ xe, ngươi hãy là người không nợ nần, này 
người đánh xe. Bởi vì, việc xuất gia là dành cho người không nợ nần; điều 
này được các bậc ẩn sĩ ca ngợi.” 


4256. “Hãy để tôi làm theo lời nói của ngài; việc như vậy là tốt đẹp cho 
ngài. Được tôi yêu cầu, xin ngài hãy thực hiện lời nói của tôi. 


4257. Xin ngài hãy ở lại ngay tại chỗ này đến khi nào tôi đưa đức vua lại. 
Có lẽ sau khi nhìn thấy ngài, phụ thân của ngài sẽ sung sướng, hài lòng.” 


4258. “Này người đánh xe, hãy để ta làm theo lời nói của ngươi, theo điều 
ngươi nói với ta. Ta cũng muốn nhìn thấy phụ vương của ta đi đến nơi này. 


4259. Này ông bạn, ngươi hãy đi, hãy quay trở về. Ngươi hãy nói lời chúc 
lành đến các thân quyến. Ngươi hãy lập lại lời đảnh lễ của ta đến mẫu hậu và 
phụ vương.” 


4260. Sau khi sờ lấy hai bàn chân của vị hoàng từ và đi nhiễu quanh vi ấy, 
người đánh xe đã leo lên cē xe rồi đi đến cánh cổng của hoàng cung. 


4261. Mẫu hậu, sau khi nhìn thấy có xe trống không và một mình người 
đánh xe trở về, trong khi than khóc với đôi mắt đẫm lệ, đã quan sát gã ấy, 
(nói rằng): 


4262. “Gã đánh xe này đây trở về sau khi đã giết chết con trai của ta. Đứa 
con trai của ta chắc chắn đã bị giết chết, và quả địa cầu có thêm lớp đất. 


4263. Những kẻ thù có sự kết oán, nhìn thấy gã đánh xe ấy trở về sau khi 
đã giết chết con trai của ta, chắc chắn sẽ vui mừng, chắc chắn được sung 
sướng.” 


4264. Mẫu hậu, sau khi nhìn thấy có xe trống không và một mình người 
đánh xe trở về, trong khi than khóc với đôi mắt dām lệ, đã hỏi han rằng: 
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4265. Kinnu mugo kinnu pakkho kinnu so vilapī tadā, 
nihaññamano bhūmiyā tam me akkhāhi sārathi. 


4266. Katham hatthehi pādehi mugo pakkho' vivajjayi, 
nihaññamano bhūmiyā tam me akkhāhi pucchito. 


4267. Akkhissam te? aham ayye dajjāsi abhayam mama, 
yam me sutam vā dittham vā rājaputtassa santike. 


4268. Abhayam samma te dammi abhīto bhaņa sārathi, 
yam te sutam vā dittham vā rājaputtassa santike. 


4269. Na so mugo na so pakkho vissatthavacanova so,” 
rajjassa kira so bhīto akarī' alaye bahu. 


4270. Purimam sarati so jātim* yattha rajjamakārayi, 
kārayitvā tahim rajjam pāpattha* nirayam bhusam. 


4271. Vīsatiūceva' vassāni tahim rajjamakārayi, 
asītivassasahassāni nirayamhi apacci so. 


4272. Tassa rajjassa so bhīto mā mam rajjābhisecayum,* 
tasmā pitucca mātucca* santike na bhaņī tada. 


4273. Angapaccangasampanno ārohapariņāhavā, 
vissatthavacano'° pañño magge saggassa titthati. 


4274. Sace tvam datthukāmāsi rājaputti'' tavatrajam, 
ehi tam pāpayissāmi yattha sammati temiyo. 


4275. Yojayantu rathe asse kaccham nāgāna” bandhatha, 
udīrayantu sankhapaņavā” vadantu" ekapokkharā. 


4276. Nadantu” bherī sannaddhā vaggum vadatu dundubhi,' 
negamā ca mam anventu gaccham puttanivedako.'” 


' mūgapakkho - Ma, PTS. 

? akkheyyam te - Ma; akkheyyante - Syā. 

3 visatthavacano ca so - Ma, Syā; 
vissatthavacano ca so - PTS. 

* akara - Ma, Syā. 

so sarati Jatim - PTS. 


visatthavacano - Ma. 
rājaputtam - Ma, Syā, PTS. 
nāgāni - Syā. 
sankhapaņdavā - Syā. 


0 
1 
2 
3 
* vādantu - Ma; 


5 

° pāpattham - Syā. nadantu - Syā; vadatam - PTS. 

7 vīsati ceva - Syā. > vādantu - Ma. 

° rajjebhisecayum - Syā; ° vaggū vādantu dundubhī - Ma; 
raj} abhisecayum - PTS. vaggū nadantu dundubhī - Syā; 

? pitu ca mātucca - Ma; vaggū vadatu dindubhi - PTS. 
pitu ca mātu ca - Syā. 7 puttanivādako - Syā, evamuparipi. 
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(Lời trao đổi giữa màu hậu và người đánh xe) 

4265. “Hoàng tử có bị câm chăng, có bị què chăng, nó đã than van điều gì 
vào lúc ấy, trong khi bị giết chết ở trên mặt đất? Này người đánh xe, ngươi 
hãy kể lại điều ấy cho ta. 


4266. Đứa con trai cầm và què của ta đã tránh né với các bàn tay và bàn 
chân như thế nào, trong khi bị giết chết ở trên mặt đất? Này người đánh xe, 
ngươi hãy kể lại điều ấy cho ta.” 


4267. “Tâu lệnh bà, nếu lệnh bà ban cho thần sự bình an, thần sẽ kể lại 
cho lệnh bà về điều thần đã được nghe, hoặc đã được thấy khi ở bên cạnh 
hoàng tử.” 


4268. “Này khanh, ta ban cho ngươi sự bình an. Này người đánh xe, chớ 
khiếp sợ, ngươi hãy nói về điều ngươi đã được nghe, hoặc đã được thấy khi ở 
bên cạnh hoàng tử.” 


4269. “Vị ấy không bị câm, vi ấy không bị què, vị ấy còn có lời nói sang 
sảng. Nghe nói ngài khiếp sợ vương quyền nên đã làm nhiều việc giả vờ. 


4270. Vị ấy nhớ lại kiếp sống trước đây, tại nơi ấy ngài đã tri vì đất nước, 
sau khi trị vì đất nước tại nơi ấy, ngài đã rơi vào địa ngục nhiều lần. 


4271. Vi ấy đã trị vì đất nước ở nơi ấy đúng hai mươi năm, rồi đã bị nung 
nấu ở địa ngục đến tám mươi ngàn nām. 


4272. VỊ ấy bị khiếp sợ vương quyền ấy, (nghĩ rằng): ‘Chó để họ làm lễ 
phong vương cho ta.” Vì thế, khi ở gần phụ vương và mẫu hậu, vị ấy đã không 
nói vào lúc ấy. 


4273. Được đầy đủ các bộ phận thân thể, có chiều cao và bề ngang, có lời 
nói sang sảng, có trí tuệ, hoàng tử đứng ở đạo lộ đi đến cối Trời. 


4274. Nếu lệnh bà mong muốn nhìn thấy con trai của lệnh bà, tâu hoàng 
hậu, xin lệnh bà hãy ra lệnh đi đến nơi hoàng tử Temiya cư ngụ.” 


(Lời phụ hoàng) 

4275. “Các khanh hãy thắng các con ngựa vào các cē xe, hãy buộc dây đai 
cho các con voi, hãy khua vang các tù và vỏ ốc và các trống con, hãy làm vang 
lên các chiếc trống một mặt. 


4276. Hãy gióng các chiếc trống lớn đã được buộc chặt, hãy làm chiếc 
trống lệnh vang lên âm thanh ngọt ngào. Và các thị dân hãy đi theo trãm. Giờ 
trãm sẽ đi rước hoàng tử về (và truyền ngôi vua). 
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4277. Orodhā ca kumārā ca vesiyānā ca brāhmaņā, 
khippam yanani yojentu gaccham puttanivedako.' 


4278. Hatthārūhā aņīkatthā rathikā pattikārakā, 
khippam yānāni yojentu gaccham puttanivedako. 


4279. Samāgatā jānapadā” negamā ca samāgatā, 
khippam yānāni yojentu gaccham puttanivedako. 


4280. Asse ca sārathī yutte sindhave sīghavāhane, 
rājadvāram upagañchum' yuttā deva ime haya. 


4281. Thūlā javena hāyanti kisa hayanti thamuna,? 
kise thūle vivajjetvā”* samsatthā yojitā haya. 


4282. Tato rājā taramāno yuttamāruyha sandanam, 
itthāgāram ajjhabhāsi sabbāva anuyātha mam. 


4283. Vāļavījanim'uņhīsam khaggam chattam ca pandaram, 
upādirathamāruyha' suvaņņena* alankato.° 


4284. Tato ca" raja pāyāsi purakkhatvāna'' sarathim, 
khippameva upagañchi'° yattha sammati temiyo. 


4285. Tañca disvāna ayantam jalantamiva tejasā, 
khattasanghaparibbūļham" temiyo etadabravi. 


4286. Kaccinnu" tata kusalam kacci tata anāmayam, 
kaccinnu” raJakaññayo arogā'* mayha mātaro. 


4287. Kusalañceva me putta atho putta anāmayam, 
sabbāva" rajakaññayo aroga tuyha mātaro. 


4288. Kaccissa majjapo" tata kacci te suramappiyam, 


kacci sacce ca dhamme ca dāne te ramatī” mano. 


' puttanivādako - Syā, evamuparipi. ° sa - Ma. 
* janapadā - PTS. ' purakkhitvāna - Syā. 
* upägacchum - Ma. * upägacchi - Ma. 
* thāmasā - Syā. * paribyūļham - Ma, Syā. 
> vivajjitvā - Syā. * Kacci nu - Ma, Syā. 
° vālabījanim - Ma; vālavījanim - Syā. ` sabbā ca - Ma, Syā. 
7 upādhi rathamāruyha - Ma; ° ārogā - PTS. 
upādhī rathamāruyha - Syā; 7 sabbā ca - Ma, Syā. 
upādhiratham āruyha - PTS. Š kacci amajjapo - Ma, Syā; 
* suvaņņehi - Ma, Syā. kacci-ss-amajjapo - PTS. 
? alankatā - Ma, Syā. ? ramate - Ma. 
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4277. Các công nương, các hoàng tử, các thương nhân, và các vị Bā-la- 
môn hãy mau chóng thắng ngựa vào các có xe. Giờ trãm sẽ đi rước hoàng tử 
về (và truyền ngôi vua). 


4278. Các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ binh 
hãy mau chóng thắng ngựa vào các có xe. Giờ trām sẽ đi rước hoàng tử về (và 
truyền ngôi vua). 


4279. Các người dân dā tụ hội lại và các thị dân đã tụ hội lại hãy mau 
chóng thắng ngựa vào các có xe. Giờ trãm sẽ đi rước hoàng tử về (và truyền 
ngôi vua).” 


428o. Những người đánh xe đã dẫn các con ngựa thuộc dòng Sindhu, có 
khả năng kéo xe nhanh, đã được buộc (vào các có xe), đi đến cánh cổng của 
hoàng cung (nói rằng): “Tàu bệ hạ, các con ngựa này đã được sẵn sàng.” 


4281. “Các con ngựa mập bị sút giảm về tốc độ, các con gầy bị sút giảm về 
sức mạnh.” “Hãy loại ra các con ngựa gầy và mập, các con ngựa cân đối hãy 
được thắng vào.” 


4282. Sau đó, đức vua đã vội vã bước lên có xe đã được thắng ngựa, và đã 
nói với các phi tần rằng: “Tất cả các nàng hãy đi theo trām.” 


4283. Đức vua đã bước lên cõ xe có quạt đuôi bò, vương miện, guom, long 
che màu trắng, và đôi hài đã được trang điểm bằng vàng. 


4284. Và sau đó, với người đánh xe ở phía trước, đức vua đã khởi hành và 
đã đi đến nơi hoàng tử Temiya cư ngụ vô cùng nhanh chóng. 


4285. Sau khi nhìn thấy đức vua đang đi đến, tựa như đang chói sáng với 
uy quyền, được hộ tống xung quanh bởi tập thể các vị Sāt-dē-ly, hoàng tử 
Temiya đã nói điều này: 


4286. “Thưa cha, phải chăng cha được an khang? Thưa cha, phải chăng 
cha được vô sự? Phải chăng các công chúa và mẹ của con không bị bệnh?” 


4287. “Này con trai, trām được an khang. Và này con trai, trām được vô 
sự. Toàn bộ tất cả các công chúa và mẹ của con không bị bệnh.” 


4288. “Thưa cha, phải chăng cha không uống chất say? Phải chăng rượu 
không được cha yêu quý? Phải chăng cha có tâm ý ưa thích sự chân thật, 
vương pháp, và sự bố thí?” 
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4289. Amajjapo aham putta atho me suramappiyam, 
atho sacce ca dhamme ca dāne me ramatī mano. 


4290. Kacci arogam' yoggam te kacci vahati vāhanam, 
kacci te vyadhayo” natthi sarīrassupatāpanā.* 


4291. Atho arogam yoggam me atho vahati vāhanam, 
atho me vyādhayo natthi sarīrassupatāpanā. 


4292. Kacci anta ca te phītā majjhe ca“ bahalā tava, 
kotthagarañca kosañca kacci te patisanthatam.” 


4293. Atho antā ca me phītā majjhe ca bahalā mama, 
kotthagarañca kosañca sabbam me patisanthatam. 


4294. Svāgatam te mahārāja atho te aduragatam, 
patitthāpentu* pallankam yattha raja nisakkati. 


4295. Idheva te nisinnassa” niyate paņņasanthate,* 
etto udakamadaya pade pakkhalayantu? te. 


4296. Idampi pannakam mayham randham raja aloņakam,"” 
paribhuīja mahārāja pahuno mesi āgato.!' 


4297. Na caham paņņam bhuūijjāmi"” na hetam mayha bhojanam, 
sālīnam odanam bhuñJe sucim mamsūpasecanam.” 


4298. Accherakam mam“ patibhāti ekakampi rahogatam, 
edisam bhuñJamananam kena vaņņo pasīdāti. 


4299. Eko raja nīpajjāmi niyate paņņasanthate, 
tāya me ekaseyyāya rāja vaņņo pasīdāti. 


4300. Na ce" nettimsabaddha'° me rājarakkhā upatthitā, 
taya me sukhaseyyāya" raja vaņņo pasīdāti. 


' ārogā - PTS. ? pakkhālayassu - Ma, Syā; 

* byādhayo - Ma; pakkhālayanti - PTS. 
byādhiyo - Syā; ° aloņikam - PTS. 
vyādhiyo - PTS. ! mesidhāgato - Ma. 


sarīrassupatāpiyā - Syā. 2 na cāham paņņakam bhuñje - Syā, PTS. 
va - PTS. * sucimamsūpasecanam - Syā. 
patisaņthitam - Syā. * accherakammam - PTS. 

patitthapentu - Ma. ` ca - Syā; ve - PTS. 

nisīdassu - Ma. ° nettimsabandhā - Ma, Syā. 
pannasanthare - Ma. 7 ekaseyyāya - Ma, Syā. 


3 
4 
5 
6 
7 
8 
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4289. “Này con trai, trām không uống chất say. Và rượu không được trām 
yêu quý. Trãm có tâm ý ưa thích sự chân thật, vương pháp, và sự bố thí.” 


4290. “Phải chăng bầy thú kéo xe của cha không có bệnh? Và phải chăng 
có xe hoạt động tốt? Phải chăng các bệnh của cha không gây sự khó chịu ở cơ 
thể?” 


4291. “Bầy thú kéo xe của cha không có bệnh, và có xe hoạt động tốt. Còn 
các bệnh của cha không gây sự khó chịu ở cơ thể.” 


4292. “Phải chăng các khu biên giới được phồn thịnh, và khu trung tâm 
của cha được đông đúc? Phải chăng kho hàng và kho bạc của cha được bảo 
quản?” 


4293. “Các khu biên giới của cha được phồn thịnh, và khu trung tâm của 
cha được đông đúc. Kho hàng và kho bạc của cha, tất cả đều được bảo quản.” 


4294. “Tâu đại vương, chào mừng phụ vương đã ngự đến, và việc đi đến 
tốt lành của phụ vương. Các ngươi hãy xếp đặt long sàng ở nơi nào đức vua 
sẽ ngự đến. 


4295. Xin bệ hạ an tọa ngay tại đây, ở thảm lá đã khéo được trải ra. Các 
ngươi hãy mang nước từ nơi này đến, và hãy rửa sạch hai bàn chân của bệ hạ. 


4296. Tâu bệ hạ, còn lá cây này của con đã được luộc không có muối. Tâu 
đại vương, xin bệ hạ hãy thọ dụng. Bệ hạ đã ngự đến, tức là khách của con.” 


4297. “Trãm không thọ dụng lá cây, bởi vì vật ấy không phải là thức ăn 
của trām. Trām thọ thực cơm gạo sāli, có trộn lẫn thịt tinh khiết. 


4298. Có sự kỳ la lóe lên ở trām, là việc con sống ở nơi thanh vắng chỉ có 
một mình và thọ dụng thức ăn như thế này. Vì lý do gì làn da (của con) lại 
được trong sáng?” 


4299. “Tâu bệ hạ, con nằm một mình ở thảm lá đã khéo được trải ra. Làn 
da con được trong sáng là do việc nằm một mình ấy của con, tâu bệ hạ. 


4300. Con không có những vệ sĩ nắm chặt thanh gươm và sự bảo vệ của 
hoàng gia đã được bố trí. Làn da con được trong sáng là do việc nằm ngủ an 
lạc ấy của con, tâu bệ hạ. 
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4301. Atītam nānusocāmi nappajappamanāgatam, ' 
paccuppannena yāpemi tena vaņņo pasīdāti. 


4302. Anāgatappajappāya atītassānusocanā, 
etena bālā sussanti naļova harito luto. 


4303. Hatthāņīkam rathāņīkam” asse pattī ca vammino,* 
nivesanāni rammāni aham putta dadami te. 


4304. Itthāgārampi' te dammi sabbālankārabhūsitam, 
tā putta patipajjassu tvam no rājā bhavissasi. 


4305. Kusala naccagītassa sikkhitā caturitthiyo,° 
kāme tam ramayissanti kim araññe karissasi. 


4306. Patirājūhi te kañña ānayissam alankatā, 
tāsu putte janetvāna atha pacchā pabbajissasi. 


4307. Yuvā ca daharo cāsi* pathamuppattito” susu,* 
rajjam kārehi bhaddante kim araññe karissasi. 


4308. Yuvā care brahmacariyam brahmacārī yuvā siyā, 
daharassa hi pabbajjā etam isīhi vaņņitam. 


4309. Yuvā care brahmacariyam brahmacārī yuvā siyā, 
brahmācariyam carissāmi nāham rajjenamatthiko. 


4310. Passāmi voham daharam amma t tata vadam naram,? 
kiccha laddham" piyam puttam appatvāva'' jaram matam. 


4311. Passāmi voham daharim kumārim cāru dassanam, ? 
naļavamsakaļīramva” paluggam'' jīvitakkhaye." 


' nappajappāmināgatam - Ma; 


nappajappāmanāgatam - Syā, PTS. ? vadantaram - Ma, PTS; 
* rathānīkam - Ma, Syā, PTS. vadannaram - Syā. 
* pattiñca cammino - Syā. '° kiechāladdham - Ma, Syā. 
* itthāgāraīca - Syā. " apatvāva - Syā. 
> cāturitthiyo - Ma, Syā. 2 cārudassanim - Ma, Syā, PTS. 
° capi - Syā. 5 navavamsakaļīramva - Ma, Syā. 
7 pathamuppattiko - Ma. 14 paluttam - Syā. 
° susū - Syā. 5 jīvitakkhayam - Ma, Syā. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh III 538. Bổn Sanh Hoàng Tử Câm Què 


4301. Con không sầu tư về chuyện đã qua, không mong ước về việc chưa 
đến, con sống với hiện tại; vì thế, làn da (của con) được trong sáng. 


4302. Do mong ước về việc chưa đến, do sầu tư về chuyện đã qua, vì thế, 
các kẻ ngu bị khô héo, tựa như cây sậy xanh tươi bị đốn ngã.” 


4303. “Này con trai, trầm ban cho con tượng binh, xa binh, ky binh, và bộ 
binh có vũ trang, cùng các cung điện đáng yêu. 


4304. Trām sẽ ban cho con các cung tán đã được tô điểm với mọi thứ 
trang sức. Này con trai, con hãy tiếp nhận các nàng ấy. Con sẽ là vua của 
chúng ta. 


4305. Các nữ nhân tài giỏi, thiện xảo về ca vũ, đã được rèn luyện, sẽ làm 
cho con thích thú trong dục lạc. O rừng, thì con sẽ làm gì? 


4306. Trām sẽ đưa đến cho con các nàng công chúa của những vị vua đối 
nghịch. Con sẽ cùng các nàng sanh ra các hoàng tử, rồi sau đó con sẽ xuất 
gia. 


4307. Con là thanh niên, trẻ tuổi, ở giai đoạn đầu của cuộc đời, còn nhỏ 
lắm. Con hãy trị vì đất nước. Mong rằng điều tốt lành hãy có cho con. Ở rừng, 
thì con sẽ làm gì?” 


4308. “Thanh niên nên thực hành Phạm hạnh. Thanh niên nên là người 
có Phạm hạnh. Bởi vì việc xuất gia là dành cho người trẻ tuổi; điều ấy được 
các bậc ấn sĩ ca ngợi. 


4309. Thanh niên nên thực hành Phạm hạnh. Thanh niên nên là người có 
Phạm hạnh. Con sẽ thực hành Phạm hạnh, con không mong muốn vương 
quyền. 


4310. Con nhìn thấy đứa con trai đáng yêu, còn nhỏ tuổi, đang bāp be gọi 
“mẹ, cha, đã nhận chịu sự đau đớn, khi còn chưa đạt đến tuổi già và cái chết. 


4311. Con nhìn thấy nàng thiếu nữ trẻ tuối, có dáng vẻ dễ thương, bị tả tơi 
vào lúc cạn kiệt mạng sống, tựa như chồi non của loài lau sậy bị bứng gốc. 
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Khuddakanikāye - Jātakapāļi III 538. Mūgapakkhajātakam 


4312. Daharāpi hi miyanti' nara ca atha nāriyo, 
tattha ko vissase poso daharomhīti jīvite. 


4313. Yassa ratya vIvasane” ayum” appataram siya, 
appodakeva macchānam kinnu komarakam tahim. 


4314. Niccamabbhāhato loko niccañca parivārito, 
amoghāsu vajantīsu kim mam rajjena siūicasi.* 


4315. Kenamabbhāhato”* loko kena ca parivārito, 
kayo amoghā gacchanti tam me akkhāhi pucchito. 


4316. Maccunābbhāhato loko jarāya parivārito, 
ratyo* amoghā gacchanti evam jānāhi khattiya. 


4317. Yathāpi tante vitate’ yam yadevūpavīyati,* 
appakam hoti vetabbam evam maccana jīvitam. 


4318. Yathā vārivaho puro gacchannupanivattatl,° 
evamāyu manussānam gacchannupanivāttati. 


4319. Yathā varivaho puro vahe rukkhupakulaJe, " 
evam Jaraya maraņena'' vuyhante vata pāņino."” 


4320. Hatthāņīkam rathāņīkam asse pattī ca vammino," 
nivesanāni rammāni aham putta dadami te. 


4321. Itthāgārampi' te dammi sabbalankarabhusitam, 
tā putta patipajjassu tvam no rājā bhavissasi. 


4322. Kusala naccagītassa sikkhitā caturitthiyo, ° 
kāme tam ramayissanti kim araññe karissasi. 


' miyyanti - Ma. 
* vivasāne - Ma, evamuparipi. ? gaccham nupanivattati - Ma; 
3 ayu - Ma, Syā. gaccham na parivattatI - Syā; 
* raj]jebhisiñcasi - Ma, Syā. gacchan n’ ũpanivattati - PTS. 
` kena-m-abbhāgato - PTS. '° rukkhepakūlaje - Ma. 
° ratyā - PTS. '! jarāmaraņena - Ma. 
 vitante - Syā. ” sabbapänino - Ma, Syā. 
° yam yadevūpaviyyati - Ma; '3 pattiñca cammino - Syā. 
yam yadevopavuyhati - Syã; " itthāgāraūca - Syā. 
yam yam dev’ ūpavīyati - PTS. 5 cāturitthiyo - Ma, Syā. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh III 538. Bổn Sanh Hoàng Tử Câm Què 


4312. Bởi vì, những người nam và những người nữ, mặc đầu còn trẻ tuổi, 
cũng đã bị chết. Trong trường hợp ấy, người nào có thể tự tin về mạng sống, 
cho rằng: “Ta còn trẻ”? 


4313. Đối với người ở vào lúc tàn đêm thì tuổi thọ còn ít hơn nữa, tựa như 
tuổi thọ của những con cá ở vũng nước cạn; cái gì là tuổi trẻ trong trường 
hợp ấy? 


4314. Thân này thường xuyên bị hành hạ và thường xuyên bị vây hãm. 
Khi những thứ không rỗng không' đang trôi qua, tại sao phụ vương còn tỉ tê 
với con về vương quyền?” 


4315. “Thân này bị hành hạ bởi cái gì, bị vây hãm bởi cái gì? Những thứ 
không rõng không đang trôi qua là những gì? Được hỏi, con hãy giải thích 
điều ấy cho trãm.” 


4316. “Thân này bị hành hạ bởi sự chết, bị vây hãm bởi sự già. Những 
đêm tối là những thứ không rỗng không đang trôi qua. Tàu vị Sāt-dē-ly, ngài 
hãy nhận biết như thế. 


4317. Cũng giống như khi sợi chỉ dệt được kéo căng ra, chính sợi chỉ ấy 
được kết vào (tấm vải dệt), và sợi chỉ dùng để dệt bị ngắn đần, mạng sống 
của các chúng sanh là tương tự như vậy. 


4318. Giống như dòng sông tràn đầy đang trôi chảy, không quay ngược 
trở lại, tương tự như vậy, tuổi thọ của con người đang trôi đi, không quay 
ngược trở lại. 


4319. Giống như dòng sông tràn đầy có thể cuốn đi những cây cối mọc ở 
bờ sông, tương tự như vậy, các chúng sanh quả thật bị cuốn đi bởi sự già và 
sự chết.” 


4320. “Này con trai, trầm ban cho con tượng binh, xa binh, ky binh, và bộ 
binh có vũ trang, cùng các cung điện đáng yêu.? 


4321. Trãm sẽ ban cho con các cung tân đã được tô điểm với mọi thứ 
trang sức. Này con trai, con hãy tiếp nhận các nàng ấy. Con sẽ là vua của 
chúng ta. 


4322. Các nữ nhân tài giỏi, thiện xảo về ca vũ, đã được rèn luyện, sẽ làm 
cho con thích thú trong dục lạc. O rừng, thì con sẽ làm gì? 


' Chú Giải giải thích những thứ không rỗng không (amoghā) là những đêm tối (ratyā, 
rattiyo) bởi vì khi những đêm tối trôi qua thì làm cho tuổi thọ, sắc đẹp, và sức mạnh của 
những người nam và người nữ bị phai tàn (JaA. vi, 26). 

* Các câu kệ 4320 - 4324 giống như các câu kệ 4303 - 4307 ở trang 19. 
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Khuddakanikāye - Jātakapāļi III 538. Mūgapakkhajātakam 


4323. Patirājūhi te kañña ānayissam alankatā, 
tāsu putte janetvāna atha pacchā pabbajissasi. 


4324. Yuva ca daharo casi pathamuppattito' susu, 
rajjam kārehi bhaddante kim araññe karissasi. 


4325. Kotthāgāraūca kosaūca vāhanāni balāni ca, 
nivesanāni rammāni aham putta dadami te. 


4326. Gomaņdalaparibbūļho” dāsisanghapurakkhato,* 
rajjam kārehi bhaddante kim araññe karissasi. 


4327. Kim dhanena yam jīyetha* kim bhariyāya marissati, 
kim yobbanena ciņņena” yam jarā abhihessati.* 


4328. Tattha kā nandi kā khiddā kā ratī kā dhanesanā, 
kim me puttehi dārehi raja muttosmi bandhanā. 


4329. Soham’ evam pajānāmi maccu me nappamājjāti, 
antakenādhipannassa kā ratī kā dhanesanā. 


4330. Phalānamiva pakkanam niccam patanato* bhayam, 
evam jātānamaccānam” niccam maranato bhayam. 


4331. Sayameke na dissanti pato ditthā bahuJjana, " 
pāto eke na dissanti sāyam ditthā bahujjanā. 


4332. Ajjeva kiecam atappam ko Jañña maraņam suve, 
nahi no sangaram tena mahāsenena maccunā. 


4333. Corā dhanassa patthenti rāja muttosmi bandhanā, 
ehi raja nivattassu nāham rajjenamatthiko "ti. 
Mūgapakkhajātakam pathamam.'' 


--00000-- 
' pathamuppattiko - Ma. 
* paribynlho - Ma, Syā. é yam jarāyābhibhuyyati - Ma; 
3 dāsīsanghapurakkhito - Syã; yam Jarayabhibhuyyati - Syā. 
dāsasanghapurakkhato - PTS. 7 yoham - Ma, Syā. 
* kim đhanena yam khiyetha - Ma; * papatanā - PTS. 
kim mam dhanena khiyyetha - Syã; ? jātānam maccānam - PTS. 
kim dhanena yam jiyyetha - PTS. ' bahū jana - Ma, Syā. 
> jiņņena - Ma, Syā. " temiyajātakam pathamam - Syā. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh III 538. Bổn Sanh Hoàng Tử Câm Què 


4323. Trãm sẽ đưa đến cho con các nàng công chúa của những vị vua đối 
nghịch. Con sẽ cùng các nàng sanh ra các hoàng tử, rồi sau đó con sẽ xuất 
ga. 

4324. Con là thanh niên, trẻ tuổi, ở giai đoạn đầu của cuộc đời, còn nhỏ 
lắm. Con hãy trị vì đất nước. Mong rằng điều tốt lành hãy có cho con. Ở rừng, 
thì con sẽ làm gì? 


4325. Này con trai, trầm ban cho con kho hàng và kho bạc, các có xe và 
các binh đội, cùng các cung điện đáng yêu. 


4326. Được vây quanh bởi các nàng công chúa có thân hình xinh đẹp, 
được tôn vinh bởi đám nữ tỳ, thưa tôn đức, con hãy trị vì đất nước. O rừng, 
thì con sẽ làm gì?” 

4327. “Ích gì với tài sản là vật sẽ bị tiêu tan? Ích gì với người vợ vì nàng sẽ 
chết? Ich gì với tuổi thanh xuân được hình thành vì tuổi già sẽ chế ngự nó? 

4328. Ở cuộc sống ấy, cái gì là sự vui vẻ, cái gì là việc vui đùa, cái gì là sự 
thích thú, cái gì là sự tâm cầu tài sản? Đối với con, ích gì với các con trai và 
những người vợ? Tàu bệ hạ, con đã thoát ra khỏi sự trói buộc.' 

4329. Con đây nhận biết rõ như vậy. Thần Chết không mê hoặc được con. 
Đối với người đã bị Thần Chết chế ngự, thì cái gì là sự khoái lạc, cái gì là sự 
tầm cầu tài sản? 

4330. Giống như đối với những trái cây đã chín, hiểm họa do việc rơi 
rụng là thường xuyên, tương tự như vậy, đối với những con người đã được 
sanh ra, hiểm họa về cái chết là thường xuyên.? 


4331. Nhiều người được nhìn thấy vào buổi sáng, thì một số không còn 
được nhìn thấy vào buổi tối. Nhiều người được nhìn thấy vào buổi tối, thì 
một số không còn được nhìn thấy vào sáng (hôm sau). 


4332. Sự nhiệt tâm là việc cần phải làm ngay trong ngày hôm nay. Ai có 
thể biết cái chết (có thể xảy ra) vào ngày mai? Bởi vì không có sự giao ước 
giữa chúng ta với Thần Chết có đạo quân binh đông đảo. 

4333. Các kẻ trộm ao ước tài sản, tâu bệ hạ, con đã thoát ra khỏi sự trói 
buộc. Tâu bệ hạ, xin cha hãy chấp nhận, xin cha hãy quay về, con không 
mong muốn vương quyền.” 

Bổn Sanh Hoàng Tử Câm Quë là thứ nhất. [538] 


--00000-- 


' Hai câu kë 4328 và 4329 tương tự như hai câu kệ 2255 và 2256 của Jātakapāļi - Bổn Sanh 
TT (TTPV tập 33, trang 11). 

2 Hai câu kệ 4330 và 4331 giống như hai câu kệ 1617 và 1618 của Jātakapāļi - Bổn Sanh I 
(TTPV tập 32, trang 405). 

3 Câu kệ này được thấy ở Majjhimanikāya - Trung Bộ tập 3, Bhaddekarattasuttam (xem 
Kinh Trung Bộ, bài Kinh Nhất Dạ Hiền Giả, số 131, bản dịch của HT. Thích Minh Châu), 
đồng thời cũng được thấy ở Apadānapāļi - Thánh Nhân Ký Sự II, cầu kệ 6270 (TTPV tập 40 
trang 389). 
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2. MAHĀJANAKAJĀTAKAM 


4334. Koyam majjhe samuddasmim apassam tīramāyuhe,' 
kam” tvam atthavasam ñatva evam vāyamase* bhusam. 


4335. Nisamma vattam lokassa vayamassa ca devate, 
tasmā majjhe samuddasmim apassam tīramāyuhe. 


4336. Gambhīre appameyyasmim tīram yassa na dissāti, 
mogho te purisavāyāmo appatvāva marissasi. 


4337. Anano ñatinam hoti devanam pituno ca’ so, 
karam purisakiecāni na ca pacchanutappatl. 


4338. Apāraneyyam* yam kammam aphalam kilamathuddayam, 
tattha ko vayamenattho” maccu yassābhinippatam.* 


4339. Apāraneyyam accantam yo viditvāna devate, 
na rakkhe attano panam jaññā so yadi hapaye. 


4340. Adhippaya phalam” eke asmim lokasmi devate, 
payojayanti kammāni tani ijjhanti va na va. 


4341. Sanditthikam kammaphalam nanu passasi devate, 
sanna aññe tarāmaham tañca passāmi santike. 


4342. So aham vāyamissāmi yathāsattim” yathabalam, 
gaccham param samuddassa kasam'' purisakariyam. 


4343. Yo tvam evam gate oghe appameyye mahaņņave, 
dhammavāyāmasampanno kāammanā” nāvasīdasi, 
so tvam tattheva gacchāhi yattha te nirato mano. 


' apassantīramāyuhe - Syā; 


apassan tīram āyuhe - PTS. 7 vāyāmenattho - PTS. 
* kim - Syā. * vassābhinipphatam - Syā. 
* vāyāmase - Syā, PTS. ? adhippāya phalam - Ma, Syā, PTS. 
* vāyamassa - Syā. ' vathāsatti - Ma, Syā. 
` pitunañca - Ma, Syā. '! kassam - Ma, Syā. 
° apāraņeyyam - Ma, Syā, PTS. ” kammunā - Ma, Syā. 
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2. BON SANH MAHĀJANAKA 


(Lời trao đổi giữa vị Thiên nữ và thanh niên Mahajanaka) 

4334. “Ngươi là ai mà có thể gắng sức ở giữa biển khơi, trong khi không 
nhìn thấy đất liền? Biết được điều lợi ích gì mà ngươi có thể nē lực hết mình 
như vậy?” 


4335. “Thưa Thiên nữ, sau khi suy xét về phận sự ở thế gian và (lợi ích) 
của sự nỗ lực, nhờ thế, ta có thể gắng sức ở giữa biển khơi, trong khi không 
nhìn thấy đất liền.” 


4336. “Ó biển khơi sâu thẳm và mênh mông không nhìn thấy bến bờ của 
nó, sự nõ lực nam nhân của ngươi là vô ích. Ngươi sẽ chết trong khi vẫn chưa 
đạt đến đất liền.” 


4337. “Người không có nợ nần đối với các thân quyến, đối với chư Thiên, 
và đối với phụ thân, trong khi làm các việc cần phải làm của một nam nhân, 
người ấy, sau này, sẽ không phải hối tiếc.” 


4338. “Việc làm nào không dẫn đến đích, không có kết quả, đem lại sự 
mệt nhọc, kết cuộc của nó là cái chết, trong trường hợp ấy, lợi ích gì với sự nỗ 
lực?” 


4339. “Thưa Thiên nữ, kẻ nào sau khi biết được một cách chắc chắn là (sự 
nē lực) không dẫn đến đích, rồi không bảo vệ mạng sống của bản thân, kẻ ấy 
có thể biết được (kết quả) nếu bỏ rơi (sự nỗ lực của mình). 


4340. Thưa Thiên nữ, sau khi chú tâm đến kết quả, một số người ở thế 
gian này gắn bó vào các việc làm, (cho dū) các việc làm ấy thành tựu hay 
không thành tựu. 


4341. Thưa Thiên nữ, chẳng lẽ nàng không nhìn thấy kết quả của hành 
động đã được tự mình thấy rõ; những kẻ khác đã bị chìm xuống, còn ta vượt 
qua, và ta nhìn thấy nàng ở bên cạnh. 


4342. Ta đây sẽ nó lực hết khả năng, hết sức lực, trong khi di chuyển đến 
bờ kia của biến cả, ta sẽ làm việc cần phải làm của nam nhân.” 


4343. “Khi rơi vào dòng nước lũ như vậy ở đại dương bao la, ngươi có 
được đầy đủ sự nē lực trong nhiệm vụ; nhờ vào hành động, ngươi không bi 
chìm xuống. Vậy ngươi đây hãy đi đến chính nơi ấy, nơi mà tâm ý ngươi ưa 
thích.” 
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4344. Suriyuggamane nidhi atho oggamane nidhi, 
anto nidhi bahi nidhi na anto na bahi nidhi. 


4345. Ārohane mahānidhi atho orohane nidhi, 
caturo ca mahāsālā' samantā yojane nidhi. 


4346. Dantaggesu mahānidhi vālaggesu ca kebuke,? 
rukkhaggesu mahānidhi soļasete mahanidhi, 
sahassatthāmo pallanko sīvalārādhanena ca.* 


4347. Āsimsetheva' puriso na nibbindeyya paņdito, 
passāmi voham attānam yathā icchim tatha ahu. 


4348. Āsimsetheva puriso na nibbindeyya paņdito, 
passāmi voham attānam udakā thalamubbhatam. 


4349. Vāyametheva puriso na nibbindeyya paņdito, 
passāmi voham attānam yathā icchim tathā ahu. 


4350. Vāyametheva puriso na nibbindeyya paņdito, 
passāmi voham attānam udakā thalamubbhatam. 


4351. Dukkhūpanītopi naro sapañño 
āsam na chindeyya sukhāgamāya, 
bahū hi phassā ahitā hitā ca 
avitakkitā maccumupabbaJanti.° 


4352. Acintitampi bhavati cintitampi vinassāti, 
na hi cintāmayā bhogā itthiyā purisassa vā. 


4353. Apurāņam' vata bho raja sabbabhummo disampāti, 
nājja nacce nisāmeti na gīte kurute mano. 


4354. Na mige napi uyyāne napi hamse udikkhāti, 
mūgova tunhimasino” na atthamanusāsāti. 


' catūsu mahāsālesu - Syā. ` avitakkitāro maccumuppajjanti - Syā. 
* bālaggesu ca kepuke - Syā. ° aporāņam - Ma, Syā. 
* imā tayo gāthāyo Ma potthake natthi. 7 tuņhīmāsīno - Syā; 

* āsīsetheva - Ma. tuņhīm āsīno - PTS. 
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(Lời trăng trối của đức vua) 

4344. “Kho tàng ở chỗ mọc lên của mặt trời, rồi kho tàng ở chỗ lặn xuống, 
kho tàng ở bên trong, kho tàng ở bên ngoài, kho tàng không ở bên trong 
không ở bên ngoài. 


4345. Kho tàng lớn ở chỗ bước lên, rồi kho tàng ở chỗ bước xuống, và bốn 
chân giường lớn bằng gó cây sala, kho tàng ở xung quanh long sàng khoảng 
cách dài bằng cái ách (của cē xe). 


4346. Kho tàng lớn ở vị trí chóp đỉnh của hai cái ngà voi và ở vị trí chóp 
đuôi của con vương tượng, ở hồ nước, kho tàng lớn ở các ngọn cây, tất cả là 
mười sáu kho tàng lớn. (Hãy trao lại cho người nào có thể kéo căng được cây 
cung) có sức mạnh của một ngàn người, (biết được) phía trên của ngự sàng 
(hình vuông), và với sự bằng lòng của công chúa Sīvalī.” 


(Cảm nghĩ của thanh niên Mahājanaka sau khi trở thành vua) 

4347. “Con người cần phải hy vọng, bậc sáng suốt không nên chán nản. 
Ta thật sự nhìn thấy được bản thân; ta đã ước muốn như thế nào thì đã thành 
tựu như thế ấy. ' 


4348. Con người cần phải hy vọng, bậc sáng suốt không nên chán nản. Ta 
thật sự nhìn thấy bản thân đã được đưa lên mặt đất từ nước (của biển cả). 


4349. Con người cần phải nó lực, bậc sáng suốt không nên chán nản. Ta 
thật sự nhìn thấy được bản thân; ta đã ước muốn như thế nào thì đã thành 
tựu như thế ấy. 


4350. Con người cần phải nó lực, bậc sáng suốt không nên chán nản. Ta 
thật sự nhìn thấy bản thân ta đã được kéo lên đất liên từ nước (của biển cả). 


4351. Con người có trí tuệ, đầu bị rơi vào khổ đau, cũng không nên cắt 
đứt niềm hy vọng về việc đạt đến hạnh phúc, bởi vì có nhiều sự tiếp xúc là 
không có lợi ích và có nhiều sự tiếp xúc là có lợi ích; những người không suy 
tư (về điều này) đi đến cái chết. 


4352. Việc không nghĩ đến lại xảy ra, việc được nghĩ đến lại bị tiêu hoại. 
Bởi vì không phải do ý tưởng mà người nữ hay người nam có được của cải.” 


(Lời bình phẩm của dân chúng) 

4353. “Này ông, quả thật đức vua, vị sở hữu mọi lãnh địa, bậc chúa tē một 
phương không giống như xưa! Hôm nay, ngài không chú ý đến các điệu vũ, 
tâm không đặt ở các bài ca. 


4354. Ngài không ngắm nhìn các con thú, các vườn hoa, thậm chí các con 


chim thiên nga. Ngài ngồi im lặng, tựa như kẻ câm, không chỉ dạy điều lợi 
ích.” 


' Các câu kệ 4347 - 4352 giống như các câu kệ 1915 - 1920 của Jātakapāļi - Bổn Sanh I 
(TTPV tập 32, trang 470 - 473). 
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4355. Sukhakāmā rahosīlā vadhabandhā uparata, ' 
kesannu” ajja ārāme daharā vuddhā' ca acchare. 


4356. Atikkantavanathā dhīrā namo tesam mahesinam, 


ye ussukamhi lokamhi viharanti anussukā.* 


4357. Te chetva maccuno jālam tam tam” māyāvino daļham,* 
chinnalayatta” gacchanti ko tesam gatimāpaye. 


4358. Kadāham mithilam phitam visālam sabbatopabham,* 
pahāya pabbajissāmi tam kadāssu' bhavissatl. 


4359. Kadaham mithilam phītam vibhattam bhāgaso mitam,'° 
pahāya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. 


4360. Kadāham mithilam phītam bahupākāratoraņam, 
pahaya pabbajissāmi tam kadassu bhavissati. 


4361. Kadāham mithilam phītam daļhamattālakotthakam, 
pahāya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. 


4362. Kadāham mithilam phītam suvibhattam mahāpatham, 
pahāya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. 


4363. Kadāham mithilam phītam suvibhattantarāpaņam, 
pahāya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. 


4364. Kadāham mithilam phitam gavāssarathapīļitam,!' 
pahāya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. 


4365. Kadāham mithilam phītam ārāmavanamālinim, 
pahāya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. 


' vaggabandhā apārutā - Syā. 7 sandālayantā - Syā. 

* kassa nu - Ma, Syā. * vibhattam bhāgaso mitam - Ma, Syā. 
*vuddhā - Syā. ? tam kudāssu - Ma; 

* viharanti manussukā - Ma. tam kadā su - Syā, evamuparipi. 

> tatam - Ma; tantam - Syā, PTS. '° visālam sabbatopabham - Ma, Syā. 
° dalam - Ma. " gavassarathapīļitam - Ma, Syā. 
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(Lời của đức vua Mahājanaka) 

4355. “Các bậc mong muốn sự an lạc (Niết Bàn), có bản tánh kín đáo, xa 
lánh việc giết chóc và trói buộc, các vị trẻ tuổi và lớn tuổi, hôm nay, họ trú 
ngụ ở khu vườn của những người nào? 


4356. Những bậc sáng trí có sự ham muốn đã được vượt qua, trām kính lễ 
đến các bậc đại ẩn sĩ ấy; các ngài là những vị không cuồng nhiệt, đang cư trú 
ở thế gian cuồng nhiệt. 


4357. Sau khi cắt đứt mạng lưới (tham ái) chắc chắn ấy của Thần Chết vô 
cùng xảo trá, các vị ấy ra đi với trạng thái (ô nhiễm) ngủ ngầm đã được cắt 
đứt. Ai có thể đưa trãm đến cảnh giới của các vị ấy? 


4358. Khi nào trām sẽ dứt bỏ kinh thành Mithila phồn thịnh, rộng lớn, 
rực rỡ khắp mọi nơi, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4359. Khi nào trām sẽ dứt bỏ kinh thành Mithila phồn thịnh, được phân 
chia thành từng phần, đã được đo đạc, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật 
sự xảy ra? 


4360. Khi nào trãm sẽ dứt bỏ kinh thành Mithila phồn thịnh, có nhiều 
tường thành và cổng chào, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4361. Khi nào trām sẽ dứt bỏ kinh thành Mithila phồn thịnh, có tháp canh 
và đồn lũy ở cổng ra vào, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4362. Khi nào trãm sẽ dứt bỏ kinh thành Mithila phồn thịnh, có đại lộ 
khéo được phân chia, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4363. Khi nào trām sẽ dứt bỏ kinh thành Mithila phồn thịnh, có phố cửa 
hàng khéo được phân chia, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4364. Khi nào trãm sẽ dứt bỏ kinh thành Mithila phồn thịnh, có trâu, bò, 
ngựa, xe chen chúc, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4365. Khi nào trãm sẽ dứt bỏ kinh thành Mithila phồn thịnh, với dãy 
vườn hoa và rừng cây, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 
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4366. Kadāham mithilam phītam uyyanavanamalinim, 
pahāya pabbajissāmi tam kadāssu' bhavissāti. 


4367. Kadāham mithilam phītam pāsādavana”mālinim, 
pahāya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. 


4368. Kadāham mithilam phītam tipuram rājabandhunim, 
māpitam somanassena vedehena yasassinā, 
pahāya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. 


4369. Kadaham vedehe* phīte nicite dhammarakkhite, 
pahāya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. 


4370. Kadaham vedehe phīte ajeyye dhammarakkhite, 
pahāya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. 


4371. Kadāham antepuram rammam vibhattam bhāgaso mitam, 
pahāya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. 


4372. Kadāham antepuram rammam sudhāmattikalepanam, 
pahāya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. 


4373. Kadaham antepuram rammam sucigandham manoramam, 
pahāya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. 


4374. Kadaham kūtāgāre* vibhatte bhagaso mite, 
pahaya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. 


4375. Kadāham kūtāgāre ca sudhāmattikalepane, 
pahaya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. 


4376. Kadāham kūtāgāre ca sucigandhe manorame, 
pahāya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. 


4377. Kadāham kūtāgāre ca litte candanaphosite, 
pahaya pabbajissāmi tam kadassu bhavissati. 


' tam kudāssu - Ma; *videhe - Syā. 
tam kadā su - Syā, evamuparipi. * kūtāgāre ca - Ma, Syā; 
2 pāsādavara - Syā. kutāgāre - PTS, evamuparipi. 
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4366. Khi nào trãm sẽ dứt bỏ kinh thành Mithila phồn thịnh, có nhiều 
hoa ở vườn thượng uyēn và rừng cây, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật 
sự xảy ra? 


4367. Khi nào trãm sẽ dứt bỏ kinh thành Mithila phồn thịnh, có nhiều 
hoa ở tòa lâu đài và rừng cây, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy 
ra? 


4368. Khi nào trām sẽ dứt bỏ kinh thành Mithila phồn thịnh, có ba lớp 
tường thành, có thân quyến của hoàng gia, được tạo lập bởi vị vua 
Somanassa danh tiếng của xứ Videha, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật 
sự xảy ra? 


4369. Khi nào trãm sẽ dứt bỏ xứ sở Videha phồn thịnh, đã được tích lũy 
của cải, được vương pháp hộ trì, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự 
xảy ra? 


4370. Khi nào trām sẽ dứt bỏ xứ sở Videha phồn thịnh, không thể bị xâm 
chiếm, được hộ trì bởi vương pháp, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự 
xảy ra? 


4371. Khi nào trām sẽ dứt bỏ hoàng cung đáng yêu, được phân chia thành 
từng phần, đã được đo đạc, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4372. Khi nào trãm sẽ dứt bỏ hoàng cung đáng yêu, được tô trét bằng đất 
sét trắng, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4373. Khi nào trām sẽ dứt bỏ hoàng cung đáng yêu, có mùi thơm tỉnh 
khiết quyến rũ, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4374. Khi nào trầm sẽ dứt bỏ các tòa nhà có mái nhọn, được phân chia 
thành từng phần, đã được đo đạc, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự 
xảy ra? 


4375. Khi nào trām sẽ dứt bỏ các tòa nhà có mái nhọn, được tô trét bằng 
đất sét trắng, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4376. Khi nào trām sẽ dứt bỏ các tòa nhà có mái nhọn, có mùi thơm tỉnh 
khiết quyến rũ, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4377. Khi nào trām sẽ dứt bỏ các tòa nhà có mái nhọn đã được trét, đã 
được rưới trầm hương đỏ, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 
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4378. Kadaham suvaņņapallanke' gonake” cittasanthate, 
pahaya pabbajissāmi tam kadāssu* bhavissāti. 


4379. Kadāham maņipallanke goņake cittasanthate, 
pahāya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati.* 


4380. Kadāham kappasakoseyyam khomakotumbaranl' ca, 
pahaya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. 


4381. Kadāham pokkharaņiyo* rammā cakkavakupakujita,” 
mandālakehi* sañchanna padumuppalakehi ca, 
pahaya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. 


4382. Kadāham hatthigumbe” sabbālankārabhūsite, 
suvaņņakacche mātange hemakappanavāsase. 


4383. Ārūļhe" gāmaņīyehi tomarankusapāņihi, 
pahāya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. 


4384. Kadāham assagumbe'' sabbalankarabhusite, 
ājāniyye ca” Jatiya sindhave sīghavāhane. 

4385. Ārūļhe gāmaņīyehi illiyācāpadhārihi,” 
pahaya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. 


4386. Kadāham rathaseņiyo' sannaddhe ussitaddhaje, 
dīpe athopi veyyagghe sabbalankarabhusite. 


4387. Ārūļhe gāmaņīyehi cāpahatthehi vammihi,” 
pahāya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. 


4388. Kadāham sovannarathe'° sannaddhe ussitaddhaJe, 
dīpe athopi veyyagghe sabbalankarabhusite. 


4389. Arulhe gāmaņīyehi cāpahatthehi vammihi, 
pahāya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. 


4390. Kadāham sajjhurathe' sannaddhe ussitaddhaJe, 
dīpe athopi veyyagghe sabbalankarabhusite. 


4391. Ārūļhe gāmaņīyehi cāpahatthehi vammihi, 
pahāya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. 


' soņņapallanke - Ma. 


* gonake - Ma, PTS. ° āruļhe - Syā, evamuparipi. 

3 tam kudāssu - Ma; ! assagumbe ca - Ma, Syā. 
tam kadā su - Syã, evamuparipi. 2 ājānīyeva - Ma, Syā; 

* ayam gāthā PTS potthake natthi. ajāniyye va - PTS. 

` khomakodumbaräni - Syā. * indiyācāpadhāribhi - Syā. 

° pokkharaņī - Ma, Syā, PTS. * rathaseniyo - Ma, Syā. 

7 cakkavākapakūjitā - Ma; ` vammibhi - Ma; 
cākavākapakūjitā - Syā. cammibhi - Syā, evamuparipi. 

° maņdālakehi - Syā. Š sovanne rathe - PTS. 

? hatthigumbe ca - Ma, Syā. 7 sajjhurathe ca - Ma, Syā. 
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4378. Khi nào trầm sẽ dứt bỏ các ngự sàng làm bằng vàng, có trải thảm 
nhiều màu làm bằng len lông dài, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự 
xảy ra? 


4379. Khi nào trầm sẽ dứt bỏ các ngự sàng làm bằng ngọc ma-ni, có trải 
thảm nhiều màu làm bằng len lông dài, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ 
thật sự xảy ra? 


4380. Khi nào trām sẽ dứt bỏ các thứ y phục bằng bông gòn, tơ lụa, sợi 
len, vải xứ Kotumbara, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4381. Khi nào trãm sẽ dứt bỏ các hồ nước đáng yêu, với những chim hồng 
hạc kêu ríu rít, được che phủ bởi những loài thủy thảo bởi những hoa sen 
hồng và sen xanh, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4382, 4383. Khi nào trãm sẽ dứt bỏ các bầy voi đã được tô điểm với mọi 
thứ trang sức, là những con long tượng có dây đai bằng vàng, có trang phục là 
yên cương bằng vàng, được cối lên bởi các viên quản tượng có cây thương 
móc câu ở bàn tay, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4384, 4385. Khi nào trām sẽ dứt bỏ các bầy ngựa đã được tô điểm với mọi 
thứ trang sức, là những con ngựa Sindhu thuần chủng về dòng dõi, có sức 
chuyển vận mau lẹ, được cỡi lên bởi các ky mã có mang gươm và cung, rồi đi 
xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4386, 4387. Khi nào trãm sẽ dứt bỏ các đoàn xe đã được trang bị, có lá cờ 
đã được giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã được tô điểm 
với mọi thứ trang sức, được cỡi lên bởi các xa phu mặc áo giáp, có cây cung ở 
tay, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4388, 4389. Khi nào trām sẽ dứt bỏ các có xe làm bằng vàng, đã được 
trang bị, có lá cờ đã được giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, 
đã được tô điểm với mọi thứ trang sức, được cỡi lên bởi các xa phu mặc áo 
giáp, có cây cung ở tay, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4390, 4391. Khi nào trām sẽ dứt bỏ các có xe làm bằng bạc, đã được trang 
bị, có lá cờ đã được giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã 
được tô điểm với mọi thứ trang sức, được cối lên bởi các xa phu mặc áo giáp, 
có cây cung ở tay, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 
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4392. Kadāham assarathe' sannaddhe ussitaddhaje, 
dīpe athopi veyyagghe sabbalankarabhusite. 


4393. Arulhe? gāmaņīyehi cāpahatthehi vammihi, 
pahaya pabbajissāmi tam kadassu' bhavissāti. 


4394. Kadāham ottharathe sannaddhe ussitaddhaJe, 
dīpe athopi veyyagghe sabbalankarabhusite. 


4395. Ārūļhe gāmaņīyehi cāpahatthehi vammihi, 
pahaya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. 


4396. Kadāham goņarathe* sannaddhe ussitaddhaJe, 
dīpe athopi veyyagghe sabbalankarabhusite. 


4397. Ārūļhe gāmaņīyehi cāpahatthehi vammihi, 
pahaya pabbajissāmi tam kadassu bhavissati. 


4398. Kadāham ajarathe* sannaddhe ussitaddhaje, 
dīpe athopi veyyagghe sabbalankarabhusite. 


4399. Ārūļhe gāmaņīyehi cāpahatthehi vammihi, 
pahāya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. 


4400. Kadaham mendarathe” sannaddhe ussitaddhaJe, 
dīpe athopi veyyagghe sabbalankarabhusite. 


4401. Ārūļhe gāmaņīyehi cāpahatthehi vammihi, 
pahāya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. 


4402. Kadāham migarathe* sannaddhe ussitaddhaje, 
dīpe athopi veyyagghe sabbalankarabhusite. 


4403. Ārūļhe gāmaņīyehi cāpahatthehi vammihi, 
pahāya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. 


4404. Kadāham hatthārūhe' sabbalankarabhusite, 
nīlavammadhare" sure tomarankusapāņine,'' 
pahāya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. 


' assarathe ca - Ma, Syā. ° ajarathe ca - Ma, Syā. 

* āruļhe - Syā, evamuparipi. ” meņdarathe ca - Ma, Syā. 

? tam kudāssu - Ma; * migarathe ca - Ma, Syā. 
tam kadā su - Syā, evamuparipi. ? hatthārohe ca - Ma, Syā. 

* ottharathe ca - Ma, Syā. '° nīlacammadhare - Syā. 

> goņarathe ca - Ma, Syā. '! tomarankusapāņino - Syā. 
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4392, 4393. Khi nào trām sẽ dứt bỏ các cỗ xe ngựa kéo, đã được trang bi, 
có lá cờ đã được giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã được 
tô điểm với mọi thứ trang sức, được cối lên bởi các xa phu mặc áo giáp, có 
cây cung ở tay, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4394, 4395. Khi nào trām sẽ dứt bỏ các cõ xe lạc đà kéo, đã được trang bi, 
có lá cờ đã được giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã được 
tô điểm với mọi thứ trang sức, được cối lên bởi các xa phu mặc áo giáp, có 
cây cung ở tay, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4396, 4397. Khi nào trām sẽ dứt bỏ các có xe bò kéo, đã được trang bị, có 
lá cờ đã được giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã được tô 
điểm với mọi thứ trang sức, được cỡi lên bởi các xa phu mặc áo giáp, có cây 
cung ở tay, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4398, 4399. Khi nào trām sẽ dứt bỏ các có xe dê kéo, đã được trang bị, có 
lá cờ đã được giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã được tô 
điểm với mọi thứ trang sức, được cỡi lên bởi các xa phu mặc áo giáp, có cây 
cung ở tay, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4400, 4401. Khi nào trām sẽ dứt bỏ các có xe cừu kéo, đã được trang bi, 
có lá cờ đã được giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã được 
tô điểm với mọi thứ trang sức, được cối lên bởi các xa phu mặc áo giáp, có 
cây cung ở tay, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4402, 4403. Khi nào trãm sẽ dứt bỏ các cỗ xe nai kéo, đã được trang bị, có 
lá cờ đã được giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã được tô 
điểm với mọi thứ trang sức, được cỡi lên bởi các xa phu mặc áo giáp, có cây 
cung ở tay, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4404. Khi nào trām sẽ dứt bỏ các viên quản tượng đã được tô điểm với 
mọi thứ trang sức, là các dũng sĩ mặc áo giáp màu xanh sām, có cây thương 
móc câu ở bàn tay, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 
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4405. Kadāham assārūhe' sabbālankārabhūsite, 
nīlavammadhare' sure illiyācāpadhārine,* 
pahaya pabbajissāmi tam kadāssu' bhavissāti. 


4406. Kadāham rathārūhe* sabbālankārabhūsite, 
nīlavammadhare sure cāpahatthe kalāpine,* 
pahaya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati.” 


4407. Kadāham dhanuggahe* sabbālankārabhūsite, 
nīlavammadhare sure cāpahatthe kalāpine, 
pahāya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. 


4408. Kadāham rājaputte* sabbalankarabhusite, 
cittavammadhare' sure kaūcanāveļadhārine,!'' 
pahāya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. 


4409. Kadāham ariyagaņe” vatthavante” alankate, 
haricandanalittange kasikuttamadharine, “ 
pahaya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. 


4410. Kadaham amaccagaņe” sabbalankarabhusite, 
pītavammadhare" sure purato gacchamāline,'” 
pahaya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. '° 


4411. Kada” sattasata bhariyā sabbalankarabhusita, 
pahaya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. 


4412. Kada sattasatā bhariyā susañña tanumajjhimā, 
pahāya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. 


4413. Kada sattasatā bhariya assavā piyabhāņinī, 
pahāya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. 


4414. Kada sataphalam” kamsam sovannam satarājikam, 
pahāya pabbajissāmi tam kadāssu bhavissati. 


' assārohe ca - Ma, Syā. 


* nlacammadhare - Syā, evamuparipi. ' kaficanāveļudhārino - Syā. 
* indiyācāpadhārino - Syā. ? ariyagaņe ca - Ma. 
* tam kudāssu - Ma; > vatavante - Ma. 
tam kadā su - Syā, evamuparipi. H kāsikuttamadhārino - Syā. 
5 rathārohe ca - Ma, Syā. amaccagane ca - Ma. 
Š kalapino - Syā. iki i iii - Syā. 
7 ayam gāthā PTS potthake natthi. 7 gacchamālino - Syā. 
8 e 8 S : 
dhanuggahe ca - Ma, Syā. ayam gāthā PTS potthake natthi. 
° rājaputte ca - Ma, Syā. ? kadaham - Ma, Syā, evamuparipi. 
" eitravammadhare - Ma; 2) satapalam kamsam - Ma; 
citracammadhare - Syā. satapalakamsam - Syā. 
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4405. Khi nào trãm sẽ dứt bỏ các ky mã đã được tô điểm với mọi thứ 
trang sức, là các dũng sĩ mặc áo giáp màu xanh sām, có mang gươm và cung, 
rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4406. Khi nào trãm sẽ dứt bỏ các xa phu đã được tô điểm với mọi thứ 
trang sức, là các dũng sĩ mặc áo giáp màu xanh sām, có cây cung ở tay, có bó 
tên, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4407. Khi nào trãm sẽ dứt bỏ các cung thủ đã được tô điểm với mọi thứ 
trang sức, là các dũng sĩ mặc áo giáp màu xanh sām, có cây cung ở tay, có bó 
tên, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4408. Khi nào trām sẽ dứt bỏ các hoàng tử đã được tô điểm với mọi thứ 
trang sức, là các dũng sĩ mặc áo giáp nhiều màu sắc, mang vòng hoa đội đầu 
bằng vàng, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4409. Khi nào trām sẽ dứt bỏ các nhóm Bà-la-môn tận tụy với phận sự, 
đã được trang điểm, có thân thể được thoa trầm hương vàng, mặc vải Kasi 
hạng nhất, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4410. Khi nào trãm sẽ dứt bỏ các nhóm quan đại thần đã được tô điểm 
với mọi thứ trang sức, là các dũng sĩ mặc áo giáp màu vàng đang di chuyển ở 
phía trước, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4411. Khi nào trãm sẽ dứt bỏ bảy trăm người vợ đã được tô điểm với mọi 
thứ trang sức, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4412. Khi nào trầm sẽ dứt bỏ bảy trăm người vợ vô cùng giỏi giang, có 
vòng eo thon, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4413. Khi nào trām sẽ dứt bỏ bảy trăm người vợ có sự vâng lời, có lời nói 
đáng yêu, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4414. Khi nào trām sẽ dứt bỏ cái bát nặng một trăm phala, làm bằng 
vàng, có một trăm đường nét khác, rồi đi xuất gia? Khi nào điều ấy sẽ thật sự 
xảy ra? 
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4415. Kadāssu' mam hatthigumbā sabbālankārabhūsitā, 
suvaņņakacchā mātangā hemakappanavāsasā. 


4416. Arulhã? gāmaņīyehi tomaramkusapāņihi, 
yantam mam nānuyissanti tam kadāssu* bhavissati. 


4417. Kadassu mam assagumbā sabbālankārabhūsitā, 
ājānīyā ca' jātiyā sindhavā sīghavāhanā. 

4418. Ārūļhā gāmaņīyehi illiyācāpadhārihi, 
yantam mam nānuyissanti tam kadāssu bhavissati. 


4419. Kadāssu mam rathaseņiyo* sannaddhā ussitaddhajā, 
dīpā athopi veyyagghā sabbālankārabhūsitā. 


4420. Ārūļhā gāmaņīyehi cāpahatthehi vammihi, 
yantam mam nānuyissanti tam kadāssu bhavissati. 


4421. Kadāssu mam sonnaratha” sannaddhā ussitaddhajā, 
dīpā athopi veyyagghā sabbālankārabhūsitā. 


4422. Ārūļhā gāmaņīyehi cāpahatthehi vammihi, 
yantam mam nānuyissanti tam kadāssu bhavissati. 


4423. Kadāssu mam sajjhurathā sannaddhā ussitaddhajā, 
dīpā athopi veyyagghā sabbālankārabhūsitā. 


4424. Ārūļhā gāmaņīyehi cāpahatthehi vammihi, 
yantam mam nānuyissanti tam kadāssu bhavissati. 


4425. Kadāssu mam assarathā sannaddhā ussitaddhajā, 
dīpā athopi veyyagghā sabbālankārabhūsitā. 


4426. Ārūļhā gāmaņīyehi cāpahatthehi vammihi, 
yantam mam nānuyissanti tam kadāssu bhavissati. 


4427. Kadāssu mam ottharathā sannaddhā ussitaddhajā, 
dīpā athopi veyyagghā sabbālankārabhūsitā. 


4428. Ārūļhā gāmaņīyehi cāpahatthehi vammihi, 
yantam mam nānuyissanti tam kadāssu bhavissati. 


' kadā su - Syā, evamuparipi. > indiyācāpadhāribhi - Syā. 
* āruļhā - Syā, evamuparipi. ° rathasenī - Ma; 
* tam kudāssu - Ma; rathaseniyo - Syā; 
tam kadā su - Syā, evamuparipi. rathaseņī - PTS. 
* ājānīyāva - Ma, Syā; 7 suvaņņarathā - Syā; 
ajāniyyā va - PTS. sovaņņarathā - PTS. 
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4415, 4416. Khi nào các bây voi đã được tô điểm với mọi thứ trang sức, là 
những con long tượng có dây đai bằng vàng, có trang phục là yên cương bằng 
vàng, được cối lên bởi các viên quản tượng có cây thương móc câu ở bàn tay, 
sẽ không còn di theo trãm khi trām ra di? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4417, 4418. Khi nào các bầy ngựa đã được tô điểm với mọi thứ trang sức, 
là những con ngựa Sindhu thuần chủng về dòng dõi, có sức chuyển vận mau 
lẹ, được cối lên bởi các ky mã có mang gươm và cung, sẽ không còn đi theo 
trãm khi trām ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4419, 4420. Khi nào các đoàn xe đã được trang bị, có lá cờ đã được 
giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã được tô điểm với mọi 
thứ trang sức, được cỡi lên bởi các xa phu mặc áo giáp, có cây cung ở tay, sẽ 
không còn đi theo trãm khi trām ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4421, 4422. Khi nào các có xe làm bằng vàng, đã được trang bị, có lá cờ đã 
được giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã được tô điểm với 
mọi thứ trang sức, được cỡi lên bởi các xa phu mặc áo giáp, có cây cung ở tay, 
sẽ không còn đi theo trãm khi trām ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4423, 4424. Khi nào các có xe làm bằng bạc, đã được trang bị, có lā cờ đã 
được giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã được tô điểm với 
mọi thứ trang sức, được cỡi lên bởi các xa phu mặc áo giáp, có cây cung ở tay, 
sẽ không còn đi theo trām khi trām ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4425. 4426. Khi nào các cỗ xe ngựa kéo, đã được trang bị, có lá cờ đã 
được giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã được tô điểm với 
mọi thứ trang sức, được cỡi lên bởi các xa phu mặc áo giáp, có cây cung ở tay, 
sẽ không còn đi theo trãm khi trãm ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4427, 4428. Khi nào các c xe lạc đà kéo, đã được trang bi, có lá cờ dā 
được giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã được tô điểm với 
mọi thứ trang sức, được cối lên bởi các xa phu mặc áo giáp, có cây cung ở tay, 
sẽ không còn đi theo trām khi trām ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 
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4429. Kadāssu' mam goņarathā sannaddhā ussitaddhajā, 
dīpā athopi veyyagghā sabbalankarabhusita. 


4430. Arulha2 gāmaņīyehi cāpahatthehi vammihi, 
yantam mam nānuyissanti tam kadāssu* bhavissati. 


4431. Kadāssu mam ajarathā sannaddhā ussitaddhajā, 
dīpā athopi veyyagghā sabbalankarabhusita. 


4432. Ārūļhā gāmaņīyehi cāpahatthehi vammihi, 
yantam mam nānuyissanti tam kadāssu bhavissati. 


4433. Kadāssu mam meņdarathā sannaddhā ussitaddhajā, 
dīpā athopi veyyagghā sabbālankārabhūsitā. 


4434. Ārūļhā gāmaņīyehi cāpahatthehi vammihi, 
yantam mam nānuyissanti tam kadāssu bhavissāti. 


4435. Kadāssu mam migarathā sannaddhā ussitaddhajā, 
dīpā athopi veyyagghā sabbālankārabhūsitā. 


4436. Ārūļhā gāmaņīyehi cāpahatthehi vammihi, 
yantam mam nānuyissanti tam kadāssu bhavissāti. 


4437. Kadāssu mam hattharuha? sabbālankārabhūsitā, 
nīlavammadharā* sūrā tomarankusapāņino, 
yantam mam nānuyissanti tam kadāssu bhavissati. 


4438. Kadāssu mam assārūhā* sabbalankarabhusita, 


yantam mam nānuyissanti tam kadāssu bhavissati. 


4439. Kadāssu mam rathārūhā* sabbālankārabhūsitā, 
nīlavammadharā sūrā cāpahatthā kalāpino, 
yantam mam nānuyissanti tam kadāssu bhavissati. 


4440. Kadāssu mam dhanuggahā sabbalankarabhusita, 
nīlavammadharā sūrā cāpahatthā kalāpino, 
yantam mam nānuyissanti tam kadāssu bhavissati. 


' kadā su - Syā, evamuparipi. ` nlacammadhara - Syā. 
* āruļhe - Syā, evamuparipi. ° assārohā - Ma, Syā; 
3 tam kudāssu - Ma; assarūhā - PTS. 
tam kadā su - Syā, evamuparipi. 7 indiyācāpadhārino - Syā. 
* hatthārohā - Ma, Syā; * rathārohā - Ma, Syā; 
hattharūhā - PTS. ratharūhā - PTS. 
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4429, 4430. Khi nào các có xe bò kéo, đã được trang bị, có lá cờ đã được 
giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã được tô điểm với mọi 
thứ trang sức, được cỡi lên bởi các xa phu mặc áo giáp, có cây cung ở tay, sẽ 
không còn đi theo trãm khi trām ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4431, 4432. Khi nào các cỗ xe dê kéo, đã được trang bị, có lá cờ đã được 
giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã được tô điểm với mọi 
thứ trang sức, được cối lên bởi các xa phu mặc áo giáp, có cây cung ở tay, sẽ 
không còn đi theo trãm khi trām ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4433, 4434. Khi nào các có xe cừu kéo, đã được trang bị, có lá cờ đã được 
giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã được tô điểm với mọi 
thứ trang sức, được cỡi lên bởi các xa phu mặc áo giáp, có cây cung ở tay, sẽ 
không còn đi theo trãm khi trām ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4435. 4436. Khi nào các có xe nai kéo, đã được trang bị, có lá cờ đã được 
giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã được tô điểm với mọi 
thứ trang sức, được cối lên bởi các xa phu mặc áo giáp, có cây cung ở tay, sẽ 
không còn đi theo trãm khi trām ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4437. Khi nào các viên quản tượng đã được tô điểm với mọi thứ trang sức, 
là các dũng sĩ mặc áo giáp màu xanh sām, có cây thương móc câu ở bàn tay, 
sẽ không còn đi theo trãm khi trām ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4438. Khi nào các ky mã đã được tô điểm với mọi thứ trang sức, là các 
dũng sĩ mặc áo giáp màu xanh sām, có mang gươm và cung, sẽ không còn đi 
theo trām khi trām ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4439. Khi nào các xa phu đã được tô điểm với mọi thứ trang sức, là các 
dũng sĩ mặc áo giáp màu xanh sām, có cây cung ở tay, có bó tên, sẽ không 
còn đi theo trãm khi trầm ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4440. Khi nào các cung thủ đã được tô điểm với mọi thứ trang sức, là các 
dũng sĩ mặc áo giáp màu xanh sām, có cây cung ở tay, có bó tên, sẽ không 
còn đi theo trām khi trầm ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 
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4441. 


4442. 


4443. 


4444. 


4445. 


4446. 


4447. 


4448. 


4449. 


4450. 


4451. 


Kadāssu' mam rājaputtā sabbalankarabhusita, 
cittavammadhara” sūrā kaūcanāvetthārino,* 
yantam mam nānuyissanti tam kadāssu* bhavissati. 


Kadāssu mam ariyagaņā vatthavantā” alankata, 
haricandanalittangā kāsikuttamadhārino, 
yantam mam nānuyissanti tam kadāssu bhavissati. 


Kadāssu mam amaccagaņā sabbālankārabhūsitā, 
pItavammadhara° sūrā purato gacchamālinī,” 
yantam mam nānuyissanti tam kadāssu bhavissati.* 


Kadāssu mam sattasata bhariya sabbalankarabhusita, 
yantam mam nānuyissanti tam kadāssu bhavissati. 


Kadāssu mam sattasatā bhariyā susañña tanumajjhimā, 
yantam mam nānuyissanti tam kadāssu bhavissati. 


Kadāssu mam sattasatā bhariya assava piyabhāņinī, 
yantam mam nānuyissanti tam kadāssu bhavissati. 


Kadāham pattam gahetvāna muņdo sanghātipāruto, 
pindikaya carissāmi tam kadāssu bhavissāti. 


Kadaham pamsukūlānam ujjhitānam mahāpathe, 
sanghātim dhārayissāmi tam kadāssu bhavissāti. 


Kada’ sattaham meghe" ovatto'' allacīvaro, 
pindikaya carissāmi tam kadāssu bhavissāti. 


Kadāham sabbaham thānam" rukkhā rukkham vana vanam,” 
anapekkho viharissami tam kadāssu bhavissati. 


Kadāham giriduggesu pahīnabhayabheravo, 
adutiyo viharissāmi” tam kadāssu bhavissati. 


' kadā su - Syā, evamuparipi. ? kadāham - Ma, Syā. 
2 citravammadharā - Ma; ° sattāhasammeghe - Ma. 
citracammadharā - Syā. ' ovattho - Ma; ovutthe - Syā; 
3 kañcanäveladharino - Ma, Syā, PTS. ovatte - PTS. 
* tam kudāssu - Ma; 2 sabbattha gantvā - Ma; 
tam kadā su - Syā, evamuparipi. sabbaņham gantvā - Syā; 
5 = — < 
vatavantā - Ma. sabbaham thanam - PTS. 
° pītacammadharā - Syā. * rukkhārukkham vanāvanam - PTS. 
7 gacchamālino - Ma. * gamissāmi - Ma; carissāmi - Syā. 


° ayam 


gatha PTS potthake natthi. ` gamissami - Ma, Syā. 
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4441. Khi nào các hoàng tử đã được tô điểm với mọi thứ trang sức, là các 
dũng sĩ mặc áo giáp nhiều màu sắc, mang vòng hoa đội đầu bằng vàng, sẽ 
không còn đi theo trãm khi trām ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4442. Khi nào các nhóm Bà-la-môn tận tụy với phận sự, đã được trang 
điểm, có thân thể được thoa trầm hương vàng, mặc vải Kasi hạng nhất, sẽ 
không còn đi theo trãm khi trām ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4443. Khi nào các nhóm quan đại thần đã được tô điểm với mọi thứ trang 
sức, là các dũng sĩ mặc áo giáp màu vàng đang di chuyển ở phía trước, sẽ 
không còn đi theo trãm khi trām ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4444. Khi nào bảy trăm người vợ, đã được tô điểm với mọi thứ trang sức, 
sẽ không còn đi theo trām khi trām ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4445. Khi nào bảy trăm người vợ vô cùng gidi giang, có vòng eo thon, sẽ 
không còn đi theo trãm khi trām ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4446. Khi nào bảy trăm người vợ có sự vâng lời, có lời nói đáng yêu, sẽ 
không còn đi theo trãm khi trām ra đi? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4447. Khi nào trãm sẽ cầm lấy bình bát, đầu cạo trọc, trùm y hai lớp, đi 
khất thực? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4448. Khi nào trām sẽ mang y hai lớp gồm những mảnh vải do đã được 
quăng bỏ ở đại lộ? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4449. Khi nào trām sẽ bị đầm mưa, với y phục dám nước, đi khāt thực 
vào lúc có trận mưa trút xuống bảy ngày? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4450. Khi nào trãm sẽ sống không có mong cầu ở mọi nơi, từ cội cây này 
đến cội cây khác, từ khu rừng này đến khu rừng khác? Khi nào điều ấy sẽ thật 
sự xảy ra? 


4451. Khi nào trãm sẽ sống (đơn độc) không có người thứ hai ở các khe 
núi hiểm trở với nỗi sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ? Khi nào điều ấy sẽ 
thật sự xảy ra? 
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4452. Kadā vīņamva rujako' sattatantīm manoramam, 
cīttam ujum karissāmi tam kadassu” bhavissati. 


4453. Kadāham rathakārova parikantam upāhanam, 
kāmasamyojane checcham ye dibbe ye ca mānuse. 


4454. Tā ca sattasatā bhariyā sabbālankārabhūsitā, 
bāhā paggayha pakkandum kasmā no vijahissasi. 


4455. Tā ca sattasatā bhariyā susañña tanumajjhimā, 
bāhā paggayha pakkandum kasmā no vijahissasi. 


4456. Tā ca sattasatā bhariyā assavā piyabhāņinī, 
bāhā paggayha pakkandum kasmā no vijahissasi. 


4457. Tā ca sattasata bhariyā sabbālankārabhūsitā, 
hitvā sampaddayT' raja pabbajjāya purakkhato.! 


4458. Tā ca sattasatā bhariyā susañña tanumajjhimā, 
hitvā sampaddayī rājā pabbajjāya purakkhato. 


4459. Tā ca sattasatā bhariyā assavā piyabhāņinī, 
hitvā sampaddayī rājā pabbajjāya purakkhato. 


4460. Hitvā sataphalam kamsam” sovaņņam satarājikam, 
aggahī mattikapattam° tam dutiyābhisecanam. 


4461. Vesmā' aggisamā jālā kosa dayhanti bhāgaso, 
rajatam jātarūpaūca mutta veļuriyā bahum.* 


4462. Manayo sankhamutta ca vatthikam” haricandanam, 
ajinam danta'°bhandañca loham kāļāyasam bahu, '' 
ehi raja nivattassu mā te tam vinasā” dhanam. 


' vīņam varujjako - Ma; ° mattikam pattam - Ma. 
vīņarujjakova - Syā; ' bhesmā - Ma, Syā; 
vīņam virujako - PTS. bhimsā - PTS. 

? tam kudāssu - Ma; tam kadā su - Syā. * bahū - Ma, Syā, PTS. 

* sampaddavī - Ma, PTS; sampadavī - Syā. ? vatthakam - Syā. 

* purakkhito - Syā. 10 daņda - Ma. 

> satapalam kamsam - Ma; '! bahum - Syā, PTS. 
satapallakamsam - Syā.  vinassā - Syā. 
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4452. Khi nào trãm sẽ làm cho tâm được ngay thẳng, tựa như người gấy 
cây đàn ưng bảy dây quyến rũ? Khi nào điều ấy sẽ thật sự xảy ra? 


4453. Khi nào trām sẽ cắt đứt những trói buộc của các dục thuộc cõi Trời 
và thuộc loài người, tựa như người thợ mộc cắt vòng quanh chiếc giày?” 


4454. Và bảy trăm người vợ ấy, được tô điểm với mọi thứ trang sức, đã 
giơ hai cánh tay lên, kêu khóc rằng: “Vì sao bệ hạ sẽ bỏ rơi bọn thiếp?” 


4455. Và bảy trăm người vợ ấy, vô cùng giỏi giang, có vòng eo thon, đã 
giơ hai cánh tay lên, kêu khóc rằng: “Vì sao bệ hạ sẽ bỏ rơi bọn thiếp?” 


4456. Và bảy trăm người vợ ấy, có sự vâng lời, có lời nói đáng yêu, đã giơ 
hai cánh tay lên, kêu khóc rằng: “Vì sao bệ hạ sẽ bỏ rơi bọn thiếp?” 


4457. Và sau khi từ bỏ bảy trăm người vợ đã được tô điểm với mọi thứ 
trang sức ấy, vị vua xem trọng việc xuất gia đã lấn tránh. 


4458. Và sau khi từ bỏ bảy trắm người vợ vô cùng gidi giang, có vòng eo 
thon ấy, vị vua xem trọng việc xuất gia đã lẩn tránh. 


4459. Và sau khi từ bỏ bảy trām người vợ có sự vâng lời, có lời nói đáng 
yêu ấy, vị vua xem trọng việc xuất gia đã lẩn tránh. 


4460. Sau khi từ bỏ cái bát nặng một trăm phala, làm bằng vàng, có một 
trăm đường nét khác, Mahajanaka đã cầm lấy bình bát đất; việc ấy là lần 
phong vương thứ nhì. 


(Lời trao đổi giữa hoàng hậu Sīvalī và Sa-môn Mahajanaka) 
4461. “Các nhà kho bị đốt cháy lần lượt từng căn một bởi ngọn lửa lớn 
ghê rợn. Nhiều bạc, vàng, ngọc trai, ngọc bích (bị thiêu hủy). 


4462. Nhiều ngọc ma-ni, xà cừ và ngọc trai, vải vóc, trām hương vàng, da 
linh dương, vật dụng bằng ngà voi, vật bằng đồng, vật bằng sắt đen (bi thiêu 
hủy). Tâu bệ hạ, bệ hạ hãy đi đến, bệ hạ hãy quay trở lại. Chớ để tài sản ấy 
của bệ hạ bị tiêu tan.” 
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4463. Susukham vata jīvāma yesam no natthi kiñcanam, 
mithilāya dayhamānāya na me kiūci adayhatha. 


4464. Ataviyo samuppannā rattham viddhamsayanti tam, ' 
ehi raja nivattassu mā rattham vinasa? idam. 


4465. Susukham vata jīvāma yesam no natthi kiūcanam, 
ratthe vilumpamānambhi na me kiūci ajīratha.* 


4466. Susukham vata jīvāma yesam no natthi kiñcanam, 
pītibhakkhā bhavissāma deva abhassara yatha. 


4467. Kimheso mahato ghoso kā nu game kilīliyā,* 
samanaññeva°` pucchāma kattheso abhisato* jano. 


4468. Mamam ohaya gacchantam ettheso abhisato” jano, 
sīmātikkamanam yantam munimonassa pattiyā, 
missam nandīhi gacchantam kim Janamanupucchasl. 


4469. Massu tiņņo amaūittho* sarīram dhārayam imam, 
atiraneyyamidam kammam” bahu hi paripanthayo. 


4470. Ko nu me paripanthassa mama” evam vihārino, 
yo" neva ditthe naditthe kāmānamabhipatthaye. 


4471. Niddā tandī vijambhikā” aratī bhattasammado, 
āvasanti sarīratthā bahū hi paripanthayo. 


4472. Kalyāņam vata mam bhavam brahmanamanusasasl, ° 
brāhmaņam yeva“ pucchāmi ko nu tvamasi mārisa. 


' te - Syā; nam - PTS. ° mamam - Ma. 

*vinassā - Syā. ' so - PTS. 

` ahīratha - Ma; ahāratha - Syā. ? vijambhitā - Ma, Syā. 

* gāmeva kīļiyā - Ma, Syā, PTS. * brāhmaņa manusāsati - Ma; 

` samana teva - Ma; samana tveva - Syā. brāhmaņa anusāsasi - Syā; 

° katthesobhisato - Syā. brāhmaņa-m-anusāsati - PTS. 
7 etthesobhisato - Syā. * brāhmaņa teva - Ma; 

° amaññittha - Ma. brāhmaņa tveva - Syā; 

? atiraneyya yamidam - Ma. brāhmaņam eva - PTS. 
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4463. “Chúng ta quả thật sống vô cùng an lạc, khi không có vật gì thuộc 
về chúng ta. Trong khi kinh thành Mithila bị thiêu đốt, không có vật gì của 
trãm đã bị thiêu đốt.” 


4464. “Các bọn cướp rừng đã nổi dậy phá hủy đất nước của bệ hạ. Tâu bệ 
hạ, bệ hạ hãy đi đến, bệ hạ hãy quay trở lại. Chớ để đất nước này bị tiêu tan.” 


4465. “Chúng ta quả thật sống vô cùng an lạc, khi không có vật gì thuộc 
về chúng ta. Trong khi đất nước bị cướp bóc, không có vật gì của trãm đã bị 
hủy hoại. 


4466. Chúng ta quả thật sống vô cùng an lạc, khi không có vật gì thuộc về 
chúng ta. Chúng ta sẽ là những người có sự nuôi dưỡng bằng pháp hỷ, giống 
như chư Thiên ở cối Quang Am.” 


(Lời trao đổi giữa vị ẩn sĩ Narada và Sa-môn Mahajanaka) 
4467. “Am thanh ồn ào ấy là gì vậy? Những kẻ đùa giỡn ở trong làng là 
những ai vậy? Chúng tôi hỏi vị Sa-môn, đám người này ở đâu đi đến?” 


4468. “Trong khi tôi buông bỏ và ra đi, đám người này đi theo tôi đến nơi 
này. Trong khi tôi đang vượt qua lān ranh (phiền não) nhằm đạt đến trí tuệ 
của bậc hiền trí, trong khi tôi đang trải qua sự xáo trộn bởi các niềm hoan hỷ, 
tại sao ngài biết rồi mà vẫn còn hỏi?” 


4469. “Ông chớ nghĩ rằng ông đã có thể vượt qua trong khi duy trì thân 
xác này (với đầu được cạo và đắp y ca-sa). Chỉ với việc làm này thì chưa thể 
vượt qua được; quả thật còn có nhiều chướng ngại.” 


4470. “Tôi không mong cầu các dục đã được biết (ở thế giới loài người) 
hay còn chưa được biết (ở cối Trời), trong khi tôi đang an trú như vậy, thì cái 
gì sẽ là chướng ngại của tôi?” 


4471. “Sự ngái ngủ, sự biếng nhāc, sự uč odi, sự bất mãn, trạng thái ngây 
ngất sau bữa ăn, chúng cư ngụ, tồn tại ở cơ thể; quả thật còn có nhiều 
chướng ngại.” 


4472. “Thưa vị Bà-la-môn, thật tốt đẹp thay việc ngài chỉ dạy cho tôi! Tôi 
xin hỏi vị Bà-la-môn, thưa tôn ông, ngài là ai vậy?” 
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4473. Nārado iti me namam' kassapo iti mam vidū, 
bhoto sakase agañchim” sādhu sabbhi samāgamo. 


4474. Tassa te sabbo anando vihāro upavattatu, 
yadūnam* tam paripūrehi khantiyā upasamena ca. 


4475. Pasāraya sannattaūīca unnattafīca* pasaraya,” 
kammam vijjaūūca dhammañca sakkatvāna paribbaja. 


4476. Bahū hatthī ca asse ca nagare janapadāni ca, 
hitvā janaka pabbajito kapalle* ratimajjhagā. 


4477. Kaccinnu' te jānapadā* mittāmaccā ca ñatakama, 
dūbhim akamsu'° janaka kasmā cetam'' aruccatha. 


4478. Na migājina jātucca” aham kañci kudacanam, 
adhammena jine ñatim na capi ñatayo mamam. 


4479. Disvāna lokavattantam khajjantam kaddamīkatam, 
haññare bajjhare" cettha yattha satto'* puthujjano, 
etāham upamam katvā bhikkhakosmi migājina. 


4480. Ko nu te bhagava sattha kassetam vacanam suci,” 
nahi kappam va vijjam va paccakkhaya rathesabha, 
samanam ahu vattantam yatha dukkhassatikkamo. 


4481. Na migājina jātucca aham kañci kudācanam, 
samaņam brāhmaņam vāpi sakkatvā anupāvisim. 


' namena - Syā. * janapadā - PTS. 


* sakāsamāgacchim - Ma; ? ñataka - Ma, Syā, PTS. 
sanīkāse āgacchim - Syā. 10 dubbhimakamsu - Ma. 

3 yam ūnam - Ma. " te tam - Ma, Syā. 

* sannatañca unnatañca - Ma, Syā, PTS. ” jātucche - Ma. 

> pahāraya - Syā. 5 vajjhare - Syā. 

° kapāle - Ma, Syā. 14 sanno - Ma, Syā, PTS. 

7 kacci nu - Ma, Syā, PTS. 5 gucim - Syā, PTS. 
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4473. “Tên của ta là Nārada” Mọi người biết về ta là ‘Kassapa.’ Ta đã đi 
đến bên cạnh ông. Lành thay việc gặp gỡ với những người tốt. 


4474. Mọi sự hoan hy hãy có cho ông. Ông hãy thực hành bốn pháp từ, bi, 
hy, xả. Hãy bổ túc pháp còn thiếu hụt bằng sự nhãn nại và sự an tịnh. 


4475. Ông hãy dứt bỏ sự tự ti, hãy đứt bỏ sự cao ngạo. Ông hãy tôn vinh 
thiện nghiệp, các minh (ngũ thông với bát thiền), pháp Sa-môn, và ông hãy 
ra đi du hành.” 


(Lời trao đổi giữa vị ẩn sĩ Migājina và Sa-môn Mahajanaka) 
4476. “Này Janaka, sau khi từ bỏ nhiều voi, ngựa, và các cư dân ở thành 
thị với nông thôn, ông đã xuất gia, và đã đạt đến sự vui thích với bình bát đất. 


4477. Này Janaka, phải chăng các người dân, bạn bè, các đồng ngiệp, và 
các thân quyến đã làm điều sai trái đối với ông? Và tại sao bình bát đất ấy đã 
khiến ông ưa thích?” 


4478. “Thưa vị Migajina, tôi không bao giờ lấn át bất cứ thân quyến nào 
một cách sai trái vào bất cứ lúc nào, và các thân quyến cũng không làm như 
vậy đối với tôi. 


4479. Sau khi nhìn thấy kẻ đang luân hồi ở thế gian bị ngấu nghiến, bị 
làm cho uế nhiễm, và phàm nhân bị dính mắc ở nơi này bị giết chết, bị giam 
cầm, sau khi lấy việc ấy làm ví dụ (cho bản thân), tôi trở thành người hành 
khất, thưa vị Migājina.” 


4480. “Vậy ai là bậc hữu phần, là đạo sư của ông? Lời nói tinh túy ấy là 
của ai? Bởi vì không có việc diện kiến bậc khổ hạnh có thắng trí hoặc vị Phật 
Độc Giác đã cạn kiệt lậu hoặc, không thể đạt được như vậy. Thưa đấng thủ 
lãnh xa binh, người đời đã nói về vị Sa-môn có sự vượt qua khổ đau đang 
hiện hữu.” 


4481. “Thưa vị Migājina, mặc dầu tôi tôn vinh Sa-môn và luôn cả Bā-la- 
môn nữa, nhưng tôi chưa bao giờ tiếp cận bất cứ vị nào, vào bất cứ lúc nào. 
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4482. Mahatā cānubhāvena gacchanto siriyā jalam, 
gīyamānesu gītesu vajjamānesu vaggusu, 
turiyatāļitasamghutthe' sammatāla*samāhite. 


4483. Sa migājina maddakkhim* phalam* ambam tirocchadam, 
tujjamānam” manussehi phalakāmehi jantuhi. 


4484. So kho hantam‘ sirim hitvā orohitva migājina, 
mūlam ambassupāgaūchim' phalino nipphalitassa ca.* 


4485. Phalam ambam hatam disvā viddhastam” vinalikatam, '° 
athetam"' itaram ambam nīlobhāsam manoramam. 


4486. Evameva nūnamhepi"” issare bahukaņtake, 
amittā no vadhissanti yathā ambo phalī hato. 


4487. Ajinamhi haññate dīpi nāgo dantehi haññate, ° 
dhanamhi dhanino hanti aniketamasanthavam, 
phalī ambo aphalo ca te sattharo ubho mama." 


4488. Sabbo jano pavyadhito" raja pabbajito iti, 
hatthārohā" aņīkatthā rathikā pattikarika.' 


4489. Assāsayitvā janatam thapayitvā paticchadam, 
puttam rajje thapetvana atha paccha pabbajissasi. 


4490. Cattā maya jānapadā mittāmaccā ca ñataka, 
santi puttā videhānam dīghāvu ratthavaddhano, '° 
te rajjam kārayissanti mithilayam pajāpati. 


4491. Ehi tam anusikkhāmi yam vākyam mamā ruccāti, 
rajjam tuvam kārayantī” papam duccaritam” bahum, 
kāyena vaca manasā yena gañchisi”' duggatim. 


' tūriyatāļasanghutthe - Ma; 9 vinalikatam - Ma, PTS. 
tūriyatālitasanghutthe - Syā. ' athekam - Ma, Syā. 

2 sammatāla - PTS. ? nūna ambe - PTS. 

* migājina-m-addakkhim - PTS. * haññati - Syā, PTS. 

* phalim - Ma, Syā. * mamam - PTS. 

> haūfiamānam - Ma; > pabyādhito - Ma; 
tudamā - Syā; byadhito - Syā. 
tāddāmānam PTS, hatiharaha PTS. 

° so khoham tam - Ma, PTS; 7 pattikārakā - Ma, Syā. 
so khohatam - Syā. ° ratthavaddhano - PTS. 

7 ambassupagacchim - Ma. ? karayasi - Ma. 

° nipphalassa ca - Ma, Syā, PTS. 2) papaduccaritam - PTS. 

? viddhamstam - Ma. 2! gacchasi - Ma, Syā. 


50 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh III 539. Bổn Sanh Mahājanaka 


4482. Trong lúc đang chói sáng với quyền uy, trong lúc đang đi với quyền 
lực vĩ đại, vào lúc các bài ca đang được hát, các âm điệu ngọt ngào đang được 
trình tấu, (ở vườn thượng uyên) được vang dội với các sự đập võ của các nhạc 
cụ, được hòa hợp với tiếng chập chõa, — 


4483. — thưa vị Migajina, tôi đây đã nhìn thấy một cây xoài, có trái, mọc ở 
bên ngoài bức tường, đang bị đầm thọc bởi những con người, bởi những loài 
sinh vật mong muốn trái cây. 


4484. Tôi đây, quả thật đã rời khỏi con vương tượng và leo xuống. Thưa 
vị Migajina, tôi đã đi đến gần gốc của cây xoài có trái và của một cây xoài 
không có trái. 


4485. Sau khi nhìn thấy cây xoài có trái bị hủy hoại, bị hư hỏng, bị làm 
cho không còn mầm sống, còn cây xoài kia vẫn xanh tươi, làm thích ý. 


4486. Chắc chắn chúng tôi cũng tương tự y như vậy, khi vương quyền là 
có nhiều chông gai. Những kẻ thù sẽ giết hại chúng tôi, giống như cây xoài có 
trái bị hủy hoại. 


4487. Con báo bị giết chết vì lớp da, con voi bị giết chết bởi những cái 
ngà, những người có tài sản bị giết chết vì tài sản, ai sẽ giết chết người không 
có nhà, không có sự thân thiết? Cây xoài có trái và cây không có trái ấy, cả hai 
đều là bậc đạo sư của tôi.” 


(Lời trao đổi giữa hoàng hậu Sīvalī và Sa-môn Mahajanaka) 
4488. “Các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ 
binh, tất cả mọi người đều hốt hoảng: “Đức vua đã xuất gia rồi! 


4489. Bệ hạ hãy trấn an dân chúng, hãy thiết lập sự phòng vệ, hãy đặt con 
trai vào ngôi vua, rồi sau đó, bệ hạ sẽ xuất gia.” 


449o. “Trãm đã rời bỏ các người dân, bạn bè, các quan đại thần, và các 
thân quyến. Có những người con trai của đất nước Videha, có Dīghāvu là bậc 
làm hưng thịnh đất nước, này nữ chúa của muôn dân, các vị ấy sẽ trị vì đất 
nước ở kinh thành Mithila. 


4491. Nàng hãy đến. Trām sẽ chỉ dạy cho nàng nếu lời của trãm được ưa 
thích. Trong khi bảo làm lễ phong vương cho con trai, nàng sẽ tạo ra nhiều 
uế hạnh xấu xa bằng thân, bằng lời nói, bằng ý; vì việc ấy, nàng sẽ đi đến 
cảnh giới khổ đau. 
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4492. Paradinnakena paranitthitena, 
pindena yāpehi' sa dhīradhammo. 


4493. Yopi catutthe bhattakāle na bhuñje 
ajaddhumāriva” khudāya mīye,* 
na tveva piņdam lulitam* anariyam 
kulaputtarūpo sappuriso na seve, 
tayidam na sādhu tayidam na sutthu 
sunakhucchitthakam* bhuñjase tvam.* 


4494. Na cāpi me sīvalī so abhakkho 
yam hoti cattam gihino sunakhassa va,” 
ye keci bhogā idha dhammaladdhā 
sabbo so bhakkho anavajjāti* vutto. 


4495. Kumarike” upaseniye niecam nigalamandite, '° 
kasmā te eko bhujo janati eko te na janatī bhujo. 


4496. Imasmim me samana hatthe patimukkā dunīdhurā,! 
sanghātā" jāyate saddo dutiyasseva sā gati. 


4497. Imasmim me samana hatthe patimukko ekanidhuro, ' 
so adutiyo na janati munibhūtova titthati. 


4498. Vivādappatto' dutiyo keneko vivadissāti, 
tassa te saggakāmassa ekattamuparocatam. 


4499. Suņasī sīvalī gāthā” kumāriyā paveditā, 
pessiyā'* mam garahittho dutiyasseva sā gati. 


4500. Ayam dvedhā patho bhadde anuciņņo pathāvihi, 
tesam tvam ekam gaņhāhi ahamekam punāparam. 


4501. Neva” mam tvam ‘pati me ti māham" 'bhariyā ti va puna,” 
imameva katham kathayantā” thūņam nagarupāgamum. 


' yapeti - Syā. ' dunīvarā - Ma, Syā. 

* ajutthamārīva - Ma; 2 sanghattā - Syā. 
ajjhutthamāriva - Syā. * ekanīvaro - Ma, Syā. 

3 miyye - Ma, Syā. * vivadamanto - PTS. 

*luļitam - Ma, PTS. > suņāsi sīvali kathā - Ma; 

> sunakhucchitthakam janaka - Ma, Syā. suņasi sīvali gāthā - Syā; 

° tuvam - Ma, Syā. suņasī sīvali gāthā - PTS. 

7 sunassa vã - Ma. ° pesiyā - Ma, Syā; 

8 .` _ . _ 
anavayoti - Ma, Sya; pessika - PTS. 
anavajjo ti - PTS. 7 māvaca - Ma; mā ca - Sya. 

s - đi M nāham - la Syā. 
niggaļamaņdīte - Ma; tam puna - Syā. 
niggalamandite - Syā; ” imameva kathayantā - Ma, Syā; 
nigalamandike - PTS. imameva katham kathenta - PTS. 


52 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh III 539. Bổn Sanh Mahājanaka 


4492. Nàng hãy nuôi sống bằng đồ ăn khất thực, bằng vật bố thí bởi 
người khác, được hoàn thành bởi người khác; việc ấy là pháp của các bậc 
sáng trí.” 


4493. “Người nào không ăn vào thời điểm bữa ăn thứ tư thậm chí có thể 
chết vì đói, tựa như cái chết bất đắc kỳ tử, nhưng chāng thà là như vậy, bậc 
thiện nhân, có dáng vóc con nhà danh giá, không nên đụng đến miếng ăn bị 
lấm bụi đất, không cao thượng. Đối với bệ hạ, điều này là không tốt lành! Đối 
với bệ hạ, điều này là không tốt đẹp! Là việc bệ hạ có thể thọ dụng miếng ăn 
đã được ném bỏ cho chó.” 


4494. “Này hoàng hậu Sīvalī, vật bị quăng bỏ của gia chủ hoặc của con 
chó đối với trãm không phải là vật không ăn được. O đây, bất cứ vật thực nào 
được thọ nhận đúng pháp, tất cả vật ấy là ăn được, không có tội lõi, như vậy 
là điều đã được nói đến.” 


(Lời trao đổi giữa Sa-môn Mahajanaka và đứa bé gái đeo vòng ở tay) 
4495. “Này bé gái còn đeo bám mẹ, luôn luôn được sửa soạn tươm tất, tại 
sao một cánh tay của cháu lại kêu, còn một cánh tay của cháu lại không kêu?” 


4496. “Thưa ông Sa-môn, ở bàn tay này của con có hai cái vòng được đeo 
vào. Âm thanh được sanh lên là do sự va chạm. Kết quả ấy chính là do cái thứ 
hai. 


4497. Thưa ông Sa-môn, còn ở bān tay này của con có một cái vòng được 
đeo vào. Không có cái thứ hai, cái vòng ấy không tạo ra âm thanh; nó đứng 
yên tựa như bản thể của bậc hiền trí. 


4498. Người thứ hai tạo ra sự tranh cãi, một người thì sẽ tranh cãi với a1? 
Nếu ngài đây có sự mong muôn cõi Trời, thì ngài hãy ưa thích trạng thái một 
mình.” 


4499. “Này hoàng hậu Sīvalī, nàng hãy lắng nghe các kệ ngôn đã được 
giảng giải bởi đứa bé gái. Vi sứ giả đã chê trách ta rằng: “Kết quả ấy chính lā 
do người thứ hai” 


4500. Này hoàng hậu, con đường có hai ngã rë này được các khách bộ 
hành qua lại. Trong hai ngã rë ấy, nàng hãy chọn một ngã rë, còn ta sẽ chọn 
ngã rë kia. 


4501. Nàng không được gọi ta là “chóng của thiếp, ta cũng không gọi 
nàng là vợ” nữa.” Trong khi đang nói về chính câu chuyện này, hai người đã 
đi đến thành phố Thūņa. 
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4502. Kotthake usukārassa bhattakāle upatthite, 
tatra' ca so usukāro (ekam daņdam ujum katam), 
ekañca cakkhum” niggayha jimhamekena pekkhāti. 


4503. Evam no’ sādhu passasi usukara suņohi me, 
yadekam cakkhum niggayha jimhamekena pekkhasi. 


4504. Dvīhi samana cakkhūhi visālam viya khāyati, 
asampatvā' param‘ lingam nujjubhāvāya* kappati. 


4505. Ekañca cakkhum niggayha jimhamekena pekkhato, 
sampatvā paramam lingam ujubhāvāya' kappati. 


4506. Vivādappatto* dutiyo keneko vivadissāti, 
tassa te saggakāmassa ekattamuparocatam. 


4507. Suņasī sīvalī gāthā” usukarena pavedita, '° 
pessiyā'' mam garahittho dutiyasseva sā gati. 


4508. Ayam dvedhā patho bhadde anuciņņo pathāvihi, 
tesam tvam ekam gaņhāhi ahametam" punaparam. 


4509. Neva” mam tvam ‘pati me ti māham' 'bhariyā ti va puna," 
muūjāvisikā" pavāļhā"” eka vihara sīvalī "ti. 
Mahājanakajātakam dutiyam. 


--00000-- 

! tatrā - Ma. 
* cakkhu - PTS. ° usukārena veditā - Ma, Syā. 
3 evanno - Syā, PTS. ' pesiyā - Ma, Syā. 
4 appatvā - Syā. ? ahamekam - Ma, Syā, PTS. 
` paramam - Ma, Syā. * māvaca - Ma. 
° nujubhāvāya - Ma, Syā. * nāham - Ma, Syā. 
7 ujjubhāvāya - PTS. ` tam puna - Syā. 
* vivādamatto - PTS. é muūijāvesikā - Ma; 
? suņāsi sīvali kathā - Ma; muñja isakā - Syā. 

suņasi sīvali gāthā - Syā; ” pabyūļhā - Syā; 

suņasī sīvali gatha - PTS. pavaļhā - PTS. 
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4502. Ở xưởng làm của người thợ làm tên, khi thời điểm bữa ăn đã đến, 
và ở tại nơi đó, người thợ làm tên ấy (trong khi làm thẳng thân của một cây 
tên) đã nheo một con mắt lại và nhìn chỗ bị cong bằng một con mắt. 


(Lời trao đổi giữa Sa-môn Mahajanaka và người thợ làm tên) 

4503. “Này người thợ làm tên, ngươi hãy lắng nghe ta. Có phải sau khi 
nheo một con mắt lại, và nhìn chỗ bị cong bằng một con mắt như vậy thì 
ngươi nhìn rố hơn?” 


4504. “Thưa vị Sa-môn, bằng hai con mắt dường như nhìn được rộng 
hơn, thì không nhìn thấy tính chất khác biệt và không đạt được việc làm cho 
cây tên được ngay thẳng. 


4505. Đối với người đã nheo một con mắt lại và nhìn chó bị cong bằng 
một con mắt, thì nhìn thấy tính chất khác biệt và đạt được việc làm cho cây 
tên được ngay thẳng. 


4506. Người thứ hai tạo ra sự tranh cãi, một người thì sẽ tranh cãi với a1? 
Nếu ngài đây có sự mong muôn cõi Trời, thì ngài hãy ưa thích trạng thái một 
mình.” 


4507. “Này hoàng hậu Sīvalī, nàng hãy lắng nghe các kệ ngôn đã được 
giảng giải bởi người thợ làm tên. Vi sứ giả đã chê trách ta rằng: “Kết quả ấy 
chính là do người thứ hai.” 

4508. Này hoàng hậu, con đường có hai ngã rē này được các khách bộ 


hành qua lại. Trong hai ngã rë ấy, nàng hãy chọn một ngã rẽ, còn ta sẽ chọn 
ngã rë này. 

4509. Nàng không được gọi ta là “chóng của thiếp, ta cũng không gọi 
nàng là vg nữa. Tựa như cong cỏ muñja đã được tách rời ra, này hoàng hậu 
Sīvalī, nàng hãy sống một mình.” 

Bổn Sanh Mahajanaka là thứ nhì. [539] 


--00000-- 
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3. SĀMAJĀTAKAM' 
4510. Ko nu mam usunā vijjhi pamattam udahārakam,” 


khattiyo brāhmano vesso ko mam viddhā nilīyasi. 


4511. Na me mamsāni khajjāni cammenattho na vijjati, 
atha kena nu vannena viddheyyam mam amaññatha. 


4512. Ko vā tvam kassa vā putto katham jānemu tam mayam, 
puttho me samma akkhāhi kim mam viddhā nilīyasi. 


4513. Rājāhamasmi kāsīnam piliyakkhoti* mam vidū, 
lobha rattham pahatvāna' migamesam carāmaham. 


4514. Issatthe casmi kusalo daļhadhammoti vissuto, 
nāgopi me na muñceyya°` agato usupatanam. 


4515. Tvañca kassa va puttosi* katham Janemu tam mayam, 
pituno attano cāpi namagottam pavedaya. 


4516. Nesādaputto bhaddante samo iti mam ñatayo, 
āmantayimsu jIvantam svājjevāham gato” saye. 


4517. Viddhosmi puthusallena savisena yathā migo, 
sakamhi lohite rāja passa semi paripluto. 


4518. Paticammagatani sallam passa vihāmf' lohitam, 
aturo tyānupucchāmi kim mam viddhā nilīyasi. 


' suvannasamajatakam - Ma, Syā. 7 svajjevāham gato - Ma; 

* udahārikam - Syā. svājjevangato - Syā; 

* pīļiyakkhoti - Ma; sv-ājj' ev aham gato - PTS. 
pilayakkhoti - Syā. * pativāmagatam - Ma, Syā; 

* pahitvāna - Ma, Syā. paticamma gatam - PTS. 

` mucceyya - Ma. ? dhimhāmi - Ma; 

* ko vã tvam kassa vā putto - Ma, Syā. thimhāmi - Syā. 
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(Lời trao đổi giữa Sama và vị vua di săn) 

4510. “Người nào đã bắn tôi bằng mũi tên, lúc tôi đang xách nước, bị xao 
lãng (việc phát triển tâm từ)? Người nào sau khi bắn tôi lại trốn tránh, là vị 
Sát-đế-ly, Bà-la-môn, hay thương nhân? 


4511. Các mẩu thịt của tôi không ăn được, không có lợi ích gì với lớp da; 
vậy thì lý do gi mà người nghĩ rằng tôi nên bi bān? 


4512. Người là ai, hay người là con của ai? Làm thế nào chúng tôi có thể 
biết về người? Này ông bạn, được tôi hỏi, xin người hãy giải thích. Tại sao sau 
khi bắn tôi, người lại trốn tránh?” 


4513. “Trãm là vua của xứ Kasi. Mọi người biết về trām là 'Piliyakkha. Vì 
thèm (thịt rừng), nên trām đã rời khỏi vương quốc đi tìm thú rừng. 


4514. Và trãm thiện xảo về nghệ thuật bắn cung, được nổi tiếng là “có kỹ 
thuật vững vàng. Ngay cả loài voi, khi đã đi vào tām tên bắn, cũng không 
thoát được với trām. 


4515. Và ngươi là ai, hay ngươi là con của ai? Làm thế nào chúng ta có thể 
biết về ngươi? Ngươi hãy cho biết tên họ của người cha và luôn cả của bản 
thân ngươi nữa.” 


4516. “Thưa tôn ông, tôi là con trai của người thợ săn. Các thân quyến gọi 
tôi là “Sama' lúc tôi còn sống. Hôm nay, tôi đây đã đi đến (cảnh ngộ) như vầy 
và nằm xuống (ở đây). 


4517. Tôi đã bị bắn bởi mũi tên lớn có tẩm độc, giống như con thú. Tâu bệ 
hạ, bệ hạ hãy nhìn xem; tôi nằm dài, chìm đắm trong bãi máu của mình. 


4518. Bệ hạ hãy nhìn xem mũi tên đã đi xuyên qua thân; tôi khạc ra máu. 
Là người bị thương tích, tôi hỏi bệ hạ: “Tại sao sau khi bắn tôi, bệ hạ lại trốn 
tránh?” 
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4519. Ajinamhi haññate dīpi nāgo dantehi haññate, ' 
atha kena nu vaņņena viddheyyam mam amaññatha. 


4520. Migo upatthito āsi āgato usupātanam, 
tam disvā ubbijji” sama tena? kodho mamāvisi. 


4521. Yato sarāmi attānam yato pattosmi viññutam, 
na mam migā uttasanti' araññe sāpadānipi. 


4522. Yato nidhim pariharim” yato pattosmi yobbanam, 
na mam migā uttasanti araññe sapadanIpI. 


4523. Bhīrū kimpurisā raja pabbate gandhamādane, 
sammodamānā gacchāma pabbatāni vanāni ca,* 
atha kena nu vaņņena uttrase so migo mamam.’ 


4524. Na taddasā* migo sāma kintāham alikam bhaņe, 
kodhalobhabhibhutoham? usum te tam avassajim.'” 


4525. Kuto nu samma" āgamma kassa va pahito tuvam, 
udaharo nadim gaccha agato migasammatam. 


4526. Andhā mātā pitā mayham te bharāmi brahāvane, 
tesāham udahārako” agato migasammatam. 


4527. Atthi nesam usāmattam atha sāhassa jīvitam, 
udakassa ca alabhena ° maññe andhā marissare. 


! haññati - PTS. ° na tam tasa - Ma, Sya. 

* ubbijī - Ma. ? kodhalobhābhibhūtāham - Ma, Syā. 

3 na te - PTS. 1 avissajim - Syā; avissaji - PTS. 

* utrāsanti - Syā. ll sama - Ma, Syā. 

` parihārim - Syā.  udakāhāro - Ma, Syā. 

° na mam migā uttasanti araññe sāpadānipi - ayam pātho Ma potthake dissate. 

7 utrāsanti migā mamam - Ma, Syā; '3 udakassa alābhena - Ma, Syā; 
utrase so migo mamam - PTS. udakassa cālābhena - PTS. 
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4519. Con báo bị giết chết vì lớp da, con voi bị giết chết bởi những cái ngà, 
vậy thì lý do gì mà bệ hạ lại nghĩ rằng tôi nên bị bắn?” 


4520. “Có con nai đã đứng gần, đã đi vào tâm tên bắn. Sau khi nhìn thấy 
ngươi, nó đã hoảng hốt, này Sama, vì thế, sự tức giận đã chiếm lấy trām.” 


4521. “Kể từ khi tôi nhớ được bản thân, kể từ khi tôi đạt được sự nhận 
thức, các con nai không hề khiếp sợ tôi, luôn cả các thú dữ ở trong rừng. 


4522. Kể từ khi tôi đã mặc y phục vỏ cây, kể từ khi tôi đạt đến tuổi thanh 
niên, các con nai không hề khiếp sợ tôi, luôn cả các thú dữ ở trong rừng. 


4523. Tâu bệ hạ, có loài nhân điểu nhút nhát ở núi Gandhamadana. 
Chúng tôi cùng nhau thân thiện đi đến các ngọn núi và các khu rừng. 
Vậy thì lý do gì mà con nai ấy có thể khiếp sợ tôi?” 


4524. “Này Sama, con nai đã không nhìn thấy ngươi, tại sao trãm có thể 
nói điều không thật với ngươi? Bị chế ngự bởi sân và tham, nên trãm đã bắn 
mũi tên ấy vào ngươi. 


4525. Này bạn Sama, ngươi đã từ đâu đi đến? Hay là ngươi bị ai sai bảo: 
“Hãy đi ra sông lấy nước, ` nên ngươi đi đến dòng sông Migasammatā?” 


4526. “Mẹ và cha của tôi bị mù. Tôi phụng dưỡng song thân trong khu 
rừng rộng lớn. Tôi là người mang nước lại cho hai vị ấy, nên tôi đi đến dòng 
sông Migasammatā. 


4527. Có được cho họ chỉ là một lượng nhỏ thức ăn, là sự sống cho sáu 
ngày. Do việc không nhận được nước, tôi nghĩ rằng cha mẹ mù lòa sẽ chết. 
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4528. Na me idam tathā dukkham labbhā hi pumunā idam, 
yañca ammam na passāmi tam me dukkhataram ito. 


4529. Na me idam tatha dukkham labbhā hi pumuna idam, 
yañca tātam na passāmi tam me dukkhataram ito. 


4530. Sa nuna kapaņā amma cirarattaya' rucchatl,? 
addharatte va* ratte va nadīva avasucchāati.* 


4531. So nuna kapaņo tato cirarattāya rucchati, 
addharatte va ratte vā nadīva avasucchati. 


4532. Utthānapāricariyāya* padam sambāhanassa' ca, 
“sama tata ti' vilapantā hiņdissanti brahavane. 


4533. Idampi dutiyam sallam kampeti hadayam mama.’ 
yañca andhe na passāmi maññe hessāmi” jīvitam. 


4534. Mā bāļham paridevesi sāma kalyāņadassana, 
aham kammakaro hutva bharissam te” brahāvane. 


4535. Issatthe casmi kusalo daļhadhammoti vissuto, 
aham kammakaro hutvā bharissam te brahāvane. 


4536. Migānam vighāsamanvesam vanamūlaphalāni ca, 
aham kammakaro hutvā bharissam te brahāvane. 


' ciram rattāya - Syā. 


* rucchiti - PTS. 7 sama tata - Ma, Syā, PTS. 
3 addharatte va - PTS. * mamam - Ma. 
* avasussati - Syā. ? maññe hissāmi - Ma, Syā; 
> pādacariyāya - Ma, Syā. yaūca hessāmi - PTS. 
° pādasambāhanassa - Ma, PTS; bharissante - Syā; 

rāja sambāhanassa - Syā. O bhariyassan te - PTS. 
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4528. Cái chết như thế này không là điều khổ đau đối với tôi, bởi vì việc 
này loài người sẽ phải nhận lãnh. Việc tôi không còn nhìn thấy mẫu thân, 
việc ấy đối với tôi còn khổ đau hơn cái chết này. 


4529. Cái chết như thế này không là điều khổ đau đối với tôi, bởi vì việc 
này loài người sẽ phải nhận lãnh. Việc tôi không còn nhìn thấy phụ thân, việc 
ấy đối với tôi còn khổ đau hơn cái chết này. 


4530. Người mẹ khốn khổ ấy quả thật sẽ khóc lóc trong đêm dài, vào lúc 
nửa đêm hoặc lúc cuối đêm, tựa như dòng sông sẽ trở nên khô cạn. 


4531. Người cha khốn khổ ấy quả thật sẽ khóc lóc trong đêm dài, vào lúc 
nửa đêm hoặc lúc cuối đêm, tựa như dòng sông sẽ trở nên khô cạn. 


4532. Để có sự nâng đỡ đứng dậy và việc xoa bóp bàn chân, họ sẽ đi lang 
thang ở khu rừng rộng lớn, trong khi nói làm nhám: “Này Sama yêu dāu. 


4533. Việc này cũng là mũi tên thứ hai làm rung động trái tim của tôi. 
Việc tôi không còn nhìn thấy cha mẹ bị mù, tôi nghĩ rằng tôi sẽ lia bỏ mạng 
sống.” 


4534. “Này Sama có vóc dáng tốt đẹp, ngươi chớ than vãn quá nhiều. 
Trām sẽ là người làm công việc hầu hạ, trãm sẽ phụng dưỡng họ trong khu 
rừng rộng lớn. 


4535. Và trãm thiện xảo về nghệ thuật bắn cung, được nổi tiếng là “có kỹ 
thuật vững vàng. Trãm sẽ là người làm công việc hầu hạ, trām sẽ phụng 
dưỡng họ trong khu rừng rộng lớn. 


4536. Trong khi tìm kiếm phần ăn của các loài thú bỏ lại cùng với các loại 
rễ và trái cây rừng, trām sẽ là người làm công việc hầu hạ, trām sẽ phụng 
dưỡng họ trong khu rừng rộng lớn. 
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4537. Katamam tam vanam sāma yattha mātā pitā tava, 
aham te tathā bharissam yathā te abhari tuvam. 


4538. Ayam ekapadī raja yo yam ussīsake mama, 
ito gantvā addhakosam' tattha tesam” agārakam, 
tattha mātā pitā mayham te bharassu ito gato. 


4539. Namo te kāsirājatthu namo te kasivaddhana,? 
andhā mātā pitā mayham te bharassu brahavane. 


4540. Añjalim te paggaņhāmi' kāsirāja namatthu te, 
mātaram pitaram mayham vutto vajjāsi vandanam. 


4541. Idam vatvāna so sāmo yuvā kalyāņadassano, 
mucchito visavegena visaññi samapajjatha. 


4542. Sa raja paridevesi”* bahum karuññasamhitam, 
ajarāmaro vaham' āsim ajjetam ñāsi’ no pure, 
samam kālakatam* disvā “natthi maccussa nāgamo.” 


4543. Yassu mam patimanteti savisena samappito, 
svaJJevam? gate kale na kiūcimabhibhāsati. 


4544. Nirayam nūna gacchāmi ettha me natthi samsayo, 
tada hi pakatam papam cirarattaya '° kibbisam. 


4545. Bhavanti tassa vattaro game kibbisakārako,'' 
araññe nimmanussamhi ko mam vattumarahati. 


' addhaghosam - Syā. 


? nesam - Ma, Syā. 7 ñami - Ma, Syā, PTS. 

3 kāsivaddhana - PTS. * kālankatam - Ma. 

* pagaņhāmi - PTS. ? svajjevam - Ma. 

> parideyesi - PTS. '° ciram rattāya - Syā. 

° ajarāmaroham - Ma, Syā, PTS. '! kibbisakārakam - PTS. 
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4537. Này Sama, khu rừng ấy, nơi mẹ và cha của ngươi ở, là khu rừng 
nào? Ngươi đã phụng dưỡng họ như thế nào thì trām sẽ phụng dưỡng họ như 
thế ấy.” 


4538. “Lối đi bộ này, tâu bệ hạ, con đường ở về phía đầu nằm của tôi. Từ 
nơi này, bệ hạ hãy đi khoảng một nửa kosa,' nơi ấy có cái chòi của họ, nơi ấy 
mẹ và cha của tôi ở. Từ nơi này ra đi, xin bệ hạ hãy phụng dưỡng họ. 


4539. Tâu đức vua xứ Kāsi, vậy xin kính lễ ngài! Tâu bậc làm hưng thịnh 
xứ Kāsi, xin kính lễ ngài! Mẹ và cha của tôi bị mù. Xin bệ hạ hãy phụng 
dưỡng họ trong khu rừng rộng lớn. 


4540. Tôi xin chắp tay lại chào bệ hạ, tâu đức vua xứ Kasi, xin kính lễ 
ngài! Bệ hạ hãy nói lời đảnh lễ đã được tôi nói đến mẹ cha của tôi.” 


4541. Sau khi nói điều này, vị Sama trẻ trung, có vóc dáng tốt đẹp ấy, đã 
bị mê man vì mãnh lực của chất độc, đã đi đến trạng thái bất tỉnh. 


4542. VỊ vua ấy đã than vān vô cùng bi thương rằng: “Trãm đã nghĩ rằng 
trãm không già không chết. Hôm nay, sau khi nhìn thấy Sama lìa đời, trãm 
biết được điều này, mà trước đây đã không biết: ‘Không có người nào không 
chết. 


4543. Thật vậy, người bị trúng mũi tên có độc vừa đối đáp với trām. Hôm 
nay, khi đã chết như thế này, người ấy không thốt lên điều gì nữa. 


4544. Chắc chắn trām sẽ đi địa ngục. Về điều này, đối với trām không có 
sự nghi ngờ; bởi vì tội ác đã được thực hiện vào thời điểm ấy. Việc làm độc ác 
ấy (sẽ trổ quả) trong thời gian dài. 


4545. O trong làng, còn có những người nói về gã ấy rằng: ‘Có kẻ gây nên 
việc làm độc ác.’ Còn ở trong khu rừng không có bóng người này, thì ai có thể 
đề cập đến trãm? 


' kosa: khoảng cách bằng 1000 lần chiều dài của cây cung (ND). 
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Khuddakanikāye - Jātakapāļi III 


540. Sāmajātakam 


4546. 


4547. 


4548. 


4549. 


4550. 


4551. 


4552. 


4553. 


4554. 


4555: 


4556. 


Sarayanti hi kammāni game samgaccha mānavā,' 
araññe nimmanussamhi ko nu mam’ sārayissāti. 


Sa devatā antarahita pabbate gandhamādane, 
raññova anukampaya ima gāthā abhasatha. 


Agum kari: maharaja akarā* kammadukkatam, 
adusaka pita putta tayo ekusuna hata. 


Ehi tam anusikkhami yatha te sugatī siya, 
dhammenandhe vane* posa maññeham sugatī tayā.* 


Sa raja paridevitva bahum karuññasamhitam, 
udakakumbhamadaya pakkami dakkhinamukho. 


Kassa nu eso padasaddo manussasseva agato, 
neso samassa nigghoso ko nu tvamasi marisa. 


Santam hi samo vajati santam padani ñattati;,' 
neso samassa nigghoso ko nu tvamasi marisa. 


Rajahamasmi kāsīnam piliyakkhoti mam vidu, 
lobhā rattham pahatvāna* migamesam caramaham. 


Issatthe casmi kusalo daļhadhammoti vissuto, 
nagopi me na muñceya agato usupatanam. 


Svagatante mahārāja atho te aduragatam, 
issarosianuppatto yam idhatthi pavedaya. 


Tindukānf” piyālāni madhuke kasumariyo," 
phalani khuddakappani bhuñja raja varam varam. 


' māņavā - Ma, Syā, PTS. ° siyā - Syā. 

* ko mam - PTS. 7 neyati - Ma, Syā, PTS. 
* kira - Ma, Syā. * pahitvāna - Ma, Syā. 
* akari - Ma, Syā, PTS. ? tiņdukāni - Syā, PTS. 


` dhammenandheva ne - Syā. 
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'° kāsamāriyo - Syā. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh III 540. Bổn Sanh Sāma 


4546. Thật vậy, mọi người ở trong làng tụ tập lại lên án các việc làm như 
vậy. Còn ở trong khu rừng không có bóng người này, ai sẽ lên án trãm đây?” 


4547. Vi Thiên nữ ấy ẩn thân ở ngọn núi Gandhamadana, vì lòng thương 
tưởng đối với chính đức vua, đã nói lời kệ này: 


4548. “Thưa đại vương, ngài đã tạo ra tội lõi, đã gây ra nghiệp sai trái. 
Người mẹ, người cha, và người con trai không phải là những kẻ tồi bại. Ba 
người họ dā bị bệ hạ giết chết bằng một mũi tên. 


4549. Bệ hạ hãy đến, thiếp chỉ dạy cho ngài để có thể có được giải pháp 
tốt đẹp cho ngài. Bệ hạ hãy phụng dưỡng hai ông bà bị mù lòa trong khu 
rừng đúng pháp. Thiếp nghĩ đó là giải pháp tốt đẹp cho ngài.” 


4550. Sau khi đã than vān vô cùng bi thương, vị vua ấy đã cầm lấy cái 
bình đựng nước ra đi, mặt hướng về phía nam. 


(Lời trao đổi giữa người cha của Sama và vị vua săn thú) 
4551. “Tiếng bước chân này là của người nào vậy? Có người đang đi đến. 
Đây không phải tiếng động của Sama. Này ông, ông lā ai vậy? 


4552. Bởi vì Sama di chuyển một cách êm thắm. Nó đặt các bàn chân 
xuống một cách êm thắm. Đây không phải tiếng động của Sama. Này ông, 
ông lā ai vậy?” 


4553. “Trãm là vua của xứ Kasi. Mọi người biết về trām là 'Pilliyakkha” Vì 
thèm (thịt rừng), nên trām đã rời khỏi vương quốc đi tìm thú rừng. 


4554. Và trãm thiện xảo về nghệ thuật bắn cung, được nổi tiếng là “có kỹ 
thuật vững vàng. Ngay cả loài voi, khi đã đi vào tām tên bắn, cũng không 
thoát được với trãm.” 


4555. “Tâu đại vương, chào mừng ngài đã ngự đến, và việc đi đến tốt lành 
của ngài. Là bậc quân vương, bệ hạ đã ngự đến, có việc gì ở nơi này xin bệ hạ 
hãy cho biết.? 


4556. Tâu bệ hạ, có các loại trái cây tinduka, piyāla, madhuka, kāsamārī 
ngọt như mật ong, xin bệ hạ hãy thưởng lãm các trái ngon nhất. 


' Hai câu kệ 4553 và 4554 giống như hai câu kệ 4513 và 4514 ở trang 57. 
? Ba câu kệ 4555 - 4557 giống như ba câu kệ 2390 - 2392 và 3667 - 3669 của Jātakapāļi - 
Bổn Sanh II (TTPV tập 33, trang 39 và trang 311). 
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Khuddakanikāye - Jātakapāļi III 540. Sāmajātakam 


4557. Idampi pānīyam sītam ābhatam girigabbharā, 
tato piva mahārāja sace tvam abhikankhasi. 


4558. Nalam andhā vane datthum ko nu me' phalamaharl, 
anandhassevayam” sammā nivāpo mayha* khāyati. 


4559. Daharo yuvā nātibrahā sāmo kalyāņadassano, 
dīghassa kesā asitā atho sūnaggavellitā.* 


4560. So have phalamāhatvā” ito ada° kamaņdalum, 
nadim gato udahāro maññe na dūramāgato. 


4561. Aham tam avadhim sāmam yo tuyham paricārako, 
yam kumāram pavedetha sāmam kalyāņadassanam. 


4562. Dīghassa kesā asitā atho sūnaggavellitā, 
tesu lohitalittesu seti samo maya hato. 


4563. Kena dukūlamantesi ‘hato samo ti vādinā, 
‘hato samo ti sutvāna hadayam me pavedhāti. 


4564. Assatthasseva tarunam pavalam maluteritam, 
‘hato samo ti sutvana hadayam me pavedhāti. 


4565. Pārike kasiraJayam so samam migasammate, 
kodhasa usunā vijjhi tassa ma papamicchimha. 


4566. Kicchā laddho piyo putto yo andhe abharī vane, 
tam ekaputtam ghātimhi' katham cittam na kopaye. 


4567. Kiccha laddho piyo putto yo andhe abharī vane, 
tam ekaputtam ghātimhi akkodham āhu paņditā. 


vo - Ma, Syā, PTS. 


1 

* anandhassevāyam - Syā, PTS. > āharitvā - Ma, Syā. 

* mayham - PTS. ° ādāya - Ma, Syā. 

* sunaggavellitā - Syā, PTS. 7 tamekaputtaghātimhi - Syā. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh III 540. Bổn Sanh Sama 


4557. Cũng có nước uống mát lạnh này được mang lại từ hang núi, tâu đại 
vương, xin bệ hạ hãy uống nước đã mang lại ấy nếu bệ hạ muốn.” 


4558. “Hai người bị mù lòa không có khả năng nhìn thấy ở trong rừng, 
vậy ai đã mang lại trái cây cho hai người? Sự tích trữ khéo léo này đối với 
trām có vẻ là việc làm của một người không bị mù.” 


4559. “Sama còn nhỏ tuổi, trẻ trung, không cao to, có vóc dáng tốt đẹp. 
Mái tóc của nó dài, đen nhánh, được uốn cong lên ở đầu sợi tóc tựa như mũi 
đao của đồ tế. 


4560. Quả thật, nó đã mang về trái cây, rồi từ nơi này cầm lấy bình đựng 
nước đi đến dòng sông lấy nước. Tôi nghĩ nó không đi xa lắm.” 


4561. “Trãm đã giết chết Sama, người hầu hạ của hai vị, là chàng trai trẻ 
Sama, có vóc dáng tốt đẹp, mà hai người nói đến. 


4562. Mái tóc của cậu ấy dài, đen nhánh, được uốn cong lên ở đầu sợi tóc 
tựa như mũi đao của đồ tē. Sama đã bị trām giết chết, nằm dài ở trên mái tóc 
đã bị lấm lem bởi máu ấy.” 


(Lời trao đổi giữa người mẹ và người cha của Sama) 

4563. “Này ông Dukula, ông đã nói chuyện với ai, người nào đã nói rằng: 
“Sama đã bị giết chết”? Trái tim của tôi run rẩy sau khi nghe tin: “Sama đã bị 
giết chết.” 


4564. Tựa như chồi non của cây assattha bị lay động bởi gió, trái tim của 
tôi run rẩy sau khi nghe tin: “Sama đã bị giết chết.” 


4565. “Này bà Parika, đây lā đức vua của xứ Kasi. Vi ấy đã bắn mũi tên tức 
giận vào Sama ở bờ sông Migasammata. Chúng ta chớ mong muốn điều xấu 
xa đối với vị ấy.” 


4566. “Nó là đứa con trai yêu dấu đã đạt được một cách khó khăn, nó đã 
phụng dưỡng cha mẹ mù lòa trong khu rừng. Làm thế nào tôi có thể khiến 
cho tâm không tức giận đối với kẻ đã giết chết đứa con trai độc nhất ấy?” 


4567. “Nó là đứa con trai yêu dấu đã đạt được một cách khó khăn, nó đã 
phụng dưỡng cha mẹ mù lòa trong khu rừng. Các bậc sáng suốt đã nói về sự 
không tức giận đối với kẻ đã giết chết đứa con trai độc nhất ấy.” 
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Khuddakanikāye - Jātakapāļi III 540. Sāmajātakam 


4568. Mā bāļham paridevetha ‘hato samo ti vādinā, 
aham kammakaro hutvā bharissāmi brahavane. 


4569. Issatthe casmi kusalo daļlhadhammoti vissuto, 
aham kammakaro hutvā bharissāmi brahavane. 


4570. Migānam vighāsamanvesam vanamūlaphalāni ca, 
aham kammakaro hutvā bharissāmi brahāmane. 


4571. Nesa dhammo mahārāja netam amhesu kappatl, 
rājā tvamasi amhākam pāde vandāma te mayam. 


4572. Dhammam nesāda' bhaņatha kata apacitī taya, 
pitā tvamasi amhākam mātā tvamasi pārike. 


4573. Namo te kāsirājatthu namo te kāsivaddhana, 
añjalim te paggaņhāma yava sāmānupāpaya. 


4574. Tassa pade pamajjantā” mukhañca bhujadassanam, 
samsumbhamānā attānam kālamāgamayāmase. 


4575. Braha valamigakinnam akasantam padissati,* 
yattha samo hato seti candova patito chamā. 


4576. Brahā vāļamigākiņņam ākāsantam padissāti, 
yattha sāmo hato seti suriyova patito chamā. 


4577. Braha vāļamigākiņņam akasantam padissati, 
yattha sāmo hato seti pamsunā patikuņthito.* 


4578. Brahā vāļamigākiņņam ākāsantam padissāti, 
yattha samo hato seti idheva vasatha assame.* 


4579. Yadi tattha sahassāni satāni nahutāni' ca, 
nevamhākam bhayam koci vane vāļesu vijjati. 


' nesādā - PTS. * patikuntito - Ma; 

2 samajjantā - Ma, Syā; parikuņthito - Syā. 
pavattantā - PTS. > vasathassame - Ma, Syā, PTS. 

* ākāsantamva dissati - Ma, Syā. ° niyutāni - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh III 540. Bổn Sanh Sama 


(Lời trao đổi giữa vị vua và song thân của Sama) 

4568. “Hai vị chớ than vān quá nhiều khi nghe nói: “Sama đã bị giết chết." 
Trãm sẽ là người làm công việc hầu hạ, trãm sẽ phụng dưỡng hai vị trong 
khu rừng rộng lớn. 


4569. Và trãm thiện xảo về nghệ thuật bắn cung, được nổi tiếng là “có kỹ 
thuật vững vàng. Trãm sẽ là người làm công việc hầu hạ, trām sẽ phụng 
dưỡng hai vi trong khu rừng rộng lớn. 


4570. Trong khi tìm kiếm phần ăn của các loài thú bỏ lại cùng với các loại 
rễ và trái cây rừng, trām sẽ là người làm công việc hầu hạ, trām sẽ phụng 
dưỡng hai vi trong khu rừng rộng lớn.” 


4571. “Tâu đại vương, điều ấy không đúng nguyên tắc. Điều ấy không phải 
phép đối với chúng tôi. Ngài lā đức vua của chúng tôi. Chúng tôi xin dānh lễ 
hai bàn chân của ngài.” 


4572. “Này ông thợ săn, hai vị nói về nguyên tắc; sự cung kính đã được 
ông (và bà) làm xong. (Kể từ nay,) ông là cha của trãm. Thưa bà Pārikā, bà là 
mẹ của trãm.” 


4573. “Tàu đức vua xứ Kasi, vậy xin kính lễ ngài! Tâu bậc làm hưng thịnh 
xứ Kasi, xin kính lễ ngài! Tôi xin chắp tay thỉnh cầu bệ hạ, ngài hãy đưa 
chúng tôi đến nơi Sama. 


4574. Trong lúc sờ vào hai bàn chân và khuôn mặt có dáng vẻ tốt đẹp của 
nó, trong lúc tự hành hạ bản thân, chúng tôi sẽ chờ đợi cái chết.” 


4575. “(Khu rừng ấy) rộng lớn, đông đúc các thú dữ, được nhìn thấy như 
ở tận chân trời; Sama đã bị giết chết nằm ở nơi ấy, tựa như mặt trăng đã bị 
rơi xuống ở mặt đất. 


4576. (Khu rừng ấy) rộng lớn, đông đúc các thú dữ, được nhìn thấy như ở 
tận chân trời; Sama đã bị giết chết nằm ở nơi ấy, tựa như mặt trời đã bị rơi 
xuống ở mặt đất. 


4577. (Khu rừng ấy) rộng lớn, đông đúc các thú dữ, được nhìn thấy như ở 
tận chân trời; Sama đã bị giết chết nằm ở nơi ấy, bị bụi đất phủ lên. 


4578. (Khu rừng ấy) rộng lớn, đông đúc các thú dữ, được nhìn thấy như ở 
tận chân trời; Sama đã bị giết chết nằm ở nơi ấy. Hai vị hãy ngụ ở chính nơi 
này, tại khu ẩn cư.” 

4579. “Nếu ở nơi ấy có hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục ngàn thú đữ, 
chúng tôi chāng bao giờ có bất cứ nỗi sợ hãi nào về các thú dữ ở khu rừng.” 
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Khuddakanikāye - Jātakapāļi III 540. Sāmajātakam 


4580. Tato andhānamādāya kāsirājā brahāvane, 
hatthe gahetvā pakkāmi yattha sāmo hato ahu. 


4581. Disvāna patitam samam puttakam pamsukuņthitam, ' 
apaviddham braharaññe candamva patitam chama. 


4582. Disvāna patitam sāmam puttakam pamsukuņthitam, 
apaviddham braharaññe suriyamva patitam chama. 


4583. Disvāna patitam sāmam puttakam pamsukuņthitam, 
apaviddham braharaññe karuņam” paridevayum. 


4584. Disvāna patitam sāmam puttakam pamsukunthitam, 
bāhā paggayha pakkandum adhammo kira bho iti. 


4585. Bāļham khosi tuvam sutto* sāmakalyāņadassana, 
yo ajjevam gate kale na kiūcimabhibhāsasi. 


4586. Bāļham khosi tuvam matto samakalyanadassana, 
yo ajjevam gate kale na kiūīcimabhibhāsasi. 


4587. Bāļham kho tvam pamattosi sama kalyanadassana, 
yo ajjevam gate kale na kiūcimabhibhāsasi. 


4588. Bāļham khosi tuvam kuddho sāmakalyāņadassana, 
yo ajjevam gate kale na kiūcimabhibhāsasi. 


4589. Bāļham khosi tuvam ditto sāmakalyāņadassana, 
yo ajjevam gate kale na kiūīcimabhibhāsasi. 


4590. Bāļham kho tvamsi vimanosi sāmakalyāņadassana, 
yo ajjevam gate kale na kiūīcimabhibhāsasi. 


' kunthitam - Ma; kunditam - PTS. 
* kalūnam - Ma, Syā. 
* bāļham kho tvam pamattosi ... padittosi ... pakuddhosi ... pasuttosi ... vimanosi - Ma, Syā. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh III 540. Bổn Sanh Sāma 


4580. Sau đó, đức vua xứ Kasi đã chấp nhận và nắm lấy bàn tay của hai 
người mù rồi bước đi đến nơi Sama đã bị giết chết ở trong khu rừng rộng lớn. 


4581. Họ đã nhìn thấy người con trai nhỏ Sama ngã gục, bị bụi đất phủ 
lên, bị quăng bỏ ở khu rừng rộng lớn, tựa như mặt trăng đã bị rơi xuống ở 
mặt đất. 


4582. Họ đã nhìn thấy người con trai nhỏ Sama ngã gục, bị bụi đất phủ 
lên, bị quăng bỏ ở khu rừng rộng lớn, tựa như mặt trời đã bị rơi xuống ở mặt 
đất. 


4583. Sau khi nhìn thấy người con trai nhỏ Sama ngã gục, bị bụi đất phủ 
lên, bị quăng bỏ ở khu rừng rộng lớn, hai người đã than khóc bi thảm. 


4584. Sau khi nhìn thấy người con trai nhỏ Sama ngã gục, bị bụi đất phủ 
lên, họ đã giơ hai cánh tay lên, kêu khóc rằng: “Thật vô lý quá, con ơi! 


4585. Hôm nay, khi đã chết như thế này, con không thốt lên điều gì nữa, 
này Sama có vóc dáng tốt đẹp, có phải là con đã ngủ quá mức? 


4586. Hôm nay, khi đã chết như thế này, con không thốt lên điều gì nữa, 
này Sama có vóc dáng tốt đẹp, có phải lā con đã say sưa quá mức? 


4587. Hôm nay, khi đã chết như thế này, con không thốt lên điều gì nữa, 
này Sama có vóc dáng tốt đẹp, có phải lā con đã xao lãng quá mức? 


4588. Hôm nay, khi đã chết như thế này, con không thốt lên điều gì nữa, 
này Sama có vóc dáng tốt đẹp, có phải là con đã giận dõi quá mức? 


4589. Hôm nay, khi đã chết như thế này, con không thốt lên điều gì nữa, 
này Sama có vóc dáng tốt đẹp, có phải là con đã ngạo mạn quá mức? 


4590. Hôm nay, khi đã chết như thế này, con không thốt lên điều gì nữa, 
này Sama có vóc dáng tốt đẹp, có phải là con đã quãn trí quá mức? 
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4591. Jatam valitam' pankagatam” kodāni santhapessati, 
samo ayam kālakato* andhānam paricārako.* 


4592. Ko ce* sammajjanādāya* sammajjissati assamam, 
samo ayam kālakato andhānam paricarako. 


4593. Kodāni nahāpayissati' sītenuņhodakena ca, 
samo ayam kālakato andhānam paricarako. 


4594. Kodāni bhojayissati* vanamūlaphalāni ca, 
samo ayam kālakato andhānam paricarako. 


4595. Disvāna patitam sāmam puttakam pamsukunthitam,° 
attitā puttasokena mātā saccamabhāsatha. 


4596. Yena saccenayam samo dhammacārī pure ahu, " 
etena saccavajjena visam sāmassa haññatu. 


4597. Yena saccenayam sāmo brahmacārī pure ahū, 
etena saccavajjena visam sāmassa haññatu. 


4598. Yena saccenayam samo saccavādī pure ahu, 
etena saccavajjena visam sāmassa haññatu. 


4599. Yena saccenayam sāmo mātāpettibharo'' ahū, 
etena saccavajjena visam sāmassa haññatu. 


4600. Yena saccenayam samo kule jetthāpacāyiko, 
etena saccavajjena visam sāmassa haññatu. 


4601. Yena saccenayam sāmo pāņā piyataro mama, 
etena saccavajjena visam sāmassa haññatu. 


4602. Yam kiñcatthi'” katam puññam mayham ceva pitucca te, 
saccena tena kusalena visam sāmassa haññatu. 


4603. Disvāna patitam sāmam puttakam pamsukuņthitam, 
attīto puttasokena pitā saccamabhāsatha. 


' valinam - Ma, Syā; valīnam - PTS. 7 nhãpayissati - Ma, Syā. 
? pamsugatam - Ma, Syā. * bhuñjayissati - PTS. 
3 kālankato - Ma. ? kunthitam - Ma; 
* paricāriko - Syā. kuņditam - PTS. 
> me - Ma. '° ahu - Ma, Syā, PTS. 
° ko me sammajjamādāya - Ma; 1! mātāpetibharo - Syā. 
ko no sammajjanādāya - Syā; ” kiñcitthi - Ma, Syā. 
ko ve sammajjanādāya - PTS. 5 sabbena - Ma, Syā, PTS. 


72 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh III 540. Bổn Sanh Sāma 


4591. Sama đã chết này là người hầu hạ của cha mẹ bị mù lòa. Giờ đây, 
người nào sẽ chải lại búi tóc bị rối bời, bị phủ đầy bụi? 


4592. Sama đã chết này là người hầu hạ của cha mẹ bị mù lòa. Vậy người 
nào sẽ cầm lấy cây chổi quét dọn khu ẩn cư? 


4593. Sama đã chết này là người hầu hạ của cha mẹ bị mù lòa. Giờ đây, 
người nào sẽ giúp cho tắm rửa bằng nước lạnh và nước nóng? 


4594. Sama đã chết này là người hầu hạ của cha mẹ bị mù lòa. Giờ đây, 
người nào sẽ giúp cho ăn uống với các loại rễ và trái cây rừng?” 


4595. Sau khi nhìn thấy người con trai nhỏ Sama ngã gục, bị bụi đất phủ 
lên, bị khốn khổ bởi nỗi sầu muộn về đứa con trai, người mẹ đã nói lên lời 
chân thật rằng: 


4596. “Sama này trước đây đã là người có sự thực hành thiện pháp. Do lời 
nói chân thật này, mong rằng chất độc ở Sama hãy được tiêu tan. 


4597. Sama này trước đây đã là người có sự thực hành Phạm hạnh. Do lời 
nói chân thật này, mong rằng chất độc ở Sama hãy được tiêu tan. 


4598. Sama này trước đây đã là người có lời nói chân thật. Do lời nói 
chân thật này, mong rằng chất độc ở Sama hãy được tiêu tan. 


4599. Sama này trước đây đã là người có sự phụng dưỡng mẹ cha. Do lời 
nói chân thật này, mong rằng chất độc ở Sama hãy được tiêu tan. 


4600. Sama này đã là người cung kính các bậc trưởng thượng trong gia 
đình. Do lời nói chân thật này, mong rằng chất độc ở Sama hãy được tiêu 
tan. 


4601. Sama này được yêu quý hơn cả mạng sống của ta. Do lời nói chân 
thật này, mong rằng chất độc ở Sama hãy được tiêu tan. 


4602. Bất cứ việc phước thiện nào của mẹ và của cha con đã được tạo ra, 
do sự chân thật và do phước thiện ấy, mong rằng chất độc ở Sama hãy được 
tiêu tan.” 


4603. Sau khi nhìn thấy người con trai nhỏ Sama ngã gục, bị bụi đất phủ 


lên, bị khốn khổ bởi nỗi sầu muộn về đứa con trai, người cha đã nói lên lời 
chân thật rằng: 
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4604. Yena saccenayam samo dhammacārī pure ahu, 
etena saccavajjena visam sāmassa haññatu. 


4605. Yena saccenayam sāmo brahmacārī pure ahū, 
etena saccavajjena visam sāmassa haññatu. 


4606. Yena saccenayam samo saccavādī pure ahū, 
etena saccavajjena visam sāmassa haññatu. 


4607. Yena saccenayam samo mātāpettibharo' ahu, 
etena saccavajjena visam sāmassa haññatu. 


4608. Yena saccenayam samo kule jetthāpacāyiko, 
etena saccavajjena visam sāmassa haññatu. 


4609. Yena saccenayam samo pana piyataro mama, 
etena saccavajjena visam sāmassa haññatu. 


4610. Yam kiūcatthi” katam puññam mayham ca mātuyā ca te,* 
saccena tena kusalena visam sāmassa haññatu. 


4611. Sā devatā antarahitā pabbate gandhamādane, 
sāmassa anukampāya imam saccamābhasatha. 


4612. Pabbatyaham gandhamadane cirarattanivāsinī, 
na me piyataro koci añño sama na” vijjati, 
etena saccavajjena visam sāmassa haññatu. 


4613. Sabbe vanā gandhamayā pabbate gandhamādane, 
etena saccavajjena visam sāmassa haññatu. 


4614. Tesam lālappamānānam bahum karuññasamhitam, 
khippam samo samutthasi yuva kalyanadassano. 


4615. Sāmohamasmi bhaddam vo sotthināmhi' samutthito, 
ma bāļham paridevetha mañJunabhivadetha mam. 


4616. Svāgatante mahārāja atho te adurāgatam, 
issarosi anuppatto yam idhatthi pavedaya. 


' mātāpetibharo - Syā. 


* kiñcitthi - Ma, Syā. > ciram rattam nivāsinī - Syā. 
* mayhañceva mātucca te - Ma, Syā. ° samena - Ma, Syā. 
* sabbena - Ma, Syā, PTS. 7 sotthin' amhi - PTS. 


74 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh III 540. Bổn Sanh Sāma 


4604. “Sama này trước đây đã là người có sự thực hành thiện pháp. Do lời 
nói chân thật này, mong rằng chất độc ở Sama hãy được tiêu tan. 


4605. Sāma này trước đây đã là người có sự thực hành Phạm hạnh. Do lời 
nói chân thật này, mong rằng chất độc ở Sama hãy được tiêu tan. 


4606. Sama này trước đây đã là người có lời nói chân thật. Do lời nói 
chân thật này, mong rằng chất độc ở Sama hãy được tiêu tan. 


4607. Sama này trước đây đã là người có sự phụng dưỡng mẹ cha. Do lời 
nói chân thật này, mong rằng chất độc ở Sama hãy được tiêu tan. 


4608. Sama này đã là người cung kính các bậc trưởng thượng trong gia 
đình. Do lời nói chân thật này, mong rằng chất độc ở Sama hãy được tiêu 
tan. 


4609. Sama này được yêu quý hơn cả mạng sống của ta. Do lời nói chân 
thật này, mong rằng chất độc ở Sama hãy được tiêu tan. 


4610. Bất cứ việc phước thiện nào của cha và của mẹ con đã được tạo ra, 
do sự chân thật và do phước thiện ấy, mong rằng chất độc ở Sama hãy được 
tiêu tan.” 


4611. Vi Thiên nữ ấy ẩn thân ở ngọn núi Gandhamadana, vì lòng thương 
tưởng đối với Sama, đã nói lên lời chân thật này: 


4612. “Ta có sự cư ngụ lâu dài ở ngọn núi Gandhamadana. Không có bất 
cứ người nào khác được ta yêu quý hơn so với Sama. Do lời nói chân thật 
này, mong rằng chất độc ở Sama hãy được tiêu tan. 


4613. Tất cả các cây cối ở ngọn núi Gandhamadana đều có mùi thơm. Do 
lời nói chân thật này, mong rằng chất độc ở Sama hãy được tiêu tan.” 


4614. Trong lúc những người ấy đang than van vô cùng bi thương, Sāma 
đã tức thời sống lại, trẻ trung, có vóc dáng tốt đẹp. 


4615. “Con là Sama. Mong rằng điều tốt lành đến với các vị. Con đã được 
sống lại một cách bình yên. Các vị chớ than vãn quá nhiều. Các vị hãy nói với 
con bằng giọng nói ngọt ngào. 


4616. Tâu đại vương, chào mừng ngài đã ngự đến, và việc đi đến tốt lành 
của ngài. Là bậc quân vương, bệ hạ đã ngự đến, có việc gì ở nơi này xin bệ hạ 
hãy cho biết. 


' Ba câu kệ 4616 - 4618 giống như ba câu kệ 4555 - 4557 ở các trang 65 và 67. 
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4617. Tindukāni' piyālāni madhuke kāsumāriyo,” 
phalāni khuddakappāni bhuñja raja varam varam. 


4618. Atthi me pāņīyam sītam ābhatam girigabbharā, 
tato piva mahārāja sace tvam abhikankhasi. 


4619. Sammuyhāmi pamuyhāmi sabbā muyhanti medisā,* 
petam tam sama addakkhim' ko nu tvam sama jīvasi. 


4620. Api jīvam mahārāja purisam gāļhavedanam, 
upanītamanasankappam' jīvantam maññate matam. 


4621. Api jīvam mahārāja purisam gāļhavedanam, 
tam nirodhagatam santam jīvantam maññate matam. 


4622. Yo mātaram va pitaram vā* macco dhammena posati, 
devāpi nam tikicchanti mātāpettibharam' janam.* 


4623. Yo mātaram va pitaram va macco dhammena posati, 
idha ceva’ nam pasamsanti pecca sagge ca modāti.'” 


4624. Esa bhiyyo pamuyhāmi sabbā muyhanti medisā, 
saraņam tam sama gacchāmi'' tvañca me saraņam bhava. 


4625. Dhammam cara mahārāja mātāpitusu” khattiya, 
idha dhammam caritvānā raja saggam gamissasi. 


4626. Dhammam cara mahārāja puttadāresu khattiya, 
idha dhammam caritvānā rāja saggam gamissasi. 


4627. Dhammam cara mahārāja mittāmaccesu khattiya, 
idha dhammam caritvānā rāja saggam gamissasi. 


4628. Dhammam cara mahārāja vāhanesu balesu ca, 
idha dhammam caritvana raja saggam gamissasi. 


' tiņdukāni - Syā, PTS. 7 mātāpetibharam - Syā. 

* kāsamāriyo - Syā. * naram - Ma, Syā. 

* me disa - Ma, Syā. ? idheva - Ma, Syā, PTS. 

* sāmamaddakkhim - Ma, Syā. 1 Decca sagge pamodati - Ma, Syā. 
` manasakappam - PTS. '! saranam sama gacchāmi - Syā. 

° yo mātaram pitaram vã - Ma, Syā, PTS. ” mātāpitūsu - Ma, Syā. 
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4617. Tâu bệ hạ, có các loại trái cây tinduka, piyāla, madhuka, kāsamārī 
ngọt như mật ong, xin bệ hạ hãy thưởng lãm các trái ngon nhất. 


4618. Tâu đại vương, còn đây là nước uống mát lạnh đã được mang lại từ 
hang núi. Sau đó, bệ hạ hãy uống nước, nếu ngài mong muốn.” 


4619. “Trãm bị hoang mang, trām bị rối trí. Tất cả mọi việc như thế này 
trở nên mờ mit đối với trām. Này Sama, trầm đã nhìn thấy ngươi lia đời. Này 
Sama, tại sao ngươi vẫn còn sống?” 


462o. “Tâu đại vương, thậm chí một người đang sống có cảm thọ sâu 
thắm (đau đớn khủng khiếp), có sự suy tư của ý bị dẫn đi (bị bất tỉnh), người 
ta nghĩ rằng người đang sống ấy đã chết. 


4621. Tâu đại vương, thậm chí một người đang sống có cảm thọ sâu thắm, 
người ấy được an tịnh, đi vào trạng thái tịch diệt (hơi thở), người ta nghĩ 
rằng người đang sống ấy đã chết. 


4622. Người nào nuôi dưỡng mẹ hoặc cha đúng pháp, ngay cả chư Thiên 
cũng chữa bệnh cho người có sự phụng dưỡng mẹ cha ấy. 


4623. Người nào nuôi dưỡng mẹ hoặc cha đúng pháp, ngay ở đời này, 
mọi người ca ngợi vị ấy, sau khi chết vị ấy vui sướng ở cõi Trời.” 


4624. “Trãm đây càng thêm bị rối trí. Tất cả mọi việc như thế này trở nên 
mờ mịt đối với trãm. Này Sama, trãm đi đến nương nhờ ngươi, và ngươi hãy 
là nơi nương nhờ của trām.” 


4625. “Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-ly, bệ hạ hãy thực hành pháp (phụng 
dưỡng) đối với cha mẹ. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở nơi này, bệ hạ sẽ 
đi đến cối Trời.! 


4626. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-ly, bệ hạ hãy thực hành pháp (cấp 
dưỡng) đối với vợ con. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở nơi này, bệ hạ sẽ 
đi đến cối Trời. 


4627. Tàu đại vương, tâu vị Sát-đế-ly, bệ hạ hãy thực hành pháp (thu 
phục) đối với bạn bè và các quan đại thần. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp 
ở nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 

4628. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-ly, bệ hạ hãy thực hành pháp (chu 
cấp) đối với các đội xa binh và bộ binh. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở 
nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cối Trời. 


' Các câu kệ 4625 - 4633 giống như các câu kệ 3011 - 3019 của Jātakapāļi - Bổn Sanh II 
(TTPV tập 33, các trang 173 và 175). 
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4629. Dhammam cara mahārāja gāmesu nigamesu ca, 
idha dhammam caritvānā raja saggam gamissasi. 


4630. Dhammam cara mahārāja ratthesu' janapadesu ca, 
idha dhammam caritvānā raja saggam gamissasi. 


4631. Dhammam cara mahārāja samaņabrāhmaņesu ca,” 
idha dhammam caritvana raja saggam gamissasi. 


4632. Dhammam cara mahārāja migapakkhisu* khattiya, 
idha dhammam caritvānā raja saggam gamissasi. 


4633. Dhammam cara mahārāja dhammo ciņņo sukhāvaho, 
idha dhammam caritvana raja saggam gamissasi. 


4634. Dhammam cara mahārāja dhammo ciņņo sukhāvaho, 
idha dhammam caritvāna sa indā devā* sabrahmaka, 
suciņņena divam pattā mā dhammam raja pamādo "ti. 

Sāmajātakam tatiyam. * 


--00000-- 


4. NIMIJATAKAM: 


4635. Accheram vata lokasmim uppajjanti vicakkhaņā, 
yada ahu nimirājā pandito kusalatthiko. 


4636. Rājā sabbavidehānam adā dānam arindamo, 
tassa tam dadato dānam sankappo udapajjatha,” 
dānam va brahmacariyam va katamam su mahapphalam. 


4637. Tassa sankappamaññaya maghava devakufjaro, 
sahassanetto paturahu vannena nihatam tamam.* 


' ratthe - PTS. ° nemirājajātakam - Syā. 
* samaņe brāhmaņesu ca - Syā. 7 upapajjatha - Syā. 

* migapakkhīsu - Ma, Syā. ° vihanam tamam - Ma; 
* indā devā - Syā; saindadevā - PTS. vihatantamam - Syā; 

` suvaņņasāmajātakam tatiyam - Ma, Syā. nihanam tamam - PTS. 
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4629. Tàu đại vương, tâu vị Sát-đế-ly, bệ hạ hãy thực hành pháp (không 
sách nhiễu) ở các thôn làng và các phố thị. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp 
ở nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


4630. Tâu đại vương, tàu vị Sát-đế-ly, bē hạ hãy thực hành pháp (không 
sách nhiễu) trong các đất nước và các xứ sở. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành 
pháp ở nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


4631. Tàu đại vương, tâu vị Sāt-dē-ly, bệ hạ hãy thực hành pháp (bố thí) 
đến các Sa-môn và Bà-la-môn. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở nơi này, 
bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


4632. Tàu đại vương, tâu vị Sát-đế-ly, bệ hạ hãy thực hành pháp (không 
hãm hại) đối với các loài thú và loài chim. Tàu bệ hạ, sau khi thực hành pháp 
ở nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


4633. Tâu đại vương, bệ hạ hãy thực hành (thiện) pháp. (Thiện) pháp 
được thực hành là nguồn đem lại niềm an lạc. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành 
pháp ở nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


4634. Tâu đại vương, bệ hạ hãy thực hành (thiện) pháp. (Thiện) pháp 
được thực hành là nguồn đem lại niềm an lạc. Sau khi thực hành pháp ở nơi 
này, Thiên Chủ Inda, chư Thiên, cùng với Phạm Thiên đã đạt được cung Trời 
do đã thực hành tốt đẹp. Tâu bệ hạ, chớ có sự xao lãng (thiện) pháp.”' 

Bổn Sanh Sama là thứ ba. [540] 


--ooOoo-- 


4. BON SANH DÚC VUA NIMI 


4635. Quả là điều kỳ diệu ở thế gian, những vị khôn ngoan sanh lên vào 
lúc đức vua Nimi, bậc sáng suốt, vị mong mỏi về thiện pháp, đã xuất hiện. 


4636. Đức vua, bậc thuần hóa kẻ thù, đã ban phát vật thí đến tất cả cư 
dân xứ sở Videha. Trong lúc vị vua ấy đang ban phát vật thí, có sự suy tư đã 
sanh khởi đến đức vua rằng: “Cái nào có quả báo lớn, bố thí hay thực hành 
Phạm hạnh?” 


4637. Biết được sự suy tư của đức vua, Thiên Chủ Maghava, bậc long 
tượng của chư Thiên, đấng Ngàn Mắt, đã hiện ra với hào quang làm cho bóng 
tối bị tiêu tan. 


' So sánh câu kệ 4634 với hai câu kệ 3019 và 3020 của Jātakapāļi - Bổn Sanh II (TTPV tập 
33, trang 178). 
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4638. Sa lomahattho' manujindo vāsavam avacā nimi, 
devatā nusi gandhabbo ādu” sakko purindado. 


4639. Na ca me tādiso* vaņņo dittho vā yadi vā suto, 
ācikkha me tvam bhaddante katham jānemu tam mayam. 


4640. Sa lomahattham ñatvana vāsavo avacā nimim, 
sakkohamasmi devindo āgatosmi tavantike. 


4641. Alomahattho manuJinda puccha pañham yadicchasi,* 
so ca tena katokāso vāsavam avacā nimi. 


4642. Pucchāmi tam mahābāhu* sabbabhūtānamissara, 
dānam va brahmacariyam va katamam su mahapphalam. 


4643. So puttho naradevena vāsavo avaca nimim, 
vipākam brahmacariyassa jānam akkhāsajānato.* 


4644. Hīnena brahmacariyena khattiye upapajjati, 
majjhimena ca devattam uttamenā visujjhati. 


4645. Na hete sulabhā kāyā yācayogena kenaci, 
ye kāye upapajjanti anāgārā tapassino. 


4646. Dudīpo sāgaro selo mucalindo' bhagīraso, 
usīnaro atthako ca? assako ca” puthujjano." 


4647. Ete caññe ca rājāno khattiya'' brahmaņā bahu, 
puthu yaññam yajitvāna petam te” nātivattisum.” 


4648. Ye ve adutiyā' na ramanti ekikā 
vivekajam ye na labhanti pītim, 
kiūcāpi te indasamānabhogā 
te ve parādhīnasukhā varaka. ° 


' salomahattho - Ma, Syā, PTS. * usindaro kassapo ca - Ma; 
? adu - Ma; ādū - Syā. usinnaro atthako ca - Syā. 
* metādiso - Syā. ? asako ca - Ma. 
* yamicchasi - Ma, Syā. 1 puthuddhano - Syā. 
> mahārāja - Ma, Syā. '! khattiyāya - Syā. 
° akkhāsijānato - Ma; '* petattam - Ma, Syā. 
akkhāsi jānato - Syā; ' nātivattimsu - Syā. 
akkhās' ajānato - PTS. '* ve adutiyā - Syā; ye adutīyā - PTS. 
7 mujakindo - Ma. 5 ayam gāthā Ma potthake na dissate. 
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4638. Đức vua Nimi ấy, vị chúa tể của loài người, bị dựng đứng lông (vì sợ 
hãi), đã nói với Thiên Chủ Vasava rằng: “Phải chăng ngài là vị Thiên nhân, là 
vị Càn-thát-bà, hay là Thiên Chủ Sakka, vị đã bố thí trước đây? 


4639. Hào quang như thế ấy chưa từng được thấy, hoặc được nghe bởi 
trãm. Thưa tôn đức, xin ngài hãy giải thích cho trām. Làm thế nào chúng tôi 
có thể biết về ngài?” 


4640. Sau khi biết được đức vua Nimi bị dựng đứng lông (vì sợ hãi), 
Thiên Chủ Vāsava đã nói với đức vua Nimi rằng: “Ta là Sakka, chúa tē của 
chư Thiên, đã đi đến bên cạnh bệ hạ. 


4641. Này vị chúa tể của loài người, hãy thôi bị dựng đứng lông (vì sợ 
hãi), và bệ hạ hãy hỏi câu hỏi mā bệ hạ muốn.” Và đức vua Nimi ấy, với co 
hội đã được tạo ra, đã nói với Thiên Chủ Vasava rằng: 


4642. “Thưa vị có cánh tay vĩ đại, thưa vị chúa tē của tất cả chúng sanh, 
trām xin hỏi ngài, cái nào có quả báo lớn, bố thí hay thực hành Phạm hạnh?” 


4643. Được hỏi bởi vị chúa của con người, vị Thiên Chủ Vasava ấy đã nói 
với đức vua Nimi, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành 
tựu của việc thực hành Phạm hạnh rằng: 


4644. “Với sự thực hành Phạm hạnh kém cỏi thì sanh vào dòng dõi Sát- 
dē-ly, trung bình thì sanh lên bản thể Thiên nhân, tối thượng thì trở nên 
thanh tịnh. 


4645. Những tập thể này thật sự là không dễ dàng đạt được bởi bất cứ ai 
có sự gắn bó với việc bố thí, chỉ những vị nào sống không nhà, hành khổ 
hạnh, mới sanh lên những tập thể ấy. 


4646. Vua Dudīpa, vua Sagara, vua Sela, vua Mucalinda, vua Bhagīrasa, 
vua Usīnara, vua Atthaka, vua Assaka, và vua PuthuJJana, — 


4647. — các vị vua này và nhiều vị vua khác, luôn cả các vị Sát-đế-Ìy và các 
vị Bà-la-môn, sau khi dâng cúng vô số lễ tế thần, các vị ấy đã không vượt qua 
khỏi bản thể ngạ quỷ. 


4648. Thật vậy, những kẻ nào không vui thích khi chỉ một mình, không có 
người thứ hai, những kẻ nào không đạt được trạng thái hỷ sanh lên do sự độc 
cư, những kẻ ấy, dẫu cho có những của cải giống như Thiên Chủ Inda, những 
kẻ ấy, có sự hạnh phúc phụ thuộc vào người khác, thật sự là những kẻ thảm 
thương. 
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4649. Addhā ime' avattimsu anāgārā tapassino, 
sattisayo yamahanu somayāgo* manojavo. 


4650. Samuddo māgho bharato ca* isikālikarakkhiyo,* 
angīraso kassapo ca kisavaccho* akitti ca.* 


4651. Uttarena nadī sīdā gambhīrā duratikkama, 
naļaggivaņņā jotanti sadā kañcanapabbata. 


4652. Parūļhakacchā tagara rūļhakacchā vanā naga; 
tatrāsum dasasahassāni* porana isayo? pure. 


4653. Aham setthosmi dānena samyamena damena ca, 
anuttaram vatam katvā pakiracārī samāhite. 


4654. Jātimantam ajaccam ca ahamujjugatam" naram, 
ativelam namassissam kammabandhu hi matiya. '' 


4655. Sabbe vanna adhammattha patanti nirayam adho, 
sabbe vaņņā nirujjhanti” caritva dhammamuttamam. 


4656. Idam vatvāna maghavā devarājā suJampati, 
vedeham anusāsitvā” saggakāyam apakkami. 


4657. Imam bhonto nisāmetha yāvantettha samāgatā, 
dhammikānam manussānam vaņņam uccāvacam bahum. 


4658. Yathā ayam nimirājā paņdito kusalatthiko, 
rājā sabbavidehānam adā dānam arindamo. 


4659. Tassa tam dadato dānam sankappo udapajjatha, 
dānam va brahmacariyam va katamam su mahappalam. 


' atha yīme - Ma; addhāyime - Syā. 


* somayāmo - Ma. * dasasahassā - Ma, Syā, PTS. 
* bharato - Syā. ? porāņaisayo - PTS. 

*isi kālapurakkhato - Ma; isi kālapurakkhito - Syã. ' ujugatam - Ma, Syā. 

> kīsavaccho - Syā. " māņavā - Ma, Syā. 

° akatti ca - Ma; akanti ca - Syā. U visujjhanti - Ma, Syā, PTS. 
7 paruļhagacchā taggarā paruļhagacchā vanā naga - Syā. '3 anusāsetvā - PTS. 
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4649. Còn những vị này, quả thật, đã vượt lên trên Dục giới, là những vi 
sống không nhà, hành khổ hạnh, như bảy vị ẩn sĩ Yamahanu, Somayaga, 
Manojava, — 


4650. — Samudda, Māgha, Bharata, và ẩn sĩ Kalikarakkhiya; (rồi thêm 
bốn vị nữa là) Angīrasa, Kassapa, Kisavaccha, Akitti. 


4651. Về phương bắc, có dòng sông Sīdā sâu thắm, khó vượt qua, có hai 
ngọn núi vàng luôn chói sáng, có màu sắc như ngọn lửa của những cây sậy. 


4652. (Hai bên bờ sông) có những bụi cỏ thơm tagara mọc lên, có những 
rừng cây naga sinh trưởng. Tại nơi ấy, trước đây đã có mười ngàn vị ẩn sĩ 
thời xa xưa cư ngụ. 


4653. Ta là hạng nhất về bố thí, vē sự tự chế ngự, và về sự rèn luyện. Sau 
khi đã làm xong phận sự vô thượng, ta đã rời bỏ tập thể và chuyên chú ở tâm 
định tính. 


4654. Ta sẽ luôn luôn kính lễ người đã đi theo con đường ngay thẳng, có 
dòng dõi và không có dòng dõi, bởi vì loài người có nghiệp là thân quyến. 


4655. Tất cả những kẻ thuộc giai cấp trên đã thực hành phi pháp, đều rơi 
vào địa ngục bên dưới; tất cả những người thực hành pháp tối thượng đều 
được xóa bỏ giai cấp.” 


4656. Sau khi nói điều này, vị Trời Đế Thích, đấng Thiên Vương, chồng 
của nàng Suja, sau khi chỉ bảo cho đức vua của xứ sở Videha, đã trở về lại tập 
thể cõi Trời (thông báo rằng): 


4657. “Hỡi quý ngài, hết thảy các vị Thiên Thần đã tụ hội ở nơi này, xin 
quý ngài hãy chú tâm lắng nghe điều này. Trong số những người thực hành 
giáo pháp, có nhiều thành phần cao thấp (khác nhau). 


4658. Giống như đức vua Nimi này là bậc sáng suốt, có sự mong mỏi về 
thiện pháp. Đức vua, bậc thuần hóa kẻ thù, đã ban phát vật thí đến tất cả cư 
dân xứ sở Videha. 


4659. Trong lúc vị vua ấy đang ban phát vật thí, có sự suy tư đã sanh khởi 
đến đức vua rằng: “Cái nào có quả báo lớn, bố thí hay thực hành Phạm 
hanh?” 
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4660. Abbhuto' vata lokasmim uppajji lomahamsano, 
dibbo ratho pāturahu vedehassa yasassino. 


4661. Devaputto mahiddhiko mātali devasarathi, 
nimantayittha rājānam vedeham mithilaggaham. 


4662. Ehimam rathamaruyha rājasettha disampāti, 
devā dassanakāmā te tāvatimsā saindakā, 
saramānā hi te devā sudhammāyam samacchāre. 


4663. Tato ca rājā taramāno vedeho mithilaggaho, 
āsanā vutthahitvāna pamukho rathamāruhi. 


4664. Abhirūļham” ratham dibbam mātali etadabravi, 
kena tam nemi maggena rājasettha disampāti, 
yena va pāpakammantā puññakamma ca ye narā. 


4665. Ubhayeneva mam nehi matali devasārathi, 
yena va pāpakammantā puññakamma ca ye narā. 


4666. Kena tam pathamam nemi rājasettha disampati, 
yena va pāpakammantā puññakamma ca ye narā. 


4667. Niraye* tava passāmi āvāse' pāpakamminam, 
thānāni luddakammānam dussīlānam ca yā gati. 


4668. Dassesi mātali rañño duggam vetaranim nadim, 
kuthantim* khārasamyuttam tattam aggisikhūpamam. 


' abbhūto - Syā. * nirayam - Syā. ` kuthitam - Ma; 
* abhiruļham - Syā. * āvāsam - Syā. kutthitam - Syā. 
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(Lời dân chúng) 
466o. “Thật là phi thường ở thế gian, có sự dựng đứng lông đã sanh khởi; 
Thiên xa đã hiện ra cho vị vua danh tiếng của xứ Videha!”' 


4661. VỊ Thiên tử có đại thần lực Matali, người điều khiển Thiên xa, đã 
thỉnh mời đức vua trị vì kinh thành Mithila xứ Videha rằng: 


4662. “Tâu chúa thượng, tâu vị chúa tē một phương, xin bệ hạ hãy đến, 
hãy bước lên cỗ xe này. Tâu bệ hạ, chư Thiên ở cõi Trời Đạo Lợi với Thiên 
Chủ Inda có ý muốn chiêm ngưỡng bệ hạ. Bởi vì trong khi tưởng nhớ đến bệ 
hạ, chư Thiên ngồi chung ở giảng đường Sudhamma.” 


4663. Và sau đó, đức vua trị vì kinh thành Mithila xứ Videha đã vội vã 
đứng dậy từ chó ngồi và bước lên có xe, mặt nhìn về phía trước. 


4664. Khi đức vua đã bước lên có xe của cối Trời, Mātali đã nói điều này: 
“Tâu chúa thượng, tâu vị chúa tể một phương, thần sẽ đưa bệ hạ đi theo con 
đường nào, theo con đường những người có nghiệp ác hay những người có 
nghiệp thiện?” 


4665. “Này người điều khiển Thiên xa Matali, hãy đưa trām đi theo cả hai 
con đường, theo con đường những người có nghiệp ác và những người có 
nghiệp thiện.” 


4666. “Tâu chúa thượng, tâu vị chúa tể một phương, thần sẽ đưa bệ hạ đi 
theo con đường nào trước, theo con đường những người có nghiệp ác hay 
những người có nghiệp thiện?” 


4667. “Hãy để trãm nhìn thấy luôn cả các địa ngục, các chỗ ở của những 
kẻ có nghiệp ác, các địa điểm là cảnh giới dành cho những kẻ có hành động 
hung bạo và có giới hạnh xấu xa.” 


4668. Matali đã cho đức vua nhìn thấy dòng sông Vetaraņī đang sôi sục, 
có chứa chất kiềm (gây bỏng), nóng đỏ, tương tự như ngọn lửa. 


' Các câu kệ 4660 - 4662 giống như các câu kệ 2135 - 2137 của Jātakapāļi - Bổn Sanh I 
(TTPV tập 32, trang 521). 
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541. Nimijātakam 


4669. 


4670. 


Nimi' have matalim ajjhabhāsatha” 
disvā janam patamānam vidugge, 
bhayam hi mam vindati sūta disvā 
pucchāmi tam mātali devasārathi, 
ime nu maccā kimakamsu pāpam 
yeme janā vetaraņim patanti. 


Tassa puttho viyākāsi* mātali devasārathi, 


vipākam pāpakammānam Janam akkhasaJanato.! 


4671. Ye dubbale balavanto* jīvaloke 


4672. 


4673. 


4674. 


4675. 


4676. 


himsenti rosenti* supāpadhammā, 
te luddakammā pasavetvā” papam 
teme janā vetaraņim patanti. 


Sama ca sona sabala ca gijjhā 
kākoļasanghā ca” adenti'° bheravā, 
bhayam hi mam vindati sūta disvā 
pucchāmi tam mātali devasarathi, 
ime nu maccā kimakamsu pāpam 
yayimam janam" kākoļā” adenti. 


Tassa puttho viyākāsi mātali devasārathi, 
vipākam pāpakammānam jānam akkhāsajānato. 


Ye keci me” maccharino kadariyā 
paribhāsakā samaņabrāhmaņānam 
himsenti rosenti supāpadhammā, 
te luddakammā pasavetvā pāpam 
tayImam janam“ kākoļā adenti. 


SaJotibhuta' pathavim'° kamanti 
tattehi khandhehi ca pothayanti 
bhayam hi mam vindati sūta disvā, 
pucchāmi tam mātali devasārathi 
ime nu macca kimākamsu papam, 
yeme jana khandhahata sayanti. 


Tassa puttho viyakasi matali devasarathi, 
vipakam papakammanam jānam akkhasajanato. 


' nimi - Ma; nemi - Syā. 
2 matalimajjhabhasi - Sya. 


3 vyākāsi - PTS, evamuparipi. 


* akkhāsijānato - Ma; 
akkhāsi jānato - Syā; 


akkhās' ajānato - PTS, evamuparipi. 


> balavantā - Ma. 
° himsanti rosanti - Ma. 


7 pasavetva - Ma, Syā, evamuparipi. 


° savalā - Syā. 

? kākolasanghā - Ma; 
kākolusanghā ca - Syā; 
kākolasanghā ca - PTS. 


° adanti - Ma, evamuparipi. 

' yeme jane - Ma, Syā; 
yay-ime jane - PTS. 

? kākolasanghā - Ma; 
kākolusanghā ca - Syā; 
kākolā - PTS. 

* ye kecime - Ma; 
yekecime - Syā; 
ye kec ime - PTS. 

* teme jane - Ma, Syā. 

` sañjotibhuta - Sya. 

é pathavim - Ma. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh III 541. Bổn Sanh Đức Vua Nimi 


4669. Sau khi nhìn thấy con người đang rơi vào nơi hiểm trở, 

quả nhiên, đức vua Nimi đã nói với Mātali rằng: 

“Này xa phu, nỗi sợ hãi thật sự xuất hiện ở trām sau khi nhìn thấy. 
Này người điều khiển Thiên xa Matali, trãm hỏi khanh: 

“Vậy những người này đã làm tội ác gì, 

để rồi (giờ đây) những người này rơi xuống sông Vetaran1?”” 


4670. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Matali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp ác (rằng): 


4671. “Những kẻ nào, ở thế gian của cuộc sống, có sức mạnh rồi hãm hại, 
quấy nhiễu những kẻ yếu sức, là những kẻ có bản tánh vô cùng xấu xa; những 
kẻ có hành động hung bạo ấy, sau khi tạo ra việc ác, (giờ đây) những kẻ này 
rơi xuống sông Vetaraņī.” 


4672. “Những con chó nâu đỏ có đốm, những con chim kên kên, 
và những bây gua đen khiếp đảm xâu xé. 

Này xa phu, nỗi sợ hãi thật sự xuất hiện ở trām sau khi nhìn thấy. 
Này người điều khiển Thiên xa Matali, trãm hỏi khanh: 

“Vậy những người này đã làm tội ác gì, 

để rồi (giờ đây) những con quạ đen xâu xé người này?” 


4673. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Matali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp ác (rằng): 


4674. “Bất kỳ những kẻ nào là những kẻ bỏn xẻn, keo kiệt, 

là những kẻ mắng nhiếc các vị Sa-môn và Bà-la-môn, 

chúng hãm hại, quấy nhiễu, là những kẻ có bản tánh vô cùng xấu xa; 
những kẻ có hành động hung bạo ấy, sau khi tạo ra việc ác, 

(giờ đây) những con qua đen xâu xé những kẻ này.” 


4675. “Những người có thân thể rực lửa bước đi ở mặt đất. 

Các viên quan giữ địa ngục đánh chúng bằng những khối sắt nung đỏ. 
Này xa phu, nỗi sợ hãi thật sự xuất hiện ở trām sau khi nhìn thấy. 

Này người điều khiển Thiên xa Matali, trãm hỏi khanh: 

Vậy những người này đã làm tội ác gì, 

để rồi (giờ đây) những người này, bị đánh bởi những khối sắt, nằm dài?” 


4676. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Matali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp ác (rằng): 


87 


Khuddakanikāye - Jātakapāļi III 


541. Nimijātakam 


4677. 


4678. 


4679. 


4680. 


4681. 


4682. 


4683. 


' jīvalokasmi - Ma. 

* himsanti rosanti - Ma. 

* pasavetva - Ma, Syā. 

* phuņanti - Ma; 
phunanti - PTS. 


Ye JIvalokasmim' supapadhammino 
narañca nariñca apapadhammam, 
himsenti rosentiˆ supapadhamma 
te luddakammā pasavetvā* papam 
teme janā khandhahatā sayanti. 


Angārakāsum apare thunanti' 
narā rudantā paridaddhagattā, 
bhayam hi mam vindati sūta disvā 
pucchāmi tam matali devasarathi, 
ime nu maccā kimakamsu pāpam 
yeme janā angārakāsum thunanti. 


Tassa puttho viyākāsi mātali devasārathi, 


vipākam pāpakammānam jānam akkhāsajānato. 


Ye keci pūgāyatanassa* hetu 
sakkhim karitvā inam jāpayanti, 
te jāpayitvā janatam Janinda 

te luddakammā pasavetvā pāpam 
teme janā angārakāsum thunanti. 


Sajotibhūtā' jalitā padittā 

padissati mahatī lohakumbhī, 

bhayam hi mam vindati sūta disvā 
pucchāmi tam mātali devasarathi, 

ime nu maccā kimakamsu pāpam 

yeme janā avamsirā lohakumbhim patanti. 


Tassa puttho viyākāsi mātali devasarathi, 


vipākam pāpakammānam jānam akkhāsajānato. 


Ye sīlavam* samaņam brāhmaņam vā 
himsenti rosenti supāpadhammino,* 

te luddakammā pasavetvā pāpam 

teme janā (avamsirā) lohakumbhim patanti. 


5 


88 


vidanti - Ma. 

° pūgāya dhanassa - Ma, Syā. 
7 saūijotibhūtā - Syā. 

° silavantam - Ma, Syā. 

? supāpadhammā - Ma, Syā. 
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4677. “Những kẻ nào, ở thế gian của cuộc sống, có tính cách vô cùng xấu 
xa, hãm hại, quấy nhiễu người nam và người nữ có bản tánh không xấu xa, là 
những kẻ có bản tánh vô cùng xấu xa; những kẻ có hành động hung bạo ấy, 
sau khi tạo ra việc ác, (giờ đây) những kẻ này, bị đánh bởi những khối sắt, 
nằm dài.” 


4678. “Những người khác rên rỉ ở hố than hừng, 

những người nam có thân thể bị đốt cháy đang khóc lóc. 

Này xa phu, nỗi sợ hãi thật sự xuất hiện ở trām sau khi nhìn thấy. 
Này người điều khiển Thiên xa Matali, trãm hỏi khanh: 

Vậy những người này đã làm tội ác gì, 

để rồi (giờ đây) những người này rên rỉ ở hố than hừng?” 


467o. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Matali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp ác (rằng): 


468o. “Bất kỳ những kẻ nào, vì nguyên nhân tài sản của hội đoàn, 
đã làm chứng (gian dối) rồi thủ tiêu nợ nần, 

những kẻ ấy, tâu vị chúa của loài người, đã làm tiêu hoại tập thể; 
những kẻ có hành động hung bạo ấy, sau khi tạo ra việc ác, 

(giờ đây) những kẻ này rên rỉ ở hố than hừng.” 


4681. “Cái chảo đồng to lớn (như ngọn núi) được nhìn thấy có ngọn lửa 
sáng rực, bị đốt cháy, bị phát cháy. Này xa phu, nỗi sợ hãi thật sự xuất hiện ở 
trãm sau khi nhìn thấy. Này người điều khiển Thiên xa Matali, trām hỏi 
khanh: Vậy những người này đã làm tội ác gì, để rồi (giờ đây) những người 
này rơi vào chảo đồng, có đầu chúc xuống?” 


4682. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Matali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp ác (rằng): 


4683. “Những kẻ nào hãm hại, quấy nhiễu vị Sa-môn hoặc Bà-la-môn có 
giới hạnh, là những kẻ có bản tánh vô cùng xấu xa; những kẻ có hành động 
hung bạo ấy, sau khi tạo ra việc ác, (giờ đây) những kẻ này rơi vào chảo đồng, 
(có đầu chúc xuống).” 
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4684. Luūcenti' gīvam atha vethayitvā 
uņhodakasmim pakiledayitvā,” 
bhayam hi mam vindati sūta disvā 
pucchāmi tam matali devasārathi, 
ime nu maccā kimakamsu papam 
yeme janā luttasirā sayanti. 


4685. Tassa puttho viyākāsi mātali devasārathi, 


vipākam pāpakammānam jānam akkhāsajānato. 


4686. Ye jīvalokasmim supāpadhammino 
pakkhī gahetvana vihethayantī,* 
te hethayitvā* sakuņam janinda 
te luddakammā” pasavetvā papam 
teme janā luttasirā sayanti. 


4687. Pahūtatoyā* anikhātakūlā” 
nadī ayam sandati sūpatitthā,” 
ghammābhitattā manujā pivanti 
pIvatañca” tesam bhusam" hoti pani. 


4688. Bhayam hi mam vindati sūta disvā 
pucchāmi tam mātali devasarathi, 
ime nu maccā kimakamsu pāpam 
pIvatañca tesam bhusam hoti pani. 


4689. Tassa puttho viyākāsi mātali devasarathi, 


vipākam pāpakammānam jānam akkhāsajānato. 


4690. Ye suddhadhaññam palapena'' missam 
asuddhakammā kayino dadanti, 
ghammābhitattānam” pipāsitānam 
pIvatañca tesam bhusam hoti pani. 


' luñcanti - Ma, Sya, PTS. : anigādhakūlā - Ma. 
pis t Ma 2 

* vihethayitvā - Ma. i 10 thusa - Syā. 

> luddakāmā - Ma. '! palasena - Ma, Syā. 

° bahutatoyā - Syā. '* ghammābhitattāna - Ma, Syā. 
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4684. “Các viên quan giữ địa ngục nắm cổ chúng lôi lên rồi xoắn tròn, 
và nhúng vào nước nóng bỏng. 

Này xa phu, nỗi sợ hãi thật sự xuất hiện ở trām sau khi nhìn thấy. 
Này người điều khiển Thiên xa Matali, trãm hỏi khanh: 

Vậy những người này đã làm tội ác gì, 

để rồi (giờ đây) những người này nằm dài, đầu bị būt rời ra?” 


4685. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Matali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp ác (rằng): 


4686. “Những kẻ nào, ở thế gian của cuộc sống, có tính cách vô cùng xấu 
xa, đã bắt những con chim rồi giết hại, tâu vị chúa của loài người, chúng đã 
sát hại loài chim; những kẻ có hành động hung bạo ấy, sau khi tạo ra việc ác, 
(giờ đây) những kẻ này nằm dài, đầu bị būt rời ra.” 


4687. “Dòng sông này trôi chảy, có nhiều nước, có bờ sông không bị trũng 
sâu, có những bến tắm xinh đẹp. Bị thiêu đốt bởi sức nóng, những con người 
(lội xuống sông) uống nước. Và trong khi chúng đang uống, nước được uống 
vào trở thành vỏ trấu đối với chúng. 


4688. Này xa phu, nỗi sợ hãi thật sự xuất hiện ở trām sau khi nhìn thấy. 
Này người điều khiển Thiên xa Matali, trām hỏi khanh: Vậy những người này 
đã làm tội ác gì, để rồi (giờ đây) trong khi chúng đang uống, nước được uống 
vào trở thành vỏ trấu đối với chúng?” 


468o. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Matali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp ác (rằng): 


4690. “Những kẻ nào trao cho người mua loại gạo trắng tinh đã bị trộn 
lẫn với vỏ lúa, là những kẻ có việc làm không trong sạch; những kẻ ấy bị thiêu 
đốt bởi sức nóng, bị khát nước, và trong khi chúng đang uống, nước được 
uống vào trở thành vỏ trấu đối với chúng.” 
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4691. 


4692. 


4093. 


4694. 


4695. 


4696. 


4697. 


Usūhi sattīhi ca tomarehi 

dubhayāni' passāni tudanti kandatam, 
bhayam hi mam vindati sūta disvā 
pucchāmi tam mātali devasarathi, 

ime nu maccā kimakamsu pāpam 
yeme janā sattihatā sayanti. 


Tassa puttho viyākāsi mātali devasārathi, 
vipākam pāpakammānam jānam akkhāsajānato. 


Ye jīvalokasmim” asādhukammino 
adinnamādāya karonti jīvikam,* 
dhaññam dhanam rajatam jātarūpam 
ajeļakam capi pasum mahīsam,* 

te luddakamma pasavetvā papam 
teme janā sattihatā sayanti. 


Gīvāya baddhā* kissa ime‘ puneke 
aññe vikattā' bilakatā puneke,* 
bhayam hi mam vindati sūta disvā 
pucchāmi tam mātali devasarathi, 
ime nu maccā kimakamsu pāpam 
yeme jana bilakatā” sayanti. 


Tassa puttho viyākāsi mātali devasārathi, 
vipākam pāpakammānam jānam akkhāsajānato. 


Orabbhikā sūkarikā ca macchika 
pasum mahīsaīūca aJelakañca 
hantvāna sunesu'° pasārayimsu 
te luddakammā pasavetvā pāpam 
teme janā bilakatā sayanti. 


Rahado ayam muttakarIsapuro 
duggandharūpo asuci" puti vāyati'” 
khudā”paretā manujā adenti, 
bhayam hi mam vindati sūta disvā 
pucchāmi tam mātali devasarathi, 
ime nu maccā kimakamsu pāpam 
yeme janā muttakarīsabhakkhā. 


' ubhayāni - Syā. * bilakatā sayanti - Ma; 
* jīvalokasmi - Ma. vilakatā sayanti - Syā. 
* jīvitam - Syā. ? vilakatā - Syā. 

* mahimsam - Ma, Syā. 1 gūņesu - Syā. 

` bandha - Syā. " asueim - PTS. 

° kissime - Syā. 2 vāti - Ma, Syā. 

7 vikantā - Ma, Syā. 1 khuddā - Syā. 
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4691. “Bằng những mũi tên, bằng những thanh gươm, và bằng những cây 
giáo, các viên quan giữ địa ngục đầm vào hai bên hông của những người đang 
kêu khóc. Này xa phu, nỗi sợ hãi thật sự xuất hiện ở trãm sau khi nhìn thấy. 
Này người điều khiến Thiên xa Matali, trām hỏi khanh: Vậy những người này 
đã làm tội ác gì, để rồi (giờ đây) những người này bị hành hạ bởi gươm đao, 
nằm dài?” 


4692. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Matali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp ác (rằng): 


4693. “Những kẻ nào, ở thế gian của cuộc sống, có những việc làm không 
tốt lành, chúng lấy vật không được cho (trộm cướp) như là thóc lúa, tài sản, 
bạc, vàng, và luôn cả đê, cừu, gia súc, trâu bò; những kẻ có hành động hung 
bạo ấy, sau khi tạo ra việc ác, (giờ đây) những kẻ này bị hành hạ bởi gươm 
đao, nằm đài.” 


4694. “Tại sao lại có một số người này bị trói ở cổ: 

một số khác lại bị xẻ thịt, bị chất thành đống. 

Này xa phu, nỗi sợ hãi thật sự xuất hiện ở trām sau khi nhìn thấy. 
Này người điều khiển Thiên xa Matali, trãm hỏi khanh: 

Vậy những người này đã làm tội ác gì, 

để rồi (giờ đây) những người này bị chất thành đống, nằm dài?” 


4695. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Matali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp ác (rằng): 


4696. “Những kẻ chuyên giết cừu, giết heo, và giết cá, 

sau khi giết chết gia súc, trâu bò, dê, cừu, 

rồi đã bày bán ở các cửa hàng thịt; 

những kẻ có hành động hung bạo ấy, sau khi tạo ra việc ác, 
(giờ đây) những kẻ này bị chất thành đống, nằm dài.” 


4697. “Cái hố này tràn đầy nước tiểu và phân, 

có vẻ có mùi khó chịu, không trong sạch, hôi thối bốc lên. 

Những người bị dày vò bởi cơn đói ăn (nước tiểu và phân). 

Này xa phu, nỗi sợ hãi thật sự xuất hiện ở trām sau khi nhìn thấy. 
Này người điều khiển Thiên xa Matali, trãm hỏi khanh: 

Vậy những người này đã làm tội ác gì, 

để rồi (giờ đây) những người này có thức ăn là nước tiểu và phân?” 
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4698. 


4699. 


4700. 


4701. 


4702. 


4703. 


4704. 


4705. 


4706. 


Tassa puttho viyākāsi mātali devasarathi, 


vipākam pāpakammānam jānam akkhāsajānato. 


Ye keci me kāraņikā virosakā' 
paresam himsaya” sadā nivitthā, 
te luddakammā pasavetvā pāpam 
mittadduno mīļhamadenti bālā. 


Rahado ayam lohitapubbapūro 
duggandharūpo asuci pūti vāyati 
ghammābhitattā manujā pivanti, 
bhayam hi mam vindati sūta disvā 
pucchāmi tam mātali devasarathi, 
ime nu maccā kimakamsu pāpam 
yeme janā lohitapubbabhakkhā. 


Tassa puttho viyākāsi mātali devasarathi, 


vipākam pāpakammānam jānam akkhāsajānato. 


Ye mātaram va pitaram va jīvaloke* 
pārājikā arahante hananti, 

te luddakammā pasavetvā pāpam 
teme janā lohitapubbabhakkhā. 


Jivhañca passa balisena* viddham 
vihatam yathā sankusatena* cammam, 
phandanti macchava thalamhi khitta 
muūcanti kheļam rudamānā kimete. 


Bhayam hi mam vindāti sūta disvā 
pucchāmi tam matali devasārathi, 
ime nu maccā kimakamsu papam 
yeme janā vankaghastā sayanti. 


Tassa puttho viyākāsi mātali devasarathi, 


vipākam pāpakammānam Janam akkhāsajānato. 


Ye keci santhānagatā* manussā 
agghena aggham kayam hāpayanti, 
kūtena kutam” dhanalobhahetu 
channam yathā vāricaram vadhāya. 


' virosikã - Syā. 

* vihimsāya - Syā. 

* pitaram va loke - PTS. 
* baļisena - Ma. 
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4698. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Matali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp ác (rằng): 


46oo. “Bất kỳ những kẻ nào là những kẻ gây thương tích, những kẻ giết 
hại, luôn luôn tham dự vào việc hãm hại những người khác, những kẻ có 
hành động hung bạo ấy, sau khi tạo ra việc ác, những kẻ hãm hại bạn bè (giờ 
đây) là những kẻ ngu dốt ăn phân.” 


4700. “Cái hố này tràn đầy máu và mủ, 

có vẻ có mùi khó chịu, không trong sạch, hôi thối bốc lên. 

Những người bị thiêu đốt bởi sức nóng uống (máu và mủ). 

Này xa phu, nỗi sợ hãi thật sự xuất hiện ở trām sau khi nhìn thấy. 
Này người điều khiển Thiên xa Matali, trãm hỏi khanh: 

Vậy những người này đã làm tội ác gì, 

để rồi (giờ đây) những người này có thức ăn là máu và mủ?” 


4701. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Matali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp ác (rằng): 


4702. “Những kẻ nào, ở thế gian của cuộc sống, là những kẻ bại hoại giết 
chết mẹ hoặc cha, là các bậc xứng đáng sự cúng dường đặc biệt; những kẻ có 
hành động hung bạo ấy, sau khi tạo ra việc ác, (giờ đây) những kẻ này có thức 
ăn là máu và mủ.” 


4703. “Và khanh hãy nhìn xem cái lưỡi bị đâm thủng bởi cái móc câu, 
giống như tấm khiên chắn bị phá nát bởi trăm cây cọc nhọn, 

tựa như những con cá bị ném lên trên đất liền đang giāy giụa, 

những kẻ này tiết ra nước dãi, đang khóc lóc, bởi lý do gì? 


4704. Này xa phu, nỗi sợ hãi thật sự xuất hiện ở trām sau khi nhìn thấy. 
Này người điều khiển Thiên xa Matali, trãm hỏi khanh: 

Vậy những người này đã làm tội ác gì, 

để rồi (giờ đây) những người này bị nuốt vào lưỡi câu, nằm dài?” 


4705. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Matali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp ác (rằng): 


4706. “Bất kỳ những kẻ nào, khi ở vào vị thế của người định giá trong khi 
mua vật này bằng vật khác, thì chèn ép giá cả và có sự xảo trá này với sự xảo 
trá khác vì nguyên nhân tham lam của cải, giống như người thợ câu dùng 
mồi che giấu lưỡi câu nhằm đánh bắt loài thủy tộc. 
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4707. Na hi kūtakārissa bhavanti tāņā 
sakehi kammehi purakkhatassa, ' 
te luddakammā pasavetvā pāpam 
teme janā vankaghastā sayanti. 


4708. NarIyo? ima samparibhinnagattā 
paggayha kandanti bhuje* dujaccā, 
sammakkhitā* lohitapubbalittā 
gāvo yathā āghātane vikatta,” 
tā bhumibhagasmim sadā nikhātā 
khandhativattanti sajotibhūtā. 


4709. Bhayam hi mam vindāti sūta disvā 
pucchāmi tam matali devasārathi, 
ima nu nariyo° kimakamsu papam 
ya bhumibhagasmim sada nikhata 
khandhativattanti sajotibhuta. 


4710. Tassa puttho viyakasi matali devasarathi, 
vipākam papakammanam Janam akkhāsajānato. 


4711. Koliniyāyo' idha jīvaloke 
asuddhakammā asatam acarum, 
ta dittarupa pativippahāya* 
aññam acarum ratikhiddahetu, 
ta jīvalokasmim ramapayitva 
khandhativattanti sajotibhuta. 


4712. Pade gahetvā kissa ime° puneke 
avamsira narake patayanti, 
bhayam hi mam vindati suta disva 
pucchami tam matali devasarathi, 
ime nu macca kimakamsu papam 
yeme Jana avamsira narake patayanti. 


' purakkhitassa - Syā. Š nariyo - Ma, Syā. 

* nari - Ma; nāriyo - Syā. 7 kolitthiyāyo - Ma, Syā; 

* bhujo - PTS. kolīniyāyo - PTS. 

* samakkhitā - Syā. * pati vippahāya - Ma, Syā, PTS. 
` vikantā - Ma. ? kissime - Syā. 
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4707. Kẻ có làm hành động xảo trá và đã xem trọng các hành động của 
mình, quả nhiên không đạt được chốn nương tựa; những kẻ có hành động 
hung bạo ấy, sau khi tạo ra việc ác, những kẻ này đây bị nuốt phải luỡi câu, 
nằm đài.” 


4708. “Những phụ nữ này, có cơ thể bị tả tơi, 

đưa hai cánh tay lên kêu khóc, gớm ghiếc, 

bị vấy bān, bị lấm lem bởi máu và mủ, 

giống như con bò bị xẻ thịt ở lò mổ; 

các nàng ấy luôn bị chôn xuống ở trong đất (đến ngang hông), 
các phần thân vươn lên là ngọn lửa sáng rực. 


4709. Này xa phu, nỗi sợ hãi thật sự xuất hiện ở trām sau khi nhìn thấy. 
Này người điều khiển Thiên xa Matali, trãm hỏi khanh: Vậy những phụ nữ 
này đã làm tội ác gì, để rồi (giờ đây) các nàng ấy luôn bị chôn xuống ở trong 
đất (đến ngang hông), có phần thân trồi lên là ngọn lửa sáng rực?” 


4710. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Matali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp ác (rằng): 


4711. “Các phụ nữ gia đình danh giá tại nơi này, ở thế gian của cuộc sống, 
đã làm các hành động không trong sạch của những kẻ xấu xa, 

các nàng ấy có bản chất phóng đãng, sau khi rời bỏ chồng, 

đã đi đến với người đàn ông khác vì nguyên nhân lạc thú và chơi giốn; 
các nàng ấy, sau khi buông thả theo lạc thú ở thế gian của cuộc sống, 

(giờ đây) có phần thân trồi lên là ngọn lửa sáng rực.” 


4712. “Tại sao lại có một số người này bị các viên quan giữ địa ngục nắm ở 
bàn chân ném vào hố than hừng Naraka, có đầu chúc xuống. Này xa phu, nỗi 
sợ hãi thật sự xuất hiện ở trām sau khi nhìn thấy. Này người điều khiển 
Thiên xa Matali, trãm hỏi khanh: Vậy những người này đã làm tội ác gì, để 
rồi (giờ đây) những người này bị ném vào hố than hừng Naraka, có đầu chúc 
xuống?” 
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4713. Tassa puttho viyākāsi mātali devasārathi, 
vipākam pāpakammānam jānam akkhāsajānato. 


4714. Ye jīvalokasmim asādhukammino 
parassa dārāni atikkamanti, 
te tādisā uttamabhaņdathenā 
teme Jana avamsira narake pātayanti. 


4715. Te vassapūgāni bahūni tattha 
niraye' dukkham vedanam vedayanti,* 
nahi pāpakārissa bhavanti tāņā 
sakehi kammehi purakkhatassa,* 
te luddakammā pasavetvā pāpam 
teme Jana avamsira narake pātayanti. 


4716. Uecāvacāme vividha upakkamā 
nirayesu dissanti sughorarūpā, 
bhayam hi mam vindati sūta disvā 
pucchāmi tam mātali devasarathi, 
ime nu maccā kimakamsu pāpam 
yeme jana adhimattā dukkhā tibbā'* 
kharā katukā vedanā vedayanti. 


4717. Tassa puttho viyākāsi mātali devasarathi, 
vipākam pāpakammānam jānam akkhāsajānato. 


4718. Ye jīvalokasmim supāpaditthino 
vissāsakammāni karonti mohā, 
parañca ditthīsu samādapenti 
te pāpaditthi* pasavetvā papam, 
teme janā adhimattā dukkhā tibbā 
kharā katukā vedanā vedayanti. 


4719. Viditāni' te mahārāja āvāsam” pāpakamminam, 
thānāni luddakammanam dussīlānaūca ya gati, 
uyyāhidāni rājisi devarājassa santike. 

Nirayakaņdam nitthitam. 


' nirayesu - Ma, Syā. * tippā - Syā, evamuparipi. ` pāpaditthim - Ma; 
*vediyanti - PTS. Š viditā - Ma. pāpaditthī - Syā; 
* purakkhitassa - Syā. 7 āvāsā - Ma. pāpaditthīsu - PTS. 
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4713. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Matali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp ác (rằng): 


4714. “Những kẻ nào, ở thế gian của cuộc sống, có những việc làm không 
tốt lành, chúng xâm phạm các người vợ của kẻ khác; những kẻ như thế ấy là 
những kẻ trộm món hàng quý giá nhất, những kẻ này bị ném vào hố than 
hừng Naraka, có đầu chúc xuống. 


4715. Những kẻ ấy nhận chịu các cảm thọ khổ đau tại nơi ấy, ở địa ngục, 
trong nhiều năm vô số kể. Các chốn nương tựa thật sự không dành cho kẻ có 
việc làm xấu xa, cho kẻ đã bị lôi kéo theo các hành động của mình. Những kẻ 
có hành động hung bạo ấy, sau khi tạo ra việc ác, (giờ đây) những người này 
bị ném vào hố than hừng Naraka, có đầu chúc xuống.” 


4716. “Những kẻ này, lớn và nhỏ, với những nguyên nhân khác nhau, 
được nhìn thấy ở các địa ngục, có dáng vóc vô cùng ghê rợn. Này xa phu, nỗi 
sợ hãi thật sự xuất hiện ở trām sau khi nhìn thấy. Này người điều khiển 
Thiên xa Matali, trãm hỏi khanh: Vậy những người này đã làm tội ác gì, để 
rồi (giờ đây) những người này nhận chịu các cảm thọ vô cùng đau đớn, nhức 
nhối, khốc liệt, sắc bén?” 


4717. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Matali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp ác (rằng): 


4718. “Những kẻ nào, ở thế gian của cuộc sống, có tà kiến vô cùng xấu xa, 
chúng làm các hành động theo niềm tin ở tà kiến ấy bởi vì si mê, và chúng 
xúi giục người khác theo các tà kiến; những kẻ có tà kiến xấu xa ấy, sau khi 
tạo ra việc ác, (giờ đây) những người này nhận chịu các cảm thọ vô cùng đau 
đớn, nhức nhối, khốc liệt, sắc bén. 


4719. Tâu đại vương, chỗ ở của những kẻ có nghiệp ác, các nơi chốn của 
những kẻ có hành động hung bạo, và cảnh giới tái sanh của những kẻ có giới 
hạnh tồi tệ đã được ngài biết đến. Giờ đây, tâu vị ẩn sĩ của hoàng gia, xin ngài 
hãy đi đến khu vực của vị Thiên Vương.” 

Phẩm Địa Ngục được chấm dứt. 
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4720. Pañcathupam dissatidam vimānam 
mālā piļandhā sayanassa majjhe, 
tatthacchati nārī mahānubhāvā 
uccavacam iddhim' vikubbamana. 


4721. VittI hi mam vindati sūta disvā 
pucchāmi tam matali devasarathi, 
ayam nu nārī kimakāsi sādhum 
ya modati saggapattā” vimāne. 


4722. Tassa puttho viyākāsi mātali devasārathi, 
vipākam puññakammanam jānam akkhāsajānato. 


4723. Yadi te sutā bīraņī’ jīvaloke 
āmāya dāsī ahu brāhmaņassa, 
sā pattakalam' atithim viditvā 
mātāva puttam sakimābhinandi, 
saññam8ä° samvibhāgā ca 
sā vimānasmim* modāti. 


4724. Daddallamānā ābhenti' vimānā satta nimmitā, 
tattha yakkho mahiddhiko sabbabharanabhusito, 
samantā anupariyāti* narIganapurakkhato.? 


4725. Vittī hi mam vindati sūta disvā 
pucchāmi tam matali devasarathi, 
ayam nu macco kimakāsi sādhum 
yo modati'° saggapatto'' vimāne. 


4726. Tassa puttho viyākāsi mātali devasarathi, 
vipākam puññakammanam jānam akkhāsajānato. 


4727. Soņadinno gahapati esa dānapatī ahu, 
esa pabbajituddissa vihāre satta kārayi. 


4728. Sakkaccam te” upatthāsi bhikkhavo tattha vāsike, 
acchadanañca bhattañca senasanapadipiyam, ° 
adāsi ujubhūtesu vippasannena cetasa. 


4729. Cātuddasim pañcadasim yāva"' pakkhassa atthamim, ° 
patthariyapakkhañca atthangasusamāgatam." 


' iddhi - Ma, Syā. 

* saggappattā - Syā, evamuparipi. ° so modatī - PTS. 

* biraņī - Syā. ' saggappatto - Syā, evamuparipi. 
* pattakāle - Ma. ? ne - PTS. 

` samyamā - Ma, PTS. * senāsanam padīpiyam - Ma; 


° vimānasmi - Ma, Syā, PTS. senāsanam padīpayam - Syā. 
7 ābhanti - Syā. * vã ca - Ma, Syā. 

° anupariyāyati - Syã. ` atthamī - Ma, Syā. 

? purakkhito - Syā. é susamāhitam - Ma, Syā. 
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472o. “Khanh hãy nhìn xem Thiên cung này có năm bảo tháp. 
Một nữ nhân có đại oai lực ngồi tại nơi ấy, 

ó giữa chiếc giường, (nàng) được trang điểm với các vòng hoa, 
đang phô diễn thần thông các loại cao thấp. 


4721. Này xa phu, sự hân hoan thật sự xuất hiện ở trām sau khi nhìn thấy. 
Này người điều khiển Thiên xa Matali, trām hỏi khanh: Nữ nhân này đã làm 
việc tốt lành gì vậy, để rồi (giờ đây) nàng ấy, dā đạt đến cối Trời, vui sướng ở 
Thiên cung?” 


4722. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Matali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp thiện (rằng): 


4723. “Nếu ngài đã được nghe về nàng Bīraņī ở thế gian của cuộc sống: 
Nàng đã là nữ tỳ được sanh ra ở trong nhà của vị Bà-la-môn. 

Nàng ấy biết (tiếp đón) vị khách (Sa-môn) vào thời điểm thích hợp, 

tựa như người mẹ tức thời vui mừng khi đứa con trai (vừa mới đi xa về), 
có sự tự chế ngự và có sự san sẻ, 

(giờ đây) nàng ấy vui sướng ở Thiên cung.” 


4724. “Bảy cung điện đã được hóa hiện ra chiếu sáng chói lòa rực rỡ. 
Tại nơi ấy, vị Dạ-xoa có đại thần lực, được tô điểm với mọi thứ trang sức, 
được tháp tùng bởi toán nữ nhân, đi dạo vòng quanh khắp mọi nơi. 


4725. Này xa phu, sự hân hoan thật sự xuất hiện ở trām sau khi nhìn thấy. 
Này người điều khiến Thiên xa Matali, trām hỏi khanh: Nam nhân này đã 
làm việc tốt lành gì vậy, để rồi (giờ đây) anh ta, đã đạt đến cõi Trời, vui sướng 
ở Thiên cung?” 


4726. Được hỏi, người điều khiến Thiên xa Matali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp thiện (rằng): 


4727. “VỊ gia chủ Sonadinna ấy đã là người thí chủ. Vi ấy đã cho xây dựng 
bảy trú xá dành riêng cho các bậc xuất gia. 


4728. VỊ ấy đã hộ độ một cách trân trọng đến các vị ấy, đến các vị tỳ khưu 
trú ngụ tại nơi ấy. Với tâm tịnh tín, vị ấy đã bố thí y phục che thân, vật thực, 
chỗ nằm ngồi, và đèn đuốc ở các vị có bản tánh trung thực. 


4729. Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, với cả ngày mồng tám của mỗi 


nửa tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng, vị ấy đã có sự thực hành 
tốt đẹp trọn vẹn tám điều. 
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4730. Uposatham ca' upavasi sadā sīlesu samvuto, 
samyamo samvibhāgo ca” so vimānasmim”* modāti. 


4731. Pabhāsati idam vyamham' phaļikāsu” sunimmitam, 
nārīvaragaņākiņņam kūtāgāravarocitam,* 
upetam annapānehi naccagītehi cūbhayam. 


4732. Vitti hi mam vindāti sūta disvā 
pucchāmi tam matali devasarathi, 
imā nu nāriyo' kimakamsu sādhum 
yā* modare saggapattā vimāne. 


4733. Tassa puttho viyākāsi mātali devasarathi, 
vipākam puññakammanam jānam akkhāsajānato. 


4734. Ya kāci nāriyo* idha jīvaloke 
silavatiyo'° upāsikā, 
dāne ratā niccapasannacittā! 
sacce thitā uposathe appamattā, 
samyamā samvibhāgā ca tā vimānasmim modare. 


4735. Pabhāsati idam” vyamham veļuriyāsu nimmitam, 
upetam bhūmibhāgehi vibhattam bhāgaso mitam. 


4736. Āļambarā mutingā” ca naccagītā suvāditā, 
dibba saddā niccharanti savaneyya' manoramā. 


4737. Nāham evam gatam jātu evam suruciram pure, 
saddam samabhijānāmi dittham va yadi va sutam. 


4738. Vittī hi mam vindāti sūta disvā 
pucchāmi tam matali devasārathi, 
ime nu maccā kimakamsu pāpam 
ye modāre saggapattā vimāne. 


4739. Tassa puttho viyākāsi mātali devasārathi, 
vipākam puññakammanam jānam akkhāsajānato. 


4740. Ye keci maccā idha jīvaloke sīlavanto” upasaka, 
ārāme udapāne ca papa sankamananl ca, 
arahante sītibhūte sakkaccam patipādayum. 


! uposatham - Syā. ? nārī - Syā; 
2 samyamā samvibhāgā ca - Ma. nariyo - PTS. 
3 vimānasmi - Ma, Syā, PTS. ° sīlavantiyo - Ma, Syā. 
* byamham - Ma, Syā. ' niccam pasannacittā - Ma. 
> phalikāsu - Ma, Syā, PTS. ? pabhāsati midam - Ma; 
° virocitam - Syā. abhāsatimidam - Syā. 
1 līs bu kaa -Ma; ° mudinñga - Ma, Syā. ú 
ima nu nari - Sya; * savanīyā - Ma, Syā; 
ima nu nariyo - PTS. savaneyya - PTS. 
° ye - Ma. ` sīlavantā - Ma, Syā. 
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4730. Và vị ấy đã hành trì ngày trai giới, luôn luôn thu thúc trong các giới, 
có sự tự chế ngự và có sự san sẻ, (giờ đây) vị ấy vui sướng ở Thiên cung.” 


4731. “Cung điện này chói sáng, khéo được kiến tạo bằng ngọc pha lê, 
được đông đúc với các toán nữ nhân, được bố trí với các nhà mái nhọn quý 
báu, được đầy đủ về cả hai phương diện: về thức ăn và thức uống, về điệu vũ 
và lời ca. 


4732. Này xa phu, sự hân hoan thật sự xuất hiện ở trām sau khi nhìn 
thấy. Này người điều khiển Thiên xa Matali, trām hỏi khanh: Các nữ nhân 
này đã làm việc tốt lành gì vậy, để rồi (giờ đây) các nàng, đã đạt đến cõi Trời, 
vui sướng ở Thiên cung?” 


4733. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Matali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp thiện (rằng): 


4734. “Bất cứ những nữ nhân nào tại nơi này, ở thế gian của cuộc sống, là 
các cận sự nữ có giới hạnh, vui thích trong việc bố thí, có tâm luôn tịnh tín, 
trú vững ở sự chân thật, không xao lãng trong ngày trai giới, có sự tự chế ngự 
và có sự san sẻ, (giờ đây) các nàng ấy vui sướng ở Thiên cung.” 


4735. “Cung điện này chói sáng, khéo được kiến tạo bằng ngọc bích, được 
cấu trúc với nhiều phần đất, được phân chia thành từng phần, đã được đo 
đạc. 


4736. Các trống lớn, và các trống nhỏ, các điệu vũ và lời ca, các điệu tấu 
nhạc khéo léo, các âm thanh của cõi Trời phát ra, đáng để lắng nghe, làm 
thích ý. 


4737. Trãm chưa bao giờ đi đến trạng thái như vầy, chưa từng biết đến âm 
thanh thích thú như vầy trước đây, dù là được thấy hay là được nghe. 


4738. Này xa phu, sự hân hoan thật sự xuất hiện ở trām sau khi nhìn 
thấy. Này người điều khiển Thiên xa Matali, trām hỏi khanh: Các nam nhân 
này đã làm việc tốt lành gì vậy, để rồi (giờ đây) những người này, đã đạt đến 
cối Trời, vui sướng ở Thiên cung?” 


4739. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Matali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp thiện (rằng): 


474o. “Bất cứ những nam nhân nào tại nơi này, ở thế gian của cuộc sống, 
là các cận sự nam có giới hạnh, đã dâng cúng một cách trân trọng các tu viện 
và các giếng nước, các thùng chứa nước uống và các đường kinh hành đến 
các bậc A-la-hán có trạng thái mát mẻ. 
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4741. Cīvaram pindapatañca paccayam sayanāsanam, 
adamsu ujubhūtesu vIppasannena cetasā. 


4742. Cātuddasim pañcadasim yāva' pakkhassa atthamim,? 
pātihāriyapakkhaūca atthangasusamagatam. 


4743. Uposatham* upavasum sadā sīlesu samvutā, 
saññama samvibhāgā ca te vimānasmim* modare. 


4744. Pabhāsati idam vyamham° pha]ikasu” sunimmitam, 
nārīvaragaņākiņņam kūtāgāravarocitam.* 


4745. Upetam annapānehi naccagītehi cūbhayam, 
najjo ca anupariyati nanapupphadumayuta. 


4746. Vittī hi mam vindāti sūta disvā 
pucchāmi tam mātali devasarathi, 
ayam nu macco kimākāsi sādhum 
yo modati saggapatto vimāne. 


4747. Tassa puttho viyākāsi mātali devasārathi, 
vipākam puññakammanam jānam akkhāsajānato. 


4748. Kimbilāyam" gahapati esa dānapatī ahu, 
ārāme udapāne ca papā sankamanāni ca, 
arahante sītibhūte sakkaccam patipādayi. 


4749. Cīvaram pindapatañca paccayam sayanāsanam, 
adāsi ujubhūtesu vippasannena cetasā. 


4750. Catuddasim pañcadasim yāva pakkhassa atthamim, 
pātihāriyapakkhaūca atthangasusamāgatam. 


4751. Uposatham upavasi'' sadā sīlesu samvuto, 
saññamo samvibhāgo ca” so vimānasmim modāti. 


4752. Pabhāsati idam vyamham phaļikāsu sunimmitam, 
nārīvaragaņākiņņam kūtāgāravarocitam. 


4753. Upetam annapānehi naccagrtehi cūbhayam, 
najjo ca anupariyati nānāpupphadumāyutā. 


' vã ca - Ma, Syā, evamuparipi. 


* atthamī - Ma, Syā, evamuparipi. ° virocitam - Syā. 

* susamāhitam - Ma, Syā, evamuparipi. ? najjo cānupariyāti - Ma; 

* uposathaīca - PTS. najjo anupariyāyati - Syā. 

> vimānasmi - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. '° mithiläyam - Ma, Syā. 

° pabhāsatimidam byamham - Syā. '! uposathañ c upavasi - PTS. 

7 phalikāsu - Ma, Syā, evamuparipi. ' samyamã samvibhāgā ca - Ma. 
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4741. (Những nam nhân nào), với tâm tịnh tín, đã dâng cúng y phục, đồ 
ăn khất thực, thuốc chữa bệnh, chỗ nằm ngồi ở các vị có bản tánh trung thực. 


4742. (Những nam nhân nào) vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, với cả 
ngày mồng tám của mỗi nửa tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng, 
đã có sự thực hành tốt đẹp trọn vẹn tám điều. 


4743. (Những nam nhân nào) đã hành trì ngày trai giới, luôn luôn thu 
thúc trong các giới, có sự tự chế ngự và có sự san sẻ, (giờ đây) những vị ấy vui 
sướng ở cung điện.” 


4744. “Cung điện này chói sáng, khéo được kiến tạo bằng ngọc pha lê, 
được đông đúc với các toán nữ nhân, được bố trí với các nhà mái nhọn quý 
báu. 


4745. (Cung điện này) được đầy đủ về cả hai phương diện: về thức ăn và 
thức uống, về điệu vũ và lời ca. Và có dòng sông chảy vòng quanh, được kết 
hợp với nhiều loại cây có những bông hoa khác nhau. 


4746. Này xa phu, sự hân hoan thật sự xuất hiện ở trām sau khi nhìn 
thấy. Này người điều khiển Thiên xa Matali, trām hỏi khanh: Nam nhân này 
đã làm việc tốt lành gì vậy, để rồi (giờ đây) ông ta, đã đạt đến cõi Trời, vui 
sướng ở Thiên cung?” 


4747. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Matali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp thiện (rằng): 


4748. “VỊ gia chủ ở thành Kimbila ấy đã là người thí chủ. VỊ ấy đã dâng 
cúng một cách trân trọng các tu viện và các giếng nước, các thùng chứa nước 
uống và các đường kinh hành đến các bậc A-la-hán có trạng thái mát mē. 


4749. Với tâm tịnh tín, vị ấy đã dâng cúng y phục, đồ ăn khất thực, thuốc 
chữa bệnh, chỗ nằm ngồi ở các vị có bản tánh trung thực. 


4750. Vào ngày mười bốn, ngày mười lām, với cả ngày mồng tám của mỗi 
nửa tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng, vị ấy đã có sự thực hành 
tốt đẹp trọn vẹn tám điều. 


4751. VỊ ấy đã hành trì ngày trai giới, luôn luôn thu thúc trong các giới, có 
sự tự chế ngự và có sự san sẻ, (giờ đây) vị ấy vui sướng ở cung điện.” 


4752. “Cung điện này chói sáng, khéo được kiến tạo bằng ngọc pha lê, 
được đông đúc với các toán nữ nhân, được bố trí với các nhà mái nhọn quý 
báu. 


4753. (Cung điện này) được đầy đủ về cả hai phương diện: về thức ăn và 


thức uống, về điệu vũ và lời ca. Và có dòng sông chảy vòng quanh, được kết 
hợp với nhiều loại cây có những bông hoa khác nhau. 
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4754. 


4755: 


4756. 


4757. 


4758. 


4759. 


4760. 


4761. 


4762. 


4763. 


4764. 


' rajayatana kapitthā ca - Ma, Syā; 
rajayatanakapittha [ca] - PTS. 

* tinduka - Syā. 

* uposathañ ç upavasi - PTS. 

* samyamā samvibhāgā ca - Ma. 


Rājāyatanā kapitthā' ambā sala ca Jambuyo, 
tindukā” ca piyālā ca dumā niccaphala bahu. 


Vittī hi mam vindāti sūta disvā 
pucchāmi tam matali devasarathi, 
ayam nu macco kimakāsi sādhum 
yo modati saggapatto vimāne. 


Tassa puttho viyākāsi mātali devasārathi, 
vipākam puññakammanam jānam akkhāsajānato. 


Mithilāyam gahapati esa dānapatī ahu, 
arame udapāne ca papa sankamanāni ca, 
arahante sītibhūte sakkaccam patipādayi. 


Cīvaram pindapatañca paccayam sayanāsanam, 
adāsi ujubhūtesu vippasannena cetasā. 


Catuddasim pañcadasim yava pakkhassa atthamim, 
pātihāriyapakkhaūca atthangasusamāgatam. 


Uposatham upavasi° sadā sīlesu samvuto, 
saññamo samvibhāgo ca‘ so vimānasmim modati. 


Pabhāsati idam vyamham veļuriyāsu nimmitam, 
upetam bhūmibhāgehi vibhattam bhāgaso mitam. 


Āļambarā mutingā ca naccagītā suvāditā, 
dibbā* saddā niccharanti savaņeyyā* manoramā. 


Nāham evam gatam jātu' evam suruciram' pure, 
saddam samabhijānāmi dittham vā yadi va sutam. 


Vittī hi mam vindāti sūta disvā 
pucchāmi tam matali devasārathi, 
ayam nu macco kimakāsi sādhum 
yo modati saggapatto vimāne. 
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4754. (Cung điện này) có nhiều loại cây thường xuyên kết trái: các cây 
rājāyatana, các cây táo rừng, các cây xoài, các cây long thọ, các cây màn đỏ, 
các cây tinduka, và các cây piyāla. 


4755. Này xa phu, sự hân hoan thật sự xuất hiện ở trām sau khi nhìn thấy. 
Này người điều khiến Thiên xa Matali, trām hỏi khanh: Nam nhân này đã 
làm việc tốt lành gì vậy, để rồi (giờ đây) ông ta, đã đạt đến cõi Trời, vui sướng 
ở Thiên cung?” 


4756. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Matali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp thiện (rằng): 


4757. “VỊ gia chủ ở thành Mithila ấy đã là người thí chủ. VỊ ấy đã dâng 
cúng một cách trân trọng các tu viện và các giếng nước, các thùng chứa nước 
uống và các đường kinh hành đến các bậc A-la-hán có trạng thái mát mē. 


4758. Với tâm tịnh tín, vị ấy đã dâng cúng y phục, đồ ăn khất thực, thuốc 
chữa bệnh, chỗ nằm ngồi ở các vị có bản tánh trung thực. 


4759. Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, với cả ngày mồng tám của mỗi 
nửa tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng, vị ấy đã có sự thực hành 
tốt đẹp trọn vẹn tám điều. 


4760. VỊ ấy đã hành trì ngày trai giới, luôn luôn thu thúc trong các giới, 
có sự tự chế ngự và có sự san sẻ, (giờ đây) vị ấy vui sướng ở cung điện.” 


4761. “Cung điện này chói sáng, khéo được kiến tạo bằng ngọc bích, được 
cấu trúc với nhiều phần đất, được phân chia thành từng phần, đã được đo 
đạc. 


4762. Các trống lớn, và các trống nhỏ, các điệu vũ và lời ca, các điệu tấu 
nhạc khéo léo, các âm thanh của cõi Trời phát ra, đáng để lắng nghe, làm 
thích ý. 


4763. Trãm chưa bao giờ đi đến trạng thái như vây, chưa từng biết đến 
âm thanh thích thú như vầy trước đây, dù là được thấy hay là được nghe. 


4764. Này xa phu, sự hân hoan thật sự xuất hiện ở trām sau khi nhìn 
thấy. Này người điều khiển Thiên xa Matali, trām hỏi khanh: Nam nhân này 
đã làm việc tốt lành gì vậy, để rồi (giờ đây) ông ta, đã đạt đến cõi Trời, vui 
sướng ở Thiên cung?” 
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4765. 


4766. 


4767. 


4768. 


4769. 


4770. 


Tassa puttho viyākāsi mātali devasārathi, 
vipākam puññakammanam jānam akkhāsajānato. 


Bārāņasiyam gahapati esa dānapatī ahu, 
arame udapāne ca papa sankamananl ca, 
arahante sītibhūte sakkaccam patipādayi. 


Cīvaram piņdapātaūca paccayam sayanāsanam, 
adāsi ujubhūtesu vippasannena cetasā. 


Cātuddasim pañcadasim yāva pakkhassa atthamim, 
pātihāriyapakkhaūca atthangasusamāgatam. 


Uposatham upavasi' sada sīlesu samvuto, 
saññamo samvibhāgo ca” so vimānasmim modati. 


Yatha udayamadicco hoti lohitako mahā, 


tathūpamam idam vyamham jātarūpassa nimmitam. 


4771. Vittī hi mam vindati sūta disvā 


4772. 


4773. 


4774. 


4775: 


4776. 


pucchāmi tam mātali devasarathi, 
ayam nu macco kimakāsi sādhum 
yo modati saggapatto vimāne. 


Tassa puttho viyākāsi mātali devasarathi, 
vipākam puññakammanam jānam akkhāsajānato. 


Sāvatthiyam gahapati esa dānapatī ahu, 
ārāme udapāne ca papa sankamananl ca, 
arahante sītibhūte sakkaccam patipādayi. 


Cīvaram piņdapātaūca paccayam sayanāsanam, 
adāsi ujubhūtesu vippasannena cetasā. 


Cātuddasim pañcadasim yāva pakkhassa atthamim, 
pātihāriyapakkhaūca atthangasusamāgatam. 


Uposatham upavasi sadā sīlesu samvuto, 
samyamo samvibhāgo ca so vimānasmim modāti. 


4777. Vehāsayāme bahukā jātarūpassa nimmitā, 


daddallamānā ābhenti* vijjuvabbhaghanantare.* 


'uposathañ c upavasi - PTS. 

? samyamā samvibhāgā ca - Ma. 

* ābhanti - Syā. 

* tattha yakkhā mahiddhikā sabbābharaņabhūsitā 
samantā anupariyāyanti nārīgaņaparīvutā - ayam gāthā Syāmapotthakeyeva dissate. 
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4765. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Matali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp thiện (rằng): 


4766. “VỊ gia chủ ở thành Bārāņasī ấy đã là người thí chủ. Vi ấy đã dâng 
cúng một cách trân trọng các tu viện và các giếng nước, các thùng chứa nước 
uống và các đường kinh hành đến các bậc A-la-hán có trạng thái mát mē. 


4767. Với tâm tịnh tín, vị ấy đã dâng cúng y phục, đồ ăn khất thực, thuốc 
chữa bệnh, chỗ nằm ngồi ở các vị có bản tánh trung thực. 


4768. Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, với cả ngày mồng tám của mỗi 
nửa tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng, vị ấy đã có sự thực hành 
tốt đẹp trọn vẹn tám điều. 


4769. Vi ấy đã hành trì ngày trai giới, luôn luôn thu thúc trong các giới, có 
sự tự chế ngự và có sự san sẻ, (giờ đây) vị ấy vui sướng ở cung điện.” 


4770. “Giống như mặt trời đang mọc lên thì to lớn, có màu đỏ, cung điện 
này là tương tự như thế, được kiến tạo bằng vàng. 


4771. Này xa phu, sự hân hoan thật sự xuất hiện ở trām sau khi nhìn thấy. 
Này người điều khiến Thiên xa Matali, trām hỏi khanh: Nam nhân này đã 
làm việc tốt lành gì vậy, để rồi (giờ đây) ông ta, đã đạt đến cõi Trời, vui sướng 
ở Thiên cung?” 


4772. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Matali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp thiện (rằng): 


4773. “VỊ gia chủ ở thành Savatthi ấy đã là người thí chủ. Vi ấy đã dâng 
cúng một cách trân trọng các tu viện và các giếng nước, các thùng chứa nước 
uống và các đường kinh hành đến các bậc A-la-hān có trạng thái mát mē. 


4774. Với tâm tịnh tín, vị ấy đã dâng cúng y phục, đồ ăn khất thực, thuốc 
chữa bệnh, chỗ nằm ngồi ở các vị có bản tánh trung thực. 


4775. Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, với cả ngày mồng tám của mỗi 
nửa tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng, vị ấy đã có sự thực hành 


tốt đẹp trọn vẹn tám điều. 


4776. VỊ ấy đã hành trì ngày trai giới, luôn luôn thu thúc trong các giới, có 
sự tự chế ngự và có sự san sẻ, (giờ đây) vị ấy vui sướng ở cung điện.” 


4777. “Những cung điện này có nhiều ở không trung. Được kiến tạo bằng 
vàng, chúng chiếu sáng chói la rực rỡ, tựa như tia chớp ở giữa đám mây. 
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Khuddakanikāye - Jātakapāļi III 


541. Nimijātakam 


4778. Vittī hi mam vindati sūta disvā 
pucchāmi tam matali devasārathi, 
ime nu maccā kimakamsu sādhum 
ye modāre saggapattā vimāne. 


4779. Tassa puttho viyākāsi mātali devasārathi, 
vipākam puññakammanam jānam akkhāsajānato. 


4780. Saddhāya sunivitthāya saddhamme suppavedite, 
akamsu satthuvacanam sammāsambuddhasāsanam, ' 
tesam etāni thānāni yāni tvam rāja passasi. 


4781. Viditāni te mahārāja avasam” pāpakamminam, 
atho kalyanakammanam thānāni viditāni te, 
uyyāhidāni rājisi devarājassa santike. 

Vimānakaņdam nitthitam. 


4782. Sahassayuttam hayavahim dibbam yānam adhitthito,* 


yāyamāno mahārājā addā sīdantare nage, 
disvānāmantayī sutam ime ke nama pabbata.! 


4783. Sudassano karaviko īsadharo* yugandharo, 
nemindharo vinatako assakaņņo giribrahā.* 


4784. Ete sīdantare naga anupubbasamuggatā, 
mahārājānamāvāsā yāni tvam rāja passasi. 


4785. Anekarūpam ruciram nānācitram' pakasati, 
ākiņņam indasadisehi vyaggheheva surakkhitam. 


4786. Vitti hi mam vindati sūta disva 
pucchāmi tam matali devasārathi, 
imam nu dvāram kimabhiññamahu? 
(manoramam dissati duratova).° 


! sammāsambuddhasāsane - Ma; > isindharo - Syā. 
sammāsambuddhasāvakā - Syā. ° girī brahā - Ma. 

2 āvāsā - Ma, PTS. 7 nānācittam - Syā. 

* dibbayānamadhitthito - Ma, Syā. ° kimabhaññamahu - Ma, Syā. 

* tassa puttho viyākāsi mātali devasārathi, ? ayam pātho Syāmapotthakeyeva dissate. 


vipakam puññakammanam jānam akkhāsajānato - ayam gāthā Ma potthake dissate. 
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4778. Này xa phu, sự hân hoan thật sự xuất hiện ở trām sau khi nhìn 
thấy. Này người điều khiển Thiên xa Matali, trām hỏi khanh: Những người 
này đã làm việc tốt lành gì vậy, để rồi (giờ đây) những người này, đã đạt đến 
cối Trời, vui sướng ở Thiên cung?” 


4779. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Matali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp thiện (rằng): 


478o. “Với đức tin đã khéo được an trú vào Chánh Pháp đã khéo được 
thuyết giảng, những người này đã thực hành theo lời dạy của bậc Đạo Sư, 
theo giáo pháp của đấng Chánh Đăng Giác. Tâu bệ hạ, ngài hãy nhìn xem các 
nơi cư trú của họ. 


4781. Tâu đại vương, chỗ ở của những kẻ có nghiệp ác đã được ngài biết 
đến, rồi các nơi cư trú của những người có nghiệp lành đã được ngài biết đến. 
Giờ đây, tâu vị ẩn sĩ của hoàng gia, xin ngài hãy đi đến khu vực của vị Thiên 
Vương.” 

Phẩm Thiên Cung được chấm dứt. 


4782. Đứng ở có Thiên xa, ở cỗ xe ngựa được thắng một ngàn ngựa kéo, vi 
đại vương, trong khi di chuyển, đã nhìn thấy các ngọn núi ở giữa đại dương 
Sīdā. Sau khi nhìn thấy, đức vua đã hỏi vị xa phu rằng: “Những ngọn núi này 
tên là gì?” 


4783. “Là các ngọn núi vĩ đại Sudassana, Karavīka, Isadhara, Yugan- 
dhara, Nemindhara, Vinataka, và Assakanna. 


4784. Các ngọn núi này ở giữa đại dương Sīdā, được vươn lên cao theo 
tuần tự (tựa như các bậc thang). Tâu bệ hạ, ngài hãy nhìn xem các chỗ ở của 
các bậc đại vương.” 


4785. “Nhiều cảnh vật xinh xắn với nhiều màu sắc khác nhau được nhìn 
thấy, khéo được bảo vệ bởi các vị tương đương với Thần Inda đã được bó tri 
đều khắp, tựa như (khu rừng lớn) khéo được bảo vệ bởi những con cọp. 


4786. Này xa phu, sự hân hoan thật sự xuất hiện ở trām sau khi nhìn 
thấy. Này người điều khiển Thiên xa Matali, trām hỏi khanh: Mọi người đã 
gọi tên gì cho cái cổng vào (quyến rũ được nhìn thấy từ đàng xa) này vậy?” 
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4787. Tassa puttho viyākāsi mātali devasarathi, 
vipākam puññakammanam jānam akkhāsajānato. 


4788. Cittakūtoti' yam āhu devarājapavesanam,” 
sudassanassa girino dvāram hetam pakasati. 


4789. Anekarūpam ruciram nānācitram* pakāsāti, 
ākiņņam indasadisehi vyaggheheva surakkhitam, 
pavisetena rājisi araJam bhumimakkama.! 


4790. Sahassayuttam hayavāhim dibbam yānam adhitthito,* 
yāyamāno mahārājā addā devasabham idam. 


4791. Yathā sarade ākāso nīlova patidissati,* 
tathūpamam idam vyamham veļuriyāsu nimmitam. 


4792. Vittī hi mam vindati sūta disvā, 
pucchami tam matali devasārathi, 
imam nu’ vyamham kimabhiññamahu.? 


4793. Tassa puttho viyākāsi mātali devasārathi, 
vipākam puññakammanam jānam akkhāsajānato. 


4794. Sudhammam iti yamahu passesa'° dissate sabha, 
veļuriyā rucirā citrā dhārayanti sunimmitā. 


4795. Atthamsā sukata thambha sabbe veļuriyāmayā, 
yattha deva tāvatimsā sabbe indapurohitā. 


4796. Attham devamanussānam cintayantā samacchare, 
pavisetena rājisi devanam anumodanam. 


4797. Tam devā patinandimsu disvā rājānamāgatam, 
svāgatam te mahārāja atho te adurāgatam. 


4798. Nisīdadāni rājisi devarājassa santike, 
sakkopi'' patinandittha vedeham mithilaggaham. 


' citrakūtoti - Ma. 7 imam hi - PTS. 

* devarājappavesanam - Syā. ° kimabhaññamahu - Ma, Syā. 
* nānācittam - Syā. ? sudhammā iti - Ma, Syā, PTS. 
* arujam bhūmi pakkama - Syā. 1 esesã - Syā. 

> dibbayānamadhitthito - Ma, Syā. 1 sakko tam - Syā. 


° ākāse nīlobhāso padissati - Ma; ākāso nīlobhāso padissati - Syā; ākāso nīlo ca ... - PTS. 
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4787. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Matali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp thiện (rằng): 


4788. “Mọi người đã gọi “Cittakuta' là lối ra vào của vị Thiên Vương. Cái 
cổng được nhìn thấy này là thuộc về ngọn núi Sudassana. 


4789. Nhiều cảnh vật xinh xắn với nhiều màu sắc khác nhau được nhìn 
thấy, khéo được bảo vệ bởi các vị tương đương với Thần Inda đã được bố trí 
đều khắp, tựa như (khu rừng lớn) khéo được bảo vệ bởi những con cọp. Tâu 
vị ẩn sĩ của hoàng gia, xin ngài hãy đi vào bằng cánh cổng này, chúng ta hãy 
bước lên vùng đất không bụi bặm.” 


4790. Đứng ở có Thiên xa, ở cỗ xe ngựa được thắng một ngàn ngựa kéo, vi 
đại vương, trong khi di chuyển, đã nhìn thấy nơi là hội trường của chư Thiên. 


4791. “Giống như bầu trời vào mùa thu được nhìn thấy tựa như màu 
xanh, cung điện này là tương tự như thế, được kiến tạo bằng ngọc bích. 


4792. Này xa phu, sự hân hoan thật sự xuất hiện ở trām sau khi nhìn 
thấy. Này người điều khiển Thiên xa Matali, trām hỏi khanh: Mọi người đã 
gọi cung điện này tên lā gì vậy?” 


4793. Được hỏi, người điều khiển Thiên xa Matali đã giải thích cho đức 
vua, là người biết đã nói cho người không biết, về quả thành tựu của các 
nghiệp thiện (rằng): 


4794. “Ngài hãy nhìn xem: Hội trường này được nhìn thấy bằng loại ngọc 
bích quyến rũ, đa dạng; mọi người đã gọi nơi ấy là Sudhammā. Các cột trụ 
chống đỡ hội trường đã được kiến tạo ra một cách khéo léo. 


4795. 4796. Các cột trụ tám cạnh đã khéo được thực hiện; tất cả đều được 
làm bằng ngọc bích. Nơi ấy, chư Thiên cõi Trời Đạo Lợi, tất cả đều là tùy 
tùng của Thiên vương Inda, ngồi chung lại với nhau trong khi suy nghĩ về lợi 
ích cho chư Thiên và nhân loại. Tâu vị ẩn sĩ của hoàng gia, xin ngài hãy đi vào 
theo lối này để chư Thiên có sự tùy hỷ.” 


4797. Nhìn thấy đức vua đi đến, chư Thiên đã mừng rỡ tiếp đón: “Tâu đại 
vương, chào mừng ngài đã ngự đến, và việc đi đến tốt lành của ngài! ' 


4798. Tâu vị ẩn sĩ của hoàng gia, giờ đây xin thỉnh bệ hạ ngồi xuống kế 


bên vị Thiên Vương.” Thiên Chủ Sakka cũng đã mừng rỡ tiếp đón vị vua trị vì 
kinh thành Mithila, xứ Videha. 


' Nửa câu kệ 4797 và ba câu kệ 4798 - 4710 giống ba câu kệ 2139 - 2141 của Jātakapāļi - Bổn 
Sanh I (TTPV tập 32, trang 521). 
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Khuddakanikāye - Jātakapāļi III 


541. Nimijātakam 


4799. Nimantayi ca' kāmehi āsanena ca vāsavo, 
sādhu khosi anuppatto āvāsam vasavattinam. 


4800. Vasa devesu rājisi sabbakamasamiddhisu, 
tāvatimsesu devesu bhuñja kāme amānuse. 


4801. Yathā yācitakam yānam yathā yācitakam dhanam, 
evam sampadamevetam yam parato dānapaccayā. 


4802. Na cāhametam iechāmi yam parato dānapaccayā, 
sayam katāni puññan tam me āveņiyam” dhanam. 


4803. Soham gantvā manussesu kāhāmi kusalam bahum, 
dānena samacariyaya samyamena damena ca, 
yam katva sukhito hoti na ca pacchānutappati. 


4804. Bahūpakāro no bhavam matali devasārathi, 
yo me kalyāņakammānam pāpāni* patidassayi.* 


4805. Idam vatvā nimirājā vedeho mithilaggaho, 


puthuyaññam yajitvāna saññamam ajjhupāgamī "ti. 


Nimijātakam catuttham.? 


--00000-- 
' nimantayittha - Ma, Syā. 
* āveņikam - Ma. * patidamsayi - PTS. 
? pāpānam - Ma, Syā. ` nemirājajātakam catuttham - Syā. 
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4799. Và Thiên Chủ Vasava đã thỉnh mời với các dục và chỗ ngồi. “Lành 
thay bệ hạ đã ngự đến chõ trú ngụ của những vị có quyền lực! 


48oo. Tâu vị ẩn sĩ của hoàng gia, bệ hạ hãy sống giữa chư Thiên có sự 
thành tựu tất cả các dục. Bệ hạ hãy hưởng thụ các dục không thuộc về nhân 
loại giữa chư Thiên ở cối Trời Đạo Lợi.” 


4801. “Có xe giống như vật vay mượn, tài sản giống như vật vay mượn, 
tương tự như vậy, chính việc thành đạt này là do duyên ban phát từ người 
khāc.' 


4802. Và trām không thích điều ấy, lā việc do duyên ban phát từ người 
khác. Các phước báu đã được tự mình tạo ra, tài sản ấy là dành riêng cho 
trãm. 


4803. Trãm đây, sau khi trở về cối người, sẽ làm nhiều việc thiện với việc 
bố thí, với việc thực hành bình đăng, với việc tự chế ngự, và với việc rèn 
luyện. Sau khi làm điều ấy, trām được an lạc và sau này không bị hối tiếc. 


4804. Này người điều khiển Thiên xa Matali, ông có nhiều sự hỗ trợ cho 
chúng tôi, là người đã chỉ cho trām nhìn thấy cảnh giới của những kẻ có 
nghiệp ác và của những người có nghiệp lành.” 

4805. Sau khi nói điều này, đức vua Nimi, bậc tri vì kinh thành Mithilā xứ 
Videha, đã hiến cúng cuộc chẩn tế lớn lao, và đã đạt đến việc tự chế ngự. 

Bổn Sanh Đức Vua Nimi là thứ tư. [541] 


--00000-- 


' Ba câu kệ 4801 - 4803 giống như ba câu kệ 2145 - 2147 của Jātakapāļi - Bổn Sanh I (TTPV 
tập 32, trang 523). 


115 


5. KHANDAHALAJATAKAM' 


4806. Rājāsi luddakammo? ekarājāti* pupphavatiyā,* 
so pucchi brahmabandhum khaņdahālam purohitam mūļham. 


4807. Saggānamaggamācikkha* tvamsi* brāhmaņa dhammavinayakusalo, 
yathā ito vajanti sugatim narā puññani katvāna. 


4808. Atidānam daditvāna' avajjhe deva ghātetvā, 
evam vajanti sugatim narā puññani katvāna. 


4809. Kim pana tam” atidanam ke ca avajjhā imasmim” lokasmim, 
etañca kho no akkhāhi yajissāma dadāma" dānāni. 


4810. Puttehi deva yajitabbam mahesīhi negamehi ca usabhehi, 
ājāniyehi catūhi sabbacatukkena deva yajitabbam. 


4811. Tam sutvā antepure kumara ca'' mahesiyo ca haññantu, 
eko ahosi nigghoso bhesmā” accuggato saddo. 


4812. Gacchatha vadetha kumare candam suriyam ca” bhaddasenañca, 
surañca vamagottam'' pasura kira hotha yaññatthaya. 


4813. Kumāriyopi vadetha upasenim" kokilañca muditañca, 
nandaīūcāpi kumārim" pasura kira hotha yaññatthaya. 


4814. Vijayampi mayham mahesim eravatim'° kesinim sunandañca, 
lakkhaņavarūpapannā pasura kira hotha yaññatthaya. 


4815. Gahapatayopi"” vadetha puņņamukham bhaddiyam sigalañca,” 
vaddhañcapi”' gahapatim pasura kira hotha yaññatthaya. 


' candakumārajātakam - Ma, Syā. > bhismā - Ma. 

* luddakakammo - Syā. ? candañca suriyañca - Syā; 

3 ekarājā - Ma, Syā, PTS. canda-suriyam ca - PTS. 

* pupphavatīyā - Ma; * vamagottañca - Ma, Syā, PTS. 
pupphavatitāyam - Syā. ` pacurā - Ma, Syā, evamuparipi. 

> saggamaggam ācikkha - PTS. ° upasenam - Ma; 

Š tvamasi - Syā. upasenaīica - Syā; upaseņim - PTS. 

7 dadatvāna - Syā. 7 kumārikam - Syā. 

* panetam - Syā. Š ekapatim - PTS. 

? imasmi - Ma. ? gahapatayo ca - Ma. 

1 yajissami dadami - Ma, Syā. ” singalañca - Ma, Syā, PTS. 

" kumara - Ma, Syā. 2! vaddhaūcāpi - PTS. 
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5. BON SANH QUAN TË TU KHAŅDAHĀLA 


4806. Xua, ó thành Pupphavatī' có vi vua hung bao tēn lā Ekarāja. Vi vua 
ấy đã hỏi viên quan tế tự mê muội dòng Bà-la-món tên là Khandahala (rằng): 


4807. “Này Bà-la-môn, khanh thiện xảo về giáo lý và nghi thức, khanh 
hãy chỉ dạy con đường đi đến các cõi Trời mà những người, sau khi làm các 
phước thiện, từ nơi này đi đến nhàn cảnh.” 


48o8. “Tâu bệ hạ, những người, sau khi làm các phước thiện, từ nơi này 
đi đến nhàn cảnh là những người đã bố thí vật thí tối thắng, đã giết chết 
những kẻ không đáng giết.” 


48oo. “Thế vật thí tối thắng ấy là gì? Và những ai là những kẻ không đáng 
giết ở thế gian này? Khanh hãy giải thích về điều này cho chúng tôi, rồi 
1 > 


chúng tôi sẽ hiến dâng, chúng tôi sẽ bố thí các vật thí. 


4810. “Tâu bệ hạ, cần phải hiến dâng với bốn người con, với bốn vương 
phi, với bốn thị dân (giàu có), với bốn con bò mộng, với bốn con ngựa. Tâu 
bệ hạ, cần phải hiến dâng với nhóm bốn của tất cả các thứ.” 


4811. Nghe được tin ấy: “Các hoàng tử, các quý phi ở nội cung hãy bị giết 
chết,” đã có một tiếng gào thét do sự kinh hoàng; âm thanh đã vươn lên rất 
cao. 


4812. “Các khanh hãy đi và hãy báo cho các vị hoàng tử Canda, Suriya, 
Bhaddasena, Sura, và Vamagotta? rằng: “Nghe nói các vị hãy tập trung lại vì 
mục đích của lễ hiến dâng." 


4813. Các khanh hãy báo cho cả các công chúa Upasenī, Kokila, Mudita, 
và luôn cả Nanda rằng: “Nghe nói các vị hãy tập trung lại vì mục đích của lễ 
hiến dâng. 


4814. (Các khanh hãy báo cho cả) hoàng hậu Vijayā của trām, các phi tân 
Erāvatī, Kesinī, và Sunanda rằng: “Các vị có được những tướng mạo cao quý. 
Nghe nói các vị hãy tập trung lại vì mục đích của lễ hiến dâng.” 


4815. Các khanh hãy nói luôn cả các gia chủ Punnamukha, Bhaddiya, 
Sigāla, và gia chủ Vaddha rằng: “Nghe nói các vi hãy tập trung lại vì mục dich 
của lễ hiến dáng.” 


' Pupphavatī: tên cũ của thành phố Vārāņasī (Benares) hiện nay ở Ấn Độ (ND). 

* Hoàng tử Canda và hoàng tử Suriya là hai người con trai của chánh hậu Gotamidevī, còn ba 
vị hoàng tử Bhaddasena, Sura, và Vamagotta là những anh em trai cùng cha khác mẹ với hai 
vị hoàng tử ấy (JaA. vi, 134). 
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4816. Te tattha gahapatayo avocimsu' samāgatā puttadāraparikiņņā, 
sabbasikhino” deva karohi athavā no dāse sāvehi. 


4817. Abhayankarampi me hatthim' nālāgirim accutam varuņadantam,* 
ānetha kho ne* khippam yaññatthaya bhavissanti. 


4818. Assaratanampi* kesim suramukham” punnakam vinatakaūca,* 
anetha kho ne khippam yaññatthaya bhavissanti. 


4819. Usabhampi' yuthapatim anojam nisabham gavampatim " 
tepi mayham ānetha, 
samupākarontu'' sabbam yajissāma dadāma” dānāni. 


4820. Sabbam ` patiyadetha yaññam pana uggatamhi suriyamhi, 
anapetha ca kumāre'' abhiramantu imam rattim. 


4821. Sabbam upatthapetha” yaññam pana uggatamhi suriyamhi, 
vadethadam!'° kumare ajja vo” pacchimā ratti. 


4822. Tam tam mata avacā rodantī āgatā” vimānato, 
yañño kira te putta bhavissati catūhi puttehi. 


4823. Sabbepi” mayham puttā cattā candasmim haññamanasmim, 
puttehi yaññam yajitvāna sugatim saggam gamissāmi. 


4824. Ma”' putta saddahesi sugati kira hoti puttayaññena, 
nirayāneso maggo neso maggo hi saggānam. 


4825. Dānāni dehi kondañña ahimsā sabbabhūtabhavyānam, 
esa maggo sugatiyā na ca maggo puttayaññena. 


4826. Ācariyānam vacanā ghātessam” candañca suriyañca, 
. .. _ 8 . . . y * . 
puttehi yajitvāna” duccajehi sugatim saggam gamissāmi. 


' avocisum - Ma; avocayimsu - Syā. 2 yajissāmi dadāmi - Ma, Syā. 
* sabbeva sikhino - Ma; * sabbampi - Syā. 
sabbe sikhino - Syā. * āņāpetha candakumāre - Syā. 
` abhayamkarampi hatthim - PTS. `upatthapetha - PTS. 
* nalagirim accuggatam varunadantam - Ma, Syā; ° vadetha ca dani - PTS. 
rajagirim accutavarunadantam - PTS. kho - Ma, Syā. 
> te - Syã, PTS. ° avaca - Ma, Syā. 
° assaratanampi me - Syā; ? āgantvā - Ma. 
assatarampi - PTS. 2) sabbe - PTS. 
 suranmukham - PTS. * mã tam - Ma, Syā. 
° vindakaī ca - PTS. 2 ghātissam - Syā. 
? usabhampi me - Syā; usabhe pi - PTS. 2 puttehi yaññam yajitvāna - Ma; 
' vīthapatine gavampatine - PTS. puttehi yajitvā - Syā, PTS. 


'' samūhakarontu - Ma; sammukhā karontu - Syā; samupakarontu - PTS. 
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4816. Các gia chủ ấy, được vợ con vây quanh, đã tụ hội lại tại nơi ấy và đã 
nói rằng: “âu bē hạ, xin bệ hạ hãy cho tất cả chúng tôi làm người hầu hạ, 
hoặc bệ hạ hãy tuyên bố chúng tôi là những kẻ nô lệ.” 


4817. “Luôn cả con voi Abhayankara của trām, con voi Nālāgiri, con voi 
Accuta, và con voi Varunadanta, các khanh hãy tức tốc đem chúng lại; chúng 
sẽ được sử dụng vì mục đích của lễ hiến dâng. 


4818. Luôn cả con ngựa báu Kesi, con ngựa Surāmukha, con ngựa 
Punnaka, và con ngựa Vinataka, các khanh hãy tức tốc đem chúng lại; chúng 
sẽ được sử dụng vì mục đích của lễ hiến dâng. 


4819. Luôn cả con bò đực Yūthapati, Anoja, Nisabha, và Gavampati, các 
khanh cũng hãy đem chúng lại cho trãm. Hãy gom tất cả lại thành từng 
nhóm. Chúng ta sẽ hiến dâng. Chúng ta hãy bố thí các vật thí. 


482o. Các khanh hãy sẵn sàng mọi thứ cho lễ hiến dâng vào (ngày mai) 
lúc mặt trời mọc lên. Và các khanh hãy báo tin cho các hoàng tử, hãy để cho 
các hoàng tử vui sướng đêm nay. 


4821. Các khanh hãy sắp đặt mọi thứ cho lễ hiến dâng vào (ngày mai) lúc 
mặt trời mọc lên. Giờ đây, các khanh hãy báo cho các hoàng tử rằng: ‘Hôm 
nay là đêm cuối cùng của các vị.” 


4822. Màu hậu từ hoàng cung đi đến, trong khi khóc lóc, đã nói với vị vua 
ấy về việc này rằng: “Này con, nghe nói lễ hiến dâng của con sẽ được thực 
hiện với bốn hoàng tử?” 


4823. “Trong khi hoàng tử Canda bị giết chết, tất cả những người con trai 
của trãm cũng bị từ bỏ. Sau khi cúng tế cuộc lễ hiến dâng với bốn người con 
trai, trām sẽ đi đến nhàn cảnh, cõi Trời.” 


4824. “Này con, con chớ tin rằng: “Nghe nói có được nhàn cảnh là do việc 
hiến dâng những người con trai.’ Đạo lộ ấy đưa đến các địa ngục, đạo lộ ấy 
thật sự không đưa đến các cối Trời. 


4825. Này Kondañña, con hãy ban phát các vật thí và sự không hãm hại 
đến tất cả sinh linh và các loài đang hiện hữu. Đạo lộ ấy đưa đến nhàn cảnh, 
không phải đạo lộ với việc hiến dâng những người con trai.” 


4826. “Theo lời nói của các vị giáo thọ, trãm sẽ giết chết (hai hoàng tử) 
Canda và Suriya. Sau khi hiến dâng những người con trai khó có thể từ bỏ, 
trãm sẽ đi đến nhàn cảnh, cõi Trời.” 


119 


Khuddakanikāye - Jātakapāļi III 542. Khaņdahālajātakam 


4827. Tam tam pitāpi avaca vasavattī orasam sakam puttam, 
yañño kira te putta bhavissati catūhi puttehi. 


4828. Sabbepi mayham puttā cattā candasmim haññamanasmim, 
puttehi yaññam yajitvāna sugatim saggam gamissāmi. 


4829. Mā putta' saddahesi sugati kira hoti puttayaññena, 
nirayaneso maggo neso maggo saggānam.” 


4830. Dānāni dehi kondañña ahimsā sabbabhūtabhavyānam, 
esa maggo sugatiyā na ca maggo puttayaññena. 


4831. Acariyanam vacanā ghātessam' candañca suriyañca, 
puttehi yajitvā* duccajehi sugatim saggam gamissāmi. 


4832. Dānāni dehi kondañña ahimsā sabbabhūtabhavyānam, 
puttaparivuto tuvam rattham Janapadañca pālehi. 


4833. Mā no deva avadhi dase no dehi khandahalassa, 
api nigaļabandhakāpi hatthī asse ca pāpema. 


4834. Mā no deva avadhi dāse no dehi khandahalassa, 
api nigaļabandhakāpi hatthicchakaņāni ujjhema. 


4835. Mā no deva avadhi dase no dehi khandahalassa, 
api nigaļabandhakāpi assacchakaņāni ujjhema. 


4836. Mā no deva avadhi dāse no dehi khaņdahālassa,” 
yassa honti tava kāmā api ratthā pabbajitā* bhikkhācariyam carissāma. 


4837. Dukkham kho me janayatha' vilapantā jīvitassa kama hi, 
muūcathadāni” kumare alampi me hotu puttayaññena. 


' mã tam putta - Ma, Syā. 


* neso maggo hi saggānam - Ma, Syā. é pabbājitā - Ma, Syā, PTS. 
3 ghātissam - Syā. 7 janayittha - Syā. 

* puttehi yaññam yajitvāna - Ma. ° kāmāhi - PTS. 

> khaņdahālassa - itipadam PTS potthake natthi. ? muñcetha dāni - Ma. 
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4827. Phụ hoàng Vasavatti cũng đã nói với vị vua ấy, đứa con trai ruột 
của mình, về việc này rằng: “Này con, nghe nói lễ hiến dâng của con sẽ được 
thực hiện với bốn hoàng tử?” 


4828. “Trong khi hoàng tử Canda bị giết chết, tất cả những người con trai 
của trãm cũng bị từ bỏ. Sau khi cúng tế cuộc lễ hiến dâng với bốn người con 
trai, trām sẽ đi đến nhàn cảnh, cõi Trời.” 


4829. “Này con, con chớ tin rằng: “Nghe nói có được nhàn cảnh là do việc 
hiến dâng những người con trai.’ Đạo lộ ấy đưa đến các địa ngục, đạo lộ ấy 
thật sự không đưa đến các cối Trời. 


4830. Này Kondañña, con hãy ban phát các vật thí và sự không hãm hại 
đến tất cả sinh linh và các loài đang hiện hữu. Đạo lộ ấy đưa đến nhàn cảnh, 
không phải đạo lộ với việc hiến dâng những người con trai.” 


4831. “Theo lời nói của các vị giáo thọ, trãm sẽ giết chết (hai hoàng tử) 
Canda và Suriya. Sau khi hiến dâng những người con trai khó có thể từ bỏ, 
trãm sẽ đi đến nhàn cảnh, cõi Trời.” 


4832. “Này Kondañña, con hãy ban phát các vật thí và sự không hãm hại 
đến tất cả sinh linh và các loài đang hiện hữu. Được tùy tùng bởi các hoàng 
tử, con hãy hộ trì đất nước và dân chúng.” 


(Lời hoàng tử Canda) 

4833. “Tâu bệ hạ, chớ giết chết chúng con. Bệ hạ hãy ban chúng con làm 
nô lệ cho quan tế tự Khandahala, thậm chí là bị trói buộc bằng xích ở chân. 
Hãy để chúng con trông nom các con voi và các con ngựa. 


4834. Tâu bệ hạ, chớ giết chết chúng con. Bệ hạ hãy ban chúng con làm 
nô lệ cho quan tế tự Khandahala, thậm chí là bị trói buộc bằng xích ở chân. 
Hãy để chúng con hốt dọn các bãi phân voi. 


4835. Tâu bệ hạ, chớ giết chết chúng con. Bệ hạ hãy ban chúng con làm 
nô lệ cho quan tế tự Khandahala, thậm chí là bị trói buộc bằng xích ở chân. 
Hãy để chúng con hốt dọn các bãi phân ngựa. 


4836. Tâu bệ hạ, chớ giết chết chúng con. Bệ hãy ban chúng con làm nô lệ 
cho quan tế tự Khandahala, là người mà bệ hạ có nhiều yêu thích. Thậm chí, 
nếu bị trục xuất khỏi đất nước, chúng con sẽ đi xin ăn.” 


(Lời đức vua EkaraJa) 

4837. “Sự khổ đau quả thật đã sanh lên ở trām, trong khi chúng than van 
bởi vì mong muốn sự sống. Giờ đây, các khanh hãy phóng thích các hoàng tử. 
Cũng đã đủ cho trãm với việc hiến dâng các người con.” 
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4838. Pubbeva khosi me vutto dukkaram durabhisambhavam cetam, 
atha no upakkhatassa' yaññassa kasmā karosi vikkhepam. 


4839. Sabbe vajanti sugatim ye yajanti yepi ceva yājenti,” 
ye capi anumodanti yajantānam edisam mahayaññam. 


4840. Atha kissa ca no? pubbe sotthānam brahmano' avācesi, 
atha no akāraņasmā yaññatthaya deva ghātesi. 


4841. Pubbeva no daharake samane" na hanesi na ghātayesi,* 
daharamhā yobbanam patta” adūsakā tata haññama. 


4842. Hatthigate assagate sannaddhe passa no mahārāja, 
yuddheva yujjhamāne* na hi mādisā sūrā” honti yaññatthaya. 


4843. Paccante vapi kupite” atavīsu va mādise niyojenti, 
atha no akāraņasmā abhūmiyam tata haññama. 


4844. Yāpi hi tā sakuņiyo'' vasanti tiņagharāni katvana, 
tāsampi piyā puttā atha no tvam deva ghātesi. 


4845. Mā tassa” saddahesi na mam khandahalo ghātaye," 
mamam hi so ghātetvā' anantaram tampi" deva ghāteyya. 


4846. Gāmavaram nigamavaram dadanti bhogam pissa mahārāja, 
atha aggapiņdikāpi" kule kulehete'” bhuñjanti. 


4847. Tesampi tādisānam icchanti dubbhitum mahārāja, 
yebhuyyena ete" akataññuno brāhmaņā deva. 


4848. Mā no deva avadhi dāse no dehi khandahalassa, 
api nigaļabandhakāpi hatthī asse ca pālema. 


' upakkhatassa - Syā. 1 paccante vã kuppite - Syā; 

? yepi yājenti - Ma; paccante vā kupite - PTS. 
yepi ceva yajāpenti - Syā. '! vākāci sakuņikāyo - Syā. 

3 jano - Ma. ' mã khvassa - Syā. 

* brāhmaņe - Ma, Syā. 5 ghāteyya - Ma, Syā. 

> daharakāle - Ma, Syā; '* ghātetvāna - Ma, Syā, PTS. 
daharake ca samāne - PTS. 5 anantarā tampi - Ma, Syā; 

° na ghātesi - Ma, Syā. anantarampi tam - PTS. 

7 vobbanappattā - Syā. '6 athaggapiņdikāpi - Ma, Syā, PTS. 

* vuddhe vā yujjhamāne vā - Ma, Syā. 17 kule kule hete - Ma, Syā, PTS. 

? sūrā - itipadam Syā potthake natthi. !8 vebhuyyena hi ete - Syā. 
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(Lời quan tế tự Khandahala) 

4838. “Thật sự trước đây, thần đã nói với bệ hạ rằng: Cuộc lễ này khó 
thực hiện và khó hoàn thành. Giờ tại sao bệ hạ lại làm xáo trộn lễ hiến dâng 
đã được chuẩn bị của chúng ta? 


4839. Những người nào hiến dâng, và ngay cả những người nào bảo hiến 
dâng, rồi luôn cả những người nào tùy hỷ cuộc đại lễ hiến dâng như thế này 
của những người đang hiến dâng, tất cả đều đi đến nhàn cảnh.” 


(Lời hoàng tử Canda) 

484o. “Tâu bệ hạ, tại sao trước đây vị Bà-la-môn đã đọc tụng sự an lành 
cho chúng con, giờ không có nguyên do, bệ hạ lại ra lệnh giết chúng con vì 
mục đích của lễ hiến dâng? 


4841. Cũng vào trước đây, bệ hạ đã không giết chết, đã không ra lệnh giết 
chết chúng con trong khi chúng con còn nhỏ tuổi. Giờ chúng con là thanh 
niên, đã đạt đến tuổi trưởng thành, thưa cha, chúng con không phải là những 
kẻ tồi bại, tại sao chúng con lại bị giết chết? 


4842. Tâu đại vương, xin cha hãy nhìn chúng con đã được nai nit, cối vol, 
cối ngựa, đang chiến đấu ngay ở trận tiền, những dũng sĩ như chúng con 
không phải thật sự đang vì mục đích của sự hiến dâng hay sao? 


4843. Những dũng sĩ như chúng con xông pha ở biên giới khi có nổi loạn 
hoặc ở những cánh rừng, để rồi, thưa cha, chúng con bị giết chết không đúng 
nơi chốn, không có nguyên do. 


4844. Ngay cả những con chim mái cũng đã thực hiện những tổ ấm bằng 
cỏ rồi sinh sống; những chú chim con được chúng yêu quý. Còn chúng con, 
tâu bệ hạ, ngài lại bảo giết chết chúng con. 


4845. Cha chớ tin tưởng gã ấy; lão Khandahala không thể giết chết con. 
Bởi vì, tâu bệ hạ, sau khi giết chết con, không lâu sau, gã ấy cũng có thể giết 
chết cha. 


4846. Tâu đại vương, các vua chúa ban thưởng ân huệ là ngôi làng, ân 
huệ là thị trấn, thậm chí của cải cho gã này. Sau đó, thậm chí chúng trở 
thành những kẻ có thức ăn cao quý, bởi vì những gã này thọ hưởng ở gia tộc 
này gia tộc khác. 


4847. Tâu đại vương, chúng còn muốn phản bội luôn cả những gia tộc 
như thế ấy. Tâu bệ hạ, còn hơn thế nữa, những gã Bà-la-môn này là những kẻ 
vô ơn. 


4848. Tâu bệ hạ, chớ giết chết chúng con. Bệ hạ hãy ban chúng con làm 


nô lệ cho quan tế tự Khandahala, thậm chí là bị trói buộc bằng xích ở chân. 
Hãy để chúng con trông nom các con voi và các con ngựa. 
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4849. Mā no deva avadhi dāse no dehi khaņdahālassa, 
api nigaļabandhakāpi hatthicchakaņāni ujjhema. 


4850. Mā no deva avadhi dāse no dehi khandahalassa, 
api nigaļabandhakāpi assacchakaņāni ujjhema. 


4851. Mā no deva avadhi dase no dehi khaņdahālassa,' 
yassa honti tava kama api ratthā pabbajitā* bhikkhācariyam carissāma. 


4852. Dukkham kho me janayatha* vilapantā jīvitassa kama hi,‘ 
muūcathadāni* kumare alampi me hotu puttayaññena. 


4853. Pubbeva khosi me vutto* dukkaram durabhisambhavam cetam, 
atha no upakkhatassa” yaññassa kasmā karosi vikkhepam. 


4854. Sabbe vajanti sugatim ye yajanti yepi ceva yājenti,* 
ye capi anumodanti yajantānam edisam mahayaññam. 


4855. Yadi kira yajitvā puttehi devalokam ito cutā yanti, 
brāhmaņo tava yajatu pacchāpi yajasi tuvam raja. 


4856. Yadi kira yajitvā puttehi devalokam ito cutā yanti, 
eso ca” khandahalo yajatu'' sakehi puttehi. 


4857. Evam Janam vo” khaņdahālo kim puttake na ghātesi, 
sabbañca ñatiJanam attanañca na ghātesi. 


4858. Sabbe vajanti nirayam ye yajanti yepi ceva yājenti, 
ye capi anumodanti yajantānam edisam mahayaññam. 


4859. Kathañca kira puttakāmāyo gahapatayo gharaņiyo ca, 
nagaramhi na uparavanti' rājānam mā ghātayi orasam puttam. 


' khaņdahālassa - itipadam PTS potthake natthi. ? pacchäãpi yajasi tuvam raja - Ma; 
? pabbājitā - Ma, Syā, PTS. pacchāpi yajissasi raja - Syã; 
3 janayittha - Syā. pacchāpi yajissate raja - PTS. 
* kāmāhi - PTS. 1 esveva - Ma; 
` muñcetha dāni - Ma. eseva - Syā. 
° pubbe va kho si vutto - PTS. l yajatam - Ma. 
7 upakkhatassa - Syā. ” evam jānanto - Ma, PTS; 
° yepi yājenti - Ma; evam jānam ce - Syā. 
yepi ceva yajāpenti - Syā. 14 upavadanti - Syā. 


5 “Sace hi so sujjhati yo hanāti, hatopi so saggamupeti thānam; 
bhovādi bhovādina mārayeyyum, ye cāpi tesam abhisaddaheyyum.” - ayam gāthā Ma 
potthakeyeva dissate. 
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4849. Tâu bệ hạ, chớ giết chết chúng con. Bē hạ hãy ban chúng con làm 
nô lệ cho quan tế tự Khandahala, thậm chí là bị trói buộc bằng xích ở chân. 
Hãy để chúng con hốt dọn các bãi phân voi. 


4850. Tâu bệ hạ, chớ giết chết chúng con. Bē hạ hãy ban chúng con làm 
nô lệ cho quan tế tự Khandahala, thậm chí là bị trói buộc bằng xích ở chân. 
Hãy để chúng con hốt dọn các bãi phân ngựa. 


4851. Tâu bệ hạ, chớ giết chết chúng con. Bệ hạ hãy ban chúng con làm 
nô lệ cho quan tế tự Khandahala, là người mà bệ hạ có nhiều yêu thích. Thậm 
chí, nếu bị trục xuất khỏi đất nước, chúng con sẽ đi xin ăn.” 


(Lời đức vua EkaraJa) 

4852. “Sự khổ đau quả thật đã sanh lên ở trām, trong khi chúng than van 
bởi vì mong muốn sự sống. Giờ đây, các khanh hãy phóng thích các hoàng tử. 
Cũng đã đủ cho trām với việc hiến dâng các người con.” 


(Lời quan tế tự Khandahala) 

4853. “Thật sự trước đây, thần đã nói với bệ hạ rằng: Cuộc lễ này khó 
thực hiện và khó hoàn thành. Giờ tại sao bệ hạ lại làm xáo trộn lễ hiến dâng 
đã được chuẩn bị của chúng ta? 


4854. Những người nào hiến dâng, và ngay cả những người nào bảo hiến 
dâng, rồi luôn cả những người nào tùy hỷ cuộc đại lễ hiến dâng như thế này 
của những người đang hiến dâng, tất cả đều đi đến nhàn cảnh.” 


(Lời hoàng tử Canda) 

4855. “Nếu thật sự những người, sau khi hiến dâng những đứa con trai, 
la đời từ nơi này rồi đi đến Thiên giới, vậy thì gã Bà-la-môn hãy hiến dâng 
trước, rồi ngài hiến dâng sau, tâu bệ hạ. 


4856. Nếu thật sự những người, sau khi hiến dâng những đứa con trai, lìa 
đời từ nơi này rồi đi đến Thiên giới, vậy thì gã Khandahala này hãy hiến dâng 
những đứa con trai của gã di. 


4857. Trong khi biết như vậy, tại sao gã Khandahala của bệ hạ không giết 
chết những đứa con trai, không giết chết toàn bộ thân quyến và bản thân? 


4858. Những kẻ nào hiến dâng, và ngay cả những kẻ nào bảo hiến dâng, 
rồi luôn cả những kẻ nào tùy hỷ cuộc đại lễ hiến dâng như thế này của những 
kẻ đang hiến dâng, tất cả đều đi đến địa ngục.” 


(Lời hoàng tử Canda nói với dân chúng) 

4859. “Nghe nói các gia chủ và các nữ gia chủ ở kinh thành là những 
người có lòng yêu thương con cái, tại sao các người không quở trách đức vua 
rằng: “Xin bệ hạ chớ giết chết người con trai ruột thịt. 
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4860. Kathañca kira puttakāmāyo gahapatayo gharaņiyo ca, 
nagaramhi na uparavanti' rājānam mā ghātayi atrajam puttam. 


4861. Raññomhi? atthakāmo hito ca sabbada janapadassa,* 
na koci assa patigham mayā janapado* na pavedeti. 


4862. Gacchatha vo* gharaņiyo tatañca vadetha khandahalañca, 
mā ghātetha kumāre adūsake sīhasankāse. 


4863. Gacchatha vo gharaņiyo tatañca vadetha khandahalañca, 
mā ghātetha kumāre apekkhite sabbalokassa. 


4864. Yannūnāham jāyeyyam rathakārakule vā pukkusakule vā,* 
veņesu' va Jayeyyam na hajja mam rājā* yaññatthaya?° ghateyya. 


4865. Sabba sīmantiniyo' gacchatha ayyassa khandahalassa, 
pādesu nipatatha aparādhāham na passāmi. 


4866. Sabbā sīmantiniyo gacchatha ayyassa khandahalassa, 
pādesu nipatatha kim te bhante mayam adūsema. 


4867. Kapaņam"' vilapati selā disvāna bhātaro” upanītatte, 
yañño kira me ukkhipito tātena saggakāmena. 


4868. Āvattī ca parivattī ca" vāsulo'' sammukhā rañño, 
mā no” pitaram avadhi daharamha ayobbanam patta. ° 


4869. Eso te vasula'” pita samehi pitaram,'* 
dukkham kho me janayasi vilapanto antarapurasmim, 
muñcatha dāni kumare alampi me hotu puttayaññena. 


4870. Pubbeva khosi vutto dukkaram durabhisambhavam cetam, 
atha no upakkhatassa yaññassa karosi” vikkhepam. 


upavadanti - Syā. 
rañño camhi - Ma, Syā, PTS. 
sabbajanapadassa - Ma, Syā. 
*jānapado - Ma. 
* bho - PTS. 
° rathakārakulesu va pukkusakulesu vã - Ma, PTS. 
7 vessesu - Ma, Syā; 
vesesu - PTS. 
* rāja - Ma. 
? vaññe - Ma, Syā. 
'° sabbapi mantiniyo - Syā. 
'! kapaņā - Ma, Syā. 


1 
2 
3 
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* bhātare - Ma. 

* āvatti parivatti ca - Ma; 
āvatti ca partvatti ca - Syā; 
āvattī ca parivatti ca - PTS. 

* vasulo - Ma, Syā. 

` mã no deva - Syā. 

° vobbanam pattā - Ma; 
ayobbanappattā - Syā. 

7 vasula - Ma, Syā. 

* samehi pitarā saha - Ma, Syā. 

? antepurasmim - Ma, Syā. 


2) kasmā karosi - Ma, Syā, PTS. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh III 542. Bốn Sanh Quan Tế Tự Khandahala 


486o. Và nghe nói các gia chủ và các nữ gia chủ ở kinh thành là những 
người có lòng yêu thương con cái, tại sao các người không quở trách đức vua 
rằng: “Xin bệ hạ chớ giết chết đứa con trai của mình. 


4861. Ta luôn luôn là người có lòng mong mỏi sự tấn hóa và lợi ích cho 
đức vua, cho xứ sở. Không có bất cứ người nào cùng với ta bày tỏ sự bất bình 
đối với việc này, dân chúng không lên tiếng về đức hạnh của ta.” 


(Lời hoàng tử Canda nói với các vương phi) 

4862. “Này các nương nương, các nàng hãy đi đến nói với phụ vương và 
quan tế tự Khandahala rằng: “Các ngài chớ giết chết các hoàng tử là những vi 
không tồi bại, tương tự như loài sư tūr.” 


4863. Này các nương nương, các nàng hãy đi đến nói với phụ vương và 
quan tế tự Khandahala rằng: “Các ngài chớ giết chết các hoàng tử là những 
người được toàn bộ thế gian mong moi. 


4864. Nếu ta được sanh ra ở gia đình người thợ làm xe, hoặc ở gia đình 
người hốt rác, nếu ta được sanh ra giữa những người đan tre, thì quả thật 
hôm nay, đức vua không thể nào giết chết ta vì mục đích của lễ hiến dâng. 


4865. Hõi tất cả các người phụ nữ, các nàng hãy đi đến quỳ mọp xuống ở 
hai bàn chân của ngài Khandahala. Ta không nhìn thấy lõi lầm (nào của ta 
đối với ông ấy). 


4866. Hỡi tất cả các người phụ nữ, các nàng hãy đi đến quỳ xuống ở hai 
bàn chân của ngài Khandahala (nói rằng): “Thưa ngài, chúng tôi đã sai trái 
điều gì đối với ngài?” 


4867. Sau khi nhìn thấy các anh trai bị dẫn đi hành quyết, (công chúa út) 
Sela đã than van một cách khốn khổ rằng: “Nghe nói lễ hiến dâng đã được 
cha của con lập ra vì lòng ham muốn cối Trời.” 


4868. Vasula (con trai hoàng tử Canda) đi tới, đi lui, và đi vòng quanh, rồi 
đối diện với đức vua (nói rằng): “Chớ giết chết cha của chúng cháu. Chúng 
cháu còn trẻ thơ, chưa đạt đến tuổi trưởng thành.” 


(Lời đức vua EkaraJa) 

486o. “Này Vasula, người cha này thuộc về cháu. Cháu hãy đi đến gặp cha 
cháu đi. Sự khổ đau quả thật đã sanh lên ở trẫm, trong khi cháu nó than van 
ở nội cung. Giờ đây, các khanh hãy phóng thích các hoàng tử. Cũng đã đủ cho 
trām với việc hiến dâng các người con.” 


(Lời quan tế tự Khandahala) 

4870. “Thật sự trước đây, thần đã nói với bệ hạ rằng: Cuộc lễ này khó 
thực hiện và khó hoàn thành. Giờ tại sao bē hạ lại làm xáo trộn lē hiến dâng 
đã được chuẩn bị của chúng ta? 
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4871. Sabbe vajanti sugatim ye yajanti yepi ceva yājenti,' 
ye capi anumodanti yajantānam edisam mahayaññam. 


4872. Sabbaratanassa yañño upakkhato ekarāja tava patiyatto,” 
abhinikkhamassu deva saggam gato tvam pamodissasi. 


4873. Daharā sattasatā etā pana candakassa* bhariyāyo, 
kese parikiritvāna* rodantiyo maggamanuyanti.* 


4874. Apara pana sokena nikkhantā nandane viya deva, 
kese parikiritvāna rodantiyo maggamanuyanti. 


4875. Kāsikasucivatthadharā kundalino agaļu*candanavilittā, 
nīyanti” candasuriyā yaññatthaya ekarājassa. 


4876. Kāsikasucivatthadharā kuņdalino agaļucandanavilittā, 
nīyanti candasuriyā mātu katvā hadayasokam. 


4877. Kāsikasucivatthadharā kuņdalino agaļucandanavilittā, 
nīyanti candasuriyā janassa katvā hadayasokam. 


4878. Mamsarasabhojino* nahāpakasunahāpitā, 
kundalino agaļucandanavilittā, 
nīyanti candasuriyā yaññatthaya ekarājassa. 


4879. Mamsarasabhojino nahāpakasunahāpttā, 
kundalino agaļucandanavilittā, 
nīyanti candasuriyā mātu katvā hadayasokam. 


4880. Mamsarasabhojino nahāpakasunahāpitā, 
kundalino agaļucandanavilittā, 
nīyanti candasuriyā janassa katvā hadayasokam. 


4881. Yassu pubbe hatthivaradhuragate hatthThi'° anuvajanti, 
tyajja candasuriyā ubhova pattikā yanti. 


' yepi yājenti - Ma; ° agalu - Ma; aggalu - Syā; 
yepi ceva yajāpenti - Syā. akalu - PTS. 

* tava pāsādato - PTS. 7 niyyanti - Ma. 

3 etā candakumārassa - Ma, Syā. ° bhojanā - Ma, Syā. 

* pakiritvāna - Ma; ? nhāpakasunhāpitā - Ma; 
vikiritvāna - Syā. nhāpakasunhātā - Syā; 

` maggamanuyāyimsu - Ma; nahāpakasunahātā - PTS. 
maggamanuyāyanti - Syā. '° hatthikā - Syā; pattikā - PTS. 
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4871. Những người nào hiến dâng, và ngay cả những người nào bảo hiến 
dâng, rồi luôn cả những người nào tùy hỷ cuộc đại lễ hiến dâng như thế này 
của những người đang hiến dâng, tất cả đều đi đến nhàn cảnh. 


4872. Tāu đức vua Ekarāja, lễ hiến dâng đã được chuẩn bị với mọi thứ 
bảo vật, đã được sẵn sàng cho ngài. Tâu bệ hạ, xin bệ hạ hãy tiến hành. Khi đi 
đến cõi Trời, bệ hạ sẽ vui vướng.” 


4873. Bảy trăm nàng trẻ tuổi này, chính là những người vợ của hoàng tử 
Candaka, các nàng xốa mái tóc rối bòi, khóc lóc, di dọc theo con đường. 


4874. Lại còn một số nàng khác đã ra đi vì sầu muộn; các nàng x6a mái 
tóc rối bời, khóc lóc, đi dọc theo con đường, tựa như chư Thiên ở khu vườn 
Nandana. 


4875. Hai hoàng tử Canda và Suriya, mặc vải lụa sach sẽ của xú Kasi, có 
đeo bông tai, được thoa kỳ nam và trầm hương, bị dẫn đi vì mục đích hiến 
dâng của đức vua Ekarāja. 


4876. Hai hoàng tử Canda và Suriya, mặc vải lụa sạch sẽ của xứ Kāsi, có 
đeo bông tai, được thoa kỳ nam và trầm hương, bị dẫn đi, đã gây ra cho mẫu 
hậu nói sầu muộn trong trái tim. 


4877. Hai hoàng tử Canda và Suriya, mặc vải lụa sạch sẽ của xứ Kāsi, có 
đeo bông tai, được thoa kỳ nam và trầm hương, bị dẫn đi, đã gây ra cho mọi 
người nỗi sầu muộn trong trái tim. 


4878. Hai hoàng tử Canda và Suriya, đã thọ dụng hương vi của món thịt, 
đã được tắm rửa kỹ lưỡng bởi người hầu tắm, có đeo bông tai, được thoa kỳ 
nam và trầm hương, bị dẫn đi vì mục đích hiến dâng của đức vua Ekaraja. 


4879. Hai hoàng tử Canda và Suriya, đã thọ dụng hương vi của món thịt, 
đã được tắm rửa kỹ lưỡng bởi người hầu tắm, có đeo bông tai, được thoa kỳ 
nam và trầm hương, bị dàn di, đã gây ra cho máu hậu nói sầu muộn trong 
trái tim. 


4880. Hai hoàng tử Canda và Suriya, đã thọ dụng hương vị của món thịt, 
đã được tắm rửa kỹ lưỡng bởi người hầu tắm, có đeo bông tai, được thoa kỳ 
nam và trầm hương, bị dẫn đi, đã gây ra cho mọi người nỗi sầu muộn trong 
trái tim. 


4881. Trước đây, hai vị hoàng tử Canda và Suriya cối trên những con voi 
cao quý di chuyển cùng với bầy voi; hôm nay, chính cả hai vị ấy phải đi bộ. 
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4882. Yassu pubbe assavaradhuragate assehi' anuvajanti, 
tyajja candasuriyā ubhova pattikā yanti. 


4883. Yassu pubbe rathavaradhuragate rathehi? anuvajanti, 
tyajja candasuriyā ubhova pattikā yanti. 


4884. Ye hissu pubbe niyyamsu* tapanīyakappanehi turangehi,* 
tyajja candasuriyā ubhova pattikā yanti. 


4885. Yadi sakuņi mamsamicchasi dayāssu* pubbena pupphavatiya,° 
yajatettha ekaraJa sammīļho catūhi puttehi. 


4886. Yadi sakuņi mamsamicchasl dayassu pubbena pupphavatiya, 
yajatettha ekaraJa sammu]ho catūhi kaññahi. 


4887. Yadi sakuņi mamsamicchasi dayassu pubbena pupphavatiya, 
yajatettha ekaraJa sammu]ho catuhi mahesīhi. 


4888. Yadi sakuņi mamsamicchasi dayāssu pubbena pupphavatiya, 
yaJatettha ekaraJa sammīļho catūhi gahapatīhi. 


4889. Yadi sakuņi mamsamicchasi dayassu pubbena pupphavatiya, 
yajatettha ekarājā sammu]ho catūhi hatthīhi. 


4890. Yadi sakuņi mamsamicchasi dayassu pubbena pupphavatiya, 
yajatettha ekaraJa sammu]ho catūhi assehi. 


4891. Yadi sakuņi mamsamicchasi dayāssu pubbena pupphavatiya, 
yajatettha ekarājā sammu]ho catūhi usabhehi. 


' assaka - Syā, pattikā - PTS. > dayassu - Ma; 

* rathikā - Syā, pattikā - PTS. uyyassu - Syā; 

* nīyimsu - Ma, Syā. dayassu - PTS, evamuparipi. 

* turagehi - PTS. ° pupphavatiyāyam - Syā, evamuparipi. 
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4882. Trước đây, hai vị hoàng tử Canda và Suriya cõi trên những con 
ngựa cao quý di chuyển cùng với bầy ngựa; hôm nay, chính cả hai vị ấy phải 
đi bộ. 


4883. Trước đây, hai vị hoàng tử Canda và Suriya cỡi trên những có xe 
cao quý di chuyển cùng với đoàn xe; hôm nay, chính cả hai vị ấy phải đi bộ. 


4884. Trước đây, quả thật hai vị hoàng tử Canda và Suriya xuất hành với 
những con ngựa nai nịt bằng vàng; hôm nay, chính cả hai vị ấy phải đi bộ. 


(Lời dàn chúng ta thán) 

4885. “Nếu chim muốn có thịt, chim hãy bay về hướng đông của thành 
Pupphavatī. Tại đây, đức vua Ekaraja, bị mê muội, cúng tế cuộc lễ hiến dâng 
với bốn hoàng tử. 


4886. Nếu chim muốn có thịt, chim hãy bay về hướng đông của thành 
Pupphavatī. Tại đây, đức vua Ekarāja, bị mê muội, cúng tế cuộc lễ hiến dâng 
với bốn công chúa. 


4887. Nếu chim muốn có thịt, chim hãy bay về hướng đông của thành 
Pupphavatī. Tại đây, đức vua Ekaraja, bị mê muội, cúng tế cuộc lễ hiến dâng 
với bốn hoàng hậu. 


4888. Nếu chim muốn có thịt, chim hãy bay về hướng đông của thành 
Pupphavatī. Tại đây, đức vua Ekaraja, bị mê muội, cúng tế cuộc lễ hiến dâng 
với bốn gia chủ. 


488o. Nếu chim muốn có thịt, chim hãy bay về hướng đông của thành 
Pupphavatī. Tại đây, đức vua Ekarāja, bị mê muội, cúng tế cuộc lễ hiến dâng 
với bốn con voi. 


48oo. Nếu chim muốn có thịt, chim hãy bay về hướng đông của thành 
Pupphavatī. Tại đây, đức vua Ekaraja, bị mê muội, cúng tế cuộc lễ hiến dâng 
với bốn con ngựa. 


4891. Nếu chim muốn có thịt, chim hãy bay về hướng đông của thành 
Pupphavatī. Tại đây, đức vua Ekaraja, bị mê muội, cúng tế cuộc lễ hiến dâng 
với bốn con bò đực. 
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4892. Yadi sakuņi mamsamicchasi dayāssu pubbena pupphavatiyā, 
yajatettha ekarājā sammūļho sabbacatukkena. 


4893. Ayamassa pasado idam antepuram suramaņīyam, ' 
tedāni ayyaputtā cattāro vadhāya ninnītā. 


4894. Idamassa kūtāgāram sovaņņam pupphamalyavitinnam,? 
tedāni ayyaputtā cattāro vadhāya ninnītā. 


4895. Idamassa uyyānam supupphitam sabbakalikam rammam, 
tedāni ayyaputtā cattāro vadhāya ninnītā. 


4896. Idamassa asokavanam supupphitam sabbakalikam rammam, 
tedāni ayyaputtā cattaro vadhaya ninnītā. 


4897. Idamassa kaņikāravanam supupphitam sabbakālikam rammam, 
tedāni ayyaputtā cattāro vadhāya ninnītā. 


4898. Idamassa patalivanam supupphitam sabbakalikam rammam, 
tedāni ayyaputtā cattāro vadhāya ninnītā. 


4899. Idamassa ambavanam supupphitam sabbakālikam rammam, 
tedāni ayyaputtā cattāro vadhāya ninnītā. 


4900. Ayamassa pokkharaņī sañchanna padumapuņdarīkehi, 
nāvā ca sovaņņavikatā pupphāvaliyā vicittā* suramaņiyā,' 
tedāni ayyaputtā cattāro vadhāya ninnītā. 


4901. Idamassa hatthiratanam erāvaņo gajo varuņadantī, 
tedāni ayyaputtā cattāro vadhāya ninnītā. 


4902. Idamassa assaratanam ekakhuro° asso, 
tedāni ayyaputtā cattāro vadhāya ninnītā. 


' sovanno pupphamālyābhikiņņo - Syā. * surammaņīyā - Syā. 

* pupphamalyavikiņņam - Ma, PTS; > gajo balī dantī - Ma, Syā. 
pupphamālyābhikiņņam - Syā. é ekakhūro - Ma; 

* pupphavalliyā cittā - Ma, Syā. ekakhuro vego - Syā. 
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4892. Nếu chim muốn có thịt, chim hãy bay về hướng đông của thành 
Pupphavatī. Tại đây, đức vua Ekaraja, bị mê muội, cúng tế cuộc lễ hiến dâng 
với nhóm bốn của tất cả các thứ. 


4893. Tòa lâu đài này, nội cung này của hoàng tử là vô cùng xinh xắn. 
Bốn vị hoàng tử ấy, giờ đây, bị đưa đi hành quyết. 


4894. Ngôi nhà mái nhọn này của hoàng tử làm bằng vàng, được chưng 
bày với những bông hoa và tràng hoa. Bốn vị hoàng tử ấy, giờ đây, bị đưa đi 
hành quyết. 


4895. Vườn thượng uyển này của hoàng tử là đáng yêu, khéo được nở rộ 
hoa vào mọi thời điểm. Bốn vị hoàng tử ấy, giờ đây, bị đưa đi hành quyết. 


4896. Khu rừng cây asoka này của hoàng tử là đáng yêu, khéo được nở rộ 
hoa vào mọi thời điểm. Bốn vị hoàng tử ấy, giờ đây, bị đưa đi hành quyết. 


4897. Khu rừng cây kaņikāra này của hoàng tử là đáng yêu, khéo được nở 
rộ hoa vào mọi thời điểm. Bốn vị hoàng tử ấy, giờ đây, bị đưa đi hành quyết. 


4898. Khu rừng cây pātali này của hoàng tử là đáng yêu, khéo được nở rộ 
hoa vào mọi thời điểm. Bốn vị hoàng tử ấy, giờ đây, bị đưa đi hành quyết. 


48oo. Khu rừng xoài này của hoàng tử là đáng yêu, khéo được nở rộ hoa 
vào mọi thời điểm. Bốn vị hoàng tử ấy, giờ đây, bị đưa đi hành quyết. 


4900. Hồ nước này của hoàng tử được che phủ bởi các đóa sen hồng, sen 
trắng. Và những chiếc thuyền được khảm vàng, được tô điểm với những 
chuỗi bông hoa, là vô cùng đáng yêu. Bốn vị hoàng tử ấy, giờ đây, bị đưa đi 
hành quyết. 


4901. Con voi báu này của hoàng tử là con voi Eravana có cặp ngà lực 
lưỡng. Bốn vị hoàng tử ấy, giờ đây, bị đưa đi hành quyết. 


4902. Con ngựa báu này của hoàng tử là con ngựa có móng lành lặn 
(không bị nứt nẻ). Bốn vị hoàng tử ấy, giờ đây, bị đưa đi hành quyết. 


133 


Khuddakanikāye - Jātakapāļi III 542. Khaņdahālajātakam 


4903. Ayamassa assaratho sāliya nigghoso subho ratanacitto,? 
yatthassu ayyaputtā sobhimsu nandane viya deva, 
tedāni ayyaputtā cattāro vadhāya ninnītā. 


4904. Katham nama samasamasundarehi candanamārakata'gattehi, 
raja yajissate yaññam sammūļho catūhi puttehi. 


4905. Katham nama sāmasamasundarāhi candanamarakatagattāhi, 
raja yajissate yaññam sammūļho catūhi kaññah1. 


4906. Katham nāma sāmasamasundarāhi candanamarakatagattāhi, 
raja yajissate yaññam sammūļho catūhi mahesīhi. 


4907. Katham nama sāmasamasundarehi candanamarakatagattehi, 
raja yajissate yaññam sammūļho catūhi gahapatīhi. 


4908. Yatha honti gāmanigamā suñña amanussakā braharañña, 
tathā hessati pupphavatiyā yitthesu candasuriyesu. 


4909. Ummattikā bhavissāmi bhūnahatā pamsuna ca' parikiņņā, 
sace candavaram” hanti pana me deva nirujjhanti.* 


4910. Ummattika bhavissāmi bhūnahatā pamsunā ca parikiņņā, 
sace surIyavaram” hanti pana me deva nirujjhanti. 


4911. Kinnumā na ramayeyyum* aññamaññam piyamvadā, 
ghattiyā oparakkhī ca? pokkharakkhī” ca nāyikā,!'' 
candasuriyesu naccantiyo samo” tasam nā vijjati. 


4912. Imam mayham hadayasokam patimuccatu” khandahala tava mata, 
yo mayham hadayasoko candasmim' vadhaya ninnīte. 


4913. Imam mayham hadayasokam patimuccatu khaņdahāla tava mātā, 
yo mayham hadayasoko suriyasmim" vadhaya ninnīte. 


' sāļiya - Ma; * ramāpeyyum - Ma, Syā, PTS. 
sāļiya viya - Syā; sālika - PTS. ? ghattikā uparikkhī ca - Ma, Syā. 

* ratanavicitto - Ma, Syā. ° pokkharaņī - Ma, Syā. 

3 candanamuduka - Ma, Syā. ! bhārikā - Ma; 

* pamsunāva - Syā. gāyikā - Syā; 

; candakumāram - Syā. gāyikā - PTS. 


2 
3 


rujjhanti - Ma; samā - Ma, Syā. 
bhijjanti - Syā. patmuñcatu - Ma, Syā, PTS. 
7 sũriyavaram - Ma; * candamhi - Ma. 
suriyakumāram - Syā. ` sūriyamhi - Ma. 
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4903. Có xe ngựa này của hoàng tử là xinh xắn, được tô điểm với châu 
ngọc, có âm thanh như tiếng kêu của loài chim thần sāliya khi di chuyển; các 
vị hoàng tử, ngự ở nơi ấy, đã chói sáng tựa như chư Thiên ở khu vườn 
Nandana. Bốn vị hoàng tử ấy, giờ đây, bị đưa đi hành quyết. 


4904. Vì sao đức vua lại bị mê muội rồi sẽ cúng tế cuộc lễ hiến dâng với 
bốn hoàng tử xinh đẹp tựa như vàng, có thân thể đã được bôi trầm hương? 


4905. Vì sao đức vua lại bị mê muội rồi sẽ cúng tế cuộc lễ hiến dâng với 
bốn công chúa xinh đẹp tựa như vàng, có thân thể đã được bôi trầm hương? 


4906. Vì sao đức vua lại bị mê muội rồi sẽ cúng tế cuộc lễ hiến dâng với 
bốn hoàng hậu xinh đẹp tựa như vàng, có thân thể đã được bôi trầm hương? 


4907. Vì sao đức vua lại bị mê muội rồi sẽ cúng tế cuộc lễ hiến dâng với 
bốn gia chủ xinh đẹp tựa như vàng, có thân thể đã được bôi trầm hương? 


4908. Các thôn làng và thị trấn trở thành khu rừng rộng lớn, vắng vē, 
không bóng người như thế nào, thì kinh thành Pupphavatl sẽ hóa ra như thế 
ấy, khi hai vị hoàng tử Canda và Suriya bị hiến dâng.” 


(Lời mẫu hậu Gotamī) 

4909. “Thiếp sẽ trở nên điên cuồng, bị tiêu hoại sức sống, và bị phủ đầy 
bụi đất, nếu các người giết chết Canda cao quý, tâu bệ hạ, các hơi thở của 
thiếp bị tắc nghēn. 


4910. Thiếp sẽ trở nên điên cuồng, bị tiêu hoại sức sống, và bị phủ đầy bụi 
đất, nếu các người giết chết Suriya cao quý. Tâu bệ hạ, các hơi thở của thiếp 
bị tắc nghẽn. 


4911. Tại sao các nàng dâu này: Ghattiya, Oparakkhi, Pokkharakkhi, 
Nāyikā, có lời nói trìu mến với nhau, trong khi nhảy múa trước Canda và 
Suriya, không có thể làm cho các con trai của ta vui thích? Người sánh bằng 
các nàng ấy không tìm thấy. 


4912. Này Khandahala, cầu cho mẹ của ngươi phải gánh chịu nỗi sầu 
muộn trong trái tim này của ta, là nỗi sầu muộn trong trái tim của ta khi 
hoàng tử Canda bị đưa đi hành quyết. 


4913. Này Khandahala, cầu cho mẹ của ngươi phải gánh chịu nỗi sầu 
muộn trong trái tim này của ta, là nỗi sầu muộn trong trái tim của ta khi 
hoàng tử Suriya bị đưa đi hành quyết. 
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4914. Imam mayham hadayasokam patimuccatu khaņdahāla tava jaya, 
yo mayham hadayasoko candasmim vadhāya ninnīte. 


4915. Imam mayham hadayasokam patimuccatu khaņdahāla tava Jaya, 
yo mayham hadayasoko suriyasmim vadhāya ninnīte. 


4916. Mā putte' mā ca patim addakkhi khaņdahāla tava mata, 
yo ghātesi kumāre adūsake sīhasankāse. 


4917. Mā putte mā ca patim addakkhi khaņdahāla tava mātā, 
yo ghātesi kumāre apekkhite sabbalokassa. 


4918. Mā putte mā ca patim addakkhi khaņdahāla tava jaya, 
yo ghātesi kumāre adūsake sīhasankāse. 


4919. Mā putte mā ca patim addakkhi khaņdahāla tava jāyā, 
yo ghātesi kumāre apekkhite sabbalokassa. 


4920. Mā no deva avadhi dāse no dehi khaņdahālassa, 
api nigaļabandhakāpi hatthī asse ca pālema. 


4921. Mā no deva avadhi dase no dehi khandahalassa, 
api nigaļabandhakāpi hatthicchakaņāni ujjhema. 


4922. Mā no deva avadhi dase no dehi khandahalassa, 
api nigaļabandhakāpi assacchakaņāni ujjhema. 


4923. Mā no deva avadhi dāse no dehi” yassa honti tava kāmā, 
api ratthā pabbajitā* bhikkhācariyam carissāma. 


4924. Divyam' upayācanti puttatthika daļiddāpi nāriyo, 
patibhāņānipt' hitvā putte na hi labhanti ekaccā. 


' mā ca putte - Ma, Syā. ` puttatthikāpi daliddā - Ma; 
* dāse no dehi khaņdahālassa - Ma, Syā, PTS. puttatthikā daliddāpi - Syā, PTS. 
3 pabbājitā - Ma, Syā, PTS. 6 patibhānānipi - Ma, PTS. 


* dibbam deva - Ma; dibyam deva - Syā; divyam deva - PTS. 
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4914. Này Khandahala, cầu cho vợ của ngươi phải gánh chịu nỗi sầu 
muộn trong trái tim này của ta, là nỗi sầu muộn trong trái tim của ta khi 
hoàng tử Canda bị đưa đi hành quyết. 


4915. Này Khandahala, cầu cho vợ của ngươi phải gánh chịu nỗi sầu 
muộn trong trái tim này của ta, là nỗi sầu muộn trong trái tim của ta khi 
hoàng tử Suriya bị đưa đi hành quyết. 


4916. Này Khandahala, (cầu cho) mẹ của ngươi không thể gặp lại những 
đứa con trai và không thể gặp lại người chồng, là kẻ đã giết chết các hoàng tử, 
những vị không tồi bại, tương tự như loài sư tử. 


4917. Này Khandahala, (cầu cho) mẹ của ngươi không thể gặp lại những 
đứa con trai và không thể gặp lại người chồng, là kẻ đã giết chết các hoàng tử, 
những người được toàn bộ thế gian mong mỏi. 


4918. Này Khandahala, (cầu cho) vợ của ngươi không thể gặp lại những 
đứa con trai và không thể gặp lại người chồng, là kẻ đã giết chết các hoàng tử, 
những vị không tồi bại, tương tự như loài sư tử. 


4919. Này Khandahala, (cầu cho) vợ của ngươi không thể gặp lại những 
đứa con trai và không thể gặp lại người chồng, là kẻ đã giết chết các hoàng tử, 
những người được toàn bộ thế gian mong mỏi.” 


(Lời hoàng tử Canda nói với phụ vương) 

4920. “Tâu bệ hạ, chớ giết chết chúng con. Bē hạ hãy ban chúng con làm 
nô lệ cho quan tế tự Khandahala, thậm chí là bị trói buộc bằng xích ở chân. 
Hãy để chúng con trông nom các con voi và các con ngựa. 


4921. Tâu bệ hạ, chớ giết chết chúng con. Bệ hạ hãy ban chúng con làm 
nô lệ cho quan tế tự Khandahala, thậm chí là bị trói buộc bằng xích ở chân. 
Hãy để chúng con hốt dọn các bãi phân voi. 


4922. Tâu bệ hạ, chớ giết chết chúng con. Bệ hạ hãy ban chúng con làm 
nô lệ cho quan tế tự Khandahala, thậm chí là bị trói buộc bằng xích ở chân. 
Hãy để chúng con hốt dọn các bãi phân ngựa. 


4923. Tâu bệ hạ, chớ giết chết chúng con. Bệ hạ hãy ban chúng con làm 
nô lệ cho người mà bệ hạ có nhiều yêu thích. Thậm chí, nếu bị trục xuất khỏi 
đất nước, chúng con sẽ đi xin ăn. 


4924. Những người phụ nữ đi đến cầu xin ơn trên, mong mỏi có được con 
trai, mặc dầu nghèo khó. Một số từ bỏ các niềm khao khát bởi vì họ không 
đạt được những người con trai. 


137 


Khuddakanikāye - Jātakapāļi III 542. Khaņdahālajātakam 


4925. Assāsakāni' karonti puttā no jāyantu tato paputtā,” 
atha no akāraņasmā yaññatthaya deva ghātesi. 


4926. Upayācitakena puttam labhanti mā tāta no aghātesi, 
mā kicchā laddhakehi* puttehi yajittho imam yaññam. 


4927. Upayācitakena puttam labhanti mā tāta no aghātesi, 
mā kapaņaladdhakehi puttehi ammāya no vippavāsehi. 


4928. Bahudukkhaposiyā* candam amma tuvam jiyyase* puttam, 
vandāmi kho te pāde labhatam tāto paralokam. 


4929. Handa ca mam upagūha* pade te amma vanditum dehi, 
gacchāmidāni pavāsam yaññatthaya ekarājassa. 


4930. Handa ca mam upagūha pāde te amma vanditum dehi, 
gacchāmidāni pavāsam mātu katvā hadayasokam. 


4931. Handa ca mam upagūha pade te amma vanditum dehi, 
gacchāmidāni pavāsam janassa hadayasokam. 


4932. Handa ca padumapattānam moļim bandhassu gotamiputta, 
campakadalavītimissāyo” esa te porāņiyā* pakati. 


4933. Handa ca vilepanante pacchimakam candanam vilimpassu, 
yehi ca suvilitto sobhasi rājaparisāya.” 


4934. Handa ca mudukāni vatthāni pacchimakam kāsikam vasehi, '° 
yehi ca sunivattho sobhasi rājaparisāya. 


' āsīsikāni - Ma; ` jiyase - Ma, Syā. 
āsāsikāni - Syā. ° upaguyha - Ma. 

* tato puttā - PTS. 7 campakadalamissāyo - Ma, Syā; 

* kicchaladdhakehi - Ma, PTS; campakadālivītimissāyo - PTS. 
kicchaladdhakehi - Sya. ° porāņikā - Ma, Syā. 

* bahudukkhā posiya - Ma; ? rājaparisāyam - Ma, Syā. 
bahudukkham posiya - Syā. '° nivāsehi - Ma, Syā. 
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4925. Các phụ nữ tạo ra các niềm an ủi rằng: “Mong rằng những đứa con 
trai được sanh ra cho chúng tôi, từ đó tạo ra những đứa cháu trai.’ Giờ không 
có nguyên do, bệ hạ lại ra lệnh giết chúng con vì mục đích của lễ hiến dâng. 


4926. Các phụ nữ đạt được đứa con trai do sự cầu xin. Xin cha chớ giết 
chết chúng con. Xin cha chớ cúng tế cuộc lễ hiến dâng này với những người 
con trai đã đạt được một cách khó khăn. 


4927. Các phụ nữ đạt được đứa con trai do sự cầu xin. Xin cha chớ giết 
chết chúng con. Xin cha chớ cách ly mẹ của chúng con với những người con 
trai đã đạt được một cách khốn khổ.” 


(Lời hoàng tử Canda nói với mẫu hậu) 

4928. “Thưa mẹ, mẹ đã nuôi dưỡng Canda với nhiều khó khăn, giờ mẹ bị 
mất đứa con trai. Con xin đảnh lễ hai bàn chân của mẹ. Mong rằng cha con 
đạt được đời sau. 


4929. Thưa mẹ, giờ xin mẹ hãy ôm lấy con. Xin mẹ hãy cho con đảnh lễ 
hai bàn chân của mẹ. Giờ đây, con ra đi đến nơi vô cùng xa xăm vì mục đích 
hiến dâng của đức vua Ekaraja. 


4930. Thưa mẹ, giờ xin mẹ hãy ôm lấy con. Xin mẹ hãy cho con đảnh lễ 
hai bàn chân của mẹ. Giờ đây, con ra đi đến nơi vô cùng xa xăm sau khi đã 
gây ra cho mẹ nỗi sầu muộn trong trái tim. 


4931. Thưa mẹ, giờ xin mẹ hãy ôm lấy con. Xin mẹ hãy cho con dānh lễ 
hai bàn chân của mẹ. Giờ đây, con ra đi đến nơi vô cùng xa xăm sau khi đã 
gây ra cho mọi người nỗi sầu muộn trong trái tim.” 


(Lời mẫu hậu Gotamī) 

4932. “Này người con trai của Gotamī (hoàng tử Canda), giờ con hãy buộc 
vòng đội đầu gồm các lá sen, có sự xen lān các đài hoa campaka; việc này lā 
thói quen trước đây của con. 


4933. Nào, con hãy thoa dầu thoa trầm hương của con lần cuối cùng; 
khéo được thoa với chúng, con sẽ chói sáng ở tập thể các vị vua. 


4934. Nào, con hãy mặc vào các tấm vải mềm mại xứ Kasi lần cuối cùng; 
khéo được trang phục với chúng, con sẽ chói sáng ở tập thể các vi vua. 
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4935. Muttāmaņikanakavibhūtāni' gaņhassu hatthābharaņāni, 
yehi ca hatthābharaņehi sobhasi rājaparisāya.” 


4936. Nahanunayam' ratthapālo bhūmipati janapadassa dāyādo, 
lokissaro mahantā' puttesu sineham' janayati.* 


4937. Mayham' piya puttā attāpi* piyo tumhe ca bhariyāyo, 
saggañca patthayāno” tenāham" ghātayissāmi. 


4938. Mam pathamam ghātehi mā me hadayam dukkham aphālesi,'' 
alankato sundarako putto tava deva” sukhumālo. 


4939. Handayya mam hanassu salokā” candiyena"' hessāmi, 
puññam karassu vipulam vicarāma ubhova" paraloke. 


4940. Mā tvam cande rucci" bahukā tava devarā visālakkhi, 
te tam ramayissanti yitthasmim gotamiputte. 


4941. Evam vutte canda attanam hanti hatthatalakehi, 
alamatthu' jīvitena pāyāmi" visam marissāmi. 


2. Nahanūnimassa” rañño mittāmaccā” ca vijjare suhada, 
. — o — _ _ . JJ 
ye na vadanti rājānam mā ghātayi orase putte. 


4943. Nahanūnimassa rañño ñātimittā ca vijjare suhadā, 
ye na vadanti rājānam mā ghātayi atraje putte. 


4944. Ime tepi mayham puttā guņino kāyūradhārino” raja,2 
tehipi yajassu yaññam atha muñcatu” gotamiputte. 


4945. Bilasatampi mam katva” yajassu sattadha mahārāja, 
mā Jetthaputtamavadhi adusakam sīhasankāsam. 


' vibhūsitāni - Ma, Syā, PTS. '3 paraloke - Ma; sasokā - Syā. 
* rājaparisāyam - Ma, Syā. '* candakena - Ma, Syā. 
* na hi nūnāyam - Ma, Syā; *5 ubhopi - Ma; ubho - Syā. 
na ha nūnāyam - PTS. '* mā tvam cande rucci maraņam - Ma, Syā, PTS. 
* mahanto - Ma, Syā, PTS. 17 alamettha - Ma, Syā. 
` putte sneham - Ma; '3 pissāmi - Ma, Syā. 
putte sineham - Syā, PTS. O na hi nūnimassa - Ma, Syā; 
° na janayati - PTS. na ha nũn imassa - PTS. 
7 mayhampi - Ma. 20 ñãtimittã - Syā. 
* attā ca piyo - Ma; 2! kāyuradhārino - Syā. 
athopi piyā - Syā. 2 raja - Syā, PTS. 
? patthayamano - Sya. 2 muccatu - PTS. 
1 tena-m-aham - PTS. 24 bilasatam mam katvāna - Ma; 
'' dukkham phālesi - Ma. vilasatampi mam katva - Sya; 
1? deva tava - Ma, Syā. bilasatam mam katvā - PTS. 
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4935. Con hãy mang các vật trang sức ở cánh tay đã được tô điểm với 
ngọc trai, ngọc ma-ni, và vàng; với các vật trang sức ở cánh tay, con sẽ chói 
sáng ở tập thể các vị vua.” 


(Lời của nàng Candā, chánh phi của hoàng tử Canda) 

4936. “Có lẽ bậc hộ quốc này, vị chúa tể trái đất, người thừa kế của xứ sở, 
vị chúa tể vĩ đại của thế gian, không khởi lên lòng yêu mến đối với những 
người con trai.” 


(Loi cüa dūc vua Ekarāja) 

4937. “Đối với trám, những người con trai là đáng yêu, bản thân trām 
cũng đáng yêu, và các nàng là những cô con dâu (cũng đáng yêu). Và trong 
khi ước nguyện cõi Trời, vì lý do ấy, trām sẽ giết chết (những người āy).” 


(Lời của nàng Canda, chánh phi của hoàng tử Canda) 

4938. “Xin bệ hạ hãy giết con trước. Xin bệ hạ chớ làm vỡ tan trái tim đau 
khổ của con. Tâu bệ hạ, người con trai của ngài đã được trang điểm, xinh 
đẹp, thanh nhã. 


4939. Giờ xin bệ hạ hãy giết chết con. Con sẽ có chung thế giới cùng với 
Canda. Xin bệ hạ hãy tạo phước báu lớn lao. Hãy để cả hai chúng con tiêu 
dao ở thế giới bên kia.” 


(Lời của đức vua Ekarāja) 

4940. “Này Candā, con chớ có ưa thích (cái chết). Này cô gái có cặp mắt 
to, các em chồng của con có nhiều, họ sẽ khiến con vui thích khi người con 
trai của Gotamī (hoàng tử Canda) đã được hiến dâng.” 


4941. Khi được nói như vậy, nàng Canda đã hành hạ bản thân bằng hai 
lòng bàn tay (nói rằng): “Đã quá đủ với cuộc sống! Con sẽ uống thuốc độc, 
con sẽ chất. 


4942. Có lẽ bạn bè, các quan đại thần, và các thân hữu của đức vua này 
không có mặt nên họ không tâu với ngài rằng: “Xin bệ hạ chớ giết chết người 
con trai ruột.” 


4943. Có lẽ bạn bè, các bà con, và các thân hữu của đức vua này không có 
mặt nên họ không tâu với ngài rằng: “Xin bệ hạ chớ giết chết đứa con trai của 
mình." 


4944. Tâu bệ hạ, những người con trai này của con cũng có những đức 
tính tốt, có mang vòng ở bắp tay. Bệ hạ hãy cúng tế cuộc lễ hiến dâng với 
chúng rồi hãy phóng thích người con trai của Gotamī (hoàng tử Canda). 


4945. Tâu đại vương, ngài hãy băm con thành trăm mảnh và hãy dâng 


hiến theo bảy cách (ở bảy nơi). Chớ giết chết người con trai cả, là vị không tồi 
bại, tương tự như loài sư tử. 


' Hai câu kệ 4942 và 4943 giống như hai câu kệ 754 và 755 của Jātakapāļi - Bốn Sanh I 
(TTPV tập 32, trang 215). 
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4946. Bilasatampi mam katva' yajassu sattadha mahārāja, 
mā jetthaputtamavadhi apekkhitam sabbalokassa. 


4947. Bahukā tava dinnā ābharaņā” uccavaca subhanitamhi, 
muttāmaņiveļuriyā idam te* pacchimakam dānam. 


4948. Yesam pubbe khandhesu phullā mālāguņā' vivattimsu, 
tesajja pītanisito* nettimso vivattissati khandhesu. 


4949. Yesam pubbe khandhesu citra malaguna° vivattimsu, 
tesajja pītanisito nettimso vivattissati khandhesu. 


4950. Acirā' vata nettimso vivattissati rājaputtānam khandhesu, 
atha mama hadayam na phalati tava daļhabandhanaīūca* me āsi. 


4951. Kāsikasucivatthadharā kundalino agaļu*candanavilittā, 
niyyātha candasuriyā yaññatthaya ekarājassa. 


4952. Kāsikasucivatthadharā kundalino agaļucandanavilittā, 
niyyātha candasuriyā mātu katvā hadayasokam. 


4953. Kāsikasucivatthadharā kundalino agaļucandanavilittā, 
niyyātha candasuriyā janassa katvā hadayasokam. 


4954. MamsarasabhoJino'° nahapakasunahata'' kundalino 
agaļucandanavilittā, 
niyyātha candasuriyā yaññatthaya ekarājassa. 


4955. Mamsarasabhojino nahāpakasunahātā kundalino agaļucandanavilittā, 
niyyātha candasuriyā mātu katvā hadayasokam. 


! bilasatam mam katvāna - Ma; é citramālāguņā - PTS. 
vilasatampi mam katvā - Syā; 7 aciram - Ma. 
bilasatam mam katvā - PTS. š daļhabandhaīca - Ma. 
* dinnābharaņā - Ma. ? agalu - Ma; aggalu - Syā; 
3 etam te - Ma; akalu - PTS. 
etante - Syā; idan te - PTS. P bhojanã - Ma, Syā. 
* phullamālāguņā - PTS. !! nhāpakasunhāpitā - Ma; 
` tesajjapi sunisito - Ma, Syā. nhāpakasunhātā - Syā. 
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4946. Tàu đại vương, ngài hãy băm con thành trăm mảnh và hãy dâng 
hiến theo bảy cách (ở bảy nơi). Chớ giết chết người con trai cả, là người được 
toàn bộ thế gian mong mỏi.” 


(Lời hoàng tử Canda) 

4947. “Có nhiều đồ trang sức bằng ngọc trai, ngọc ma-ni, và ngọc bích giá 
trị cao thấp khác nhau đã được ban tặng cho nàng vào lúc chuyện trò vui vẻ; 
vật này là quà tặng cuối cùng cho nàng.” 


(Lời của nàng Canda, chánh phi của hoàng tử Canda) 
4948. “Các chuỗi bông hoa nở rộ đã quàng vào ở vai của những vi nào, 
hôm nay thanh gươm sắc bén màu vàng sẽ rơi xuống ở vai của những vi ấy. 


4949. Các chuỗi bông hoa sặc số đã quàng vào ở vai của những vi nào, 
hôm nay thanh gươm sắc bén màu vàng sẽ rơi xuống ở vai của những vị ấy. 


4950. Thật vậy, chāng bao lâu nữa thanh gươm sẽ rơi xuống ở vai của các 
vị hoàng tử, và trái tim của thiếp không vỡ tan chừng nào còn có sự trói buộc 
vững bền của thiếp. 


4951. Thưa Canda và Suriya, hai chàng mặc vải lụa sạch sẽ của xứ Kāsi, có 
đeo bông tai, được thoa kỳ nam và trầm hương, hai chàng hãy ra đi vì mục 
đích hiến dâng của đức vua Ekaraja. 


4952. Thưa Canda và Suriya, hai chàng mặc vải lụa sạch sẽ của xứ Kāsi, có 
đeo bông tai, được thoa kỳ nam và trām hương, hai chàng hãy ra đi, sau khi 
đã gây ra cho mẫu hậu nỗi sâu muộn trong trái tim. 


4953. Thưa Canda và Suriya, hai chàng mặc vải lụa sạch sẽ của xứ Kāsi, có 
đeo bông tai, được thoa kỳ nam và trām hương, hai chàng hãy ra đi, sau khi 
đã gây ra cho mọi người nỗi sầu muộn trong trái tim. 


4954. Thưa Canda và Suriya, hai chàng đã thọ dụng hương vị của món 
thịt, đã được tắm rửa kỹ lưỡng bởi người hầu tắm, có đeo bông tai, được thoa 
kỳ nam và trầm hương, hai chàng hãy ra đi vì mục đích hiến dâng của đức 
vua EkaraJa. 


4955. Thưa Canda và Suriya, hai chàng đã thọ dụng hương vị của món 
thịt, đã được tắm rửa kỹ lưỡng bởi người hầu tắm, có đeo bông tai, được thoa 
kỳ nam và trầm hương, hai chàng hãy ra đi, sau khi đã gây ra cho mẫu hậu 
nỗi sầu muộn trong trái tim. 
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4956. Mamsarasabhojino nahapakasunahata kundalino agaļucandanavilittā, 
niyyātha candasuriyā Janassa katva hadayasokam. 


4957. Sabbasmim upakkhatasmim nisīdite candiyasmim' yaññatthaya, 
paūcālarājadhītā pañJalika sabbaparisamanupariyāyi.” 


4958. Yena saccena khandahalo pāpakammam karoti dummedho, 
etena saccavajjena samanginī sāmikena homi. 


4959. Yedhatthi* amanussā yāni ca yakkhabhūtabhavyāni, 
karontu me veyyāvatikam* samanginī sāmikena homi. 


4960. Yā devatā idhāgatā yāni ca yakkhabhūtabhavyāni, 
saraņesinīm anātham tāyatha mam yacamaham" patimāham ajiyyam.* 


4961. Tam sutvā amanusso ayokūtam paribbhametvāna,' 
bhayamassa janayanto rājānam idamavoca. 


4962. Bujjhassu kho rājakali mātāham* matthakam nitāļemi, 
mā Jetthaputtamavadhi adūsakam sīhasankāsam. 


4963. Ko te dittha' rājakali puttabhariyāyo haññamana,'' 
setthī” ca gahapatayo adūsakā saggakāmā hi. 


4964. Tam sutvā khaņdahālo raja ca" abbhutamidam disvana, 
sabbesam bandhanāni mocesum yathā tam apāpānam.'* 


4965. Sabbesu vippamūuttesu ye ca tattha'” samāgatā tadā asum, 
sabbe ekekaleddukamadamsu “ esa vadho khandahalassa. 


' candasmim - Ma; 7 ayokutam paribbhamitvāna - Syā. 
candasuriyasmim - Syā. * mā tāham - Ma; mā teham - Syā. 

* sabbaparisāya samanupariyāyi - Ma; ? nitāļesim - Ma, Syā. 
sabbaparisantaramanupariyāsi - Syā; 1 dittho - Ma, Syā, PTS. 
sabbaparisamanupariyāsi - PTS. " haññamanayo - Ma, Syā, PTS. 

* ye idhatthi - Ma, Syā; " getthā - PTS. 
ye 'dh' atthi - PTS. 5 khaņdahālo ca raja ca - PTS. 

* karontu veyyāvatikam - PTS. '* anupaghātam - Ma, Syā. 

> vācāmi vo - Syā. ' ve tattha - Ma, Syā, PTS. 

° ajeyam - Ma; ajeyyam - Syā, PTS. '* ekekaleddumadamsu - Syā. 


144 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh III 542. Bổn Sanh Quan Tế Tự Khandahala 


4956. Thưa Canda và Suriya, hai chàng đã thọ dụng hương vị của món 
thịt, đã được tắm rửa kỹ lưỡng bởi người hầu tắm, có đeo bông tai, được thoa 
kỳ nam và trầm hương, hai chàng hãy ra đi, sau khi đã gây ra cho mọi người 
nỗi sầu muộn trong trái tim.” 


4957. Khi tất cả đã được chuẩn bị, khi hoàng tử Canda đã ngồi xuống vì 
mục đích của lễ hiến dâng, người con gái của đức vua Pañcala đã đi vòng 
quanh tất cả hội chúng, tay chắp lại (khấn nguyện rằng): 


4958. “Kẻ ngu muội Khandahala làm hành động độc ác là sự thật. Do lời 
nói chân thật này, hãy cho thiếp được chung sống với chồng. 


4959. Các hàng phi nhân nào, cùng chư Dạ-xoa, chư sinh lĩnh, và các loài 
đang hiện hữu nào có mặt ở nơi này, xin các ngài hãy thực hiện bổn phận đối 
với thiếp, hãy cho thiếp được chung sống với chồng. 


496o. Chư Thiên nào, cùng chư Dạ-xoa, chư sinh linh, và các loài đang 
hiện hữu nào đã đi đến nơi này, xin các ngài hãy hộ trì thiếp, là kẻ tầm cầu sự 
nương nhờ, kẻ không có người bảo hộ. Thiếp cầu xin các ngài, xin chớ để 
thiếp phải bị mất chồng.” 


4961. Nghe được điều ấy, Thiên Vương Sakka đã vung cây búa sắt lên làm 
cho đức vua sợ hãi, rồi đã nói với đức vua điều này: 


4962. “Này nhà vua tội lỗi, ngươi hãy thức tỉnh. Chớ để ta giáng xuống 
đầu ngươi. Chớ giết chết người con trai cả, là vị không tồi bại, tương tự như 
loài sư tử. 


4963. Này nhà vua tội lõi, ngươi đã nhìn thấy những kẻ nào có sự mong 
muốn cõi Trời để rồi các con trai và các người vợ, cùng các gia chủ triệu phú, 
là những người không tồi bại, lại bị giết chết?” 


4964. Nghe được điều ấy, quan tế tự Khandahala và đức vua, sau khi nhìn 
thấy việc này là không có thật, đã giải thoát các sự trói buộc cho tất cả, giống 
như việc ấy được dành cho những kẻ không có tội ác. 


4965. Khi tất cả đã được thả ra, những người nào đã tụ họp tại nơi ấy vào 
lúc ấy, tất cả bọn họ mỗi người một cục đá đã ném vào lão Khandahala; việc 
ấy là cái chết dành cho lão. 
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4966. Sabbe patimsu' nirayam yathā tam papakam” karitvāna, 
na hi pāpakammam katvā labbhā sugatim' ito gantum. 


4967. Sabbesu vippamuttesu ye ca tattha* samāgatā tadā asum, 
candam abhisiūcimsu samāgatā rājaparisā” ca. 


4968. Sabbesu vippamuttesu ye ca tattha* samāgatā tadā asum, 
candam abhisiūcimsu samāgatā rajakaññayo. 


4969. Sabbesu vippamuttesu ye ca tattha samāgatā tadā asum, 
candam abhisiūcimsu samāgatā devaparisā” ca. 


4970. Sabbesu vippamuttesu ye ca tattha samāgatā tadā asum, 
candam abhisiūcimsu samāgatā devakaññayo. 


4971. Sabbesu vippamuttesu ye ca tattha samāgatā tadā asum, 
celukkhepamakarum samāgatā rājaparisā ca. 


4972. Sabbesu vippamuttesu ye ca tattha samāgatā tadā asum, 
celukkhepamakarum samāgatā rajakaññayo. 


4973. Sabbesu vippamuttesu ye ca tattha samāgatā tadā asum, 
celukkhepamakarum samāgatā devaparisā ca. 


4974. Sabbesu vippamuttesu ye ca tattha samāgatā tada asum, 
celukkhepamakarum samāgatā devakaññayo. 


4975. Sabbesu vippamuttesu bahū ānandano ahu vamso,* 
nandippavesi nagaram° bandhanā mokkho aghositthā "ti. 
KhandahalaJatakam paūcamam.'" 


--00000-- 

' pavitthā - Ma, Syā; 7 devapurisā - Syā. 

patitvā - PTS. * bahū ānanditā ahum - Ma; 
* pāpakammam - Syā. bahū ānandino ahu - Syā; 
3 sugati - Syā. bahu ānandito ahu vamso - PTS. 
* ye tattha - Ma, Syā. ? nandim pavesi nagaram - Ma; 
> rājapurisā - Syā. vādimsu nandippavesanagaram - Syā. 
° ve tattha - Ma; ya tattha - Syā. 1 candakumārajātakam sattamam - Ma, Syā. 
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4966. Tất cả những kẻ sau khi đã làm việc độc ác ấy như thế đã rơi vào 
địa ngục; bởi vì sau khi đã làm nghiệp ác, không thể nào từ nơi này đi đến 
nhàn cảnh. 


4967. Khi tất cả đã được thả ra, những người đã tụ họp tại nơi ấy vào lúc 
ấy và tập thể các vị vua đã tụ họp lại, họ đã phong vương cho Canda. 


4968. Khi tất cả đã được thả ra, những người đã tụ họp tại nơi ấy vào lúc 
ấy và các công chúa đã tụ họp lại, họ đã phong vương cho Canda. 


4969. Khi tất cả đã được thả ra, những người đã tụ họp tại nơi ấy vào lúc 
ấy và tập thể chư Thiên đã tụ họp lại, họ đã phong vương cho Canda. 


4970. Khi tất cả đã được thả ra, những người đã tụ họp tại nơi ấy vào lúc 
ấy và các Thiên nữ đã tụ họp lại, họ đã phong vương cho Canda. 


4971. Khi tất cả đã được thả ra, những người đã tụ họp tại nơi ấy vào lúc 
ấy và tập thể các vị vua dā tụ họp lại, họ đã vāy khăn chúc mừng. 


4972. Khi tất cả đã được thả ra, những người đã tụ họp tại nơi ấy vào lúc 
ấy và các công chúa đã tụ họp lại, họ đã vāy khăn chúc mừng. 


4973. Khi tất cả đã được thả ra, những người đã tụ họp tại nơi ấy vào lúc 
ấy và tập thể chư Thiên đã tụ họp lại, họ đã vẫy khăn chúc mừng. 


4974. Khi tất cả đã được thả ra, những người đã tụ họp tại nơi ấy vào lúc 
ấy và các Thiên nữ đã tụ họp lại, họ đã vāy khăn chúc mừng. 

4975. Khi tất cả đã được thả ra, mọi người đã vô cùng vui mừng, thành 
phố đã tràn ngập tiếng trống hân hoan, và sự tự do khỏi tình trạng giam giữ 
đã được tuyên bố. 

Bổn Sanh Quan Tế Tự Khandahala là thứ năm. [542] 


--00000-- 
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4976. Yam kiūci ratanam atthi dhataratthanivesane, 
sabbāni te upāyantu' dhītaram dehi rājino. 


4977. Na no vivāho nāgehi katapubbo kudācanam, 
tam vivāham asamyuttam katham amhe karomase. 


4978. Jīvitam nūna te cattam rattham vā manujādhipa, 
na hi nāge kupitamhi” ciram jīvanti tādisā. 


4979. Yo tvam deva manussesu* iddhimantam aniddhima, 
varuņassa niyam puttam yamunam' atimaññasi. 


4980. Natimaññami rājānam dhatarattham yasassinam, 
dhatarattho hi nāgānam bahunnamapf' issaro. 


4981. Ahi mahānubhāvopi na me dhītaramāraho, 
khattiyo ca videhānam abhijātā samuddaJa. 


4982. Kambalassatarā utthentu sabbe nāge nivedaya, 
bārāņasim pavajjantu mā ca kiñci° vihethayum. 


4983. Nivesanesu sobbhesu rathiyā caccaresu ca, 
rukkhaggesu ca lambantu vitatā toraņesu ca. 


4984. Ahampi sabbasetena mahatā sumaham puram, 
parikkhipissam bhogehi kāsīnam janayam bhayam. 


4985. Tassa tam vacanam sutvā uragā nekavaņņino, 
bārāņasim pavajjimsu na ca kiūci' vihethayum. 


4986. Nivesanesu sobbhesu rathiyā caccaresu ca, 
rukkhaggesu ca lambimsu vitatā toranesu ca. 


' upayantu - Ma, Syã; * vamunam - PTS. 
upāyanti - PTS. ` bahūnamapi - Ma, Syā. 

* kuppitamhi - Syā. ° kañci - Ma, Syā. 

* manussosi - Ma, Syā, PTS. 7 kañci - Ma, Syā, PTS. 
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6. BON SANH LONG VUONG BHŪRIDATTA 


(Lời trao đổi giữa sứ giả của Long vương Dhatarattha và đức vua) 
4976. “Bất cứ ngọc quý nào có ở chỗ ngụ của Long vương Dhatarattha, tất 
cả đều đem đến dâng bệ hạ. Xin bệ hạ hãy ban công chúa cho long vương.” 


4977. “Việc kết hôn của chúng tôi với các loài rồng chưa bao giờ được 
thực hiện trước đây. Làm thế nào chúng tôi thực hiện việc kết hôn không 
tương xứng ấy được?” 


4978. “Có lẽ mạng sống hoặc đất nước của bệ hạ sẽ bị bỏ đi, tâu bậc chúa 
të cai tri loài người, bởi vì khi loài rồng bị nổi giận, người thế gian như bệ hạ 
không sống lâu dài. 


4979. Tâu bệ hạ, trong số loài người, ngài đây không có thần lực lại khi dễ 
hoàng tử Yamuna có thần lực, con trai ruột của long vương Varuna.” 


498o. “Trãm không khi dễ long vương Dhatarattha có danh tiếng, bởi vì 
Dhatarattha là chúa tể của vô số con rồng. 


4981. Cho dāu lā con rắn có đại oai lực cũng không xứng đáng với con gái 
của trām. Công chúa Samuddajā đã được sanh ra cao quý, phải lā vị Sāt-dē-ly 
dòng dõi Videha (mới xứng đáng).” 


(Lời Long vương Dhatarattha) 

4982. “Khanh hãy thông báo cho tất cả các con rồng rằng: Loài rồng 
Kambalassatara hãy sẵn sàng. Chúng hãy khuấy động thành Baranasl, và 
chúng chớ giết hại bất cứ người nào. 


4983. Chúng hãy vươn dài thân hình treo lủng lāng ở các gian nhà, ở các 
hồ nước, ở đường lộ, và ở các ngã tư, ở các ngọn cây, và ở các cổng chào. 


4984. Trong khi gây ra sự sợ hãi cho dân chúng xứ Kasi, ta cũng sẽ quấn 
tròn thành phố vô cùng rộng lớn nhiều vòng bằng thân hình to lớn toàn màu 
trắng.” 


4985. Nghe theo lời nói ấy của long vương, các con rắn có nhiều màu sắc 
đã khuấy động thành Bārāņasī, và chúng đã không giết hại bất cứ người nào. 


4986. Chúng đã vươn dài thân hình treo lủng lång ở các gian nhà, ở các 
hồ nước, ở đường lộ, và ở các ngã tư, ở các ngọn cây, và ở các cổng chào. 
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4987. Te' disvana lambante puthu’ kandimsu nāriyo, 
nage soņdikate disva passasante muhum muhum.’ 


4988. Bārāņasī pavyadhitā* āturā samapajjatha, 
baha paggayha pakkandum dhītaram dehi rājino. 
Nagarakaņdam. 


4989. Pupphābhihārassa vanassa majjhe 
ko lohitakkho vihatantaramso,”* 
kā kambukāyūradharā suvatthā 
titthanti nāriyo* dasa vandamānā. 


4990. Ko tvam brahabahu vanassa majjhe 
virocasi ghatasittova' aggi, 
mahesakkho aññatarosi yakkho 
udāhu nāgosi mahānubhāvo. 


4991. Nāgohamasmim' iddhimā tejasī” duratikkamo, 
daseyyam" tejasā kuddho phītam janapadam api. 


4992. Samuddajā hi me mātā dhatarattho ca me pitā, 
sudassanakanitthosmi bhuridattoti mam vidū. 


4993. Yam gambhīram sadāvattam rahadam bhesmam avekkhasi,!'' 
esa divyo'” mamāvāso anekasataporiso. 


4994. Mayurakoñcabhirudam nīlodam vanamajjhato, 
yamunam pavisa mabhito ° khemam vattavatam' sivam. 


4995. Tattha patto sānucaro sahaputtena brāhmaņa, 
pūjito mayham kāmehi sukham brahmana vacchasi. 


4996. Sama samantā parito" bahutatagara'° mahī, 
indagopakasañchanna sobhatī harituttamā. 


' tesu - Ma; ete - Syã; te su - PTS. ° damseyyam - Ma, Syā. 

* puthũ - Ma; pūthū - Syā. ' bhismam pekkhasi - Ma; 
3 mahum mahum - Syā. bhesmam pekkhasi - Syā. 
* pabyadhitā - Ma; sabyādhitā - Syā. 2 dibyo - Ma, Syā. 

> vitatantaramso - Ma. * mā bhīto - Ma, Syā. 

° nariyo - PTS. * vattavatim - Syā. 

7 ghatasitto va - PTS. ` samantaparito - Ma, Syā. 
° asmi - Ma, Syā, PTS. é pahūtatagarā - Ma; 

? tejassī - Ma. pahutatagarā - Syā. 
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4987. Sau khi nhìn thấy chúng đang treo lủng lắng, sau khi nhìn thấy 
những con rắn phồng mang đang thở ra đồn dập, phần lớn những người phụ 
nữ đã kêu khóc. 


4988. Thành Bārāņasī đã bị hỗn loạn, đã rơi vào tình trang bị xáo trộn. 
Dân chúng đã giơ hai cánh tay lên, kêu khóc rằng: “Xin bệ hạ hãy ban công 
chúa cho long vương.” 

Phẩm Thành Phố (được chấm dứt). 


(Lời trao đổi giữa lão thợ săn và Long vương Bhuridatta) 

4989. "O giữa khu rừng khoe sāc lắm bông hoa, ngài là ai mà có đôi mắt 
đỏ, có khoảng giữa của hai vai to rộng? Mười nữ nhân đang đứng tôn vinh 
ngài là những ai mà có mang vòng vàng ở bắp tay, có y phục đẹp? 


4990. Ngài là ai mā có cánh tay vạm vỡ, chói sáng ở giữa khu rừng, tựa 
như ngọn lửa được rưới bơ lỏng? Có phải ngài là một Dạ-xoa nào đó có đại 
quyền lực, hay ngài lā con rồng có đại oai lực?” 


4991. “Ta lā con rồng có thần lực, có quyền lực, khó bị khuất phục. Bi nổi 
giận, ta có thể dùng quyền lực nhai nát luôn cả một xứ sở phồn vinh. 


4992. Bởi vì mẹ của ta là SamuddaJa, và cha của ta là Dhatarattha. Ta là 
em trai út của Sudassana, mọi người đã biết ta là Bhūridatta.” 


4993. Lão hãy nhìn kỹ hồ nước ghê rợn, sâu thắm, luôn có xoáy nước kia, 
nơi ấy là chỗ trú ngụ thần tiên của ta, có đến hàng trăm người. 


4994. Lão chớ có khiếp sợ, hãy đi vào dòng sông Yamuna được phát xuất 
từ giữa các ngọn núi, có nước xanh, có tiếng kêu của chim công, chim cò, là 
nơi an toàn, an On dành cho các vị đã thành tựu bon phận và sự hành tri. 


4995. Này lão Bà-la-môn, khi lão đã đạt đến nơi ấy với người tháp tùng, 
này lão Bà-la-môn, với các dục được ta dâng cúng, lão cùng với đứa con trai 
sẽ sống một cách thoải mái.” 


(Lời trao đổi giữa lão thợ săn và Long vương Bhuridatta - Một năm sau) 
4996. “Mặt đất là bằng phẳng toàn bộ ở xung quanh, có nhiều bụi cây 
tagara, được che phủ bởi loài cánh kiến, chói sáng, nổi bật với màu cỏ xanh. 
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4997. Rammāni vanacetyāni ramma hamsūpakūjitā, 
opupphapadmā ' titthanti pokkharañño” sunimmitā. 


4998. Atthamsā sukatatthambha' sabbe veļuriyāmayā, 
sahassathambha pasada pūrā kaūnāhi jotare. 


4999. Vimānam upapannosi dibbam puññehi* attano, 
asambādham sivam rammam accantasukhasamhitam. 


5000. Maññe sahassanettassa vimānam nābhikankhasi, 
iddhī hi tyāyam” vipulā sakkasseva Jutimato. 


5001. Manasāpi na pattabbo anubhavo° jutīmato, 
paricārayamānānam saindānam' vasavattinam. 


5002. Tam vimānam abhijjhāya amarānam sukhesinam, 
uposatham upavasanto semi vammikamuddhanī. 


5003. Ahañca migamesāno saputto pāvisim vanam, 
tam? mam matam va jīvam va nābhivedenti ñataka. 


5004. Āmantaye bhūridattam kāsiputtam yasassinam, 
taya vo” samanuññata api passemu ñatake. 


5005. Eso hi vata me chando yam vasesi mamantike, 
na hi etādisā kāmā sulabhā honti mānuse. 


5006. Sace tvam na icchase” vatthum mama kamehi pūjito, 
maya tvam samanuññato sotthim passāhi ñatake. 


5007. Dhārayīmam maņim divyam pasum putte ca vindāti, 
arogo sukhito hoti'' gacchevādāya brāhmaņa. 


' opupphāpadmā - Ma; ° ānubhāvo - Ma, Syā, PTS. 
opupphapadumā - Syā, PTS. 7 paricāriyamānānam indānam - Syā. 

2 pokkharañña - Syā, PTS. š te - Sya. 

* sukata thambhā - Ma, Syā, PTS. ? no - Ma, Sya. 

* dibyam puññehi - Ma; 10 tram nicchase - Ma, Syā; 
dibbapuññehi - PTS. tvam icchase - PTS. 

>  ãyam - PTS. " hohi - Syā. 
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4997. Những dải rừng là đáng yêu, những hồ nước đã khéo được kiến tạo, 
là đáng yêu với những chim thiên nga kêu ríu rít, với những cánh hoa sen đã 
tàn rụng xuống nằm yên. 


4998. Có các tòa lâu đài hình bát giác với một ngàn cột trụ. Các cột trụ đã 
được xây dựng khéo léo, tất cả đều làm bằng ngọc bích. Các tòa lâu đài sáng 
chói, đông đúc với những cô thiếu nữ. 


4999. Cung điện thần tiên mà ngài đã được sanh lên do những phước báu 
của bản thân là không chật chội, an ổn, đáng yêu, đầy đủ lạc thú vô tận. 


5000. Lão nghĩ rằng ngài không ước ao cung điện của đấng Ngàn Māt, 
bởi vì thần lực này của ngài là bao la, sáng chói tựa như thần lực của Thiên 
Vương Sakka.” 


5001. “Oal lực của bậc có sự sáng chói (Thiên Vương Sakka), của các vị 
thực thi quyền lực đang phục vụ Thiên Vương Inda (Tứ Đại Thiên Vương) là 
không thể đạt đến thậm chí bằng ý nghĩ. 


5002. Sau khi ước nguyện cung điện ấy của các vị thần tiên, của các vị 
đang tầm cầu hạnh phúc, ta nằm dài ở trên nóc của ổ mối, trong khi hành trì 
ngày trai gidi.” 


5003. “Còn lão, trong khi tìm kiếm thú rừng, đã đi vào khu rừng cùng với 
đứa con trai. Các thân quyến không biết rõ lão đây đã chết hay còn sống. 


5004. Lão xin thưa với ngài Bhuridatta, người con trai của xứ Kasi, có 
danh tiếng: “Nếu được ngài cho phép, chúng tôi có thể gặp lại các thân 
quyến.” 


5005. “Thật sự điều mong muốn của ta là lão sống gần bên ta. Bởi vì các 
dục như thế này là không dē dàng đạt được ở thế giới loài người. 


5006. Nếu lão không thích sống với các dục được ta dâng cúng, lão được 
ta cho phép. Lão hãy gặp gỡ các thân quyến một cách bình yên. 


5007. Lão hãy mang theo viên ngọc ma-ni thần tiên này. Chủ nhân viên 
ngọc có được bầy gia súc và những đứa con trai, không có bệnh tật, được 
hạnh phúc. Này vị Bà-la-môn, lão hãy cầm lấy và ra đi.” 


153 


Khuddakanikāye - Jātakapāļi III 543. Bhūridattajātakam 


5008. Kusalam patinandāmi bhuridatta vaco tava, 
pabbajissāmi jiņņosmi na kāme abhipatthaye. 


5009. Brahmacariyassa ce bhango hoti bhogehi kāriyam, 
avikampamāno eyyāsi bahum dassāmi te dhanam. 


5010. Kusalam patinandāmi bhuridatta vaco tava, 
punapi āgamissāmi sace attho bhavissati. 


5011. Idam vatvā bhūridatto pesesi caturo jane, 
etha gacchatha utthetha khippam pāpetha brāhmaņam. 


5012. Tassa tam vacanam sutvā utthāya caturo janā, 
pesitā bhūridattena khippam pāpesum brāhmaņam. 
Vanappavesakaņdam. 


5013. Maņim paggayha mangalyam sādhuvittam' manoramam, 
selam vyafijanasampannam ko imam maņimajjhagā. 


5014. Lohitakkhasahassāhi samantā parivāritam, 
ajja kalam padam” gaccham ajjhagāham maņim imam. 


5015. Sūpaciņņo* ayam selo accito mahito sadā, 
sudhārito sunikkhitto sabbatthamabhisādhaye. 


5016. Upacāravipannassa nikkhepe dhāraņāya vā, 
alam: selo vinasaya pariciņņo ayoniso. 


5017. Na imam akusalo divyam maņim dhāretumāraho, 
patipajja satam nikkham dehimam ratanam mamam.‘ 


5018. Na va myayam” mani keyyo gohi va ratanena vā,’ 
selo vyafijanasampanno neva keyyo mani mamam. 


' sađhucittam - PTS. ° mama - Ma, Syā. 

* patham - Ma, Syā. na ca myāyam - Ma; 

* supaciņņo - Ma, Syā. neva māyam - Syā; 

* ayam - Ma, Syā, PTS. na vā māyam - PTS. 

` nayimam - Syā. * ratanehi vā - Ma, Syā. 
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5008. “Thưa ngài Bhūridatta, lão vui lòng với lời nói tốt lành của ngài. 
Lão đã già rồi. Lão sẽ xuất gia. Lão không mong mỏi các dục.” 


5009. “Nếu có sự đổ vỡ của việc thực hành Phạm hạnh, thì có việc cần 
phải làm với các của cải. Lão có thể quay lại không phải do dự, ta sẽ biếu lão 
nhiều tài sản.” 


5010. “Thưa ngài Bhuridatta, lão vui lòng với lời nói tốt lành của ngài. 
Lão cũng sẽ trở lại lần nữa nếu có nhu cầu.” 


5O11. Nói xong điều này, vị Bhuridatta đã phái đi bốn người: “Các ngươi 
hãy đến, hãy ra đi, hãy đứng lên, hãy mau chóng đưa vị Bà-la-môn về.” 


5O12. Nghe theo lời nói ấy của vị ấy, bốn người đã đứng lên. Được phái đi 
bởi vị Bhūridatta, họ đã mau chóng đưa vị Bà-la-môn vē. 
Phẩm Đi Vào Rừng (được chấm dứt). 


(Lời trao đổi giữa lão thợ săn và gã bắt rắn) 

5013. “Ông đã nắm giữ viên ngọc ma-ni may mắn, vật sở hữu tốt lành, 
quyến rũ, viên đá có đầy đủ các dấu hiệu, ông đã đạt được viên ngọc ma-ni 
này ở đâu?” 


5014. “Hôm nay, vào lúc sáng sớm, trong lúc đang đi ở con đường, tôi đã 
đạt được viên ngọc ma-ni này; nó được vây kín xung quanh bởi một ngàn 
người trẻ tuổi có mắt màu đỏ.” 


5O15. “Viên đá này, khi được sử dụng cẩn thận, luôn luôn được tôn vinh, 
được quý trọng, khéo bảo quản, khéo cất giữ, nó có thể làm cho thành tựu 
moi mục đích. 


5016. Đối với người bất cān trong việc sử dụng, trong việc cất giữ hoặc 
trong việc bảo quản, nó chỉ là viên đá đem lại sự tiêu hoại khi được hành xử 
không đúng đường lối. 


5017. Người không tốt lành không xứng đáng bảo quản viên ngọc ma-ni 
thần tiên này. Ông hãy nhận lấy một trăm tiền vàng và hãy trao viên bảo 
ngọc này cho ta.” 


5018. “Viên ngọc ma-ni này của tôi không thể được trao đổi bằng trâu bò 
hoặc bằng châu báu. Nó là viên đá có đầy đủ các dấu hiệu. Viên ngọc ma-ni 
của tôi sẽ không bao giờ được bán.” 
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5019. No ce tayā maņi keyyo gohi vā ratanena vā,' 
atha kena maņi keyyo tam me akkhāhi pucchito. 


5020. Yo me samse mahānāgam tejasim” duratikkamam, 
tassa dajjam imam selam JalantarIva) tejasā. 


5021. Ko nu brāhmaņavaņņena supanno patatam varo, 
nāgam jigimsamanveti' anvesam bhakkhamattano. 


5022. Nāham dijādhipo homi na dittho garuļo mayā, 
āsīvisena vittoti* vejjo mam brāhmaņam vidū. ° 


5023. Kinnu tuyham balam atthi kim sippam vijjate tava, 
kismim va tvam paratthaddho uragam nāpacāyasi. 


5024. Āraīīiakassa” isino cirarattatapassino,* 
supanno kosiyassakkhā visavijjam anuttaram. 


5025. Tam bhavitattaññataram sammantam pabbatantare, 
sakkaccam tam upatthāsim”* rattindivamatandito. 


5026. So tadā pariciņņo me vatava'° brahmacariyavā,! 
dibbam” pātukarī mantam kāmasā bhagavā mamam." 


5027. Tyāham mante paratthaddho nāham bhāyāmi bhoginam, 
ācariyo visaghātānam alambanoti' mam vidū. 


5028. Gaņhāmase maņim tata somadatta vijānahi,"” 
mā dandena sirim pattam kāmasā paJahimhase. ' 


5029. Sakam nivesanam pattam so” tam brāhmaņa pūjayi, 
evam kalyāņakārissa kim mohā dūbhimicchasi." 


5030. Sace hi” dhanakāmosi bhuridatto padassati,” 
tameva gantvā yācassu bahum dassati te dhanam. 


' ratanehi vã - Ma, Syā. 

* tejassim - Ma. 

* jalantamiva - Ma; 
jalanta-r-iva - PTS. 


° vattavā - Ma; vattam vã - Syã. 
' brahmacāriyam - Syā. 

? dibyam - Syã. 

* mama - Ma. 


* jigīsamanvesi - Ma. * alampānoti - Ma; 

> vittosmi - Syā. ālambāyanoti - Syā. 

° vajjo brāhmaņa mam vidū - Ma; > vijānāhi - Syā. 
vejjo brāhmaņa mam vidū - Syā. é pajahāmase - Syā. 

7 araññikassa - Ma, Syā. 7 yo - Ma, Syā, PTS. 

* cirarattam tapassino - Ma; ° dubbhimicchasi - Ma, Syā. 
ciram rattam tapassino - Syā. ? sace tvam - Ma, Syā. 

? upatthāsi - PTS. 20 padissati - Syā. 
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5019. “Nếu viên ngọc ma-ni không được ông trao đổi bằng trâu bò hoặc 
bằng châu báu, vậy thì viên ngọc ma-ni sẽ được trao đổi bằng cái gì? Được 
hỏi, xin ông hãy nói cái ấy cho ta.” 


5020. “Người nào có thể chỉ ra cho tôi con rồng lớn có quyền lực, khó bi 
khuất phục (ở nơi nào), tôi sẽ trao cho người ấy viên đá tựa như đang chói 
sáng với hào quang này.” 


5O21. “Vậy ai đây với vóc dáng Bà-la-môn, có phải là điểu vương cao quý 
của các loài chim đang theo đuổi con rồng một cách thèm khát trong lúc tìm 
kiếm bữa ăn cho bản thân?” 


5022. “Tôi không phải là chúa tē của loài chim. Chim thần chưa được tôi 
nhìn thấy. Tôi là thây thuốc “có kiến thức về rắn dūc” Mọi người biết tôi lā 
Bà-la-môn.” 


5023. “Vậy thì ông có năng lực gì? Học nghệ gì được tìm thấy ở ông? Hay 
ông giỏi giang về điều gì khiến ông không xem trọng loài rắn?” 


5024. “Điểu vương đã dạy kiến thức vô thượng về nọc độc cho vị ẩn sĩ 
dòng Kosiya theo hạnh sống ở rừng, hành khổ hạnh trong thời gian dài. 


5025. Vi ấy là một trong những vị có bản thân đã được tu tập, đang cư 
ngụ ở thung lũng. Tôi đã hầu hạ vị ấy một cách nghiêm chỉnh, đêm ngày 
không biếng nhác. 


5026. Khi ấy, được tôi phục vụ, vị ấy được chu toàn phận sự, thành tựu 
Phạm hạnh. Bậc hữu phần đã tự nguyện chỉ bày chú thuật thần tiên cho tôi. 


5O27. Tôi giỏi giang về chú thuật. Tôi không sợ những con rắn, Mọi người 
đã biết tôi là “Alambana, vị thầy về giải dūc.” 


(Lời trao đổi giữa lão thợ săn và người con trai) 

5028. “Này con, chúng ta hãy giữ lấy viên ngọc ma-ni. Này Somadatta, 
con hãy biết rằng: “Chúng ta chớ tự nguyện đánh mất vinh quang đã đạt được 
bằng cây gậy.” 


5029. “Này ông Bà-la-môn, vị ấy đã tôn vinh cha khi cha đạt đến chỗ trú 
ngụ của vị ấy. Đối với người đã có việc làm tốt lành như vậy, tại sao cha vì sỉ 
mê mà muốn hãm hại vị ấy? 


5030. Bởi vì nếu cha mong muốn tài sản, vị Bhuridatta sẽ ban cho cha. 
Cha hãy đi đến và yêu cầu với chính vị ấy, vị ấy sẽ ban tặng cha tài sản.” 
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5031. Hatthagatam pattagatam nikkiņņam khāditum varam, 
mā no sanditthiko attho somadatta upaccagā. 


5032. Paccati niraye ghore mahissamavadīyati,' 
mittadūbhī' hitaccāgī jīvare capi sussare.* 


5033. Sace hi' dhanakāmosi bhuridatto padassati, 
maññe attakatam veram naciram vedayissasi. 


5034. Mahayaññam yajitvāna evam sujjhanti brāhmaņā, 
mahayaññam yajissāma evam mokkhāma pāpakā. 


5035. Handadāni apāyāmi nāham ajja taya saha, 
padampekam" na gaccheyyam evam kibbisakārinā. 


5036. Idam vatvāna pitaram somadatto bahussuto, 
ujjhāpetvāna bhūtāni tamhā thānā apakkami. 


5037. Ganhahetam mahānāgam aharetam maņim mama, 
indagopakavaņņābho' yassa lohitako" siro. 


5038. Kappāsapicurāsīva eso kāyassa dissati,* 
vammikaggagato seti tam tvam gaņhāhi brāhmaņa. 


5039. Athosadhehi dibbehi japam’ mantapadāni ca, 
evam tam asakkhi satthum" katvā parittamattano. 
Kīļanakaņdam. 


5040. Mamam disvāna āyantam sabbakāmasamiddhinam, 
indriyāni ahatthāni sāvam'' jātam mukham tava. 


5041. Padumam” yathā hatthagatam pāņinā parimadditam, 
sāvam jātam mukham tuyham mamam disvāna edisam. 


! mahissamapi vivarati - Ma; ° vaņņābhā - Syā, PTS. 
mahimassa vindriyati - Syā. 7 rohitako - Syā. 
* mittadubbhī - Ma, Syā. ° eso kayo padissati - Ma, Syā. 
* jīvarevāpi sussati - Ma; ? jappam - Ma, Syā. 
jīvare vāpi sussati - Syā. 1 satthum - Ma; phutthum - Syā. 
* sace tvam - Ma, Syā. 1! samam - PTS. 
` padamekam - Syā.  padmam - Ma. 
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5031. “Tốt hơn hãy ăn vật đã được đặt vào bàn tay, vào bình bát. Này 
Somadatta, chớ để lợi ích trước mắt của chúng ta trôi qua mất.” 


5032. “Kẻ phản bội bạn bè, kẻ bỏ bê điều lợi ích bị nung nấu ở địa ngục 
ghê rợn, thậm chí trái đất cũng bị nứt ra (nuốt chúng kẻ ấy). Và ngay cả trong 
lúc còn sống, kẻ ấy cũng bị khô héo. 


5033. Bởi vì nếu cha mong muốn tài sản, vị Bhuridatta sẽ ban cho cha. 
Con nghĩ rằng không bao lâu cha sẽ cảm thọ sự thù hān do bản thân tạo ra.” 


5034. “Các vị Bà-la-môn dâng cúng đại lễ tế thần, và như vậy các vị trở 
nên trong sạch. Chúng ta sẽ dâng cúng đại lễ tế thân và như vậy chúng ta sẽ 
thoát khỏi các tội ác.” 


5035. “Nào, bây giờ con bỏ đi đây. Hôm nay, con không có thể đi cùng với 
cha, với kẻ gây ra tội ác như vậy, dâu chỉ là một bước chân.” 


5036. Sau khi nói xong điều này với người cha, sau khi làm cho các thần 
linh phải sửng sốt, người con trai Somadatta có sự hiểu biết rộng đã bỏ đi 
khỏi nơi ấy. 


(Lời lão thợ săn nói với gã bắt rắn) 
5037. “Ông hãy bắt lấy con rồng lớn ấy; cái đầu của nó màu đỏ, có ánh 
sáng màu cánh kiến. Hãy trao cho ta viên ngọc ma-ni ấy. 


5038. Thân hình ấy của con rắn này được nhìn thấy tựa như đống bông 
gòn. Nó nằm ở đỉnh của gò mối. Này vị Bà-la-môn, ông hãy bắt lấy nó.” 


5039. Rồi nhờ vào các thần dược, và trong lúc lām nhấm các câu chú 
thuật, như vậy sau khi đã thực hiện việc hộ trì bản thân, gã bắt rắn đã có thể 
bắt được con rồng ấy. 

Phẩm Làm Trò Tiêu Khiển (được chấm dứt). 


(Lời Sudassana, anh trai của Bhuridatta) 

5040. “Sau khi nhìn thấy con — là người có sự thành tựu tất cả mọi ước 
muốn — đang di đến, các căn của mẹ không được trong sáng, khuôn mặt của 
mẹ hiện lên màu vàng sạm. 


5041. Giống như đóa hoa sen ở trong bàn tay và bị bàn tay nghiền nát, 
khuôn mặt của mẹ hiện lên màu vàng sạm sau khi nhìn thấy con như thế này. 
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5042. Kaccinnu' te nābhisayi” kacci te atthi* vedana, 
yena sāvam' mukham tuyham mamam disvāna āgatam. 


5043. Supinam tāta addakkhim ito māsam adhogatam, 
dakkhiņam viya me bāham” chetvā ruhiramakkhitam, 
puriso ādāya pakkāmi mamam‘ rodantiyā sati. 


5044. Yato tam” supinamaddakkhim sudassana vijānahi,* 
tato diva va rattim va sukham me na upalabbhati.” 


5045. Yam pubbe paricārimsu” kañña ruciraviggahā, 
hemaJalapaticchanna bhuridatto na dissāti. 


5046. Yam pubbe paricārimsu nettimsavaradhārino, 
kaņikārā viya'' samphullā bhūridatto na dissati. 


5047. Handadāni gamissāma” bhūridattanivesanam, 
dhammattham sīlasampannam passāma tava bhātaram. 


5048. Tañca disvāna āyantim' bhūridattassa mātaram, 
baha paggayha pakkandum bhuridattassa nāriyo.'* 


5049. Puttam teyye"” na jānāma ito māsam adhogatam, 
matam vā yadi va jīvam bhūridattam yasassinam. 


5050. Sakuņī hataputtāva suññam disvā kulāvakam, 
ciram dukkhena jhāyissam bhūridattam apassatī. 


5051. Sakuņī hataputtāva suññam disvā kulāvakam, 
tena tena padhāvissam piyaputtam apassatī." 


5052. Kurarī” hatachāpāva" suññam disvā kulāvakam, 
ciram dukkhena jhāyissam bhūridattam apassātī. 


5053. Sa nuna cakkavākīva” pallalasmim anudake,” 
ciram dukkhena jhāyissam bhūridattam apassātī. 


' kacci nu - Ma, Syā. ° parivārimsu - Ma, Syā. 
2 te nābhisasi - Ma, PTS; ' kaņikārāva - Ma, Syā, PTS. 
te nābhissasi - Syā. 2 gamissāmi - PTS. 
*ten' atthi - PTS. * ayantam - Syā. 
* van te sāmam - PTS. * bhariyāyo - Syā. 
> bāhum - Ma, Syā. > t? ayye - PTS. 
° mama - Ma, Syā. ° ayam gāthā Ma, Syā potthakesu natthi. 
7 yatoham - Ma, Syā; V kururī - Syā. 
yato - PTS. '3 hatacchāpāva - Syā. 
° vijānāhi - Syā. ” cakkavakkīva - Syā. 
? nopalabbhati - Ma, Syā, PTS. ” anodake - Ma. 
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5042. Phải chăng có kẻ đã quấy rầy mẹ, phải chăng mẹ có cảm thọ (khổ), 
vì thế khuôn mặt của mẹ màu vàng sạm sau khi nhìn thấy con đi về?” 


(Lời người mẹ của Sudassana và Bhuridatta) 

5043. “Này con, mẹ đã nhìn thấy giấc mơ gần một tháng nay: Giống như 
có người đàn ông đã chặt đứt cánh tay phải của mẹ, rồi đã cầm lấy cánh tay bị 
lấm lem bởi máu và bỏ đi, trong khi mẹ đang khóc lóc. 


5044. Từ khi mẹ đã nhìn thấy giấc mơ ấy, này Sudassana, con hãy biết 
rằng: Từ đó, mẹ không đạt được sự an lạc ban ngày hoặc ban đêm. 


5045. Người mà các thiếu nữ có thân hình dễ thương, được che đậy bởi 
tấm lưới vàng, đã hầu hạ trước đây là Bhūridatta không được nhìn thấy. 


5046. Người mà các binh sĩ mang gươm báu, giống như cây kaņikāra nở 
rộ hoa đều khắp, đã tùy tùng trước đây là Bhuridatta không được nhìn thấy. 


5047. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi đến nơi trú ngụ của Bhuridatta. Chúng 
ta hãy nhìn thấy em trai của con an trú trong thiện pháp, đầy đủ giới hạnh.” 


5048. Và sau khi nhìn thấy bà ấy, người mẹ của Bhuridatta, đang đi đến, 
các người vợ của Bhūridatta đã gio hai cánh tay lên, kêu khóc rằng: 


5049. “Thưa me, đã gần một tháng nay, chúng con không hay biết vē 
người con trai của mẹ, vị Bhuridatta có danh tiếng đã chết hay là đang còn 
sống.” 


(Lời người mẹ của Sudassana và Bhuridatta) 

5O5O. “Tựa như chim mẹ có chim con bị giết chết đau khổ khi nhìn thấy 
cái tổ trống không, ta sẽ buồn bực lâu dài vì khổ đau trong khi không nhìn 
thấy Bhuridatta. 


5051. Tựa như chim mẹ có chim con bị giết chết đau khổ khi nhìn thấy cái 
tổ trống không, ta sẽ chạy đến nơi này nơi khác trong khi không nhìn thấy 
đứa con trai yêu dấu. 


5052. Tựa như chim ó biển mẹ có chim con bị giết chết, đau khổ khi nhìn 
thấy cái tổ trống không, ta sẽ buồn bực lâu dài vì khổ đau trong khi không 
nhìn thấy Bhuridatta. 


5053. Thật vậy, tựa như con ngóng đỏ ấy tại cái hồ nhỏ không còn nước, 
ta sẽ buồn bực lâu dài vì khổ đau trong khi không nhìn thấy Bhuridatta. 


161 


Khuddakanikāye - Jātakapāļi III 543. Bhūridattajātakam 


5054. Kammārānam yathā ukkā anto jhāyati no babhi, 
evam jhāyāmi sokena bhūridattam apassatī. 


5055. Salava sampamathitā' malutena pamadditā, 
senti puttā ca dārā ca bhūridattanivesane. 


5056. Idam’ sutvāna nigghosam bhuridattanivesane, 
arittho ca subhago* ca upadhāvimsu' anantara. 


5057. Amma assāsa mā soci evam dhammā hi pāņino, 
cavanti upapajjanti esassa pariņāmitā.* 


5058. Ahampi tāta jānāmi evam dhammā hi pāņino, 
sokena ca paretasmim' bhūridattam apassatī. 


5059. Ajja ce me imam rattim sudassana vijānahi,' 
bhūridattam apassantī maññe hessam” jīvitam. 


5060. Amma assāsa mā soci ānayissāma bhātaram, 
disodisam gamissāma bhātupariyesanam caram. 


5061. Pabbate giriduggesu gāmesu nigamesu ca, 
orena dasarattassa” bhātaram passa āgatam. 


5062. Hatthā pamutto urago pāde te nipatī bhusam, 
kacci tam nu dasī tata" ma bhāyi sukhito bhava. 


5063. Neva mayham ayam nāgo alam dukkhāya kāyaci, 
yāvatatthi ahiggāhā'' maya bhiyyo na vijjati. 


5064. Ko nu brahmanavannena datto parisamagama, ? 
avhayantu” suyuddhena suņātu parisa mamam. ° 


' sampamadditā - Syā. ? sattarattassa - Ma, Syā. 
?tesam - Syā. 1 kacci nu tam damsī tata - Ma; 
3 subhogo - Ma, Syā. kacci nu damsito tata - Syā; 
* padhāvimsu - Ma, Syā. kacci t' ānudasī tata - PTS. 
> esāssa pariņāmatā - Syā. " ahiggāho - Ma, Syā, PTS. 
* paretasmi - Ma; 12 ditto parisamāgato - Ma; 
paret asmi - PTS. datto parisamāgato - Syā. 
7 vijanahi - Syā. 5 avhāyantu - Ma; avhāyatu - Syā. 
* hissāmi - Ma, Syā. 14 mama - Ma, Syā. 
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5054. Giống như bếp lò của các người thợ rèn đốt cháy ở bên trong, 
không ở bên ngoài, tương tự như vậy, ta buồn bực vì khổ đau (ở nội tâm) 
trong khi không nhìn thấy Bhūridatta.” 


5055. Những người con và những người vợ nằm dài ở nơi trú ngụ của 
Bhuridatta tựa như những cây sāla bị nghiền nát, bị đè bẹp bởi cơn gió. 


5O56. Sau khi nghe được tiếng động này ở nơi trú ngụ của Bhuridatta, 
Arittha và Subhaga đã chạy đến không chậm trễ. 


5057. “Thưa mẹ, mẹ hãy bình tĩnh, chớ sầu muộn; bởi vì các sinh mạng có 
bản chất như vậy. Chúng chết đi rồi tái sanh; điều này được áp dụng ở thế 
gian này.” 


5058. “Này con, mẹ cũng biết rằng: “Các sinh mạng có bản chất như vậy.' 
Nhưng mẹ bị chấn động vì sầu muộn trong khi không nhìn thấy Bhuridatta. 


5059. Này Sudassana, con hãy biết rằng: “Nếu hôm nay, trong đêm này, 
mẹ không nhìn thấy Bhuridatta, mẹ nghĩ rằng mẹ sẽ từ bỏ mạng song.” 


5060. “Thưa mẹ, mẹ hãy bình tĩnh, chớ sầu muộn. Chúng con sẽ đem em 
trai về. Chúng con sẽ ra đi theo nhiều hướng khác nhau trong lúc đi tìm kiếm 
em trai — 


5061. — ở các ngọn núi, ở các khe núi hiểm trở, ở các ngôi làng, và ở các 
trị trấn. Chưa đến mười ngày, mẹ sẽ nhìn thấy em trai trở về.” 


(Lời trao đổi giữa gã bắt rắn và Sudassana, anh trai của Bhuridatta) 
5062. “Con rắn vừa vuột khỏi tay ta, đã liền rơi xuống ở bàn chân của cậu. 
Này bạn thân, phải chăng nó đã cắn cậu? Cậu chớ sợ hãi. Cậu hãy yên tâm.” 


5063. “Con rồng này không có khả năng gây ra bất cứ khổ đau nào đến ta. 
Cho đến luôn cả những thầy bắt rắn, người hơn được ta không tìm thấy.” 


5064. “Kẻ ngớ ngẩn nào đã đi đến hội chúng với vóc dáng Bà-la-môn? 
Xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Mọi người hãy thử thách bằng một cuộc 
tranh tài công bằng.” 
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5065. Tvam mam nāgena ālamba' aham maņdūkachāpiyā, 
hotu no abbhutam tattha asahassehi” pañcahi. 


5066. Aham hi vasumā addho tvam daļiddosi* māņava, 
ko nu te pātibhogatthi upajūtaūīca kim siya. 


5067. Upajutañca me assa pātibhogo ca tādiso, 
hotu no abbhutam tattha āsahassehi paūcahi. 


5068. Suņohi me mahārāja vacanam bhaddamatthu te, 
pañcannam me sahassānam pātibhogo hi kinnimā.” 


5069. Pettikam vā iņam hoti yam vā hoti sayam katam, 
kim tvam evam bahum mayham dhanam yācasi brāhmaņa. 


5070. Ālambāno' hi nāgena mamam abhijigimsati, 
aham maņdūkachāpiyā damsayissāmi brāhmaņam. 


5071. Tam tvam datthum mahārāja ajja ratthābhivaddhana,* 
khattasanghaparibbūļho* niyyāhi ahidassanam.' 


5072. Neva tam atimaññami sippavādena māņava, 
atimattosi'' sippena uragam nāpacāyasi. 


5073. Mayampi natinaññama'” sippavadena brāhmaņam," 
avisena ca nāgena bhusam vañcayase janam. 


5074. Evam cetam'* jano Jañña yatha jānāmi tam aham, 
na tvam labhasi ālamba sattumutthim" kuto đhanam. 


5075. Kharājino jatī rummī' datto” parisamāgato, 
so" tvam evam gatam nāgam aviso atimaññasi. 


! ālampa - Ma. 1 abhidassanam - PTS. 

2 ā sahassehi - Syā, PTS. N atimatt āsi - PTS. 

3 daliddosi - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. 2 ahampi natimaññami - Ma, Syā. 

4 13 Ls = 
assa - PTS. brāhmaņa - Ma, Syā. 

> kittima - Ma, Syā, PTS. 14 ce tam - PTS. á 

° alampāno - Ma; 5 bhusamutthim - Ma; 
ālambāyano - Syā. thusamutthim - Syā. 

7 abhijigīsati - Ma. '* dummī - Ma. 

* ratthabhivaddhana - Ma, Syā, PTS. 17 ditto - Ma. 

? paribynlho - Ma, Syā. '3 yo - Ma, Syā. 
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5065. “Này Alamba, ngươi đấu với ta bằng con rồng, ta bằng con nhái cái 
con. Phần cá độ của chúng ta cho trận đấu này hãy là năm ngàn.” 


5066. “Này chàng trai Bà-la-môn, ta thật sự có của cải, giàu sang, còn cậu 
thì nghèo khó. Vậy có ai là người bảo đảm cho cậu? Và tiền đặt cược sẽ là cái 
gì?” 


5067. “Tiên đặt cược sẽ có cho ta. Và người bảo đảm sẽ là vị như thế ấy. 
Phần cá độ của chúng ta cho trận đấu này hãy là năm ngàn.” 


(Lời trao đổi giữa Sudassana và đức vua Sagara Brahmadatta) 

5068. “Tâu đại vương, xin bệ hạ hãy lắng nghe lời nói của thần, mong 
rằng vận may hãy có đến ngài. Bởi vì người bảo lãnh năm ngàn cho thần phải 
là vị có danh tiếng.” 


5069. “Là nợ nần thuộc về cha của trām, hay lā đã được làm bởi trãm? 
Này Bà-la-môn, vì lý do gì ngài lại yêu cầu tài sản của trām nhiều như vậy?” 


5070. “Bởi vì Alambana muốn đánh bại thần băng con rồng, thần sẽ cho 
con nhái cái con cắn vị Bà-la-môn. 


5071. Vì thế, tâu đại vương, để xem hình dáng con rắn, tâu bậc làm hưng 
thịnh đất nước, được hộ tống xung quanh bởi tập thể các vị Sát-đế-ly, xin bệ 
hạ hãy xuất cung.” 


(Lời trao đổi giữa gã bắt rắn và Sudassana) 

5072. “Này chàng trai Bà-la-môn, ta không bao giờ khinh thường cậu với 
lời khoa trương về tài nghệ. Tại cậu quá tự hào về tài nghệ; cậu không xem 
trọng con rắn.” 


5073. “Chúng tôi cũng không khinh thường vị Bà-la-môn bởi lời khoa 
trương về tài nghệ. Tại ngươi lừa gạt dân chúng quá lố bằng con rồng không 
có nọc độc. 


5074. Nếu như vậy thì dân chúng có thể biết về ngươi giống như ta biết về 
ngươi vậy. Này Alamba, ngươi chẳng nhận được một nắm lúa mạch, từ đầu 
mà nhận được tài sản?” 


5075. “Là kẻ mặc da dê thô kệch, tóc búi, do dáy, ngớ ngẩn, đi đến với hội 
chúng, cậu đây lại khinh thường con rắn có thân hình như vậy là “không có 
nọc độc.” 
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5076. Āsajja kho tam! jaññasi puņņam uggassa tejasā,” 
maññe tam bhasmarāsimva khippameso karIssatl. 


5077. Siya visam siļuttassa* deddubhassa silābhuno, 
neva lohitasīsassa visam nāgassa vijjati. 


5078. Sutam metam‘ arahatam saññatanam tapassinam, 
idha dānāni datvāna saggam gacchanti dāyakā, 
jīvanto dehi dānāni yadi te atthi dātave. 


5079. Ayam nāgo mahiddhiko tejasī* duratikkamo, 
tena tam damsayissāmi so tam bhasmam karissāti. 


5080. Mayāpetam sutam samma saññatanam tapassinam, 
idha dānāni datvāna saggam gacchanti dāyakā, 
tvameva dehi jīvanto yadi te atthi datave. 


5081. Ayam accimukhī' nāma puņņā uggassa tejasā, 
tāya nam* damsayissāmi sā tam bhasmam karissati. 


5082. Yā dhītā dhataratthassa vemātā bhaginī mama, 
sa dissatu accimukhī” punna'° uggassa tejasā. 


5083. Chamāyam ce nisiūcissam brahmadatta vijānahi,!'' 
tiņalatāni osadhyo” ussusseyyum asamsayam. 


5084. Addham ce” pātayissāmi brahmadatta vijānathi, 
sattavassānayam'* devo na vasse na himam pate. 


5085. Udakaūce" nisiūcissam brahmadatta viJanahi, 
yāvatā odakā' pana mareyyum macchakacchapā. 
Nagarappavesanakandam nitthitam. 


' nam - Ma, Syā, PTS. ° puņņī - PTS. 

* tejaso - Ma. "vijānāhi - Syā. 

3 siluttassa - Ma, Syā, PTS. ? osajjho - PTS. 

* duddubhassa - Sya. 3 uddham ce - Ma; 

` sutametam - Ma, Sya; uddhañce - Sya, PTS. 
sutam me tam - PTS. * satta vassaniyam - Ma; 

° tejassī - Ma. satta vassāni yam - Syā; 

7 ajamukhī - Ma. sattavassān' ayam - PTS. 

° tam - Ma, Sya, PTS. ` udake ce - Ma, Syā. 

? sā tam damsatvajamukhī - Ma; ° vāvantodakajā - Ma, Syā; 
sa damsatu accimukhī - Syā. yāvatā udakajā - PTS. 
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5076. Sau khi thật sự đến gần nó, cậu có thể biết được nó đầy đủ với 
quyên lực của loài rắn. Ta nghĩ rằng nó sẽ làm cho cậu trở thành đống tro bụi 
một cách nhanh chóng.” 


5077. “Nọc độc có thể có ở rắn bát chuột (rắn nhà), ở rắn nước, và ở rắn 
lục, chứ nọc độc không bao giờ tìm thấy ở con rồng có đầu màu đỏ.” 


5078. “Ta đã được nghe từ các vị A-la-hán đã tự kiềm chế, hành khổ 
hạnh, nói điều này: “Sau khi bố thí các vật thí ở nơi này, các thí chủ đi đến cõi 
Trời.` Trong khi còn sống, cậu hãy bố thí các vật thí nếu cậu có vật gì để bố 
thí. 


5079. Con rồng này có đại thần lực, có quyền lực, khó bị khuất phục. Ta 
sẽ cho nó cắn cậu. Nó sẽ làm cậu trở thành tro bụi.” 


5080. “Này ông bạn, ta cũng đã được nghe từ các vị đã tự kiềm chế, hành 
khổ hạnh, nói điều này: “Sau khi bố thí các vật thí ở nơi này, các thí chủ đi 
đến cối Tri.” Chính ngươi, trong khi còn sống, hãy bố thí nếu ngươi có vật gì 
để bố thí. 


5081. Con nhái cái con này tên là Accimukhī được đầy đủ với quyền lực 
của loài rắn. Ta sẽ cho nàng cắn ngươi. Nàng sẽ làm ngươi trở thành tro byi. 


5082. Nàng là con gái của long vương Dhatarattha, em gái cùng cha khác 
mẹ với ta. Hãy để nàng Accimukhī ấy chứng tỏ nàng được đầy đủ với quyền 
lực của loài rắn.” 


(Lời Sudassana nói với đức vua Sāgara) 

5083. “Tâu đại vương Brahmadatta, bệ hạ hãy biết rằng nếu thần rải nọc 
độc này xuống mặt đất, chắc chắn các loài cỏ dại, dây leo, cây thuốc sẽ bị khô 
hēo. 


5084. Tàu đại vương Brahmadatta, bē hạ hãy biết rằng nếu thần ném noc 
độc này lên không trung, trời sẽ không mưa, sẽ không đổ tuyết bảy năm. 


5085. Tâu đại vương Brahmadatta, bệ hạ hãy biết rằng nếu thần rải nọc 
độc này xuống nước, các loài cá rùa, cho đến các loài thủy tộc sẽ chết.” 
Phẩm Đi Vào Thành Phố được chấm dứt. 
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5086. Lokyam sajantam udakam payāgasmim patitthitam, 
ko mam ajjhoharī bhūto ogāļham yamunam nadim. 


5087. Yadesa lokādhipatī yasassī 
bārāņasim pakiraharī' samantato, 
tassaham” putto uragūsabhassa 
subhagoti* mam brāhmaņa vedayanti. 


5088. Sace hi! putto uragūsabhassa 
kamsassa? rañño amarādhipassa, 
mahesakkho aññataro pita te 
maccesu mātā pana te atulyā, 
na tādiso arahati brāhmaņassa 
dāsampi ohāritum* mahānubhāvo. 


5089. Rukkham nissāya vijjhittho eņeyyam pātumāgatam, 
so viddho dūramasarā' saravegena sekhavā.* 


5090. Tam tvam patitamaddakkhi araññasmim brahāvane, 
sa mamsakājamādāya” sāyam nigrodhupāgami. 


5091. Suvasaliyasanghuttham'° pimgiyam'' santhatayutam, 
kokilābhirudam rammam dhuvam haritasaddalam. 


5092. Tattha te so pāturahu iddhiyā yasasā jalam, 
mahānubhāvo bhātā me kaññahi parivārito. 


5093. So tena pariciņņo tvam sabbakāmehi tappito, 
adūbhassa” tuvam dūbhi" tam te veram idhāgatam. 


5094. Khippam gīvam pasārehi na te dassāmi jīvitam, 
bhātu parisaram veram chedayissāmi te siram. 


5095. Ajjhāyako yācayogo'* āhutaggī ca brāhmaņo, 
etehi tīhi thānehi avajjho bhavati" brāhmaņo. 


' pakriya - Ma; ° sīghavā - Ma; 
pākīraharī - Syā; pekkhavā - Syā. 
pakiraparī - PTS. ? samam sakājamādāya - Ma; 
* tassāha - Ma, Syā. sa mamsakācam ādāya - PTS. 
3 subhogoti - Ma, Syā. 1 gukasāļikasanghuttham - Ma. 
* sacesi - Syā. l pingalam - Ma. 
> kāsissa - Ma, Syā. ” adutthassa - Ma, Syā. 
° ohātum - PTS. 13 dubbhi - Ma, Syā. 
7 dūramacari - Ma; 14 vãcayogl - Ma, Syā. 
dūramācari - Syā. l hoti - Ma. 
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(Lời trao đổi giữa lão thợ săn và Subhaga, em trai kế của Bhūridatta) 
5086. “Khi ta đang trầm mình trong nước rửa tội được thiết lập ở bãi tắm 
Payaga, sanh linh nào đã lôi ta xuống chìm sâu vào dòng sông Yamunā?” 


5087. “Vi chúa tē ở thế gian có danh tiếng ấy 

đã quấn tròn vòng quanh thành Bārāņasī. 

Ta là con trai của vị long thần ấy. 

này vị Bà-la-môn, mọi người biết ta là "Subhaga.” 


5088. “Nếu chính ngài là con trai của vị long thần, của vị vua Kamsa, 
chúa tē của loài rồng bất tử, thì cha của ngài là một trong những vị có đại 
quyền lực; hơn nữa, mẹ của ngài ở chốn nhân gian là không người sánh 
bằng. Vi có đại oai lực như thế ấy không thích hợp để nhấn chìm thậm chí 
một kẻ nô lệ của dòng Bà-la-môn.” 


5089. “Tựa vào thân cây, các ngươi dā bắn con sơn dương đang đi đến để 
uống nước. BỊ bắn trúng, nó đã phóng di xa. Nó có sự nhanh nhẹn so với tốc 
độ của mũi tên. 


5090. Ngươi đã nhìn thấy con thú ấy bị ngã xuống ở nơi hoang dā, ở khu 
rừng rộng lớn. Ngươi đây đã mang theo túi thịt và vào lúc chiều tối đã đi đến 
gần một cây đa. 


5091. Cây đa màu nâu đỏ, được kết thành chạng ba, được vang dội tiếng 
kêu của loài chim két và chim sáo, có tiếng kêu của chim cu cu đáng yêu, 
thường xuyên có bãi cỏ xanh mướt. 


5092. Tại đó, người em trai ấy của ta, có đại oai lực, được tùy tùng bởi các 
thiếu nữ, đang chói sáng với thần thông và danh tiếng, đã hiện ra với ngươi. 


5093. Ngươi đây đã được vị ấy phục vụ, đã được thỏa mãn với tất cả các 
dục. Ngươi là kẻ bội bạc đối với người không bội bạc. Sự hận thù ấy trở về với 
ngươi tại nơi này. 


5094. Ngươi hãy mau đưa cái cổ ra. Ta sẽ không ban cho ngươi mạng 
sống. Trong khi nhớ đến sự thù hận của ngươi đối với em trai, ta sẽ chặt đứt 
cái đầu của ngươi.” 


5095. “Vi Bà-la-môn có sự trì tụng, có sự gắn bó với việc dâng hiến, có sự 
thờ phụng ngọn lửa. Với ba tư cách này, vị Bà-la-môn không thể bị giết chết.” 
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5096. Yam puram' dhataratthassa ogalham yamunam nadim, 
jotate sabbasovaņņam girim āhacca yāmunam. 


5097. Tattha te purisavyagghā sodariyā mama bhātaro, 
yathā te tattha vakkhanti tathā hessasi brāhmaņa. 
Subhagakaņdam. 


5098. Anittarā ittarasampayuttā 
yañña ca vedā ca subhoga loke, 
tadaggarayham hi vinindamāno 
jahāti vittañca sataūca dhammam. 


5099. Ajjhenamariyā pathavim janindā 
vessā kasim paricariyaūca” suddā, 
upāgu paccekam yathā padesam 
katāhu ete vasināti āhu. 


5100. Dhātā vidhātā varuņo kuvero 
somo yamo candimā vāyu' suriyo, 
ete hi yaññam puthuso yajitvā 
ajjhāyakānam atha" sabbakāme. 


5101. Vikāsitā cāpasatāni pañca 
yo ajjuno balavā bhīmaseno, 
sahassabāhu asamo pathavyā 
sopi tadā ādahi' jātavedam. 


5102. Yo brāhmaņo' bhojayī dīgharattam 
annena pānena yathānubhāvam, 
pasannacitto anumodamāno 
subhoga devaññataro ahosi. 


5103. Mahāsanam devamanomavaņņam 
yo sappinā asakkhi jetumaggim, 
so yaññatantam varato yajitvā 
dibbam gatim mucalindajjhagaūchi. 


' pūram - Ma. 

* pãricariyañca - Ma, Syā, PTS. ° tadā mādahi - Ma. 

*y api - PTS. ”brahmane - Ma, Syā. 

* etepi - Ma, Syā. * bhojetumaggim - Ma, Syā. 

` atho - Ma. ? mucalindajjhagacchi - Ma, Syā. 
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5096. “Kinh thành của long vương Dhatarattha chìm sâu ở dòng sông 
Yamunā, tất cả đều bằng vàng, chiếu sáng, nối liền với ngọn núi Yamuna. 


5097. Những người hùng hổ tại nơi ấy là các anh em trai cùng mẹ của ta. 
Này vị Bà-la-môn, tại nơi ấy họ phán quyết thế nào thì ngươi sẽ như thế ấy.” 
Phẩm Long Vương Subhaga (được chấm dứt). 


(Lời Arittha, em trai út của Bhuridatta) 

5098. “Này Subhoga,' các lễ hiến dâng và các Kinh Vē-dā ở thế gian là có 
oai lực lớn và có liên quan đến số ít các vị Bà-la-môn. Chính vì thế, người chê 
bai vị không thể bị chê trách (sẽ) đánh mất tài sản và pháp của các bậc thiện 
nhân. 


5099. Có lời đã nói rằng: “Các bậc cao thượng (giai cấp Bà-la-môn) 
chuyên việc học thức, các vị chúa của loài người (Sāt-dē-ly) cai quản trái đất, 
các thương nhân (Vệ-xá) lo việc trồng trọt, và các nô bộc (Thủ-đà-la) làm 
công việc hầu hạ, các hạng người này đi đến khu vực phù hợp theo từng cá 
nhân. Bốn giai cấp này đã được tạo ra bởi đấng (Đại Phạm Thiên) có quyền 
lực.” 


5100. Các vị thần Dhata, Vidhata, Varuņa, Kuvera, 
Soma, Yama, Candima, Vayu, Suriya, 

chính các vị này đã dâng cúng vô số lễ hiến dâng 

và tất cả các dục đến các vị có sự trì tụng (Bà-la-môn). 


5101. Vị Ajjuna có sức mạnh, tạo ra sự khiếp sợ, có cánh tay mạnh ngàn 
lần, là vị đã kéo căng cây cung vĩ đại bằng năm trăm cây cung khác, không có 
người sánh bằng ở trái đất; vị ấy cũng đã thờ phụng thần lửa trong thời quá 
khứ. 


5102. Vi Bà-la-môn có tâm tịnh tín, trong lúc tùy hy, đã bố thí thực phẩm 
một thời gian dài với cơm ăn nước uống tùy theo khả năng, này Subhoga, 
người dy đã trở thành một vị Thiên nhân khác nữa. 


5103. Đức vua Mucalinda đã có khả năng cung cấp đầy đủ bơ lỏng đến 
Thần Lửa, là vị Thiên nhân có màu sắc thượng đẳng, thọ dụng nhiều thức ăn. 
Sau khi dâng cúng với hình thức dâng hiến ấy đến vị Thần cao quý, vị vua ấy 
đã đạt đến cảnh giới cõi Trời. 


' Tên người em kế của Long vương Bhūridatta không nhất quán: ở đây ghi là Sughoga, trong 
khi đó, ở hai câu kệ 5056 và 5087 ghi là Subhaga. Điều này được thấy ở văn bản của Sri 
Lanka và PTS, còn văn bản của Miến Điện và Thái Lan chỉ sử dụng một tên là Subhoga (ND). 


171 


Khuddakanikāye - Jātakapāļi III 


543. Bhūridattajātakam 


5104. Mahānubhāvo vassasahassajīvī' 
yo pabbaji dassaneyyo uļāro, 
hitvā apariyantaratham” sasenam 
raja dudīpopi jagāmam' saggam. 


5105. Yo sāgaro sagarantam' vijitvā 
yūpam subham sonnamayam" uļāram, 
ussesi vessānaramādahāno 
subhoga devaññataro ahosi. 


5106. Yassānubhāvena subhoga gangā 
pavattatha* dadhisannam” samuddam, 
sa lomapādo paricariyamaggim 
ango sahassakkhapurajjhagaūchi.* 


5107. Mahiddhiko devavaro yasassī 
senāpatī tidive vāsavassa, 
sa somayāgena malam vihantvā 
subhoga devaññataro ahosi. 


5108. Akāri yo° lokamimam parañca 
bhāgīrathim" himavantañca gijjham,!'' 
yo iddhimā devavaro yasassī 
sopi tadā ādahi jātavedam. 


5109. Mālāgirī himavā yo ca gijjho" 
sudassano nisabho kakaneru, ° 
ete ca aññe ca naga mahantā 
cityā kata yaññakarehi mahu. 


5110. Ajjhāyakam mantagunupapannam 
tapassinam yācayogoti caha, '“ 
tīre samuddassudakam sajantam 
tam sāgarajjhohari" tenapeyyo. 


' vassasahassakhīvī - Syā. 

* apariyantarattham - Ma; 
apariyantam rattham - Syā. 

3 dudīpopi jagāma - Ma; 
dudīpopajjhagāmi - Syā; 
dujīpo pi jagāma - PTS. 

* sāgarantam sāgaro - Ma, PTS. 

` sovannamayam - Syā. 

Š pavattati - Syā. 

7 dadhisannisinnam - Ma; 
dadhisanninnam - Syā. 
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* purajjhagacchi - Ma; 
puramajjhagacchi - Syā. 

? akārayi - Ma, Syā. 

° bhāgīrasim - PTS. 

' vijjham - Syā. 

2 vijjhā - Syā. 

> kuveru - Ma; 
kākaveru - Syā. 

* yācayogotidhāhu - Ma; 
yācayogītidhāhu - Syā. 

> sāgarojjhohari - Ma. 
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5104. Đức vua Dudīpa cao cả, có hảo tướng, có đại oai lực, có tuổi thọ một 
ngàn năm, đã xuất gia, sau khi từ bỏ vô số có xe cùng với đoàn quân, cũng đã 
đi đến cối Trời. 


5105. Đức vua Sagara, sau khi chiến thắng vùng đất đến tận bờ biển, đã 
cho dựng lên đài tế lễ xinh đẹp, làm bằng vàng, cao cả, thờ phụng thần lửa 
Vessanara. Này Subhoga, đức vua ấy đã trở thành một vị Thiên nhân khác 
nữa. 


5106. Này Subhoga, do nhờ oai lực của đức vua Anga mà dòng sông 
Ganga đã phát sinh, và sự đọng lại của sữa đông tạo thành biển cả. VỊ Anga 
ấy, có lông ở bàn chân, sau khi trông nom ngọn lửa, đã đi đến thành phố của 
đấng Thiên Vương có ngàn mắt. 


5107. Vị Thiên nhân cao quý, có đại thần lực, có danh tiếng, tướng quân 
của Thiên Vương Vasava ở cối Trời Đạo Lợi (hiện nay), vị ấy, (trước kia) sau 
khi loại trừ ô nhiễm bằng việc dâng hiến rượu Soma, này Subhoga, đã trở 
thành một vị Thiên nhân khác nữa. 


5108. VỊ (Đại Phạm Thiên) đã tạo lập ra thế gian này và thế gian khác, rồi 
dòng sông Bhāgīrathī, núi Hi-mā-lap, và núi Gijjha, là vị Thiên nhân cao quý, 
có thần thông, có danh tiếng, vị ấy cũng đã thờ phụng thần lửa trong thời 
quá khứ. 


5109. Người đời đã nói rằng: "Nui Mālāgiri, núi Himava, núi Gijjha, núi 
Sudassana, núi Nisabha, và núi Kakaneru, các ngọn núi này và các ngọn núi 
to lớn khác đã được chất lên thành đống bởi những người thực hiện các cuộc 
lễ dâng hiến.” 


5110. Nghe nói vị (Bà-la-môn) có sự trì tụng, có được chú thuật và đức 
hạnh, hành khổ hạnh, là “vị có sự gắn bó với việc dâng hiên.’ Có vị Bà-la-môn 
đứng ở bờ biển đang rudi nước (lên đầu để rửa tội), biến cả đã nuốt chứng vi 
ấy; vì thế, nước biển trở thành không thể uống được. 


173 


Khuddakanikāye - Jātakapāļi III 543. Bhūridattajātakam 


5111. Āyāgavatthūni puthū pathavyā 
samvijjanti brāhmaņā vāsavassa, 


purimam disam pacchimam dakkhiņuttaram 
samvijjamānā janayanti vedam. 


5112. Kalim hi' dhīrānam” katam magānam 


bhavanti vedajjhagatānarittha,* 
marīcidhammam asamekkhitattā 
māyāguņā nātivahanti paññam. 


5113. Veda na tāņāya bhavantirassa' 


mittadduno bhūnahuno nārassa, 
na tāyate pariciņņo ca” aggi 
dosantaram maccam anarIyakammam. 


5114. Sabbañce” macca sadhana sabhogā” 


ādīpitam darutinena missam, 
daham na tappe asamatthateJo 
ko tam subhikkham dirasañña kuriyā.* 


5115. Yathāpi khiram viparinama”dhammam 


dadhi bhavitvā navanītampi hoti, 
evampi aggi viparināmadhammo 
tejo samorohati" yogayutto. 


5116. Na dissate'' aggimanuppavittho 


sukkhesu katthesu navesu cāpi, 
nāmanthamāno" araņīnarena 


nākammanā' jāyati Jatavedo. 


5117. Sace hi aggi antarato vaseyya 


sukkhesu katthesu navesu cāpi, 
sabbāni susseyyum'' vanāni loke 
sukkhāni katthāni ca pajjaleyyum. 


' kali hi -Ma, PTS; 
kalihi - Syā. 

* dhīrāna - Ma, Syā. 

3 vedajjhagatā arittha - Syā. 
* bhavanti dassa - Ma. 
> pariciņņova - Syā. 
° sabbañca - Ma, Syā, PTS. 
7 sadhanam sabhogam - Ma. 


? vipariņāma - Ma, Syā. 

° samorohatl - Ma, PTS; 

samarnhati - Syā. 
' dissatī - Ma; 

dissati - Syā. 
* nāmatthamāno - Ma, Syā. 
* nākammunā - Ma, Syā. 

* susseyyu - Ma. 

° dvirasaññu kayirā - Ma; dirasaññu kayirā - Syā; dirasaññu kuriyā - PTS. 
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5111. Các vị Bà-la-môn hiện diện đông đảo ở trái đất là các đối tượng cúng 
dường của Thiên Vương Vasava. Trong khi hiện diện ở bốn phương đông, 
tây, nam, bắc, các vị Bà-la-môn sáng tạo ra Kinh Vệ-đà (mang lại sự hân 
hoan vui vẻ cho vị Vasava ấy).” 


(Lời Long vương Bhuridatta) 

5112. “Này Arittha, các kiến thức từ Vệ-đà là điều tai họa đối với các bậc 
sáng tri, là sự thắng lợi đối với những kẻ ngu, là pháp (không có bản thể) ví 
như ảo ảnh, có nội dung đã không được xem xét kỹ lưỡng; các tính chất xảo 
trá không đánh lừa được bậc trí tuệ. 


5113. Các Kinh Vē-dā không đem lại sự hộ trì cho con người, 
có các tính chất bội bạc, hủy hoại sự tiến bộ của loài người, 
và ngọn lửa được thờ phụng không bảo vệ được 

người có nội tâm xấu xa, có việc làm không thánh thiện. 


5114. Nếu những người có tài sản, có của cải trộn lān tất cả (tài sản và của 
cải) với củi và cỏ rồi đốt cháy; trong khi đốt cháy như vậy, ngươi tạo ra ngọn 
lửa khác và nó không bao giờ được thỏa mãn. Này vị biết được hai vị nếm 
(loài rắn có hai lưỡi), người nào có thể làm cho ngọn lửa ấy được vừa ý? 


5115. Cũng giống như sữa là vật có sự chuyển hóa, 

sau khi trở thành sữa đông, rồi là bơ đặc; 

tương tự như vậy, ngọn lửa là vật có sự chuyển hóa: 

khi có sự kiên trì nỗ lực (co xát dụng cụ tạo lửa) thì ngọn lửa hiện ra. 


5116. Hiện tượng ngọn lửa xuất hiện (tự nhiên) không được nhìn thấy 
ở các khúc gó khô cũng như gó tươi. 

Không được cọ xát bởi con người và dụng cụ tạo lửa, 

ngọn lửa không sanh lên nếu không có sự tác động. 


5117. Bởi vì, nếu ngọn lửa có thể trú ẩn bên trong 

ở các khúc gó khô cũng như gỗ tươi, 

thì tất cả các khu rừng ở thế gian có thể trở nên khô héo, 
và các khúc gó khô có thể bùng cháy. 
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5118. 


5119. 


5120. 


5121. 


5122. 


5123. 


5124. 


5125. 


Karoti ce dārutiņena puññam 

bhojam naro dhūmasikhim patāpavam, 
angārikā loņakarā ca sūdā 
sarīradāhāpi kareyyum' puññam. 


Atha ce hi ete na karontiˆ puññam 
ajjhenamaggim idha tappayItva, 

na koci lokasmim karoti puññam 
bhojam naro dhūmasikhim patāpavam. 


Katham hi lokāpacito samāno 
amanuññagandham bahunnam' akantam, 
yadeva maccā parivajjayanti 
tadappasattham dirasañña' bhuñJe. 


Sikhim hi devesu vadanti heke 
apam milakkhā” pana devamāhu, 
sabbeva ete vitatham bhananti 
agg1 na devaññataro na capo. 


Nirindriyam santam asaññakayam° 
vessanaram kammakaram paJanam, 
paricariya maggim' sugatim katham vaje* 
pāpāni kammāni pakubbamāno-* 


Sabbābhibhūtāhudha" jīvikatthā 
aggissa brahma paricārakoti,'' 

sabbānubhāvī ca vasī kimattham 
animmito nimmitam vanditassa. 


Hassam” anijjhānakhamam ataccham 
sakkārahetu pakirimsu” pubbe, 

te lābhasakkāre apātubhonte" 
santhambhita' jantuhi santidhammam. 


Ajjhenamariyā pathavim janindā 
vessa kasim paricariyaīūca" sudda, 
upāgu paccekam yathā padesam 
katāhu ete vasināti āhu. 


' kareyyu - Ma, Syā. ? pakrubbamāno - Syā. 

> etepi karonti - Sya. ° sabbābhibhū tahudha - Ma; 

3 bahūnam - Ma, Syā. sabbabhibhũ t āhu 'dha - PTS. 

* dvirasaññu - Ma; dirasaññu - Syā, PTS. ' paricārikoti - Syā, PTS. 

` milakkhū - Ma, Syā. ? hāsam - Syā. 

° anindriyabaddhamasaññakäyam - Ma; * parikarimsu - Syā. 
anindriyam santamasaññakayam - Syā. * apātubhūte - Syā. 

7 paricariyamaggim - Syā; ` sandhāpitā - Ma; 
paricariya-m-aggim - PTS. sandhābhitā - Syā. 

° vajje - Syā. 6 paricariyañca - Ma, Syā, PTS. 
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5118. Nếu trong lúc nuôi dưỡng ngọn lửa đã được cháy sáng rực rỡ với củi 
và cỏ, con người tạo ra được phước báu, thì những người đốt than, những 
người nấu muối, và những người đầu bếp, luôn cả những người thiêu xác 
chết, cũng có thể tạo ra phước báu. 


5119. Và ngay cả các vị Bà-la-môn, sau khi làm thỏa mãn ngọn lửa ở nơi 
này bằng sự trì tụng, cũng không tạo ra được phước báu. Không người nào ở 
thế gian tạo ra được phước báu trong lúc nuôi dưỡng ngọn lửa đã được cháy 
sáng rực rỡ. 


5120. Bởi vì, này vị biết được hai vị nếm (loài rắn có hai lu6i), làm thế nào 
vị thần linh (ngọn lửa), trong khi đang được thế gian tôn trọng, lại có thể thọ 
hưởng vật không được ca ngợi, chính là vật mà loài người lánh xa, có mùi 
hương không làm vừa lòng, không được yêu thích đối với số đông? 


5121. Bởi vì một số người nói lửa chính là một vị thần linh trong số các 
Thiên thần; trái lại, những người man rợ đã gọi nước là thần linh. Tất cả 
những người này đều nói sai sự thật. Lửa không phải là một vị thần linh 
trong số các Thiên thần, nước cũng không phải. 


5122. Sau khi thờ phụng thần lửa Vessanara là vị làm các công việc (như 
nấu nướng, v.v...), thuộc chủng loại không có giác quan, không có sự nhận 
biết và thân thể, kẻ thực hiện các hành động ác độc làm thế nào có thể đi đến 
nhàn cảnh? 


5123. Ở đây, các vị Bà-la-môn vì mục đích đời sống của bản thân đã nói 
rằng: ‘Vi chúa të của tất cả, dang Brahma là người thờ phụng lúa.’ (Như vậy,) 
bậc toàn năng, có quyền lực, đấng sáng tạo, vì mục đích gì lại tôn kính vật đã 
được chính mình tạo ra? 


5124. Vì nguyên nhân của sự tôn kính, các vị Bà-la-môn trước đây đã 
truyền bá quan điểm buồn cười, không có thật, không đáng để suy xét. Vào 
lúc lợi lộc và sự tôn kính còn chưa được phát sanh, họ đã quy định nguyên 
tác trật tự đối với các sinh vật. 


5125. Họ đã nói rằng: “Các bậc cao thượng (giai cấp Bà-la-môn) chuyên 
việc học thức, các vị chúa của loài người (Sát-đế-ly) cai quản trái đất, các 
thương nhân (Vệ-xá) lo việc trồng trọt, và các nô bộc (Thủ-đà-la) làm công 
việc hầu hạ, các hạng người này đi đến khu vực phù hợp theo từng cá nhân. 
Bốn giai cấp này đã được tạo ra bởi dang (Đại Phạm Thiên) có quyền lực. `' 


' Câu kệ 5125 tương tự như câu kệ 5099 ở trang 171. 
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5126. Etañca saccam vacanam bhaveyya 
yathā idam bhasitam brāhmaņeki, 
nākhattiyo jātu labhetha rajjam 
nābrāhmaņo mantapadāni sikkhe, 
naññatra vessehi' kasim kareyya 
suddo na muñce” parapessitāya.* 


5127. Yasmā ca etam vacanam abhūtam 
musā cime' odariyā bhaņanti, 
tadappapañña abhisaddahanti 
passanti tam pandita attanava. 


5128. Khattyā na vessa na” balim haranti 
adaya satthāni caranti brahmana, 
tam tadisam samkhubhitam vibhinnam* 
kasmā brahma nuJJukaroti” lokam. 


5129. Sace hi so issaro sabbaloke 
brahma bahu bhūtapatī* pajānam, 
kim sabbalokam” vidahī alakkhim 
kim sabbalokam na sukhI'° akāsi. 


5130. Sace hi so issaro sabbaloke 
brahmā bahū bhūtapatī pajānam, 
māyā musāvajjamadena cāpi 
lokam adhammena kimatthakasl.'' 


5131. Sace hi so issaro sabbaloke 
brahma bahū bhūtapatī pajānam, 
adhammiyo” bhūtapātī arittha 
dhamme sati so vidahī adhammam. 


5132. Kita patanga uragā ca bhekā"” 
hantvā kimim“ sujjhati makkhikā ca, 
ete hi“ dhammā anariyarūpā 
kambojakānam vitathā bahunnam.'° 


5133. Sace hi so sujjhati yo hanāti 
hatopi so saggamupeti thanam, 
bhovādi bhovādinam" mārayeyyum 
ye cap!” tesam abhisaddaheyyum. 


' vessā hi - Syā. ° sukhim - Ma, Syā, PTS. 
2 mucce - Ma. ! kimatthamakāri - Ma; 
3 parapesanāya - Ma, Syā. kimatthakāri - Syā. 
* musāvime - Ma, Syā. > adhammiko - Ma, Syā. 
` khatyā hi vessānam - Ma, Syā; * bhengā - Syā. 
khattā na vessā na - PTS. *kimī - Ma. 
° pabhinnam - Ma, Syā. ` etepi - Ma. 
7 nujju karoti - Ma; na ujum karoti - Syā. ° bahūnam - Ma, Syā. 
° brahmāpahū bhūtapatī - Syā. 7 bhovādina - Ma, Syā, PTS. 
? sabbaloke - PTS. ° vapi - Syā. 
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5126. Và lời nói ấy có thể là sự thật, 

giống như điều này đã được nói bởi các vị Bà-la-môn: 

VỊ Sāt-dē-ly không có dòng dõi không thể kế vi đất nước, 

vị không phải Bà-la-môn không thể học các câu chú thuật, 

không ai khác có thể trồng trọt ngoài các thương nhân (Vē-xā), 

và kẻ nô bộc (Thủ-đà-la) không tránh khỏi việc người khác sai bảo. 


5127. Và bởi vì lời nói ấy là không đúng sự thật, 

và những kẻ chỉ chăm lo làm đầy bao tử này phát ngôn lời dối trá. 
Những kẻ thiểu trí tin vào lời nói ấy (của các vị Bā-la-m0n), 

các bậc sáng suốt tự chính bản thân nhìn thấy điều ấy (có sự sai trái). 


5128. Các vị Sát-đế-Ìy và các thương nhân (Vệ-xá) không duy trì việc cúng 
tế, các vị Bà-la-môn nắm giữ và thực hành các học thuật. Thế gian đã bị rối 
loạn, đã bị phân chia như thế ấy, tại sao đấng Brahma không làm cho thế 
gian trở nên ngay tháng? 


5129. Bởi vì nếu vị ấy là chúa tể ở tất cả thế gian, 

là đấng Brahma của các chủng loại, là vị chủ nhân của nhiều sinh linh, 
tại sao vị ấy đã sắp đặt khiến cho tất cả thế gian bị bất hạnh, 

tại sao vị ấy đã không làm cho tất cả thế gian được hạnh phúc? 


5130. Bởi vì nếu vị ấy là chúa të ở tất cả thế gian, 

là đấng Brahma của các chủng loại, là vị chủ nhân của nhiều sinh linh, 
vì lý do gì vị ấy đã cai quản thế gian một cách bất công 

bằng sự xảo trá, và bằng sự sai trái, lõi lầm, và điên ró nữa? 


5131. Bởi vì nếu vị ấy là chúa të ở tất cả thế gian, 

là đấng Brahma của các chủng loại, là vị chủ nhân của nhiều sinh linh, 
này Arittha, vị chủ nhân của các sinh linh là không công bằng, 

trong khi sự công bằng hiện hữu, vị ấy đã sắp đặt sự bất công. 


5132. Kẻ đã giết chết các sinh mạng như các con bươm bướm, châu chấu, 
các loài rắn, ếch nhái, mối mọt, và các con ruồi lại được xem là trong sạch. 
Chính các pháp này là có hình thức không thánh thiện, không đúng đắn của 
nhiều người dân xứ Kamboja. 


5133. Bởi vì nếu kẻ nào giết hại (sinh mạng), kẻ ấy được trong sạch, 
và luôn cả kẻ bị giết hại ấy cũng đạt đến vị thế cõi Trời, 

thì các vị Bà-la-môn có thể giết vị Bà-la-môn, 

và những người nào tin vào lời nói ấy của họ (cũng có thể giết). 
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5134. Neva' migā nappasunopi gāvo” 
āyācanti attavadhāya keci, 
vipphandamānam' idha jīvikatthā 
yaññesu pane pasumāharanti.* 


5135. Yupassa te* pasubandhe ca bala 
cittehi vannehi mukham nayanti, 
ayam te yupo kamaduho parattha 
bhavissati sassato samparāyam.* 


5136. Sace ca yūpe maņisankhamuttam 
dhaññam dhanam rajatam jātarūpam, 
sukkhesu katthesu navesu cāpi 
sace duhe tidive sabbakāme, 
tevijjasanghā ca' puthū yajeyyum 
na brāhmaņā' kañci tam” yājayeyyum. 


5137. Kuto ca yūpe maņisankhamuttam 
dhaññam dhanam rajatam jātarūpam, 
sukkhesu katthesu navesu cāpi 
kuto duhe tidive sabbakāme. 


5138. Sathā ca ludda upaladdhabālā" 
cīttehi'' vaņņehi mukham nayanti, 
adaya aggim mama dehi vittam 
tato sukhī hohisi sabbakāme. 


5139. Tamaggihuttam saraņam pavissa 
cittehi vaņņehi mukham nayanti, 
oropayitvā kesamassum nakhañca 
vedehi cittam atigāļayanti.” 


5140. Kākā ulūkamva raho labhitvā 
ekam samānam bahukā samecca, 
annāni bhutvā kuhakā kuhitvā 
muņdam karitvā” yaūnapathossajanti.' 


5141. Evam hi so vañcIto brahmanehi 
eko samāno bahuhi' samecca, 
te yogayogena vilumpamānā 
dittham aditthena dhanam haranti. 


'n evã - PTS. 7 tevijjasanghāva - Ma, Syā. 
2 na pasũ nopi gāvo - Ma; * abrahmanam - Ma. 
na pasunopi gāvo - Syā; ? kiñci na - Syā. 
na-ppasu no pi gāvo - PTS. ° paluddhabālā - Ma, Syā. 
* vipphandamāne - Ma; ! citrehi - Syā. 
vipphandamānā - Syā, PTS. 2 vittam atigāļhayanti - Ma, Syā; 
* pasumārabhanti - Ma, Syā. vittam atigāļayanti - PTS. 
> vūpussane - Ma; * katvā - PTS. 
yūpassa ne - Syā, PTS. * yaññapathosajanti - Syā. 
° samparāye - Ma, Syā, PTS. ` bahukā - Ma, Syā, PTS. 
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5134. Các con thú rừng, các loài gia súc, luôn cả trâu bò, không có sinh vật 
nào yêu cầu cái chết cho bản thân. O đây, vì mục đích đời sống của bản thân, 
các vị Bà-la-môn mang đến các sinh mạng, các loài thú đang vùng vẫy ở các 
cuộc lễ hiến dâng. 


5135. Về việc trói buộc các con thú ấy ở đài tế lễ, những kẻ ngu thốt ra ở 
cửa miệng với những lời giải thích hoa mỹ rằng: “Đài tế lễ này sẽ là nguồn 
cung cấp dục lạc cho họ trong đời sau, sẽ mang lại cho họ bản thể thường còn 
ở đời sống kế tiếp.' 


5136. Và nếu ngọc ma-ni, xà cừ, ngọc trai, thóc lúa, tài sản, bạc, vàng 
được dâng hiến ở đài tế lễ và ở luôn cả các khúc gỗ khô cũng như gó tươi có 
thể trở thành nguồn cung cấp tất cả các dục lạc ở cõi Trời, thì tại sao chỉ 
riêng tập thể các vị thông hiểu ba bộ Vệ-đà là có thể hiến dâng, và các vị Bà- 
la-môn không để cho ai khác có thể hiến dâng lễ ấy? 


5137. Và tại sao ngọc ma-ni, xà cÙ, ngọc trai, thóc lúa, tài sản, bạc, vàng 
được dâng hiến ở đài tế lễ, và ở luôn cả các khúc gó khô cũng như gỗ tươi, lại 
có thể trở thành nguồn cung cấp tất cả các dục lạc ở cối Trời? (Trong mọi 
trường hợp, lời nói của các vị Bà-la-môn là sai Tām hoàn toàn). 


5138. Những kẻ xảo trá, tàn bạo, ngu dot khuyến dy, 

và thốt ra ở cửa miệng với những lời giải thích hoa mỹ rằng: 
“Hãy nhận lấy ngọn lửa và hãy trao của cải cho ta; 

nhờ thế, ông sẽ có được hạnh phúc trong tất cả các duc. 


5139. Sau khi dẫn dắt vào sự nương tựa là việc hiến dâng đến thần lửa ấy, 
chúng thốt ra ở cửa miệng với những lời giải thích hoa mỹ. 

Sau khi khuyến dụ cắt bỏ tóc, râu, và móng tay móng chân, 

chúng làm cho của cải bị tiêu hoại bằng kiến thức từ ba bộ Vệ-đà. 


5140. Tựa như các con quạ có được con chim cú ở nơi vắng vẻ, chúng đã 
tụ tập lại đông đảo cắn mổ con chim cú chỉ có một mình, các vị Bà-la-môn, 
sau khi hưởng thụ các thức ăn, sau khi thực hiện việc lừa gạt, sau khi cạo trọc 
đầu người dâng hiến, chúng xua đuổi người ấy khỏi nơi hành lễ dâng hiến. 


5141. Tương tự y như vậy, bị các vị Bà-la-môn lường gạt, người ấy chỉ có 
một mình, còn các vị Bà-la-môn đã tụ tập lại đông đảo. Bọn chúng, trong khi 
tước đoạt bằng thủ thuật này và thủ thuật khác, lấy đi tài sản thấy được trước 
mắt bằng điều không thấy được (là những lời hứa hẹn về cối Trời). 
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5142. 


5143. 


5144. 


5145. 


5146. 


Akāsiyā rājūhi cānusitthā' 
tadassa ādāya dhanam haranti, 
te tādisā corasamā asantā 
vajjhā na haññanti arittha loke. 


Indassa bāhārasi dakkhiņāti 

yaññesu chindanti palāsayatthim, 

tam cepi saccam maghavā chinnabāhu 
kenassa indo asure jināti. 


Tañceva tuccham maghavā samangī 
hanta avajjho paramo sa devo,’ 
mantā ime brāhmaņā tuccharūpā 
sanditthikā* vañcana esa loke. 


Mālāgiri himavā yo ca gijjho* 
sudassano nisabho kākaneru,” 
ete ca aññe ca naga mahantā 
cityā kata yaññakarehi māhu.* 


Yathappakārāni' hi itthakāni 
cityā kata yaññakarehi mahu, 
na pabbata honti tathappakārā* 
aññadisa acalā titthaselā.” 


5147. Na itthakā honti silā cirenapi"” 


na tattha sañJayati ayo na loham, 
yañce ca" etam parivaņņayantā 
cityā kata yaññakarehi mahu. 


5148. Ajjhayakam mantagunupapannam 
tapassinam yacayogoti mahu, ” 
tīre samuddassudakam sajantam 
tam sāgarajjhohari" tenapeyyo. 
5149. Parosahassampi samantavede 
mantūpapanne nadiyo vahanti, 
na tena vyapannarasudakanam'° 
kasma samuddo atulo apeyyo. 
' rājūhivānusitthā - Ma; * tathāpakārā - Ma, Syā. 
rājūhi vānusitthā - Syā; ? ditthaselā - Syā. 
rājuhi vānusitthā - PTS. !° cirena - Ma, Syā. 
* sudevo - Syã. ll vaññañca - Ma, Syā, PTS. 
3 sanditthikā - PTS.  vācayogotidhāhu - Ma; 
*vijjhā - Ma. yācayogītidhāhu - Syā. 
` kuveru - Ma; kākaveru - Syā. '3 sagarojjhohari - Ma. 
° vaññakarebhimähu - Syā; 14 byāpannarasūdakā na - Ma; 
yaññakarehi-m-ahu - PTS. byapannarasudakani - Sya; 
7 yathapakarani - Ma, Syā. vyapannarasudaka nam - PTS. 
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5142. Những nhân viên đi thâu thuế, đã được chỉ bảo bởi các vị vua, 
tịch thu và mang đi tài sản ấy của người dân. 

Những kẻ như thế ấy giống như bọn cướp, là những kẻ không tốt, 
đáng tội chết, nhưng không bị giết chết ở thế gian, này Arittha. 


5143. O những cuộc lễ hiến dâng, các vị Bà-la-môn nói rằng: “Ngươi lā 
cánh tay phải của Thiên Vương Inda, rồi chặt đứt cây gậy gỗ palasa. Nếu 
điều ấy là sự thật, thì Thiên Vương Maghava, tức vị thần Inda, có cánh tay bị 
chặt đứt, sẽ chiến thắng các A-tu-la bằng cái gì của vị này? 


5144. Và điều ấy thật sự là rỗng không. Thiên Vương Maghava có cánh tay 
toàn vẹn. Vi Thiên nhân ấy là bậc tối thượng, là người tiêu diệt (các A-tu-la), 
không thể bị giết chết. Các chú thuật này của các vị Bà-la-môn có hình thức 
rỗng không. Sự lường gạt ấy là rõ ràng ở thế gian. 


5145. Các vị Bà-lamôn đã nói rằng: “Núi Mālāgiri, núi Himava, núi 
Gijjha, núi Sudassana, núi Nisabha, và núi Kakaneru, các ngọn núi này và các 
ngọn núi to lớn khác đã được chất lên thành đống bởi những người thực hiện 
các cuộc lễ dâng hiēn.' 


5146. Họ nói các ngọn núi đã được chất lên thành đống do các việc làm 
của những cuộc lễ dâng hiến theo như cách thức gom góp các cục gạch lại rồi 
chất thành đống. Nhưng các ngọn núi không hình thành theo cách thức như 
thế ấy; chúng có tính chất khác, là khối đá, đứng vững, không bị lay động. 


5147. Các viên gạch không sánh bằng đá về tính chất lâu dài. Nơi ấy, 
không sản sinh ra sắt, đồng. Và trong khi ca ngợi về sự dâng hiến này, các vị 
Bà-la-môn đã nói chúng được chất lên thành đống bởi những người thực 
hiện các cuộc lễ dâng hiến. 


5148. Họ đã gọi vị (Bà-la-môn) có sự trì tụng, có được chú thuật và đức 
hạnh, hành khổ hạnh lā ‘vi có sự gắn bó với việc dâng hiên.’ Có vi Bà-la-môn 
đứng ở bờ biển đang rudi nước (lên đầu để rửa tội), biến cả đã nuốt chứng vi 
ấy; vì thế, nước biển trở thành không thể uống được.? 


5149. Các dòng sông cuốn trôi hơn cả ngàn vị Bà-la-môn được học đầy đủ 
về ba bộ Vệ-đà, được thành tựu về chú thuật, nhưng không vì thế mà nước 
sông có hương vị bị hư hỏng, vậy thì vì lý do gì, nước của biển cả (bao la) 
không thể ước lượng, lại không thể uống được? 


' Câu kệ 5145 tương tự như câu kệ 5109 ở trang 173. 
* Câu kệ 5148 tương tự như câu kệ 5110 ở trang 173. 
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5150. 


Ye keci kūpā idha jīvaloke 
loņūdakā kūpakhaņehi khātā, 
na brāhmaņajjhoharaņena tesu 
apo apeyyo dirasaññarahu.' 


5151. Pure purattha ka kassa bhariya 


5152. 


mano manussam ajanesi pubbe, 
tenapi dhammena na koci hino 
evampi vossaggavibhagamahu.° 


Candalaputtopi adhicca vede 
bhāseyya mante kusalo mutima,° 

na tassa muddhā viphaleyya* sattadhā 
manta ime attavadhaya kattā.” 


5153. Vācākatā giddhikatā gahītā* 


5154. 


5155. 


5156. 


dummocaya kavyapathānupannaā,’ 
bālānacittam visame nivittham 
tadappapañña abhisaddahanti. 


Sīhassa vyagghassa ca dīpino ca 

na vijjatī porisiyam balena, 
manussabhāvo ca gavamva pekkho 
JatI hi tesam asama samana." 


Sace ca rājā pathavim vijitvā 
sajīvavā assavo pārisajjo,” 
sayameva so sattusangham vijeyya 
tassa paja” niccasukhī'' bhaveyya. 


Khattiyamantā ca tayo ca vedā 
atthena ete samakā bhavanti, 
tesañca attham avinicchinitvā 

na bujjhatī oghapathamva channam. 


5157. Khattiyamantā ca tayo ca vedā 


atthena ete samaka bhavanti, 
labho alabho ayaso yaso ca” 
sabbe te sabbesam catunnadhammā." 


! đvirasaññu māhu - Ma; 


đirasaññurähu - Syā, PTS. ° samanam - Ma, Syā. 
* vibhaägamaähu - Ma, Syā, PTS. ? assavapārisajjo - Ma; 
* matīmā - Ma, Syā. assavā pārisajjo - Syā. 
* muddhāpi phaleyya - Ma, PTS. 1 tassappajä - Ma, Syā. 
` kata - Ma, Syā. !! niccasukhā - PTS. 
° vaca kata giddhi kata gahitā - Syā; 1? vaso ayaso ca - Syã. 
vācā katā giddhikatā gahītā - PTS. 5 sabbeva tesam catunnañca dhammā - Ma, Syā. 


7 kabyapathānupannā - Ma; kābyāpathānupannā - Syā; kavyāpathānupannā - PTS. 
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5150. Những giếng nước nào tại nơi này, ở thế gian của cuộc sống, 
đã được đào bởi những thợ đào giếng, mà có nước mặn, 

không do việc kéo xuống các vị Bà-la-môn vào trong các giếng ấy, 
thế mà các loài rắn đã nói là nước không thể uống được. 


5151. Trước đây, vào thời kỳ khởi thủy, không có hình thức vợ chồng 
(không có nữ giới). Vào thời kỳ ấy, tâm ý đã tạo ra con người. Cũng do tính 
chất ấy, không có ai là thấp kém. Cũng tương tự như vậy, người ta đã nói về 
sự phân chia giai cấp biểu hiện ở hành động. 


5152. Ngay cả người con trai thuộc dòng dõi hạ tiện, là người thiện xảo, 
sáng dạ, cũng có thể học thuộc ba bộ Vệ-đà và đọc tụng chú thuật; nhưng cái 
đầu của người ấy vẫn không bị vỡ tan thành bảy mảnh. Các vị Bà-la-môn này 
tạo ra các chú thuật nhằm để hành hạ bản thân. 


5153. Các chú thuật đã được thực hiện bằng lời nói đối trá, đã được tạo ra 
bởi lòng tham, đã được nắm giữ (bởi các vị Bà-la-môn), khó có sự thoát ra 
(như cá bị cắn câu), đã đạt đến phong cách thi ca; tâm của những kẻ ngu đi 
theo sự trầm bổng, những kẻ thiếu trí tin tưởng vào điều ấy. 


5154. So với sức mạnh của loài sư tử, của loài cọp, và của loài beo, sức 
mạnh của con người không đáng được biết đến. Nên xem xét về tính chất 
nhân loại của các vị Bà-la-môn và của loài trâu bò, bởi vì sanh chủng của hai 
hạng ấy không giống nhau nhưng tương đương (về trí tuệ kém cỏ). 


5155. Và nếu như một vị vua cùng với triều thân và quần chúng trung 
thành đã chiến thắng được lãnh thổ, (trong khi chiến trận đang xảy ra) nếu 
chỉ một mình vị vua ấy có thể chiến thắng tập thể những kẻ thù, còn các thần 
dân của vị vua ấy luôn luôn được hạnh phúc (là điều không thể xảy ra). 


5156. Luật lệ của Sát-đế-Ìy và ba bộ Vệ-đà có tính chất giống nhau về ý 
nghĩa. Các vị Sát-đế-ly và Bà-la-môn không suy xét nên không nhận biết 
được ý nghĩa của chúng, tựa như người lữ hành không nhận ra con đường đi 
đã bị phủ lấp bởi làn nước lũ. 


5157. Luật lệ của Sāt-dē-ly và ba bộ Vệ-đà có tính chất giống nhau về mục 
đích (lường gạt). Lợi lộc, mất lợi lộc, danh vọng, và mất danh vọng, tất cả các 
pháp ấy đều thuộc về tất cả bốn giai cấp. (Như vậy, nói rằng: “Dòng dõi Bà-la- 
môn là hạng nhất, các giai cấp khác là thấp kém’ là lời nói lường gạt). 
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5158. Yathāpi ibbhā dhanadhaññahetu 
kammāni kārenti' puthū pathavya,” 
tevijjasanghāpi' tatheva ajja 
kammāni kārenti puthū pathavyā. 


5159. Ibbhehi! ete* samakā bhavanti 
niccussukā* kāmaguņesu yuttā, 
kammāni kārenti puthū pathavyā 
tadappapañña dirasaññara te.” 
Yaññabhedavadakandam. 


5160. Kassa bherī mutinga? ca sankhāpaņavadeņdimā,” 
purato patipannāni hāsayantā rathesabham. 


5161. Kassa kañcanapattena puthuna vijjuvaņņinā, 
yuvā kalapasannaddho ko eti siriyā jalam. 


5162. Ukkāmukhe sahatthamva '° khadirangārasannibham, 
mukham cārurivābhāti'' ko eti siriya jalam. 


5163. Kassa Jambonadam chattam sasalakam manoramam, 
ādiccaramsāvaraņam ko eti siriya jalam. 


5164. Kassa ankam pariggayha'” vāļavījanimuttamam, 
carate varapaññassa ° muddhani uparūpari. 


5165. Kassa pekhuņahatthāni vicitrani mudūni ca,“ 
tapaññamanidandam1° caranti ubhato mukham.'° 


5166. Khadirangaravannabha okkāmukhe pahamsita, ” 
kassete kuņdalā vaggu sobhanti ubhato mukham. 


5167. Kassa vatena chupitā niddhanta mudukālakam," 
sobhayanti nalatantam” nabha vijjurivuggatā. 


5168. Kassa etāni akkhīni āyatāni puthūni ca, 
ko sobhati visālakkho kassetam uņņajam mukham. 


! mukhaūca rucirā bhāti - Ma. 
2 angam pariggayha - Ma; 


! karonti - Ma. 
2 pathabyā - Ma; 


pathabyā - Syā. 

3 tevijjasanghā ca - Ma. 

* ibbhā hi - PTS. 

> ve te - Ma. 

° niecossukā - PTS. 

7 dvirasaññurã te - Ma; 
dirasaññura te - Syā; 
dirasaññu ārā - PTS. 

* mudingā - Ma, Syā. 

? dindimā - Ma, Syā. 

1 ukkāmukhapahatthamva - Ma; 

ukkāmukhe pahatthamva - Syā, PTS. 


angapariggayha - Syā. 

* ubhato varapuññassa - Ma; 
ubhato varapaññassa - Syā. 

* citrāni ca mudūni ca - Ma, Syā. 

` kañcanamanidandãni - Ma; 
suvaņņamaņidaņdāni - Syā. 

° dubhato mukham - Ma; 
ubhatomukham - Syā, PTS. 

7 ukkāmukhapahamsitā - Ma, Syā, PTS. 

* niddhantā mudukāļakā - Ma, PTS; 
siniddhaggā dumu kāļikā - Syā. 

? nalātantam - Syā. 
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5158. Giống như các gia chủ, vì nguyên nhân tài sản và lúa thóc, 
làm các công việc khác nhau ở trên trái đất; 

cũng tương tự y như thế, hiện nay, tập thể các vị Bà-la-môn 
cũng làm các công việc khác nhau ở trên trái đất (để sinh sống). 


5159. Các vị Bà-la-môn này với các gia chủ có tính chất giống nhau, có sự 
nỗ lực thường xuyên, gắn bó với các loại dục, làm các công việc khác nhau ở 
trên trái đất, vì thế, này vị biết được hai vị nếm (loài rắn có hai lưỡi), các vị 
Bà-la-môn ấy xa rời bản thể của họ.” 
Phẩm Nói về Sự Hư Hoại của Lễ Dâng Hiến (được chấm dứt). 


(Lời của đức vua Sāgara) 

5160. “Vị nào có các trống lớn, các trống nhỏ, các tù và bằng vỏ ốc, các 
chập chēa và các trống con di chuyển ở phía trước, đang làm vui lòng dang 
thủ lãnh xa binh?' 


5161. Vi nào mang khăn quấn đầu bằng vàng rộng lớn có màu sắc của tia 
chớp? VỊ nào, trẻ tuổi, nai nịt với bó tên, đang đi đến, chói sáng với sự vinh 
quang? 


5162. VỊ nào tỏa sáng gương mặt vui tươi, giống như than hừng cây 
khadira cháy rực ở miệng bē lò rèn? Vị nào đang di đến, chói sáng với sự 
vinh quang? 


5163. VỊ nào có cây lọng che làm bằng vàng đỏ (xuất xứ từ sông Jambu), 
có gọng sườn làm thích ý, có sự cản ngăn ánh nắng mặt trời? VỊ nào đang đi 
đến, chói sáng với sự vinh quang? 


5164. VỊ nào có trí tuệ cao quý, có người hầu đi theo cầm chiếc quạt lông 
đuôi bò tuyệt hảo che chở cơ thể ở phía bên trên đỉnh đầu? 


5165. Vị nào có những chùm lông đuôi công có nhiều màu sắc và mềm 
mại, có các tay cầm được khảm vàng và ngọc ma-ni đi ở hai phía hai bên? 


5166. Vị nào có đôi bông tai xinh xắn có màu sắc giống như than hừng cây 
khadira cháy réo rắt ở miệng bē lò rèn, chiếu sáng ở hai bên khuôn mặt? 


5167. Vi nào có mái tóc đen mềm mại, bóng láng ở ngọn, phát pho bởi làn 
gió, làm rạng rỡ một bên vầng trán, tựa như tia chớp lóe sáng từ bầu trời? 


5168. VỊ nào có cặp mắt dài và to này? VỊ nào rạng rỡ với cặp mắt lớn? VỊ 
nào có sợi lông xoắn ấy ở giữa cặp lông mày trên khuôn mặt? 


' Các câu kệ 5160 - 5163 tương tự như các câu kệ 3650 - 3653 của Jātakapāļi - Bốn Sanh II 
(TTPV tập 33, trang 309). 
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5169. Kassete' lapanajā suddhā* suddhasankhavarūpamā,* 
bhāsamānassa sobhanti danta kuppilasādisā. 


5170. Kassa lākhārasasamā hatthapada sukhedhitā,* 
ko so bimbotthasampanno diva suriyova bhāsati.* 


5171. Himaccaye hemavato* brahasalova” pupphito, 
ko so odātapāvāro jayam indova sobhāti. 


5172. Suvaņņapiļakākiņņam maņidaņdavicittikam,* 
ko so parIsamogayha” īso khaggamva muccaHi. '° 


5173. Suvaņņavikatā'' citra? sukata citra sibbana, ° 
ko so omuñcate pada namo katva mahesino. 


5174. Dhatarattha hi' te naga iddhimanto yasassino, 
samuddajāya uppannā ete nāgā” mahiddhika "ti. 
Bhūridattajātakam chatthamam." 


--00000-- 


7. MAHĀNĀRADAKASSAPAJĀTAKAM 


5175. Ahu raja videhānam angāti'” nama khattiyo, 
pahūtayoggo'* dhanimā anantabalaporiso. 


5176. So ca paņņarasim” rattim purime yame” anagate, 
catumassa”' komudiyā amacce sannipātayi. 


5177. Paņdite sutasampanne mihitapubbe” vicakkhaņe, 
vijayaūca sunamañca senāpatimalātakam. 


5178. Tamanupucchi vedeho paccekam brutha samrucim,” 
cātumassa komudajja juņham vyapagatam” tamam, 
kāyajja ratiya rattim viharemu imam utum. 


! kassa te - PTS. 
* lapanajātā - Ma, Syā. 


3 suddhā sankhavarūpamā - Ma, Syā. * dhataratthassa - Syā. 

* sukhe thitā - Syā, PTS. > nāgā ete - Ma, PTS. 

> sobhati - Syā. é chattham - Ma, Syā. 

° himavati - Ma; himavato - Syā. 7 angati - Ma, Syā; 

7 mahāsālova - Ma. amgati - PTS, evamuparipi. 

* manidandavicittakam - Ma, Syā. * pahutayoggo - Syā. 

? parisamoggayha - Syā. ? pannarasim - Ma; 

1 îsam khaggam pamuñcati - Ma; pannarase - Syā. 
amse khaggam pamuñcati - Syā. 2) purimayãme - Ma. 

l! guvaņņacikatā - PTS. 2! cātumāsā - Ma, Syā. 

” cittā - Ma. 2 mitapubbe - Ma, Syā. 

5 cittasibbanā - Ma; * sam rucim - Ma, Syā, PTS. 
citrasibbinī - Syā; citrasibbanā - PTS. ” byapahatam - Ma, Syā. 
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5169. Vi nào có hàm răng trong trắng ấy, tựa như vỏ sò cao quý trong 
trắng, và trong khi vị ấy nói, các răng của vị ấy lấp lánh tựa như hoa kuppila? 


5170. VỊ nào có bàn tay và bàn chân được nuôi dưỡng sung sướng, có màu 
đỏ hồng tựa như màu nhựa cánh kiến? Vi nào đạt được cặp môi đỏ mong 
(màu trái bimba) tựa như mặt trời chiếu sáng trên bầu trời? 


5171. Vị khoác chiếc áo choàng màu trắng ấy là vị nào mà chói sáng tựa 
như Thiên Vương Inda đã đạt được chiến thắng, tựa như cây sāla to lớn đã 
được trổ hoa ở đỉnh núi tuyết của dãy Hi-mā-lap? 


5172. VỊ chúa tể ấy, đứng ở trong đoàn người, cởi bỏ thanh gươm có chuôi 
được trang hoàng với những viên ngọc ma-ni xen lẫn với những hạt bằng 
vàng lā vi nào? 


5173. VỊ tự mình cởi ra đôi hài thêu đa dạng, nhiều màu sắc, được dát 
vàng, khéo được hoàn tất, khỏi hai bàn chân rồi thực hiện sự kính lễ đến bậc 
đại ẩn sĩ là vị nào?” 


(Lời của vị đại ẩn sĩ, cha của đức vua Sagara và công chúa Samuddaja) 
5174. “Các vị long vương có thần lực, có danh tiếng ấy là con của long 
vương Dhatarattha, đã được sanh ra bởi công chúa SamuddaJa. Các vị long 
vương ấy có đại thần lực.” 
Bổn Sanh long vương Bhuridatta là thứ sáu. [543] 


--00000-- 


7. PAI BON SANH NĀRADAKASSAPA 


5175. Xưa, đức vua của xứ sở Videha lā vị Sāt-dē-ly tên Angati, có nhiều 
có xe lớn, có tài sản, có lực lượng quân đội vô số kể. 


5176. Và vào đêm rằm Komudī thuộc tháng thứ tư của mùa mưa, khi canh 
đầu chưa tàn, đức vua đã triệu tập các quan đại thần (gồm có): 


5177. Vijaya, Sunama, và vị tướng lãnh quân đội Alata, là các bậc sáng 
suốt, có nụ cười lúc gặp gỡ, khôn ngoan. 


5178. Đức vua xứ Videha đã hỏi các vị quan đại thần ấy rằng: “Các khanh, 
từng người một, hãy nói về ý thích của cá nhân. Hôm nay là đêm rằm 
Komudī thuộc tháng thứ tư của mùa mưa, trăng sáng, bóng tối bị xua tan, 
chúng ta có thể trải qua đêm ở tiết trời này với sự thích thú sanh lên từ cơ 
thể.” 
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5179. Tato senāpati rañño alāto etadabravi, 
hattham yoggam balam sabbam senam sannāhayāmase. 


5180. Niyyāma deva yuddhāya anantabalaporisā, 
ye te vasam na āyanti vasam upanayamase, ' 
esā mayham sakāditthi ajitam ojināmase.” 


5181. Alātassa vaco sutvā sunāmo etadabravi, 
sabbe tuyham mahārāja amittā vasamāgatā.* 


5182. Nikkhittasatthā paccatthā' nivatamanuvattare, 
uttamo ussavo ajja na yuddham mama ruccāti. 


5183. Annam panañca'? khaJJañca khippam abhiharantu te, 
ramassu deva kāmehi naccagīte suvādite.* 


5184. Sunāmassa vāco sutvā vijayo etadabravi, 
sabbe kama mahārāja niecam tava upatthitā.” 


5185. Na hete dullabhā deva tava kāmehi moditum, 
sadāpi kama labbhanti* netam cittamatam” mama. 


5186. Samaņam brāhmaņam vāpi upāsemu bahussutam, 
yo najja vinaye kankham atthadhammavidī ise. 


5187. Vijayassa vaco sutva raja angātimabravi,'” 
yathā vijayo bhaņati mayhampeteva'' ruccati. 


5188. Samaņam brāhmaņam vāpi upāsemu bahussutam, 
yo najja vinaye kankham atthadhammavidu ise. 


5189. Sabbeva santā karotha matim kam upāsemu paņditam, 
ko najja vinaye kankham atthadhammavidu ise. 


5190. Vedehassa vaco sutvā alāto etadabravi, 
atthāya” migadayasmim acelo dhīrasammato. 


upanīyāmase - Syā. 


1 

* ojiyamase - Syā. ? cittam matam - PTS. 

? amittā va samāgatā - PTS. 1 angati mabravi - Ma; 

* paccattā - Syā, PTS. angatimabravi - Syā; 

` annapānaīīca - Ma, Syā. amgati-m-abravī - PTS. 

° naccagītesu vādite - Syā, PTS. '' mayhampetamva - Ma; 

7 tava mupatthitā - Ma; mayham petamva - Syā. 
tava-m-upatthitā - PTS. 2 atthāyam - Syā; 

° sulabhā - Ma. atth' ayam - PTS. 
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5179. Sau đó, Alata, tướng quân của đức vua, đã nói điều này: “Chúng ta 
hãy vũ trang quân đội để tất cả trở nên hăng hái, thiện chiến, và mạnh mẽ. 


518o. Tâu bệ hạ, chúng ta hãy xuất phát lực lượng quân đội vô số kể vào 
chiến trường. Những kẻ nào không phục tòng quyền lực của bệ hạ, chúng ta 
hãy khép họ vào quyên lực, chúng ta hãy khuất phục xứ sở chưa được thu 
phục; điều ấy là quan điểm của hạ thần.” 


5181. Sau khi nghe lời nói của Alata, vị Sunama đã nói điều này: “Tâu đại 
vương, tất cả những kẻ thù đều đã phục tòng quyền lực của bệ hạ. 


5182. Những kẻ chống lại đã bỏ gươm đao xuống chấp nhận việc đầu 
hàng. Hôm nay là ngày lễ quan trọng nhất, việc đánh nhau không được thích 
thú đối với hạ thần. 


5183. Hãy cho mọi người cấp tốc mang lại cơm, nước, thức ăn. Tâu bệ hạ, 
xin bệ hạ hãy vui thích với các dục ở điệu vũ, lời ca, và tấu nhạc du dương.” 


5184. Sau khi nghe lời nói của Sunāma, vị Vijaya đã nói điều này: “Tâu 
đại vương, tất cả các dục là thường xuyên sẵn sàng đối với bệ hạ. 


5185. Tâu bệ hạ, bởi vì các dục ấy không khó đạt được đối với bệ hạ khi bệ 
hạ có ý muốn vui thích với các dục. Mặc đầu các dục luôn luôn được đạt đến, 
nhưng điều ấy không phải là suy nghĩ trong tâm của hạ thần. 


5186. Chúng ta nên đi đến hầu cận vị Sa-môn hay là Bà-la-môn có kiến 
thức rộng, có sự hiểu biết về ý nghĩa và giáo lý, có sự suy xét, là vị có thể xua 
tan nỗi hoài nghi của chúng ta trong ngày hôm nay.” 


5187. Sau khi nghe lời nói của Vijaya, đức vua Angati đã nói rằng: “Giống 
như Vijaya nói, chính điều này cũng được trãm thích thú. 


5188. Chúng ta nên đi đến hầu cận vị Sa-môn hay là Bà-la-môn có kiến 
thức rộng, có sự hiểu biết về ý nghĩa và giáo lý, có sự suy xét, là vị có thể xua 
tan nỗi hoài nghi của chúng ta trong ngày hôm nay. 


5189. Tất cả các khanh đang hiện diện hãy tính toán xem chúng ta nên đi 
đến hầu cận bậc sáng suốt nào? VỊ nào có sự hiểu biết về ý nghĩa và giáo lý, 
có sự suy xét, có thể xua tan nỗi hoài nghi của chúng ta trong ngày hôm nay?” 


5190. Sau khi nghe lời nói của đức vua xứ Videha, vị Alata đã nói điều 
này: "O Migadaya có vị đạo sī lõa thể được công nhận là sáng trí vē ý nghĩa. 
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5191. Guņo kassapagottāyam suto citrakathī gaņī, 
tam deva payirupasaya' so no kankham vinessāti. 


5192. Alātassa vaco sutvā rājā codesi sārathim, 
migadāyam gamissāma yuttam yānam idhānaya. 


5193. Tassa yānam ayojesum dantam rūpiyapakkharam, 
sukkamatthaparivāram pandaram dosinamukham. 


5194. Tatrasum kumudā yuttā cattaro sindhava haya, 
anilūpamasamuppātā* sudantā soņņamālino.* 


5195. Setam chattam' setaratho setassa setavījanī, 
vedeho sahamaccehi nīyyam” candova sobhatha.* 


5196. Tamannuyayum” bahavo indakhaggadharā* bal, 
assapitthigatā dhīrā” narā naravarādhipam. 


5197. So muhuttam va yāyitvā yānā oruyha khattiyo, 
vedeho sahamaccehi pattī guņamupāgami. 


5198. Yepi tattha tada asum brāhmaņibbhā samagata, 
na te apanayī rājā akatam bhūmimāgate. 


5199. Tato so mudukabhisiya muducittakalandake, '° 
mudupaccatthate raja ekamantam upāvisi. 


5200. Nisajja rājā sammodi katham sārāņiyam tato, 
kacci yāpanīyam bhante vātānamavisaggatā.' 


5201. Kacci akasirā vutti labbhati” pindayapanam, ' 
appabadhovasI' kacci eakkhum' na parihāyati. 


5202. Tam guņo patisammodi vedeham vinaye ratam, 
yāpanīyam mahārāja sabbametam tadūbhayam. 


' payirupāsemu - Ma, Syā. ? vīrā - Ma, Syā. 

* anilūpamasamuppādā - PTS. 10 muducittakasanthate - Ma, Syā; 

* suvaņņamālino - Syā. muducittakaļandake - PTS. 

* setacchattam - Ma, Syā. l vātānamaviyaggatā - Ma; 

` niyyam - Ma, PTS; vātānamaviyattatā - Syā. 
niyam - Syā. ”labhasi - Ma, Syā. 

° sobhati - Ma, Syā. '3 piņdiyāpanam - Syā. 

7 tamanuyāyimsu - Ma, Syā. '* apābādho casi - Ma; 

* indikhaggadharā - Syā; appābādho casi - Syā. 
itthikhaggadharā - PTS. 5 cakkhu - Syā. 
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5191. Vị Guna này thuộc dòng họ Kassapa, có kiến thức, có sự thuyết 
giảng lưu loát, có đồ chúng. Tâu bệ hạ, sau khi đi đến hầu cận vị ấy, vị ấy sẽ 
xua tan nỗi hoài nghĩ của chúng ta.” 


5192. Sau khi nghe lời nói của vị Alata, đức vua đã ra lệnh cho người đánh 
xe: “Chúng ta sẽ đi đến Migadaya. Khanh hãy đưa có xe đã thắng ngựa đến 
đây.” 


5193. Bọn họ đã thắng ngựa vào có xe của đức vua được làm bằng ngà vol, 
có đường viền quanh bằng bạc, có các đồ phụ tùng sạch sẽ bóng láng, có màu 
trắng tựa như ánh sáng mặt trăng. 


5194. Bốn con ngựa dòng Sindhu màu hoa súng trắng, có tốc độ tương tự 
như làn gió, khéo được huấn luyện, có đeo vòng hoa bằng vàng, đã được buộc 
vào có xe ấy. 


5195. Có xe màu trắng, có chiếc long màu trắng, có ngựa màu trắng, có 
quạt màu trắng. Đức vua xứ Videha, trong khi khởi hành cùng với các quan 
đại thần, tỏa sáng tựa như mặt trăng. 


5196. Nhiều người đã đi theo sau vị chúa të cao quý của loài người, các 
dũng sĩ mang gươm giáo, các bậc sáng trí ngồi ở lưng ngựa. 


5197. Sau khi đã ra đi chỉ trong chốc lát, vị Sāt-dē-ly xứ Videha ấy đã bước 
xuống xe, cùng với các quan đại thần đi bộ đến gặp đạo sĩ lõa thể Guna. 


5198. Tại nơi ấy, vào lúc ấy, các Bà-la-môn và các gia chủ cũng đã tụ hội 
lại. Đức vua đã không ra lệnh dời đi những người ấy, những người đã đi đến 
(trước) ở khu đất không còn chó trống. 


5199. Sau đó, vị vua ấy đã ngồi xuống một bên, ở chiếc gối mềm, trên tấm 
nệm nhiều màu sắc mềm mại, ở nơi đã được trải ra bằng tấm thảm mềm. 


5200. Đức vua đã ngồi xuống, sau đó đã vui vẻ trao đổi lời xã giao thân 
thiện: “Thưa ngài, phải chăng việc nuôi sống được thuận tiện, (tứ đại được 
điều hòa) không bị quấy rối bởi các cơn gió? 


5201. Phải chăng cuộc sống không gặp khó khăn, việc nuôi dưỡng bằng 
đồ ăn khất thực đạt được đầy đủ? Phải chăng ngài ít bị bệnh, mắt không bị 
yếu?” 


5202. VỊ đạo sĩ lõa thể Guna đã vui vẻ đáp lại đức vua xứ Videha ấy, người 
thích thú trong việc rèn luyện: “Tâu đại vương, việc nuôi sống được thuận 
tiện, mọi việc ấy, luôn cả hai việc kia (đồ ăn khất thực và thị lực), đều tốt đẹp. 
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5203. Kacci tuyhampi vedeha paccantā na balīyare, 
kacci arogam' yoggante kacci vahati vahanam, 
kacci te vyadhayo” natthi sarīrassupatāpikā.* 


5204. Patisammodito raja tato pucchi anantara, 
attham dhammañca ñayañca dhammakāmo rathesabho. 


5205. Katham dhammam care macco mātāpitusu kassapa, 
katham care ācariye puttadāre katham care. 


5206. Katham careyya vuddhesu' katham samaņabrāhmaņe, 
kathañca balakāyasmim katham Janapade" care. 


5207. Katham dhammam caritvāna pecca gacchati* suggatim, 
kathañceke adhammatthā patanti nirayam adho.” 


5208. Vedehassa vaco sutvā kassapo etadabravi, 
suņohi me mahārāja saccam avitatham padam. 


5209. Natthi dhammassa ciņņassa* phalam kalyanapapakam, 
natthi deva paro loko’ ko tato hi iīdhāgato. 


5210. Natthi deva pitaro vā kuto mātā kuto pitā, 
natthi ācariyo nama adantam ko damessati.'” 


5211. Samatulyāni bhūtāni natthi Jetthapacayino, '' 
natthi balam va viriyam vā” kuto utthānaporisam,” 
niyatāni hi bhūtāni yathā gotaviso tathā. 


5212. Laddheyyam labhate macco tattha dānaphalam kuto, 
natthi danaphalam deva avaso deva vīriyo.'* 


5213. Bālehi dānam paññattam paņditehi paticchitam, 
avasā denti dhīrānam bālā panditamanino. 


' ārogam - PTS. * dhammacaritassa - Ma, Syā, PTS. 

* byādhayo - Ma; byādhiyo - Syā. ? paraloko - Syā. 

3 sarīrassupatāpiyā - Ma, Syā. '° đamissati - PTS. 

* vuddhesu - Ma, Syã; '! jetthāpacāyikā - Ma, Syā. 
vaddhesu - PTS. ” natthi balam vīriyam vã - Ma; 

* janapade - Ma, Syã. natthi balam viriyam vã - Syā. 

° maccā gacchanti - Ma; '3 utthānaporiso - Syā. 
pecca gacchanti - Syā. " devavīriyo - Ma, Syā; 

7 atho - Ma. dev’ avīriyo - PTS. 
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5203. Tâu đức vua xứ Videha, phải chăng các xứ lân bang của bệ hạ không 
gia tăng binh lực? Phải chăng bầy thú kéo xe của bệ hạ không có bệnh? Và 
phải chăng cē xe hoạt động tốt? Phải chăng các bệnh của bệ hạ không gây sự 
khó chịu ở cơ thể?” 


5204. Được vui vẻ đáp lại, đức vua, dang thủ lãnh xa binh, có lòng mong 
mỏi giáo pháp, khi ấy, đã không ngừng hỏi về ý nghĩa, về giáo lý, và về cách 
thức ứng xử rằng: 


5205. “Thưa ngài Kassapa, con người nên thực hành đúng pháp đối với 
mẹ cha như thế nào? Nên thực hành đối với thầy dạy học như thế nào? Nên 
thực hành đối với vợ con như thế nào? 


5206. Nên thực hành đối với các bậc trưởng thượng như thế nào? Đối với 
các Sa-môn và Bà-la-môn như thế nào? Và đối với binh lính như thế nào? 
Nên thực hành đối với dân chúng như thế nào? 


5207. Người thực hành đúng pháp sau khi chết đi đến cảnh giới an vui 
như thế nào? Và một số người duy trì sai pháp rơi xuống địa ngục như thế 
nào?” 


5208. Sau khi nghe lời nói của đức vua xứ Videha, vị đạo sĩ lõa thể 
Kassapa đã nói điều này: “Tâu đại vương, xin ngài hãy lắng nghe lời nói chân 
thật, không sái quấy của ta. 


5209. Không có quả báo thiện ác cho người đã thực hành pháp. Tâu bē 
hạ, không có đời sau, bởi vì người nào từ nơi ấy đi đến nơi này? 


5210. Tâu bệ hạ, không có ông bà; từ đầu có mẹ, từ đâu có cha? Không có 
người gọi là thầy; ai sẽ thuần hóa kẻ không được thuần hóa? 


5211. Các sinh linh đều bình đăng và tương đương nhau, không có sự tôn 
kính người lớn hơn, không có sức mạnh hoặc sự tinh tấn, từ đâu có sự vươn 
lên của loài người? Bởi vì các sinh linh (có số phận) đã được định sẵn, giống 
như bánh lái của chiếc tàu (lèo lái chiếc tàu). 


5212. Con người thọ nhận phần phải thọ nhận; trong trường hợp ấy, quả 
báo của bố thí từ đâu có? Tâu bệ hạ, không có quả báo của bố thí. Tâu bệ hạ, 
sự tinh tấn không có năng lực. 


5213. Vật bố thí được trao ra bởi các kẻ ngu và được tiếp nhận bởi các bậc 
trí. Những kẻ ngu, không có quyền thế, bố thí đến các bậc trí với sự hãnh 
diện mình là người sáng suốt. 
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5214. Sattime sassatā kāyā acchejjā avikopino, 
tejo pathavirapo ca' vayo sukhadukhaūcime,* 
jīve ca* sattime kāyā yesam chettā na vijjati. 


5215. Natthi hanta vā' chettā va haññare vāpi” koci nam, 
antareneva* kāyānam satthāni vītivattare. 


5216. Yopāyam' siramādāya paresam nisitāsinā, 
na so chindati te kāye tattha pāpaphalam kuto. 


5217. Cullāsīti māhākappe sabbe sujjhanti samsaram, 
anāgate tamhi kale saññatopi na sujjhati. 


5218. Caritvāpi bahum bhadram neva sujjhanti nāgate, 
pāpam cepi bahum katvā tam khaņam nātivattare. 


5219. Anupubbena no suddhi kappānam cullasītiyā,* 
niyatim nātivattāma velantamiva sāgaro. 


5220. Kassapassa vaco sutvā alāto etadabravi, 
yathā bhadanto bhanati mayhampeteva” ruccati. 


5221. Ahampi purImam jatim sare samsaritattano, 
pIngalo namaham asim luddo goghatako pure. 


5222. Bārāņasiyam phitaya'°"bahum papam katam maya, 
bahu mayham'' hata pana mahisā” sukara aja. 


5223. Tato cuto” idha jāto iddhe senapatikule, 
natthi nuna phalam pāpe soham“ na nirayam gato. 


5224. Athettha bījako” nama dāso āsi paļaccarī," 
uposatham upavasanto guņasantikupāgami."” 


' pathavī āpo ca - Ma, Syā, PTS. 


* sukham dukhañcime - Ma. ° phītāyam - Ma, Syā. 

* jīvo ca - PTS. ' maya - Ma, Syā. 

* hantā va - Ma, Syā. 2 mahimsā - Ma, Syā. 

` haññe yevāpi - Ma. * cutāham - Syā. 

° antareyeva - Syā. * pāpam yoham - Ma; 

7yo capi - Ma; yo cāyam - Syā. pāpe yoham - Syā. 

° cullāsītiyā - Syā. ` bījako - Syā, evamuparipi. 

? mayhampetamva - Ma, Syā; 6 pataccarī - Ma; patajjarī - Syā. 
mayham p' etam ca - PTS. 7 guņasantikam upāgami - PTS. 


196 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh III 544. Đại Bổn Sanh Naradakassapa 


5214. Bảy uẩn này là trường tồn, không thể bị phá vỡ, không có sự xáo 
trộn. Bảy uān này là: lửa, đất, nước, gió, lạc, khổ, và sự sống. Tác nhân phá 
vỡ chúng không hiện hữu. 


5215. Không có tác nhân nào tiêu diệt hoặc phá vỡ được chúng, hoặc 
chúng tự bị tiêu diệt, dầu chỉ là một uān nào đó. Các guom dao xuyên gua 
ngay ở khoảng giữa của các uān. 


5216. Kẻ nào mặc đầu đã nắm lấy và chặt đứt cái đầu của những người 
khác bằng cây gươm bén, cũng không cắt đứt được các uẩn ấy; trong trường 
hợp ấy, quả báo của tội ác từ đâu có? 


5217. Tất cả được trong sạch trong khi luân hồi tám mươi bốn đại kiếp. 
Khi thời gian ấy chưa được trải qua, kẻ đã tự kiềm chế cũng không được 
trong sạch. 


5218. Dầu đã thực hành nhiều điều tốt đẹp, họ vẫn không được trong sạch 
khi thời hạn chưa đến. Dầu cho đã làm nhiều việc ác, họ cũng không vượt 
quá thời hạn ấy. 


5219. Sự trong sạch của chúng ta sẽ theo tuần tự trải qua tám mươi bốn 
kiếp. Chúng ta không vượt qua được số phận (đã ấn định), tựa như biển cả 
không vượt qua giới hạn của bờ cát.” 


5220. Sau khi nghe lời nói của đạo sĩ lõa thể Kassapa, Alata đã nói điều 
này: “Giống như lời đại đức nói, chính điều này cũng được tôi thích thú. 


5221. Tôi cũng nhớ lại việc đã bị luân hồi của bản thân ở kiếp sống trước 
đây. Tôi đã là gã thợ săn, kẻ giết trâu bò, tên Pingala ở tại thành phố. 


5222. Tôi cũng đã làm nhiều tội ác ở trong thành Bārāņasī phồn thịnh. 
Tôi đã giết chết nhiều mạng sống: trâu, heo, dê. 


5223. Từ nơi ấy chết đi, tôi đã được sanh ra ở nơi này, trong gia tộc giàu 
có của vị tướng lãnh quân đội. Đương nhiên không có quả báo ở tội ác, tôi 
đây đã không đi đến địa ngục.” 


5224. Rồi ở nơi này, có gã nô lệ tên Bījaka nghèo khó, khốn khổ. Trong 
khi hành trì ngày trai giới, gã đã đi đến nơi ở của đạo sĩ lõa thể Guna. 
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5225. Kassapassa vaco sutvā alātassa ca bhāsitam, 
passasanto muhum uņham rudam assūni vattayi. 


5226. Tamanupucchi' vedeho kimattham samma rodasi, 
kinte sutam vā dittham vā kim mam vedesi vedanam. 


5227. Vedehassa vaco sutvā bījako etadabravi, 
natthi me vedanā dukkhā mahārāja suņohi me. 


5228. Ahampi purimam jātim sarāmi sukhamattano, 
sāketāham” pure āsim bhāvasetthi guņe rato. 


5229. Sammato brāhmaņibbhānam samvibhāgarato suci, 
na cāpi pāpakam kammam sarāmi katamattano. 


5230. Tato cutāham vedeha idha jāto duritthiyā, 
gabbhamhi kumbhadāsiyā yato jāto suduggato. 


5231. Evampi duggato santo samacariyam adhitthito, 
upaddhabhāgam bhattassa dadāmi yo me iechāti. 


5232. Cātuddasim pañcadasim sadā upavasāmaham, 
na cāpi bhūte* himsāmi theyyaūcāpi vivajjayim. 


5233. Sabbameva hi nūnetam suciņņam bhavati nipphalam, 
nirattham maññidam sīlam alāto yatha bhāsati.* 


5234. Kalimeva nūna gaņhāmi asippo dhuttako yathā, 
katam alāto gaņhāti kitavo* sikkhito yathā. 


5235. Dvaram nappatipassām!' yena gacchāmi suggatim, 
tasmā rāja parodāmi sutvā kassapabhāsitam. 


5236. Bījakassa vāco sutvā raja angātimabravi,' 
natthi dvāram sugatiyā niyatim* kankha bījaka. 


! tam annupucchi - PTS. ° nappatipassami - Ma, Sya. 
* saketayam - PTS. ”angati mabravi - Ma; 

* pane - Syā. angatimabravi - Syā; 

* bhāsatī yathā - Ma, Syā, PTS. angati-m-abravī - PTS. 

` kitavā - PTS. * niyatam - Syā. 
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5225. Sau khi nghe lời nói của đạo sĩ lõa thể Kassapa và lời đáp lại của 
Alata, trong khi liên tiếp thở dài bực bội, trong khi khóc lóc, gã đã để trào ra 
những giọt nước mắt. 


5226. Đức vua xứ Videha đã hỏi gã ấy rằng: “Này khanh, vì lý do gì mà 
ngươi khóc lóc? Điều gì đã được ngươi nghe hoặc thấy? Ngươi hãy cho trām 
biết cảm thọ ra sao?” 


5227. Sau khi nghe lời nói của đức vua xứ Videha, Bījaka đã nói điều này: 
“Không có cảm thọ khổ đau đối với thần. Tâu đại vương, xin ngài hãy lắng 
nghe thần. 


5228. Thần cũng nhớ lại sự sung sướng của bản thân ở kiếp sống trước 
đây. Thần đã là triệu phú gia Bhavasetthi ở thành Saketa, thích thú trong 
việc công đức. 


5229. Thần trong sạch, thích thú việc san sẻ, được các vị Bà-Ìa-môn và các 
phú gia ca ngợi. Thần nhớ lại bản thân cũng đã không làm nghiệp ác. 


5230. Từ nơi ấy chết di, tâu đức vua xứ Videha, thần đã bị sanh vào bào 
thai của một phụ nữ nghèo khổ là người nữ tỳ đội nước. Từ khi được sanh ra, 
thần đã lâm cảnh vô cùng khó khăn. 


5231. Mặc đầu bị lâm cảnh khó khăn như vậy, thần đã quyết tâm về hạnh 
sống bình dàng. Thần bố thí một nửa phần bữa ăn của thần đến người nào 
thích. 


5232. Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, thần luôn luôn hành trì trai 
giới. Thần cũng không hãm hại các sanh linh và cũng đã lánh xa việc trộm 
cắp. 


5233. Bởi vì, chắc chắn rằng toàn bộ tất cả việc thực hành tốt đẹp ấy là 
không có quả báo. Thần nghĩ rằng giới hạnh này không có lợi ích, giống như 
tướng quân Alata nói. 


5234. Có lẽ thần gặp phải vận xấu, giống như kẻ bịp bợm không rành 
nghề. Còn tướng quân Alata nắm được sự may mắn, giống như kẻ chơi trò đổ 
xúc xāc đã được huấn luyện. 


5235. Thần không nhìn thấy cánh cửa để thần đi đến cảnh giới an vui. Vì 
thế, tâu bệ hạ, thần bật khóc sau khi nghe lời nói của vị đạo sĩ lõa thể 
Kassapa.” 

5236. Sau khi nghe lời nói của Bījaka, đức vua Angāti đã nói rằng: “Không 


có cánh cửa vào cảnh giới an vui, này Bījaka, ngươi hãy trông chờ số phận. 
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5237. Sukham vā yadi va dukkham niyatiya' kira labbhāti, 
samsārasuddhi sabbesam mā turittho” anāgate. 


5238. Ahampi pubbe kalyāņe* brāhmaņibbhesu vyāvato,* 
vohāramanusāsanto ratihīno tadantarā. 


5239. Punapi bhante dakkhemu sangati ce bhavissati, 
idam vatvāna vedeho paccagā sanivesanam. 


5240. Tato ratya vivasane upatthānamhi angati, 
amacce sannipatetva idam vacanamabravi. 


5241. Candake me vimānasmim sadā kāme vidhentu me, 
māmūpagacchum" atthesu guyhappākāsiyesu ca. 


5242. Vijayo ca sunāmo ca senāpati alātako, 
ete atthe nisīdantu vohārakusalā tayo. 


5243. Idam vatvana vedeho kāme ca* bahumaññatha, 
na capi brāhmaņibbhesu atthe kismiūci vyāvato. 


5244. Tato dvesattarattassa vedehassatrajā piyā, 
rajakañña rujā' nama dhātimātaramabravi. 


5245. Alankarotha mam khippam? sakhiyo ca karontu? me, 
suve pannaraso'° dibbo'' gaccham 1ssarasantike. ° 


5246. Tassa mālyam" abhiharimsu candanañca mahāraham, 
maņisankhamuttaratanam'' nānāratte ca ambare. 


5247. Tañca sovaņņaye” pīthe nisinnam bahukitthiyo, 
parikiriya asobhimsu" rujam" ruciravaņņinim. 


5248. Sā ca sakhīmajjhagatā sabbābharaņabhūsitā, 
sateratā'* abbhamiva candakam pāvisī rujā. 


' niyatam - Syā. ? sakhiyo cālankarontu - Ma; 
* turito - Syā. sakhiyo ca alankarontu - Syā. 
* kalyāņo - Ma, Syā, PTS. ° pannaraso - Ma, PTS. 
* byävato - Ma; ' đibyo - Ma, Syā. 
pāvato - Syā. 2 pitussa santike - Syā. 


` mã upagacchum - Ma; * malyam - PTS. 
mā mupagacchum - Syā; * maņisankhamuttāratanam - Ma, Syā, PTS. 
mā m’ ūpagacchum - PTS. ` sovaņņamaye - Syā. 

° kāmeva - Ma, Syā. ° pasobhimsu - Ma. 

7 rucā - Ma, Syā, evamuparipi. 7 rucam - Ma, Syā, evamuparipi. 

* mam amma - Syā. Š sateritā - Syā. 
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5237. Thật vậy, con người được nhận lãnh hạnh phúc hay khổ đau là do 
số phận. Tất cả đều có sự thanh tịnh thông qua luân hồi. Các khanh chớ vội 
vã về tương lai. 


5238. Trước đây, trām cũng đã bị bận rộn về việc thiện, về các vị Bā-la- 
môn và các phú gia. Trong khi chỉ bảo việc phán xử, trām đã bỏ bê khoái lạc 
trong khoảng thời gian ấy. 


5239. Thưa ngài đạo sĩ, chúng ta cũng có thể gặp lại nếu có sự gặp gỡ.” 
Nói xong lời này, đức vua xứ Videha đã quay về lại chỗ trú ngụ của mình. 


5240. Sau đó, vào lúc tàn đêm, đức vua Angāti đã triệu tập các quan đại 
thần ở phòng hội và đã nói lời nói này: 


5241. “Tại cung điện Candaka của trãm, hãy để bọn họ luôn luôn cung cấp 
các dục cho trãm. Và chớ để bọn họ đi đến về các việc riêng hay việc công. 


5242. Vijaya, Sunama, và vị tướng lãnh quân đội Alata, ba vị đều thiện 
xảo về việc phán xử. Hãy để các vị ngồi giải quyết các công việc này.” 


5243. Sau khi nói điều ấy, đức vua xứ Videha đã suy nghĩ nhiều về các 
dục, và không bị bận rộn về bất cứ công việc nào, cũng như về các vị Bà-la- 
môn và các phú gia nữa. 


5244. Sau đó, vào đêm mười bốn, người con gái ruột yêu quý của đức vua 
xứ Videha, công chúa tên Rujā, đã nói với người nhũ mẫu rằng: 


5245. “Hãy mau chóng trang điểm cho con. Và hãy bảo các nữ tỳ của con 
làm việc. Ngày mai là ngày mười làm, ngày của chư Thiên, con có thể đi đến 
gặp vua cha.” 


5246. Các nàng đã mang lại tràng hoa và trầm hương có giá tri cao, ngọc 
mā-ni, xà cÚ, ngọc trai, ngọc quý, và các tấm vải có màu sắc khác nhau. 


5247. Công chúa Ruja có sắc đẹp quyến rũ ấy đã ngồi xuống ở chiếc ghế 
làm bằng vàng. Nhiều người phụ nữ đã vây quanh và làm cho nàng chói sáng. 


5248. Và nàng Ruja ấy, được tô điểm với mọi thứ trang sức, đi ở giữa các 
nữ tỳ, đã tiến vào cung điện Candaka, tựa như tia chớp ở bầu trời. 
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5249. Upasankamitvā vedeham vanditvā vinaye ratā, ' 
suvamnavikate” pīthe ekamantam upāvisi. 


5250. Tañca disvāna vedeho accharānamva sangamam, 
rujam sakhimajjhagatam idam vacanamabravi. 


5251. Kacci ramasi pāsāde anto pokkharaņim pāti, 
kacci bahuvidham khajjam sadā abhiharanti te. 


5252. Kacci bahuvidham malyam' ocinitvā kumāriyo, 
gharake karotha paccekam khiddha*ratirata muhum. 


5253. Kena va vikalam tuyham khippam abhTharantu te,‘ 
mano karassu kuddamukhī” api candasamamhIipI.? 


5254. Vedehassa vaco sutvā ruJa pitaramabravi, 
sabbametam mahārāja labbhatissarasantike. 


5255. Suve pannaraso” dibbo'° sahassam āharantu me, 
yathādinnaūca dassāmi danam sabbavaņīsu ham.'' 


5256. Rujāya vacanam sutvā rājā angātimabravi, 
bahum vināsitam vittam nirattham aphalam tayā. 


5257. Uposatham” vasam niecam annapānam na bhuñjasi, 
niyatetam abhuttabbam natthi puññam abhuūjato. 


5258. Bījakopi hi sutvāna tadā kassapabhāsitam, 
passasanto muhum uņham rudam assūni vattayi. 


5259. Yāva ruje jīvasi no mā bhattamapanāmayi, 
natthi bhadde paro loko kim nirattham vihaññasi. 


5260. Vedehassa vaco sutva rujā ruciravaņņinī, 
Janam pubbaparam dhammam pitaram etadabravi. 


' ratam - Ma, Syā, PTS. 


* suvannakhacite - Ma, Sya. ? pannaraso - Ma, PTS. 

* malyam - PTS. 1 dibyo - Ma, Syā. 

* khiddā - Ma, Syā, PTS. !! sabbavanIsvaham - Ma; 

S = p tē 
ahu - Syā. sabbavaņīsvaham - Syā; 

° kim khippam āharantu te - Ma, Syā. sabbavanīsu ham - PTS. 

7 kuttamukhī - Syā. ” uposathe - Ma, Syā, PTS. 

° candasamam hi te - Syā. ' jīvamānā - Ma, Syā. 
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5249. Sau khi đi đến gần, công chúa Ruja, thích thú trong việc rèn luyện, 
đã đảnh lễ đức vua xứ Videha, rồi ngồi xuống một bên, ở chiếc ghế được 
khảm vàng. 


5250. Và sau khi nhìn thấy công chúa Rujā ấy đứng ở giữa các nữ tỳ, tựa 
như cuộc hội họp của các nữ thần, đức vua xứ Videha đã nói lời nói này: 


5251. “Phải chăng con ưa thích hồ nước ở bên trong tòa lâu đài? Phải 
chăng thức ăn nhiều loại luôn luôn được mang đến cho con? 


5252. Phải chăng các nàng thiếu nữ thường hay ưa thích vui chơi đùa 
giốn, đã thu thập tràng hoa nhiều loại rồi làm các căn nhà nhỏ riêng biệt? 


5253. Hay là con thiếu thốn thứ gì? Hãy bảo bọn họ cấp tốc mang lại. Này 
cô gái có khuôn mặt trong sáng, con hãy suy nghĩ đi, cho đầu là vật khó khăn 
giống như mặt trăng.” 


5254. Sau khi nghe lời nói của đức vua xứ Videha, công chúa Rujā đã nói 
với vua cha rằng: “Tâu đại vương, ở cạnh vị chúa tē, tất cả mọi thứ ấy đều 
được chu cấp. 


5255. Ngày mai là ngày mười lắm, ngày của chư Thiên, hãy bảo bọn họ 
mang lại cho con một ngàn. Và với số tiền đã được cha cho, con sẽ ban bố vật 
thí đến những người hành khất.” 


5256. Sau khi nghe lời nói của công chúa RuJa, đức vua Angati đã nói 
rằng: “Vì con, nhiều của cải bị tiêu tan không có lợi ích, không có quả báo. 


5257. Trong khi hành trì ngày trai giới, con thường xuyên không thọ dụng 
cơm nước. Việc ấy là số phận, là không có thế thọ dụng. Không có phước báu 
cho người không thọ dụng. 


5258. Bởi vì, ngay cả Bījaka, vào lúc ấy, sau khi nghe lời nói của đạo sĩ lõa 
thể Kassapa, trong khi liên tiếp thở dài bực bội, trong khi khóc lóc, đã để trào 
ra những giọt nước mắt. 


5259. Này Ruja, cho đến khi nào con còn sống giữa chúng ta, chớ từ chối 
bữa ăn. Này con gái ngoan, không có đời sau, tại sao con lại khổ nhọc với việc 
không có lợi ích?” 


5260. Sau khi nghe lời nói của đức vua xứ Videha, công chúa Rujā, có sắc 
đẹp quyến rũ, biết được sự việc quá khứ và vị lai, đã nói với vua cha điều này: 
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5261. Sutameva me' pure āsi sakkhi” ditthamidam maya, 
bālūpasevī yo hoti bālova samapajjatha. 


5262. Mūļho hi mu]hamagamma bhiyyo moham nigacchati, 
patirūpam* alātena bījakena ca muyhitum. 


5263. Tvaūca deva' sappañño dhīro atthassa kovido, 
katham bālehi sadisam* hinam ditthim* upāgami. 


5264. Sace hi’ samsārapathena sujjhati 
niratthiyā pabbajjā guņassa, 
kītova aggim Jalitam apapatam 
uppajjati momūho* naggabhāvam. 


5265. Samsārasuddhīti pure nivitthā 
kammam vidūsenti bahū ajānam, 
pubbe kali duggahitova attha” 
dummocayā" balisa ambujova. 


5266. Upamam te karissāmi mahārāja tavatthiya, 
upamāyapidhekacce'' attham jānanti pandita. 


5267. Vāņijānam yathā nāvā appamāņaharā” garu, 
atibharam samādāya aņņave avasīdati. 


5268. Evameva naro papam thoka"thokampi ācinam, 
atibhāram samādāya niraye avasīdati. 


5269. Na tava bhāro paripūro alatassa mahīpati, 
ācināti ca tam papam! yena gacchati duggatim. 


5270. Pubbevassa'° katam puññam alātassa mahīpati, 
tassesa'* deva nissando yañceso labhate sukham. 


5271. Khīyatevassa' tam puññam tathāhi agune rato, 
ujumaggam avahaya'° kummaggamanudhāvati. 


' me - itisaddo Ma, Syā, PTS na dissate. 


* paccakkham - Syā. 

* patirūpam - Syā. 

* devāsi - Ma, Syā, PTS. 

> sadiso - Syā. 

° hīnaditthim - Ma, Syā. 

7 sacepi - Ma. 

* upapajjati mohamīļho - Ma; 
āpajjati mohamuļho - Syā; 
upapajjatī momuho - PTS. 

? attho - Syā. 


10 dummo ca yā - Ma; dummocayo - Syā. 


! upamāya midhekacce - Ma; 
upamāya pi ekacce - PTS. 

? appamāņabharā - Ma; 
appamāņabhārā - Syā. 

* thokam - Ma, Syā. 

* ācināti etam pāpam - PTS. 

` pubbe c assa - PTS. 

Š tasseva - Ma, Syā, PTS. 

7 khīyate cassa - Ma; 
khiyyate c' assa - PTS. 

° avahāya - Ma, Syā, PTS. 
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5261. “Điều này trước đây con đã được nghe và con đã được nhìn thấy tận 
mắt rằng: “Người nào có sự thân cận với kẻ ngu dēt thì trở nên giống như kẻ 
ngu đốt. 


5262. Thật vậy, kẻ ngu muội đi đến với kẻ ngu muội càng trở nên ngu si 
nhiều hơn. Alata và Bījaka là thích đáng để bị trở thành ngu muội. 


5263. Nhưng tâu bệ hạ, phụ vương là người có trí tuệ, thông minh, rành 
rẽ về điều lợi ích, tại sao phụ vương lại đi theo tà kiến thấp kém, như là 
những đứa trẻ con? 


5264. Bởi vì, nếu một người được trong sạch thông qua con đường luân 
hồi, thì việc xuất gia của đạo sĩ lēa thể Guņa là không có lợi ích. Kẻ ngu muội 
tìm đến trạng thái lēa thể, tựa như con thiêu thân đang lao vào ngọn lửa cháy 
sáng. 


5265. Những kẻ trước đây tin vào tà kiến “có sự thanh tịnh thông qua luân 
hôi, nhiều người trong lúc không biết rồi làm hư hoại nghiệp (và quả của 
nghiệp). Vận xấu trong quá khứ bị nắm giữ một cách sai trái, là sự hư hoại, 
khó thoát ra được, tựa như con cá nuốt phải mồi câu khó thoát khỏi luỡi câu. 


5266. Tâu đại vương, vì lợi ích của phụ thân, con sẽ nêu ví dụ cho phụ 
thân rõ. Trong trường hợp này, một số bậc sáng suốt hiếu được ý nghĩa thông 
qua ví dụ. 


5267. Giống như chiếc thuyền của các thương buôn chuyên chở không 
hạn lượng, trở nên nặng nề; mang theo quá tải, con thuyền chìm xuống biển. 


5268. Tương tự y như vậy, con người tích lũy việc ác từng chút từng chút 
một; sau khi mang theo quá nhiều tội ác, người ấy đọa vào địa ngục. 


5269. Tāu vị chúa của trái đất, gánh nặng về tội ác của Alata còn chưa đầy 
đủ. Và tùy theo tội ác mà ông ta tích lũy, ông ta sẽ đi đến cảnh giới khổ đau. 


5270. Tâu vị chúa của trái đất, phước thiện của Alata có thể đã được làm 
trong thời quá khứ, cái ấy có được kết quả cho ông ta, tâu bệ hạ, chính là việc 
ông ta đạt được sự sung sướng (trong thời hiện tai). 


5271. Và phước báu ấy của ông ta đang bị cạn kiệt, bởi vì ông ta thích thú 
trong việc phi công đức như thế ấy. Sau khi bỏ rơi đạo lộ chân chánh, ông ta 
chạy theo đạo lộ sai trái. 
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5272. Tula yathā paggahitā ohite tulamandale, 
unnameti tulāsīsam bhāre oropite sati. 


5273. Evameva naro puññam thokathokampi' ācinam, 
saggātimāno dāsova bījako sātave rato. 


5274. YañcaJJa” bījako daso dukkham passati attani, 
pubbe tassa* katam pāpam tameso patisevati. 


5275. Khīyate cassa* tam papam tathāhi vinaye rato, 
kassapañca samāpajja mā hevuppathamāgamā. 


5276. Yam yam hi raJa bhajati satam* vā yadi vā asam, 
sīlavantam visīlam va vasam tasseva gacchāti. 


5277. Yādisam kurute mittam yādisaūūcūpasevati, 
sopi tādisako hoti sahavāso hi tādiso. 


5278. Sevamāno sevamanam samphuttho samphusam param, 
saro diddho* kalāpamva alittamupalimpatl, 
upalepabhayā dhīro neva pāpasakhā siyā. 


5279. Pūtimaccham kusaggena yo naro upanayhāti, 
kusāpi pūti vāyanti evam bālūpasevanā. 


5280. Tagaraūca palāsena yo naro upanayhāti, 
pattāpi surabhi vāyanti evam dhīrūpasevanā. 


5281. Tasmā phalaputasseva' ñatva sampākamattano, 
asante nopaseveyya* sante seveyya paņdito, 
asanto nirayam nenti santo pāpenti suggatim.” 


5282. Ahampi jātiyo satta sare samsaritattano, 
anāgatāpi satteva yā gamissam ito cutā. 


' thokam thokampi - Ma, Syā. 


*yamajja - Ma, Syā, PTS. ° duttho - Syā. 

3 pubbevassa - Ma, Syā. 7 pattaputasseva - Ma, Syā. 
* khīyatevassa - Syā. * nūpaseveyya - Syā, PTS. 

> santam - Ma, Syā. ? sugatim - Syā. 
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5272. Giống như cái cán được giữ yên khi đĩa cân không có vật gì. Đầu cân 
ngóc lên khi có vật nặng được đặt vào đĩa cân. 


5273. Tương tự y như vậy, con người tích lũy phước thiện từng chút từng 
chút một. Tựa như gã nô lệ Bījaka có sự chú tâm đến cõi Trời và thích thú về 
quả báo tốt lành (của thiện nghiệp). 


5274. Và việc hôm nay gã nô lệ Bījaka nhìn thấy sự khổ sở ở bản thân là 
việc ác của gã đã làm trong thời quá khứ, và giờ đây gã nhận lãnh quả báo ấy. 


5275. Và việc ác ấy của gã đang được cạn kiệt, bởi vì gã thích thú trong 
việc rèn luyện như thế ấy. Và sau khi đến với đạo sĩ lõa thể Kassapa, phụ 
vương chớ có bao giờ đi theo con đường sai trái. 


5276. Bởi vì, tâu bệ hạ, khi hợp tác với người nào, là người tốt hay người 
xấu, có giới hạnh hay không có giới hạnh, ta sẽ chịu sự ảnh hưởng của chính 
người ấy.' 


5277. Khi kết bạn với người như thế nào, và thân cận với người như thế 
nào, ta đây cũng trở thành người như thế ấy; bởi vì sự cộng trú là như thế. 


5278. Người được phục vụ làm ô nhiễm người đang phục vụ mình, người 
được tiếp xúc làm ô nhiễm người khác đang tiếp xúc với mình, ví như mũi 
tên tām độc làm ó nhiễm túi tên còn chưa bị nhiễm độc. Do nỗi sợ hãi sự ô 
nhiễm, bậc sáng trí không bao giờ có bạn bè xấu xa. 


5279. Người nào bao bọc con cá thối bằng ngọn cỏ, các ngọn cỏ cũng toát 
ra mùi hôi thối, tương tự như vậy với việc thân cận với những kẻ ngu đốt (sẽ 
bị ton hại danh tiếng). 


528o. Người nào bao bọc gỗ thơm bằng lá cây, các chiếc lá cũng tỏa ra 
mùi thơm, tương tự như vậy với việc thân cận với các bậc sáng trí (sẽ đạt 
được tiếng tốt). 


5281. Vì thế, sau khi biết được hậu quả dành cho bản thân tương tự như 
kết quả của chiếc lá và vật chứa đựng, người sáng suốt không nên hầu cận 
những kẻ ác nhân, nên thân cận các bậc thiện nhân. Những kẻ ác nhân dẫn 
lối vào địa ngục, các bậc thiện nhân giúp cho đạt được cảnh giới an vui. 


5282. Con cũng nhớ lại việc đã bị luân hồi của bản thân trong bảy kiếp 
sống. Lia đời từ nơi này, con đây sẽ đi đến bảy kiếp sống nữa ở thời vị lai. 


' Các câu kệ 5276 - 5281 giống như các câu kệ 2400 - 2405 của Jātakapāļi - Bổn Sanh II 
(TTPV tập 33, các trang 41 và 43). 
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5283. Yā me sā sattamī jāti ahu pubbe janādhipa, 
kammāraputto magadhesu ahum' rājagahe pure. 


5284. Pāpam sahāyam āgamma bahum pāpam katam mayā, 
paradārassa hethento* carimha* amarā viya. 


5285. Tam kammam nihitam atthā bhasmacchannova' pāvako, 
atha aññehi kammehi ajāyim vamsabhūmiyam. 


5286. Kosambiyam setthikule iddhe phīte mahaddhane, 
ekaputto mahārāja niecam sakkatapūjito. 


5287. Tattha mittam asevissam sahāyam sātave ratam, 
paņditam sutasampannam so mam atthe nivesayi. 


5288. Cātuddasim pañcadasim bahum rattimupāvasim,* 
tam kammam nihitam atthā nidhīva udakantike. 


5289. Atha pāpānam* kammānam yametam magadhe katam, 
phalam pariyāga tam” paccha bhutvā dutthavisam yathā. 


5290. Tato cutāham vedeha roruve niraye ciram, 
sakammanā* apaccissam” tam saram na sukham labhe. 


5291. Bahuvassagaņe tattha khepayitvā bahum dukham, 
bhennakate'° ahum" raja chakalo uddhitapphalo.” 


5292. Sataputta maya vūļhā pitthiyā ca rathena ca, 
tassa kammassa nissando paradāragamanassa me. 


5293. Tato cutāham vedeha kapi āsim brahāvane, 
nilicchitaphaloyeva" yūthapena pagabbhinā, 
tassa kammassa nissando paradāragamanassa me. 


5294. Tato cutaham vedeha dasannesu'° pasu ahum, 
nillacchito jave" bhadro yoggam vūļham ciram maya, 
tassa kammassa nissando paradāragamanassa me. 


' ahu - PTS. ? apacissam - Syā; 

? hethentā - Syā. apaccisam - PTS. 

3 carimha - Ma, Syā. ° bhinnāgate - Ma, Syā. 

* bhasmācch - Syā, PTS. ' ahu - Sya. 

i miệt Ad M g a uddhatapphalo - Ma; 
rattimupāvisim - Syā. chakalo uddhatapphalo - Syā. 

° pāpāna - Ma. * niluūīcitaphalo yeva - Ma, Syā. 

7 pariyāga mam - Ma; * dassanesu - Ma; dasannesu - Syā. 
pariyāgatam - Syā, PTS. ° niluñcito javo - Ma, Syā; 

* sakammunā - Ma, Syā. nilicchito javo - PTS. 
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5283. Tâu quân vương, vào kiếp sống thứ bảy của con trong thời quá khứ, 
con dā là con trai người thợ rèn ở thành phố Rajagaha thuộc xứ Magadha. 


5284. Sau khi đi đến với người bạn xấu xa, con đã làm nhiều việc ác. 
Trong khi xâm phạm vợ của người khác, chúng con đã sống như là những 
người bất tử. 


5285. Nghiệp ấy đã được tàng trữ và tồn tại, tựa như ngọn lửa bị vùi lấp 
bởi lớp tro. Rồi do những nghiệp khác, con đã sanh ra tại đất nước Vamsa, — 


5286. — trong thành Kosambi, ở gia tộc triệu phú, giàu có, phồn thịnh, có 
tài sản lớn. Tâu đại vương, con là con trai độc nhất, thường xuyên được tôn 
vinh, trân trọng. 


5287. Tại nơi ấy, con đã thân cận người bạn, người cộng sự thích thú về 
quả báo tốt lành (của thiện nghiệp), là bậc sáng suốt, thành tựu về kiến thức. 
Vi ấy đã giúp con an trú vào việc lợi ích. 


5288. Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, con đã hành trì trai giới nhiều 
đêm. Nghiệp ấy đã được tàng trữ và tồn tại, tựa như của cải chôn giấu ở trong 
nước. 


5289. Rồi quả báu của những nghiệp ác mā con đã làm ở xứ Magadha sau 
đó đã xoay vần đến với con, giống như đã ăn vào chất độc dữ dội. 


5290. Lia đời từ nơi ấy, tâu đức vua xứ Videha, bởi nghiệp của chính 
mình, con đã bị nung nấu lâu dài ở địa ngục Roruva. Trong khi nhớ lại việc 
ấy, con không đạt được sự an lạc (ở tâm). 


5291. Sau khi trải qua nhiều khổ đau ở nơi ấy một thời gian gồm nhiều 
năm, tâu bệ hạ, con đã là con dê đực bị thiến ở thành Bhennakata. 


5292. Con đã chuyên chở những người con trai gia tộc quyền quý bằng 
lưng và bằng có xe kéo. Kết quả của việc làm ấy lā do việc con đã qua lại với 
vợ của người khác. 


5293. Lia đời từ nơi ấy, tâu đức vua xứ Videha, con đã là con khỉ ở khu 
rừng rộng lớn, có tỉnh hoàn đã bị con khỉ đầu đàn tàn bạo cắn đứt. Kết quả 
của việc làm ấy là do việc con đã qua lại với vợ của người khác. 


5294. Lia đời từ nơi ấy, tâu đức vua xứ Videha, con đã lā con bò đực ở xứ 
sở Dasanna. Bị thiến, nhanh nhẹn, hiền thiện, con đã kéo cē xe thời gian dài. 
Kết quả của việc làm ấy là do việc con đã qua lại với vợ của người khác. 
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5295. Tato cutāham vedeha vajjīsu kulamagama, 
nevitthī na puma āsim manussatte sudullabhe, 
tassa kammassa nissando paradāragamanassa me. 


5296. Tato cutāham vedeha ajāyim nandane vane, 
bhavane tāvatimsāham accharā kāmavaņņinī. 


5297. Vicitta*vatthabharana amuttamanikundala, 
kusala naccagītassa sakkassa parlcarika. 


5298. Tattha thitāham vedeha sarāmi Jatiyo ima, 
anagatepï” satteva ya gamissam ito cutā. 


5299. Pariyagatantam kusalam yam me kosambiyam katam, 
deve ceva manusse ca sandhavissam ito cuta. 


5300. Satta Jacco mahārāja niccam sakkatapūjitā, 
thībhāvāpi* na muccissam chatthāni gatiyo* ima. 


5301. Sattamī ca gati deva devaputto mahiddhiko, 
puma’ devo bhavissāmi devakayasmimuttamo. 


5302. Ajjāpi santānamayam mālam ganthenti nandane, 
devaputto javo nama yo me malam paticchāti. 


5303. Muhutto viya so dibboŠ imānf” vassāni solasa, 
rattindivo ca so dibbo mānusim” saradosatam. 


5304. Iti kaāmmāni anventi asankheyyāpi jātiyo, 
kalyāņam yadi va papam na hi kammam panassati.'' 


5305. Yo icche puriso hotum jātijātim” punappunam, 
paradāram vivajjeyya dhotapādova kaddamam. 


5306. Ya icche puriso hotum jātijātim punappunam, 
sāmikam apacāyeyya indamva parīcārikā. 


5307. Yo Icche dibbabhogaūca" dibbam āyum'' yasam sukham, 
pāpāni parivajjetvā tividham dhammamācāre. 


' kulam āgamam - PTS. 


*vicitra - Syā. * dibyo - Ma, Syā. 

* anāgatāpi - Ma, PTS. °’ idha - Ma, Syā. 

* jaccā - Syā, PTS. '° mãnusI - PTS. 

> itthībhāvā - Syā. '! vinassati - Ma, Syā. 

* chatthā nigatiyo - Ma, PTS; 1? jatim jatim - Ma, Syā. 
chatthāva gatiyo - Syā. "5 đibyabhogañca - Ma. 

7 puma - Ma, Syā. '* āyu - PTS. 
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5295. Lia đời từ nơi ấy, tâu đức vua xứ Videha, con đã đi đến một gia đình 
danh giá ở xứ Vajjī. Con không phải là người nữ cũng không phải là người 
nam, khi bản thể con người là việc đạt được vô cùng khó khăn. Kết quả của 
việc làm ấy là do việc con đã qua lại với vợ của người khác. 


5296. Lầa đời từ nơi ấy, tâu đức vua xứ Videha, con đã sanh vào khu rừng 
Nandana ở cung Trời Đạo Lợi. Con là nữ thần có sắc đẹp theo như ước 
muốn. 


5297. Con có vải vóc và đồ trang sức đủ màu sắc rực rỡ, có các bông tai 
bằng ngọc trai và ngọc ma-ni, thiện xảo về việc múa hát, là thị nữ của Thiên 
Vương Sakka. 


5298. Trong khi tồn tại ở nơi ấy, tâu đức vua xứ Videha, con nhớ lại các 
kiếp sống này, luôn cả bảy kiếp sống ở thời vị lai mà con sẽ đi đến, sau khi lìa 
đời từ cõi Trời này. 


5299. Thiện pháp mà con đã làm ở xứ Kosambī đã xoay vần đến với con. 
Lầa đời từ nơi này, con sẽ sanh về cõi Trời và cõi người. 


5300. Trong bảy kiếp sống, tâu đại vương, con sẽ thường xuyên được tôn 
vinh trân trọng. Nhưng con cũng sẽ không thoát ra khỏi bản thể người nữ ở 
kiếp sống thứ sáu này. 


5301. Và ở cảnh giới tái sanh thứ bảy, tâu bệ hạ, con sẽ là vị Thiên tử có 
đại thần lực, là vị Thiên nam tối thượng ở tập thể chư Thiên. 


5302. Thậm chí hôm nay, sự nối tiếp đã được thực hiện; các tiên nữ ở khu 
rừng Nandana đang kết tràng hoa, và vị Thiên tử tên Java là người đang tiếp 
nhận tràng hoa cho con. 


5303. Một phút chốc ấy ở cối Trời như là mười sáu năm ở nơi này. Và 
một ngày đêm ấy ở cõi Trời lā một trăm mùa thu ở cõi người. 


5304. Các nghiệp theo đuổi (chúng ta) như thế dầu cho trải qua các kiếp 
sống vô số kể, bởi vì nghiệp thiện hay ác không bị tiêu hoại. 


5305. Kẻ nào muốn trở thành người (nhân loại) liên tiếp từ kiếp sống này 
sang kiếp sống khác nên tránh xa vợ của người khác, tựa như kẻ có bàn chân 
đã được rửa sạch tránh xa vũng lầy. 


5306. Nàng nào muốn trở thành người (nhân loại) liên tiếp từ kiếp sống 
này sang kiếp sống khác nên tôn kính chồng, tựa như các người hầu gái tôn 
kính Thiên Vương Inda. 


5307. Kẻ nào muốn của cải Thiên đình, tuổi thọ thuộc cối Trời, danh 


tiếng và hạnh phúc, nên tránh xa hān các việc ác và nên thực hành ba loại 
pháp: 
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5308. Kāyena vācā manasā appamatto vicakkhaņo, 
attano hoti atthāya itthī vā yadi vā pumā. 


5309. Ye kecime manujā jīvaloke 
yasassino sabbasamantabhogā, 
asamsayam tehi pure suciņņam 
kammassakāse' puthu sabbasattā. 


5310. Inghānucintesi sayampi deva 
kuto nidānā te imā janinda, 
yā te imā accharāsannikāsā” 
alankatā kañcanajalachanna. 


5311. Iecevam pitaram kañña rujā tosesi angatim, 
mūļhassa maggamācikkhi dhammamākkhāsi subbata. 


5312. Athāgamā brahmalokā nārado mānusim pajam,* 
JambudIpam' avekkhanto addā* rājānamangatim. 


5313. Tato patitthā pāsāde vedehassa puratthato,* 
tañca disvā anuppattam' rujā isimavandatha. 


5314. Athāsanamhā oruyha raja vyamhitamānaso,* 
naradam paripucchanto idam vacanamabravi. 


5315. Kuto nu āgacchasi devavaņņī 
obhāsayam samvarim” candimāva, 
akkhāhi me pucchito nāmagottam 
katham tam" jānanti manussaloke. 


5316. Aham hi devato idāni emi 
obhāsayam samvarim candimāva, 
akkhāmi te pucchito nāmagottam 
jānanti mam nārado kassapo ca. 


5317. Acchariyarūpam'' vata” yadisañca 
vehāsayam gacchasi titthasī ca, 
pucchāmi tam narada etamattham 
atha kena vannena tavāyamiddhi. 


' kammassakā ye - PTS. 7 disvānānuppattam - Ma. 
* accharasannikāsā - Syā. * byathitamānaso - Ma; 
3 patham - Syā. byamhitamānaso - Syā. 
* jambūdīpam - Syā. ? sabbadisā - Ma, Syā. 
> addasa - Syā; '° kathannu - Syā. 

adda - PTS. '' accherarūpam - Ma. 
° purakkhato - Syā. 1? tava - Ma, Syā. 
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5308. Là người không xao lãng về thân, về khẩu, về ý, là người khôn 
ngoan vì lợi ích của bản thân, dầu là người nữ hay là người nam. 


5309. Bất cứ những người nào ở thế gian của cuộc sống, 
có danh tiếng, có đầy đủ mọi thứ của cải, 

chắc chắn trước đây đã thực hành tốt đẹp ba pháp ấy. 
Tất cả chúng sanh đều có nghiệp riêng của mình. 


5310. Nào, tâu bệ hạ, xin phụ thân cũng hãy tự mình suy gām. Tâu vị 
chúa của loài người, duyên cớ nào phụ thân có những nữ nhân này? Những 
nữ nhân này của phụ thân trông giống như các nữ thần, đã được trang điểm, 
đã được choàng lên những tấm lưới bằng vàng.” 


5311. Công chúa Ruja, người con gái có sự hành trì tốt đẹp, đã làm vui 
lòng vua cha Angati, đã giải thích về đạo lộ, đã nói về thiện pháp cho người 
cha mê muội như vậy. 


5312. Rồi Bồ Tát Narada đã từ thế giới Phạm Thiên đi đến dòng giống loài 
người. Trong lúc xem xét xứ sở Jambudīpa, ngài đã nhìn thấy đức vua 
Angāti. 


5313. Sau đó, ngài đã ngự xuống tòa lâu đài, ở phía trước đức vua xứ 
Videha. Và sau khi nhìn thấy vị ấy dā đi đến, nàng Rujā đã dành lễ vị ẩn sĩ. 


5314. Khi ấy, đức vua đã bước xuống từ chó ngồi, tām trí bị kinh sợ. Trong 
lúc hỏi han vị Narada, đức vua đã nói lời nói này: 


5315. “Hối vị có sắc đẹp của Thiên nhân, từ đâu ngài đi đến, 
tựa như mặt trăng đang chiếu sáng ban đêm? 

Được hỏi, xin ngài hãy nói cho trām biết tên họ. 

Ở thế giới nhân loại, mọi người nhận biết ngài như thế nào?” 


5316. “Ta đi đến nơi này từ chư Thiên 

tựa như mặt trăng đang chiếu sáng ban đêm. 
Được hỏi, ta nói cho bệ hạ biết tên họ. 

Mọi người nhận biết ta là Nārada và Kassapa.” 


5317. “Điều như thế này có hình thức quả thật kỳ diệu! 
Là việc ngài đi và đứng ở không trung. 

Thưa ngài Narada, trām hỏi ngài về sự việc này, 

vậy bằng cách nào ngài có được thần thông này?” 
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5318. Saccañca dhammo ca damo ca cāgo 
guņā mamete pakatā purāņā, 
teheva dhammehi susevitehi 
manojavo yenakāmam gamosmi.!' 


5319. Acchariyamācikkhasi” puññasiddhim 
sace hi ete tvam yathā vadesi,’ 
pucchāmi tam nārada etamattham 
puttho ca me sadhu viyākarohi. 


5320. Pucchassu mam rāja tavesa attho 
yam samsayam kuruse bhūmipāla, 
aham tam nissamsayatam gamemi 
nayehi ñayehi ca hetubhī ca. 


5321. Pucchāmi tam nārada etamattham 
puttho ca me narada mā musa bhaņa,' 
atthi nu devā pitaro nu atthi 
loko paro atthi Jano yamahu.° 


5322. Attheva deva pitaro ca atthi 
loko paro atthi jano yamahu, 
kamesu giddhā ca nara pamulha 
lokam param na vidū mohayuttā. 


5323. Atthīti ce nārada saddahāsi 
nivesanam paraloke matānam, 
idheva me paūcasatāni dehi 
dassāmi te paraloke sahassam. 


5324. Dajjemu kho paūcasatāni bhoto 
Jaññamu” ce sīlavantam vadaññum, 
luddam tam bhontam niraye vasantam 
ko codaye paraloke sahassam. 


5325. Idheva yo hoti adhammasīlo” 
pāpācāro alaso luddakammo, 
na paņditā tasmim iņam dadanti 
na hi āgamo hoti tathāvidhamhā. 


' gatosmi - Ma, Syā, PTS. * bhani - Ma, Syā, PTS. 
* aecheramācikkhasi - Ma. ` yamaha - Syā. 
* sace hi etehi yathā vadesi - Ma; ° laññama - PTS. 

sace hi evam yatha tvam vadesi - Sya. 7 akammasīlo - PTS. 
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5318. “Chân thật, thiện pháp, sự chế ngự (các giác quan), và xả thí, 
các đức tính này của ta đã được thực hành trong thời quá khứ. 

Với chính những pháp ấy đã khéo được rèn luyện, 

ta di chuyển theo như ước muốn với tốc độ của ý.” 


5319. “Ngài nói việc kỳ diệu là sự thành tựu của phước báu. 
Nếu thật sự những pháp này là đúng như ngài nói, 

thưa ngài Nārada, trām hỏi ngài về sự việc này. 

Và được trām hỏi, xin ngài hãy trả lời cặn kẽ.” 


5320. “Tâu đấng hộ quốc, ngài có sự hoài nghi về bất cứ điều nào, 
tâu bệ hạ, xin ngài hãy hỏi bần đạo; việc ấy có lợi ích cho bệ hạ. 

Bần đạo sẽ giúp bệ hạ hết nỗi hoài nghỉ 

bằng những lý luận, bằng những lập luận, và bằng những chứng cớ.” 


5321. “Thưa ngài Nārada, trām hỏi ngài về sự việc này. 

Và được trãm hỏi, thưa ngài Narada, ngài chớ nói lời dối trá. 
Có thật là có chư Thiên, có thật là có tổ tiên, 

có thật là có đời sau, mà người đời đã nói?” 


5322. “Thật sự có chư Thiên, có tổ tiên, 

và có đời sau, mà người đời đã nói. 

BỊ thèm khát các dục, loài người trở nên mê muội, 

bị gắn liền với sự sĩ mê, chúng không biết về đời sau.” 


5323. “Thưa ngài Narada, nếu ngài tin rằng ‘có, 

về chỗ nương náu ở đời sau cho những người đã chết, 

thì ngay ở tại nơi này, ngài hãy trao cho trãm năm trăm tiền, 
trām sẽ trao lại cho ngài một ngàn ở đời sống sau.” 


5324. “Quả thật chúng tôi có thể trao cho bệ hạ năm trăm tiền, 
nếu chúng tôi có thể biết được bệ hạ là có giới hạnh, rộng lượng. 
(Nếu như) bệ hạ là kẻ hung bạo đang sống ở địa ngục, 

thì người nào có thể nhắc nhở kẻ ấy về một ngàn ở đời sống khác? 


5325. Ngay ở tại nơi này, người nào có bản chất không đàng hoàng, 
có nết hạnh xấu xa, lười biếng, có hành động tàn bạo, 

những người sáng suốt không cho kẻ ấy vay nợ, 

bởi vì không có sự hoàn lại (nợ đã vay) từ hạng người như thế ấy. 
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5326. 


5327. 


5328. 


5329. 


5330. 


5331. 


5332. 


Dakkhañca posam manuja viditva 
utthāhakam' sīlavantam vadaññum, 
sayameva bhogehi nimantayanti 
kammam karitvā punamāharesi. 


Ito gato” dakkhasi tattha raja 
kākolasanghehipi kaddhamānam,* 
tam khajjamānam niraye vasantam 
kākehi gijjhehi ca seņakehi,* 
saūchinnagattam ruhiram savantam 
ko codaye paraloke sahassam. 


Andhamtamanmi' tattha na candasuriyā 
nirayo sada tumulo ghorarūpo, 

sa neva ratti na diva paññayatI 
tathavidhe ko vicare dhanatthiko. 


Sabalo* ca samo ca duve supāņā' 
pavaddhakāyā* balino mahantā, 
khādanti dantehi ayomayehi 

ito panuņņam” paralokapattam." 


Tam khajjamānam niraye vasantam 
luddehi vāļehi aghammigekhi ca, 
samchinnagattam ruhiram savantam 
ko codaye paraloke sahassam. 


Usuhi sattīhi'' sunissitāhi” 

hananti vijjhanti ca paccamittā, 
kāļūpakāļā"” nirayamhi ghore 
pubbe naram dukkatakammakarim. 


Tam haññamanam niraye vajantam 
kucchismim passasmim viphālitūdaram,'* 
samchinnagattam ruhiram savantam 

ko codaye paraloke sahassam. 


! utthānakam - Ma, Syā, PTS. ° pavaddhakāyā - Syā. 

* cuto - Ma, Syā. ? panunnam - Ma. 

* kākolasanghehi vikassamānam - Ma, Syā. 1 paraloke patantam - Syā. 

* senakehi - Ma, PTS; sonakehi - Syā. " sattīhi ca - Ma. 

` andhatamam - Syā. ” sunisitahi - Ma. 

° savalo - Syā. '3 kālūpakālā - Syā. 

7 suvānā - Ma, PTS; suvāņā - Syā. " vipphālitūdaram - Ma, Syā. 
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5326. Và mọi người, sau khi biết được người tài giỏi, 

năng động, có giới hạnh, rộng lượng, 

đích thân họ mời mọc bằng của cải, 

(bởi vì) người ấy sẽ mang trả lại sau khi làm xong công việc. 


5327. Tâu bệ hạ, từ nơi này ra di, ngài sẽ nhìn thấy ở nơi ấy, trong khi kẻ 
ấy đang sống ở địa ngục, bị lôi kéo bởi bầy gua den, bị xâu xé bởi những con 
gua, bởi những con chim kên kên, và bởi những con diều hāu, có cơ thể bị 
hoàn toàn tơi tả, và máu đang tuôn chảy, thì người nào có thể nhắc nhở kẻ ấy 
về một ngàn ở đời sống khác? 


5328. Tại nơi ấy, tối tām mù mit, không có mặt trăng và mặt trời, 
địa ngục luôn luôn tối đen, có dáng vẻ ghê rợn, 

ban đêm và ban ngày hoàn toàn không được nhận biết, 

người nào có thể lai vãng ở nơi như thế ấy vì mục đích tài sản? 


5329. (Tại nơi ấy,) hai con chó Sabala và Sama 

có thân thể đã được phát triển, có sức mạnh, to lớn. 

Với những chiếc răng bằng sắt, chúng nghiến ngấu 

kẻ đã bị lìa trần từ nơi (cối người) này đi đến thế giới khác (địa ngục). 


5330. Kẻ ấy, trong khi sống ở địa ngục, bị ngấu nghiến 

bởi những con thú hung bạo, dữ tợn, và nguy hiểm, 

có cơ thể bị hoàn toàn tơi tả, và máu đang tuôn chảy, 

thì người nào có thể nhắc nhở kẻ ấy về một ngàn ở đời sống khác? 


5331. Bằng những mũi tên, bằng những cây giáo vô cùng bén nhọn, 
những kẻ đối địch, các Kāļūpakāļa (quan canh giữ địa ngục Kāļūpakāļa) ở địa 
ngục ghê rợn, đánh đập và đầm thủng người đã làm hành động tdi tệ trong 
thời quá khứ. 


5332. Kẻ ấy, trong khi bị đánh đập, trong khi di chuyển ở địa ngục, 
có bao tử bị mở toang ở bụng, ở bên hông, 

có cơ thể bị hoàn toàn tơi tả, và máu đang tuôn chảy, 

thì người nào có thể nhắc nhở kẻ ấy về một ngàn ở đời sống khác? 
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5333. Sattī usū tomarabhendivala' 
vividhāvudham vassati tattha devo,’ 
patanti angāramivaccimanto 
silāsanī vassati luddakamme. 


5334. Uņho ca vāto nirayamhi dussaho 
na tahim* sukham labbhati' ittarampi, 
tam tam vidhāvantamalenamāturam 
ko codaye paraloke sahassam. 


5335. Sandhavamanam tam" rathesu yuttam 
sajotibhūtam pathavim* kamantam, 
patodalatthīhi sucodiyantam” 
ko codaye pariloke sahassam. 


5336. Tamāruhantam khurasañcitam girim 
vibhimsanam pajjalitam bhayānakam, 
sañchinnagattam ruhiram savantam 
ko codaye paraloke sahassam. 


5337. Tamaruhantam pabbatasannikasam 
angārarāsim jalitam bhayānakam, 
samdaddhagattam* kapanam rudantam 
ko codaye paraloke sahassam. 


5338. Abbhakutasama uccā kaņtakāpacitā” dumā, 
ayomayehi tikkhehi naralohitapāyihi. 


5339. Tamāruhanti nāriyo narā ca paradāragū, 
coditā sattihatthehi yvamaniddesakārihi. 


5340. Tamāruhantam nirayam" simbalim ruhiramakkhitam, 
vidaddhakayam'"' vitacam āturam gāļhavedanam. 


5341. Passasantam muhum uņham pubbakammāparādhikam, 
dumaggavitapaggahatam" ko tam yāceyya tam dhanam. 


' bhiņdivālā - Ma, Syā; bhindivālā - PTS. * sudaddhagattam - Ma; 

? vividhāvudhā vassanti tattha devā - Ma; sandaddhagattam - Syā, PTS. 
vividhāvudhā vassati tattha devo - PTS. ? kaņtakanicitā - Ma; 

3 tamhi - Ma, Syā. kaņtakāhi citā - Syā. 

*labhati - Syā. '° niraye - Syā. 

* sandhāvamānampi - Ma, Syā. '! vidaddhakāyam - Syā; 

° pathavim - Ma. vidutthakāyam - PTS. 

7 sucodayantam - Ma, Syā; 12 dumagge vitacam gattam - Ma, Syā; 
su codiyantam - PTS. dumagge vitacagattam - PTS. 
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5333. Tại nơi ấy, trời đổ mưa nhiều loại vũ khí: các cây giáo, các mũi tên, 
các gậy mũi nhọn, các cây chĩa ba. Các loại vũ khí rơi xuống có ngọn lửa tựa 
như than hừng. Trời đổ mưa các khối đá cháy rực xuống những kẻ đã tạo 
nghiệp hung bạo. 


5334. Và có ngọn gió nóng khó chịu ở địa ngục. 

Thậm chí chút ít sung sướng cũng không được thọ nhận ở nơi ấy. 
Chính kẻ ấy, trong khi đang chạy tứ tung, không nơi trú ẩn, bị tật bệnh, 
thì người nào có thể nhắc nhở kẻ ấy về một ngàn ở đời sống khác? 


5335. Trong khi kẻ ấy, bị máng vào những có xe, đang phóng chạy, 
đang bước đi ở mặt đất có trạng thái bốc lửa, 

đang bị thúc giục bởi những cây gậy nhọn, 

thì người nào có thể nhắc nhở kẻ ấy về một ngàn ở đời sống khác? 


5336. Trong khi kẻ ấy đang trèo lên ngọn núi khủng khiếp được cắm đầy 
những lưỡi dao cạo, đã được bùng cháy, tạo ra sự sợ hãi, có cơ thể bị hoàn 
toàn tơi tả, và máu đang tuôn chảy, thì người nào có thể nhắc nhở kẻ ấy về 
một ngàn ở đời sống khác? 


5337. Trong khi kẻ ấy đang trèo lên đống than hừng tương tự như ngọn 
núi, bị cháy rực, tạo ra sự sợ hãi, có cơ thể bị thiêu đốt hoàn toàn, khốn khổ, 
đang khóc lóc, thì người nào có thể nhắc nhở kẻ ấy về một ngàn ở đời sống 
khác? 


5338. Có những thân cây cao bằng chóp đỉnh của đám mây, được chồng 
chất những gai nhọn sắc bén làm bằng sắt, chuyên hút máu người. 


5339. BỊ thúc giục bởi những quỷ sứ thi hành lệnh của Diêm Vương có cây 
giáo cầm ở tay, những người đàn bà và những người đàn ông đi lại với vợ của 
người khác trèo lên thân cây ấy. 


5340. Trong khi trèo lên cây bông vải ở địa ngục, kẻ ấy bị lấm lem bởi 
máu, có thân thể bị đốt cháy, da bị lột, bị tật bệnh, có cảm thọ khủng khiếp. 


5341. Trong khi kẻ có tội lõi ở nghiệp quá khứ liên tiếp thở dài bực bội, có 
trạng thái bám víu ở chạng ba trên đỉnh ngọn cây, thì người nào có thể đòi 
hỏi phần tài sản ấy? 
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5342. Abbhakūtasamā uccā asipattacita' dumā, 
ayomayehi tikkhehi naralohitapāyihi. 


5343. Tamanupattam” asipattapadapam 
asīhi tikkhehi ca chijjamānam, 
saūchinnagattam ruhiram savantam 
ko codaye paraloke sahassam. 


5344. Tato nikkhantamattam tam asipattaniraya dukhā,* 
sampatitam vetaraņim ko tam yāceyya tam dhanam. 


5345. Kharā khārodikā* tattā duggā vetaraņī nadī, 
ayopokkharasañchanna tikkhapattehi” sandati. 


5346. Tattha saūchinnagattam tam vuyhantam ruhiramakkhitam, 
vetaraññe anālambe ko tam yāceyya tam dhanam. 


5347. Vedhāmi rukkho viya chijjamāno 
disam na jānāmi pamūļhasaūnī,* 
bhayasānutappāmi' mahā ca? me bhayam? 
sutvana gāthā" tava bhāsitā ise. 


5348. Aditte vārimajjhamva dīpamvogherivaņņave,'' 
andhakareva pajjoto tvam nosi saraņam ise. 


5349. Atthañca dhammaūcanusāsa” mam ise 
atītamaddhā aparādhitam maya, 
ācikkha me nārada suddhimaggam 
yathā aham no niraye” pateyyam. 


5350. Yatha ahū dhatarattho vessāmitto'* atthako yamatagsl, ° 
usinnaro capi sivi ca raja ° paricaraka'” samaņabrāhmaņānam. 


' asipattacitā - Syā. ? bhayā - Ma, Syā, PTS. 

* tamāruhantam - Ma, Syā. ° kathā - Ma. 

* asipattācitā dumā - Ma; ' dīpamvoghe mahaņņave - Ma. 
asipattanirayā dumā - Syā. 2 dhammam anusāsa - Ma; 

* kharodakā - Ma, Syā; dhammañca anusāsa - Syā, PTS. 
kharodikā - PTS. * nirayam - Ma, Syā. 

` tikkhā pattehi - Ma. * vessāmitto ca - Syā. 

° pamulhasañño - Ma; ` yamadatti - Syā. 
pamulhasañño - Syā. é usindaro capi sivī ca raja - Ma; 

7 bhayānutappāmi - Ma, Syā. usinnaro sivirājā - Syā. 

* mahāva - Syā. 7 paricārikā - Syā; parivārakā - PTS. 
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5342. Có những thân cây cao bằng chóp đỉnh của đám mây, được che phủ 
với tàng lá cây là những thanh gươm sāc bén làm bằng sắt, chuyên hút máu 
ngudi. 


5343. Khi kẻ ấy đến được thân cây có tàng lá lā những thanh gươm, 
trong khi đang bị cắt đứt bởi những thanh gươm sắc bén, 

có cơ thể bị hoàn toàn tơi tả, và máu đang tuôn chảy, 

thì người nào có thể nhắc nhở kẻ ấy về một ngàn ở đời sống khác? 


5344. Sau đó, khi vừa thoát ra khỏi nỗi khổ đau từ địa ngục lá gươm, kẻ 
ấy bi rơi vào dòng sông Vetaraņī, thì người nào có thể đòi hỏi phần tài sản 
ấy? 


5345. Dòng sông Vetaram thô tháo trôi chảy, với nước có chất kiềm, nóng 
bỏng, khó vượt qua, được che phủ bởi những đóa hoa sen bằng sắt có các 
cánh sen sắc bén. 


5346. Tại đó, trong khi kẻ ấy, có cơ thể bị hoàn toàn tơi tả, bị lấm lem bởi 
máu, đang bị cuốn trôi ở dòng sông Vetaraņī không chỗ bám víu, thì người 
nào có thể đòi hỏi phần tài sản ấy?” 


5347. “Trãm run rấy tựa như thân cây bị chặt đứt. 

Trãm không còn biết được phương hướng, sự nhận biết đã bị mê muội. 
Trãm ăn năn vì sợ hãi, và trãm có nỗi sợ hãi lớn lao 

sau khi lắng nghe những câu kệ đã được ngài nói ra, thưa vị án sĩ. 


5348. Tựa như (nơi trú ẩn) ở giữa dòng nước vào thời điểm bị đốt nóng, 
tựa như hòn đảo trong cơn lũ ở biển khơi, tựa như ngọn đèn ở trong đêm tối, 
ngài là nơi nương nhờ của chúng tôi, thưa vị ẩn sĩ. 


5349. Thưa vị ẩn sĩ, ngài hãy chỉ dạy điều lợi ích và thiện pháp cho trām. 
Chắc chắn rằng trong quá khứ, trãm đã phạm tội lỗi. 

Thưa ngài Narada, xin ngài hãy nói với trãm về đạo lộ trong sạch 

để cho trām có thể không còn rơi vào địa ngục.” 


5350. “Giống như các vị vua Dhatarattha, Vessāmitta, Atthaka, 
Yāmataggi, luôn cả Usinnara, và đức vua Sivi đã là những người hầu cận của 
các Sa-môn và Bà-la-môn. 
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5351. Ete caññe ca rājāno ye sakkavisayam' gatā, 
adhammam parivajjetvā dhammam cara mahīpati. 


5352. Annahatthā ca te vyamhe ghosayantu pure tava, 
ko chāto ko ca tasito ko mālam ko vilepanam, 
nānārattānam vatthānam ko naggo paridahessati.” 


5353. Ko panthe chattamādeti* pādukā ca mudū subhā, 
iti sayañca pato ca ghosayantu pure tava. 


5354. Jiņņam posam øavassañca māssu yuliji* yathā pure, 
pariharañca dajjāsi adhikarakato balī. 


5355. Kāyo te rathasaññato manosārathiko lahu, 
avihimsāsāritakkho samvibhagapaticchado. 


5356. Padasaññamanemiyo hatthasaññamapakkharo, 
kucchisaññamanabbhanto vacasaññamakuJano. 


5357. Saccavakyasamattango apesuññasusaññato, 
girāsakhilanelango mitabhāņisilesito.* 


5358. Saddhālobhasusankhāro nivatañJalikubbaro, 
atthaddhatānatīsākho”' sīlasamvaranandhano.* 


5359. Akkodhanamanugghātī dhammapaņdarachattako, 
bahusaccamapalambo” thitacittamupādhiyo. 


' saggavisayam - Ma, Syā. 


? paridahissati - Ma, Syā. ° mitabhāņisilāsito - PTS. 

3 chattamāneti - Ma. 7 athaddhatānatīsāko - Ma, Syā, PTS. 
* gavassaīīca - Ma, Syā, PTS. ° sīlasamvaranaddhano - Syā. 

> yuñja - Ma, Syā. ? bāhusaccamupālambo - Syā. 
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5351. Các vị này và những vị vua khác đã đi đến Thiên giới của Chúa Trời 
Sakka. Tâu vị chúa của trái đất, bệ hạ hãy tránh xa tà pháp và hãy thực hành 
thiện pháp. 


5352. Hãy cho người cầm thức ăn ở tay tại cung điện của bệ hạ, và cho 
người thông báo ở trong thành phố của bệ hạ rằng: “Ai đói, ai khát, ai cần 
tràng hoa, ai cần đầu thoa, trong số các tấm vải vóc nhiều màu sắc khác 
nhau, ai lõa lồ sẽ (nhận lấy chúng để) mặc vào? 


5353. Ai nhận lấy ô dù và giày dép mềm mại, thanh lịch cho việc đi 
đường?" Hãy cho người thông báo như vậy vào buổi sáng và buổi tối ở trong 
thành phố của bệ hạ. 


5354. Chớ giao phó cho người già, cho trâu bò và ngựa đã già yếu công 
việc giống như trước đây. Bệ hạ nên ban bố sự chăm sóc, bởi vì việc phục vụ 
(của người ấy, của con thú ấy) đã được hoàn tất khi còn có sức mạnh. 


5355. Thân thể của bệ hạ được xem như là cỗ xe, tâm ý nhẹ nhàng là 
người đánh xe, sự không hãm hại là trục xe được xoay chuyển, sự san sẻ bố 
thí là trần xe. 


5356. Sự kiềm chế bước chân là vành bánh xe, sự kiềm chế bàn tay là 
khung xe, sự kiềm chế cái bụng (ăn uống có tiết độ) là bên trong ổ trục (có 
đầu nhớt), sự kiềm chế lời nói là sự không ầm í (của có xe). 


5357. Lời nói chân thật là các bộ phận của có xe được đầy đủ, việc không 
nói đâm thọc là cē xe được điều khiển tốt đẹp, lời nói tử tế là các bộ phận của 
có xe được hoàn hảo, sự nói lời thân thiện là cỗ xe được kết nối chắc chắn. 


5358. Khéo được kiến tạo với đức tin và đức tánh vô tham, sự khiêm tốn 
và hành động chắp tay là gong xe, không ương nganh và không luồn cúi lā 
càng xe, sự gìn giữ giới hạnh là sự ràng buộc (có xe được chặt chẽ). 


5359. Sự không giận dữ lā có xe không có sự rung rinh, mười thiện pháp 
là chiếc lọng che màu trắng, kiến thức rộng là tấm ván tựa lưng, tâm kiên cố 
là tấm khăn phủ ở chỗ ngồi. 


223 


Khuddakanikāye - Jātakapāļi III 544. Mahānāradakassapajātakam 


5360. Kalaññutacittasaro vesārajjatidaņdako, 
nivātavuttiyottako' anatimānayugo lahu. 


5361. Alīnacittasanthāro vaddhasevirajohato,” 
satipatodo dhīrassa dhiti yogo ca rasmiyo. 


5362. Mano dantapathanveti* samadantehi vāhibhi,* 
iechā lobho ca kummaggo ujumaggo ca saññamo. 


5363. Rūpe sadde rase gandhe vāhanassa padhāvato, 
pañña ākotanī raja tattha attāva sārathi. 


5364. Sace etena yānena samacariyā daļhā dhiti, 
sabbakāmaduho raja na jātu nirayam vaje. 


5365. Alato devadattosi sunāmo āsi bhaddaji, 
vijayo sāriputtosi moggallānosi bījako. 


5366. Sunakkhatto liechaviputto guņo āsi acelako, 
ānando ca rujā āsi” yā rājānam pasādayi. 


5367. Uruvelakassapo rājā pāpaditthi tadā ahu, 
mahābrahmā bodhisatto evam dhāretha jātakan "ti. 
Mahānāradakassapajātakam sattamam. 


--00000-- 
' yottango - Syā. 3 dantam patham neti - Ma, Syā; 
* vuddhisevī rajohato - Ma; dantam path’ anveti - PTS. 
vuddhisevirajohato - Syā; * vājibhi - Syā. 
vaddhasevī rajohato - PTS. > ānando sā rucā āsi - Ma. 
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5360. Trạng thái biết được thời điểm là điều cốt yếu của tâm, sự tự tin là 
cây chống ba chân, thái độ khiêm tốn là sợi dây buộc, sự không ngã mạn thái 
quá là cái ách được nhẹ bỗng. 


5361. Tâm không bị lui sụt là tấm thảm trải, sự tập luyện được tiến bộ (về 
tuệ) là đã được quét sạch bụi, bậc sáng suốt có niệm là cây gậy thúc, sự kiên 
trì và gắn bó (vào pháp tu tập) là các sợi dây cương. 


5362. Tâm đã được thuần phục đi theo đúng đường lối như là cỗ xe được 
kéo bởi những con ngựa đã được thuần phục ổn định. Mong muốn và tham 
lam là con đường sái quấy, sự tự kiềm chế là con đường ngay thẳng. 


5363. Khi cỗ xe đang lao theo các sắc, các thinh, các vị, các hương, trí tuệ 
là sự trừng trị răn đe. Tâu bệ hạ, trong trường hợp ấy, chính bản thân là 
người đánh xe. 


5364. Nếu có sự thực hành ổn định, vững chắc, kiên quyết với cỗ xe này, 
tâu bệ hạ, cõ xe (thân thể) này đem lại mọi điều ước muốn, chắc chắn không 
thể đi đến địa ngục.” 


5365. “Devadatta đã là Alata, vị Bhaddaji đã là Sunāma, vị Sāriputta đã lā 
Vijaya, vị Moggallāna dā là Bījaka. 


5366. Sunakkhatta, người con trai xứ Licchavi, đã là đạo sĩ lõa thể Guna, 
vị Ananda đã là công chúa Rujā, cô con gái đã cải hóa vua cha. 

5367. Uruvelakassapa khi ấy đã là vị vua có tà kiến xấu xa, và đức Bồ Tát 
là vị Đại Phạm Thiên. Các ngươi hãy ghi nhớ câu chuyện Bổn Sanh này như 
vậy. ”> 

Đại Bổn Sanh Naradakassapa là thứ bảy. [544] 


--00000-- 
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5368. Yo kopaneyye na karoti kopam 
na kujjhati sappuriso kadāci, 
kuddhopi yo' nāvikaroti kopam 
tam ve naram samaņam āhu' loke. 


5369. Ūnūdaro' yo sahate jighaccham 
danto tapassī' mitapāņabhojano, 
āhārahetu na karoti pāpam 
tam ve naram samaņam āhu loke. 


5370. Khiddam ratim vippajahetva” sabbam 
na cālikam bhāsati kiūci loke, 
vibhūsanatthānā* virato methunasmā 
tam ve naram samaņam āhu loke. 


5371. Pariggaham lohadhammañca sabbam 
ye ve pariññaya pariccajanti,' 
dantam thitattam amamam nirāsam 
tam ve naram samaņam āhu loke. 


5372. Pucchāma kattāram anomapaññam° 
gāthāsu” no viggaho atthi jāto, 
chindajja kankham vicikicchitāni 
tayaJJa'° kankham vitaremu sabbe. 


5373. Ye pandita atthadassā'' bhavanti 
bhāsanti te yoniso tattha kāle, 
kathannu gāthānam" abhāsitānam 
attham nayeyyum kusala janinda.” 


5374. Katham have bhāsati nāgarājā 
katham pana garuļo venateyyo,' 
gandhabbarājā pana kim vadeti” 
katham pana kurūnam" raJasettho. 


5375. Khantim have bhāsati nāgarājā 
appāhāram garuļo venateyyo, 
gandhabbarājā rativippahānam 
akiūcanam kurunam” raJasettho. 


! so - PTS. ? kathāsu - Ma, Syā. 

* samaņamāhu - Ma, Syā. 1 tadajja - Ma, Syā. 

* onodaro - Syā. l! atthadasā - Ma, Syā. 

* tapisam - Ma. '* kathānam - Ma, Syā. 

` vippajahitvāna - Ma, Syā. '3 janindā - Ma, Syā. 

° vibhūsatthānā - Ma. '* garuļo pana venateyyo kimāha - Ma, Syā. 

7 pariccajeti - Ma, Syā. '5 vadesi - Ma, Syā. 

° kattaramanomapaññam - Ma; '* kurūnam pana - PTS. 
kattaramanomapañña - Syā. V kurūnam - Ma, Syā. 
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(Lời long vương Varuna) 

5368. “Người nào là bậc thiện nhân, không bực tức với người đáng bị bực 
tức, không bị nổi giận vào bất cứ lúc nào, là người thậm chí bị nổi giận mà 
không bày tỏ sự bực tức, thật vậy, các bậc sáng suốt ở thế gian đã gọi người 
ấy là Sa-môn.”' 

(Lời chim thần Venateyya) 

5369. “Người nào chịu đựng cái đói, có bao tử lưng lửng, là người đã được 
rèn luyện, có sự khổ hạnh, có thức ăn nước uống bị hạn chế, là người không 
làm việc ác vì nguyên nhân vật thực, thật vậy, các bậc sáng suốt ở thế gian đã 
gọi người ấy là Sa-môn.” 

(Lời Thiên vương Sakka, vua của các Càn-thát-bà) 

5370. “Sau khi buông bỏ tất cả việc đùa giốn và lạc thú, là người không 
nói sai trái về bất cứ điều gì ở thế gian, là người đã lánh xa việc tô điểm, đã 
lánh xa việc đôi lứa, thật vậy, các bậc sáng suốt ở thế gian đã gọi người ấy là 
Sa-môn.” 

(Lời đức vua DhanañJaya xứ Kuru) 

5371. “Thật vậy, người nào, sau khi hiểu biết toàn diện, hoàn toàn từ bỏ 
tất cả vật sở hữu và pháp tham lam, là người đã được rèn luyện, có bản tánh 
ổn định, không chấp là của ta, không có sự dính mắc, thật vậy, các bậc sáng 
suốt ở thế gian đã gọi người ấy là Sa-môn.” 

(Lời bốn vị trên hỏi bậc sáng suốt Vidhura) 

5372. “Chúng tôi hỏi vị phân xử, vị có trí tuệ hoàn hảo. Có sự cãi vã đã 
sanh khởi giữa chúng tôi về các kệ ngôn. Hôm nay, ngài hãy chặt đứt sự nghỉ 
hoặc và các hoài nghi. Hôm nay, nhờ ngài tất cả chúng tôi có thể dẹp bỏ sự 
nghi hoặc.” 

(Lời bậc sáng suốt Vidhura) 

5373. “Các vị nào là các bậc sáng suốt, có khả năng nhìn thấy ý nghĩa, các 
vị ấy nói đúng đường lối theo thời điểm của sự việc. Tâu vị chúa của loài 
người, làm thế nào các bậc thiện xảo có thể nắm được ý nghĩa của các kệ 
ngôn còn chưa được nói ra? 

5374. Thật vậy, vị chúa của loài rồng nói thế nào? 

Rồi chim thần Venateyya nói thế nào? 

Thêm nữa, vị vua của các Càn-thát-bà nói gì? 

Hơn nữa, vị chúa thượng của xứ Kuru nói thế nào?” 

(Lời bốn vị) 

5375. “Đúng vậy, vị chúa của loài rồng nói về sự nhãn nại. 

Chim thần Venateyya nói về không đánh đập. 

VỊ cua của các Càn-thát-bà nói về sự buông bỏ lạc thú. 

Vị chúa thượng của xứ Kuru nói về vô sở hữu.” 


' Các câu kệ 5368 - 5381 giống như các câu kệ 1377 - 1390 ở Bổn Sanh 441, Catuposathika- 
jātakam - Bổn sanh Bốn Vị Hành Trai Giới, của tập Jātakapālļi - Bổn Sanh 1 (TTPV tập 32, 
các trang 353 và 355). 
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5376. Sabbāni etāni subhāsitāni 
na hettha dubbāsitamatthi kiūci, 
yasmiñca etāni patitthitāni 
arāva nabhya' susamohitāni, 
catubbhi dhammehi samangibhūtam 
tam ve naram samaņam ahu loke. 


5377. Tuvannu' settho tvamanuttarosi 
tvam dhammagu dhammavidū sumedho, 
paññaya pañham samadhiggahetvā* 
acchecchi' dhīro vicikicchitāni, 
acchecchi kankham vicikicchitāni 
cundoŠ yathā nāgadantam kharena. 


5378. Nīluppalābham vimalam anaggham 
vattham imam‘ dhũmasamanavannam, 
pañhassa veyyakaranena tuttho 
dadāmi te dhammapuJaya dhīra. 


5379. Suvaņņamālam satapattaphullam” 
sakesaram ratana*sahassamaņditam, 
pañhassa veyyākaraņena tuttho 
dadāmi te dhammapuJaya dhīra. 


5380. Maņim anaggham ruciram pabhassaram 
kaņthāvasattam maņibhūsitam me, 
pañhassa veyyākaraņena tuttho 
dadāmi te dhammapuJaya dhīra. 


5381. Gavam sahassam usabhañca nāgam 
ajaññayutte ca rathe dasa” ime, 
pañhassa veyyākaraņena tuttho 
dadāmi te gāmavarāni soļasā "ti. 


5382. Paņdu kisiyāsi dubbalā 
vaņņarūpam na tavedisam pure, 
vimale akkhāhi pucchitā 
kīdisī tuyham sarīravedanā. 


5383. Dhammo manujesu mātinam" 
dohaļo nama janinda vuccāti, 
dhammāhatam'' nagakuñJara 
vidhurassa hadayabhipatthaye. 


' arāvanabbhā - Syā; ° iđam - Ma, Syā. 
arā va nabhyā - PTS. 7 phullitam - Ma, Syā. 
“tuvañhi - Ma; tuvam hi - Syā. * ratna - Ma, Syā. 
* samaviggahetvā - Syā. ? dasā - PTS. 
* acchejji - Syā. '° mātīnam - Ma, Syā. 
` chinde - Syā. 1! dhammāhatam - Ma, Syā. 
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(Lời bậc sáng suốt Vidhura) 

5376. “Tất cả các điều ấy đã được khéo nói, 

bởi vì ở đây không có điều nào đã được vụng nói. 

Và các điều ấy được thiết lập ở người nào, 

tựa như các cây căm khéo được gắn vào trục bánh xe, 

người nào được đầy đủ bốn pháp, 

thật vậy, các bậc sáng suốt ở thế gian đã gọi người ấy là Sa-môn.” 


(Lời bốn vi) 

5377. “Ngài là hạng nhất, ngài là người không ai hơn được, 
ngài là vị đã đạt đến pháp, là vị hiếu rõ pháp, là bậc thiện tri. 
Sau khi nắm vững câu hỏi bằng trí tuệ, 

bậc sáng trí đã chặt đứt các hoài nghĩ, 

đã chặt đứt sự nghi hoặc và các hoài nghị, 

giống như người thợ ngà voi đã cắt đứt ngà voi bằng cây cưa.” 


(Lời Thiên vương Sakka) 

5378. “Hài lòng với việc giải thích câu hỏi, này vi sáng trí, ta ban cho ngài 
tấm vải này, có màu sắc như là làn khói, có sự rực rỡ như đóa sen xanh, 
không có vết bẩn, vô giá, để cúng dường pháp.” 


(Lời chim thần Venateyya) 

5379. “Hài lòng với việc giải thích câu hỏi, này vi sáng trí, ta ban cho ngài 
bông hoa bằng vàng, nở rộ với một trăm cánh hoa, có tua nhụy, được điểm tô 
với một ngàn viên ngọc, để cúng dường pháp.” 


(Lời long vương Varuna) 

5380. “Hài lòng với việc giải thích câu hỏi, này vi sáng trí, ta ban cho ngài 
viên ngọc ma-ni vô giá, xinh xắn, rực rỡ, được gắn liền ở cổ, được trang điểm 
với viên ngọc ma-ni, vật sở hữu của ta, để cúng dường pháp.” 


(Lời đức vua DhanañJaya xứ Kuru) 

5381. “Hài lòng với việc giải thích câu hỏi, ta ban cho ngài một ngàn bò 
cái, một bò mộng, một con voi, mười cỗ xe kéo này đã được thắng vào những 
con ngựa thuần chủng, và ân huệ là mười sáu ngôi làng.” 


(Lời trao đổi giữa long vương Varuņa và hoàng hậu Vimala) 
5382. “Nàng vàng vọt, ốm o, yếu sức, 

màu sắc làn da của nàng không giống như trước đây. 

Này nàng Vimala, được hỏi, xin nàng hãy giải thích, 

cảm thọ ở thân thể của nàng như thế nào?” 


5383. “Bản chất của các phụ nữ thuộc loài người, tâu vị chúa của loài 
rồng, (có chứng bệnh) được gọi tên là khao khát (ốm nghén). Thiếp ao ước 
trái tim của Vidhura, tàu bậc tối thượng của loài rồng, được mang lại một 
cách đúng pháp (không bằng bạo lực).” 
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5384. Candam kho tvam dohaļāyasi' 
suriyam vā athavāpi mālutam, 
dullabhe hi? vidhurassa dassane* 
ko vidhuram idhamānayissati.* 


5385. Kinnu tāta tuvam pajjhāyasi 
padumam hatthagatamva te mukham, 
kim* dummanarūposi issara 
mā tvam soci amittatāpanā.* 


5386. Mata hi tava irandatī' 
vidhurassa hadayam dhanīyati,* 
dullabhe hi vidhurassa dassane 
ko vidhuram idhamānayissati. 


5387. Bhattupariyesanam” cara 
yo vidhuram idhamānayissati, 
pituno ca sā sutvāna vākyam 
rattim nikkhamma avassutim ° cari. 


5388. Ke gandhabbe ca rakkhase'! 
nāge kimpurise ca manuse, ? 
ke paņdite sabbakamade'? 
dīgharattam bhatta me" bhavissati. 


5389. Assāsa hessāmi te pati 
bhattā hessāmi” anindalocane, '° 
pañña hi mama” tatha vidhā 
assāsa hessasi bhariyā mamam." 
5390. Atha nam avacāsi” irandati 
pubbapathanugatena cetasā, 


ehi gacchāma pitu mamantike 
esova” te etamattham pavakkhāti. 


5391. Alankatā suvasanā mālinī candanussadā, 
yakkham hatthe gahetvāna pitu santikamupāgami.”' 


' tvam vimale dohaļāyasi - Syā. 1! ke gandhabbe rakkhase ca nāge - Ma; 


* dullabhañhi - Ma; dullabham hi - Syā. ke gandhabbe ke rakkhase ca nāge - Syā. 

3 dassanam - Ma, Syā. ! ke kimpurise capi mãnuse - Ma; 

* viđhuramidha mãnayissati - Ma; ke kimpurise athavāpi mānuse - Syā. 
vidhūram idha-m-ānayissati - PTS. 5 sabbakāmadade - Ma, Syā. 

> kinnu - Ma, Syā. 14 me - itisaddo PTS potthake na dissate. 

° amittatāpana - Ma, Syā. 5 bhattā te hessāmi - Ma, Syā, PTS. 

7 irandhati - Ma, evamuparipi. '' anindilocane - PTS. 

° dhaniyati - Ma; dhaniyyati - Syā; 17 mamam - Ma. 
vanīyati - PTS. 18 mama - Ma, Syā. 

? tassa bhattupariyesanam - Ma;  avacāsi puņņakam - Ma, Syā. 
tam bhattāram pariyesanam - Syā. ? eseva - Syā; eso ca - PTS. 

1 avassutI - Syā. 2! pitusantikupāgami - Ma. 
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5384. “Nàng hãy khao khát mặt trăng di, 

hoặc mặt trời, hoặc thậm chí là làn gió. 

Bởi vì việc nhìn thấy Vidhura là điều khó đạt được; 
người nào sẽ đưa Vidhura đến nơi này?” 


(Lời Irandatī, con gái long vương) 

5385. “Thưa cha, cha ưu tư về việc gì vậy? 

Khuôn mặt của cha tựa như đóa sen bị vày vò bởi bàn tay. 
Tâu chúa thượng, tại sao cha có dáng vẻ buồn phiền? 

Xin cha chớ sầu muộn, tâu bậc thiêu đốt kẻ thù.” 


5386. “Này Irandatl, bởi vì mẹ của con 

ao ước trái tim của Vidhura. 

Bởi vì việc nhìn thấy Vidhura là điều khó đạt được; 
người nào sẽ đưa Vidhura đến nơi này? 


5387. Con hãy tìm kiếm một người chồng, 

là người sẽ đưa Vidhura đến nơi này.” 

Và nàng ấy, sau khi nghe lời nói của cha, 

trong đêm, đã ra đi thực hiện điều mong muốn. 


(Lời Irandatī, con gái long vương) 

5388. “VỊ nào, là Càn-thát-bà, là quỷ sứ, 

là loài rồng, là nhân điểu, là loài người, 

vị nào là bậc sáng suốt có thể ban cho mọi điều ước muốn, 
sẽ là người chồng lâu dài của thiếp?” 


(Lời Dạ-xoa Punnaka) 

5389. “Nàng hãy an tâm, ta sẽ là người chồng của nàng. 
Hỡi nàng có cặp mắt không thể chê trách, ta sẽ là phu quân. 
Bởi vì trí tuệ của ta là thuộc loại như thế ấy. 

Nàng hãy an tâm, nàng sẽ là người vợ của ta.” 


5390. Rồi nàng Irandatī đã nói với vị ấy, 

nhờ vào tâm ý nhớ lại tập quán trong thời quá khứ, rằng: 
“Chàng hãy đến. Chúng ta hãy đi đến gặp cha của thiếp. 
Đích thân cha sẽ giải thích cho chàng về mục đích ấy.” 


5391. Nàng Irandatī đã trang điểm, mặc y phục đẹp, đeo tràng hoa, có 
thoa trầm hương, rồi đã cầm lấy bàn tay đưa vị Dạ-xoa đi đến gặp người cha. 
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5392. Nāgavara vaco suņohi' me 
patirūpam patipajja sunkiyam, 
patthemi aham irandatim” 
taya samangī karohi me tuvam.’ 

5393. Satam hatthī satam assā satam assatarīrathā, 
satam vaļabhiyo* puņņā nanaratanassa" kevala, 
te nāga patipajjassu dhītaram dehi irandatim.* 

5394. Yava āmantaye ñātī mitte ca suhadam janam,” 
anamantakatam kammam' tam pacchamanutappati.° 

5395. Tato so varuņo nāgo pavisitvā nivesanam, 
bhariyam āmantayitvāna idam vacanamabravi. 

5396. Ayam so punnako yakkho yācatī mam irandatim, 
bahunā vittalābhena tassa dema piyam mamam.” 

5397. Na dhanena na vittena labbha amham irandatī,"! 
sace hi vo” hadayam paņditassa 
dhammena laddhā idhamāhareyya, 
etena vittena kumāri labbhā 
naññam dhanam uttarim” patthayama. 

5398. Tato so varuņo nāgo nikkhamitvā nivesanā, 
puņņakāmantayitvāna idam vacanamabravi. 

5399. Na dhanena na vittena labbhā amham irandatī, 
sace tuvam hadayam paņditassa 
dhammena laddhā idhamāharesi, 
etena vittena kumāri labbhā 
naññam dhanam uttarim patthayama. 

5400. Yam paņditotyeke vadanti loke 
tameva bāloti punāhu aññe, 
akkhāhi me vippavadanti ettha 
kam paņditam nāga tuvam vadesi. 

5401. Koravyarājassa dhanañJayassa “ 
yadi te suto vidhuro nama katta, 
ānehi tam paņditam dhammaladdhā 
irandatī paddhacara' te hotu. 

5402. Idañca sutvā varunassa vakyam 
utthaya yakkho paramappatīto, 
tattheva santo purisam asamsi 
anehi ajaññamidheva yuttam. 


' sunähi - Syã. ? pacchã anutappati - Ma, Syā; 
* irandhatim - Ma, evamuparipi. pacchã-m-anutappati - PTS. 
* taya samangim karohi mam tuvam - Ma, Syā; ° mama - Syā. 
tāya samangikarohi me tuvam - PTS. ! irandhatī - Ma. 
* valabhiyo - Ma, Syā. * sace ca kho - Ma, Syā; 
> nānāratnassa - Ma, Syā. sace hi kho - PTS. 
° dehirandhatim - Ma; * uttari - Ma, PTS. 
dehirandatim - Syā. * đhanañcayassa - Ma. 
7 suhadajjane - Ma, Syā. ` padacarā - Ma; 
* anāmantakatakammam - Syā. patthacarāva - Syā. 
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(Lời Dạ-xoa Punnaka) 

5392. “Tâu bậc cao quý của loài rồng, xin hãy lắng nghe lời nói của tôi. 
Xin ngài hãy nhận lấy phần lễ vật cưới hỏi tương xứng. 

Tôi ao ước nàng Irandatī. 

Xin ngài hãy ban bố nàng ấy cho tôi. 


5393. Tāu long vương, một trăm con voi, một trắm con ngựa, một trām 
con la cái và cỗ xe, một trăm toa xe hàng hóa đầy åp, toàn bộ là ngọc quý các 
loại, xin ngài hãy nhận lấy các vật ấy, và hãy ban người con gái Irandatī.” 


(Lời long vương Varuna) 

5394. “Cho đến lúc trām trao đổi với các thân quyến, ban bè, và người 
quen biết. Việc nào được thực hiện mà không có sự trao đổi, sau này sẽ hối 
tiếc về việc ấy.” 

5395. Sau đó, vị long vương Varuņa ấy đã di vào nơi trú ngụ, đã thỉnh 
mời người vợ đến, và đã nói lời nói này: 

5396. “Dạ-xoa Punnaka này đây cầu xin ta về IrandatI. Với nhiều của cải 
và lợi lộc, chúng ta hãy ban cho vị ấy người con gái yêu quý của trām.” 


(Lời hoàng hậu Vimalā) 

5397. “IrandatI của chúng ta không có thể đạt được bằng tài sản hay bằng 
của cải. Thật vậy, nếu người nào đó có thể đạt được trái tim của bậc sáng suốt 
một cách đúng pháp (không bằng bạo lực) và mang lại nơi này, với của cải ấy 
thì có thể đạt được công chúa. Chúng ta không ao ước tài sản nào khác hơn 
thế.” 


5398. Sau đó, vị long vương Varuna ấy đã rời khỏi nơi trú ngụ, đã thỉnh 
mời Dạ-xoa Punnaka đến, và đã nói lời nói này: 


5399. "Irandatī của chúng tôi không có thể đạt được bằng tài sản hay 
bằng của cải. Nếu ngươi đạt được trái tim của bậc sáng suốt một cách đúng 
pháp (không bằng bạo lực) và mang lại nơi này, với của cải ấy thì có thể đạt 
được công chúa. Chúng tôi không ao ước tài sản nào khác hơn thế.” 


(Lời Dạ-xoa Punnaka) 

5400. “Ơ thế gian, vị nào mà một số người nói là “bậc sáng suốt,” 

thì những người khác cũng đã nói về chính vị ấy là ‘ké ngu dēt. 

Mọi người tranh cãi nhau về trường hợp này. Xin ngài hãy nói cho tôi, 
tâu long vương, ai là bậc sáng suốt mà ngài nói đến?” 


(Lời long vương Varuna) 

5401. “Nếu ngươi đã được nghe tiếng vē vị phân xử tên Vidhura của đức 
vua Dhanañjaya xứ Kuru, thì ngươi hãy dẫn vị sáng suốt ấy về, sau khi đạt 
được một cách đúng pháp. Mong rằng IrandatI trở thành người vợ hầu hạ 
của ngươi.” 

5402. Và sau khi nghe được lời nói này của long vương Varuna, vị Dạ-xoa 
đã đứng lên, phấn khởi cực độ, và đã bảo người hầu đang có mặt ngay tại nơi 
ấy rằng: “Ngươi hãy dẫn con ngựa thuần chủng đã được thắng yên cương đến 
ngay tại nơi này.” 
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5403. Jātarūpamayā kaņņā kācambhamayā!' khura, 
jambonadassa pākassa suvaņņassa uracchado. 


5404. Devavahavaham yānam assamāruyha punnako, 
alankato kappitakesamassu 
pakkāmi vehasayamantalikkhe.” 


5405. Sa punnako kamavegena" giddho 
irandatim nagakaññam jJigimsam,° 
gantvāna tam bhūtapatim yasassim 
iecabravi vessavaņam kuveram. 


5406. Bhogavatī nāma mandire 
vāsā hiraññavatiti vuccāti, 
nagare nimmite kañcanamaye 
mandalassa uragassa nitthitam. 


5407. Attalaka otthagīviyo 
lohitankassa masāragallino,* 
pāsādettha silāmayā 
sovaņņaratanena' chāditā. 


5408. Ambā tilakā ca jambuyo 
sattapanna mucalindaketaka, 
piyakā' uddalaka saha 
uparibhaddakā* sinduvaraka.° 


5409. Campeyyakā nagamalika'" 
bhaginīmālā athamettha'' koliya, 
ete dumā parinamita” 
sobhayanti uragassa mandiram. '° 


5410. Khajjurettha silāmayā 
sovaņņadhuvapupphitā, 
bahū yattha vasatopapātiko 
nāgarājā varuņo mahiddhiko. 


5411. Tassa komārikā bhariyā 
vimalā kañcanavelliviggaha, 
kāļā"' taruņāva uggatā 
pucimandatthanī” cārudassanā. 


' kācamhicamayā - Ma, Syā. * pāribhaddakā - Syā. 

2 vehāyasamantalikkhe - Ma, Syā. ? sinduvāritā - Syā, PTS. 

Ñ kamaragena - Ma, Sya. à mm. - Ma, Syā. 
jigīsam - Ma. athettha - Syā. 

` lohitangassa masaragallino - Syã; '* pariņāmitā - Ma, Syā. 
lohitamkamasāragallino - PTS. 5 mandire - Syā. 

° sovannaratanehi - Ma. '* kala - Ma, PTS. 

7 piyangu - Ma; piyangukā - Syā. 5 pucimandathanī - PTS. 
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5403. (Con ngựa ấy) có hai tai bằng vàng, có các móng bằng ngọc ma-ni 
đỏ, có tấm phủ lưng bằng vàng đỏ xuất xứ từ sông Jambu đã được tỉnh luyện. 


5404. Dạ-xoa Punnaka đã được trang điểm, tóc râu đã được sửa soạn, đã 
cõi lên con ngựa, phương tiện chuyên chở và di chuyển của chư Thiên, và dā 
ra đi ở không trung, trên bầu trời. 


5405. Vi Punnaka ấy, bị thèm khát do sự thúc đẩy của dục vọng, trong lúc 
thèm muốn công chúa Irandatī, người con gái của long vương, đã đi đến vị 
Vessavana Kuvera có danh tiếng ấy, đấng chúa tể của các sinh linh, và đã nói 
với vị ấy rằng: 


5406. “Ở cung điện tên Bhogavatī, 

chó ở được gọi là “ngôi nhà có chứa vàng, 

có thành phố được kiến tạo bằng vàng, 

được làm hoàn tất cho vị long vương chủ sở hữu một khuôn viên của cải. 


5407. Các tháp canh như những cái cổ của loài lạc dā, 
được làm bằng hồng ngọc và cẩm thạch. 

Các tòa lâu đài ở nơi này được làm bằng đá quý, 
được lợp mái bằng ngói vàng và bảo ngọc. 


5408. Có các cây xoài, các cây họ mè, và các cây mận đỏ, 
các cây thất diệp, các cây mucalinda và các cây ketaka, 
các cây piyaka, các cây uddālaka, các cây xoài thơm, 
các cây uparibhaddaka và các cāy sinduvāraka. 


5409. Có các cây campeyyaka, các cây naga, và các cây mallika, 
các cây bhaginīmālā, rồi ở nơi này còn có các cây koliua. 

Những cây này triu nặng (những hoa và trái) 

làm rực rỡ cung điện của vi long vương. 


5410. Ở nơi này, có nhiều cây chà là làm bằng đá quý, thường xuyên nở rộ 
hoa bằng vàng. Và vị long vương Varuna có đại thần lực, là vị hóa sanh, sống 
O nơi này. 


5411. Người vợ trẻ tuổi của vị long vương ấy, 

hoàng hậu Vimalā, có cơ thể sáng chói tựa như cột trụ vàng, 
quý phái tựa như giống dây leo kāļā non trẻ, 

có bộ ngực như trái cây pucimanda, có dáng vẻ dē mến. 
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5412. Lākhārasarattasucchavī 
kāņikārova nivātapupphito, ' 
tidivokacarāva” accharā 
vijjutabbhaghanāva nissatā.* 


5413. Sā dohaļinī sucimhitā 
vidhurassa hadayam dhanīyati,* 
tam tesam dadānii” issara 
tena te denti irandatim mamam. 


5414. Sa* puņņako bhūtapatim yasassim 
āmantaya” vessavanam kuveram, 
tattheva santo* purisam asamsi 
anehi ajaññamidheva yuttam. 


5415. Jātarūpamayā kaņņā kācambhamayā” khurā, 
jambonadassa pākassa suvaņņassa uracchado. 


5416. Devavahavaham yānam assamāruyha punnako, 
alankato kappitakesamassu 
pakkāmi vehasayamantalikkhe. " 


5417. So agama'' raJagaham surammam 
angassa rañño nagaram durayutam, ? 
pahūta'*bhakkham bahuannapanam 
masakkasāram viya vasavassa. 


5418. Mayurakoñcaganasampaghuttham'° 
dijābhighuttham dijasanghasevitam, 
nānāsakuntābhirudam" subhanganam" 
pupphābhikiņņam himavamva pabbatam. 


5419. Sa puņņako vepullamābhirucchi"” 
siluccayam kimpurisānuciņņam, 
anvesamāno maņiratanam uļāram 
tamaddasā pabbatakūtamajjhe. 


' kaņikārāva nivātapupphitā - Ma, Syā. ” vehāyasamantalikkhe - Ma, Syā. 
* tidivokkacarāva - Syā. ! aggamā - Ma; 
? vijjuvabbhaghanā vinissatā - Ma, Syā. agamā - Syā, PTS. 
* dhaniyati - Ma; 2 durāsadam - Syā. 
dhaniyyati - Syā; vanīyati - PTS. * bahūta - Syā. 
` demi - Ma. * mayūrakoficagaņasanghuttham - Syā. 
° so - Ma, Syā. ` nanasakunabhirudam - Sya. 
7 amantiya - Syā. : suvangaņam - Ma, Syā. 


° santam - PTS. vepulamābhirūhi - Ma; 
? kācamhicamayā - Ma, Syā. vepulamābhiruyha - Syā. 
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5412. Nàng có làn da đẹp nhuốm màu đỏ của nhựa cánh kiến, 
tựa như cây kāņikāra đã được trổ hoa ở nơi kín gió, 

tựa như nữ thần sống ở cối Trời Đạo Lợi, 

tựa như tia chớp lóe sáng ở giữa đám mây đen. 


5413. Nàng ấy có sự khao khát vô cùng kỳ lạ, 

nàng ao ước trái tim của Vidhura. 

Tâu đấng chúa tē, thần sẽ trao vật ấy cho họ; 

do đó, họ sẽ gå công chúa Irandatī cho thần.” 


5414. Vi Punnaka ấy đã thưa gởi với vị Vessavana Kuvera có danh tiếng, 
đấng chúa tể của các sinh linh, rồi đã bảo người hầu đang có mặt ngay tại nơi 
ấy rằng: “Ngươi hãy dẫn con ngựa thuần chủng đã được thắng yên cương đến 
ngay tại nơi này.” 


5415. (Con ngựa ấy) có hai tai bằng vàng, có các móng bằng ngọc ma-ni 
đỏ, có tấm phủ lưng bằng vàng đỏ xuất xứ từ sông Jambu đã được tinh luyện. 


5416. Dạ-xoa Punnaka đã được trang điểm, tóc râu đã được sửa soạn, đã 
cối lên con ngựa, phương tiện chuyên chở và di chuyển của chư Thiên, và đã 
ra đi ở không trung, trên bầu trời. 


5417. VỊ ấy đã đi đến Rajagaha vô cùng đáng yêu, 

thành phố của đức vua Anga, khó bị xâm chiếm (bởi kẻ thù), 
có đồi dào lương thực, có nhiều cơm ăn nước uống, 

tựa như cung Trời Masakkasara của Thiên Vương Vāsava. 


5418. Nơi ấy được rộn ràng với tiếng hót của các bây chim công, chim cò, 
được vang dội tiếng hót của loài chim, được lai vãng bởi các bầy chim, 

có tiếng kêu của các loài chim khác nhau, là vùng đất xinh đẹp, 

được bao phủ bởi bông hoa tựa như núi Hi-mã-lạp. 


5419. Vị Punnaka ấy đã trèo lên ngọn núi Vepulla, 
tảng núi đá được lai vãng bởi loài nhân điểu. 
Trong khi tìm kiếm viên bảo ngọc ma-ni cao quý, 
vị ấy đã nhìn thấy nó ở giữa đỉnh của ngọn núi. 
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5420. Disvā maņim pabhassaram jātivantam' 


dhanāharam” maņiratanam u]aram, 
daddallamānam yasasā yasassinam 
obhāsati vijjurivantalikkhe. 


5421. Tamaggahī velurIyam mahaggham 
manoharam nāma mahānubhāvam, 
aJaññamaruyha anomavaņņo* 
pakkāmi vehasayamantalikkhe. 


5422. So agama nagaram indapattam* 
oruyha cāgaūchi* sabham kurūnam, 
samāgame' ekasatam samagge 
avhettha yakkho avikampamāno. 


5423. Ko nīdha raññam varamābhijeti 
kamābhijeyyāma varamdhanena,' 
kamanuttaram ratanavaram jināma 
ko vapi no jeti varamdhanena.° 


5424. Kuhim nu ratthe tava jātabhūmi” 
na koravyasseva vaco tavedam, 
abhibhosi'” no vaņņanibhāya sabbe 
akkhāhi me namañca bandhave ca. 


5425. Kaccāyano māņavakosmi raja 
anūnanāmo iti mavhayanti, 
angesu me ñatayo bandhavā ca 
akkhena devasmi idhānupātto. 


5426. Kim māņavassa ratanāni atthi 
ye tam jinanto hare akkhadhutto, 
bahūni rañño ratanāni atthi 
te tvam daļiddo'' kathamavhayesl. 


5427. Manoharo'” nama maņī mamāyam 
dhanaharo' maņiratanam uļāram, 
imañca aJaññam amittatāpanam 
etam me jetvā'' hare akkhadhutto. 


' jātimantam - Ma, PTS. * varaddhanena - Ma, Syā; varam dhanānam - PTS. 

2 manoharam - Ma. ? jātibhūmi - Ma, Syā. 

* manomavanno - Ma. '! abhītosi - Ma, Syã. 

* indapattham - Ma. '' đaliddo - Ma, Syā, PTS. 

> oruyhupāgacchi - Ma; ” dhanāharo - Syā. 
oruyhupāgaīchi - Syā. 5 manoharam - Ma; 

° samāgate - Ma, Syā. dhanāharam - Syā, PTS. 

7 varaddhanena - Ma, Syā. 14 jinitvā - Ma, Syā. 
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5420. Sau khi nhìn thấy viên ngọc sáng rực, có phẩm chất, 

là viên bảo ngọc ma-ni cao quý, xứng đáng để cất giữ làm tài sản, 
là vật có danh tiếng, đang sáng chói với danh tiếng, 

tựa như tia chớp chiếu sáng ở không trung. 


5421. Vi ấy đã nắm lấy viên ngọc quý, vô cùng giá trị, 

có năng lực vĩ đại, được gọi là viên ngọc như ý. 

VỊ (Dạ-xoa) có sắc đẹp hoàn hảo đã leo lên con ngựa thuần chủng, 
và đã ra đi ở không trung, trên bầu trời. 


5422. VỊ ấy đã đi đến thành Indapatta, 

đã xuống ngựa, và đã đi đến nơi hội họp của những người xứ Kuru. 
Không tỏ ra do dự, vị Dạ-xoa đã thách thức 

một trăm vị vua ở cuộc hội nghị rằng: 


5423. “Trong số các vị vua ở đây, vị nào (muốn) chiến thắng báu vật? 
Chúng tôi sẽ chiến thắng với vị nào vì phần tài sản quý báu? 

Chúng tôi phải thắng được vị nào để giữ được vật cao quý tối thượng? 
Hay là vị nào có thể thắng được chúng tôi vì phần tài sản quý báu?” 


(Lời trao đổi giữa đức vua Dhanañjaya xứ Kuru và Dạ-xoa Punnaka) 
5424. “Vậy sanh quán của khanh là ở đất nước nào? 

Lời nói này của khanh đương nhiên không phải là của người xứ Kuru. 
Khanh vượt trội tất cả chúng tôi về sắc sáng của nước da. 

Khanh hãy nói cho trām rõ về danh tánh và các quyến thuộc.” 


5425. “Tâu bệ hạ, thần là thanh niên tên Kaccayana. 
Mọi người gọi thần với tên “Anuna. ' 

Các thân bằng và quyến thuộc của thần ở xứ sở Anga. 
Tâu bệ hạ, thần đi đến nơi này vì trò đổ xúc xắc.” 


5426. “Chàng thanh niên có những bảo ngọc gì, 

để người chơi xúc xắc có thể mang chúng đi khi thắng khanh? 
Các vị vua có nhiều bảo ngọc, 

còn khanh thì nghèo khó, làm thế nào khanh mời mọc các vị ấy?” 


5427. “Viên ngọc ma-ni này của thần được gọi là viên ngọc như ý, 

là viên bảo ngọc ma-ni cao quý, xứng đáng để cất giữ làm tài sản, 

và con ngựa thuần chủng này làm cho kẻ thù phải bực bội, 

người chơi xúc xắc thắng được thần thì có thể mang đi (cả hai) vật ấy.” 


' Vi Dạ-xoa này tên Punnaka (nghĩa là đầy đủ). Vì tên gọi này tiết lộ thân phận nô bộc của 
bản thân nên vị ấy phải che giấu và sử dụng tên giả theo lối chơi chữ: Anuna (không thiếu 
hụt). Còn Kaccayana là tên gọi của vị ấy trong kiếp quá khứ (JaA. vi, 274). 
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5428. Eko maņī māņava kim karissati 
ājāniyeko pana kim karissatl, 
bahūni rañño maņiratanāni atthi' 
ājānīyā vātajavā anappakā. 
Dohalakandam.? 
5429. Idañca me maniratanam passa tvam dipaduttama,* 
itthīnam viggahā cettha purisānaūca viggahā. 


5430. Migānam viggahā cettha sakunanañca viggahā, 
nāgarāje supaņņe ca! maņimhi passa nimmitam. 


5431. Hatthānīkam rathānīkam asse pattī dhajāni ca,” 
caturanginim imam‘ senam manimhi passa nimmitam. 


5432. Hatthāruhe' anīkatthe rathike pattikārike,* 
balaggāni viyūļhāni” maņimhi passa nimmitam. 

5433. Puram uddapasampannam'"° bahupākāratoraņam, 
singhatakesu bhūmiyo'' maņimhi passa nimmitam. 

5434. Esikā parikhāyo ca paligham"” aggalāni ca, ° 
attālake ca dvāre ca maņimhi passa nimmitam. 


5435. Passa toraņamaggesu nanadiJagana “ bahū, 
hamsā koñca mayūrā ca cakkavākā ca kukkuhā. 


5436. Kunalaka bahu citra sikhaņdī jīvañjīvakā, 
nānādijagaņākiņņam maņimhi passa nimmitam. 


5437. Passa nagaram supakaram abbhutam'” lomahamsanam, 
samussitadhajam rammam suvanna'*valukasanthatam. 


5438. Passa tvam” pannasalayo vibhattā bhāgaso mita, 
nivesane nivese ca sandhiībyuhe” pathaddhiyo.”' 


5439. Pānāgāre ca soņde ca sūņā” odaniyāgharā, 
vesī ca gaņikāyo ca maņimhi passa nimmitam. 


' ratanāni atthi - Syā; 2 palikham - Ma, PTS; 
maņiratanāni - PTS. palīgham - Syā. 

? dohaļakaņdam nama - Ma, Syā; ` aggaļāni ca - Ma, Syā. 
dohaļakhaņdam - PTS. * nānādijā gaņā - Ma. 

3 dvipaduttama - Ma, Syā. ` bahucitrā - PTS. 

* nāgarājā supaņņā ca - Ma. 5 jīvajīvakā - Ma, Syā, PTS. 

> pattī ca vammine - Ma, Syā; 7 abbhūtam - Syā. 
pattī ca dhajāni ca - PTS. 8 sonna - Ma. 

° caturanginimam - Ma, Syā. ? passettha - Ma, Syā. 

7 hatthārohe - Ma, Syā. 2) sandhibyūhe - Ma, Syā; 

* pattikārake - Ma, Syā. sandhibbūhe - PTS. 

? viyūhāni - Syā. 2! pathatthiyo - Syā; 

1 uddhāpasampannam - Ma; patatthiyo - PTS. 

attālasampannam - Syā. 2 gūnā - Ma; 
l ginghātake subhūmiyo - Syā. suddā - Syā. 
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5428. “Này chàng thanh niên, một viên ngọc ma-ni sẽ làm được gì? 

Hơn nữa, một con ngựa thuần chủng sẽ làm được gì? 

Các vị vua có nhiều viên bảo ngọc ma-ni, 

và các con ngựa thuần chủng phi nhanh như gió không phải là ít.” 
Phẩm Chứng Bệnh Khao Khát (được chấm dūt). 


5429. “Tâu bậc tối thượng của loài người, bệ hạ hãy nhìn xem viên bảo 
ngọc ma-ni này của thần. O trong này, có các thân thể của những người nữ và 
các thân thể của những người nam. 


5430. O trong này, có các thân thể của những loài thú và các thân thể của 
những loài chim. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên 
ngọc ma-ni: các long vương và các điểu vương. 


5431. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: đoàn quân này gồm bốn binh chủng là đội tượng binh, đội xa binh, đội 
mã binh, đội bộ binh, và các ngọn cờ. 


5432. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ binh, các 
đoàn quân đã được dàn trận. 


5433. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: thành phố có lấy đắp cao, nhiều tường thành và công chào, các khu dāt ở 
các ngã tư đường. 


5434. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: các cột chống, các hào nước, thanh chắn, và các chốt cửa, các tháp canh và 
các cánh cổng. 


5435. Bệ hạ hãy nhìn xem ở các cổng chào và các con đường, những bầy 
chim khác loại: chim thiên nga, các con cò, và các con công, các chim hồng 
hạc, các chim ưng, — 


5436. — các con chim cu cu nhiều màu sắc, các con chim chào mào, các 
con gà lôi. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni được đông đúc với những bầy chim khác loại. 


5437. Bệ hạ hãy nhìn xem thành phố có tường thành xinh đẹp, phi 
thường, có sự dựng đứng lông, có cờ xí được giương lên, đáng yêu, được trải 
lên lớp cát bằng vàng. 


5438. Bệ hạ hãy nhìn xem các cửa hàng (đầy ắp hàng hóa) được phân 
chia, được đo đạc thành từng phần, các ngôi nhà và các khu đất, các con hẻm 
nối liền các ngôi nhà và các đường lộ giao thông. 

5439. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 


ni: các quán nước, các quán rượu, các tiệm thit, các quán cơm, các gái điếm, 
và các nàng ca kĩ. 
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5440. Mālākāre ca rajake gandhike' atha dussike, 
suvannakare maņikāre maņimhi passa nimmitam. 


5441. Āļāriye ca? sūde ca natanattakagayake,) 
pāņissare kumbhathūnike maņimhi passa nimmitam. 


5442. Passa bherī mutingā* ca sankha paņavadeņdimā,” 
sabbañca tālāvacaram maņimhi passa ninmitam. 


5443. Sammatalañca vīņaīca naccagītam suvāditam, 
turiyatāļitasamghuttham maņimhi passa nimmitam. 


5444. Langhikā mutthikā cettha māyākārā ca sobhiyā, 
vetalike ca jalle ca maņimhi passa nimmitam. 


5445. SamaJJa cettha vattanti ākiņņā naranāribhi, 
mañcatimañce bhūmiyo manimhi passa nimmitam. 


5446. Passa malle samaJJasmim pothente* digunam bhujam, 
nihate nihatamāne ca maņimhi passa nimmitam. 


5447. Passa pabbatapādesu nānāmigagaņā bahū, 
sīhavyagghavarāhā ca” acchakokataracchayo. 


5448. Palasata ca” gavajā ca mahisa’ rohitā ruru, 
eņeyyā ca varāhā ca” gaņino ninkasūkarā.' 


5449. Kadalimigā bahucitrā biļārā sasakaņņakā,” 
nānāmigagaņākiņņam maņimhi passa nimmitam. 


5450. Najjāyo supatitthayo'° soņņa''vālukasanthatā, 
accha savanti ambūni macchagumbanisevitā."” 


5451. Kumbhīlā makarā cettha sumsumārā' ca kacchapā. 
pāthīnā pāvusā'” macchā valaJa'* muñJarohita. 


' ganthike - PTS. ? mahimsā - Ma, Syā. 

2 āļārike ca - Ma, Syā. ° sarabhã ceva - Syā. 

3 natanātakagāyino - Ma; ' nīka sūkarā - Ma; 
natanattakagāyine - Syā; nikkasūkarā - Syā. 
natanattakagāyane - PTS. 2 sasakaņtakā - Ma. 

* mudingā - Ma, Syā. * supatitthāyo - PTS. 

> paņavadindimā - Ma; * sovaņņa - Syā. 
paņavadendimā - Syā. > nivesitā - Syā. 

° photente - Ma; ° susumārā - Ma. 
pothente - Syā. 7 bahusā - Syā. 

7 sīhā byagghā varāhā ca - Ma, Syā. ° balajā - Ma, Syā; 

* palāsādā - Ma; palasatā - Syā. vālajā - PTS. 
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5440. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: các người làm tràng hoa, các thợ giặt, các thợ làm hương liệu, rồi các thợ 
dệt vải, các thợ kim hoàn, các thợ nữ trang. 


5441. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: các thợ nướng bánh, các đầu bếp, các vũ công, các kịch sĩ, các ca sĩ, các 
nghệ sĩ hát theo nhịp võ tay, các nghệ nhân biểu diễn chum và trống. 


5442. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: bệ hạ hãy nhìn xem các trống lớn, các trống nhỏ, các trống con, và các tù 
và vỏ ốc, các chập chõa, các trống con, và tất cả các loại nhạc cụ. 


5443. Bë hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: cái chập choã, cây đàn vīņā, điệu vũ, lời ca, và điệu tấu nhạc khéo léo 
được vang dội với các sự đập võ của các nhạc cụ. 


5444. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: ở nơi này có các người nhào lộn, các võ sĩ đấu quyền, các nghệ sĩ xiếc tung 
hứng, các nhà ảo thuật, các nhà ngoại cảm, và các thợ tỉa râu. 


5445. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: ở nơi này có các hội chợ đang diễn ra, được đông đúc với các người nam 
nữ, các khu đất có các dãy ghế được xếp thành bậc cấp. 


5446. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: bệ hạ hãy nhìn xem các võ sĩ đấu vật ở hội chợ đang đánh nhau dữ dội 
bằng cánh tay, các kẻ thắng và những người thua. 


5447. Bệ hạ hãy nhìn xem ở chân các ngọn núi nhiều bầy thú rừng khác 
loại: các con sư tử, các con cọp, các con heo, các con gấu, các con chó sói, và 
các con chó rừng, — 


5448. — các con tê ngưu, các con bò tót, các con trâu, các con hươu, các 
con nai vàng, các con sơn dương, và các con heo rừng, các con nai đốm, các 
con hoāng và các con lợn lòi, — 


5449. — các con nai kadalï nhiều màu sắc, các con mèo rừng, các con thỏ, 
và các con sóc. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc 
ma-ni: (chân núi) được đông đúc với các bầy thú rừng khác loại. 


5450. Các dòng sông và các bến bãi xinh đẹp được trải lên lớp cát bằng 
vàng, có làn nước trong vắt trôi chảy, được lai vãng bởi những đàn cá. 


5451. Và ở nơi này, có các loài cá sấu kumbhīla, các cá đao, các loài cá sấu 


sumsumāra, các loài rùa, các con cá trích, cá miệng rộng, cá valaja, cá 
mutija, và cá hồi. 
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5452. Nānādumagaņākiņņā nanadïJaganayuta, ' 
veļuriyaphalakarodāyo* maņimhi passa nimmitam. 


5453. Passettha pokkharaņiyo suvibhattā catuddisā, 
nānādijagaņākiņņā puthulomanisevitā.* 


5454. Samantodaka*sampannam mahim sagarakundalam, 
upetam vanarājehi* maņimhi passa nimmitam. 


5455. Purato videhe passa goyāniye ca pacchato, 
kuruyo jambudīpaūca maņimhi passa nimmitam. 


5456. Passa candañca suriyaīca* obhasente” catuddisā, 
sinerum anupariyante* maņimhi passa nimmitam. 


5457. Sinerum himavantañca sagarañca mahiddhikam,” 
cattaro ca mahārāje maņimhi passa nimmitam. 


5458. Ārāme vanagumbe ca pātiye ca siluccaye, 
ramme kimpurisakinne maņimhi passa nimmitam. 


5459. Phārusakam" cittalatam missakam nandanam vanam, 
vejayantañca pāsādam maņimhi passa nimmitam. 


5460. Sudhammam tavatimsañca paricchattañca pupphitam, 
erāvaņam nāgarājam maņimhi passa nimmitam. 


5461. Passettha devakaññayo nabhā vijjurivuggatā, 
nandane vicarantiyo maņimhi passa nimmitam. 


5462. Passettha devakaññayo devaputtapalobhinī, 
devaputte caramāne'' maņimhi passa nimmitam. 


5463. Parosahassapāsāde” veluriyaphalakatthate, ° 
pajjalantena"' vannena maņimhi passa nīmmitam. 


nānādijagaņākiņņā nānādumagaņāyutā - Ma, Syā. 


1 

* veļuriyakarodāyo - Ma, PTS. ? mahītalam - Ma; 

3 puthulomacchasevitā - Syā. mahiddhiyam - Syā. 

* samantūdaka - PTS. '° pārusakam - Syā. 

> vanarājībhi - Syā. '! ramamāne - Ma, Syā. 

° candam sũriyañca - Ma. '* parosahassam pāsāde - Syā. 

7 obhāsante - Ma, PTS. '3 phalasanthate - Ma, Syā, PTS. 
* anupariyāyante - Syā. " pajjalante ca - Ma. 
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5452. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: (các dòng sông) có các cây cối khác loại mọc dày đặc, có các bầy chim 
khác loại sinh sống, có sự tạo ra tiếng róc rách khi nước sông võ vào các tảng 
đá bằng ngọc bích, v.v... 


5453. Bệ hạ hãy nhìn xem các hồ nước khéo được phân chia ở khắp bốn 
hướng, được đông đúc với những bầy chim khác loại, được lai vãng bởi các 
loài cá lớn. 


5454. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: mặt đất được bao bọc bởi biển cả, có nước ở xung quanh, có những khu 
rừng già được tồn tại. 


5455. Bệ hạ hãy nhìn xem xứ Videha ở hướng đông, xứ Goyaniya ở hướng 
tây, xứ Kuru (ở hướng bắc) và xứ Jambudīpa (ở hướng nam). 


5456. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: bệ hạ hãy nhìn xem mặt trăng và mặt trời đang chiếu sáng bốn phương 
trong khi chúng tuần tự di chuyển vòng quanh núi Sineru. 


5457. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: núi Sineru, núi Hi-mã-lạp, biến cả có tiềm năng lớn lao, và bốn vị vua vĩ 
đại (của bốn xứ sở). 


5458. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: các khu vườn, các cụm rừng, các tảng đá bằng phẳng, và các ngọn núi đá 
đáng yêu, đông đúc các loài nhân điểu. 


5459. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: các khu vườn Pharusaka, Cittalata, Missaka, Nandana, và tòa lâu đài 
Vejayanta (của Thiên Chủ Inda), — 


5460. — giảng đường Sudhammā và cối Trời Đạo Lợi được nở rộ hoa san 
hô. Bē hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma-ni: voi 
chúa Eravana. 


5461. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: bệ hạ hãy nhìn xem ở đây các Thiên nữ đang di dạo ở khu vườn Nandana, 
tựa như tia chớp lóe sáng từ bầu trời. 


5462. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: bệ hạ hãy nhìn xem ở đây các Thiên nữ có sức lôi cuốn các vị Thiên nam, 
và (hãy nhìn xem) các vị Thiên nam đang di lại. 


5463. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 


ni: hơn một ngàn tòa lâu đài được lát bằng các mảnh ngọc bích với màu sắc 
đang bùng cháy. 
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5464. Tāvatimse ca yāme ca tusite capi nimmite, 
paranimmitābhiratino' maņimhi passa nimmitam. 


5465. Passettha pokkharaņiyo vippasannodikā” suci, 
mandālakehi* samchannā padumuppalakehi ca. 


5466. Dasettha rājiyo setā dasa nīlā* manoramā, 
cha pingalā paņņarasā”* haļiddā ca catuddasā.* 


5467. Vīsatim' tattha sovaņņā vīsatim rajatāmayā, 
indagopakavaņņābhā tava dissanti timsati. 


5468. Dasettha kāļiyo cha ca? mañJettha paņņavīsati,* 
missā bandhukapupphehi mluppalavicittita. " 


5469. Evam sabbangasampannam accimantam pabhassaram, 
odhisunkam mahārāja passa tvam dipaduttama.'' 
Manikandam.'? 


5470. Upāgatam raja upehi" lakkham 
netadisam maņiratanam tavatthi, 
dhammena JIyyama' asahasena 
jito ca no khippamavākarohi. 


5471. Pañcala paccuggata surasena 
macchā ca maddā saha kekakehi, 
passantu no te asathena”” yuddham 
na no sabhāyam na karoti" kiūci. 


5472. Te pāvisum akkhamadena mattā 
raja kurūnam punnako capi yakkho, 
raja kalim vicinam aggahesi"” 
katamaggahī punnako nama yakkho." 


' paranimmitavasavattino - Ma, Syā. ° vicittikā - Ma; vicittakā - Syā. 
* vippasannodakā - Syā. ' dvipaduttama - Ma, Syā. 

* maņdālakehi - Syā. 2 maņikaņdam nama - Ma, Syā. 
* dassanīyā - Syā. * rāja mupehi - Ma. 

` pannarasa - Ma; pannarasā - PTS. * jissāma - Ma. 

° haliddā ca catuddasa - Ma, Syā. > asathena - Syā. 

7 vīsati - Ma, Syā; vīsatī - PTS. 6 karonti - Ma, Syā. 

° chacca - Ma; cha ca - PTS. 7 viecinamaggahesi - Ma, Syā. 

? pannavīsati - Ma; pañcavisati - Syā. * puņņako pi yakkho - PTS. 
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5464. Bệ hạ hãy nhìn xem sự vật đã được hóa hiện ở trong viên ngọc ma- 
ni: những người có sự thích thú ở cối Trời Đạo Lợi, Dạ Ma, Đẩu Suất, luôn cả 
cối Hóa Lạc và Tha Hóa Tự Tại. 


5465. Bē hạ hãy nhìn xem các hồ nước có nước trong trẻo, tinh khiết, 
được che phủ bởi các loài thủy thảo và bởi những đóa hoa sen hồng sen xanh. 


5466. Ở thân viên ngọc ma-ni này, có mười đường vân màu trắng, mười 
đường vân màu xanh làm thích ý, hai mươi mốt đường vân màu nâu và mười 
bốn đường vân màu vàng nghệ. 


5467. Ở nơi ấy, có hai mươi đường vân bằng vàng, hai mươi đường vân 
bằng bạc, ba mươi đường vân được nhìn thấy như ánh sáng màu cánh kiến. 


5468. Ở nơi này, có mười sáu đường vân màu đen được xen lẫn với các 
bông hoa bandhuka, và hai mươi lām đường vân màu đỏ tía được tô điểm với 
các đóa sen xanh. 


5469. Tâu dāng tối thượng của loài người, bệ hạ hãy nhìn xem viên ngọc 
ma-ni được thành tựu về mọi yếu tố như vậy, có ngọn lửa sáng rực, là vật thế 
chấp, tâu đại vương.” 

Phẩm Viên Ngọc Ma-ni (được chấm đút). 


(Lời Dạ-xoa Punnaka) 
5470. “Tâu bệ hạ, nơi tranh tài đã được hoàn tất, xin bệ hạ hãy đến. 
Viên bảo ngọc ma-ni như thế này chưa thuộc về bệ hạ. 
Chúng ta hãy thắng cuộc một cách đúng pháp, không bằng bạo lực. 
Và khi bị thua, xin bệ hạ hãy mau chóng trao (vật cá cược) cho chúng tôi. 


5471. Tàu đức vua xứ Pañcala danh tiếng, đức vua xứ Surasena, 

đức vua xứ Maccha, và đức vua xứ Madda, cùng với đức vua xứ Kekakehi, 
xin quý ngài hãy chứng kiến cuộc đấu của các ngài một cách ngay thật. 
Không phải là không làm gì ở cuộc hội họp như thế này.” 


5472. Đức vua của xứ Kuru và luôn cả Dạ-xoa Punnaka, 

say đắm với trò đổ xúc xāc, hai vị ấy đã bước vào (nơi tranh tài). 
Đức vua, trong lúc chọn lựa con cờ, đã gặp phải vận rủi, 

còn vị Dạ-xoa tên Punnaka đã nắm được sự may mắn. 
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5473. Te tattha jūte ubhayo' samāgate 
raññam sakāse sakhinañca majjhe, 
ajesi yakkho naraviriyasettham” 
tatthappanādo tumulo babhūva. 


5474. Jayo mahārāja parājayo ca 
āyūhatam aññatarassa hoti, 
janinda jinosi* varam dhanena* 
jito ca me khippamavākarohi. 


5475. Hatthī gavāssā* maņikuņdalā ca 
yam cāpi mayham ratanam pathavyā,* 
gaņhāhi kaccāna varam dhanānam 
adaya yenicchasi tena gaccha. 


5476. Hatthī gavassa manikundala ca 
yaūcāpi tuyham ratanam pathavyā, 
tesam varo vidhuro nāma kattā 
so me jito tam me avākarohi. 


5477. Attā ca me so saraņam gatī ca 
dīpo ca leņo ca parāyano' ca, 
asantuleyyo mama so dhanena 
panena me sadiso* esa katta. 


5478. Ciram vivādo mama tuyhamassa” 
kamañca pucchama tameva gantvā, 
esova no vivaratu etamattham 
yam vakkhatī hotu kathā'” ubhinnam. 


5479. Addhā hi saccam bhaņasi na ca māņava sāhasam, 
tameva gantvā pucchāma tena tussāmubho janā. 


5480. Saccannu devā vidahū kurūnam 
dhamme thitam vidhuram nāmamāccam, 
dāsosi rañño udavāsi ñatI 
vidhuroti sankha katamāsi'' loke. 

5481. Āmāya dāsāpi bhavanti heke 
dhanena kītāpi bhavanti dāsā, 
sayampi heke upayanti dasa'? 
bhayā paņunnāpi” bhavanti dasa 
ete naranam caturova dāsā. 


' ubhaye - Ma, Syā. 7 parāyaņo - Ma. 
* naravirasettham - Ma, Syā. ° sadiso - Ma. 
* jīnosi - Ma; jinnosi - Syā; jitosi - PTS. ? tuyhaīīcassa - Ma. 
* varaddhanena - Ma; 1 tathā - Syā. 
varandhanena - Syā. '! sañkhya katamosi - Syā. 
> gavassā - Ma, Syā. '* sayampi dāsā upayanti heke - Syā. 
é pathabyā - Ma; pathabyā - Syā. 13 panuņņāpi - Syā. 
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5473. Cả hai vị ấy đã gặp gỡ nhau ở trò chơi cờ bạc tại nơi ấy, 
trong sự hiện diện của các vị vua và ở giữa các người chứng kiến. 
Vi dạ-xoa đã chiến thắng bậc dũng mãnh hạng nhất ở loài người. 
Đã có tiếng reo hò vang dội tại nơi ấy. 


(Lời trao đổi giữa Dạ-xoa Punnaka và đức vua xứ Kuru) 

5474. “Tâu đại vương, chiến thắng và chiến bại 

là thuộc về một người nào đó trong hai người đang ra sức. 

Tâu vị chúa của loài người, bệ hạ bị mất mát vật quý báu về tài sản. 
Và bệ hạ đã thua, xin bệ hạ hãy mau chóng trao vật ấy cho thần.” 


5475. “Các con voi, bò, ngựa, các bông tai ngọc ma-ni, 

và luôn cả châu ngọc của trām ở trên trái đất, 

này Kaccana, khanh hãy chọn lấy vật quý báu trong số các tài sản. 
Khanh hãy mang theo và đi đến nơi nào khanh thích.” 


5476. “Các con voi, bò, ngựa, các bông tai ngọc ma-ni, 

và luôn cả châu ngọc của bệ hạ ở trên trái đất, 

vật quý báu trong số các tài sản ấy là vị phân xử tên Vidhura. 

Vi ấy đã được thần thắng cuộc, xin bệ hạ hãy trao vị ấy cho thần.” 


5477. “VỊ ấy lā bản thân, là nơi nương nhờ, và là vận mệnh của trām, 
là hòn đảo, là nơi trú ẩn, và là đối tượng quan trọng (đối với trām). 
VỊ ấy là không thể so sánh với tài sản của trām, 

vị phân xử ấy là tương đương với sinh mạng của trām.” 


5478. “Cuộc tranh cãi giữa thần và bệ hạ sẽ lâu lāc. 

Chúng ta hãy đi đến gặp chính vị ấy và hỏi về ý định (của vị ấy). 
Hãy để chính vị ấy khai mở cho chúng ta. 

Hãy để điều mà vị ấy sẽ nói là sự phán quyết cho cả hai (chúng ta).” 


5479. “Này chàng thanh niên, khanh quả nhiên nói lời chân thật và không 
nói lời hung dữ. Chúng ta hãy đi đến gặp chính vị ấy và hỏi. Như vậy, cả hai 
người chúng ta đều vui vẻ.” 


(Lời trao đổi giữa Dạ-xoa Punnaka và bậc sáng suốt Vidhura) 
548o. “Có thật chăng chư Thiên đã phái đến xứ Kuru 

vị quan đại thân đứng vững ở công lý tên là Vidhura? 

Ngài là nô bộc của đức vua, hay ngài là thân quyến? 

Tên gọi Vidhura' ở thế gian là thuộc thành phần nào?” 


5481. “Một số là nô bộc do người mẹ nô bộc (sanh ra), 

cũng có những nô bộc được mua bằng tài sản, 

một số người tự nguyện trở thành nô bộc, 

cũng có những người bị cưỡng bức trở thành nô bộc do sự sợ hãi; 
thật sự có bốn hạng nô bộc này ở loài người.” 
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5482. Addhā hi yonito ahampi jāto 
bhavo ca rañño abhavo ca rañño, 
dasaham' devassa parampi gantva 
dhammena mam manava tuyham dajjā.” 


5483. Ayampi dutiyo* vijayo mamajja 
puttho hi katta vivarittha* pañham, 
adhammarūpo vata rājasettho 
subhāsitam nānujānāsi* mayham. 


5484. Evam ce no so vivarettha* pañham 
dāsohamasmi na ca khosmi ñati, 
gaņhāhi kaccāna varam dhanānam 
adaya yenicchasi tena gaccha. 

Akkhakandam.” 


5485. Vidhura vasamanassa gahatthassa sakam gharam, 
khema vutti katham assa kathannu assa sangaho. 


5486. Avyāpajjham* katham assa saccavādī ca māņavo, 
asmā lokā param lokam katham pecca na socati. 


5487. Tam tattha gatimā dhitimā matimā atthadassimā, 
sankhātā sabbadhammānam vidhuro etadabravi. 


5488. Na sādhāraņadārassa na bhuñJe sadumekako,? 
na seve lokāyatikam netam paññaya vaddhanam." 


5489. Sīlavā vattasampanno appamatto vicakkhaņo, 
nivātavutti atthaddho surato sakhilo mudu. 


5490. Sangahetā ca'' mittānam samvibhāgī vidhānavā, 
tappeyya annapānena sadā samaņabrāhmaņe. 


5491. Dhammakāmo sutādhāro bhaveyya paripucchako, 
sakkaccam payirupāseyya sīlavante bahussute. 


5492. Gharamāvasamānassa gahatthassa sakam gharam, 
khemā vutti siyā evam evannu assa sangaho. 


5493. Avyāpajjho" siya evam saccacavādī ca māņavo, 
asmā lokā param lokam evam pecca na socāti. 
Gharāvāsapaūho. " 


' dāsoham - Syā. ? sādhumekako - Syā; 

* tuyha dajjā - Ma, Syā. sādum ekato - PTS. 

` ayam dutīyo - Ma, PTS. '° vaddhanam - Ma, Syā. 

* vivarettha - Ma, PTS. '! samgabhe tava - PTS. 

` w anujānāsi - PTS. ” abyāpajjham - Ma; 

Š vivarittha - Syā. abyāpajjho - Syā. 

7 akkhakaņdam nama - Ma, Syā. 5 gharavasapañha nama - Ma, Syā; 
* abyāpajjham - Ma, Syā. gharāvāsapafīham - PTS. 
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5482. “Ta quả thật đã được sanh ra từ bụng mẹ, 

sống thì thuộc về đức vua, chết thì cũng thuộc về đức vua. 

Cho dù ta đi theo người khác, ta cũng là nô bộc của đức vua, 

này chàng thanh niên, ngài có thể trao ta cho ngươi một cách hợp pháp.” 


(Lời trao đổi giữa Dạ-xoa Punnaka và đức vua xứ Kuru) 

5483. “Đây cũng là chiến thắng thứ nhì của thần hôm nay, 

bởi vì khi được hỏi, vị phân xử đã giải thích rõ ràng câu hỏi. 

Quả thật chúa thượng có dáng vẻ không công bằng, 

sự việc đã được nói rõ ràng, mà bệ hạ vẫn không chấp thuận cho thần.” 


5484. “Nếu vị ấy đã giải thích rõ ràng câu hỏi cho chúng ta như thế: 
“Ta là nô bộc, và ta thật sự không phải là thân quyến.' 
Này Kaccana, khanh hãy lấy đi vật quý báu trong số các tài sản. 
Khanh hãy mang theo và đi đến nơi nào khanh thích.” 

Phẩm Trò Đổ Xúc Xác (được chấm dứt). 


(Lời đức vua DhanañJaya xứ Kuru) 
5485. “Này Vidhura, người tại gia đang sống ở nhà của mình nên có cách 
cư xử an toàn như thế nào, nên có pháp đối xử như thế nào? 


5486. Và người thanh niên có lời nói chân thật làm thế nào có trạng thái 
không sầu khổ, làm thế nào không sầu muộn sau khi chết đi, từ đời này đến 
đời khác?” 


5487. Tại nơi ấy, vị Vidhura, có sự thành tựu trí tuệ, có nghị lực, có sự 
nhận thức, có sự nhìn thấy điều lợi ích, đã nói với vị vua ấy điều này: 


5488. “Không nên xâm phạm vợ của người khác, không nên ăn vật ngon 
ngọt một mình, không nên thích thú việc trò chuyện liên hệ thế tục, việc này 
không là sự tăng trưởng trí tuệ. 


5489. (Nên là người) có giới hạnh, hoàn thành phận sự, không xao lãng, 
khôn ngoan, có thái độ khiêm tốn, không ương ngạnh, hiền hòa, có lời nói tử 
tế, mêm mỏng. 


5490. (Nên là người) có hành động tiếp độ các thân hữu, có sự san sẻ, có 
sự Sắp xếp (về mọi công việc phải làm), luôn luôn nên làm toại ý các vị Sa- 
môn, Bà-la-môn với cơm ăn và nước uống. 


5491. Nên là người có lòng mong muốn về thiện pháp, ghi nhớ điều đã 
nghe, nên có thói quen chất vấn tìm hiểu, nên đi đến hầu cận một cách 
nghiêm trang những bậc có giới hạnh, những vị nghe nhiều hiểu rộng. 


5492. Người tại gia đang sống ở nhà của mình nên có cách cư xử an toàn 
như vậy, nên có pháp đối xử như vậy. 


5493. Và làm như vậy, người thanh niên có lời nói chân thật sẽ có trạng 
thái không sầu khổ, làm như vậy sẽ không sâu muộn sau khi chết đi, từ đời 
này đến đời khác.” 

Câu Hỏi về Cuộc Sống Tại Gia (được chấm dứt). 
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5494. Ehi dāni gamissama' dinno no issarena me, 
mamevattham” patipajja esa dhammo sanantano. 


5495. Jānāmi māņava tayāhamasmi 
dinnohamasmi tava issarena, 
tīhaūīca tam vāsayemu agāre 
yenaddhunā anusāsemu putte. 


5496. Tam me tathā hotu vasemu tīham 
kurutam bhavam ajja’ gharesu kiccam, 
anusāsatam puttadāre bhavajja 
yathā tayī pacchā* sukhī bhaveyya. 


5497. Sādhūti vatvāna pahūtakāmo 
pakkāmi yakkho vidhurena saddhim, 
tam kuñJaraJaññahayanucinnam 
pāvekkhi antopuram'ariyasettho. 


5498. Koñcam mayūraūca piyañca ketam 
upāgami tattha surammarūpam, 
pahūtabhakkham bahuannapānam 
masakkasāram viya vāsavassa. 


5499. Tattha naccanti gāyanti avhayanti* varā varam, 
accharā viya devesu nāriyo samalankatā. 


5500. Samangi katva” pamadāhi yakkham 
annena pānena ca dhammapālo, 
attattham*evānuvicintayanto 
pāvekkhi bhariyāya tadā sakāse. 


5501. Tam candanagandharasānulittam 
suvaņņajambonadanikkhasādisam, 
bhariyam vaca” ehi suņohi bhoti 
puttāni āmantaya tambanette. 


5502. Sutvāna vākyam patino anujjā" 
sunisam vaca"! tambanakhī” sunettam, 
amantaya vammadharāni” cete 
puttāni indīvarapupphasāme. 


' gamissāmi - PTS. 


? tam ev’ attham - PTS. * atthattham - Ma, PTS. 

` bhavajja - Ma, PTS. ? bhariyam avaca - Syā. 

* pecca - Ma, Syā. 1 anojā - Syā. 

` antepuram - Ma, Syā. '! sunisam avaca - Syā. 

° avhāyanti - Ma. '* tambanakhim - Ma, Syā. 
7 samangikatvā - Ma, PTS; samangīkatvā - Syā. '3 cammadharāni - Syā. 


252 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh III 545. Bốn Sanh Bậc Sáng Suốt Vidhura 


(Lời trao đổi giữa Dạ-xoa Punnaka và bậc sáng suốt Vidhura) 

5494. “Xin ngài hãy đến, giờ đây, chúng ta sẽ đi. Ngài đã được vị chúa tể 
ban cho tôi. Ngài hãy thực hành điều lợi ích cho chính tôi; điều này là quy 
luật cổ xưa.” 


5495. “Này chàng thanh niên, tôi biết tôi đã thuộc về ngài. 
Tôi đã được vị chúa tể ban cho ngài. 

Và chúng tôi xin thỉnh ngài trú ngụ ở nhà ba ngày, 

trong khoảng thời gian ấy, chúng tôi có thể chỉ dạy các con.” 


5496. “Điều ấy hãy là như thế đối với ta. Chúng ta hãy ở lại ba ngày. 
Hôm nay, hãy để ngài làm việc cần phải làm ở các căn nhà. 

Hôm nay, hãy để ngài chỉ dạy vợ con, 

để sau này, khi ngài đã đi rồi, họ có thể có được hạnh phúc.” 


5497. VỊ Dạ-xoa có nhiều của cải Punnaka đã nói rằng: “Lành thay!” rồi 
đã ra đi cùng với bậc sáng suốt Vidhura. VỊ Dạ-xoa Punnaka đã đi vào bên 
trong thành phố ấy, nơi đông đúc với những con voi và những con ngựa 
thuần chủng. 


5498. VỊ ấy đã đi đến nơi ấy, có dáng vẻ vô cùng đáng yêu, 
gồm ba tòa lâu đài: Koñca, Mayūra, và Piyaketa, 

có đồi dào lương thực, có nhiều cơm ăn nước uống, 

tựa như cung Trời Masakkasara của Thiên Vương Vāsava. 


5499. Tại nơi ấy, các nữ nhân nhảy múa, ca hát, mời mọc cô nàng giỏi 
nhất trong số những nàng xuất sắc; các nàng đã được trang điểm tựa như các 
nữ thần ở giữa chư Thiên. 


5500. Sau khi đã cung ứng cho vị Dạ-xoa với những nữ nhân, 
với cơm ăn và nước uống, vị hộ trì công lý, 

trong khi chỉ suy nghĩ đến mục đích của bản thân, 

khi ấy, đã đi vào chỗ ngụ của người vợ cả. 


5501. Nàng ấy, được bôi tỉnh đầu có mùi thơm trầm hương, tương tự như 
món nữ trang làm bằng vàng đỏ xuất xứ từ sông Jambu. Bậc sáng suốt 
Vidhura đã nói với người vợ rằng: “Này phu nhân, nàng hãy đến và hãy lắng 
nghe. Hõi nàng có cặp mắt nâu, nàng hãy gọi các con đến.” 


5502. Sau khi nghe lời nói của chồng, nàng Anujja đã nói với người con 
dâu có những móng tay chân màu đồng, có cặp mắt đẹp rằng: “Này Cetā, này 
cô nàng tương tự như đóa hoa súng xanh, con hãy gọi những người con trai 
mặc trang phục hộ thân đến.” 
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5503. Te āgate muddhani dhammapālo 
cumbitvā putte avikampamāno, 
amantayitvana' avoca vakyam 
dinnaham” rañña idha māņavassa. 


5504. Tassajjaham attasukhī vidheyyo 
adaya yenicchati tena gacchāti, 
aham ca vo sāsitum āgatosmi”* 
katham aham aparittāya gacche. 


5505. Sace vo raja kurukhettavāsī* 
janasandho puccheyya pahūtakāmo, 
kimābhijānātha pure purāņam 
kim vo pitā anusāse puratthā. 


5506. Samāsanā* hotha mayāva* sabbe 
konīdha rañño abbhatiko manusso, 
tamañJalim kariya vadetha evam 
ma heva’ deva na hi esa dhammo, 
viyaggharājassa nihīnajacco 
samasano" deva katham bhaveyya. 
Pekkhanakandam.? 


5507. So ca mitte” amacce'' ca ñatayo suhadam jane,” 
alīnamanasankappo vidhuro etadabravi. 


5508. Ethayyo" rājavasatim nisīditvā suņotha'' me, 
yathā rājakulam patto yasam poso nigacchāti. 


~~—= 


5509. Na hi rājakulam patto aññato labhate yasam, 
nasuro' napi dummedho'° nappamatto kudācanam. 


5510. Yadāssa slam paññañca soceyyaūcādhigacchati, 
atha vissasate tyamhi” guyhañcassa na rakkhati. 


5511. Tula yatha paggahita samadaņdā sudharita, 
ajjhittho na vikampeyya sa rājavasatim vase. 


' āmantayitvā ca - PTS. 
* đinnoham - Syā. 


* vo anusāsitum āgatosmi - Syā; ° putte - Ma, Syā. 
vo sasitum āgato 'smi - PTS. ' amitte - PTS. 
* kururatthavāsī - Ma, Syā. ? suhadajjane - Ma, Syā. 
` samānāsanā - Syā. * ethayyā - Syā. 
° maya ca - Syā. * suņātha - Ma, Syā. 
” mã hevam - Ma. > nātisūro - Syā. 
* samānāsano - Syā. ° napi dummedho - Ma; 
? lakkhaņakaņdam nama - Ma; nātidummedho - Syā. 
lakkhakaņdam - Syā. 7 vissāsate tamhi - Syā. 
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5503. Khi những người con trai ấy đã đi đến, vị hộ trì công lý, không chút 
rung động, đã hôn chúng ở trán. Sau khi gọi chúng đến, bậc sáng suốt 
Vidhura đã nói với chúng lời nói rằng: “Cha đã được vị chúa tể ban cho chàng 
thanh niên ở nơi đây. 


5504. Hôm nay, cha đã thuộc về vị ấy. Cha có thể sắp xếp sự thoải mái 
cho bản thân trong ba ngày, rồi vị ấy sẽ mang cha theo và đi đến nơi nào vị ấy 
thích. Và cha đi đến để dặn dò các con. Làm thế nào cha có thể ra đi khi chưa 
thực hiện sự hộ trì cho các con? 


5505. Nếu đức vua Janasandha trị vì xứ sở Kuru, có nhiều của cải, hỏi các 
con rằng: “Các khanh có nhận biết việc làm cổ xưa nào trong thời quá khứ 
không? Cha của các khanh đã chỉ dạy điều gì trước tiên? 


5506. Tất cả các khanh hãy có chỗ ngồi ngang hàng với chính trām. O 
đây, có người nào là không giỏi hơn trãm?” Các con nên chắp tay lại và nên 
nói với đức vua như vầy: “Tâu bệ hạ, xin bệ hạ chớ nói thế. Bởi vì điều ấy 
không phải là truyền thống. Tàu bệ hạ, làm thế nào kẻ dòng dõi thấp kém lại 
có thể có chó ngồi ngang hàng với loài cop chúa?” 

Phẩm Thăm Nom (được chấm dứt). 


5507. Và vị Vidhura ấy, với tâm ý và sự suy tư không thụ động, đã nói với 
bạn bè, các quan đại thần, các thân quyến, và những người quen điều này: 


5508. “Các vị hãy đến. Hãy ngồi xuống và nghe tôi nói về việc phục vụ đức 
vua như thế nào để một người đã đi vào chốn vương triều có thể đạt được 
danh vọng. 


5509. Bởi vì, khi đã đi vào chốn vương triều mà không được biết tiếng, 
không dũng cảm, thậm chí còn ngu muội, xao lãng, thì không bao giờ đạt 
được danh vọng. 


5510. Khi nào đức vua biết được giới hạnh, trí tuệ, và sự thanh liêm của 
người này, khi ấy đức vua sẽ tin cậy người ấy và không giấu kín điều bí mật 
(của bản thân) đối với người này. 


5511. Giống như cái cân đã được treo lên, có đòn cân nằm ngang, khéo 
chịu đựng (vật nặng), tương tự như vậy, người nào không do dự khi được vua 
ra lệnh, người ấy có thể sống ở chốn vương triều. 
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5512. Tulā yathā paggahitā samadaņdā sudhāritā, 
sabbāni abhisambhonto sa rājavasatim vase. 


5513. Diva vā yadi va rattim rājakiccesu paņdito, 
ajjhittho na vikampeyya sa rājavasatim vase. 


5514. Diva vā yadi va rattim raJakiccesu paņdito, 
sabbāni abhisambhonto sa rājavasatim vase. 


5515. Yo cassa sukato maggo rañño suppatiyadito, ' 
na tena vutto gaccheyya sa rājavasatim vase. 


5516. Na rañño samakam” bhuñJe kāmabhoge kudācanam, 
sabbattha pacchato gacche sa rājavasatim vase. 


5517. Na rañño sadisam vattham na mālam* na vilepanam, 
ākappam sarakuttim va na rañño sadisamacare, 
aññam kareyya ākappam sa rājavasatim vase. 


5518. Kīļe rājā amaccehi bhariyāhi parivārito, 
nāmacco rājabhariyāsu bhāvam kubbetha paņdito. 


5519. Anuddhato acapalo nipako samvutindriyo, 
manopaņidhisampanno sa rājavasatim vase. 


5520. Nāssa bhariyāhi kīļeyya na manteyya rahogato, 
nāssa kosā dhanam gaņhe sa rājavasatim vase. 


5521. Na niddantam bahum maññe' na madāya suram pive, 
nāssa dāye migam”* haññe sa rājavasatim vase. 


5522. Nāssa pītham na pallankam na koccham na nāgam' ratham, 
sammatomhīti ārūhe' sa rājavasatim vase. 


' supatiyādito - Syā. “na niddam bahu maññeyya - Ma, Syā; 
* sadisam - Ma. na niddannam bahum maññe - PTS. 
* mālā - PTS. > mige - Ma, Syā. ° nāvam - Ma, Syā. 7 ārūyhe - Syā. 
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5512. Giống như cái cân đã được treo lên, có đòn cân nằm ngang, khéo 
chịu đựng (vật nặng), tương tự như vậy, người nào thi hành mọi mệnh lệnh 
của vua, người ấy có thể sống ở chốn vương triều. 


5513. Dầu ban ngày hay ban đêm, trong các công việc của vua, bậc sáng 
suốt không do dự khi được vua ra lệnh, vị ấy có thể sống ở chốn vương triều. 


5514. Dầu ban ngày hay ban đêm, trong các công việc của vua, người nào 
thi hành mọi mệnh lệnh của vua, người ấy có thể sống ở chốn vương triều. 


5515. Người nào, dầu đã được bảo, cũng không nên đi bằng con đường đã 
khéo được thực hiện, đã khéo được trang hoàng dành riêng cho vua, người ấy 
có thể sống ở chốn vương triều. 


5516. Không nên hưởng thụ các thú vui về ngũ dục giống như của vua vào 
bất cứ lúc nào, nên đi phía sau vua ở tất cả các nơi, người ấy có thể sống ở 
chốn vương triều. 


5517. Không nên sử dụng vải vóc, tràng hoa, đầu thoa giống như của vua, 
không nên thực hiện cử chỉ hoặc kiểu cách giọng nói giống như của vua, nên 
tạo ra cử chỉ khác, người ấy có thể sống ở chốn vương triều. 


5518. Vi vua, được vây quanh bởi các cung phi, có thể đùa giốn với các 
quan đại thần, các quan đại thần sáng suốt không nên hành động thân mật 
với các cung phi của vua. 


5519. (Người nào) không khoa trương, không chưng diện, chín chắn, có 
giác quan đã được thu thúc, có ý chí kiên định, người ấy có thể sống ở chốn 
vương triều. 


552o. Không nên đùa giốn, không nên trò chuyện ở nơi vắng vẻ với các 
cung phi của vua, không nên lấy cắp tài sản từ nhà kho của vua, người ấy có 
thể sống ở chốn vương triều. 


5521. Không nên nghĩ ngợi nhiều đến việc ngủ nghỉ, không nên uống 
rượu để say sưa, không nên giết thú ở vườn nuôi của vua, người ấy có thể 
sống ở chốn vương triều. 


5522. Không nên trèo lên ghế ngồi, kiệu khiêng, ghế nệm, voi, cỗ xe của 
vua (nghĩ rằng): “Ta được cho phép, người ấy có thể sống ở chốn vương triều. 
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5523. Nātidūre bhave' rañño nāccāsanne vicakkhaņo, 
samekkham cassa’ tittheyya sandissanto sabhattuno. 


5524. Na ve" raja sakha: hoti na raja hoti methuno, 
khippam kujjhanti rājāno sūkenakkhīva* ghattitam. 


5525. Na pūjito maññamano medhāvī paņdito naro, 
pharusam patimanteyya* rājānam parisam gatam.” 


5526. Laddhadvaro labhedvāram" neva rājūsu vissase, 
aggīva yato tittheyya” sa raJavasatim vase. 


5527. Puttam va bhātaram sam va" sampaggaņhāti khattiyo, 
gāmehi nigamehi va ratthe'' janapadehi va, 
tuņhī bhūto upekkheyya na bhaņe chekapāpakam. 


5528. Hatthārūhe” anīkatthe rathike pattikarake, ° 
tesam kammāvadānena' raja vaddheti vetanam," 
na tesam antarā gacche sa rājavasatim vase. 


5529. Cāpovūnūdaro" dhīro vamso vapi pakampiyo,'” 
patilomam na vatteyya sa rājavasatim vase. 


5530. Cāpovūnūdaro" assa macchovassa ajJivhava, ” 
appāsī nipako sūro sa rājavasatim vase. 


5531. Na bāļham itthim gaccheyya sampassam tejasankhayam, 
kasam sasam daram balyam” khīņamedho nigacchāti. 


5532. Nātivelam pabhāseyya na tuņhī sabbadā siya, 
avikiņņam mitam vācam patte kale udīraye.”' 


5533. Akkodhano asamghattho” sacco saņho apesuno,” 
sampham giram na bhāseyya sa rājavasatim vase. 


' bhaje - Ma, Syā. 

2 sammukhañcassa - Ma; 
sammukhe c assa - PTS. 

* me - Syā. 

* samkhā - PTS. 

> sūken” akkhim va - PTS. 

5 patimanteyya - Syā. 

7 parisamkitam - PTS. 

* laddhavāro labhe vāram - PTS. 

? aggīva samyato titthe - Ma, Syā. 


'3 anīkatthā rathikā pattikārakā - Syā; 
pattikārike - PTS. 

* kammāpavādena - Syā. 

` vettanam - Syā. 

6 cāpovūnudaro - Ma, PTS; 
cāpova oname - Sya. 

7 pakampaye - Ma, Syā, PTS. 

* cāpovūnudaro - Ma, PTS. 

? ajivhatā - Syā. 

” balyam - Syā. 


'° bhātaram vã sam - Ma. 
" ratthehi - Ma, Syā. 
V hatthārohe - Ma; hatthārohā - Syā. 
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5523. Nên khôn ngoan, không quá xa cách đối với vua, không quá gần 
gũi. Và nên đứng ở chỗ được nhìn thấy bởi chủ nhân của mình, trong khi có 
thể quan sát vị ấy. 


5524. Vị vua quả thật không phải là bạn, vị vua không phải là đối tác. Các 
vị vua mau chóng nổi giận, tựa như con mắt bị cọng râu hạt lúa mạch chạm 
vào (mau chóng trở nên đỏ ngầu). 


5525. Khi được tôn vinh, không nên cho rằng mình là thông minh, sáng 
suốt, không nên đối đáp một cách thô lē với vua trong cuộc hội hop. 


5526. Với cơ hội đã đạt được thì có thể nhận lấy cơ hội. Không bao giờ tỏ 
ra thân thiết với các vị vua, tựa như ngọn lửa, nên thận trọng khi đứng gần, 
người ấy có thể sống ở chốn vương triều. 


5527. Nếu vị Sāt-dē-ly ưu đãi con trai hoặc anh em trai của mình với 
những ngôi làng, với những thị trấn, với những lãnh thổ, hoặc với những xứ 
sở, nên bình thản, có trạng thái im lặng, không nên bình phẩm đúng sai. 


5528. Đức vua gia tăng tiền lương cho các viên quản tượng, các ngự lâm 
quân, các xa binh, và các bộ binh căn cứ vào công việc của họ, không nên 
phản đối phần lợi lộc dành cho họ, người ấy có thể sống ở chốn vương triều. 


5529. Bậc sáng trí nên như là cây cung có cái bụng lép (được duõi thắng), 
hoặc thậm chí tựa như cây tre có thể đung đưa (khi có gió thổi), không nên 
hành xử nghịch ý vua, người ấy có thể sống ở chốn vương triều. 


5530. Nên như là cây cung có cái bụng lép (được duõi thẳng), nên như là 
con cá không có cái luỡi, người thọ thực ít, chín chắn, dũng cảm, người ấy có 
thể sống ở chốn vương triều. 


5531. Trong khi nhận thấy sự kiệt quệ của năng lực, không nên đi đến với 
phụ nữ nhiều quá. Kẻ có trí bị cạn kiệt chịu đựng cơn ho, cơn suyễn, sự mệt 
nhọc, trạng thái yếu đuối. 


5532. Không nên phát biểu quá dài, không nên im lặng vào mọi lúc, khi 
thời điểm đến, nên thốt ra lời nói không bị tản mạn, có chừng mực. 


5533. Không giận dữ, không khiêu khích, chân thật, mềm mỏng, không 
đâm thọc, không nên nói lời vô ích, người ấy có thể sống ở chốn vương triều. 
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5534. 


5535: 


5536. 


5537. 


5538. 


5539. 


5540. 


5541. 


5542. 


5543. 


5544. 


5545: 


matapetibharo - Sya. 
sanho sakhilasambhaso - Ma, Sya. 


ayam 


sukhasamvaso - Ma, Sya, PTS. 
sañhitum - Sya. 


Mātāpettibharo' assa kule jetthāpacāyiko, 
hiriottappasampanno” sa rajavasatim vase.’ 


Vintto sippava danto katatto niyato mudu, 
appamatto suci dakkho sa rājavasatim vase. 


Nivatavutti vaddhesu sappatisso sagaravo, 
surato sukhasambhāso"* sa rajavasatim vase. 


Araka parivajjeyya sahitum* pahitam janam, 
bhattaraññevudikkheyya anaññassa ca" rajino. 


Samaņe brahmane capi sīlavante bahussute, 
sakkaccam payirupāseyya sa rājavasatim vase. 


Samaņe brahmane capi sīlavante bahussute, 
sakkaccam anuvāseyya sa rājavasatim vase. 


Samaņe brahmane capi sīlavante bahussute, 
tappeyya annapānena sa rājavasatim vase. 


Samaņe brahmane capi sīlavante bahussute, 


āsajja paññe sevetha ākankham* vuddhimattano.” 


Dinnapubbam na hāpeyya dānam samaņabrāhmaņe, 


na ca kiūci nivāreyya dānakāle vaņibbake." 


Paūnavā'' buddhisampanno vidhanavidhikovido, 


kalaññu samayaññu ca sa rājavasatim vase. 


Utthātā kammadheyyesu appamatto vicakkhaņo, 


susamvihitakammanto sa rājavasatim vase. 


Khalam sālam pasum khettam gantā cassa abhikkhaņam, 
mitam dhaññam nidhāpeyya mitaūca" pacaye ghare. 
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: ” na ca aññassa - Ma, Syā. 

i * ākamkha - PTS. 

3 gāthā PTS potthake natthi. ? vuddhimattano - Syā. 

* vuddhesu - Ma; vuddhesu - Syā. '° vanibbake - Ma, Syā, PTS. 
: l! puūīfiavā - PTS. 

$ ” mitamva - Ma. 
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5534. Nên có sự phụng dưỡng mẹ cha, có sự tôn kính các bậc trưởng 
thượng ở trong gia tộc, đầy đủ pháp hổ then (tội lči) và ghê sợ (tội lõi), người 
ấy có thể sống ở chốn vương triều. 


5535. (Người nào) đã được huấn luyện, có học nghệ, đã được tự chủ, đã 
được hoàn thiện, quả quyết, mềm mỏng, không xao lãng, thanh liêm, tài ba, 
người ấy có thể sống ở chốn vương triều. 


5536. Nên có thái độ khiêm tốn đối với những người lớn, có sự tôn trọng, 
có sự tôn kính, trung thành, có sự trao đổi chuyện trò thoải mái, người ấy có 
thể sống ở chốn vương triều. 


5537. Nên lánh xa sứ giả ngoại bang đã được phái đến để làm con tin. Chỉ 
nên quan tâm đến (vị vua) chủ nhân của mình, không thuộc về vị vua khác. 


5538. Nên đi đến hầu cận một cách nghiêm trang các vị Sa-môn luôn cả 
các vị Bà-la-môn có giới hạnh, nghe nhiều hiểu rộng, người ấy có thể sống ở 
chốn vương triều. 


5539. Nên thực hành ngày trai giới một cách nghiêm trang theo các vị Sa- 
môn luôn cả các vị Bà-la-môn có giới hạnh, nghe nhiều hiểu rộng, người ấy 
có thể sống ở chốn vương triều. 


5540. Nên làm toại ý các vị Sa-môn luôn cả các vị Bà-la-môn có giới 
hạnh, nghe nhiều hiểu rộng, với cơm ăn nước uống, người ấy có thể sống ở 
chốn vương triều. 


5541. Sau khi đi đến các vị Sa-môn luôn cả các vị Bà-la-môn có giới hạnh, 
nghe nhiều hiểu rộng, nên phục vụ các vị có trí tuệ, trong khi mong mỏi sự 
tiến bộ cho bản thân. 


5542. Không nên bãi bỏ việc bố thí đến các vị Sa-môn và Bà-la-môn đã 
thường được bố thí trước đây. Và không nên gây trở ngại bất cứ điều gì đối 
với những người cùng khổ vào thời điểm bố thí. 


5543. Có trí tuệ, được đầy đủ về sự hiểu biết, rành rē vē phương thức sắp 
xếp, biết thời điểm, biết thời cơ, người ấy có thể sống ở chốn vương triều. 


5544. Năng động trong các phận sự, không xao lãng, khôn ngoan, có công 
việc khéo được điều hành, người ấy có thể sống ở chốn vương triều. 


5545. Nên là người thường xuyên di đến sân đập lúa, kho trại, chuồng 
thú, đồng ruộng. Nên cho người cất giữ thóc lúa đã được cân đong. Và nên 
cho nấu nướng trong nhà phần đã được đo lường. 
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5546. 


5547. 


5548. 


5549. 


5550. 


Puttam va bhātaram sam va! sīlesu asamāhitam, 
anangavā” hi te bālā yatha peta tatheva te, 
colañca? nesam pindañca āsīnānam va dāpaye.* 


Dāse kammakare pesse" sīlesu susamāhite, 
dakkhe utthānasampanne ādhipaccasmim' thāpaye. 


Sīlavā ca alolo ca’ anuratto cassa* rājino, 
āvī raho hito tassa sa rājavasatim vase. 


Chandaññu rājino assa’ cittattho cassa” rājino, 
asankusakavattissa'' sa rājavasatim vase. 


Ucchadaye ca nahāpaye" dhove pade adhosiram, 
āhatopi na kuppeyya sa rājavasatim vase. 


5551. Kumbhampi pañJalim” kuriya“ vāyasam vā" padakkhiņam, 


5552. 


5553: 


5554. 


5555: 


5556. 


kimeva sabbakamanam dataram dhiramuttamam. 


Yo deti sayanam vattham yanam avasatham gharam, 
pajjunnoriva bhutani'° bhogehi mabhivassati.'” 


Esayyo rājavasati'* vattamano yathā naro, 
ārādhayati rājānam pūjam labhati bhattusu. 
Rajavasatikandam.” 


Evam samanusasitva ñatisangham vicakkhaņo, 
parikiņņo suhadehi” rājānamupasankami. 


Vanditvā sirasā pade katvā ca nam padakkhinam, 
vidhuro avaca rājānam paggahetvāna añjalim. 


Ayam mam māņavo neti kattukamo yathāmatim,”' 
ñatinattham pavakkhāmi tam suņohi arindama. 


' bhātaram vã sam - Ma. 

* anangāva - Syā. 

3 colañca - Ma, Syā, PTS. 

* āsīnānam padāpaye - Ma, Syā. 

> pose - Syā. 

° ādhipaccamhi - Ma; 
ādhipaccasmi - Syā, PTS. 

7 alobho ca - Syā. 

° anurakkho ca - Ma; 
anuvatto ca - Syā; 
anuratto ca - PTS. 

? rājino cassa - Ma, Syā. 

0 cittattho assa - Ma. 


1! asankusakavutti 'ssa - Ma, Syā. 


 ucchādaye ca nhāpaye - Ma; 
acchādane ca nahāpe ca - Syā. 


* kumbhampañjalim - Ma; 
kumbhiñhi pañjalim - Syā. 

* kariyā - Ma, PTS; 
kayirā - Syā. 

> catañcapi - Ma; 
cātam cāpi - Syā. 

° bhūtānam - Syā. 

7 bhogehi abhivassati - Ma, Syā; 
bhogehi-m-abhivassati - PTS. 

° eseyyā rājavasatī - Syā. 

? rājavasati nama - Ma; 
rājavasatī nāma - Syā; 
rājavasatikhaņdam - PTS. 

20 suhajjehi - Syā. 

2! yathamati - Ma. 
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5546. (Không nên cất nhắc vào vị trí lãnh đạo) đứa con trai hoặc anh em 
trai của mình không được vững chắc về đạo đức, bởi vì những kẻ ngu dốt ấy 
không phải là thành phần cần thiết; các vong linh như thế nào thì chúng là y 
như thế ấy. Nên bảo người ban cho chúng vải vóc và thực phẩm tựa như ban 
cho những kẻ ngồi không vậy. 


5547. Nên cất nhắc vào vị trí lãnh đạo các nô bộc, các người làm công, các 
người hầu được vững chắc về đạo đức, tài ba, có được sự năng nổ. 


5548. Nên là người có đạo đức, không tham lam, tận tụy với vua, dầu hiện 
diện hay vắng mặt đều có lợi ích cho vua, người ấy có thể sống ở chốn vương 
triều. 


5549. Nên là người biết điều mong muốn của vua, và nên sống theo tâm 
của vua, nên có sự hành xử không nghịch ý của vua, người ấy có thể sống ở 
chốn vương triều. 


5550. Nên kỳ cọ và nên tắm cho vua, nên cúi đầu xuống khi rửa hai bān 
chân của vua, dầu bị đánh đập cũng không nên bực tức, người ấy có thể sống 
ở chốn vương triều. 


5551. Nếu có thể chắp tay thành kính đối với chậu nước đầy, hoặc hướng 
vai phải đi nhiễu quanh con quạ (trong khi chúng không ban cho bất cứ thứ 
gì), tại sao lại không thể kính lễ vị vua sáng trí, tối cao, người ban cho mọi 
thứ dục lạc? 


5552. VỊ vua là người ban cho giường nằm, y phục, xe thuyền, chỗ ở, nhà 
cửa, tựa như đám mây đổ xuống cơn mưa của cải cho các sanh linh. 


5553. Này các ông, chốn triều đình là thế. Trong khi phục vụ ở chốn triều 
đình, người làm hài lòng vi vua thì nhận được sự hậu đãi từ các chủ nhân.” 
Phẩm Chốn Triều Đình (được chấm dứt). 


5554. Sau khi chỉ bảo tập thể thân quyến như vậy, vị có sự khôn ngoan, 
được tháp tùng bởi các thân hữu, đã đi đến gặp đức vua. 


5555. Sau khi đê đầu đảnh lễ hai bàn chân và hướng vai phải nhiễu quanh 
đức vua, vị Vidhura đã chắp tay lên nói với đức vua rằng: 


5556. “Chàng thanh niên này sẽ đưa thần đi, với ý định sử dụng thần theo 
sự suy tính của vị ấy. Tâu đấng thuần phục kẻ thù, thần xin trình bày vì lợi 
ích của các thân quyến, xin bệ hạ hãy lắng nghe. 
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5557. Putte ca me udikkhesi yañca maññam ghare dhanam, 
yathā pecca' na hāyetha ñatisangho mayī gate. 


5558. Yatheva khalatī bhumya bhūmiyāva' patitthati,* 
evetam khalitam mayham etam passāmi accayam. 


5559. Sakkā na gantum iti mayha hoti 
jhatvā” vadhitvā idha katiyanam, 
idheva hohi iti mayham ruccati 
mā tvam aga uttamabhurIpañña. 


5560. Mā heva dhammesu* manam paņīdahi 
atthe ca dhamme ca yutto bhavassu, 
dhiratthu kammam akusalam anariyam 
yam katvā pacchā nirayam vajeyya. 


5561. Nevesa dhammo na punetam' kiccam 
ayiro hi dāsassa janinda issaro, 
ghātetum jhāpetum* athopi bhattum? 
na ca mayham" kodhatthi vajāmi cāham. 


5562. Jetthaputtam upaguyha vineyya hadaye daram, 
assupuņņehi nettehi pāvisi so mahāgharam. 


5563. Salava sampamathitā'' māļutena"” pamadditā, 
senti puttā ca dārā ca vidhurassa nivesane. 


5564. Itthīsahassam bhariyānam dāsīsattasatāni ca, 
bāhā paggayha pakkandum vidhurassa nivesane. 


5565. Orodhā ca kumārā ca vesiyānā ca brāhmaņā, 
bāhā paggayha pakkandum vidhurassa nivesane. 


5566. Hatthārūhā anīkatthā rathikā pattikārakā, 
bāhā paggayha pakkandum vidhurassa nivesane. 


5567. Samāgatā jānapadā negamā ca samāgatā, 
bāhā paggayha pakkandum vidhurassa nivesane. 


' pacchā - Syā. 
2 bhūmyā bhūmyāyeva - Ma; 7 puneta - Ma; 
bhūmyam bhūmyāyeva - Syā; puneti - Syā. 
bhumyā bhumyā va - PTS. * ghātetu jhāpetu - Syā. 
* patititthati - PTS. ? hantum - Ma, Syā, PTS. 
* mayham - Syā, PTS. '° mayha - Ma, PTS. 
> chetvā -Ma, Syā. '! gsammapatitā - Ma; 
° mā hevadhammesu - Ma, Syā; sampamadditā - Syā. 
mā k’ ev adhammesu - PTS. ” mālutena - Ma, Syā, PTS. 
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5557. Xin bệ hạ hãy quan tâm đến những người con trai của thần và tài 
sản khác ở nhà của thần sao cho thời gian sau này, khi thần đã đi rồi, tập thể 
thân quyến không bị suy giảm. 


5558. Giống y như người vấp ngã ở trên mặt đất thì tìm sự nâng đỡ ở 
ngay tại mặt đất, tương tự như vậy, thần phạm lỗi với bệ hạ rồi lại nhờ vả 
chính bệ hạ. Việc ấy là sự sai sót của thần. Thần nhìn nhận sự lõi lầm ấy.” 


5559. “Trãm nghĩ rằng: “Khanh có thể không đi. 

Chúng ta có thể đốt cháy và giết chết gã Katiyana tại đây. 

Khanh hãy ở lại ngay tại nơi này. Như thế sẽ được trām ưa thích. 
Này vị có trí tuệ uyên bác hạng nhất, khanh chớ ra đi.” 


5560. “Xin bệ hạ chớ quyết định tâm ý vào những điều phi pháp. 
Bệ hạ hãy gắn bó vào điều lợi ích và đúng pháp. 

Thật xấu hổ thay hành động không tốt lành, không thánh thiện! 
Người đã làm việc ấy có thể đi đến địa ngục sau này. 


5561. Việc ấy chăng những không đúng pháp, hơn nữa việc ấy không phải 
là việc nên làm. Bởi vì, tâu vị chúa của loài người, chủ nhân đối với kẻ nô bộc 
là người có quyền hành trong việc bảo giết chết, bảo đốt cháy, và luôn cả việc 
cấp dưỡng nữa. Sự tức giận không có đối với thần, và thần sẽ ra di.” 


5562. Sau khi ôm chầm lấy người con trai lớn, sau khi xua đi nỗi buồn 
bực ở trái tim, vị ấy, với hai con mắt dām lệ, đã đi vào gian nhà lớn. 


5563. Tựa như những cây sāla bị nghiền nát, bị vùi dập bởi cơn gió, 
những người con và những người vợ nằm lăn ra ở nơi trú ngụ của vị Vidhura. 


5564. Một ngàn nữ nhân là những người vợ và bảy trăm nữ tỳ đã giơ các 
cánh tay lên rồi bật khóc ở nơi trú ngụ của vị Vidhura. 


5565. Các công nương, các hoàng tử, các thương nhân, và các vị Bà-la- 
môn đã giơ các cánh tay lên rồi bật khóc ở nơi trú ngụ của vị Vidhura. 


5566. Các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ binh 
đã giơ các cánh tay lên rồi bật khóc ở nơi trú ngụ của vị Vidhura. 


5567. Các đám đông dân chúng và các đám đông thị dân đã giơ các cánh 
tay lên rồi bật khóc ở nơi trú ngụ của vị Vidhura. 
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5568. Itthīsahassam bhariyānam dāsīsattasatāni ca, ' 
baha paggayha pakkandum kasmā no vijahessasi.” 


5569. Orodha ca kumara ca vesiyānā ca brāhmaņā,” 
bāhā paggayha pakkandum kasmā no vijahessasi. 


5570. Hatthārūhā anīkatthā rathikā pattikārakā, 
bāhā paggayha pakkandum kasmā no vijahessasi. 


5571. Samāgatā jānapadā negamā ca samāgatā, 
bāhā paggayha pakkandum kasmā no vijahessasi. 


5572. Katva gharesu kiccāni anusāsitvā sakam janam, 
mittāmacce ca bhacce ca' puttadare ca bandhave. 


5573. Kammantam samvidhetvāna ācikkhitvā ghare dhanam, 
nidhiūca Inadanañca puņņakam etadabravi. 


5574. Avasī tuvam mayha tīham agāre 
katāni kiccāni gharesu mayham, 
anusāsitā puttadārā mayā ca 
karoma kaccana" yathā matim te. 


5575. Sace hi katte anusāsitā te 
puttā ca dārā ca anujīvino ca, 
handehi dānf' taramanarupo 
dīgho hi addhāpi ayam purattha. 


5576. Asambhītova' gaņhāhi ājānīyassa* valadhim, 
idam pacchimakam tuyham jīvalokassa dassanam. 


5577. Soham kissa nu bhāyissam? yassa me natthi dukkatam,' 
kāyena vācā manasā yena gaccheyya duggatim. 


5578. So assarājā vidhuram vahanto 
pakkāmi vehasayamantalikkhe, 
sākhāsu selesu assajjamāno 
kāļāgirim khippamupāgamāsi. 


! dāsā sattasatāni ca - PTS. ° hang’ esa hīdāni - PTS. 


* vijahissasi - Ma, Syā. 7 achambhitova - Ma. 

* dāsisattasatāni ca - Ma. ° ājāneyyassa - Ma. 

* suhajje - PTS. ? kissānubhāyissam - Syā, PTS. 
> kiecāni - Syā. 10 dukkatam - Ma, Syā. 
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5568. Một ngàn nữ nhân là những người vợ và bảy trăm nữ tỳ đã giơ các 
cánh tay lên rồi bật khóc rằng: “Tại sao ngài lại la bỏ chúng tôi?” 


5569. Các công nương, các hoàng tử, các thương nhân, và các vị Bā-la- 
môn đã giơ các cánh tay lên rồi bật khóc rằng: “Tại sao ngài lại la bỏ chúng 
tôi?” 


5570. Các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ binh 
đã giơ các cánh tay lên rôi bật khóc rằng: “Tại sao ngài lại lia bỏ chúng tôi?” 


5571. Các đám đông dân chúng và các đám đông thị dân đã giơ các cánh 
tay lên rồi bật khóc rằng: “Tại sao ngài lại la bỏ chúng tôi?” 


5572. Sau khi đã làm các việc cần phải làm ở các căn nhà và dặn dò những 
người của mình, bạn bè, các đồng ngiệp, các người hầu, các con, các người 
vợ, và các thân quyến, — 


5573. — sau khi xếp đặt công việc và chỉ bảo về tài sản trong nhà, về của 
cải chôn giấu và nợ nần phải trả, Vidhura đã nói với Dạ-xoa Punnaka điều 
này: 


5574. “Ngài đã cư ngụ trong nhà của tôi ba ngày, 

các việc cần phải làm ở các căn nhà của tôi đã được làm xong, 
các con và các người vợ của tôi đã được dặn dò, 

này Kaccana, chúng ta hãy làm theo sự tính toán của ngài.” 


5575. “Này vị phân xử, bởi vì, nếu ngài đã dặn dò 

các con, các người vợ, và các người sống phụ thuộc xong, 
vậy thì giờ đây, ngài hãy gấp rút ra đi 

bởi vì đoạn đường di dài này còn ở phía trước. 


5576. Ngài không phải kinh hãi. Hãy nắm lấy đuôi con ngựa thuần chủng. 
Đây là lần nhìn thấy cuối cùng của ngài đối với thế gian của cuộc sống.” 


5577. “Tại sao tôi đây lại sợ hãi khi tôi đây không có điều sai trái về thân, 
về lời nói, và về ý, qua đó tôi có thể đi đến cảnh giới khổ đau?” 


5578. Con ngựa chúa ấy, trong lúc mang theo Vidhura, 

đã ra đi ở không trung, trên bầu trời. 

Trong khi không va chạm vào các cành cây, vào các núi đá, 
con ngựa chúa ấy đã mau chóng đi đến ngọn núi Kāļāgiri. 
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5579. 


5580. 


5581. 


5582. 


5583. 


5584. 


5585. 


5586. 


5587. 


Itthīsahassam bhariyānam dāsīsattasatāni ca,' 
bāhā paggayha pakkandum yakkho brāhmaņavaņņena vidhuram 
ādāya gacchati. 


Samāgatā jānapadā negamā ca samāgatā, 
baha paggayha pakkandum yakkho brahmanavannena vidhuram 
ādāya gacchati. 


Itthīsahassam bhariyānam dāsīsattasatāni ca, 
baha paggayha pakkandum pandito so kuhim gato. 


Samagata Janapada negama ca samagata, 
bāhā paggayha pakkandum pandito so kuhim gato. 


Sace so sattarattena paņdito nāgamisasti,” 
sabbe aggim pavekkhama' natthattho jīvitena no. 


Paņdito ca viyatto ca vibhāvī ca vicakkhaņo, 
khippam mocessatattānam mā bhātha āgamissati.* 
Antarapeyyālo.” 


So tattha gantvāna vicintayanto 
uccāvacā cetanakā bhavanti, 
imassa jīvena na hatthi kiñci° 
hantvanimam hadayam ādiyissam.” 


So tattha gantvāna pabbatamantarasmim* 
anto pavisitva? padutthacitto, 
asamvutasmim jagatippadese 

adhosiram dhārayi kātiyāno. 


So lambamāno narake papāte 
mahabbhaye lomahamse vidugge, 
asantasam" kurūnam kattasettho'' 
iecabravī puņņakam nāma yakkham. 


! dāsā sattasatāni ca - PTS. 


* nāgacchissati paņdito - Ma. * gantvā pabbatantarasmim - Ma, PTS; 

3 pavissāma - Syā. gantvā pabbatamantarasmim - Syā. 

* khippam mociya attānam mā bhāyitthāgamissati - Ma; 7 ānayissam - Ma, Syā. 
khippam mocesi attānam mā bhāyitthāgamissati - Syā. ? pavisitvāna - Ma, Syā. 

` antarapeyyālam nama - Ma, Syā. 1 asantasanto - Ma, Syā. 

é nayimassa jīvena mamatthi kiñci - Ma, Syā. V! kattusettho - Ma, Syā. 
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5579. Một ngàn nữ nhân là những người vợ và bảy trăm nữ tỳ đã giơ các 
cánh tay lên rồi bật khóc rằng: “VỊ Dạ-xoa với vóc dáng Bà-la-môn đã mang 
ngài Vidhura di rồi.” 

(như trên)— 


5580. Các đám đông dân chúng và các đám đông thị dân đã giơ các cánh 
tay lên rồi bật khóc rằng: “VỊ Dạ-xoa với vóc dáng Bà-la-môn đã mang ngài 
Vidhura di rồi.” 


5581. Một ngàn nữ nhân là những người vợ và bảy trām nữ tỳ đã giơ các 
cánh tay lên rồi bật khóc rằng: “Bậc sáng suốt ấy đã đi đâu?” 
(như trên)— 


5582. Các đám đông dân chúng và các đám đông thị dân đã giơ các cánh 
tay lên rồi bật khóc rằng: “Bậc sáng suốt ấy đã đi đâu? 


5583. Nếu bậc sáng suốt ấy không trở lại sau bảy đêm, tất cả chúng tôi sẽ 
lao vào ngọn lửa. Không còn lợi ích gì cho chúng tôi với mạng sống.” 


(Lời đức vua DhanañJaya xứ Kuru) 
5584. “Bậc sáng suốt, thông thái, minh mãn, và khôn ngoan sẽ mau 
chóng giải thoát cho bản thân. Các người chớ sợ hãi. VỊ ấy sẽ trở lại.” 
Phần Giản Lược Đoạn Giữa (được chấm dứt). 


5585. Trong khi đi đến nơi ấy, Dạ-xoa Punnaka suy xét rằng: 
“Các tư tưởng được sanh lên là cao thấp khác nhau. 

Thật sự không có lợi ích gì với mạng sống của người này. 

Tôi sẽ giết chết người này rồi lấy đi trái tim.” 


5586. Sau khi đi đến nơi ấy, ở khoảng giữa các ngọn núi, 
Dạ-xoa Puņņaka ấy đã đi vào bên trong và khởi tâm độc ác. 
Dạ-xoa Katiyana đã nắm lấy Vidhura dốc ngược đầu xuống 
ở vùng đất bao la, không bị ngăn chặn. 


5587. VỊ ấy, trong khi bị treo lơ lửng ở địa ngục, ở vực thắm, ở nơi có nỗi 
sợ hãi lớn lao, ở nơi có sự dựng đứng lông, ở nơi hiểm trở, vẫn không run sợ, 
vị phân xử xuất sắc của xứ sở Kuru, đã nói với Dạ-xoa tên Punnaka như vầy: 
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5588. Ariyāvakāsosi anariyarūpo 
asaññato saññatasannikaso, 
accahitam kammam karosi ludram' 
bhave ca te kusalam natthi kiñci. 
5589. Yam mam papatasmim papātumicchasi” 
ko nu tavattho maranena mayham, 
amanusasseva te ajja vanno 
acikkha me tvam katamasi devata. 


5590. Yadi te suto punnako nama yakkho 
rañño kuverassa hi so sajīvo,* 
bhūmindharo varuņo nama nāgo 
brahā sucī vaņņabalūpapanno. 


5591. Tassānujam dhītaram kāmayāmi 
irandatim* nama sā nagakañña, 
tassā sumajjhāya piyāya hetu 
patarayIm tuyha” vadhāya dhīra. 


5592. Mā heva tvam” yakkha ahosi mūļho* 
natthā bahū duggahitena lokā,” 
kinte sumajjhāya piyāya kiccam 
maranena me ingha sunoma'° sabbam. 


5593. Mahanubhavassa mahoragassa 
dhītukāmo'' ñatibhatohamasmi,'? 
tam yācamānam sasuro avoca 
yathā mam aññimsu sukāmanītam. 


5594. Dajjemu kho te sutanum sunettam 
sucimhitam* candanalittagattam, 
sace tuvam hadayam'' paņditassa 
dhammena laddhā idhamāharesi, 
etena vittena kumāri labbhā 
naññam dhanam uttarim patthayāma. 


5595. Evam na mūļhosmi sunohi katte 
na capi me duggahitatthi kiūci, 
hadayena te dhammaladdhena naga 
irandatim nagakaññam dadanti. 


! luddam - Syā. * moho - Syā. 

2 pamuttam iechasi - PTS. ” loke - Ma, PTS. 

? tavajja - Ma, Syā. 10 sunomi - Ma, Syā. 

* sajibbo - Ma, Syā. '! dhītukkamo - PTS. 

` irandhati - Ma; irandatī - Syā, PTS. ” ñatigato ham asmi - PTS. 
° tuyham - Syā. "5 suvimhitam - Syā. 
'te-Syā. 14 dahayam - Syā. 
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5588. “Ngươi có bề ngoài thánh thiện nhưng lại có vẻ không thánh thiện. 
Ngươi không tự kìm chế mà trông giống như đã tự kìm chế. 

Ngươi gây ra hành động vô cùng tai hại và tàn bạo, 

Không có bất cứ điều gì tốt lành ở bản chất của ngươi. 


5589. Việc ngươi muốn ném tôi xuống vực thăm, 

lợi ích gì cho ngươi với cái chết của tôi? 

Việc làm của ngươi hôm nay thật sự không thuộc về loài người. 
Ngươi hãy nói cho tôi biết ngươi là loại Thiên nhân nào?” 


5590. “Nếu ngài đã được nghe về vị Dạ-xoa tên là Punnaka, 
ta đây chính là cận thần của Thiên Vương Kuvera. 

Vi cai quản đất đai là long vương tên Varuna, 

to lớn, thanh liêm, được thành tựu về vóc dáng và sức mạnh. 


5591. Ta ham muốn người con gái đã được sanh ra của vi ấy. 
Long nữ ấy tên lā Irandatī. 

Vì lý do vòng eo xinh xắn đáng yêu của nàng ấy, 

này vị sáng trí, ta đã quyết chí trong việc giết chết ngài.” 


5592. “Này Dạ-xoa, ngươi chớ bị lầm lẫn như thế. 

Nhiều người ở thế gian bị tiêu hoại vì đã cố chấp sai trái. 

Vì vòng eo xinh xắn đáng yêu, ngươi có việc gi phải làm 

với cái chết của tôi? Nào, hãy cho chúng tôi nghe tất cả câu chuyện.” 


5593. “Với niềm ham muốn người con gái của vị chúa rồng có đại oai lực, 
ta trở thành người làm thuê cho các thân quyến của nàng. Bởi vì họ biết ta đã 
bị thúc giục bởi niềm ham muốn chính đáng, trong khi ta cầu xin nàng ấy, 
người cha vợ đã nói với ta rằng: 


5594. “Chúng tôi chắc chắn sẽ gà người con gái có thân hình đẹp, có đôi 
mắt xinh xắn, có nụ cười làm vui lòng, có thân thể được bôi trầm hương cho 
ngươi, nếu ngươi đạt được trái tim của bậc sáng suốt một cách đúng pháp 
(không bằng bạo lực) và mang lại nơi này; với của cải ấy thì có thể đạt được 
công chúa. Chúng tôi không ao ước tài sản nào khác hơn thế.' 


5595. Như vậy, ta không bị lầm lẫn. Này vị phân xử, xin hãy lắng nghe. Và 
ta cũng chẳng cố chấp sai trái về điều gì. Với trái tim đã đạt được một cách 
đúng pháp (không bằng bạo lực), các chúa rồng sẽ ban cho ta nàng Irandātī, 
người con gái của long vương. 
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5596. Tasmā aham tuyha' vadhaya yutto 
evam mamattho maranena tuyham, 
idheva tam narake pātayitvā 
hantvana tam hadayam adiyissam.” 


5597. Khippam mamam uddhara katiyana 
hadayena me yadi te atthi kiecam, 
ye kecime* sadhunarassa dhamma 
sabbeva te pātukaromi ajja. 


5598. Sa puņņako kurūnam kattasettham* 
nagamuddhani khippam patitthapetvā, 
assatthamāsīnam samekkhiyāna 
paripucchi kattaram anomapaññam. 


5599. Samuddhato* mesi tuvam papata 
hadayena te ajja mamatthi kiecam, 
ye kecime* sadhunarassa dhammā 
sabbeva me pātukarohi ajja. 


5600. Samuddhato tyasmi aham papātā 
hadayena me yadi te atthi kiecam, 
ye kecime sādhunarassa dhammā 
sabbeva te pātukaromi ajja. 


5601. Yātānuyāyī ca bhavāhi māņava 
addañca” pāņim parivajjayassu, 
mā cassu mittesu kadāci dūbhī* 
mā ca vasam asatīnam nigacche. 


5602. Kathannu yātam anuyāyi hoti 
addaūca pāņim dahate katham so, 
asatī ca kā ko pana mittadubbho? 
akkhāhi me pucchito etamattham. 


5603. Asanthutam" nopi ca đitthipubbam"' 
yo āsanenāpi nimantayeyya, 
tasseva attham puriso kareyya 
yātānuyāyīti tamāhu paņditā. 


' tuyham - Ma, Syā, PTS. ° yekeci te - Syā. 
* ānayissam - Ma, Syā. 7 allaūīca - Ma, Syā. 
3 yekeci me - Syā; * dubbhī - Ma, Syā. 
ye kec’ ime - PTS. ? mittadūbho - PTS. 
* kattusettham - Ma, Syā, PTS. 1 assatthatam - Syā. 
` samuddhato - Ma, Syā, PTS. l! ditthapubbam - Ma, Syā. 
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5596. Vì thế, ta đã dứt khoát về việc giết chết ngài. 
Như vậy là lợi ích của ta với cái chết của ngài. 
Ngay tại nơi này, ta sẽ ném ngài vào địa ngục. 

Sau khi giết chết ngài, ta sẽ lấy đi trái tim.” 


5597. “Này Katiyana, ngươi hãy mau mau nâng tôi lên. 
Nếu ngươi có việc cần phải làm với trái tim của tôi, 
vậy những điều nào là nguyên tắc của người đạo đức, 
hôm nay, tôi sẽ giảng rõ toàn bộ tất cả cho ngươi.” 


5598. Dạ-xoa Punnaka ấy, sau khi nhanh chóng bó tri vị phân xử xuất sắc 
của xứ sở Kuru ở đỉnh ngọn núi, sau khi xem xét vị ấy đã an tọa ở chỗ cây 
sung, rồi đã hỏi vị phân xử, vị có trí tuệ hoàn hảo rằng: 


5599. “Ngài đã được ta nâng lên từ vực thắm, 

hôm nay, ta có việc cần phải làm với trái tim của ngài. 
Những điều nào là nguyên tắc của người đạo đức, 
hôm nay, ngài hãy giảng rõ toàn bộ tất cả cho ta.” 


5600. “Tôi đã được ngươi nâng lên từ vực thắm, 
nếu ngươi có việc cần phải làm với trái tim của tôi. 
Những điều nào là nguyên tắc của người đạo đức, 
hôm nay, tôi sẽ giảng rõ toàn bộ tất cả cho ngươi. 


5601. Này chàng thanh niên, hãy là người đi theo con đường đã được di, 
và hãy giữ cho bàn tay ẩm ướt tránh xa (sự đốt nóng), 

chớ bao giờ là kẻ phản bội bạn bè, 

và chớ ở dưới quyền lực của các nữ nhân không tốt.” 


5602. “Thế nào là người đi theo con đường đã được di? 

Và kẻ ấy đốt nóng bàn tay ẩm ướt là thế nào? 

Nàng nào là nữ nhân không tốt? Và ai là kẻ phản bội bạn bè? 
Được hỏi, xin ngài hãy giải thích cho tôi về ý nghĩa này.” 


5603. “Người nào có thể mời thỉnh đầu chỉ là chỗ ngồi 

đến kẻ không thân thiết, thậm chí chưa từng gặp trước đây, 

là người có thể làm điều lợi ích cho chính người ấy; 

các bậc sáng suốt đã gọi vị ấy là “người đi theo con đường đã được di” 
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5604. Yassekarattimpi' ghare vaseyya 
yatthannapānam puriso labhetha,” 
na tassa papam manasāpi cetaye* 
addañca panim' dahate mittadubbho.* 


5605. Yassa rukkhassa chāyāya nisīdeyya sayeyya vā, 
na tassa sakham bhañJeyya mittadubbho hi papako. 


5606. Puņņampi cetam° pathavim dhanena 
dajjitthiyā puriso sammataya, 
laddhā khaņam atimaññeyya tampi 
tāsam vasam asatīnam na gacche. 


5607. Evam kho yātam anuyāyi hoti 
addaūca' pāņim dahate punevam, 
asatī ca sā so pana mittadubbho 
so dhammiyo* hohi jahassu adhammam. 
Sadhunaradhammakandam.° 


5608. Avasim aham tuyha" tham agare 
annena panena upatthitosmi, 
mitto mamāsi visajāmaham'' tam 
kamam gharam uttamapañña gaccha.” 


5609. Api hāyatu nāgakulassa” attho 
alampi me nagakaññaya hotu," 
so tvam sakeneva subhāsitena 
muttosi me ajja vadhāya pañña. 


5610. Handa tuvam yakkha mamampi nehi 
sasuram nu te” attham may! carassu, 
mayampi" nāgādhipatim vimanam'” 
dakkhemu nagassa aditthapubbam. 


5611. Yam ve narassa ahitaya assa 
na tam pañño arahati dassanaya, 
atha kena vannena amittagāmam 
tuvampicchasi” uttamapañña gantum. 


' rattampi - Ma. ° tuyham - Ma, Syā. 

*labheyya - Ma. ' visajjamaham - Ma, Syā. 

3 manasāpi cintaye - Ma, Syā; ? gacche - PTS. 
manasābhicetaye - PTS. 3 nāgakulā - Ma. 

* adubbhī pāņim - Ma; * hetu - Syā. 
allañca pāņim - Syā; > sasuram te - Ma; 
adubbhapāņim - PTS. sassuram nu te - Syā. 

f mittadūbho - PTS. ° mayañca - Ma; 
cemam - Ma, Syā. ahampi - Syā, PTS. 

Ñ allañca - Ma, Sya. i nāgādhipatīvimānam - Syā, PTS. 
dhammiko - Ma, Sya. dakkhemi - Sya. 

? sadhunaradhammakandam nama - Ma, Sya. ? tuvamicchasi - Ma, Sya, PTS. 
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5604. Khi trú ngụ ở trong nhà của người nào đầu chỉ một đêm, 

và là người nhận được cơm ăn và nước uống ở nơi ấy, 

không nên suy nghĩ đến điều xấu xa đối với chủ nhà ấy, dầu chỉ bằng ý, 
kẻ có thể đốt nóng bàn tay ām ướt là kẻ phản bội bạn bē. 


5605. Người ngồi hoặc nằm ở bóng râm của cây nào thì không nên bẻ gāy 
cành lá của cây ấy, bởi vì kẻ phản bội bạn bè là kẻ ác xdu.' 


5606. Người nam có thể trao tặng trái đất này, thậm chí được đầy ắp với 
của cải, cho người phụ nữ đã được chọn lựa. Sau khi đã đạt được thời điểm, 
nàng ấy cũng có thể khi dē luôn cả người nam ấy. Không nên rơi vào sự chế 
ngự của các nữ nhân không tốt ấy.? 


5607. Thật sự như vậy là người đi theo con đường đã được đi. 

Thêm nữa, kẻ có thể đốt nóng bàn tay ẩm ướt là như vậy. 

Và nàng ấy là nữ nhân không tốt, còn kẻ ấy là kẻ phản bội bạn bè. 

Ngươi đây hãy là người theo nguyên tắc, hãy từ bỏ điều sái nguyên tắc.” 
Phẩm Nguyên Tắc Của Người Đạo Đức (được chấm dứt). 


5608. “Ta đã cư ngụ ở nhà của ngài ba ngày. 

Ta đã được phục vụ với cơm ăn và nước uống. 

Ngài là bạn của ta. Ta phóng thích ngài. 

Này vị có trí tuệ tối thượng, ngài hãy đi về nhà theo như ý muốn. 


5609. Và hãy từ bỏ mục đích đối với gia tộc của loài rồng. 

Cũng quá đủ đối với ta về người con gái của long vương. 

Ngài đây, với lời khéo thuyết giảng của chính bản thân, 

này vị có trí tuệ, hôm nay, ngài được thoát khỏi việc tử hình bởi ta.” 


5610. “Nào, này vị Dạ-xoa, ngươi cũng hãy đưa tôi đi. Ngươi hãy thực 
hành điều lợi ích ở nơi tôi cho người cha vợ của ngươi. Chúng ta cũng hãy 
chiêm ngưỡng vị chúa të của loài rồng và cung điện của long vương chưa 
từng được thấy trước đây.” 


5611. “Cái gi thật sự không đem lại lợi ích cho con người, 
thì bậc trí tuệ không cần phải nhìn xem cái ấy. 

Này vị có trí tuệ tối thượng, ngài cũng muốn đi đến 

chỗ trú ngụ của kẻ thù nghịch bởi vì nguyên nhân gì?” 


' Câu kệ 5605 giống câu kệ 1503 của Jātakapāļi - Bổn Sanh I (TTPV tập 32, trang 381) và 
câu kệ 3370 của Jātakapāļi - Bổn Sanh II (TTPV tập 33, trang 253). 
* Câu kệ 5606 tương tự câu kệ 4043 của Jātakapāļi - Bổn Sanh II (TTPV tập 33, trang 401). 
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5612. Addhā pajānāmi ahampi etam 
na tam pañño arahati dassanāya, 
papañca me natthi katam kuhiūci 
tasmā na sanke maranagamaya. 


5613. Handa ca thanam atulanubhavam 
maya sahā dakkhisi' ehi katte, 
yatthacchati naccagītehi nāgo 
raja yathā vessavaņo naliññam.? 


5614. Tam nagakañña caritam gaņena 
nikīļitam niccamaho ca’ rattim, 
pahutamalyam' bahupupphachannam 
obhāsatī vijjurivantalikkhe. 


5615. Annena panena upetarupam 
nacceti gītehi ca vāditehi, 
paripūram” kaūnāhi alankatāhi 
upasobhati vatthapiļandhanena.* 


5616. So puņņako kurūnam kattasettham” 
nisīdayi pacchato asanasmim, 
adaya kattaram anomapaññam 
upānayī bhavanam nagarañño. 


5617. Patvana thanam atulanubhavam 
atthāsi* katta pacchato punnakassa, 
sāmaggipekkhī pana” nāgarājā 
pubbeva jāmātaramajjhabhāsatha. 


5618. Yannu tuvam agama maccalokam'° 
anvesamāno hadayam paņditassa, 
kacci samiddhena idhānupatto 
ādāya kattāram anomapaññam. 


5619. Ayam hi so agato yam tvamicchasi 
dhammena laddho mama dhammapālo, 
tam passatha'' sammukhā bhāsamānam 
sukho have” sappurisehi sangamo. 

Kāļāgirikaņdam.” 


' dakkhasi - Ma, Syā. ° attha - PTS. 

* naliññam - Ma, PTS; niliññam - Syā. ? sāmaggi pekkhamāno - Ma. 

3 niccam aho va - PTS. '° manussalokam - Syā. 

* pahūtamalyam - PTS. '! passathā - PTS. 

> paripūra - PTS. '* bhave - PTS. 

° vatthapilandhanena - Ma, Syā, PTS. '3 kālāgirikaņdam nama - Ma, Syā; 
7 kattusettham - Ma, Syā, PTS. kāļāgirikhaņdam - PTS. 
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5612. “Quả thật tôi cũng nhận biết điều ấy, 

là bậc trí tuệ không cần phải nhìn xem cái ấy. 

Ở bất cứ nơi đâu, tôi đều không làm việc ác; 

vì thế, tôi không ngần ngại trong việc đi đến cái chết.” 


5613. “Nào, này vị phân xử, ngài hãy đến. Ngài sẽ cùng ta chiêm ngưỡng 
nơi chốn có năng lực vô song, là nơi vị long vương cư ngụ với các điệu vũ và 
lời ca, tựa như Thiên Vương Vessavana cư ngụ ở tại kinh thành Naliãñña 
(Naliniya). 


5614. Nơi ấy được qua lại, được mài mê đùa giốn thường xuyên ban ngày 
và ban đêm bởi tập thể các long nữ, có vô số tràng hoa, được che phủ với 
nhiều bông hoa, nơi ấy chói sáng tựa như tia chớp ở không trung. 


5615. Nơi ấy có dáng vẻ được đầy đủ với cơm ăn, nước uống, 
với các điệu vũ, với các lời ca, và với các điệu nhạc. 

được đông đúc với các thiếu nữ đã được trang điểm, 

nơi ấy sáng ngời rực rỡ bởi y phục và các đồ trang sức.” 


5616. Dạ-xoa Punnaka ấy đã đặt vị phân xử xuất sắc của xứ sở Kuru ngồi 
ở phía sau, ở trên chó ngồi (trên lưng ngựa), rồi đã mang vị phân xử, vị có tri 
tuệ hoàn hảo, đi đến cung điện của long vương. 


5617. Sau khi đạt đến nơi chốn có năng lực vô song, 

vị phân xử đã đứng ở phía sau Dạ-xoa Punnaka. 

Còn vị long vương, trong khi nhìn thấy sự hợp nhất (của hai vị ấy), 
đã nói với người con rể giống y như trước đây rằng: 


(Lời long vương Varuna) 

5618. “Về việc ngươi đã đi đến thế giới của loài người, 
trong khi tìm kiếm trái tim của bậc sáng suốt, 

phải chăng ngươi đã trở lại nơi này với sự thành công, 
sau khi mang theo vị phân xử, vi có trí tuệ hoàn hảo?” 


(Lời Dạ-xoa Punnaka) 

5619. “Ñgười mà ngài mong muốn đã đi đến, chính là vị này, 

là vị bảo vệ công lý mà tôi đã đạt được một cách đúng pháp. 

Ngài hãy trực tiếp nhìn xem vị ấy trong khi vị ấy thuyết giảng. 

Thật vậy, việc gặp gỡ với những người tốt là hạnh phúc.” 
Phẩm Núi Kāļāgiri (được chấm dứt). 
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5620. Aditthapubbam disvana macco maccubhayaddito, ' 
vyamhito nābhivādeti” nayidam* paññavatamiva. 


5621. Na camhi vyamhito naga na ca maccubhayaddito, 
na vajjho abhivādeyya vajjham vā nābhivādaye. 


5622. Katham nu abhivādeyya abhivādāpayetha ve, 
yam naro hantumiccheyya tam kammam na upapajjati.” 


5623. Evametam yathā brūsi saccam bhāsasi paņdita, 
na vajjho abhivādeyya vajjham va nābhivādaye. 


5624. Katham nu abhivādeyya abhivādāpayetha ve, 
yam naro hantumiccheyya tam kammam na upapajjāti. 


5625. Asassatam sassatam nu tavayidam* 
iddhī juti balaviriyūpapatti, 
pucchāmi tam nāgarājetamattham 
kathannu te laddhamidam vimānam. 


5626. Adhicca laddham pariņāmajam te 
sayam katam udāhu devehi dinnam, 
akkhāhi me nāgarājetamattham 
yatheva te laddhamidam vimānam. 


5627. Nādhicca laddham na pariņāmajam me 
na sayam katam napi’ devehi dinnam, 
sakehi kammehi apapakehi 
puūiehi me laddhamidam vimānam. 


5628. Kim te vatam kim pana brahmacariyam 
kissa suciņņassa ayam vipāko, 
iddhī jutī balaviriyūpapatti 
idam ca te nāga mahāvimānam. 


5629. Ahañca bhariyā ca manussaloke 
saddhā ubho dānapatī ahumhā, 
opānabhūtam me gharam tadāsi 
santappitā samaņabrāhmaņā ca. 


' maccubhayattito - Ma, Syā. ` nupapajjati - Ma, Syā. 

* nābhivādesi - Ma, Syā. ° nu tavayidam vimānam - Syā; 
* na idam - Syā; na ida - PTS. no tavedam - PTS. 

*no-Ma, PTS. 7 napi - Ma, Syā; na pi - PTS. 
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(Lời trao đổi giữa long vương Varuna và bậc sáng suốt Vidhura) 

5620. “Sau khi nhìn thấy điều chưa từng được thấy trước đây, con người 
bị ưu phiền vì nỗi sợ hãi cái chết, bị hoảng hốt, rồi không chào hỏi; việc làm 
này dường như không phải là của bậc có trí tuệ.” 


5621. “Tâu long vương, tôi không bị hoảng hốt, và tôi không bị ưu phiền 
vì nỗi sợ hãi cái chết. (Bởi vì) kẻ tử tù không nên chào hỏi (người hành 
quyết), hoặc (người hành quyết) không nên bảo kẻ tử tù chào hỏi mình. 


5622. Làm thế nào một người có thể chào hỏi, hoặc bảo một người chào 
hỏi kẻ muốn giết chết mình? Việc làm ấy không xảy ra.” 


5623. “Điều ấy là như vậy, giống như lời ngài nói. Này bậc sáng suốt, ngài 
nói đúng sự thật. Kẻ tử tù không nên chào hỏi (người hành quyết), hoặc 
(người hành quyết) không nên bảo kẻ tử tù chào hỏi mình. 


5624. Làm thế nào một người có thể chào hỏi, hoặc bảo một người chào 
hỏi kẻ muốn giết chết mình? Việc làm ấy không xảy ra.” 


5625. “Cung điện này của đại vương, thần lực và vinh quang của loài 
rồng, sức mạnh của thân, sự tinh tấn của tâm, và việc sanh lên nơi này là 
không vĩnh cửu, không phải là vĩnh cửu. Tâu long vương, tôi xin hỏi ngài về 
sự việc ấy, làm thế nào đại vương đã đạt được cung điện này? 


5626. Cung điện này đã đạt được bởi đại vương một cách ngẫu nhiên, đã 
được sanh lên do sự chuyển biến của thời tiết, đã được tự mình tạo ra, hay là 
đã được chư Thiên ban tặng? Tâu long vương, xin hãy giải thích cho tôi về sự 
việc ấy, đúng theo cách thức mà đại vương đã đạt được cung điện này.” 


5627. “Cung điện này đã đạt được bởi trãm không phải một cách ngẫu 
nhiên, không phải đã được sanh lên do sự chuyển biến của thời tiết, không 
phải đã được tự mình tạo ra, cũng không phải đã được chư Thiên ban tặng. 
Do các việc làm không xấu xa của bản thân, do các việc phước thiện mà trām 
đã đạt được cung điện này.” 


5628. “Sự hành trì của đại vương là gì? Thêm nữa, Phạm hạnh của đại 
vương là gì? Tâu long vương, việc nào đã khéo được thực hành đem lại quả 
thành tựu này: cung điện vĩ đại này của đại vương, thần lực và vinh quang 
của loài rồng, sức mạnh của thân, sự tỉnh tấn của tâm, và việc sanh lên nơi 
này?” 


5629. “Khi ở thế giới của loài người, trām và người vợ, 

cả hai chúng tôi đã là các thí chủ có đức tin. 

Khi ấy, ngôi nhà của trãm đã có hình thức như là cái giếng nước, 
và các vị Sa-môn, Bà-la-môn đã được toại ý. 
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5630. 


5631. 


5632. 


5633. 


5634. 


5635. 


5636. 


5637. 


Mālaūca gandhañca vilepanañca 
padIpiyam seyyamupassayañca, 
acchadanam sayanam' annapanam 
sakkacca dānāni adamha tattha. 


Tam me vatam tam pana brahmacariyam 
tassa suciņņassa ayam vipāko, 

iddhī jutī balaviriyūpapatti 

idañca me dhīra* mahāvimānam. 


Evam ce’ te laddhamidam vimānam 
jānāsi puññanam' phalūpapatti,* 
tasmā hi dhammam cara appamatto 
yathā vimānam puna māvasesi. 


Nayidha' santi samaņabrāhmaņā va” 
yesannapānāni dademu katte, 
akkhāhi me pucchito etamattham 
yathā vimānam puna māvasema.* 


Bhogī hi te santi idhūpapannā 
puttā ca dārā anujīvino ca, 

tesu’ tuvam vacasā kammanā" ca 
asampaduttho va'' bhavāhi niccam. 


Evam tuvam nāga asampadosam 
anupālayam" vacasa kammanā ca, 
thatvā idha yāvatāyum' vimāne 
uddham ito gacchasi devalokam. 


Addhā hi so socati rājasettho 

taya vina yassa tuvam sajJIvo, '“ 
dukkhūpanītopi tayā samecca 
vindeyya poso sukhamāturopi. 


Addhā satam bhāsasi nāga dhammam 
anuttaram atthapadam suciņņam, 
etādisīyāsu hi āpadāsu 

paññayate mādisānam viseso. 


' sāyanam - Ma, Syā. 
“idañca dhīra - PTS. 
* evañca - Syā. 
* puññana -Syā. 
> phalūpapattim - Ma, Syā, PTS. 
° nayīdha - Syā; 
na idha - PTS. 
7 ca - Ma, Syā; va - PTS. 
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* punam āvasema - PTS. 

° telu - Syā. 

10 kammunā - Ma, Syā. 

' ca - Ma, Syā. 

' anupālaya - Ma, Syā; 
anupālayā - PTS. 

'3 vāvatāyukam - Ma, Syā. 

'* sajibbo - Ma, Syā. 
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5630. Tại nơi ấy, chúng tôi đã ban phát các vật thí một cách trân trọng: 
như là tràng hoa, hương thơm, và đầu thoa, 

đèn đuốc, chỗ ngủ, và nơi trú ngụ, 

vải vóc che thân, giường nằm, rồi cơm nước. 


5631. Việc ấy đã là sự hành trì của trām. Việc ấy còn là Phạm hạnh của 
trãm. Này bậc sáng trí, việc đã khéo được thực hành ấy đem lại quả thành tựu 
này: cung điện vĩ đại này của trãm, thần lực và vinh quang của loài rồng, sức 
mạnh của thân, sự tỉnh tấn của tâm, và việc sanh lên nơi này.” 


5632. “Nếu cung điện này đã đạt được bởi đại vương như vậy, thì đại 
vương biết được quả báu của các việc phước thiện và sự sanh lên của nó; 
chính vì thế, đại vương hãy thực hành thiện pháp, không được xao lãng, để 
rồi đại vương có thể trú ngụ ở cung điện thêm lần khác nữa.” 


5633. *O nơi này không có các vị Sa-môn hay Bà-la-môn, 

để chúng tôi có thể bố thí cơm nước đến các vị ấy, thưa vị phân xử. 
Được hỏi, xin ngài hãy giải thích cho trām về ý nghĩa này, 

để rồi chúng tôi có thể trú ngụ ở cung điện thêm lần khác nữa.” 


5634. “Bởi vì có các con rồng đã được sanh lên ở nơi này cho đại vương: 
là các người con, các người vợ, và các người sống phụ thuộc, cho nên đại 
vương hãy là người thường xuyên không được độc ác đối với họ, bằng lời nói 
và bằng hành động. 


5635. Trong lúc đại vương gìn giữ sự không độc ác bằng lời nói và bằng 
hành động như vậy, tâu long vương, sau khi tồn tại ở nơi này, tại cung điện, 
cho đến khi hết tuổi thọ, đại vương sẽ từ nơi này đi đến thế giới chư Thiên ở 
phía trên.” 


5636. “Chắc chắn vị chúa thượng ấy đang sầu muộn do thiếu vắng ngài, vì 
ngài là cận thần của vị chúa thượng ấy. Dầu cho bị đưa đến khổ đau, đầu 
đang bị bệnh trầm trọng, con người, sau khi gặp lại ngài, cũng có thể tìm 
được sự an lạc.” 


5637. “Tâu long vương, thật sự đại vương đã nói về pháp của những bậc 
thiện nhân, là pháp vô thượng, nền tảng của lợi ích, đã khéo được thực hành. 
Chính trong những lúc rủi ro có hình thức như thế này mà tính chất đặc biệt 
của những người như tôi được nhận biết.” 
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5638. Akkhehi' no tayam mudhā nu laddho 
akkhehi no tāyamajesi jūte, 
dhammena laddho iti tāya māha” 
katham tuvam* hatthamimassamāgato. 


5639. Yo missaro tattha ahosi rājā 
tamayamakkhehf' ajesi jūte, 
so mam jito rājā imassadāsi 
dhammena laddhosmi asāhasena. 


5640. Mahorago attamano udaggo 
sutvāna dhīrassa subhāsitāni, 
hatthe gahetvana anomapaññam 
pavekkhi bhariyaya tada sakase. 


5641. Yena tvam vimale pandu yena bhattam na ruccati, 
na ca me tadiso? vanno ayameso tamonudo. 


5642. Yassa te hadayenattho āgatāyam'* pabhankaro, 
tassa vakyam nisāmehi dullabham dassanam puna. 


5643. Disvana tam vimala bhuripaññam 
dasangulim pañJalim” paggahetvā, 
hatthena bhāvena patītarūpā 
iccabravi kurūnam kattasettham.* 


5644. Aditthapubbam disvāna macco maccubhayaddito, 
vyamhito nābhivādeti" na idam" paññavatamiva. 


5645. Na camhi vyamhito nagi na ca maccubhayaddito, 
na vajjho abhivādeyya vajjham vā nibhivādaye. 


5646. Katham nu” abhivādeyya abhivadapayetha ve, 
yam naro hantumiccheyya tam kammam nūpapājjati.” 


5647. Evametam yathā brūsi saccam bhāsasi pandita, 
na vajjho abhivādeyya vajjham vā nābhivādaye. 


5648. Katham no! abhivadeyya abhivādāpayetha ve, 
yam naro hantumiccheyya tam kammam nūpapājjati. 


' akkhāhi - Ma, Syā. 


? iti tāvamāha - Ma; * kattusettham - Ma, Syā, PTS. 
itimāyamāha - Syā; ? maccubhayattito - Ma, Syā. 
iti ? ayam aha - PTS. ° nabhivadesi - Ma, Sya. 

* katham nu tvam - Ma. ' nayidam - Ma; 

* tamāyamakkhehi - Ma, Syā. na ida - PTS. 

` na ca-m-etādiso - PTS. * no - PTS. 

° āgatoyam - Syā. * nupapajjati - Ma, Syā; 

7 dasangulī añjalim - Ma; nũpapajjati - PTS. 
dasangulim añjalim - Syā. * nu - Syã. 
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5638. “Ngài hãy nói cho chúng tôi, phải chăng Dạ-xoa này đã đạt được 
ngài miễn phí? Gã này đã thắng được ngài ở môn cờ bạc với những hột xúc 
xắc và đã đạt được một cách đúng pháp (không bằng bạo lực); gã này đã nói 
về ngài như vậy. Ngài đã đi vào tầm tay của gã Dạ-xoa này như thế nào?” 


5639. “Tại nơi ấy, vị chúa të của tôi đã là vi vua. 

Dạ-xoa này đã thắng vi vua trong môn cờ bạc với những hột xúc xác. 
Bị chiến bại, vị vua ấy đã trao tôi cho Dạ-xoa này. 

Tôi là vật đã đạt được một cách đúng pháp, không bằng bạo lực.” 


5640. Sau khi lắng nghe lời khéo thuyết của bậc sáng trí, 
vị chúa rồng, được hoan hỷ, phấn chấn, 

đã nắm lấy bàn tay vị có trí tuệ hoàn hảo, 

rồi khi ấy đã đi vào chē trú ngụ của người vợ (nói rằng): 


5641. “Này Vimala, vì vị này mà nàng vàng vọt, vì vị này nàng không ưa 
thích món ăn, trãm không có làn da như thế, và vị này đây là sự xua đi điều 
tăm tối. 


5642. Có lợi ích cho nàng với trái tim của vị này. Vi này là vầng thái 
dương đã ngự đến. Nàng hãy lắng tai nghe lời nói của vị ấy. Việc gặp lại lần 
nữa là việc khó đạt được.” 


5643. Sau khi nhìn thấy vị có trí tuệ uyên bác ấy, hoàng hậu Vimala 
đã chắp lại mười ngón tay đưa lên, 

với tâm trạng hân hoan, có dáng vẻ sung sướng, 

đã nói với vị phân xử xuất sắc của xứ sở Kuru thế này: 


5644. “Sau khi nhìn thấy điều chưa từng được thấy trước đây, con người 
bị ưu phiền vì nỗi sợ hãi cái chết, bị hoảng hốt, rồi không chào hỏi; việc làm 
này dường như không phải là của bậc có trí tuệ.” 


5645. “Thưa long nữ, tôi không bị hoảng hốt, và tôi không bị ưu phiền vì 
nỗi sợ hãi cái chết. (Bởi vì) kẻ tử tù không nên chào hỏi (người hành quyết), 
hoặc (người hành quyết) không nên bảo kẻ tử tù chào hỏi mình. 


5646. Làm thế nào một người có thể chào hỏi, hoặc bảo một người chào 
hỏi kẻ muốn giết chết mình? Việc làm ấy không xảy ra.” 


5647. “Điều ấy là như vậy, giống như lời ngài nói. Này bậc sáng suốt, ngài 
nói đúng sự thật. Kẻ tử tù không nên chào hỏi (người hành quyết), hoặc 
(người hành quyết) không nên bảo kẻ tử tù chào hỏi mình. 


5648. Làm thế nào một người có thể chào hỏi, hoặc bảo một người chào 
hỏi kẻ muốn giết chết mình? Việc làm ấy không xảy ra.” 


' Các câu kệ 5644 - 5663 tương tự như các câu kệ 5620 - 5639 ở đoạn trước. 
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5649. Asassatam sassatam nu tavayidam' 
iddhī jutī balaviriyūpapatti, 
pucchāmi tam nagakaññe tamattham 
kathannu te laddhamidam vimānam. 


5650. Adhicca laddham pariņāmajam te 
sayam katam udāhu devehi dinnam, 
akkhāhi me nagakaññe tamattham. 
yatheva” te laddhamidam vimānam. 


5651. Nādhicca laddham na pariņāmajam me 
na sayam katam nāpi devehi dinnam, 
sakehi kammehi apāpakehi 
puūiehi me laddhamidam vimānam. 


5652. Kim te vatam kim pana brahmacariyam 
kissa suciņņassa ayam vipāko, 
iddhī jutī balaviriyūpapatti 
idam ca te nāgi mahāvimānam. 


5653. Ahañca kho sāmiko capi mayham 
saddhā ubho dānapatī ahumhā, 
opānabhūtam me gharam tadāsi 
santappitā samaņabrāhmaņā ca. 


5654. Malañca gandhañca vilepanañca 
padīpiyam seyyamupassayañca, 
acchadanam sayanamathannapānam* 
sakkacca* dānāni adamha tattha. 


5655. Tam me vatam tam pana brahmacariyam 
tassa suciņņassa ayam vipāko, 
iddhī jutī balaviriyūpapatti 
idaūca me dhīra mahāvimānam. 


5656. Evañca` te laddhamidam vimānam 
jānāsi puññanam” phalūpapattim, 
tasmā hi dhammam cara appamattā” 
yathā vimānam punamāvasesi.* 


' tavayidam vimānam - Syā. ` evam ce - Ma. 

2 vathã ca - PTS. ° puññana - Syā, PTS. 

* sayanamannapanam - Ma, Syā; ”appamatto - PTS. 
sayanam annapanam - PTS. ° puna mavasesi - Ma, Sya; 

* sakkaccam - Ma. punam āvasesi - PTS. 
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5649. “Cung điện này của lệnh bà, thần lực và vinh quang của loài rồng, 
sức mạnh của thân, sự tỉnh tấn của tâm, và việc sanh lên nơi này là không 
vĩnh cửu, không phải là vĩnh cửu. Thưa long nữ, tôi xin hỏi lệnh bà về việc ấy, 
làm thế nào lệnh bà đã đạt được cung điện này? 


5650. Cung điện này đã đạt được bởi lệnh bà một cách ngẫu nhiên, đã 
được sanh lên do sự chuyển biến của thời tiết, đã được tự mình tạo ra, hay là 
đã được chư Thiên ban tặng? Thưa long nữ, xin lệnh bà hãy giải thích cho tôi 
về sự việc ấy, đúng theo cách thức mà lệnh bà đã đạt được cung điện này.” 


5651. “Cung điện này đã đạt được bởi thiếp không phải một cách ngẫu 
nhiên, không phải đã được sanh lên do sự chuyển biến của thời tiết, không 
phải đã được tự mình tạo ra, cũng không phải đã được chư Thiên ban tặng. 
Do các việc làm không xấu xa của bản thân, do các việc phước thiện mà thiếp 
đã đạt được cung điện này.” 


5652. “Sự hành trì của lệnh bà là gì? Thêm nữa, Phạm hạnh của lệnh bà là 
gì? Thưa long nữ, việc nào đã khéo được thực hành đem lại quả thành tựu 
này: cung điện vĩ đại này của lệnh bà, thần lực và vinh quang của loài rồng, 
sức mạnh của thân, sự tinh tấn của tâm, và việc sanh lên nơi này?” 


5653. “Khi ở thế giới của loài người, thiếp và người chồng, 

cả hai chúng tôi đã là các thí chủ có đức tin. 

Khi ấy, ngôi nhà của thiếp đã có hình thức như là cái giếng nước, 
và các vị Sa-môn, Bà-la-môn đã được toại ý. 


5654. Tại nơi ấy, chúng tôi đã ban phát các vật thí một cách trân trọng: 
như là tràng hoa, hương thơm, và dầu thoa, 

đèn đuốc, chỗ ngủ, và nơi trú ngụ, 

vải vóc che thân, giường nằm, rồi cơm nước. 


5655. Việc ấy đã là sự hành trì của thiếp. Việc ấy còn là Phạm hạnh của 
thiếp. Này bậc sáng trí, việc đã khéo được thực hành ấy đem lại quả thành 
tựu này: cung điện vĩ đại này của thiếp, thần lực và vinh quang của loài rồng, 
sức mạnh của thân, sự tỉnh tấn của tâm, và việc sanh lên nơi này.” 


5656. “Nếu cung điện này đã đạt được bởi lệnh bà như vậy, thì lệnh bà 
biết được quả báu của các việc phước thiện và sự sanh lên của nó; chính vì 
thế, lệnh bà hãy thực hành thiện pháp, không được xao lãng, để rồi lệnh bà 
có thể trú ngụ ở cung điện thêm lần khác nữa.” 
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5657. 


5658. 


5659. 


5660. 


5661. 


5662. 


5663. 


Nayidha santi' samaņabrāhmaņā vā’ 
yesannapānāni dademu katte, 
akkhahi me pucchito etamattham 
yathā vimānam puna māvasemā. 


Bhogī hi te santi idhūpapannā 
puttā ca dārā* anujīvino ca, 

tesu tuvam vacasā kammanā' ca 
asampadutthā ca bhavāhi niccam. 


Evam tuvam nāgi asampadosam 
anupalayam" vacasā kāmmanā ca, 
thatvā idha* yavatayum” vimāne 
uddham ito gacchasi devalokam. 


Addhā hi so socati rājasettho 
taya vina yassa tuvam sajīvo,* 
dukkhūpanītopi tayā samecca 
vindeyya poso sukhamāturopi. 


Addha satam bhāsasi nagi dhammam 
anuttaram atthapadam suciņņam, 
etādisiyāsu” hi āpadāsu 

paññayate'° mādisānam viseso. 
Akkhahi'' no tayam mudhā nu laddho 


akkhehi no tāyamajesi jūte, 
dhammena laddho iti tayamaha'? 


katham tuvam" hatthamimassamāgato. 


Yomissaro tattha ahosi rājā 
tamayamakkhehi'' ajesi jūte, 

so mam jito rājā imassadāsi 
dhammena laddhosmi asāhasena. 


5664. Yadeva' varuņo nāgo pañham pucchittha paņditam, 
tadeva" nāgakaūnāpi pañham pucchittha paņditam. 


5665. Yatheva varuņam nāgam dhīro tosesi pucchito, 
tatheva nagakaññampI dhīro tosesi pucchito. 


' nayīdha santi - Syā; 
na-y-idha-m-atthī - PTS. 

? ca - Ma, Syā. 

* sāmī - Syā. 

* kammunā - Ma, Syā. 

> anupālaya - Ma, Syā; 
anupālayā - PTS. 


*idhā- 


PTS. 


7 yavatayukam - Ma, Syā. 
* sajibbo - Ma, Syā. 
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? etādisīyāsu - PTS. 

° paññayati - PTS. 

'akkhehi - PTS. 

2 itimayamaha - Sya. 

* katham nu tvam - Ma. 

* tamāyamakkhehi - Ma, Syā; 
tam ayam akkhehi - PTS. 

` yatheva - Ma, Syā. 

é tatheva - Ma, Syā. 
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5657. “Ó nơi này không có các vị Sa-môn hay Bà-la-môn, 

để chúng tôi có thể bố thí cơm nước đến các vị ấy, thưa vị phân xử. 
Được hỏi, xin ngài hãy giải thích cho thiếp về ý nghĩa này, 

để rồi chúng tôi có thể trú ngụ ở cung điện thêm lần khác nữa.” 


5658. “Bởi vì có các con rồng đã được sanh lên ở nơi này cho lệnh bà: là 
các người con, các người vợ, và các người sống phụ thuộc, cho nên lệnh bà 
hãy là người thường xuyên không được độc ác đối với họ, bằng lời nói và 
bằng hành động. 


5659. Trong lúc lệnh bà gìn giữ sự không độc ác bằng lời nói và bằng 
hành động như vậy, thưa long nữ, sau khi tồn tại ở nơi này, tại cung điện, cho 
đến khi hết tuổi thọ, lệnh bà sẽ từ nơi này đi đến thế giới chư Thiên ở phía 
trên.” 


5660. “Chắc chắn vị chúa thượng ấy đang sầu muộn do thiếu vắng ngài, vì 
ngài là cận thân của vị chúa thượng ấy. Dầu cho bị đưa đến khổ đau, đầu 
đang bị bệnh trầm trọng, con người, sau khi gặp lại ngài, cũng có thể tìm 
được sự an lạc.” 


5661. “Thưa long nữ, thật sự lệnh bà đã nói về pháp của những bậc thiện 
nhân, là pháp vô thượng, nền tảng của lợi ích, đã khéo được thực hành. 
Chính trong những lúc rủi ro có hình thức như thế này mà tính chất đặc biệt 
của những người như tôi được nhận biết.” 


5662. “Ngài hãy nói cho chúng tôi, phải chăng Dạ-xoa này đã đạt được 
ngài miễn phí? Gã này đã thắng được ngài ở môn cờ bạc với những hột xúc 
xắc và đã đạt được một cách đúng pháp (không bằng bạo lực); gã này đã nói 
về ngài như vậy. Ngài đã đi vào tầm tay của gã Dạ-xoa này như thế nào?” 


5663. “Tại nơi ấy, vị chúa të của tôi đã là vi vua. 

Dạ-xoa này đã thắng vi vua trong môn cờ bạc với những hột xúc xāc. 
Bị chiến bại, vị vua ấy đã trao tôi cho Dạ-xoa này. 

Tôi là vật đã đạt được một cách đúng pháp, không bằng bạo lực.” 


5664. Vi long vương Varuna đã hỏi bậc sáng suốt câu hỏi nào thì nàng 
long nữ cũng đã hỏi bậc sáng suốt chính câu hỏi ấy. 


5665. Khi được hỏi, bậc sáng trí đã làm hài lòng vị long vương Varuna 
như thế nào, thì bậc sáng trí cũng đã làm hài lòng nàng long nữ y như thế ấy 
khi được hỏi đến. 


287 


Khuddakanikāye - Jātakapāļi III 


545. Vidhurapaņditajātakam 


5666. 


5667. 


5668. 


5669. 


5670. 


Ubhopi te attamane viditvā 
mahoragam nagakaññañca dhīro, 
acchambhī abhīto alomahattho 
iecabravī varunam nagarajam. ' 


Mā rodhayi” naga ayāhamasmi” 
yena tava attho* idam sarīram, 
hadayena mamsena karoti” kiccam 
sayam karissāmi yathāmatinte.* 


Pañña have” hadayam paņditānam 
te tyamha paññaya mayam sututtha, 
anūnanāmo labhatajja dāram 

ajjeva tam kuruyo pāpayātu. 


Sa punnako attamano udaggo 
irandatim nagakaññam labhitvā, 
hatthena bhāvena patītarūpo 
iecabravī kurunam kattasettham.* 


Bhariyāya mam tvam akarī samangim 
ahañca te vidhura karomi kiccam, 
imaūca” te maņiratanam dadāmi 
ajjeva tam kuruyo pāpayāmi. 


5671. Ajeyyamesā tava hotu metti'° 


5672. 


5673. 


' nāgarājānam - Ma. 
> hethayi - Ma; 
hethay! - PTS. 
3 ayahamasmi - Ma, Syā. 
* tavattho - Ma. 
` karohi - Ma, Syā. 
° vathāmati te - Ma. 
7 bhave - PTS. 


bhariyaya kaccana piyaya saddhim, 
ānandi vitto'' sumano patīto 
datva maņim mañca nayIndapattam. ” 


Sa punnako kurunam kattasettham 
nisīdayī purato āsanasmim, 

adaya kattaram anomapaññam' 
upānayī nagaram Indapattam. “ 


Mano manussassa yathāpi gacche 
tatopi sankhippataram” ahosi, 

sa puņņako kurunam kattasettham 
upānayī nagaram indapattam. 
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* kattusettham - Ma, Syā. 

? idañca - Ma, Syā. 

'° mittī - Syā; mettī - PTS. 

l! ãnandacitto - Syā, PTS. 
 nayindapattham - Ma. 

'3 ajaññamãäruyha anomavaņņam - Syā. 
14 pakkāmi vehāyasamantalikkhe - Syā. 
5 tatopissa khippataram - Ma, Syā. 
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5666. Bậc sáng trí, sau khi biết được cả hai người ấy, vị chúa rồng và nàng 
long nữ, đều được hoan hỷ (với các câu trả lời của mình), nên không bị kinh 
hãi, không bị khiếp sợ, không bị dựng đứng lông (vì sợ hãi), và đã nói với vi 
long vương Varuņa thế này: 


5667. “Tâu long vương, chớ ngần ngại (vì nghĩ rằng: “Ta đang làm hành 
động xấu xa với bạn bè). Tôi là phần thu hoạch, bởi vì mục đích của đại 
vương là thân xác này. Đại vương hãy làm việc cần phải làm với trái tim, với 
thịt (của tôi). Tôi sẽ tự mình thực hiện đúng theo sự suy tính của đại vương.” 


5668. “Trí tuệ thật sự là trái tim của các bậc sáng suốt. 

Chúng tôi đây vô cùng hài lòng với trí tuệ của ngài. 

Hôm nay, hãy để cho Dạ-xoa tên Anũna rước dâu. 

Hãy để Dạ-xoa ấy đưa ngài về đến xứ sở Kuru trong ngày hôm nay.” 


5669. Dạ-xoa Punnaka ấy được hoan hy, phấn chấn, 

sau khi đạt được long nữ Irandātī, người con gái của long vương, 
với tâm trạng hân hoan, có dáng vẻ sung sướng, 

đã nói với vị phân xử xuất sắc của xứ sở Kuru thế này: 


5670. “Ngài đã giúp cho ta có được người vợ. 

Này Vidhura, hãy để ta thực hành phận sự đối với ngài. 
Ta biếu ngài viên bảo ngọc ma-ni này. 

Ta sẽ đưa ngài về đến xứ sở Kuru trong ngày hôm nay.” 


5671. “Mong rằng sự thân tình ấy của ngươi với người vợ yêu dấu sẽ 
không bị phai tàn, này Kaccana, với sự vui mừng, hân hoan, với thiện ý, được 
sung sướng, ngươi hãy trao cho tôi viên ngọc ma-ni rồi hãy đưa tôi về thành 
phố Indapatta.” 


5672. Dạ-xoa Punnaka ấy đã đặt vị phân xử xuất sắc của xứ sở Kuru ngồi 
ở phía trước, ở trên chó ngồi (trên lưng ngựa), rồi đã đưa vị phân xử, vị có tri 
tuệ hoàn hảo, đi đến thành phố Indapatta. 


5673. Ý nghĩ của con người di chuyển như thế nào thì dạ-xoa Punnaka ấy 
đã đưa vị phân xử xuất sắc của xứ sở Kuru đi đến thành phố Indapatta còn 
nhanh chóng hơn thế ấy. 
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5674. Etindapattam' nagaram padissati 
rammāni ca ambavanāni bhāgaso, 
ahañca bhariyāya samangibhūto 
tuvaūca pattosi sakam niketam. 


5675. Sa puņņako kurūnam kattasettham 
oropiya” dhammasabhāya majjhe, 
aJaññamaruyha anomavaņņo 
pakkāmi vehāsayamantalikkhe.* 


5676. Tam disvā rājā paramappatīto 
utthāya bāhāhi palissajitvā, 
avikampayam dhammasabhaya majjhe 
nisīdayi pamukham āsanasmim. 


5677. Tvam no vinetāsi rathamva naddham 
nandanti tam kuruyo dassanena, 
akkhāhi me pucchito etamattham 
katham pamokkho ahu manavassa. 


5678. Yam māņavotyābhivadī janinda 
na so manusso naraviriyasettha,” 
yadi te suto puņņako nāma yakkho 
rañño kuverassa hi so sajīvo.* 


5679. Bhūmindharo varuņo nāma nāgo 
brahā suci vaņņabalūpapanno, 
tassānujam dhītaram kāmayāno 
irandatī nama sā nagakañña.” 

5680. Tassā sumajjhāya piyāya hetu 
patārayittha* maraņāya mayham, 
so ceva bhariyāya samangībhūto 
ahaūcanuūāto” mani ca laddho. 


5681. Rukkho hi mayham padvare suJato'° 
paññakkhandho'' sīlamayassa sakha, 
atthe ca dhamme ca thito nipako 
gavapphalo hatthigavassachanno. 


5682. Naccagītaturiyābhinādite 
ucchijjasenam"” puriso ahāsi," 
so no ayam āgato sanniketam 
rukkhassimassāpacitim karotha. 


' etindapattham - Ma. ? ahañca anuññato - Ma; 

* oropayitvā - Syā; ahañcanuññato - Syā. 
oropaya - PTS. ° paddhāre sujāto - Ma; 

3 vehāyasamantalikkhe - Ma, Syā. gharadvāre jāto - Syā; 

* nattham - Syā. padvāresu jāto - PTS. 

> naravīrasettha - Ma, Syā. ' pañña khandho - PTS. 

° sajibbo - Ma, Sya. * ucchijja senam - Ma, Syā; 

7 irandatim nama sa nagakaññam - PTS. ucchijjam enam - PTS. 

* patārayitthā - PTS. > ahosi - Syā. 
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5674. “Thành phố Indapatta này được nhìn thấy, 
và các vườn xoài đáng yêu chiếm một vùng. 

Tôi hiện đang có được người vợ, 

còn ngài đã về đến ngôi nhà của mình.” 


5675. Dạ-xoa Punnaka ấy đã đặt vị phân xử xuất sắc của xứ sở Kuru 
xuống ở giữa đám đông đang hội họp. Sau đó, vị (Dạ-xoa) có sắc đẹp hoàn 
hảo đã leo lên con ngựa thuần chủng, và đã ra đi ở không trung, trên bầu 
trời. 


5676. Sau khi nhìn thấy vị ấy, đức vua, sung sướng tột độ, 
đã đứng lên ôm choàng vị ấy bằng hai cánh tay 

ở giữa đám đông đang hội họp, không chút ngần ngại, 
sau đó đã đặt vị ấy ngồi ở chiếc ghế phía đối diện. 


5677. “Khanh là người hướng dān cho chúng tôi, tựa như điều khiển có xe 
đã được buộc chặt. Các người dân xứ Kuru vui mừng với việc nhìn thấy 
khanh. Được trām hỏi, khanh hãy giải thích cho trãm về ý nghĩa này: ‘Làm 
thế nào đã có được sự phóng thích của chàng thanh niên?” 


5678. “Tâu vị chúa của loài người, chàng thanh niên đã chào hỏi bệ hạ, 
vị ấy không phải là người, tâu bậc dũng mãnh hạng nhất ở loài người. 
Nếu bệ hạ đã được nghe về vị Dạ-xoa tên là Punnaka, 

vị ấy chính là cận thần của Thiên Vương Kuvera. 


5679. VỊ cai quản đất đai là long vương tên Varuna, 

to lớn, thanh liêm, được thành tựu về vóc dáng và sức mạnh. 
Punnaka ham muốn người con gái đã được sanh ra của vi ấy. 
Long nữ ấy tên lā Irandatī. 


5680. Vì lý do vòng eo xinh xắn đáng yêu của nàng ấy, 
Punnaka đã quyết chí trong việc giết chết thần. 

Và chính vị ấy hiện đang có được người vợ, 

còn thần được cho phép (trở về) và đạt được viên ngọc ma-ni.” 


5681. “Thật vậy, có một thân cây được sanh trưởng tốt đẹp ở khoảng sân 
phía trước cổng của trām. Thân cây là trí tuệ, cành lá của nó được tạo thành 
bởi giới hạnh. Nó được tồn tại và phát triển về sức tăng trưởng và bản thể, có 
trái cây là năm loại hương vị từ bò cái, và được che khuất bởi voi, bò, ngựa. 


5682. Trong khi các điệu vũ, lời ca, và nhạc cụ đang được vang lên, có 
một người đã chặt đứt lia cây ấy rồi mang di. Cây ấy, tức là bậc sáng suốt 
Vidhura này, đã trở về lại nơi cư ngụ của chúng ta. Các khanh hãy thực hiện 
sự kính trọng đối với cây này. 
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Khuddakanikāye - Jātakapāļi III 545. Vidhurapaņditajātakam 


5683. Ye keci vittā mama paccayena 
sabbeva te patukarontu ajja, 
tibbāni katvāna upāyanāni 
rukkhassimassāpacitim karotha. 


5684. Ye keci baddhā' mama atthi ratthe 
sabbeva te bandhanā mocayantu, 
yathevayam” bandhanasmā pamutto? 
imeva te? muccare* bandhanasma. 


5685. Unnangala masamimam karontu 
mamsodanam brahmana bhakkhayantu, 
amajjapā majjaraho* pipantu” 
punnahi thālāhi palissutāhi. 


5686. Mahāpatham nicca samavhayantu 
tibbañca rakkham vidahantu ratthe, 
yathaññamaññam: na vihethayeyyum 
rukkhassimassāpacitim karotha. 


5687. Orodhā ca kumara ca vesiyānā ca brāhmaņā, 
bahum annaūca panañca paņditassābhihārayum. 


5688. Hatthāruhā anīkatthā rathikā pattikārakā, 
bahum annaūca panañca paņditassābhihārayum. 


5689. Samāgatā jānapadā negamā ca samāgatā, 
bahum annaūca panañca paņditassābhihārayum. 


5690. Bahujjano? pasannosi disvā paņditamāgate, 
paņditamhi anuppatte celukkhepo avattathā "ti." 
Vidhurapaņditajātakam atthamam.'' 


--00000-- 

' bandhā - Syā. ° majjarahā - Ma, Syā, PTS. 
* vatheva yam - Ma; 7 pivantu - Ma, Syā. 

yath' ev’ ayam - PTS. ° yathaññamaññam - Ma, Syā. 
* bandhanasmāpi mutto - PTS. 2 bahujano - Ma. 
* evamete - Ma, Syā; '° pavattathāti - Ma, Syā. 

ime ca te - PTS. '! vidhurajātakam navamam - Ma, Syā; 
` muñcare - Ma, Syā, PTS. vidhurapanditajatakam - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh III 545. Bổn Sanh Bậc Sáng Suốt Vidhura 


5683. Bất cứ những ai hân hoan với duyên sự của trām, 
toàn bộ tất cả những người ấy hôm nay hãy biểu lộ. 
Các khanh hãy tạo ra những tặng phẩm lớn lao, 

và hãy thực hiện sự kính trọng đối với cây này. 


5684. Bất cứ những người, thú, hay chim bị giam cầm ở trên đất nước của 
trãm, hãy giải thoát toàn bộ tất cả những người, thú, hay chim ấy khỏi sự 
giam giữ. Giống y như vị này được thoát ra khỏi sự giam giữ, tương tự y như 
vậy, tất cả những người, thú, hay chim ấy hãy được tự do khỏi sự giam cầm. 


5685. Mọi người hãy treo lưỡi cày suốt tháng này, 

hãy mời các vi Bà-la-môn thọ dụng cơm và thịt. 

Hãy để những kẻ uống rượu uống ở những nơi thích hợp 
với những cái chén được rót đầy tràn ra ngoài. 


5686. Hãy mời gọi hạng người thường xuyên đứng đường (dī điếm), 
và hãy sắp xếp việc canh phòng nghiêm ngặt ở đất nước 

để mọi người không gây phiền nhiễu lẫn nhau. 

Các khanh hãy thực hiện sự kính trọng đối với cây này.” 


5687. Các công nương, các hoàng tử, các thương nhân, và các vị Bā-la- 
môn đã mang lại mời bậc sáng suốt nhiều cơm ăn và nước uống. 


5688. Các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ binh 
đã mang lại mời bậc sáng suốt nhiều cơm ăn và nước uống. 


5689. Các đám đông dân chúng và các đám đông thị dàn đã mang lại mời 
bậc sáng suốt nhiều cơm ăn và nước uống. 


5690. Nhiều người đã khởi niềm tin sau khi nhìn thấy bậc sáng suốt lúc vị 
ấy đi đến. Khi bậc sáng suốt đã đến nơi, việc vẫy khăn chào mừng đã xảy ra. 
Bổn Sanh Bậc Sáng Suốt Vidhura là thứ tám. [545] 


--00000-- 


293 


9. UMMAGGAJĀTAKAM 


5691. Sabbasamhārako natthi suddham kangu pavāyati, 
alikam bhāsatayam' dhuttī saccamāhu” mahallika. 
Sattadarakapañha. 


5692. Hamsi tuvam’ evam maññesi seyyo 
puttena pitāti rājasettha, 
handassatarassa te ayam 
assatarassa hi gadrabho pitā. 
Gadrabhapañho. 
EkunavIsatipañha nitthitā. 


5693. Nāyam pure unnamālti toraņagge kakantako, 
mahosadha vijānāhi kena thaddho kakantako. 


5694. Aladdhapubbam laddhāna' addhamasam" kakantako, 
atimaññati rājānam vedeham mithilaggaham. 
Kakantakapañho. 


5695. Itthī siyā rūpavatī sā ca sīlavatī siya, 
puriso tam na Iccheyya saddahāsi mahosadha. 


5696. Saddahāmi mahārāja puriso dubbhago siya, 
sirī ca kālakaņņī* ca na samenti kudacanam. 
Sirikalakannipañho. 


5697. Yesam na kadāci bhutapubbam 
sakkhim' sattapadampi Imasmin loke, 
jātā amittā duve’ sahaya 
patisandhāya" caranti kissa hetu. 


5698. Yadi me ajja pātarāsakāle 
pañham na sakkuņeyyātha'' vattumetam, 
ratthā pabbājayissāmi vo sabbe 
na hi mattho” duppaññajatikehi. 


' bhāyatiyam - Ma; bhāsatiyam - Syā. * sattapadampimasmi - Ma; 

* saccamäha - Ma. sattapadampi imasmi - PTS. 
` hamci tuvam - Ma. ? dve - Syā, PTS. 

*laddhāna - Ma, Syā, PTS. 1 patisanthāya - Syā, PTS. 

> addhamāsam - Ma, Syā, PTS. '' sakkunatha - Syā; 

° kāļakaņņī - Ma, Syā, PTS. sakkuņetha - PTS. 

7 sakhyam - Ma; sakhi - Syā. 12 mamattho - Syā. 
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9. BON SANH ĐƯỜNG HẦM 


5691. “Không có mùi thơm tổng hop của mọi loài hoa, vòng đeo bằng sợi 
chỉ tỏa ra hương thơm của hoa kangu tỉnh khiết. Cô gái vô lại này nói lời sai 
trái, bà lão đã nói sự thật.” ' 

Đứa Trẻ Bảy Tuổi và Các Câu Hỏi. 


5692. “Tâu chúa thượng, nếu ngài nghĩ rằng: “Người cha là tốt hơn so với 
người con, vậy thì con lừa này, đối với ngài, phải cao giá hơn con la, bởi vì 
con lừa là cha của con la.”? 

Câu Hỏi về Con Lùa. 
Mười chín câu hỏi được chấm dứt. 


5693. “Con tắc kè này ở trên đỉnh cổng chào, trước đây nó không ngước 
lên. Này Mahosadha, khanh có biết được vì sao con tắc kè lại ương nganh?”* 


5694. “Sau khi nhận được nửa đồng tiền chưa từng nhận được trước đây, 
con tắc kè khi dē đức vua Vedeha tri vì kinh thành Mithila.” 
Câu Hỏi về Con Tắc Kè. 


5695. “Giả sử một người nữ có sắc đẹp, và nàng ấy có đức hạnh, người 
nam lại không ước muốn nàng ấy, này Mahosadha, khanh có tin không?”! 


5696. “Tâu đại vương, thần tin (điều ấy), nếu người nam có phần phước 
kém. Người may mắn và kẻ bất hạnh không bao giờ kết hợp với nhau.” 
Câu Hỏi về May Mān và Bất Hạnh. 


(Lời đức vua Vedeha) 

5697. “Đối với những kẻ thù trước đây chưa bao giờ có sự đối diện trong 
khoảng cách bảy bước chân ở thế gian này, giờ họ đã trở thành hai người bạn 
sống liên kết với nhau; nguyên nhân là thế nào? 


5698. Nếu hôm nay, vào bữa ăn sáng của trām, các khanh không có khả 
năng để trả lời câu hỏi ấy, trām sẽ trục xuất tất cả các khanh ra khỏi đất 
nước, bởi vì với những kẻ có tuệ tồi thì không có lợi ích cho trām.” 


' Câu kệ 5691 là câu kệ 110 ở Bốn Sanh 110, Sabbasamhārakapatihajātakam - Bổn Sanh 
Câu Hoi Vé Hương Thơm Tổng Hợp, Jatakapd]i - Bổn Sanh I (TTPV tập 32, trang 45). 

? Câu kệ 5692 là câu kệ 111 ở Bổn Sanh 111, Gadrabhapañho - Câu Hỏi vē Con Lira (Sdd., 
trang 47). 

? Hai câu kệ 5693 và 5694 là hai câu kệ 191 và 192 ở Bổn Sanh 170, Kakaņtakajātakam - Bổn 
Sanh Con Tắc Kë (Sdd., trang 75). 

* Hai câu kệ 5695 và 5696 là hai câu kệ 235 và 236 ở Bổn Sanh 192, Sirikālakaņņijātakam - 
Bổn Sanh May Mắn uà Bất Hạnh (Sdd., trang 89). 

° Các câu kệ 5697 - 5708 là các câu kệ 1743 - 1754 ở Bổn Sanh 471, Mendakapañhajatakam - 
Bổn Sanh Câu Hỏi Vē Con Cru (Sdd., các trang 432 - 435). 
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Khuddakanikāye - Jātakapāļi III 


5699. 


5700. 


5701. 


5702. 


5703. 


5704. 


5705. 


5706. 


Mahājanasamāgamamhi ghore 
janakolāhalasangamandhi jāte, 
vikkhittamanā anekacitta 

pañham na sakkuņoma vattumetam. 


Ekaggacittā ca' ekamekā 

rahasigatā attham nicintayitvā,” 
paviveke sammasitvāna dhīrā 

atha vakkhanti janinda atthametam. 


Uggaputtarājaputtiyānam 
urabbhamamsam' piyam manāpam, 
na te sunakhassa* adenti mamsam 
atha meņdassa suņena sakhyamassa. 


Cammam vihananti eļakassa 
assapitthattharaņasukhassa* hetu, 
na ca te” sunakhassa attharanti 

atha mendassa sunena sakhyamassa. 


Āvellitasingiko hi mendo 

na sunakhassa visāņāni* atthi, 
tiņabhakkho mamsabhojano ca 

atha meņdassa suņena sakhyamassa. 


Tiņamāsi pālasamāsi meņdo 

na sunakho° tiņamāsi no palasam, 
gaņheyya suņo” sasam biļāram 

atha meņdassa suņena sakhyamassa. 


Addhatthapādo'' catuppadassa 
mendo atthanakho adissamāno, 
chādiyam āharati ayam imassa 
mamsam āharati ayam amussa. 


Pasadagato ? videhasettho 
vitharam” aññamañña “bhoJananam, 
addakkhi” kira sakkhi tam" Janindo 


bobhukkhassa'” ca puņņamukhassa"* cetam. 


! ekaggacittāva - Ma, Syā. 

* atthāni cintayitvā - Syā. 

3 etamattham - Ma, Syā. 

* urabbhassa mamsam - Ma. 

> na sunakhassa te - Ma. 

° assapitthattharassukhassa - Ma; 
assapitthattharaņam sukhassa - Syā; 
assapitthattharaņassa - PTS. 

7 na te - Syā, PTS. 

° visāņakāni - Ma, Syā. 

? suno - Syā. 
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546. Ummaggajātakam 


° sunakho - Syā. 

' atthaddhapado - Ma, Syā. 

2 pāsādavaragato - Ma, Syā. 

3 vītihāram - Syā. 

* aññoñña - Syā. 

> addasa - Syā. 

° sakkhikam - Ma; 
sakkhitam - Syā. 

7 bubhukkassa - Ma, Syã; 
bhobhukkhassa - PTS. 

* puņņam mukhassa - Ma. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh III 547. Bổn Sanh Đường Hầm 


5699. “Ở nơi tập trung đông đảo dân chúng, ở nơi ghê rợn, ở cuộc hội 
họp ồn ào của loài người đã xảy ra, chúng tôi có ý nghĩ bị rối loạn, có tâm 
tánh thất thường, không có khả năng để trả lời câu hỏi ấy. 


5700. Tâu vị chúa của loài người, các bậc sáng trí, với tâm được chuyên 
nhất và chỉ một mình, đã đi đến nơi thanh vắng, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng về 
ý nghĩa, sau khi nắm vững được vấn đề ở nơi cô quạnh, các vị sẽ nói về ý 
nghĩa ấy.” 


(Lời vị Senaka) 

5701. “Đối với các trai trẻ dòng quý tộc và các trai trẻ thuộc hoàng gia, 
thịt cờu là đáng yêu, hợp ý. Những vị ấy không ăn thịt chó. Rồi tình thân hữu 
có thể xảy ra giữa con cừu và con chó.” 


(Lời vị Pukkusa) 

5702. “Họ lột da của loài cừu vì nguyên nhân của sự thoải mái trong việc 
trải lên lưng ngựa. Và họ không trải lên bằng da của loài chó. Rồi tình thân 
hữu có thể xảy ra giữa con cừu và con chó.” 


(Lời vị Kavinda) 

5703. “Bởi vì cừu là loài thú có sừng cong, và không có các sừng ở loài 
chó. Cừu có thức nhai là cỏ và chó có thức ăn là thịt. Rồi tình thân hữu có thể 
xảy ra giữa con cừu và con chó.” 


(Lời vị Devinda) 

5704. “Cừu là loài ăn cỏ và là loài ăn lá. Còn chó không ăn cỏ và không ăn 
lá. Chó có thể săn bắt thỏ và mèo. Rồi tình thân hữu có thể xảy ra giữa con 
cừu và con chó.” 


(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5705. “Là con thú bốn chân thuộc loài tứ túc, con cừu có tám móng (mỗi 
chân có hai móng) không bị phát hiện (khi đi lấy thịt). Con chó này mang lại 
vật che đậy (rơm, cỏ) cho con cừu kia; con cừu kia mang lại thịt cho con chó 
này. 


5706. VỊ thủ lĩnh xứ sở Videha đã đi đến tòa lâu đài. VỊ chúa của loài 
người đã thực sự nhìn thấy tận mắt việc trao đổi về thức ăn giữa con thú này 
với con kia. Và điều ấy xảy ra giữa con chó và con cừu.” 
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Khuddakanikāye - Jātakapāļi III 546. Ummaggajātakam 


5707. Lābhā vata me anapparūpā 
yassa me edisā' paņditā kulamhi, 
gambhīragatam” nipunamattham 
pativijjhanti subhāsitena dhīrā. 


5708. Assatarīrathafīca ekamekam 
phītam gamavarañca ekamekam, 
sabbam* vo dammi panditanam 
paramapatītamano subhāsitenā "ti. 
(Dvādasanipāte) Mendakapañham. 


5709. Paññayupetam siriyā vihīnam 
yasassinaūvāpi apetapaññam, 
pucchāmi tam senaka etamattham 
kamettha seyyo kusalā vadanti. 


5710. Dhīrā ca bālā ca have janinda 
sippūpapannā ca asippino ca, 
sujātimantopi ajātimassa 
yassasino pessakarā' bhavanti, 
etampi disvāna aham vadāmi 
pañño nihīno sirimāva* seyyo. 


5711. Tavampi'*pucchāmi anomapañña 
mahosadha kevaladhammadassi, 
balam yasassim panditam appabhogam 
kamettha seyyo kusalā vadanti. 


5712. Pāpāni kammāni karoti balo” 
idhameva* seyyo iti maññamano, 
idhalokadassī paralokam adassī 
ubhayattha bālo kalimaggahesi, 
etampi disvāna aham vadāmi 
paññova seyyo na yasassī bālo. 


5713. Na sippametam vidadhāti bhogam 
na bandhavā" na sarIravakaso, ' 
passeļamūgam sukhamedhamānam 
siri hi nam” bhaJate gorimandam,”* 
etampi disvāna aham vadāmi 
pañño nihīno sirimāva'' seyyo. 


' medisā - Ma; me īdisā - Syā. * idameva - Syā. 

* pañhassa gambhīragatam - Ma, Syā. ? maññamana - Syā. 

* sabbesam - Ma, Syā, PTS. '° bandhuvā - Ma, PTS. 

* pesakarā - Ma, Syā. " garīravaņņo - Ma. 

` sirīmāva - Ma.  girīhīnam - Syā, PTS. 

° tuvampi - Ma, Syā, PTS. '3 goravindam - Ma, Syā. 

7 karonti bālā - Syā. '* girīmāva - Ma, evam sabbattha. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh III 547. Bổn Sanh Đường Hầm 


(Lời đức vua) 

5707. “Thật vậy, lợi ích có hình thức không phải là it ói đã có cho trām, 
là việc trãm đây có được các bậc sáng suốt như thế này ở gia tộc! 

Bằng lời nói khéo léo, các bậc sáng trí thấu triệt 

ý nghĩa vi tế và sâu sắc của câu hỏi. 


5708. Với tâm ý được hài lòng tột đỉnh, trām sẽ ban cho tất cả những bậc 
sáng suốt các khanh mỗi vị một cõ xe kéo bởi lừa cái, và mỗi vị được ân huệ 
là một ngôi làng giàu có.” 

Câu Hỏi Về Con Cừu (thuộc Nhóm Mười Hai Kệ Ngôn). 


(Lời đức vua) 

5709. “Người có trí tuệ nhưng thiếu về uy quyền, hay là người có danh 
vọng mà không có trí tuệ, này Senaka, trām hỏi khanh về sự việc này, các bậc 
thiện xảo nói người nào trong hai người này là tốt hơn?” ! 


(Lời vị Senaka) 

5710. “Tâu vị chúa của loài người, thật vậy, những bậc trí và những kẻ 
ngu, những người có kiến thức và không có kiến thức, dâu cho có dòng dõi 
cao quý, cũng trở thành những người làm công việc phục vụ cho kẻ không có 
dòng dõi cao quý nhưng có danh vọng. Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói 
rằng: “Người có trí tuệ thấp kém nhưng có uy quyền là tốt hon.” 


(Lời đức vua) 

5711. “Này Mahosadha, vị có trí tuệ hoàn hảo, có sự nhìn thấy tất cả các 
pháp, trãm cũng hỏi luôn cả khanh nữa, giữa người ngu có danh vọng và 
người trí có it của cải, các bậc thiện xảo nói người nào trong hai người này là 
tốt hơn?” 


(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5712. “Kẻ ngu làm các hành động xấu xa nghĩ rằng: “Chính cái này (uy 
quyên) là tốt hon.’ Có sự nhìn thấy đời này, không nhìn thấy đời sau, kẻ ngu 
gánh lấy tai họa trong cả hai đời. Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: 
“Chính người có trí tuệ là tốt hơn, không phải kẻ ngu có danh vong.” 


(Lời trao đổi giữa vị Senaka và bậc sáng suốt Mahosadha) 

5713. “Không phải tài nghệ này đem lại của cải, không phải các thân 
quyến, không phải ưu thế về cơ thể (đem lại của cải). Bệ hạ hãy nhìn xem gã 
Gorimanda ngu dēt đang tràn trê hạnh phúc, bởi vì uy quyền phục vụ cho gã. 
Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: “Người có trí tuệ thì bị hạ thấp, 
chính kẻ có uy quyền là tốt hon.” 


' Các câu kệ 5709 - 5729 là các câu kệ 2303 - 2323 ở Bổn Sanh 500, Sirimandajātakam - 
Bổn Sanh Uy Quyên và Kẻ Ngu, Jātakapālļi - Bổn Sanh II (TTPV tập 33, các trang 20 - 27). 
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5714. Laddhā sukham majjati appapañño 
dukkhena phutthopi pamohameti, 
agantuna sukhadukkhena' phuttho 
pavedhati vāricarova ghamme, 
etampi disvāna aham vadāmi 
paññova seyyo na yasassī bālo. 


5715. Dumam yathā sāduphalam araññe 
samantato samabhicaranti” pakkhī, 
evampi addham sadhanam sabhogam 
bahujjano bhajati* atthahetu, 
etampi disvāna aham vadāmi 
paññova nihino sirimāva* seyyo. 


5716. Na sādhu balavā bālo sāhasam vindate dhanam 
kandantameva” dummedham kaddhanti niraye* bhusam, 
etampi disvāna aham vadāmi 
paññova seyyo na yasassī balo. 


5717. Yā kāci najjo gangamabhissavanti” 
sabbāva tā nāmagottam jahanti, 
gangā samuddam patipajjamānā 
na khāyate iddhiparo hi loko,* 
etampi disvāna aham vadāmi 
paññova nihīno sirimāva seyyo. 


5718. Yametamakkhā udadhim mahantam 
savanti’ naJJo sabbakalam asankham," 
so sāgaro niccamuļāravego 
velam na acceti mahāsamuddo. 


5719. Evampi bālassa pajappitāni 
paññam na acceti sirī kadāci, 
etampi disvāna aham vadāmi 
paññova seyyo na yasassī bālo. 


5720. Asaññato cepi'' paresamattham 
bhaņāti santhānagato” yasassī, 
tasseva tam rūhati ñatimajjhe 
sīrī hi nam” karayate na pañña,"* 
etampi disvāna aham vadāmi. 
paññova nibhino sirimāva seyyo. 


' dukkhasukhena - Ma. 
* samabhisaranti - Ma, Syā, PTS. 


* bhajjati - Syā. ? payanti - Syā. 

* sirīmāva - Ma, evam sabbattha. 1 asankhyam - Ma, Syā. 

` kandantametam - Ma, Syā. l! ce va - PTS. 

° nirayam - Ma, Syā. 12 sandhãnagato - Ma; 

7 abhisavanti - Syā, PTS. saņthānagato - Syā, PTS. 

° iddhim paññopi loke - Ma; '3 girīhīnam - Syā, PTS. 
iddhiparo hi loke - Syā. '* paññam - Syā. 
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5714. “Sau khi đạt được hạnh phúc, kẻ thiểu trí bị say mê. Luôn cả người 
bị tác động bởi khổ đau, cũng đi đến sự mê muội. Bị tác động bởi niềm hạnh 
phúc hay nói khổ đau đã xảy đến, con người run rāy tựa như loài thủy tộc 
giấy giụa ở nơi nóng bức. Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: “Chính 
người có trí tuệ là tốt hơn, không phải kẻ ngu có danh vong.” 


5715. “Giống như cây có trái ngọt ở trong rừng, các con chim lai vãng ở 
xung quanh, cũng tương tự như thế, nhiều người phục vụ kẻ giàu sang, có tài 
sản, có của cải, vì nguyên nhân lợi lộc. Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói 
rằng: “Người có trí tuệ thì bị hạ thấp, chính kẻ có uy quyền là tốt hon.” 


5716. “Chẳng tốt lành gì việc kẻ ngu có quyền thế tìm kiếm tài sản bằng 
bạo lực. Các viên quan canh giữ địa ngục kéo lôi kẻ ngu muội còn đang than 
khóc vào địa ngục vô số kể. Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: “Chính 
người có trí tuệ là tốt hơn, không phải kẻ ngu có danh vong.” 


5717. “Mọi dòng sông đều chảy vào sông Ganga; tất cả các dòng sông ấy 
đều từ bỏ danh xưng và gốc gác. Trong khi đạt đến biển cả, sông Ganga 
không còn được biết đến; bởi vì kẻ khác có quyền lực hiện diện ở trên đời, 
(người trí không còn được biết đến). Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói 
rằng: “Người có trí tuệ thì bị hạ thấp, chính kẻ có uy quyền là tốt hon.” 


5718. “Biển cả to lớn mà vị Senaka đã nói đến ấy có các dòng sông luôn 
chảy vào không kể xiết, biển cả ấy, là đại dương, thường xuyên có lực đẩy 
khủng khiếp, nhưng không tràn qua bờ. 


5719. Cũng tương tự như vậy, những lời nói lām nhām của kẻ ngu (không 
qua mặt được người trí); uy quyền không bao giờ vượt hơn trí tuệ. Sau khi 
nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: “Chính người có trí tuệ là tốt hơn, không 
phải kẻ ngu có danh vong.” 


572o. “Nếu kẻ có danh vọng đã đạt được địa vị trình bày sự việc cho 
những người khác, đầu cho không có giới hạnh, lời nói của chính kẻ ấy vẫn 
có giá trị ở giữa các thân quyến; chính uy quyền giúp cho gã ấy vượt lên, 
không phải trí tuệ. Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: “Người có trí tuệ 
thì bị hạ thấp, chính kẻ có uy quyền là tốt hon.” 
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5721. 


5722. 


5723. 


5724. 


5725: 


5726. 


Parassa va attano vapi hetu 
balo musa bhasati appapañño, 
so nindito hoti sabhaya majjhe 
peccapi' so duggatigāmi' hoti, 
etampi disvana aham vadami. 
paññova seyyo na yasassī bālo. 


Atthampi ce bhāsati bhuripañño 
anāļhiyo* appadhano daļiddo, 
na tassa tam rūhati ñatimajjhe 
siri ca paññanavato na hoti 
etampi disvana aham vadami, 
paññova nihīno sirimava seyyo. 


Parassa va attano vapi hetu 

na bhasati alikam bhuripañño, 
so pujito hoti sabhaya majjhe 
peccañca* so suggatigāmi hoti, 
etampi disvana aham vadami 
paññova seyyo na yasassī balo. 


Hatthigavassa° manikundala ca 
nariyo° ca iddhesu kulesu jātā, 
sabbāva tā upabhogā bhavanti 
iddhassa posassa aniddhimanto, 
etampi disvāna aham vadāmi 
paññova nihīno sirimāva seyyo. 


Asamvihitakammantam 
bālam dummantamantinam,” 
sirī jahati dummedham 
jiņņamva urago tacam, 

etampi disvāna aham vadāmi 
paññova seyyo na yasassī bālo. 


Pañca paņditā mayam bhadante 
sabbe pañjalika upatthita, 

tvam no abhibhuyya issarosi 
sakko bhūtapatīva* devarājā, 
etampi disvāna aham vadāmi 
paññova nihīno sirimāva seyyo. 


' pacchāpi - Ma, Syā; 
peccam pi - PTS. 


* gāmī 


- Ma. 


` anāļiyo - Syã; 
analayo - PTS. 

4 pacchāpi - Ma, Syã; 
peccam pi - PTS. 
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` hatthī gavassā - Ma; 
hatthī gavāssā - PTS. 
° thiyo - Ma; nariyo - PTS. 
7 dummedhamantinam - Ma; 
dummantimantinam - Syā. 
° bhūtapati - Ma; 
bhũtappati - Syā. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh III 547. Bổn Sanh Đường Hầm 


5721. “Dẫu cho vì nguyên nhân của người khác hay của bản thân, kẻ ngu, 
kém trí tuệ, nói lời dối trá, kẻ ấy bị chê bai ở giữa hội chúng. Thậm chí sau 
khi chết, kẻ ấy còn bị đi đến chốn khổ đau. Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần 
nói rằng: “Chính người có trí tuệ là tốt hơn, không phải kẻ ngu có danh 
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vong. 


5722. “Nếu người có trí tuệ uyên bác, không du dā, có ít tài sản, nghèo 
khó, trình bày sự việc, lời nói của người ấy không có giá trị ở giữa các thân 
quyến; và uy quyền không thuộc về người có trí tuệ. Sau khi nhìn thấy điều 
ấy, thần nói rằng: “Người có trí tuệ thì bị hạ thấp, chính kẻ có uy quyền là tốt 
hơn.” 


5723. “Dẫu cho vì nguyên nhân của người khác hay của bản thân, người 
có trí tuệ uyên bác không nói lời sai trái, người ấy được tôn vinh ở giữa hội 
chúng. Và sau khi chết, người ấy được đi đến chốn an vui. Sau khi nhìn thấy 
điều ấy, thần nói rằng: “Chính người có trí tuệ là tốt hơn, không phải kẻ ngu 
có danh vong.” 


5724. “Các con voi, bò, ngựa, các bông tai ngọc ma-ni, và các nữ nhân 
được phát hiện ở các gia tộc giàu có; toàn bộ tất cả các nàng ấy là vật sở hữu. 
Những người không có quyền thế là thuộc về người có quyền thế. Sau khi 
nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: “Người có trí tuệ thì bị hạ thấp, chính kẻ có 
uy quyền lā tốt hon.” 


5725. “Uy quyền từ bỏ kẻ ngu muội, là kẻ có việc làm không được sắp xếp, 
ngu dốt, có suy nghĩ xấu xa, tựa như con rắn từ bỏ lớp da đã bị già cõi. Sau 
khi nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: “Chính người có trí tuệ là tốt hơn, không 
phải kẻ ngu có danh vong.” 


(Lời vị Senaka) 

5726. “Tâu bậc tôn kính, năm người sáng suốt chúng thần, tất cả đều 
chắp tay hầu cận. Ngài đã khuất phục chúng thần và là vị chúa tē, tựa như 
Sakka là người chủ quản của các sanh linh, vị chúa của chư Thiên. Sau khi 
nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: “Người có trí tuệ thì bị hạ thấp, chính kẻ có 
uy quyền là tốt hon.” 
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5727. Dāsova paññassa yasassī bālo 
atthesu jātesu tathāvidhesu, 
yam paņdito nipuņam samvidheti 
sammohamapaJJatI tattha balo, 
etampi disvāna aham vadāmi 
paññova seyyo na yasassī bālo. 


5728. Addhā hi paññava satam pasatthā 
kanta siri bhogaratā manussa, 
ñanañca buddhānamatulyarūpam 
paññam na acceti sirī kadāci. 


5729. Yam tam apucchimha akittayī no 
mahosadha' kevaladhammadassī, 
gavam sahassam usabhañca nāgam 
aJaññayutte ca rathe dasa ime, 
pañhassa veyyakaranena tuttho 
dadāmi te gāmavarāni soļaya. 
Vīsatinipāte sirimandapaūho. 


5730. Yena sattubilangā” ca 
dviguņapalāso* ca pupphito, 
yenādāmi' tena vadāmi 
yena nādāmi” na tena vadāmi, 
esa maggo yavamajjhakassa 
etam channapatham vijānāhi. 
Channapathapañho. 


5731. Hanti hatthehi pādehi mukhañca parisumbhāti, 
sace‘ raja piyo hoti kam tenamabhipassāti.” 


5732. Ko nu santamhi pajjote aggipariyesanam caram, 
addakkhi rattim* khajjotam jātavedam amaññatha. 


5733. Svassa? gomayacuņņāni abhimattham tiņāni ca, 
viparītāya saññaya nāsakkhi saūijaletave.' 


5734. Evampi anupayena attham na labhate mago," 
visanato gavam doham yattha khiram na vindāti. 


' mahosadham - PTS. 


* sattuvilangā - Syā. 7 tena tvābhipassasi - Ma, Syā. 
3 diguņapalāso - Ma, Syā. ° ratti - Ma. 

* vena dadāmi - Ma. ? svassa - Ma. 

` na dadāmi - Ma. ' pajjaletave - Ma, Syā. 

Š sa ve - Ma, Syā, PTS. '' migo - Ma; mūgo - Syā. 
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(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5727. “Kẻ ngu có danh vọng chính là nô lệ của người trí. Khi các công việc 
thuộc loại như thế ấy sanh khởi, người sáng suốt xếp đặt công việc một cách 
khéo léo, trong trường hợp ấy kẻ ngu đi đến sự rối loạn. Sau khi nhìn thấy 
điều ấy, thần nói rằng: “Chính người có trí tuệ là tốt hơn, không phải kẻ ngu 
có danh vong. 


5728. Thật vậy, bởi vì chính trí tuệ đã được các bậc thiện nhân ca tụng; 
còn loài người ưa thích của cải, thì uy quyền được chúng yêu mến. Và trí của 
chư Phật là không thể sánh bằng. Ủy quyền không bao giờ vượt hơn trí tuệ.” 


(Lời đức vua) 

5729. “Điều mà chúng ta đã hỏi khanh, khanh đã trả lời cho chúng ta. 
Này Mahosadha, vị có sự nhìn thấy tất cả các pháp, được hài lòng với việc 
giải thích câu hỏi, ta ban cho khanh một ngàn bò cái, một bò mộng, và một 
con voi, với mười có xe kéo đã được thắng vào những con ngựa thuần chủng 
này, và ân huệ là mười sáu ngôi làng.” 

Câu Hỏi về Uy Quyền và Kẻ Ngu (thuộc Nhóm Hai Mươi Kệ Ngôn). 


(Lời nàng Amara, vị hôn thê của Mahosadha) 
5730. “Theo hướng di có tiệm bánh và tiệm cháo, 
rồi có cây song diệp đã được trổ hoa; 
thiếp cho bằng tay nào thì thiếp nói về hướng đó, 
thiếp không nói về hướng phía bên tay mà thiếp không cho; 
con đường ấy dẫn đến ngôi làng Yavamajjhaka, 
chàng hãy nhận biết lối đi đã được che giấu āy.”' 
Câu Hỏi về Lối Đi Đã Được Che Giấu. 


(Lời vị Thiên nhân) 

5731. “Gã ấy đánh bằng những cánh tay, bằng những bàn chân, và gã ấy 
đấm vào mặt. Tâu bệ hạ, gã ấy quả thật đáng yêu; bệ hạ xem có ai đáng yêu 
hơn gã ấy?”? 


5732. “Người nào, trong khi có cây đèn, trong khi đi tìm kiếm ngọn lửa, 
đã nhìn thấy con đom đóm lúc ban đêm và đã nghĩ là ngọn lửa?) 


5733. Kẻ ấy, trong khi nghiền nát bụi phân bò và các cỏ khô ở con đom 
đóm (để nhóm lửa), do hiếu biết sai lệch, đã không thể làm bùng cháy ngọn 
lửa. 


5734. Cũng như vậy, bằng cách thức sai trái, kẻ ngu không đạt được sự lợi 
ích trong khi vắt sữa bò cái từ sừng bò, là nơi không tìm thấy sữa. 


' Câu kệ 5730 là câu kệ 112 ở Bổn Sanh 112, Amarädeuipañho - Câu Hỏi của Hoàng Hậu 
Amara, Jātakapāļi - Bổn Sanh I (TTPV tập 32, trang 47). 

2 Câu kệ 5731 là câu kệ 704 ở Bổn Sanh 350, Devatāpaīthajātakam - Bổn Sanh Các Câu Hỏi 
Của Vị Thiên Nhân (Sdd., trang 205). 

* Các câu kệ 5732 - 5736 là các câu kệ 782 - 786 ở Bổn Sanh 364, Khajÿopanakapañho - Bổn 
Sanh Con Dom Dom (Sdd., trang 221). 
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5735: 


5736. 


5737. 


5738. 


5739. 


5740. 


5741. 


5742. 


' senamokkhapalabhena - Ma; 
seņīmokkhūpalābhena - Syā; 
seņimokkhapalābhena - PTS. 


* tvam 


tuvampi - Syā. 
* bhũripañña - Ma, Syā. 
4 siri dhitī mati ca - Ma; 
sirī dhiti mati ca - Syā. 
` tāyatebhāvavasūpanitam - Ma. 


Vividhehi upāyehi attham papponti māņavā, 
niggahena amittānam mittānam paggahena ca. 


Seņimokkhopalābhena' vallabhānam nayena ca, 
jagatim jagatīpālā āvasanti vasundharam. 
Khajjopanakapañho. 


Saccam kira tvampi” bhurIpañño' 
ya tādisī siri dhitī muti ca,” 

na tāyate bhāvavasūpanītam” 

yo yāvakam' bhuñjasi appasūpam. 


Sukham dukkhena paripācayanto 
kālākālam vicinam chandachanno, 
atthassa dvārāni avāpuranto” 
tenāham tussāmi yavodanena. 


Kalañca ñatva abhijīhanāya* 
mantehi attham paripacayitva, 
vijambhissam” sihavijambhitani 
tayiddhiya dakkhasi mam punapi. 


Sukhī hi eke” na karonti papam 
avaņņasamsaggabhayā puneke;'' 
pahū samāno vipulatthacinti 

kim kāraņā me na karosi dukkham. 


Na paņditā attasukhassa hetu 

pāpāni kammāni samācaranti, 
dukkhena putthā” khalitattāpi” santa 
chandā ca dosa na jahanti dhammam. 


Yena kenaci vannena mudunā dārunena vā," 
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. Ummaggajātakam 


uddhare dinamattanam pacchā dhammam samācare. 


° vavakam - Ma, Syā. 
7 apāpuranto - Syā. 
* abhijihanāya - Syā. 


api - Ma, PTS; ° vijambhisam - Syā. 
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1 gukhīpi heke - Ma, Syā. 

" nan eke - PTS. 

” phutthā - Ma, Syā. 

'3 khalitāpi - Ma, Syā, PTS. 

14 đarunena vã - Ma, Syā, PTS. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh III 547. Bổn Sanh Đường Hầm 


5735. Các chàng trai trẻ thu thập điều lợi ích theo nhiều cách thức, nhờ 
vào sự quở trách của những kẻ thù và nhờ vào sự nâng đỡ của các thân hữu. 


5736. Nhờ việc thu phục các tướng lãnh của quân đội, và nhờ vào kế 
hoạch của các cận thần, các vị chúa tể trái đất cư ngụ ở trái đất, nơi cất giữ 
nhiều của cải.” 

Câu Hỏi vē Con Dom Đóm. 


(Lời của một quan viên) 

5737. “(Điều vị Senaka đã nói) quả đúng là sự thật, ngài dầu có trí tuệ 
uyên bác, thêm vào sự vinh quang, nghị lực, và thông minh như thế ấy vẫn 
không bảo vệ được vị thế và quyền lực đã đạt đến của ngài, khiến ngài phải 
ăn món lúa mạch với it nước xúp.” ' 


(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5738. “Trong khi làm tăng trưởng hạnh phúc với sự khó nhọc, trong khi 
xem xét thời điểm hoặc chưa phải thời điểm, ta đã che giấu lòng mong muốn 
trong khi mở ra các cánh cửa đưa đến điều lợi ích; vì thế, ta hài lòng với cơm 
lúa mạch. 


5739. Và sau khi nhận biết thời điểm cho việc ra sức, sau khi làm cho chín 
muồi sự lợi ích thông qua các kế hoạch, ta sẽ phô trương bản thân tựa như 
con sư tử đã vươn dậy; với sự thành tựu ấy, ngươi cũng sẽ gặp lại ta.” 


(Lời đức vua) 

5740. “Một số người không làm điều ác bởi vì họ hạnh phúc, thêm nữa 
một số người do sợ hãi việc dính líu đến điều tai tiếng; còn khanh, trong khi 
đang có nhiều ý tưởng về những lợi ích lớn lao, vì lý do gì mà khanh không 
gây ra sự khổ đau cho trãm?” 


(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5741. “Các bậc sáng suốt không vì nguyên nhân hạnh phúc của bản thân 
mà tạo ra các ngiệp ác xấu. Những người tốt, dầu bị tác động bởi khổ đau, 
đầu bản thân bị vấp ngã, cũng không vì tham muốn và sân hận mà từ bỏ 
thiện pháp.” 


(Lời đức vua) 
5742. “Bằng bất cứ cách thức nào, mềm mỏng hay thô bạo, nên đưa bản 
thân ra khỏi tình trạng khốn khó, rồi sau đó mới thực hành thiện pháp.” 


' Các câu kệ 5737 - 5746 là các câu kệ 1497-1506 ở Bổn Sanh 452, Bhūripatītajātakam - Bổn 
Sanh Trí Tuệ Uyên Bác, Jatakapd]i - Bổn Sanh I (TTPV tập 32, các trang 380 - 383). 
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Khuddakanikāye - Jātakapāļi III 546. Ummaggajātakam 


5743. Yassa rukkhassa chāyāya nisīdeyya sayeyya vā, 
na tassa sakham bhañJeyya mittadubbho hi papako. 


s. wauw 


ye cassa kankham vinayanti santo, 
tam hissa dīpañca parāyaņaūca* 
na tena mittam‘ jarayetha* pañño. 


5745. Alaso gihī kāmabhogī na sādhu 
asaññato pabbajito na sādhu, 
rājā na sādhu anisammakārī 
yo paņdito kodhano tam* na sādhu. 


5746. Nisamma khattiyo kayirā nānisamma disampāti, 
nisammakārino raja yaso kitti’ ca vaddhati. 
Bhuripañho. 


5747. Hanti hatthehi padehi mukhañca parisumbhāti, 
sa ce* raja piyo hoti kam tenamabhipassasi.” 


5748. Akkosati yathakamam agamañcassa na Icchatl, ° 
sa ce raja piyo hoti tam tenamabhipassasi. 


5749. Abbhakkhāti abhūtena alikenamabhisaraye, '' 
sa ce raja piyo hoti kam tenamabhipassasi. 


5750. Haram annañca panañca vatthasenāsanāni ca, 
aññadatthu” hara santa te ve raja piya honti kam tenamabhipassasi. 
Devatapucchitapañha. 


5751. Pañca paņditā samagata' 
pañho'* me patibhāti tam suņātha, 
nindiyamattham pasamsiyam vā 
kassevavikareyya'? guyhamattham. 


' yassapi - Ma, Syā. ? tena tvābhipassasi - Ma, Syā. 
* puriso - Ma, Syā. ° iechati - Ma, PTS; 

3 parayanañca - Ma, Syā, PTS. necchāti - Syā. 

* mettim - Ma, Syā. ' alikenābhisāraye - Ma, Syā. 
` jirayetha - Syā. * aññadatthum - Syā. 

é so - PTS. * samāgatāttha - Ma. 

7 kittī - Syā, PTS. * pañhã - Ma. 

° sa ve - Ma, PTS; save - Syā. ` kassevāvīkareyya - Syā. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh III 547. Bổn Sanh Đường Hầm 


(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 
5743. “Người ngồi hoặc nằm ở bóng râm của cây nào thì không nên bẻ 
gãy cành lá của cây ấy, bởi vì kẻ phản bội bạn bè là kẻ ác xấu. 


5744. Nhờ vào vị nào mà một người có thể nhận thức được lẽ phải, 
và các bậc thiện nhân dẹp bỏ mối hoài nghi cho người này, 

chính vị ấy là hòn đảo và là nơi nương tựa của người này; 

người có sự hiểu biết không nên hủy hoại tình bạn với vị ấy. 


5745. Người tại gia biếng nhác có sự thọ hưởng các dục, là không tốt, 
bậc xuất gia không tự chế ngự, là không tốt, 

vị vua có hành động không cân nhắc, là không tốt, 

người sáng suốt có sự phān nộ, việc ấy là không tốt. 


5746. Vị Sát-đế-ly nên hành động sau khi cân nhắc. Bậc chúa tē một 
phương không thể không cân nhắc. Đối với vị vua có hành động đã được cân 
nhắc, danh vọng và tiếng tăm tăng trưởng.” 

Câu Hỏi Uyên Bác. 


5747. “Gã ấy đánh bằng những cánh tay, bằng những bàn chân, và gã ấy 
đấm vào mặt. Tâu bệ hạ, gã ấy quả thật đáng yêu; bệ hạ xem có ai đáng yêu 
hơn gã ấy?”' 


5748. “Người sỉ vả gã ấy tùy theo ý thích, nhưng người lại mong muốn sự 
quay về của gã ấy. Tâu bệ hạ, gã ấy quả thật đáng yêu; bệ hạ xem có ai đáng 
yêu hơn gã ấy?” 


5749. “Người trách móc gã ấy với việc không có thật, người buộc tội với 
chuyện giả dối. Tâu bệ hạ, gã ấy quả thật đáng yêu; bệ hạ xem có ai đáng yêu 
hơn gã ấy?” 


5750. “Trong khi lấy mang di cơm, nước, y phục, và chó trú ngụ, thật vậy, 
những người lấy mang đi là những người tốt. Tâu bệ hạ, những người ấy quả 
thật đáng yêu; bệ hạ xem có những ai đáng yêu hơn những người ấy?” 

Các Câu Hỏi Được Hỏi Bởi VỊ Thiên Nhân. 


(Lời đức vua) 

5751. “Năm bậc nhân sĩ đã tụ hội lại. Có câu hỏi lóe lên ở trām, các vị hãy 
lắng nghe điều ấy. Có nên bày tỏ việc cần phải giấu kín đến người nào khác, 
cho đầu là việc đáng bị chê bai hay là việc đáng được khen ngợi?”? 


' Các câu kệ 5747 - 5750 là các câu kệ 704 - 707 ở Bổn Sanh 350, Devatāpatihajātakam - 
Bổn Sanh Các Câu Hỏi Của Vị Thiên Nhân, Jātakapāļi - Bổn Sanh I (TTPV tập 32, trang 
205). 

2 Các câu kệ 5751 - 5772 là các câu kệ 2534 - 2555 ở Bốn Sanh 508, Pañcapanditapañho - 
Câu Hỏi Dành Cho Năm Bậc Nhân Sĩ, Jatakapa]i - Bổn Sanh II (TTPV tập 33, các trang 70 - 
78). 
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Khuddakanikāye - Jātakapāļi III 546. Ummaggajātakam 


5752. Tvam no āvikarohi' bhūmipāla 
bhattā bhārasaho tuvam vadetam,” 
tava chandañca ruciūīca* sammasitvā 
atha vakkhanti janinda paūca dhīrā. 

5753. Ya sīlavatī* anaññadheyya 
bhattucchandavasānugā piyā manāpā, 
nindiyamattham pasamsiyam vā 
bhariyāyāvikareyya guyhamattham. 

5754. Yo kicchagatassa aturassa 
saranam hoti gatī parayanañca,° 
nindiyamattham pasamsiyam vā 
sakhinovāvikareyya guyhamattham. 


5755. Jettho' atha majjhimo kaņittho 
so* ce sīlasamāhito thitatto, 
nindiyamattham pasamsiyam vā 
bhatuvavikareyya? guyhamattham. 


5756. Yo ve pituhadayassa paddhagu '° 
anujāto pitaram anomapañño, 
nindiyamattham pasamsiyam vā 
puttassāvikareyya guyhamattham. 


5757. Mata dipadā janindasettha'' 
yo tam” poseti chandasā piyena, 
nindiyamattham pasamsiyam vā 
mātuyāvikareyya” guyhamattham. 
5758. Guyhassa hi guyhameva sādhu 
na hi guyhassa pasatthamāvikammam, 
anipphādāya"' saheyya dhīro 
nipphannattho" yathāsukham bhaneyya. 
5759. Kinnu tvam" vimanosi raJasettha'” 
dipadinda"* vacanam suņoma netam,” 
kim cintayamāno dummanosi 
nūna” deva aparādho atthi mayham. 


' tvam āvikarohi - Ma; * mātuyāvīkareyya - Syā; 
tvam āvīkarohi - Syā; mātu vāvikareyya - PTS. 
tvam pi āvikarohi - PTS. * anipphannatā - Ma; 

* vade tam - Ma; vad” etam - PTS. anipphannatāya - Syā; 

3 chandarucīni - Ma, Syā. anippādāya - PTS. 

* sīlavatīva - Syā. ` nipphannova - Ma; 

> anaññatheyya - Ma, Syā. nipphannatthova - Syā; 

° parayanañca - Ma, Syā, PTS. nippannattho - PTS. 

7 vo jettho - Syā. ° kim tvam - Ma, Syā. 

° vo - Ma. 7 raja - PTS. 

? bhātuno vāvīkareyya - Syā. * dvipadajaninda - Ma. 

'° paddhagū - Ma, PTS; patthagū - Syā. ? metam - Ma; 

" dvipadājanindasettha - Ma; te tam - Syā; 

dvipadajanindasettha - Syā. w etam - PTS. 

' ya nam - Ma, Syā; yo nam - PTS. ” na hi - Syā, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh III 547. Bổn Sanh Đường Hầm 


(Lời vị Senaka) 

5752. “Tâu đấng hộ quốc, xin bệ hạ hãy bày tỏ với chúng thần. Bệ hạ là 
chủ nhân, là người nâng đỡ gánh nặng cho chúng thần, xin bệ hạ hãy nói ra 
điều ấy. Tâu vị chúa của loài người, sau khi nắm bắt được mong muốn và ý 
thích của bệ hạ, khi ấy năm vị sáng trí sẽ phát biểu.” 


(Lời đức vua) 

5753. “Cho dầu là việc đáng bị chê bai hay là việc đáng được khen ngợi, 
nên bày tỏ việc cần phải giấu kín đến người vợ, (nếu) nàng là người có giới 
hạnh, không thể bị xúi giục bởi người khác, chiều theo sự mong muốn và 
mệnh lệnh của chồng, đáng yêu, và hợp ý.” 


(Lời vị Senaka) 

5754. “Cho dầu là việc đáng bị chê bai hay là việc đáng được khen ngợi, 
nên bày tỏ việc cần phải giấu kín đến người bạn, (nếu) vị ấy là nơi nương tựa, 
nơi đi đến, nơi nâng đỡ đối với người gặp khó khăn, đối với người bị bệnh.” 


(Lời vị Pukkusa) 

5755. “Cho đầu là việc đáng bị chê bai hay là việc đáng được khen ngợi, 
nên bày tỏ việc cần phải giấu kín đến anh em trai, là người anh cả, anh thứ, 
hay em út, nếu người ấy có giới hạnh, trầm tĩnh, có bản tánh kiên định.” 


(Lời vị Kāvinda) 

5756. “Cho dầu là việc đáng bị chê bai hay là việc đáng được khen ngợi, 
nên bày tỏ việc cần phải giấu kín đến người con trai, là người tuân phục sự 
sai bảo của cha, là người con tiếp nối sự nghiệp của cha, là người có trí tuệ 
hoàn hảo.” 


(Lời vị Devinda) 

5757. “Tàu vị chúa tối thượng của loài người có hai chân, cho dầu là việc 
đáng bị chê bai hay là việc đáng được khen ngợi, nên bày tỏ việc cần phải 
giấu kín đến người mẹ, là người mẹ nuôi dưỡng kẻ ấy với sự mong mỏi, với 
sự yêu mến.” 


(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5758. “Riêng đối với việc cần phải giấu kín, chỉ có việc giấu kín là tốt, bởi 
vì đối với việc cần phải giấu kín, sự bày tỏ là không được khen ngợi. Khi việc 
chưa được hoàn tất, vị sáng trí nên chịu đựng; khi việc đã được hoàn tất, thì 
có thể nói ra một cách thoải mái.” 


(Lời hoàng hậu Udumbaradevī) 

5759. “Tâu chúa thượng, việc gì khiến bệ hạ ưu tư? Tâu vị chúa tē của loài 
người, bọn thiếp không nghe nói gì về việc ấy. Trong khi suy nghĩ về việc gì 
mà ngài phiền muộn? Tâu bệ hạ, không lẽ thiếp có lõi lầm gì chăng?” 
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Khuddakanikāye - Jātakapāļi III 546. Ummaggajātakam 


5760. Pañño' vajjho mahosadhoti? 
āņatto me vadhāya bhuripañño, 
tam cintayanto* dummanosmi 
na hi devit aparadho atthi tuyham. 


5761. Abhidosagato idāni esi” 
kim sutvā kimāsankate* mano te, 
ko te kimavoca bhuripañña 
ingha tam vacanam” sunoma brūhi metam. 


5762. Pañño vajjho mahosadhoti 
yadi te mantayitam janinda dosam, 
bhariyāya rahogato asamsi 
guyham pātukatam sutam mametam. 


5763. Yam salavanasmim senako 
pāpakammam akāsi asabbhirūpam, 
sakhinova rahogato asamsi 
guyham pātukatam sutam mametam. 


5764. Pukkusapurisassa te janinda 
uppanno rogo arājayutto,* 
bhātucca* rahogato asamsi 
guyham pātukatam sutam mametam. 


5765. Abadhoyam asabbhirūpo 
kāvindo" naradevena phuttho, 
puttassa rahogato asamsi 
guyham pātukatam sutam mametam. 


5766. Atthavankam maņiratanam uļāram 
sakko te adada'' pitāmahassa, 
devindassa gatam tadajja hattham 
matucca rahogato asamsi 
guyham pātukatam sutam mametam. 


5767. Guyhassa hi guyhameva sādhu 
na hi guyhassa pasatthamāvikammam, 
anipphādāya" saheyya dhīro 
nipphannattho' yathāsukham bhaneyya. 


' panhe - Ma; pañhe - Syā. 


2 mahosadho - Syā. ° kāmindo - Ma, Syā. 

3 cintayamāno - Ma, Syā, PTS. ! addā - PTS. 

* devi - Ma. ? mãtuñca - Ma; 

> dāni ehisi - Ma, Syā. mātu ca - Syā; 

` Sạn sañkate - Ma, Syā. Í matuc ca - PTS. 
ingha vacanam - Ma; anipphannatā - Ma; 
inghetam vacanam - Syā. anipphannatāya - Syā. 

gr o: 4 k y y. 
arājapatto - Syā. nipphannova - Ma; 

’ bhãtuñca - Ma; bhãtuva - Syā. nipphannatthova - Syā. 
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(Lời đức vua) 

5760. “Kẻ có trí Mahosadha đáng bị giết chết,” (nghe lời sàm tấu) trãm đã 
ra lệnh hành quyết bậc có trí tuệ uyên bác. Trong khi suy nghĩ về việc ấy 
khiến trãm phiền muộn. Này hoàng hậu, nàng chăng có lõi lầm gi.” 


(Lời đức vua nói với bậc sáng suốt Mahosadha tại triều) 

5761. “Tối hôm qua khanh đã ra về, bây giờ khanh đi đến. Khanh đã nghe 
điều gì? Y của khanh nghi ngờ điều gì? Này bậc có trí tuệ uyên bác, người nào 
đã nói điều gì với khanh? Nào, hãy cho chúng ta nghe lời nói ấy. Khanh hãy 
nói điều ấy với trām.” 


(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5762. “Tâu vị chúa của loài người, nếu điều đã được nói ra bởi bệ hạ tối 
hôm qua rằng: “Kẻ có trí Mahosadha đáng bị giết chết, rồi bệ hạ đã bày tỏ 
cho người vợ ở nơi kín đáo. (Như thế) việc cần phải giấu kín đã được phơi 
bày, (bởi vì) thần đã nghe được điều ấy. 


5763. Việc Senaka đã làm hành động xấu xa, có hình thức không tốt lành, 
ở khu rừng cây sāla, rồi đã bày tỏ cho người bạn ở nơi kín đáo. (Như thế) 
việc cần phải giấu kín đã được phơi bày, (bởi vì) thần đã nghe được điều ấy. 


5764. Tâu vị chúa của loài người, Pukkusa, người của bệ hạ, đã bị phát 
khởi chứng bệnh (phong cùi), không thích hợp để đức vua chạm đến. Lão đã 
bày tỏ cho người em trai ở nơi kín đáo. (Như thế) việc cần phải giấu kín đã 
được phơi bày, (bởi vì) thần đã nghe được điều ấy. 


5765. Căn bệnh này có hình thức không tốt lành, Kavinda bị ám ảnh bởi 
Dạ-xoa Naradeva. Lão đã bày tỏ cho người con trai ở nơi kín đáo. (Như thế) 
việc cần phải giấu kín đã được phơi bày, (bởi vì) thần đã nghe được điều ấy. 


5766. Thiên chủ Sakka đã cho đến ông nội của bē hạ viên bảo ngọc ma-ni 
tuyệt hảo, có tám mặt. Hôm nay, viên ngọc ấy đã rơi vào tay của Devinda. 
Lão đã bày tỏ cho người mẹ ở nơi kín đáo. (Như thế) việc cần phải giấu kín 
đã được phơi bày, (bởi vì) thần đã nghe được điều ấy. 


5767. Riêng đối với việc cần phải giấu kín, chỉ có việc giấu kín là tốt, bởi vì 
đối với việc cần phải giấu kín, sự bày tỏ là không được khen ngợi. Khi việc 
chưa được hoàn tất, vị sáng trí nên chịu đựng; khi việc đã được hoàn tất, thì 
có thể nói ra một cách thoải mái. 
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5768. Na guyhamattham vivareyya rakkheyya nam yathā nidhim, 
na hi pātukato sādhu guyho attho pajānatā. 


5769. Thiya guyham na samseyya amittassa ca paņdito, 
yo cāmisena samhīro hadayattheno' ca yo naro. 


5770. Guyhamatthamasambuddham sambodhayati yo naro, 
mantabhedabhayā tassa dasabhuto? titikkhati. 


5771. Yāvanto purisassattham guyham jānanti mantinam, 
tavanto tassa ubbegā tasmā guyham na vissaje. 


5772. Vivicca bhāseyya diva rahassam 
rattim giram nativelam pamuīce, 
upassutikā hi suņanti mantam 
tasmā manto khippamupeti bhedam. 
(Vīsatinipāte) Pañcapanditapañha. 


5773. Paūcālo sabbasenāya brahmadatto samāgato,* 
sāyam pañcaliya senā appameyyā mahosadha. 


5774. Pitthimatī' pattimati sabbasangāmakovidā, 
ohārinī saddavatī bherisankhappabodhanā. 


5775. Lohavijjālankārābhā” dhajinī* vāmarohiņī, 
sippiyehi susampannā sūrehi suppatitthitā. 


5776. Dasettha paņditā āhu bhuripañña rahogamā,' 
mata ekādasī rañño pañcaliyam pasāsati.* 


5777. Athetthekasatam khatya anuyuttā? yasassino, 
acchinnarattha byathita paūcālīnam" vasamgata. 


' hadayatthe no - PTS. ° dhajani - PTS. 

2 dasabhutova - Sya. 7 rahogatā - Syā. 

* brahmadattoyamagato - Ma, Syā. ° pasamsati - PTS. 

* vīthimatī - Ma; viddhimatī - Syā. ? anuyantā - Ma, Syā. 
* lohavijjā alankārā - Ma, Syā, PTS. '° pañcaliyam - Ma. 
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5768. Không nên bộc lộ việc cần phải giấu kín; nên bảo vệ nó như là của 
chôn giấu. Quả thật là không tốt đẹp nếu việc cần phải giấu kín bị phơi bày 
bởi người có sự nhận thức. 


5769. VỊ sáng suốt không nên bày tỏ điều bí mật cho phụ nữ, cho kẻ đối 
nghịch, cho kẻ có thể bị mua chuộc bởi tài vật và hạng người giả vờ kết thân. 


5770. Người nào cho biết việc cần phải giấu kín đến kẻ không khôn ngoan 
do nỗi sợ hãi về chú thuật hay về sự đổ vỡ quan hệ đối với kẻ ấy, thì phải chịu 
đựng thân phận làm nô lệ (cho kẻ ấy). 


5771. Càng có nhiều kẻ biết được việc cần phải giấu kín của một người 
(do) đã được thổ lộ, thì càng có nhiều kích động đối với người ấy; vì thế, 
không nên thổ lộ điều bí mật. 


5772. Vào ban ngày, nên tách ly rồi mới nói điều bí mật, 

vào ban đêm không nên thốt ra lời tốn quá nhiều thời gian. 

Bởi vì những kẻ nghe lén lắng nghe điều thổ lộ, 

vì thế, điều thổ lộ mau chóng đi đến việc rò rỉ.” 
Câu Hỏi Dành Cho Năm Bậc Nhân Sĩ (thuộc Nhóm Hai Mươi Kệ Ngôn). 


(Lời đức vua xứ Videha) 
5773. “Vua Brahmadatta xứ Pañcala cùng với tất cả quân binh đã đến. 
Này Mahosadha, đạo quân này đây của xứ Pañcala là đông vô số kể. 


5774. (Đạo quân này) có mã binh và tượng binh, có bộ binh rành rẽ về 
mọi chiến trận, có khả năng công phá, có sự náo động, có sự thúc giục bằng 
tiếng trống và tiếng tù và. 


5775. (Đạo quân này) có sự sáng chói với vũ khí và trang phục bằng kim 
loại, có cờ xí, có tượng binh và ky binh ở cánh trái, khéo được thành tựu về 
các tài nghệ, khéo được thiết lập với các dũng sĩ. 


5776. Ở đây, có mười bậc sáng suốt, có trí tuệ uyên bác, có kế hoạch kín 
đáo, và hoàng thái hậu lā vị thứ mười một điều khiển đạo quân xứ Pañcala. 


5777. Và ở dày còn có một trăm lẻ một vị Sát-đế-ly là các chư hầu có danh 
tiếng, có đất nước bị chiếm cứ, bị thống trị, bị rơi vào quyền lực của đạo quân 
xứ Pañcala. 
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5778. Yamvadā takkarā rañño akāmā piyabhāņino, 
pañcalamanuyayanti akāmā vasino gatā. 


5779. Tāya senāya mithilā tisandhiparivāritā, 
rājadhānī videhānam samanta parikhaññati.' 


5780. Uddham tārakajātāva samantā parivāritā, 
mahosadha vijānāhi katham mokkho bhavissāti. 


5781. Pāde deva pasārehi bhuñja kāme ramassu ca, 
hitvā pañcaliyam senam brahmadatto palāyati.” 


5782. Raja santhavakāmo te ratanāni pavecchāti, 
agacchantu tato* duta maūijukā piyabhāņino. 


5783. Bhāsantu mudukā vācā yā vācā patinanditā, 
paūcālā ca videha ca! ubho eka bhavantu te. 


5784. Kathannu kevatta mahosadhena, 
samāgamo āsi tadingha brūhi, 
kacci te patinijjhatto kacci tuttho mahosadho. 


5785. Anariyarūpo puriso janinda, 
asammodako" thaddho asabbhirūpo, 
yathā mugo ca badhiro ca” na kiãcattham” abhāsatha. 


5786. Addhā idam mantapadam sududdasam 
attho suddho naraviriyena* dittho, 
tatha hi kayo mama sampavedhati 
hitva sayam ko parahatthamessāti. 


5787. Channam hi ekava matī sameti 
ye paņditā uttamabhūripattā, 
yānam ayānam athavāpi thānam 
mahosadha tvampi matim karohi. 


5788. Jānāsi kho rāja mahānubhāvo 
mahabbalo cūļanibrahmadātto, 
raja ca tam icchati kāraņattham" 
migam yathā okacarena luddo. 


' parijaññati - Syā. ° mūgo va badhiro va - PTS. 

* palāyiti - Ma; ” kiñcittham - Ma, Syā. 
pamāyati - PTS. ° naravīriyena - Ma; 

? ito - Ma, Syā. naravīrena - Syā. 

* paūīcālo ca videho ca - Ma, Syā. ? uttamabhiripaññä - Syā. 

> asamodako - PTS. '° māraņattham - Ma, Syā. 
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5778. Các vị Sát-đế-Ìy ấy nói rằng, họ miễn cưỡng làm công việc ấy cho vị 
vua có lời nói đáng yêu. Họ miễn cưỡng di theo vị vua xứ Pañcala vì bị rơi 
vào quyền lực của vị ấy. 


5779. Kinh thành Mithila của xứ sở Videha bị đạo quân ấy bao vây xung 
quanh với ba vòng vây, và bi đào xới xung quanh khắp mọi nơi. 


578o. BỊ bao vây xung quanh khắp mọi nơi (bởi đạo quân với hàng trắm 
ngàn cây đuốc), tựa như các chòm sao ở trên trời, này Mahosadha, khanh 
phải biết làm thế nào để có sự giải vây?” 

(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5781. “Tâu bệ hạ, bệ hạ hãy duõi thắng các bàn chân, hãy thọ hưởng và 
vul sướng với các dục. Vua Brahmadatta xứ Pañcala sẽ quăng bỏ đạo quân và 
trốn chạy.” 


(Lời vị Kevatta, sứ giả của vua Brahmadatta xứ Pañcala) 

5782. “Với ý định cầu thân với bệ hạ, đức vua sẽ ban tặng các bảo vật. 
Hãy để các sứ giả có giọng nói du dương, có lời nói đáng yêu, từ nơi ấy đi 
đến. 

5783. Hãy để cho họ nói lời nói mềm mỏng, là lời nói được vui vẻ tiếp 
nhận. Mong rằng người dân cả hai xứ sở Pañcala và Videha ấy được hợp 
nhất.” 


(Lời đức vua xứ Videha) 

5784. “Này Kevatta, việc gặp gỡ với Mahosadha đã là như thế nào? Vậy, 
khanh hãy nói về việc ấy. Phải chăng Mahosadha đã hòa giải với khanh, phải 
chăng Mahosadha được vừa lòng?” 


(Lời vi Kevatta) 

5785. “Tâu vi chúa của loài người, Mahosadha có dáng vẻ không cao 
thượng, không thân thiện, ương ngạnh, có dáng vẻ không tốt lành, giống như 
kẻ câm, kẻ điếc, đã không nói điều gì có ý nghĩa.” 

(Lời đức vua xứ Videha, nói một mình) 

5786. “Từ ngữ chú thuật này quả thật khó nhận ra. Ý nghĩa của nó sẽ 
được rõ ràng, sẽ được vị dũng mãnh của loài người nhìn thấy. Bởi vì thân thể 
của trām bị run rāy như thế này, người nào sẽ từ bỏ bản thân và đi vào bàn 
tay của kẻ thù?” 


(Lời đức vua xứ Videha) 

5787. “Cả sáu người cùng đạt đến một ý kiến duy nhất. 

Họ đều là những vị sáng suốt đã đạt đến sự uyên bác tột bậc. 
Đi đến (để cưới công chúa), không đi đến, hay là ở tại chõ, 
này Mahosadha, khanh cũng hãy có ý kiến.” 


(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5788. “Tâu bệ hạ, quả thật bệ hạ biết rằng vị vua Cūļanibrahmadatta có 
oai lực vĩ đại, có sức mạnh vĩ đại. Và vị vua ấy mong muốn bệ hạ nhằm mục 
đích giết chết bệ hạ, giống như người thợ săn mong muốn săn bắt con nai với 
con thú mồi. 
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5789. Yathāpi maccho baļisam' vankam mamsena chāditam, 
āmagiddho na jānāti maccho” maranamattano. 


5790. Evameva tuvam rāja cūļanīyassa* dhītaram, 
kāmagiddho na jānāsi macchova maraņamattano. 


5791. Sace gacchasi pañcalam khippamattam jahissasi,* 
migam pathānupannamva” mahantam bhayamessati.* 


5792. Mayameva bālamhase' eļamūgā* 
ye uttamatthāni tay! lapimha,° 
kimeva tvam nangalakotivaddho'° 
atthāni jānāsi yathāpi aññe. 
5793. Imam gale gahetvāna nāsetha vijitā mama, 
yo me ratanalābhassa antarāyāya bhāsati. 


5794. Tato ca so apakkamma vedehassa upantikā, 
atha āmantayī dutam mādharam'' suvapaņditam. 


5795. Ehi samma harIpakkha' veyyāvaccam karohi me, 
atthi paūcālarājassa sāļikā” sayanapalika. 


5796. Tam pattharena" pucchassu sā hi sabbassa kovida, 
sā tesam” sabbam jānāti rañño ca kosiyassa ca. 


5797. Āmoti so patissutvā'* mādharo” suvapaņdito, 
agamāsi harīpakkho sa]ikaya upantikam. 


5798. Tato ca kho so gantvāna madharo suvapaņdito, 
atha āmantayi" sugharam sāļikam mañJubhanikam. 


5799. Kacci te sughare khamanīyam kacci vesse” anāmayam, 
kacci te madhuna lājā” labbhate sughare tava.” 


5800. Kusalañceva me samma atho samma anāmayam, 
atho me madhunā lājā labbhate suvapaņdita. 


! balisam - Syā, PTS. 


2 maccho va - PTS. ? haritapakkha - Ma, Syā. 

* cūļaneyyassa - Ma, Syā; * sālikā - Syā, evamuparipi. 
cūlanīyassa - PTS. * bandhanena - Ma; 

* jahissati - Ma. santhavena - Syā. 

> panthānubandhamva - Ma; ` nesam - Syā. 
panthānupannamva - Syā. 6 patisutvā - Syā. 

° bhayamessasi - Syā. 7 mādharo - Ma; 

7 bālāmhase - Syā. mādhuro - Syā; 

* elamūgā - Syā, PTS. mattharo - PTS. 

? lapimhā - Ma, Syā. * athāmantayi - Ma; 

'° vaddho - Ma, Syā. atha āmantayī - Syā, PTS. 

'' mādharam - Ma; ? yese - Syā. 
mādhuram - Syā; 20 lājam - Syā. 
mātharam - PTS. * tuvam - Ma, Syā. 
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578o. Cũng giống như con cá không nhận biết cái lưỡi câu cong được bao 
bọc bởi miếng thịt, bị thèm khát miếng mồi tươi, con cá không nhận biết cái 
chết dành cho bản thân. 


5790. Tâu bệ hạ, tương tự y như thế, bị tham đắm dục vọng, bệ hạ không 
nhận biết người con gái của vị vua Cūļanīya là cái chết dành cho bản thân, 
tựa như con cá vậy. 


5791. Nếu bệ hạ đi đến xứ sở Pañcala, bệ hạ sẽ buông bỏ bản thân một 
cách mau chóng, tựa như con nai đi dọc theo con đường sẽ gặp phải sự nguy 
hiểm lớn lao.” 


(Lời đức vua xứ Videha) 

57922. “Bọn trãm đúng là những kẻ ngu dốt, điếc, và cām, 

là những kẻ đã nói với ngươi những ý nghĩa cao tột. 

Ngươi là kẻ có sự lớn lên cùng với lưỡi cày, làm thế nào ngươi 
hiểu được các ý nghĩa giống như những người khác? 


5793. Các khanh hãy nắm lấy gã này ở cổ, và hãy trục xuất ra khỏi lãnh 
thổ của trām kẻ phát biểu nhằm ngăn cản việc đón nhận báu vật của trām.” 


5794. Và sau đó, khi đã đi ra khỏi khu vực lân cận của đức vua Vedeha, vi 
ấy đã bảo sứ giả lā con chim két sáng suốt tên Madhara rằng: 


5795. “Này bạn có cánh màu xanh, bạn hãy đến. Bạn hãy thực hiện nhiệm 
vụ cho ta. Có con chim sáo mái là kẻ bảo vệ giấc ngủ cho đức vua xứ Pañcala. 


5796. Bạn hãy kín đáo hỏi con chim mái ấy, bởi vì con chim mái ấy rành 
rë mọi việc. Con chim mái ấy biết tất cả bí mật của bọn họ, của đức vua và 
của dòng dõi Kosiya.” 


5797. Con chim két sáng suốt Madhara ấy đã đáp lại rằng: “Xin vâng.” Và 
con chim có cánh màu xanh đã đi đến khu vực lân cận của con chim sáo mái. 


5798. Và sau đó, con chim sáng suốt Madhara ấy đã đi đến và đã bảo với 
con chim sáo mái có giọng nói du dương, có chiếc lồng đẹp rằng: 


5799. “Này Vessa, phải chăng nàng được dē chịu ở chiếc lồng đẹp? Phải 
chăng nàng được vô sự? Phải chăng nàng nhận được bắp rang với mật đường 
ở chiếc lông đẹp của nàng?” 


58oo. “Này bạn, thật tốt đẹp đối với tôi. Này bạn, tôi được vô sự. Và này 
chim két sáng suốt, tôi nhận được bắp rang với mật đường. 
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5801. Kuto nu samma āgamma kassa vā pahito tuvam, 
na ca mesi ito pubbe dittho vā yadi vā suto. 
5802. Ahosim sivirājassa pāsāde sayanapālako, 
tato so dhammiko rājā baddhe mocesi' bandhanā. 
5803. Tassa mekā dutiyāsi sāļikā* maūjubhāņikā, 
tam tattha avadhī seno pekkhato sughare mama.* 
5804. Tassā kama hi sammaātto* āgatosmi tavantike, 
sace kareyyāsi* okasam ubhayova vasāmase.* 
5805. Suvova' suvim kāmeyya sāļiko pana sāļikam, 
suvassa sāļikāya ca* samvāso hoti kīdiso. 
5806. Yam yam kāmī” kamayati api caņdālikāmapi, 
sabbehi" sadiso hoti natthi kāme asādiso.!' 
5807. Atthi jambāvatī” nama mata sivissa” rājino, 
sa bhariyā vāsudevassa kaņhassa mahesī piya. “ 
5808. Rathāvatī” kimpurisī sāpi vaccham akāmayi, 
manusso migiyā saddhim natthi kāme asādiso. 
5809. Handa khoham" gamissāmi sāļike mañjubhanike, 
paccakkhānupadam hetam atimaññasi nūna mam. 
5810. Na sirī taramānassa mādhara" suvapaņndita, 
idheva tava acchassu yāva rājānam" dakkhasi, ° 
sossasi” saddam mutinganam”' anubhavañca rājino. 
5811. Yo nu khoyam” tibbo saddo tirojanapade” suto, 
dhītā paūcālarājassa osadhī viya vaņņinī, 
tam dassati videhānam so vivāho bhavissati. 
5812. Nediso te” amittānam vivāho hotu mādhara, 
yathā paūcālarājassa vedehena bhavissati. 
! bandhe moceti - Syā. 5 ratthavatī - Ma; 
* sālikā - Syā, evamuparipi. ratanavatī - Syā. 
3 mamam - PTS. ° khvaham - Ma. 
* kamabhisammanto - PTS. 7 mādhara - Ma; 
` kareyya - Ma; kareyu - Syā; kareyyāsi me - PTS. madhura - Sya; 
° ubhayeva vasemhase - Sya. mathara - PTS. 
7 suvo ca - Syā. ° rajana - Ma, Sya. 
° salikayeva - Ma; salikayeva - Sya. ? dakkhisi - PTS. 
? yoyam kāme - Ma; yo yam kāme - Syā. 2) sossi - Ma, Syā. 
' sabbo hi - Ma, Syā. 2! mudingānam - Ma, Syā. 
1! asadiso - PTS. 2 khvāyam - Ma, Syā. 
'* jampāvatī - Ma. * tiro janapadam - PTS. 
'3 gibbissa - Ma. 24 ediso mā - Ma, PTS; 


14 sa piya vāsudevassa kaņhassa ca mahesiyā - Syā. ediso te - Syā. 
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5801. Này bạn, vậy bạn đã từ đâu đi đến? Hay là bạn đã được ai phái đi? 
Và tôi chưa từng được thấy hay được nghe về bạn trước đây.” 


5802. “Ta đã là người bảo vệ giấc ngủ cho đức vua Sivi ở tòa lâu đài. Sau 
đó, vị vua công chính ấy đã phóng thích các tù nhân thoát khỏi sự giam cầm. 


5803. Ta đây đã có một người vợ là con chim sáo mái có giọng nói du 
dương. Tại nơi ấy, con chim điều hâu đã giết chết nàng chim ấy, trong khi ta 
đang ở trong chiếc lồng đẹp nhìn theo. 


5804. Bi say đắm bởi chính tình yêu với con chim mái ấy, ta dā đi đến bên 
cạnh nàng. Nếu nàng có thể tạo cơ hội, cả hai chúng ta có thể sống chung.” 


5805. “Chỉ chim két trống mới có thể yêu chim két mái, và chim sáo trống 
với chim sáo mái. Việc sống chung giữa chim két trống và chim sáo mái thì 
giống như thế nào?” 


5806. “Việc một người nam có tình ý yêu thương một người nữ nào, thậm 
chí là người nữ dòng hạ tiện cũng thế, bởi vì tất cả đều tương đương nhau; 
không có sự khác biệt trong tình yêu. 


5807. Có người mẹ của đức vua Sivi tên là Jambāvatī. Bà ấy là người vợ, 
là chánh hậu yêu dấu của vị hoàng đế Vasudeva Kanha. 


5808. Nữ nhân điểu Rathāvatī ấy cũng đã yêu vị ẩn sĩ Vaccha là chuyện 
loài người kết hợp với thú cái; không có sự khác biệt trong tình yêu. 


5809. Hči nàng chim sáo có giọng nói du dương, đã vậy thì ta sẽ ra đi. 
Bởi vì lời nói ấy là hành động từ chối. Chắc hān nàng khi dē ta.” 


5810. “Này chim két sáng suốt Madhara, vinh quang không có cho kẻ hấp 
tấp. Chàng hãy lưu lại ngay tại chỗ này cho đến khi chàng nhìn thấy đức vua, 
nghe được âm thanh của những cái trống, và thấy được oai lực của đức vua.” 


5811. “Có tin đồn chấn động này đã được nghe ở xứ sở lân cận rằng: “Con 
gái của đức vua Pañcala có sắc đẹp như là ngôi sao mai, vua cha sẽ gả nàng 
cho đức vua xứ Videha, và đám cưới ấy sẽ được tiến hành.” 


5812. “Hỡi chàng Madhara, mong rằng đám cưới như thế này sẽ không 
được tiến hành giữa những kẻ thù nghịch, giống như việc sẽ xảy ra giữa đức 
vua Pañcala với đức vua Vedeha. 
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5813. Anayitvana vedeham paūicālānam rathesabho, 
tato nam' ghātayissati nāssa sakkhi” bhavissati. 


5814. Handa kho mam anujānāhi rattiyo sattamattiyo, 
yāvāham sivirājassa ārocemi mahesino, 
laddho ca me āvasatho sāļikāya upantikam.* 


5815. Handa kho tam anujānāmi rattiyo sattamattiyo, 
sace tvam sattarattena nāgacchasi mamantike,° 
maññe okkantasattam* mam matāya āgamissasi.* 


5816. Tato ca kho so gantvāna mādharo suvapaņdito, 
mahosadhassa akkhāsi saliya vacanam' idam. 


5817. Yasseva ghare bhuñJeyya bhogam, 
tasseva attham puriso careyya. 


5818. Handāham gacchāmi pure janinda, 
pañcalaraJassa puram surammam, 
nivesanāni māpetum vedehassa yasassino. 


5819. Nivesanāni māpetvā vedehassa yasassino. 
yadā te pahiņeyyāmi tadā eyyāsi khattiya. 


5820. Tato ca pāyāsi pure mahosadho, 
pañcalaraJassa puram surammam, 
nivesanāni māpetum vedehassa yasassino. 


5821. Nivesanāni māpetvā vedehassa yasassino, 
athassa pahiņī* dūtam (vedeham mithilaggaham) 
ehidāni mahārāja māpitam te nivesanam. 


5822. Tato ca rājā pāyāsi senāya caturangiyā, 
anantavāhanam datthum phitam kampilliyam? puram. 


5823. Tato ca kho so gantvāna brahmadattassa pāhiņi, 
āgatosmi mahārāja tava pādāni vanditum. 


5824. Dadāhidāni me bhariyam'° nārim'' sabbangasobhinim, ? 
suvannena paticchannam dāsīgaņapurakkhatam." 


5825. Svāgatam te“ vedeha atho te adurāgatam, 
nakkhattaññeva paripuccha aham kaññam dadāmi te, 
suvannena paticchannam dāsīgaņapurakkhatam. 


' tam - PTS. 7 sāļikāvacanam - Ma; sālikāya vacanam - Syā. 

2 nassa sakhī - Ma; * pāhiņī - Ma; pāhiņi - Syā. 
nāssa sakhi - Syā, PTS. ? kapiliyam - Ma; kappiliyam - Syā. 

` upantikā - Syā.  dadāhidāni bhariyam - Syā. 

* mamantikam - Syā. l nāriyam - PTS. 

` okantasantam - Syā; '* sabbangasobhanim - Syā, PTS. 
okkantasantam - PTS. '3 dāsīgaņapurakkhitam - Syā, evamuparipi. 

Š āgamissati - PTS. 14 teva - Ma; tepi - Syã; tena - PTS. 
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5813. Đấng thủ lãnh xa binh xứ Pañcala sẽ đưa đức vua Vedeha đến, sau 
đó sẽ giết chết vị ấy. Đối với người này, sẽ không có tình thân hữu.” 


5814. “Vậy thì, nàng hãy cho phép ta (vắng mặt) trong thời hạn bảy đêm 
để ta trình báo cho đức vua Sivi và hoàng hậu về việc ta đã đạt được chē trú 
ngụ ở khu vực lân cận của chim sáo mái.” 


5815. “Vậy thì, thiếp cho phép chàng (vắng mặt) trong thời hạn bảy đêm. 
Nếu chàng không trở lại bên cạnh thiếp sau bảy đêm, thiếp nghĩ rằng thiếp 
không còn mạng sống, chàng sẽ đi đến với người đã chết.” 


5816. Và sau đó, con chim két sáng suốt Madhara ấy đã đi đến và kể lại 
cho bậc sáng suốt Mahosadha. Đây là lời thuật lại về con chim sáo mái. 


(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 
5817. “Là người thọ hưởng của cải ở nhà của một kẻ nào, thì nên làm điều 
lợi ích cho chính kẻ ấy. 


5818. Tâu vị chúa của loài người, vậy thì hãy để thần đi đến thành phố vô 
cùng đáng yêu của đức vua xứ Pañcala trước để xây dựng các chó trú ngụ cho 
đức vua Vedeha có danh tiếng. 


5819. Khi nào đã xây dựng xong các chỗ trú ngụ cho đức vua Vedeha có 
danh tiếng, thần sẽ gởi tin đến bệ hạ, khi ấy, bệ hạ có thể đi đến, tâu vị Sát- 
dē-ly.” 


5820. Và sau đó, Mahosadha đã khởi hành trước đi đến thành phố vô 
cùng đáng yêu của đức vua xứ Pañcala để xây dựng các chē trú ngụ cho đức 
vua Vedeha có danh tiếng. 


5821. Sau khi đã xây dựng xong các chó trú ngụ cho đức vua Vedeha có 
danh tiếng, Mahosadha đã phái sứ giả đi đến gặp vị vua này (đức vua Vedeha 
trị vì kinh thành Mithila) thưa rằng: “Tâu đại vương, giờ đây bē hạ hãy đi 
đến. Chõ trú ngụ của bệ hạ đã được xây dựng xong.” 


5822. Và sau đó, đức vua đã khởi hành cùng với đoàn quân gồm bốn binh 
chủng để thăm viếng thành phố Kampilliya phồn thịnh có xe cộ vô số kể. 


5823. Và sau đó, khi đã đi đến, đức vua Vedeha đã gởi tin đến đức vua 
Brahmadatta rằng: “Tâu đại vương, trãm đã đến để đảnh lễ hai bàn chân của 
đại vương. 


5824. Giờ đây, xin đại vương hãy ban cho trām vị hôn thê là người phụ nữ 
xinh đẹp về mọi phần cơ thể, được trang điểm với những vật trang sức bằng 
vàng, được tháp tùng bởi đoàn tỳ nữ.” 


5825. “Này đức vua Vedeha, chào mừng đức vua đã ngự đến, và việc đi 
đến tốt lành của đức vua! Đức vua hãy hỏi về thời khác. Trãm ban cho đức 
vua nàng công chúa được trang điểm với những vật trang sức bằng vàng, 
được tháp tùng bởi đoàn tỳ nữ.” 
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5826. Tato ca raja vedeho nakkhattam parIpucchatha, ' 
nakkhattam paripucchitvā brahmadattassa pāhiņi. 


5827. Dadāhidāni me bhariyam nārim sabbangasobhinim,” 
suvannena paticchannam dāsīgaņapurakkhatam. 


5828. Dadāmidāni te bhariyam nārim sabbangasobhinim, 
suvannena paticchannam dāsīgaņapurakkhatam. 


5829. Hatthī assā rathā pattī senā titthanti vammitā,* 
ukkā padittā jhāyanti kinnu maññanti pandita. 


5830. Hatthī assā rathā pattī senā titthanti vammitā, 
ukkā padittā jhāyanti kinnu kāhanti paņditā. 


5831. Rakkhati tam mahārāja cūļanīyo* mahabbalo, 
paduttho te brahmadatto? pato tam ghātayissati. 


5832. Ubbedhate” me hadayam mukhañca parisussāti, 
nibbutim nādhigacchāmi aggidaddhova atape. 


5833. Kammārānam yathā ukkā anto jhāyati no bahi,” 
evampi hadayam mayham anto jhāyati no bahi. 


5834. Pamatto mantanātīto bhinnamantosi khattiya, 
idāni kho tam tāyantu paņditā mantino janā. 


5835. Akatvāmaccassa vacanam atthakāmahitesino, 
attapītirato rāja* migo kūteva ohito. 


5836. Yathāpi maccho baļisam vankam mamsena” chāditam, 
āmagiddho" na Janati maccho maranamattano. 


5837. Evameva tuvam rāja cūļaneyyassa dhītaram, 
kāmagiddho na jānāsi macchova'' maraņamattano. 


5838. Sace gacchasi pañcalam khippamattam jahessasi,” 
migam pathānupantamva” mahantam bhayamessatl. ° 


' paripucchati - Syā. * rājā - Ma, PTS. 

* sabbangasobhanim - Syā; ? vankamamsena - PTS. 
sabbangasobhanam - PTS. 10 amagijjho - PTS. 

3 cammikā - Syā. '! maccho - PTS. 

* cūļaneyyo - Ma, Syā. ” jahissasi - Ma, Syā. 

> paduttho brahmadattena - Ma. 5 panthānubandhamva - Ma; 

° ubbedhati - Ma, Syā. panthānupannamva - Syā. 

7 bahim - PTS. 4 bhayamessasi - Syā. 
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5826. Và sau đó, đức vua Vedeha đã hỏi về thời khắc; sau khi hỏi về thời 
khác, đã gởi tin cho đức vua Brahmadatta rằng: 


5827. “Bây giờ, xin đại vương hãy ban cho trãm vị hôn thê là người phụ 
nữ xinh đẹp về mọi phần cơ thể, được trang điểm với những vật trang sức 
bằng vàng, được tháp tùng bởi đoàn tỳ nữ.” 


5828. “Bây giờ, trầm ban cho đức vua vị hôn thê là người phụ nữ xinh đẹp 
về mọi phần cơ thể, được trang điểm với những vật trang sức bằng vàng, 
được tháp tùng bởi đoàn tỳ nữ.” 


(Lời đức vua xứ Videha) 

5829. “Các đoàn quân gồm có tượng binh, mã binh, xa binh, và bộ binh 
đã được mang giáp đứng dàn trận, các ngọn đuốc đã được môi lửa bừng cháy, 
này các bậc sáng suốt, chúng có ý định gì? 


5830. Các đoàn quân gồm có tượng binh, mã binh, xa binh, và bộ binh đã 
được mang giáp đứng dàn trận, các ngọn đuốc đã được châm lửa đang thiêu 
đốt, này các bậc sáng suốt, chúng sẽ làm điều gì?” 


(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5831. “Tâu đại vương, vị vua Cūļanīya có sức mạnh vĩ đại đang canh 
phòng bệ hạ. Là kẻ xấu xa đối với bệ hạ, vị vua dòng họ Brahmadatta sẽ giết 
chết bệ hạ vào sáng mai.” 


(Lời đức vua xứ Videha) 
5832. “Trái tim của trām bị khuấy động, và miệng bị khô ráo, trãm không 
đạt được sự bình thản, tựa như bị đốt cháy bởi ngọn lửa, đang nóng bỏng. 


5833. Giống như bē lò của những người thợ rèn thiêu đốt ở bên trong, 
không ở bên ngoài, cũng tương tự như vậy, trái tim của trãm thiêu đốt ở bên 
trong, không ở bên ngoài.” 


(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5834. “Tâu vị Sát-đế-ly, bệ hạ bị say đắm nên đã bỏ qua lời góp ý; sự khôn 
ngoan của bệ hạ bị vỡ tan. Giờ đây, hãy để những người sáng suốt, có sự 
khôn ngoan bảo vệ cho bệ hạ. 


5835. Sau khi không làm theo lời nói của viên quan cố vấn có lòng mong 
mỏi sự tiến bộ và tâm cầu điều lợi ích, tâu bệ hạ, ngài vui thích theo sự sung 
sướng của bản thân, tựa như con nai bị dính vào bāy. 


5836. Cũng giống như con cá không nhận biết cái lưỡi câu cong được bao 
bọc bởi miếng thịt, bị thèm khát miếng mồi tươi, con cá không nhận biết cái 
chết dành cho bản thân. ' 

5837. Tâu bệ hạ, tương tự y như thế, bị tham đắm dục vọng, bệ hạ không 
nhận biết người con gái của vị vua Cūļanīya là cái chết dành cho bản thân, 
tựa như con cá vậy. 

5838. Nếu bệ hạ đi đến xứ sở Pañcala, bệ hạ sẽ buông bỏ bản thân một 
cách mau chóng, tựa như con nai đi dọc theo con đường sẽ gặp phải sự nguy 
hiểm lớn lao.” 


' Câu kệ 5836 giống như câu kệ 5789 ở trang 319. 
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5839. Anariyarupo puriso Janinda 
ahīva ucchangagato' daseyya. 
na tena mettim” kayirātha dhīro* 
dukkho have* kāpurisena sangamo. 


5840. Yantveva' Jañña purisam” janinda 
sīlavāyam bahussuto, 
teneva mettim kayirātha dhīro 
sukho have sappurisena' sangamo. 


5841. Balo tuvam eļamūgosi raja 
yo uttamatthāni mayī lapittho, 
kimevāham' nangalakotivaddho” 
atthāni Janissam'° yathāpi aññe." 


5842. Imam gale gahetvāna nāsetha vijitā mama, 
yo me ratanalābhassa antarāyāya bhāsati. 


5843. Mahosadha atītena nānuvijjhanti pandita, 
kim mam assam va sambaddham” patodeneva vijjhasi. 


5844. Sace” passasi mokkham me“ khemam vā pana passasi, 
teneva mam anusāsa kim atītena vijjhasi. 


5845. Atītam mānusam kammam dukkaram durabhisambhavam, 
na tam sakkomi mocetum tvampi Jjanassu'° khattiya. 


5846. Santi vehasaya'° naga iddhimanto yasassino, 
tepi ādāya gaccheyyum yassa honti tathāvidhā. 


5847. Santi vehāsayā assā iddhimanto yasassino, 
tepi ādāya gaccheyyum yassa honti tathāvidhā. 


5848. Santi vehāsayā pakkhī iddhimanto yasassino, 
tepi ādāya gaccheyyum yassa honti tathāvidhā. 


5849. Santi vehāsayā yakkhā iddhimanto yasassino, 
tepi ādāya gaccheyyum yassa honti tathāvidhā. 


' uccankagato - Syā. ? vaddho - Ma, Syā. 
* mittim - Ma. ° jānāmi - Ma. 
3 pañño - PTS. ' añño - PTS. 
* bhave - PTS. 2 sambandham - Ma, Syā, PTS. 
> yadeva - Ma; * sace ca - PTS. 
yam tveva - Syā. * mokkham vā - Ma; 
° puriso - Syā. mokkham - PTS. 
7 sappurisehi - Syā. ` tvam pajānassu - Ma, Syā. 
* kimevaham - Ma, Syā. é vehāyasā - Ma, Syā. 
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5839. Người có dáng vẻ không thánh thiện, tâu vị chúa của loài người, 
tựa như con rắn nằm ở bắp vế, có thể cắn; 

bậc sáng trí không nên kết bạn với kẻ ấy. 

Thật vậy, việc gặp gỡ với những kẻ xấu là khổ đau. 


584o. Nhưng có thể biết được về một người, tâu vị chúa của loài người, 
người này là có giới hạnh, có kiến thức rộng; 

bậc sáng trí nên kết bạn với chính người ấy. 

Thật vậy, việc gặp gỡ với những người tốt là hạnh phúc. 


5841. Tâu bệ hạ, ngài là kẻ ngu dốt, điếc, và câm, 

là kẻ đã nói với thần những ý nghĩa cao tột. 

Thần là người có sự lớn lên cùng với lưỡi cày, làm thế nào thần 
hiểu được các ý nghĩa giống như những người khác? 


5842. (Bệ hạ đã ra lệnh rằng): “Các khanh hãy nắm lấy gã này ở cổ, và hãy 
trục xuất ra khỏi lãnh thổ của trãm kẻ phát biểu nhằm ngăn cản việc đón 
nhận báu vật của trām.” 


(Lời đức vua xứ Videha) 

5843. “Này Mahosadha, các bậc sáng suốt không bươi móc chuyện quá 
khứ. Tại sao khanh lại châm chích trām, tựa như đâm thọc con ngựa đã bị 
trói chặt bằng cây gậy đầu nhọn? 


5844. Nếu khanh nhìn thấy cách giải thoát cho trām, hoặc nhìn thấy lối 
an toàn cho trām, thì khanh hãy chỉ bảo cho trãm đúng theo cách ấy, tại sao 
khanh lại châm chích trãm bằng chuyện quá khứ?” 


(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5845. “Hành động mà con người có thể làm đã quá thời gian, là việc khó 
làm, khó đạt được. Thần không có khả năng giải thoát cho bệ hạ. Bệ hạ hãy 
nhận biết thế, tâu vị Sát-đế-ly. 


5846. Có những con voi có thần lực, có danh tiếng, có thể di chuyển ở 
không trung. Những con voi thuộc loại như thế ấy có thể mang theo chủ nhân 
của chúng và di chuyển. 


5847. Có những con ngựa có thần lực, có danh tiếng, có thể di chuyển ở 
không trung. Những con ngựa thuộc loại như thế ấy có thể mang theo chủ 
nhân của chúng và di chuyển. 


5848. Có những con chim có thần lực, có danh tiếng, có thể di chuyển ở 
không trung. Những con chim thuộc loại như thế ấy có thể mang theo chủ 
nhân của chúng và đi chuyển. 


5849. Có những Dạ-xoa có thần lực, có danh tiếng, có thể di chuyển ở 


không trung. Những Dạ-xoa thuộc loại như thế ấy có thể mang theo chủ 
nhân của chúng và di chuyển. 
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5850. Atītam mānusam kammam dukkaram durabhisambhavam, 
na tam sakkomi mocetum antalikkhena khattiya. 


5851. Atīradassī puriso mahante udakaņņave, 
yattha so labhate gādham tattha so vindate sukham. 


5852. Evam amhaīca rañño ca' tvam patittha mahosadha, 
tvam nosi mantinam settho amhe dukkhā pamocaya. 


5853. Atītam mānusam” kammam dukkaram durabhisambhavam, 
na tam* sakkomi mocetum tvampi jānassu' senaka. 


5854. Suņohi metam vacanam passasetam”* mahabbhayam, 
senakamdāni' pucchāmi kim kiecam idha maññasi. 


5855. Aggim' dvārato dema gaņhāmase vikattanam,* 
aññamaññam vadhitvāna khippam hessāma'” jīvitam, 
mā no raja brahmadatto ciram dukkhena mārayi. 


5856. Suņohi etam" vacanam passasetam mahabbhayam, 
pukkusamdāni'' pucchāmi kim kiccam idha maññasi. 


5857. Visam khāditvā miyyāma khippam hessāma jīvitam, 
mā no raja brahmadatto ciram dukkhena mārayi. 


5858. Suņohi etam vacanam passasetam mahabbhayam, 
kāvindamdāni” pucchāmi kim kiccam idha maññasi. 


5859. Rajjuyā bajjha miyyāma papata papatemase, ° 
mā no raja brahmadatto ciram dukkhena mārayi. 


5860. Suņohi etam vacanam passasetam mahabbhayam, 
devindamdāni' pucchāmi kim kiecam idha maññasi. 


5861. Aggim dvārato dema ganhamase vikattanam, 
aññamaññam vadhitvana khippam hessama jīvitam, 
na no sakkoti mocetum sukheneva mahosadho. 


5862. Yatha kadalino saram anvesam nadhigacchatl, 
evam anvesamana nam pañham nājjhagamāmase." 


' raññam ca - PTS. ° vikantanam - Ma, Syā. 

* mānusakam - PTS. ? hissama - Ma, Syā. 

` nam - PTS. 10 metam - Ma, Syā. 

* tvam pajānassu - Ma, Syā, PTS. '! pukkusadāni - Syā. 

> passa senam - Ma; ” kāmindam dāni - Ma; kāmindadāni - Syā. 
passasenam - Syā. 1 papatāmase - Ma. 

° senakadāni - Syā. 14 devindadāni - Syā. 

7 aggim vã - Ma, Syā. "5 najjhagamāmase - Ma, evamuparipi. 
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5850. Hành động mà con người có thể làm đã quá thời gian, là việc khó 
làm, khó đạt được. Thần không có khả năng giải thoát cho bệ hạ bằng đường 
hư không, tâu vị Sát-đế-Ìy.” 

(Lời vị Senaka) 

5851. “Ơ giữa biển nước mênh mông, con người không nhìn thấy bến bờ. 
Tại nơi nào kẻ ấy đạt được chē tựa, kẻ ấy tìm thấy sự hạnh phúc tại nơi ấy. 

5852. Tương tự như vậy, này Mahosadha, cậu là nơi nương tựa của chúng 
tôi và đức vua. Cậu là vị ưu tú trong số các vị cố vấn chúng tôi. Cậu hãy giải 
thoát chúng tôi khỏi nói khổ dau.” 

(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5853. “Hành động mà con người có thể làm đã quá thời gian, là việc khó 
làm, khó đạt được. Tôi không có khả năng giải thoát cho ông. Ông hãy nhận 
biết thế, thưa vị Senaka.” 

(Lời trao đổi giữa đức vua xứ Videha và vị Senaka) 

5854. “Khanh hãy lắng nghe lời nói này của trầm. Khanh hãy nhìn xem 
nỗi nguy hiểm lớn lao này. Giờ đây trãm hỏi vị Senaka: “Khanh nghĩ việc gì là 
việc nên làm ở nơi đây?” 

5855. “Chúng ta hãy đóng cửa lại rồi đốt lửa ở đó, chúng ta hãy cầm lấy 
con dao. Sau khi giết chết lẫn nhau, chúng ta sẽ từ bỏ mạng sống một cách 
mau chóng. Chớ để vua Brahmadatta giết chúng ta với sự khổ đau lâu dài.” 

(Lời trao đổi giữa đức vua xứ Videha và vị Pukkusa) 

5856. “Khanh hãy lắng nghe lời nói này. Khanh hãy nhìn xem nỗi nguy 
hiểm lớn lao này. Giờ đây trām hỏi vị Pukkusa: “Khanh nghĩ việc gì là việc 
nên làm ở nơi đây?” 

5857. “Chúng ta hãy nhai thuốc độc rồi chết đi. Chúng ta sẽ từ bỏ mạng 
sống một cách mau chóng. Chớ để vua Brahmadatta giết chúng ta với sự khổ 
đau lâu dài.” 

(Lời trao đổi giữa đức vua xứ Videha và vị Kavinda) 

5858. “Khanh hãy lắng nghe lời nói này. Khanh hãy nhìn xem nỗi nguy 
hiểm lớn lao này. Giờ đây trãm hỏi vị Kavinda: “Khanh nghĩ việc gì là việc 
nên làm ở nơi đây?” 

5859. “Chúng ta hãy thắt cổ bằng sợi dây rồi chết đi. Chúng ta có thể lao 
xuống từ vực thắm. Chớ dē vua Brahmadatta giết chúng ta với sự khổ đau lâu 
đài.” 

(Lời trao đổi giữa đức vua xứ Videha và vị Devinda) 

5860. “Khanh hãy lắng nghe lời nói này. Khanh hãy nhìn xem nỗi nguy 
hiểm lớn lao này. Giờ đây trām hỏi vị Devinda: “Khanh nghĩ việc gì là việc 
nên làm ở nơi đây?” 

5861. “Hay là chúng ta hãy đóng cửa lại rồi đốt lửa ở đó, chúng ta hãy cầm 
lấy con dao. Sau khi giết chết lẫn nhau, chúng ta sẽ từ bỏ mạng sống một 
cách mau chóng. Mahosadha không có khả năng giải thoát cho chúng ta một 
cách dē dàng đâu.” 

(Lời đức vua xứ Videha) 

5862. “Giống như người tìm kiếm cốt lõi của cây chuối thì không đạt 
được, tương tự như vậy, trong khi đeo đuổi vấn đề ấy thì chúng ta không thể 
đạt được. 
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5863. Yathā simbalino sāram anvesam nādhigacchati, 
evam anvesamānā nam pañham nājjhagamāmase. 


5864. Adese vata no vuttham' kuūijarānamva nodake,? 
sakāse dummanussānam bālānam avijānatam. 


5865. Ubbedhate* me hadayam mukhañca parisussāti, 
nibbutim nādhigacchāmi aggidaddhova ātape. 


5866. Kammārānam yathā ukkā anto jhāyati no bahi, 
evampi hadayam mayham anto jhāyati no bahi. 


5867. Tato so paņdito dhīro atthadassī mahosadho, 
vedeham dukkhitam disvā idam vacanamabravi. 


5868. Mā tvam bhāyi mahārāja mā tvam bhāyi rathesabha, 
aham tam mocayissāmi rāhugahitamva* candimam. 


5869. Mā tvam bhāyi mahārāja mā tvam bhāyi rathesabha, 
aham tam mocayissāmi rāhugahitamva sūriyam. 


5870. Mā tvam bhāyi mahārāja mā tvam bhāyi rathesabha, 
aham tam mocayissāmi pañke sattamva” kuñjaram. 


5871. Mā tvam bhāyi mahārāja mā tvam bhāyi rathesabha, 
aham tam mocayissāmi peļābaddhamva* pannagam. 


5872. Mā tvam bhāyi mahārāja mā tvam bhāyi rathesabha, 
aham tam mocayissāmi pakkhim baddharmva' pañjare.° 


5873. Mā tvam bhāyi mahārāja mā tvam bhāyi rathesabha, 
aham tam mocayissāmi macche jālagateriva. 


5874. Mā tvam bhāyi mahārāja mā tvam bhāyi rathesabha, 
aham tam mocayissāmi sayoggabalavāhanam.” 


5875. Mā tvam bhāyi mahārāja mā tvam bhāyi rathesabha, 
pañcalam vāhayissāmi” kākasenamva ledduna. 


5876. Adu" pañña kimatthiyā amacco vapi tādiso, 
yo tam sambādhapakkhannam" dukkha na parimocaye. 


' vuttham - Ma, Syā. ° peļabandhamva - Syā. 

* kuñjaranamvanodake - Ma; 7 bandhamva - Syā. 
kuñjaranamvanudake - Syā; * ayam gāthā PTS potthake na dissate. 
kuñjaranam v anodake - PTS. ? sayoggam balavāhanam - PTS. 

* ubbedhati - Ma, Syā. ' bāhayissāmi - Syā. 

* rāhuggahamva - Ma; " adu - Ma; ādū - Syā. 
rāhuggahitamva - Syā. 1? pakkhandam - Ma; 

> sannamva - Ma, Syā, PTS. pakkhantam - Syā, PTS. 
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5863. Giống như người tìm kiếm cốt lõi của cây chỉ tơ thì không đạt được, 
tương tự như vậy, trong khi đeo đuổi vấn đề ấy thì chúng ta không thể đạt 
được. 


5864. Quả thật chúng ta đã ở nơi không phải là trú xứ, là nơi lần cận của 
những kẻ xấu xa, ngu đốt, không có nhận thức, tựa như những con voi ở chỗ 
không có nước. 


5865. Trái tim của trãm bị khuấy động, và miệng bị khô ráo, trãm không 
đạt được sự bình thản, tựa như bị đốt cháy bởi ngọn lửa, đang nóng bỏng. 


5866. Giống như bē lò của những người thợ rèn thiêu đốt ở bên trong, 
không ở bên ngoài, cũng tương tự như vậy, trái tim của trãm thiêu đốt ở bên 
trong, không ở bên ngoài.” 


5867. Sau đó, khi đã nhìn thấy vị vua Vedeha bị khổ sở, bậc sáng suốt, bậc 
sáng trí, vị nhìn thấy sự lợi ích Mahosadha ấy đã nói điều này: 


5868. “Tâu đại vương, xin chớ sợ hãi. Tâu đấng thủ lãnh xa binh, xin chớ 
sợ hãi. Thần sẽ giải thoát bệ hạ tựa như giải thoát mặt trăng đã bị thần Rahu 
nắm giữ (khi có hiện tượng nguyệt thực). 


5869. Tàu đại vương, xin chớ sợ hãi. Tàu dang thủ lãnh xa binh, xin chớ 
sợ hãi. Thần sẽ giải thoát bệ hạ tựa như giải thoát mặt trời đã bị thân Rahu 
nắm giữ (khi có hiện tượng nhật thực). 


5870. Tâu đại vương, xin chớ sợ hãi. Tâu đấng thủ lãnh xa binh, xin chớ 
sợ hãi. Thần sẽ giải thoát bệ hạ, tựa như giải thoát con voi bị vướng vào bãi 
lầy. 


5871. Tâu đại vương, xin chớ sợ hãi. Tâu đấng thủ lãnh xa binh, xin chớ 
sợ hãi. Thần sẽ giải thoát bệ hạ, tựa như giải thoát con rắn bị giam ở trong 
giỏ. 


5872. Tàu đại vương, xin chớ sợ hãi. Tâu dáng thủ lãnh xa binh, xin chớ 
sợ hãi. Thần sẽ giải thoát bệ hạ, tựa như giải thoát con chim bị nhốt ở trong 
lồng. 

5873. Tàu đại vương, xin chớ sợ hãi. Tâu dáng thủ lãnh xa binh, xin chớ 
sợ hãi. Thân sẽ giải thoát bệ hạ, tựa như giải thoát những con cá đã đi vào 
trong lưới. 


5874. Tàu đại vương, xin chớ sợ hãi. Tâu dáng thủ lãnh xa binh, xin chớ 
sợ hãi. Thần sẽ giải thoát bệ hạ cùng với đội quân và đoàn xe đã có sự huấn 
luyện. 


5875. Tâu đại vương, xin chớ sợ hãi. Tàu dáng thủ lãnh xa binh, xin chớ 
sợ hãi. Thần sẽ đuổi đi vị vua Pañcala, tựa như đuổi đi bầy quạ bằng hòn sỏi. 


5876. Cái gọi là trí tuệ, hoặc thậm chí vị quan cố vấn (có trí tuệ) như thế 
ấy có được lợi ich gì, khi bệ hạ bị rơi vào sự bế tác, lại không thể cứu thoát bệ 
hạ ra khỏi khổ đau? 
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5877. Etha māņavā utthetha mukham sodhetha sandhino, 
vedeho sahamaccehi ummaggena' gamissāti. 


5878. Tassa tam vacanam sutvā paņditassānusārino, 
ummaggadvāram vivarimsu yantayutte ca aggaļe. 


5879. Purato senako yāti pacchato ca mahosadho, 
majjhe ca raja vedeho amaccaparivārito. 


5880. Ummaggā nikkhamitvāna vedeho nāvamāruhi, 
abhirūļhaūca tam fiatvā” anusāsi mahosadho. 


5881. Ayam te sāsuro* deva ayam sassu janādhipa, 
yathā mātu patipatti evam te hotu sassuyā. 


5882. Yathāpi niyako bhātā saudariyo* ekamātuko, 
evam pañcalacando" te dayitabbo rathesabha. 


5883. Ayam paūcālacaņģdī' te rājaputtī abhijjhitā,” 
kamam karohi te taya bhariyā te rathesabha. 


5884. Aruyha nāvam taramāno kinnu tīramhi titthasi, 
kicchā muttamha* dukkhāto” yāmadāni mahosadha. 


5885. Nesa dhammo mahārāja yoham senāya nāyako, 
senangam" parihapetva attanam parimocaye. 


5886. Nivesanamthi te deva senangam parihāpitam, 
tam dinnam brahmadattena ānayissam rathesabha. 


5887. Appaseno mahāsenam katham viggayha'' thassasi, 
dubbalo balavantena vihaññissasi pandita. 


5888. Appasenopi ce mantī mahasenam amantinam, 


5889. Susukham vata samvāso paņditehīti senaka, 
pakkhīva pañjare baddhe” macche jālagateriva, 
amittahatthatthagate'“ mocayī no mahosadho. 


' umangena - Ma; 7 abhicchitā - Ma. 
ummangena - Syā, evamuparipi. * muttāmha - Ma. 

* abhiruyhañca fiatvāna - Syā. ? dukkhato - Ma, Syā. 

3 sasuro - Ma, PTS; 1 genāngam - Syā. 
sassuro - Syā. '! niggayha - Syā. 

* sodariyo - Syā. ” jānāti - Syā. 

> paūicālacando - Ma, Syā. 5 bandhe - Syā. 

° paūicālacandī - Ma, Syā. 14 amittahatthattagate - Ma. 
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5877. Này các chàng thanh niên, hãy đến, hãy đứng lên, hãy làm thông lối 
vào của đoạn nối tiếp. Đức vua Vedeha cùng các quan đại thần sẽ đi đến bằng 
đường hầm.” 


5878. Sau khi nghe lời nói ấy của bậc sáng suốt Mahosadha, các người 
hầu của vị ấy đã mở cánh cửa đường hầm và các chốt gài gắn liền với cỗ máy 
tự động. 


5879. VỊ Senaka đi ở phía trước và vị Mahosadha di ở phía sau, còn đức 
vua Vedeha đi ở giữa, được bao quanh bởi các quan đại thần. 


588o. Sau khi đã đi ra khỏi đường hầm, đức vua Vedeha đã bước lên 
chiếc thuyền. Sau khi biết được đức vua đã ngự lên thuyền, vị Mahosadha đã 
chỉ bảo rằng: 


5881. “Tâu bệ hạ, đây là cha vợ của ngài. Tâu quân vương, đây là mẹ vợ 
của ngài. Bệ hạ có sự cư xử với mẹ ruột như thế nào thì hãy là như vậy đối với 
mẹ vợ của ngài. 


5882. Cũng giống như người anh em trai cùng cha, có chung nguồn gốc, 
có cùng một mẹ, tâu đấng thủ lãnh xa binh, ngài nên yêu thương em vợ 
Pañcalacanda như vậy. 


5883. Đây là công chúa Paūcālacaņdī đã được bệ hạ ao ước. Bē hạ hãy thể 
hiện sự yêu thương của ngài đối với nàng ấy, tàu dáng thủ lãnh xa binh, nàng 
là vợ của ngài.” 


(Lời trao đổi giữa đức vua xứ Videha và bậc sáng suốt Mahosadha) 

5884. “Này Mahosadha, khanh hãy cấp tốc bước lên thuyền. Việc gì 
khanh lại đứng ở trên bờ? Chúng ta đã thoát khỏi sự khó khăn và khổ nhọc, 
giờ đây, chúng ta hãy ra di.” 


5885. “Tâu đại vương, thần đây là người chỉ huy của đội quân mà bỏ lại 
toán quân lính và tẩu thoát cho bản thân, việc ấy không đúng nguyên tắc. 


5886. Tàu bệ hạ, toán quân lính của bệ hạ bị bỏ lại ở kinh thành. Tâu 
đấng thủ lãnh xa binh, họ sẽ được vua Brahmadatta cho phép, thần sẽ đưa họ 
đi.” 


5887. “Với đội quân ít ói, khanh sẽ kháng cự đội quân đông đảo và tồn tại 
như thế nào? Này bậc sáng suốt, là kẻ yếu, khanh sẽ bị tiêu diệt bởi kẻ 
mạnh.” 


5888. “Dâu là đội quân ít ỏi nếu có người cố vấn vẫn chiến thắng đội 
quân đông đảo không có người cố vấn, một vị vua chiến thắng nhiều vị vua, 
mặt trời trong lúc mọc lên chiến thắng bóng tối.” 


588o. “Này Senaka, việc cộng trú với các bậc sáng suốt quả thật vô cùng 
hạnh phúc! Khi chúng ta bị rơi vào bàn tay của kẻ thù, tựa như những con 
chim bị nhốt ở trong lồng, tựa như những con cá đã đi vào trong lưới, 
Mahosadha đã cứu thoát chúng ta.” 
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5890. Evametam' mahārāja paņditā hi sukhavaha,? 
pakkhīva pañjare baddhe* macche jālagateriva, 
amittahatthatthagate mocayī no mahosadho. 


5891. Rakkhitva kasiņam rattim cūļanīyo' mahabbalo, 
udentam aruņuggamhi” upakārim* upāgami. 

5892. Āruyha pavaram nāgam balavantam satthihāyanam, 
rājā avoca paūcālo cūļanīyo mahabbalo. 


5893. Sannaddho maņivammena' saramādāya pāņinā,* 
pessiye” ajjhabhāsittha puthugumbe samāgate. 


5894. Hatthārūhe" anīkatthe rathike pattikārake,'' 
upasanamhi katahatthe vāļavedhe” samagate. 


5895. Pesetha kuñJare dantī balavante satthihāyane, 
maddantu kuñJara nagaram vedehena sumāpitam. 


5896. Vacchadantamukhā setā tikhiņaggā” atthivedhino, 
panunna'* đhanuvegena sampatantutarītaram.” 


5897. Manava vammino' sūrā citradaņdayutāvudhā,"” 
pakkhandino mahānāgā hatthīnam hontu sammukhā. 


5898. Sattiyo teladhotāyo accimantī" pabhassara, 
vijjotamānā titthantu sataramsā viya” tārakā. 


5899. Āvudhabalavantānam guņikāyūradhārinam, 
etadisanam yodhānam sangame apalayInam, 
vedeho kuto muccissati sace pakkhīva kāhati.” 


5900. Timsa me purisanavutyo”' sabbe vekekanIcchita,” 
yesam samam na passāmi kevalam mahimam caram. 


5901. Naga ca kappitā dantī balavanto” satthihāyanā, 
yesam khandhesu sobhanti kumārā cārudassanā. 


5902. Pītālankārā pītavasanā pītuttaranivāsanā, 
nāgakkhandhesu sobhanti devaputtāva nandane. 


' evameva - Syā. * paņunnā - Ma, PTS; 

2 paņditehi sukhāvaham - PTS. panuņņā - Syā. 

* bandhe - Syā. ` sampatantutarītarā - Ma, Syā; 

* cūļaneyyo - Ma, Syā; cūlanīyo - PTS. sampatantu 'tarītaram - PTS. 

> aruņuggasmim - Ma, Syā. ° cammino - Syā. 

° upakāram - Syā. 7 cittadaņdayutāvudhā - Syā. 

7 maņicammena - Syā; 8 accimantā - Ma, PTS; 
maņivammesu - PTS. acchimanto - Syā. 

* gharam ādāya pāņinam - PTS. ? sataramsīva - Ma, Syā, PTS. 

? pesiye - Ma, Syā. % kahiti - Ma, Syā. 

' hatthārohe - Ma, Syā. 2! timsā me purisā nāvutyo - PTS. 

" pattikārike - PTS. 2 sabbevekekaniccitā - Ma; 

' valavedhe - Ma, Syā, PTS. sabbe ekekaniccitā - Syā. 

'3 tikkhaggā - Ma, Syā. 2 balavantā - Syā, PTS. 
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(Lời vị Senaka) 

58oo. “Tâu đại vương, điều ấy là như vậy, bởi vì các bậc sáng suốt là 
nguồn mang lại niềm hạnh phúc. Khi chúng ta bị rơi vào bàn tay của kẻ thù, 
tựa như những con chim bị nhốt ở trong lồng, tựa như những con cá đã đi 
vào trong lưới, Mahosadha đã cứu thoát chúng ta.” 


5891. Sau khi đã canh giữ trọn đêm, đức vua Cūļanīya có sức mạnh vĩ đại 
đã đi đến thành Upakārī vào lúc mặt trời đang mọc lên. 


5892. Sau khi đã cỡi lên con voi cao quý có sức mạnh, được sáu mươi 
năm tuổi, đức vua Cūļanīya có sức mạnh vĩ đại xứ Paūcāla đã phát biếu. 


5893. Đức vua được nai nit với áo giáp bằng ngọc ma-ni, sau khi nắm lấy 
mũi tên ở bàn tay, đã nói với các lính hầu tỉnh nhuệ đã tập họp lại, — 


5894. — với các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, các bộ 
binh, và các cung thủ thiện nghệ về thuật bắn cung có thể bắn xuyên sợi tóc 
đã tập họp lại rằng: 


5895. “Các khanh hãy đưa đến các con voi có ngà, có sức mạnh, được sáu 
mươi năm tuổi. Hãy để các con voi dām nát thành phố đã được xây dựng 
khéo léo bởi vua Vedeha. 


5896. Hãy đổ xuống trận mưa tên với những mũi tên nhọn màu trắng tựa 
như răng bò con, có thể xuyên thấu xương, được bắn ra bằng lực đẩy của 
những cây cung, rơi xuống khắp các nơi. 


5897. Hãy để các chàng trai dũng sĩ có mặc áo giáp, có vũ khí được gắn 
vào tay cầm có nhiều màu sắc, những con người vĩ đại, xông xáo, đối đầu với 
những con voi. 


5898. Hãy duy trì các cây thương đã được tẩm dầu, có ngọn lửa sáng rực, 
đang lấp lánh tựa như ánh sáng của hàng trăm vì sao. 


5899. Đối với các chiến binh có vũ khí và sức mạnh, có mang chiến bào và 
vòng trang sức ở cánh tay, không có sự bỏ chạy ở chiến trường như các vị 
này, vua Vedeha sẽ thoát thân cách nào, cho đầu là sẽ bay lượn tựa như loài 
chim? 


5900. Ba mươi chín ngàn người của trām, tất cả đều đã được chọn lựa 
từng người một. Trong khi đi khắp toàn bộ trái đất này, trām không nhìn 
thấy ai bằng họ. 


5901. Và các con voi có ngà đã được sửa soạn, có ngà, có sức mạnh, được 
sáu mươi năm tuổi. Các vị vương tử có dáng vẻ dễ mến, sáng chói ở trên 
mình các con voi ấy. 


5902. (Các vị ấy) có đồ trang sức màu vàng, có y phục màu vàng, có 
thượng y và hạ y màu vàng, sáng chói ở trên mình các con voi, tựa như các 
Thiên tử ở khu vườn Nandana. 
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5903. Pāthīnavaņņā nettimsā teladhotā pabhassarā, 
nitthītā naravīrehi' samadhārā sunissitā. 


5904. Vellālino* vītamalā sikkayasamaya dalha, 
gahita balavantehi suppahārappahāribhi. 


5905. Suvannatharusampanna' lohitakacchupadharita,! 
vivattamānā sobhanti vijjuvabbhaghanantare. 


5906. Patākā* vammino' sūrā asicammassa kovida, 
tharuggahā sikkhitaro” nāgakkhandhātipātino.* 


5907. Edisehi? parikkhitto natthi mokkho ito tava, 
pabhāvam te na passāmi yena tvam mithilam vaje. 


5908. Kinnu santaramānova nāgam pesesi kuñjaram, 
pahattharūpo apatasi'° laddhatthosmīti'' maññasi. 


5909. Oharetam dhanu” cāpam khurappam patisamhara, 
oharetam subham cammam" veļuriyamaņisanthatam.'* 


5910. Pasannamukhavaņņosi mihitapubbañca' bhāsasi, 
hoti kho maraņakāle tādisī'* vaņņasampadā. 


5911. Mogham te gajjitam rāja bhinnamantosi khattiya, 
duggaņho hi” taya raja khalunkeneva sindhavo. 


5912. Tiņņo hiyyo rājā gangam sāmacco saparijjano, 
hamsarājam yathā dhanko anujjavam" papatissasi.'” 


5913. Sigālā” rattibhagena phullam disvāna kimsukam, 
mamsapesīti maññanta paribbūļhā”' migādhamā. 


! naradhīrehi - Ma. 


* vellalino - Syā, PTS. ' siddhatthosmīti - Ma. 

3 cārusampannā - PTS. 2 dhanum - Ma, PTS. 

* lohitakaiicūpadhāritā - Syā; 3 vammam - Ma, PTS. 
lohitakacchūpavāditā - PTS. * veluriyamanisannibham - Syā. 

° pataka - Ma; pathakā - Syā. ` mitapubbañca - Ma, Syā. 

° cammino - Syā. é edisī - Ma, Syā. 

7 dhanuggahā sikkhitarā - Ma, Syā. 7 duggaņhosi - Ma. 

* nāgakhandhe nipātino - Ma; * anujavam - PTS. 
nāgakkhandhanipātino - Syā. ” patissasi - Ma, Syā, PTS. 

? etadisehi - Ma, Syā. ” siñgala - Ma. 

1 āgamasi - Syā. 2! paribyn]ha - Ma, Syā. 
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5903. Các thanh gươm có màu sắc của loài cá pāthīna, đã được tẩm đầu, 
sáng rực, đã được hoàn thành bởi những dũng sĩ, có phần lưỡi bằng phăng, 
vô cùng bén nhọn. 


5904. (Các thanh gươm) có sự chói sáng, không có vết rỉ sét, được làm 
bằng thép tỉnh luyện, vững chắc, được nắm chặt bởi những chiến sĩ mạnh mẽ 
với những chiêu thức đánh qua đánh lại điêu luyện. 


5905. (Các thanh gươm) có cán bằng vàng, có bao gươm màu đỏ, chói 
sáng trong khi quay tròn, tựa như tia chớp ở giữa đám mây. 


5906. Các dũng sĩ có cờ hiệu và áo giáp, rành rē dùng gươm và tấm khiên, 
nắm chặt chuôi kiếm, đã được huấn luyện, là những sát thủ ở trên mình voi. 


5907. BỊ bao vây bởi những dũng sĩ như thế này, không có việc thoát khỏi 
nơi này đối với ngươi. Trām không nhìn thấy nguồn năng lực nào của ngươi, 
nhờ vào nó ngươi có thể đi đến thành Mithila.” 


(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 
5908. “Việc gì bệ hạ lại vội vã phái di con voi hạng nhất và tiến đến với 
dáng vẻ hứng khởi, có phải bệ hạ nghĩ rằng: “Ta đã thành tựu mục đích”? 


5909. Bē hạ hãy bỏ cây cung xuống. Bệ hạ hãy cất mũi tên di. Bē hạ hãy 
bỏ xuống tấm khiên sáng láng được trải đều ngọc bích và ngọc ma-ni.” 


(Lời đức vua Cūļanīya) 
5910. “Ngươi có sắc diện tươi tắn và nói với nụ cười giao hảo. Quả thật, 
khi ở vào thời điểm của sự chết thì có sự thành tựu dung sắc như thế ấy.” 


(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5911. “Việc gào thét của ngài là vô ích, tâu bệ hạ. Ngài có kế hoạch đã bi 
đổ vỡ, tàu vị Sát-đế-ly. Bởi vì, bệ hạ khó mà bắt được vua (Vedeha), tựa như 
con ngựa chứng khó mà rượt kịp con ngựa thuần chủng. 


5912. Hôm qua, vua (Vedeha) đã vượt qua sông Gangā cùng với quan viên 
và tùy tùng. Giống như con chim quạ đang bám theo chim thiên nga chúa, bệ 
hạ sẽ bị rơi rớt (ở giữa chừng). 


5913. Các con chó rừng, trong đêm tối, sau khi nhìn thấy đóa hoa 
kimsuka nở rà, trong khi nghĩ rằng: “Là miếng thit, các con thú hạ tiện đã 
vây quanh. 
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5914. Vītivattāsu rattīsu uggatasmīm divākare, 
kimsukam phullitam disvā āsacchinnā' migādhamā. 


5915. Evameva tuvam raja vedeham parivariya,? 
āsacchinno* gamissasi sigālā kimsukam yathā. 


5916. Imassa hatthapade ca” kannanasañca chindatha, 
yo me amittam hatthagatam vedeham parimocayi. 


5917. Ima* mamsamva* patabbam” sule katvā pacantu tam, 
yo me amittam hatthagatam vedeham parimocayi. 


5918. Yathāpi asabham cammam” pathavya vitaniyyati,' 
sīhassa atho vyagghassa hoti sankusamāhatam. 


5919. Evam tam vitanitvana'' vedhayissāmi sattiyā, 
yo me amittam hatthagatam vedeham parimocayi. 


5920. Sace me hatthe ca pade ca” kannanasañca checchasi," 
evam paūicālacaņdassa" vedeho chedayissati. 


5921. Sace me hatthe ca pade ca kannanasañca checchasi, 
evam paūcālacaņdiyā” vedeho chedayissati. 


5922. Sace me hatthe ca pade ca kannanasañca checchasi, 
evam nandāya deviyā vedeho chedayissāti. 


5923. Sace me hatthe ca pade ca kannanasañca checchasi, 
evam te puttadārassa vedeho chedayissati. 


5924. Sace mamsamva" pātabbam sūle katvā pacissasi, 
evam pañcalacandassa vedeho pācayissati. 


5925. Sace mamsamva pātabbam sūle katvā pacissasi, 
evam pañcalacandiya vedeho pācayissati. 


5926. Sace mamsamva pātabbam sūle katvā pacissasi, 
evam nandāya deviyā vedeho pācayissati. 


' āsāchinnā - PTS. ? usabhacammam - Syā. 

2 parivāraya - PTS. ° vihanīyati - Syā. 

* asachinno - PTS. ! vihanitvāna - Syā. 

* hatthe pāde ca - Ma, PTS. * hatthe pade ca - Ma, PTS; 

` imam - Ma, Syā; hatthapāde ca - Syā. 
imassa - PTS. * chedasi - Syā. 

° mamsaī ca - PTS. * paūicālacandassa - Ma, Syā. 

7 pātabyam - Ma, Syā. ` paūicālacandiyā - Ma, Syā. 

* nam - Ma, Syā, PTS. ° mamsaīīca - Syā, PTS. 
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5914. Khi các đêm đen đã trôi qua, khi mặt trời đã mọc lên, sau khi nhìn 
thấy đóa hoa kửnsuka được nở rộ, các con thú hạ tiện đã bị tiêu tan niềm hy 
vong. 


5915. Tàu bë ha, tuong tu y nhu vày, sau khi bao vāy vua Vedeha, bë ha së 
bị tiêu tan niềm hy vong và sẽ ra di, giống như các con chó rừng và bóng hoa 
kimsuka.” 


(Loi dūc vua Cūļanīya) 

5916. “Các khanh hãy cắt đứt các bàn tay và bàn chân, tai và mũi của gã 
này, là kẻ đã giải thoát cho vua Vedeha, kẻ thù của trām, đã bị rơi vào bàn tay 
của trām. 


5917. Hãy xuyên qua cọc nhọn rồi nướng chín gã ấy, là kẻ đã giải thoát 
cho vua Vedeha, kẻ thù của trām, đã bị rơi vào bàn tay của trām, như là 
miếng thịt được dùng để nướng này. 


5918. Cũng giống như tấm da trâu được kéo căng ra ở mặt đất, da của loài 
sư tử, rồi của loài cọp được giữ chặt bởi những cây cọc, — 


5919. — tương tự như vậy, sau khi kéo căng ngươi ra, trām sẽ cho dùng 
cây giáo đâm thủng ngươi, là kẻ đã giải thoát cho vua Vedeha, kẻ thù của 
trām, đã bị rơi vào bàn tay của trām.” 


(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 
5920. “Nếu bệ hạ sẽ cắt đứt các bàn tay và bàn chân, tai và mũi của thần, 
thì vua Vedeha sẽ cho cắt đứt như vậy đối với hoàng tử Pañcalacanda. 


5921. Nếu bệ hạ sẽ cắt đứt các bàn tay và bàn chân, tai và mũi của thần, 
thì vua Vedeha sẽ cho cắt đứt như vậy đối với công chúa Paūcālacaņdī. 


5922. Nếu bệ hạ sẽ cắt đứt các bàn tay và bàn chân, tai và mũi của thần, 
thì vua Vedeha sẽ cho cắt đứt như vậy đối với hoàng hậu Nanda. 


5923. Nếu bệ hạ sẽ cắt đứt các bàn tay và bàn chân, tai và mũi của thần, 
thì vua Vedeha sẽ cho cắt đứt như vậy đối với vợ và các con của bệ hạ. 


5924. Nếu bệ hạ sẽ xuyên qua cọc nhọn rồi nướng chín thần như là miếng 
thịt được dùng để nướng, thì vua Vedeha sẽ cho nướng chín như vậy đối với 
hoàng tử Pañcalacanda. 


5925. Nếu bệ hạ sẽ xuyên qua cọc nhọn rồi nướng chín thần như là miếng 
thịt được dùng để nướng, thì vua Vedeha sẽ cho nướng chín như vậy đối với 
công chúa Paūcālacaņdī. 


5926. Nếu bệ hạ sẽ xuyên qua cọc nhọn rồi nướng chín thần như là miếng 


thịt được dùng để nướng, thì vua Vedeha sẽ cho nướng chín như vậy đối với 
hoàng hậu Nandā. 
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5927. Sace mamsamva pātabbam sūle katvā pacissasi, 
evam te puttadārassa vedeho pācayissati. 


5928. Sace mam vitanitvāna' vedhayissasi sattiya, 
evam pañcalacandassa vedeho vedhayissati. 


5929. Sace mam vitanitvāna vedhayissasi sattiyā, 
evam pañcalacandiya vedeho vedhayissati. 


5930. Sace mam vitanitvāna vedhayissasi sattiyā, 
evam nandāya deviyā vedeho vedhayissati. 


5931. Sace mam vitanitvāna vedhayissasi sattiyā, 
evam te puttadārassa vedeho vedhayissati, 
evam no mantitam raho vedehena maya saha. 


5932. Yatha” palasatam* cammam kontimantīsunitthītam,* 
upeti tanutāņāya sarānam patihantave. 


5933. Sukhāvaho dukkhanudo* vedehassa yasassino, 
matim te patihaññami usum palasateniva.* 


5934. Ingha passa mahārāja suññam antepuram tava, 
orodhā ca kumārā ca tava mātā ca khattiya, 
ummaggā' nīharitvāna vedehassupanāmitā. 


5935. Ingha antepuram mayham gantvāna vicinātha nam, 
yathā imassa vacanam saccam vā yadi vā musā. 


5936. Evametam mahārāja yatha aha mahosadho, 
suññam antepuram sabbam kākapattanakam' yathā. 


5937. Ito gatā mahārāja nārī sabbangasobhanā, 
kosumbhaphalakasusson? hamsagaggarabhāņinī. 


5938. Ito nita mahārāja nari sabbangasobhanā, 
koseyyavasanā sama jātarūpasumekhalā. 


5939. Surattapādā kalyāņī suvannamanimekhala, 
pārevatakkhī"” sutanu" bimbotthā tanumajjhimā. 


' vihanitvāna - Syā. 


2 yathapi - Ma. ”umaiga - Ma; 

3 phalasatam - PTS. ummaīgā - Syā. 

* kontimantāsunitthitam - Ma, Syā; * kākapatanakam - Syā. 
kontīmantīsunitthitam - PTS. ? kosambaphalakasussoņī - Ma. 

` dukkhanūdo - Syā. '° pārevatakkhi - PTS. 

° palasatena vā - Ma, Syā; phalasatena và - PTS. ll gutanū - Ma, Syā, PTS. 
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5927. Nếu bệ hạ sẽ xuyên qua cọc nhọn rồi nướng chín thần như là miếng 
thịt được dùng để nướng, thì vua Vedeha sẽ cho nướng chín như vậy đối với 
vợ và các con của bệ hạ. 


5928. Nếu bệ hạ kéo căng thần ra rồi cho đâm thủng bằng cây giáo, thì 
vua Vedeha sẽ cho đâm thủng như vậy đối với hoàng tử Pañcalacanda. 


5929. Nếu bệ hạ kéo căng thần ra rồi cho đâm thủng bằng cây giáo, thì 
vua Vedeha sẽ cho đâm thủng như vậy đối với công chúa Paūicālacaņdī. 


5930. Nếu bệ hạ kéo căng thần ra rồi cho đâm thủng bằng cây giáo, thì 
vua Vedeha sẽ cho đâm thủng như vậy đối với hoàng hậu Nandā. 


5931. Nếu bệ hạ kéo căng thần ra rồi cho đâm thủng bằng cây giáo, thì 
vua Vedeha sẽ cho dám thủng như vậy đối với vợ và các con của bē hạ. Việc 
đã được bàn bí mật giữa chúng tôi, bởi vua Vedeha với thần là như vậy. 


5932. Giống như tấm khiên nặng một trăm pala, khéo được hoàn thành 
bởi người thợ có chuyên môn, đạt được sự bảo vệ thân thể để chống lại các 
mi tên. 


5933. Là người đem lại sự hạnh phúc và là người xua đi nỗi khổ đau của 
đức vua Vedeha có danh tiếng, thần chống lại mưu tính của bệ hạ, tựa như 
tấm khiên nặng một trăm pala chống lại mũi tên. 


5934. Nào, tâu đại vương, xin ngài hãy nhìn xem nội cung của ngài là 
trống không. Tâu vi Sát-đế-Ìy, các công nương, các hoàng tử, và máu hậu của 
ngài đã được đưa ra khỏi bằng đường hầm và giao cho đức vua Vedeha.” 


(Lời đức vua Cūļanīya) 
5935. “Nào, các khanh hãy đi đến nội cung của trām và xem xét điều ấy lā 
sự thật hay dối trá, có giống như lời nói của gã này.” 


(Lời lính hầu) 
5936. “Tâu đại vương, điều ấy là như vậy, giống như vị Mahosadha đã nói. 
Toàn bộ nội cung là trống không, giống như nơi sinh sống của bầy quạ.” 


(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5937. “Tâu đại vương, người phụ nữ có sự xinh đẹp toàn thân, có cặp 
mông đầy đặn như tấm ván gỗ cây kosumbha, có giọng nói thánh thót của 
chim thiên nga, đã ra đi từ chỗ này. 


5938. Tâu đại vương, người phụ nữ có sự xinh đẹp toàn thân, có y phục 
bằng lụa màu hoàng kim, có đai lưng xinh xắn bằng vàng, đã được dẫn đi từ 
chó này. 


5939. Nàng có hai bàn chân đỏ tươi, kiều diễm, có đai lưng bằng vàng và 


ngọc ma-ni, có đôi mắt như của chim bồ câu, có thân hình đẹp, có đôi môi đỏ 
mong (màu trái bimba), có vòng eo thon. 
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5940. Sujātā bhujagalatthīva' vellīva* tanumajjhimā, 
dīghassā kesa' asitā īsakaggapavellitā. 


5941. Sujātā migachāpīva* hemantaggisikhāriva, 
nadīva giriduggesu sañchanna khuddaveļuhi. 


5942. Nāganāsūru kalyāņī pathamā” timbarutthanī, 
nātidīghā nātirassā nālomā nātilomasā.* 


5943. Nandaya nūna maraņena' nandasi sirivahana, 
ahaūca nūna nandā ca gacchāma yamasādhanam. 


5944. Dibbam adhīyase māyam akāsi cakkhumohanam, 
yo me amittam hatthagatam vedeham parimocayi. 


5945. Adhīyanti mahārāja* dibbamāyidha pandita, 
te mocayanti attānam paņditā mantino janā. 


5946. Santi māņavaputtā me kusalā sandhichedakā, 
yesam katena maggena vedeho mithilam gato. 


5947. Ingha passa mahārāja ummaggam sādhu māpitam, 
hatthīnam atha assānam rathānam atha pattinam, 
ālokabhūtam titthantam ummaggam sādhu nitthitam. 


5948. Lābhā vata videhānam yassa me edisā” paņditā, 
ghare vasanti vijite yatha tvamsi'' mahosadha. 


5949. Vuttiñca pariharañca diguņam bhattavetanam, ' 
dadāmi vipulam bhogam" bhuñJa kāme ramassu ca. 
mā videham paccagama kim videho karissāti. 


5950. Yo cajetha mahārāja bhattāram dhanakāraņā, 
ubhinnam hoti gārayho attano ca parassa ca, 
yava jīveyya vedeho naññassa puriso siyā." 


' bhujalatthīva - Ma, Syā, PTS. 


* vedīva - Ma, Syā. * adhiyanti ve mahārāja - Syā. 

3 dīghassakesā - PTS. ? yassimedisā - Ma; 

* migachāpāva - Ma. yassime edisā - Syā. 

` paramā - Ma. 1 tvamasi - Syā. 

é nātilomakā - Syā; l bhattavettanam - Syā. 
nātilom' assā - PTS. '2 vipule bhoge - Ma, Syā, PTS. 

7 maraņe - PTS. '3 siyam - Syā. 
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5940. Nàng được sanh ra ở dòng dõi cao quý tựa như chồi non của dây 
trầu không, có vòng eo thon tựa như cột trụ vàng. Mái tóc của nàng dài, đen 
nhánh, đã được uốn cong chút ít ở phần ngọn. 


5941. Nàng được sanh ra ở dòng dõi cao quý tựa như con thú rừng bé nhỏ, 
tựa như ngọn lửa vào mùa đông, tựa như dòng sông ở những hẻm núi và 
được che lấp bởi những lùm tre nhỏ. 


5942. Nàng có hai đùi tựa như vòi voi, kiều diễm, có bộ ngực hạng nhất 
tựa như trái timbaru, không quá cao, không quá thấp, không phải không có 
lông, không phải có quá nhiều lông. 


5943. Tàu bậc có có xe lộng lẫy, bệ hạ chắc hắn vui mừng với cái chết của 
hoàng hậu Nanda. Vậy hãy để chúng tôi, thần và hoàng hậu Nandā, đi đến 
lãnh địa của Diêm Vương.” 


(Lời đức vua Cūļanīya) 

5944. “Có phải khanh học pháp thuật thần tiên, đã làm mờ mắt trẫm, và 
là kẻ đã giải thoát cho vua Vedeha, kẻ thù của trām, dā bị rơi vào bàn tay của 
trãm?” 


5945. “Tâu đại vương, các bậc sáng suốt ở thế gian này học pháp thuật 
thần tiên. Các vị ấy giải thoát cho bản thân, là những người sáng suốt, có sự 
khôn ngoan. 


5946. Thần có những chàng trai trẻ tùy tùng là những người đào hầm 
thiện xảo. Đức vua Vedeha đã đi đến thành Mithila bằng con đường hầm đã 
được những người này thực hiện. 


5947. Nào, tâu đại vương, xin ngài hãy nhìn xem con đường hầm đã khéo 
được kiến tạo cho các tượng binh, rồi các ky binh, cho các xa binh, rồi các bộ 
binh, con đường hầm đã khéo được hoàn thành, có ánh sáng, và đang được 


` 22 


duy trì. 


5948. “Quả thật có sự lợi ích cho xứ sở Videha, là có được các bậc sáng 
suốt như thế này cư ngụ ở trong nhà, ở trong lãnh thổ, giống như là khanh 
vậy, này Mahosadha! 


5949. Trām ban cho sinh kế, các ngôi làng và thị trấn để cai quản, gấp đôi 
thực phẩm và tiền lương, rồi của cải đồi dào, khanh hãy thọ hưởng và hãy vui 
thích các dục. Chớ trở về lại xứ Videha. Xứ Videha sẽ làm gì (cho khanh)?” 


5950. “Tâu đại vương, kẻ nào từ bỏ chủ nhân vì lý do tài sản, cả hai người, 
bản thân kẻ ấy và người chủ, đều đáng bị chê trách. Chừng nào vua Vedeha 
còn sống, thần không thể là người thuộc về chủ nhân khác. 
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5951. Yo cajetha mahārāja bhattāram dhanakāraņā, 
ubhinnam hoti gārayho attano ca parassa ca, 
yāva tittheyya vedeho naññassa vijite vase. 


5952. Dammi nikkhasahassam te gāmāsītiūca' kāsisu, 
dāsīsatāni cattāri dammi bhariyasatañca te, 
sabbam senangamadaya” sotthim gaccha mahosadha. 


5953. Yāvam' dadantu hatthinam assanam dvigunam' vidham, 
tappentu annapanena rathike pattikārake.* 


5954. Hatthī asse rathe° pattī gacchevādāya pandita, 
passatu tam mahārājā vedeho mithilam gatam. 


5955. Hatthī assā rathā pattī senā padissate” mahā, 
caturanginī bhimsarūpā* kinnu maññanti paņditā.* 


5956. Ānando te mahārāja uttamo patidissati, 
sabbam senangamādāya" sotthim patto" mahosadho. 


5957. Yathā petam susānasmim chaddetvā caturo janā, 
evam kampilliye tyvamhā” chaddayitvā idhāgatā. 


5958. Atha tvam kena vaņņena kena va pana hetunā, 
kena va atthajātena attānam parimocayi. 


5959. Attham atthena vedeha mantam mantena khattiya, 
parivārayissam” rājānam jambudīpamva sagaro. 


5960. Dinnam nikkhasahassam me gāmāsīti ca" kāsisu, 
dāsīsatāni cattāri dinnam bhariyāsataūīca me, 
sabbam senangamādāya" sotthinamhi' idhāgato. 


5961. Susukham vata samvāso paņditehīti senaka, 
pakkhīva pañjare baddhe'” macche jālagateriva, 
amittahatthatthagate mocayī no mahosadho. 


' gāmāsīti ca - PTS. 
* senāngamādāya - Syā. 


* yava - Ma, Syā. ' sotthippatto - Syā. 

* diguņam - Ma, Syā. * kapilaye tyamha - Ma; 

` pattikārike - PTS. kappiliye tyamhā - Syā; 
° assā rathā - PTS. kampilliyaratthe - PTS. 
7 sadissate - Syā. * parivārayim - Ma. 

* bhīsarūpā - Ma. * gāmāsītifica - Syā. 

? kim nu maññasi paņdita - Ma. > senāngamādāya - Syā. 
10 sabbam senāngamādāya - Syā; ° sotthināmhi - Ma, Syā. 

sabbasenangam ādāya - PTS. 7 bandhe - Syā. 


344 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh III 547. Bổn Sanh Đường Hầm 


5951. Tâu đại vương, kẻ nào từ bỏ chủ nhân vì lý do tài sản, cả hai người, 
bản thân kẻ ấy và người chủ, đều đáng bị chê trách. Chừng nào vua Vedeha 
còn tồn tại, thần không thể ở lãnh địa của chủ nhân khác.” 


5952. “Trãm ban cho khanh một ngàn đồng tiền vàng và tám mươi ngôi 
làng ở xứ Kasi. Trãm ban cho khanh bốn trăm nữ tỳ và một trăm người vợ. 
Này Mahosadha, khanh hãy mang theo toán quân lính và ra đi bình yên. 


5953. Mọi người hãy cho gấp đôi phần lúa mạch đến các con voi và các 
con ngựa. Mọi người hãy làm thỏa mãn các xa binh, các bộ binh với com ăn 
và nước uống. 


5954. Này bậc sáng suốt, khanh hãy ra đi, mang theo các tượng binh, các 
ky binh, các xa binh, và các bộ binh. Hãy để cho vị đại vương Vedeha nhìn 
thấy khanh đã về đến thành Mithila.” 


(Lời đức vua Vedeha, ở tại thành Mithila) 

5955. “Đoàn quân vĩ đại gồm bốn binh chủng: tượng binh, ky binh, xa 
binh, và bộ binh, được nhìn thấy là có dáng vẻ khủng khiếp. Này các bậc sáng 
suốt, chúng có ý định gì?” 


(Lời vị Senaka) 
5956. “Tâu đại vương, có niềm vui mừng tột độ cho bệ hạ được nhìn thấy. 
Mahosadha đã mang theo toàn bộ toán quân lính trở về bình yên.” 


(Lời đức vua Vedeha nói với Mahosadha) 

5957. “Giống như bốn người đã quăng bỏ xác người chết ở bãi tha ma (rồi 
ra di), tương tự như vậy, chúng ta đã bỏ lại khanh ở thành Kampilliya và đi 
về nơi này. 


5958. Vậy thì vì lý do gì, hay là vì nguyên nhân gì, hoặc là do lợi ích nào 
sanh lên mà khanh đã giải thoát được bản thân?” 


(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

5959. “Bằng mục đích vây hãm mục đích, tâu đức vua Vedeha, bằng kế 
hoạch vây hãm kế hoạch, tàu vị Sát-đế-ly, thần đã bao vây vị vua Cūļanīya, 
tựa như biển cả bao bọc xứ sở Jambudīpa. 


5960. Thần đã được ban tặng một ngàn đồng tiền vàng và tám mươi ngôi 
làng ở xứ Kasi. Thân đã được ban tặng bốn trăm nữ tỳ và một trăm người vợ. 
Thần đã mang theo toàn bộ toán quân lính và đã về đến nơi này một cách 
bình yên.” 


(Lời đức vua Vedeha nói với Senaka) 

5961. “Này Senaka, việc cộng trú với các bậc sáng suốt quả thật vô cùng 
hạnh phúc! Khi chúng ta bị rơi vào bàn tay của kẻ thù, tựa như những con 
chim bị nhốt ở trong lồng, tựa như những con cá đã đi vào trong lưới, 
Mahosadha đã cứu thoát chúng ta.”' 


' Câu kệ 5961 giống câu kệ 5889 ở trang 333. 
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5962. Evametam' mahārāja pandita hi” sukhavaha, 
pakkhīva pañjare baddhe* macche jālagateriva, 
amittahatthatthagate* mocayī no mahosadho. 


5963. Ahaññantu sabbavīņā bheriyo deņdimāni ca, 
nadantu* māgadhā sankha vaggu vadatu dundubhi.” 


5964. Orodhā ca kumārā ca vesiyānā ca brāhmaņā, 
bahum annañca panañca paņditassābhihārayum. 


5965. Hatthāruhā anīkatthā rathikā pattikārakā, 
bahum annaūca panañca paņditassābhihārayum. 


5966. Samāgatā jānapadā negamā ca samāgatā, 
bahum annaūca panañca paņditassābhihārayum. 


5967. Bahujjano* pasannosi disvā panditamagate,” 
paņditamhi anuppatte celukkhepo avattathā "ti." 
Mahāummaggakaņdam. 


5968. Sace vo vuyhamānānam sattannam udakaņņave, 
manussabalimesāno nāvam gaņheyya rakkhaso, 
anupubbam katham datvā muñcesi dakarakkhino.!' 


5969. Mātaram pathamam dajjam bhariyam datvāna bhātaram, 
tato sahāyam datvāna pañcamam dajjam” brāhmaņam, 
chatthaham dajjamattānam neva dajjam” mahosadham. 


5970. Posetā te janettī ca dīgharattānukampikā, 
chambhī'' tayi padutthasmim" pandita atthadassini, 
aññam upanisam katvā vadhā tam parimocayi. 


5971. Tam tadisam'° panadadim orasam gabbhadhāriņim,” 
mātaram kena dosena dajjāsi dakarakkhino. 


! evameva - Syā, PTS. ' dakarakkhasā - Ma, Syā; 

2 paņditamhi - PTS. dakarakkhato - PTS. 

* bandhe - Syā. 2 dajja - Syā. 

* amittahatthattagate - Ma. ? w eva dajja - PTS. 

> dindimāni ca - Ma; 4 chabbhī - Ma; 
dendimāni ca - Syā. chabbhi - Syā. 

° dhamentu - Ma; dhamantu - Syā. > padussati - Ma. 

7 vaggū nadantu dundubhi - Ma, Syā. é tādisim - Ma, Syā, PTS. 

* bahujano - Ma. 7 dhārinim - Ma, Syā; 

? paņditamāgatam - Ma, Syā. dhārinam - PTS. 

1 pavattathāti - Syā, PTS. * dakarakkhato - PTS, evamuparipi. 
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(Lời vị Senaka) 

5962. “Tâu đại vương, điều ấy là như vậy, bởi vì các bậc sáng suốt là 
nguồn mang lại niềm hạnh phúc. Khi chúng ta bị rơi vào bàn tay của kẻ thù, 
tựa như những con chim bị nhốt ở trong lồng, tựa như những con cá đã đi 
vào trong lưới, Mahosadha đã cứu thoát chúng ta.”' 


(Lời đức vua Vedeha) 

5963. “Hãy cho tấu lên tất cả các cây đàn ưng, các trống lớn, và các trống 
nhỏ, hãy cho thổi lên các tù và của xứ Magadha, hãy làm chiếc trống lệnh 
vang lên âm thanh ngọt ngào.” 


5964. Các công nương, các hoàng tử, các thương nhân, và các vị Bà-la- 
môn đã mang lại mời bậc sáng suốt nhiều cơm ăn và nước uống.? 


5965. Các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ binh 
đã mang lại mời bậc sáng suốt nhiều cơm ăn và nước uống. 


5966. Các đám đông dân chúng và các đám đông thị dân đã mang lại mời 
bậc sáng suốt nhiều cơm ăn và nước uống. 


5967. Nhiều người đã khởi niềm tin sau khi nhìn thấy bậc sáng suốt lúc vị 
ấy đi đến. Khi bậc sáng suốt đã đến nơi, việc vẫy khăn chào mừng đã xảy ra. 
Phẩm Đường Hầm Vi Đại (được chấm dūt). 


(Lời trao đổi giữa vua Cūļanīya và nữ du sĩ) 

5968. “Nếu trong lúc tìm kiếm vật hiến tế là con người, quỷ thần sẽ bắt 
giữ chiếc tàu gồm bảy người của bệ hạ đang lênh đênh ở biển cả, thì bệ hạ sẽ 
hiến dâng và trao cho thủy thần theo thứ tự như thế nào?” 


5969. "Trām sẽ hiến dâng mẫu hậu trước tiên, rồi hiến dâng hoàng hậu, 
đến em trai, kế đó hiến dâng người cộng sự, và thứ năm sẽ hiến dâng vị Bà- 
la-môn, thứ sáu trām sẽ hiến dâng bản thân, và sẽ không bao giờ hiến dâng 
vị Mahosadha.” 


5970. “Mẫu hậu là người nuôi dưỡng, là người sanh ra, và là người có 
lòng thương xót đến bệ hạ trong thời gian dài lâu. Khi bē hạ bị Chambhī hãm 
hại, mẫu hậu là người sáng suốt, quan tâm đến lợi ích, đã tạo ra người khác 
giống như bệ hạ để thế chõ, và đã giúp cho bệ hạ thoát khỏi cái chết. 


5971. Người phụ nữ như thế ấy đã ban cho mạng sống, đã mang nặng bào 
thai, đã bồng ām bē hạ, vì tội lõi gì mà bệ hạ sẽ hiến dâng mẫu hậu cho thủy 
thân?” 


' Câu kệ 5962 giống câu kệ 5890 ở trang 335. 

2 Các câu kệ 5964 - 5967 giống các câu kệ 5687 - 5690 ở trang 293. 

2 Các câu kệ 5968 - 6001 giống như các câu kệ 2935 - 2968 ở Bổn Sanh 517, 
Dakarakkhasapañho - Câu Hỏi của Thúy Thần, Jātakapāļi - Bổn Sanh 2 (TTPV tập 33, các 
trang 134 - 141). 
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5972. Dahara viya alankaram' dhāreti apiļandhanam, 
dovārike anīkatthe ativelam pajagghati. 


5973. Tatopi' patirājānam* sayam dūtāni sāsati, 
mātaram tena dosena dajjāham dakarakkhino. 


5974. Itthigumbassa pavarā accantapiyavadini,! 
anuggatā' sīlavatī chāyāva anapāyinī.* 


5975. Akkodhanā paññavatI” paņditā atthadassinī, 
ubbarim kena dosena dajjāsi dakarakkhino. 


5976. Khiddāratisamāpannam anatthavasamāgatam, 
sā mam sakānam" puttānam ayācam yācate dhanam. 


5977. Soham dadāmi sāratto? bahum uccavacam dhanam, 
suduccajam cajitvāna pacchā socāmi dummano, 
ubbarim tena dosena daJJami'° dakarakkhino. 


5978. Yenocitā Janapada'' ānītā ca patiggaham, 
ābhatam pararajjehi abhitthaya bahum dhanam.” 


5979. Dhanuggahānam pavaram sūram tikhiņamantinam, 
bhātaram tena dosena dajjāsi dakarakkhino. 


5980. Mayocitā" jānapadā ānītā ca patiggaham, 
ābhatam pararajjehi abhitthāya bahum dhanam. 


5981. Dhanuggahānam pavaro sūro tikhiņamanti ca, 
mayāyam! sukhito raja atimaññati'° dārako. 


5982. Upatthānampi me ayye na so eti yathā pure, 
bhātaram tena dosena dajjāham dakarakkhino. 


' viyalankaram - Ma, Syā. ? sārato - Syā. 

* athopi - Ma, Syā. ° dajjāham - Ma, Syā. 
3 patirājūnam - Ma, Syā. ! Janapadã - Ma. 

* accantam piyabhāņinī - Ma, Syā. 2 bahudhanam - Syā. 
` anubbatā - Syā. 3 yenocita - Ma; 

° anupāyinī - Syā. mayācitā - PTS. 

7 puññavati - Ma, Syā. * maya so - PTS. 

° sakana - Ma, Syā. š iti maññati - Syā. 
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5972. “Mẫu hậu đeo đồ trang điểm và vật trang sức như là còn con gái. Bà 
cười lớn tiếng và quá lố, nhạo báng các quân gác cổng và các lính ngự lâm. 


5973. Kế đó, bà còn dạy bảo các sứ giả của mình đi gặp các vị vua đối 
nghịch. Vì tội lõi ấy, trām sẽ hiến dâng mẫu hậu cho thủy thần.” 


5974. “Hoàng hậu là người nữ cao quý trong toán nữ nhân, có giọng nói 
vô cùng đáng yêu, không làm bộ quý phái, có giới hạnh, không xa cách, tựa 
như cái bóng, — 


5975. — không giận dữ, có trí tuệ, là người sáng suốt, quan tâm đến lợi 
ích, vì tội lõi gi mà bệ hạ sẽ hiến dâng hoàng hậu cho thủy thần?” 


5976. “Biết trām say đắm với các việc vui đùa cùng những sự thích thú và 
chịu sự tác động của các trò vô bổ, hoàng hậu cầu xin trām phần tài sản 
thuộc về các người con của trãm, không thể cho được. 


5977. BỊ luyến ái, trãm đây ban cho hoàng hậu nhiều tài sản cao thấp 
khác nhau. Sau khi từ bỏ vật rất khó từ bỏ, về sau trām sầu muộn, buồn bã. 
Vì tội lõi ấy, trãm sẽ hiến dâng hoàng hậu cho thủy thần.” 


5978. “Nhờ vào người em trai mà dân chúng được tập hop lại rồi được 
đưa về nhà, và nhiều tài sản sau khi chiến thắng được mang lại từ các vương 
quốc khác. 


5979. Chàng dũng sĩ Tikhiņamanti là tuyệt vời trong số các cung thủ, vì 
tội lõi gì mà bệ hạ sẽ hiến dâng em trai cho thủy thân?” 


5980. ““Nhờ vào ta mà dân chúng được tập họp lại rồi được đưa về nhà, 
và nhiều tài sản sau khi chiến thắng được mang lại từ các vương quốc khác. 


5981. Ta là dũng sĩ Tikhinamanti là tuyệt vời trong số các cung thủ. Nhờ 
vào ta mà vị vua này được sung sướng, chàng trai trẻ tự hào như thế. 


5982. Thưa nữ du sĩ, thậm chí vị ấy không đi đến hầu cận trām giống như 
trước đây. Vì tội lõi ấy, trãm sẽ hiến dâng em trai cho thủy thần.” 
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5983. Ekarattena ubhayo tuvam ca' dhanusekhavā,” 
ubho* jātettha pañcala sahaya susamāvayā. 


5984. Cariyā tam anubandhittho ekadukkhasukho tava, 
ussukko te divārattim sabbakiccesu vyāvato,* 
sahāyam tena dosena dajjāsi dakarakkhino. 


5985. Cariyāya ayam’ ayye pajagghittho* maya saha, 
ajjāpi tena vannena ativelam pajagghati.” 


5986. Ubbariyāpi me* ayye mantayāmi rahogato, 
anāmantā” pavisati pubbe appativedito. 


5987. Laddhavaro'° katokaso ahirikam anadaram, 
sahāyam tena dosena dajjāham dakarakkhino. 


5988. Kusalo sabbanimittānam rudaññu'' āgatāgamo, 
uppāde" supine yutto niyyāne ca pavesane. 


5989. Paddho ° bhummantalikkhasmim'° nakkhattapadakovido, 
brāhmaņam kena dosena dajjāsi dakarakkhino. 


5990. Parisāyampi me ayye mīlayitvā” udikkhati, 
tasmā ajja bhamum" luddam dajjāham dakarakkhino. 


5991. Sasamuddapariyayam mahim sagarakundalam, 
vasundharam āvasasi amaccaparIvarito. 


5992. Cāturanto mahārattho vijitāvī mahabbalo, 
pathavyā ekarājāsi yaso te vipulamgato. 


5993. Soļasitthisahassāni amuttamanikundala, 
nānājanapadā nariyo” devakaññupama subhā. 


' tvañceva - Ma, Syā. °laddhadväãro - Ma, Syā. 

* dhanusekha ca - Ma. 'rutaññũ - Ma. 

* ubhato - PTS. ” uppāte - Ma. 

* byāvato - Ma; pāvato - Syā. * pattho - Ma, Syā. 

> cariyā mam ayam - Ma, Syā. * bhūmantalikkhasmim - Ma. 
° sañjagghittho - Syā. *ummīlitvā - Ma, Syā; 

7 sañjagghati - Syā. ummīletvā - PTS. 

* ubbariyāpiham - Ma, Syā. ° accabhamum - Ma, Syā. 

? anāmanto - Ma, Syā. 7 nari - Ma, Syā. 
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5983. “Cả hai người, bệ hạ và Dhanusekhavā, đã được sanh ra cùng một 
đêm. Cả hai đã được sanh ra ở nơi này, đều là người xứ Paūcāla, là cộng sự, 
có sự phối hợp tốt đẹp. 


5984. VỊ ấy đã đi theo bệ hạ trong các cuộc du hành, có chung sự vui khổ 
với bệ hạ, siêng năng, gắn bó ngày đêm với bệ hạ trong mọi công việc; vì tội 
lỗi gì mà bệ hạ sẽ hiến dâng người cộng sự cho thủy thần?” 


5985. “Thưa nữ du sĩ, vị này đã cười lớn tiếng cùng với trām trong cuộc 
du hành, thậm chí hôm nay, cũng với cung cách đó cười lớn tiếng và quá lố. 


5986. Thưa nữ du sĩ, ngay cả khi trām bàn bạc với hoàng hậu ở nơi kín 
đáo, vị này, không được triệu mời, cũng đi vào không thông báo trước. 


5987. Với dịp may đã đạt được, với cơ hội đã được tạo ra, vì tội lỗi ấy, 
trãm sẽ hiến dâng người cộng sự vô liêm sỉ, bất kính cho thủy thần.” 


5988. “Vi Bà-la-môn là thiện xảo về mọi điềm báo hiệu, biết giải thích về 
tiếng kêu (của các loài thú), có học thức được truyền thừa, chuyên chú về 
thiên văn, giải mộng, sự di chuyển đi và đến của các tinh tú, — 


5989. — là người thông thạo về trái đất và không gian, rành rē về các 
chòm sao, vì tội lõi gi mà bệ hạ sẽ hiến dâng vị Bà-la-môn cho thủy thần?” 


5990. “Thưa nữ du sĩ, thậm chí trong buổi hop, vị này mở mắt nhìn thắng 
vào trãm. Vì thế, hôm nay trãm sẽ hiến dâng kẻ nhướng mày, tàn bạo, cho 
thủy thần.” 


5991. “Được phò tá bởi các cận thần, bệ hạ cư ngụ ở quả địa cầu, trên 
phần đất có đại dương là vòng rào, có biển cả là vành dai. 


5992. Có đất nước rộng lớn gồm cả bốn phương, bē hạ là người thắng 
trận, có sức mạnh vĩ đại, là vị vua độc nhất ở trên trái đất; danh tiếng của bệ 
hạ lan truyền rộng khắp. 


5993. Mười sáu ngàn nữ nhân có các bông tai bằng ngọc trai và ngọc ma- 
ni, thuộc các xứ sở khác nhau, xinh đẹp tương tự như các nàng tiên nữ. 
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5994. Evam sabbangasampannam sabbakāmasamiddhinam, 
sukhitānam piyam dīgham jīvitam āhu khattiya. 


5995. Atha tvam kena vaņņena kena vā pana hetunā, 
paņditam anurakkhanto pāņam cajasi duccajam. 


5996. Yatopi āgato ayye mama hattham mahosadho, 
nābhijānāmi dhīrassa aņumattampi dukkatam. 


5997. Sace ca kismici' kale maranam me pure siya, 

putte ca me” paputte ca sukhāpeyya mahosadho. 
5998. Anāgatam paccuppannam sabbamattham vipassati,* 
anāparādhakammantam na dajjam dakarakkhino. 


5999. Idam suņotha* pañcala cūļanīyassa* bhāsitam, 
paņditam anurakkhanto panam caJati duccajam. 


6000. Mātu bhariyāya bhātucca* sakhino brahmanassa ca, 
attano capi pañcalo channam cajati jīvitam. 


6001. Evam mahatthikā' pañña nipuna sādhucintanī,* 
ditthadhamme hitatthaya” samparaye sukhaya'° ca. 
Dakarakkhasapañho. 


6002. Bheri uppalavaņņāsi pita suddhodano ahu, 
mata āsi mahamaya amara bimbasundarī. 


6003. Suvo ahosi ānando sāriputtosi cūļanī, 
mahosadho lokanātho evam dhāretha jātakam.!'' 
Maha ummaggajātakam navamam.”? 


--00000-- 
sacepi kimhici - Syā. ° bhātu ca - Syā. 
* so me putte - Ma. 7 mahiddhiyā - Syā; mahiddhikā - PTS. 
3 sabbamatthampi passati - Ma. * sādhucintinī - Ma, Syā; 
* suņātha - Ma. sādhucittanī - PTS. 
> cūļaneyyassa - Ma, Syā; ? ditthadhammahitatthāya - Ma, Syā. 
cūļaniyassa - PTS. 10 samparāyasukhāya - Ma, Syā. 


! Kevatto dedattosi talatā cullanandikā, 

paūicālacaņdī sundarī devī casi yasassika. 

Ambattho āsi kāvindo potthapādo ca pukkuso, 

piļotiko ca devindo senako capi saccako. 

vedeho lāļudāyīti. 

Imapi dve gāthāyo bahūsu sīhalapotthakesu dissanti. Syamapotthake ito visadisā. Bheri 
iecādikā pana dve gāthāyo sabbapotthakesu ekasadisā. 
' umangajātakam pañcamam - Ma; mahosadhajātakam - Syā. 
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5994. Tàu vị Sāt-dē-ly, người ta đã nói cuộc sống được đầy đủ mọi yếu tố, 
được thành tựu tất cả các dục của những người hạnh phúc là đáng yêu và lâu 
đài. 

5995. Vậy thì vì lý do gì, hay là vì nguyên nhân gì, trong khi bảo vệ bậc 
nhân sĩ, bệ hạ lại từ bỏ mạng sống là vật khó từ bỏ?” 


5996. “Thưa nữ du sĩ, từ khi Mahosadha đi đến dưới trướng của trām, 
trãm không hay biết việc làm sai trái nào, đầu là nhỏ nhoi, của bậc sáng tri. 


5997. Và nếu vào một thời điểm nào đó, cái chết xảy ra cho trām trước, vi 
Mahosadha có thể giúp cho các con và các cháu của trãm được hạnh phúc. 


5998. Vi ấy nhìn thấy rõ tất cả mọi việc tương lai và hiện tại. Trām sẽ 
không bao giờ hiến dâng vị không có hành động lõi lầm cho thủy thần.” 


5999. “Này những người dân xứ Pañcala, các người hãy lắng nghe lời nói 
này của đức vua Cūļanīya. Trong khi bảo vệ bậc nhân sĩ, đức vua từ bỏ mạng 
sống là vật khó từ bỏ. 


6ooo. Đức vua xứ Pañcala từ bỏ mạng sống của sáu người là: người mẹ, 
người vợ, người em trai, người cộng sự, vị Bà-la-môn, và luôn cả bản thân. 


6001. Như vậy, trí tuệ khôn khéo, sự suy nghĩ tốt đẹp, có ý nghĩa lớn lao 
cho sự lợi ích và tấn hóa ở đời này và hạnh phúc ở đời sau.” 
Câu Hỏi của Thủy Thần (được chấm dứt). 


6002. “Uppalavanna dā lā nữ du sĩ Bherī, Suddhodana đã là người cha, 
Mahamaya đã là người mẹ, Bimbasundarī đã là Amara. 
6003. Ānanda đã lā con két, Sariputta dā là vua Cūļanī, đấng Bảo Hộ Thế 
Gian đã là vị Mahosadha. Các ngươi hãy ghi nhớ chuyện Bổn Sanh như vậy.” 
Bổn Sanh Đường Hầm Vi Đại là thứ chín. [546] 


--00000-- 
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10. MAHĀVESSANTARAJĀTAKAM 


6004. Phusati' varavaņņābhe varassu dasadhā vare, 
pathavyā cārupubbangī yam tuyham manaso piyam. 


6005. Devarāja namo tyatthu kim pāpam pakatam mayā, 
rammā cāvesi mam thānā vātova dharaņīruham. 


6006. Na ceva te katam papam na ca me tvamasi appiyā, 
puññañca te parikkhīņam yena tevam vadāmaham.” 


6007. Santike maraņam tuyham vinābhāvo bhavissati, 
patiggaņhāhi me ete vare dasa pavecchato. 


6008. Varam ce me ado sakka sabbabhūtānamissara, 
sīvirājassa bhaddante tattha assam nivesane. 


6009. Nīlanettā nīlabhamī nīlakkhī ca? yathāmigī, 
phusatī nama namena tatthapassam purindada. 


6010. Puttam labhetha varadam yacayogam amāccharim,* 
pūjitam patirājehi* kitttmantam yasassinam. 


6011. Gabbham me dhārayantiyā majjhimangam anunnatam,” 
kucchi anunnato* assa cāpamva likhitam samam. 


6012. Thanā me nappapateyyum” palitā nassantu'” vāsava, 
kaye rajo" na lippetha'” vajjham capi pamocaye. 


6013. Mayurakoñcabhirude nārīvaragaņāyute, 
khujjacelāpakākiņņe” sūtamāgadhavaņņite.' 


' phussatī - Ma, Syā. evam sabbattha. ? nappavatteyyum - Syā. 
*vadāmiham - Syā. '° na santu - Ma. 

* nīlakkhīva - Syā. l rāgo - PTS. 

* tattha assam - Syā. ” limpetha - Ma, Syā. 

` amaccharam - PTS. Ú khujjacelāvakākiņņe - Syā; 

° patirājūhi - Ma, Syā. khujjatecalākkhakākiņņe - PTS. 
7 anuņņatam - Syā. 14 sūdamāgadhavaņņite - Ma, Syā; 
* anuņņato - Syā. sūdamāghatavaņņite - PTS. 
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(Lời trao đổi giữa Thiên Chủ Sakka và Chánh Hậu Phusatī) 

6004. “Hối nàng Phusatī, hối nàng có ánh sáng cao quý ở làn da, hối 
nàng có tướng mạo cao quý, nàng hãy lựa chọn mười điều ân huệ, điều nào 
mà tâm ý của nàng yêu quý ở trái đất.”' 


6005. “Tàu Thiên Vương, xin kính lễ ngài! Thiếp đã gây nên tội lõi gì, mā 
ngài đuổi thiếp ra khỏi nơi chốn đáng yêu, tựa như ngọn gió thổi trốc gốc cây 
cối (khỏi mặt đất)?” 


6006. “Chàng những nàng đã không gây nên tội lõi, và chẳng phải nàng 
không còn được trām yêu thương, trām nói với nàng như vậy bởi vì phước 
báu của nàng đã bị cạn kiệt. 


6007. Cái chết của nàng ở gần kề; sự chia lia sẽ xảy đến. Nàng hãy chọn 
lấy mười điều ân huệ này của trãm đang ban cho nàng.” 


6oo8. “Tâu Thiên Chủ Sakka, tâu vị chúa tể của tất cả chúng sanh, nếu 
ngài đã ban cho thiếp điều ân huệ, tâu bậc tôn đức, mong rằng thiếp sẽ hiện 
hữu tại nơi ấy, ở chỗ trú ngụ của đức vua Sivi. 


6009. Tâu bậc đã bố thí trước đây, mong rằng thiếp sẽ có cặp mắt xanh 
đen, có lông mày xanh đen, và có tròng mắt xanh đen giống như con nai cái 
nhỏ, và sẽ hiện hữu tại nơi ấy với tên là Phusatī. 


6o1o. Mong rằng thiếp có được đứa con trai, (và con trai của thiếp sẽ) là 
người bố thí vật cao quý, sẵn sàng đáp ứng lời cầu xin, không có bỏn xẻn, 
được tôn vinh bởi các vị vua đối nghịch, có tiếng tăm, có danh vọng. 


6011. Trong khi thiếp đang mang thai, mong rằng phần thân giữa không 
bị lồi lên, cái bụng không bị nhô lên, tựa như cây cung được bào dēo bằng 
phẳng. 


6012. Thưa vị chúa của chư Thiên, mong rằng bộ ngực của thiếp không 
trễ xuống, các sợi tóc bạc không xuất hiện, bụi bặm không làm bẩn cơ thể, và 
thiếp còn có thể phóng thích kẻ tử tù. 


6013. O nơi có tiếng kêu của chim công, chim cò, ở nơi có các nhóm phụ 


nữ cao quý tụ tập, được đông đúc với những người hầu cận dưới quyền, được 
ca ngợi bởi các thi sĩ và những người dân xứ Magadha, — 


' Xem Vessantaracariyam - Hạnh của đức Bồ Tát Vessantara của tập Kinh Cariyāpitaka - 
Hạnh Tạng (TTPV 42, từ trang 262). 
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6014. Citraggaļerughusite surāmamsappabodhane, 
sivirājassa bhaddante tattha assam mahesiya. ' 


6015. Ye te dasa varā dinna mayā sabbangasobhane, 
sīvirājassa vijite sabbe te lacchasī vare. 


6016. Idam vatvāna maghavā devarājā suJampatl, 
phusatiyā” varam datvā anumodittha vāsavo. 
Dasavaragāthā.* 


6017. ‘Tato cutā sa phusatī khattiye upapajjatha, 
jetuttaramhi nagare sañjayena samāgami. 


6018. Dasa mase dhārayitvāna karontī purapadakkhiņam,” 
vessānam vīthiyā majjhe janesi phusatī mamam. 


6019. Na mayham mattikam nāmam napi pettikasambhavam,* 
jātomhi vessavīthiyam” tasmā vessantaro ahu.’ 


6020. Yadāham dārako homi jātiyā atthavassiko, 
tadā nisajja pāsāde dānam dātum vicintayim. 


6021. Hadayam dadeyyam cakkhumpi” mamsampi rudhirampi ca, 
dadeyyam kāyam sāvetvā yadi koci yacaye'° mamam. 


6022. Sabhāvam cintayantassa akampitamasaņthitam, 
akampi tattha pathavī sineruvanavatamsakā. 


6023. Parūļhakacchanakhalomā pankadantā rajassirā, 
paggayha dakkhiņam bāhum'' kim mam yācanti brāhmaņā. 


6024. Ratanam deva yacama sivīnam ratthavaddhana, ” 
dadāhi pavaram nāgam īsādantam urūļhavam. 


6025. Dadāmi na vikampāmi yam mam yācanti brāhmaņā, 
pabhinnam kufijaram dantim opavuyham) gajuttamam. 


' tatthassam mahesī piya - Ma, Syā. 7 vessavīthiyā - Syā. 

* phussatiyā - Ma. * ahum - Syā, PTS. 

3 dasavarakathā nama - Ma; ? cakkhum - Syā. 
dasavaragāthā nāma - Syā. 1 vacako - Syā. 

4 imā cha gāthāyo Ma potthake na dissanti. '! đakkhinabahum - PTS. 

` puram padakkhiņam - PTS. U ratthavaddhanam - Ma, Syā. 

° petikasambhavam - Syā. D opaguyham - Syā. 
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6014. — ở nơi vang lên tiếng các chốt cửa nhiều màu sắc, ở nơi được mời 
mọc thưởng thức rượu thịt, tâu bậc tôn đức, mong rằng thiếp sẽ trở thành 
chánh cung hoàng hậu ở tại nơi ấy của đức vua Sivi.” 


6015. “Hỡi người phụ nữ có sự xinh đẹp toàn thân, mười điều ân huệ nào 
đã được trām ban cho nàng, nàng sẽ đạt được tất cả các điều ân huệ ấy ở lãnh 
địa của đức vua Sivi.” 


6016. VỊ Thiên Vương Maghava, chồng của nàng Sujā, bậc Thiên Chủ 
Vāsava đã nói điều này, dā ban cho ân huệ, và đã tùy hy với nàng Phusatī. 
Các Kệ Ngôn về Mười Điều Ấn Huệ. 


(Lời dẫn chuyện của đức Phật) 
6017. Sau đó, nàng Phusatī ấy đã mệnh chung, đã tái sanh vào dòng dõi 
Sāt-dē-ly ở thành phố Jetuttara, và đã kết hôn với đức vua Sañjaya. 


6018. Sau khi mang thai được mười tháng, bà Phusatī, trong khi đang di 
nhiễu quanh thành phố, đã sanh ta ở giữa đường phố của những người 
thương buôn.' 


6019. Tên của ta không liên quan đến họ mẹ, cũng không xuất phát từ họ 
cha. Ta đã được sanh ra ở đường phố của những người thương buôn (vessa), 
vì thế tên của ta đã là Vessantara.? 


6020. Đến khi ta đã trở thành đứa bé trai được tám tuổi tính từ lúc sanh, 
khi ấy ta đã ngồi ở tòa lâu đài và đã suy nghĩ về việc bố thí tặng vật. 


6021. Ta có thể bố thí tim, mắt, luôn cả thịt và máu của mình. Ta đã 
thông báo là ta có thể bố thí xác thân của mình nếu có người cầu xin. 


6022. Trong khi ta đang suy xét về bản tánh không dao động, không hẹp 
hòi, tại nơi ấy, trái đất với dải rừng ở núi Sineru đã rúng động. 


(Lời đức Bồ Tát Vessantara) 

6023. “Các vị Bà-la-môn — có các móng và lông nách đã mọc dài, có răng 
bị đóng bon, có đầu lấm bụi — đã đưa lên cánh tay phải và cầu xin trām điều 
gì?” 


6024. “Tâu bệ hạ, chúng tôi cầu xin báu vật. Tâu bậc làm hưng thịnh đất 
nước Sivi, xin bệ hạ hãy ban cho con voi cao quý, có ngà như cán cày, xứng 
đáng để cỡi.” 


6025. "Trām ban cho không do dự vật mà các vị Bà-la-môn cầu xin trām, 
là con voi đã phát dục, có ngà, là phương tiện di chuyển của đức vua, và là 
con voi hạng nhất.” 


' Các câu kệ 6018 - 6022 tương tự như các câu kệ 76 - 8o của tập Cariyāpitakapāļi - Hạnh 
Tạng (TTPV tập 42, trang 265). 
* Vessantara = vessa (giai cấp thương buôn) + antara (ở khoảng giữa). 
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6026. Hatthikkhandhato oruyha rājā cāgādhimānaso, 
brāhmaņānam adā dānam sivīnam ratthavaddhano. 


6027. Tadāsi yam bhimsanakam tadāsi lomahamsanam, 
hatthinage padinnamhi medinī' samakampatha.” 


6028. Tadāsi yam bhimsanakam tadāsi lomahamsanam, 
hatthināge padinnamhi khubbhittha nagaram tadā. 


6029. Samākulam puram āsi ghoso ca vipulo mahā, 
hatthināge padinnamhi sivīnam ratthavaddhane. 


6030. *Athettha vattati saddo tumulo bheravo mahā, 
hatthināge padinnamhi medinī samakampatha. 


6031. Athettha vattati saddo tumulo bheravo mahā, 
hatthināge padinnamhi khubbhittha nagaram tadā. 


6032. Athettha vattati saddo tumulo bheravo mahā, 
hatthināge padinnamhi sivīnam ratthavaddhane. 


6033. Uggā ca rājaputtā ca vesiyana ca brāhmaņā, 
hatthāruhā anīkatthā rathikā pattikārakā. 


6034. Kevalo cāpi nigamo sivayo cāpi samāgatā, 
disvā nāgam nīyamānam ' te rañño pativedayum. 


6035. Vidhamam deva te rattham putto vessantaro tava, 
katham no hatthinam dajjā nāgam ratthassa pūjitam. 


6036. Katham no kuñjaram dajjā īsādantam urūļhavam, 
khettaññum sabbayuddhānam sabbasetam gajuttamam. 


6037. Pandukambalasañchannam pabhinnam sattumaddanam, 
dantim savāļavījanīm”* setam kelāsasādisam. 


6038. Sasetacchattam savupatheyyam' sāthabbaņam' sahatthipam, 
aggayānam rajavahim brāhmaņānam ada dhanam." 


' medanī - Ma, Syā. 


? sampakampatha - Ma. ° saupadheyyam - Ma; 

*imā tayo gāthāyo Ma potthake na dissanti, supattheyyam - Syā; 
ekāyeva imā gāthā Syā potthake na dissati. saupatheyyam - PTS. 

* niyyamānam - Syā, PTS. 7 sathabbanam - Ma, Syā. 

> savāļabījanim - Ma; savālavījanim - Syā. * gajam - Ma; dānam - Syā. 
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6026. Với tâm ý cao cả về việc xả thí, đức vua, bậc làm hưng thịnh đất 
nước Sivi, đã từ mình voi leo xuống và đã ban vật thí đến các vị Bà-la-môn. 


6027. Lúc bấy giờ, việc ấy dā là sự kinh hoàng. Lúc bấy giờ, đã có sự dựng 
đứng lông. Vào lúc con long tượng được ban ra, trái đất đã rúng động. 


6028. Lúc bấy giờ, việc ấy đã là sự kinh hoàng. Lúc bấy giờ, đã có sự dựng 
đứng lông. Vào lúc con long tượng được ban ra, khi ấy, thành phố đã bị 
hoảng loạn. 


6029. Thành phố đã trở nên lộn xộn, và có tiếng ồn (quở trách) lan 
truyền, vang đội vào lúc bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi bố thí con long 
tượng. 


6030. Rồi ở nơi này đã xảy ra âm thanh ồn ào, khiếp đảm, vang dội. Vào 
lúc con long tượng được ban ra, trái đất đã rúng động. 


6031. Rồi ở nơi này đã xảy ra âm thanh ồn ào, khiếp đảm, vang dội. Vào 
lúc con long tượng được ban ra, khi ấy, thành phố đã bị hoảng loạn. 


6032. Rồi ở nơi này đã xảy ra âm thanh ồn ào, khiếp đảm, vang đội vào 
lúc bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi ban bố con long tượng. 


6033. Các quý tộc, các hoàng tử, các thương nhân, và các vị Bà-la-môn, 
các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ binh, — 


6034. — luôn cả toàn bộ thị dân và các người dân xứ Sivi đã tụ hội lại. Sau 
khi nhìn thấy con voi đang bị dẫn đi, họ đã thông báo đến đức vua rằng: 


6035. “Tâu bệ hạ, đất nước của ngài bị tàn phá. Tại sao người con trai 
Vessantara của bệ hạ lại có thể cho đi con voi của chúng ta, con voi được tôn 
vinh của đất nước? 


6036. Tại sao vị ấy lại có thể cho di con voi có ngà như cán cày, xứng đáng 
để cỡi, con voi hạng nhất, toàn màu trắng, biết được địa thế của mọi chiến 
trường? 


6037. (Tại sao vị ấy lại có thể cho di) con voi được choàng lên tấm len 
màu vàng cam, đã phát dục, có (khả năng) nghiền nát đối phương, có ngà, có 
cây quạt lông đuôi bò, màu trắng, tương tự như núi Kelasa? 


6038. (Tại sao vị ấy lại có thể cho di) con voi có chiếc long màu trắng, có 
tấm đệm ngồi, có y sĩ chăm sóc, có viên quản tượng, là phương tiện di chuyển 
cao quý dành để chuyên chở đức vua? Tại sao vị ấy đã cho đi tài sản đến các 
vị Bà-la-môn? 
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6039. Annam panañca' so? dajjā vatthasenāsanāni ca, 
etam kho dānapatirūpam* etam kho brahmanaraham. 


6040. Ayam te vamsarājā no sivīnam ratthavaddhanam,* 
katham vessantaro putto gajam bhājeti sañjaya. 


6041. Sace tvam na karissasi sivInam vacanam imam, 
maññe tam sahaputtena sivī hatthe* karissare. 


6042. Kāmam janapado masi rattham capi vinassatu, 
nāham sivīnam vacanā rājaputtam adūsakam, 
pabbājeyyam saka ratthā putto hi mama oraso. 


6043. Kāmam janapado māsi rattham cāpi vinassatu, 
nāham sivīnam vacanā rājaputtam adūsakam, 
pabbājeyyam saka ratthā putto hi mama atrajo. 


6044. Na cāham tassa” dubbheyyam ariyasīlavato hi so, 
asilokopi me assa papañca pasave bahum, 
katham vessantaram puttam satthena ghātayāmase. 


6045. Mā nam daņdena satthena na hi so bandhanāraho, 
pabbājehi ca nam ratthā vanke vasatu pabbate. 


6046. Eso ce sivīnam chando chandam na panudāmase, 
imam so vasatu rattim kāme ca paribhuñjatu. 


6047. Tato ratyā vivasane suriyassuggamanampāti,” 
samaggā sIvayo” hutvā ratthā pabbājayantu nam." 


6048. Utthehi katte taramāno gantvā vessantaram vada, 
sivayo deva te kuddhā negamā ca samāgatā. 


6049. Uggā ca rājaputtā ca vesiyānā ca brāhmaņā, 
hatthāruhā anīkatthā rathikā pattikārakā, 
kevalo cāpi nigamo sivayo cāpi'' samāgatā. 


6050. Asma ratya vivasane suriyassuggamanampālti, 
samaggā sivayo hutvā ratthā pabbājayanti tam. 


! annapānaīīca - PTS. 


? yo - Ma, PTS. 7 tasmim - Ma, Syā. 

3 dānam patirūpam - Ma; ° gūriyassuggamanam pati - Ma; 
dānapatirūpam - Syā. suriyassuggamanam pati - Syā, evamuparipi. 

* ratthavaddhano - Ma, Syā; ? siviyo - Syā, evamuparipi. 
ratthavaddhana - PTS. '° tam - PTS. 

> idam - Ma, Syā, PTS. ll sivayo ca - Ma; 

° sivihatthe - Syā. siviyo cāpi - Syā. 
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6039. Vị ấy nên ban cho cơm ăn, nước uống, vải vóc, và chó trú ngụ. Điều 
này quả thật là phù hợp với việc bố thí; điều này quả thật là xứng đáng với 
các vị Bà-la-môn. 


6o4o. Người này là vị vua kế thừa của ngài, là bậc làm hưng thịnh đất 
nước Sivi của chúng ta. Tàu đại vương Saūijaya, tại sao người con trai 
Vessantara (của ngài) lại cho di con voi? 


6041. Nếu ngài không làm theo lời nói của những người dân xứ Sivi, thần 
nghĩ rằng các người dân xứ Sivi sẽ chống đối lại ngài và người con trai.” 


(Lời đại vương SañJaya) 

6042. “Dầu cho xứ sở không còn, thậm chí đất nước bị tiêu diệt, trām 
cũng không vì lời nói của những người dân xứ Sivi mà tự nguyện trục xuất vị 
thái tử không phải là kẻ tồi bại ra khỏi đất nước của mình, bởi vì người con 
trai là ruột thịt của trām. 


6043. Dầu cho xứ sở không còn, thậm chí đất nước bị tiêu diệt, trām cũng 
không vì lời nói của những người dân xứ Sivi mà tự nguyện trục xuất vị thái 
tử không phải là kẻ tồi bại ra khỏi đất nước của mình, bởi vì người con trai là 
huyết thống của trām. 


6044. Và trām không thể phản bội lại con trai trām, bởi vì nó có giới hạnh 
cao cả. Luôn cả sự ô danh cũng sẽ có cho trām, và trām sẽ tạo ra nhiều tội ác. 
Làm thế nào trām có thể dùng gươm giết chết con trai Vessantara được?” 


(Lời dân chúng) 

6045. “Chớ giết chết vị ấy bằng gậy hay bằng gươm, vị ấy thật sự không 
đáng bị giam cầm. Ngài hãy trục xuất vị ấy ra khỏi đất nước. Hãy để vị ấy cư 
ngụ ở núi Vanka.” 


6046. “Nếu việc ấy là điều mong muốn của những người dân xứ Sivi, trām 
không thể từ chối điều mong muốn ấy. Hãy để Vessantara sống và thọ hưởng 
các dục trong đêm nay. 


6047. Sau đó, vào lúc tàn đêm, cho đến lúc mọc lên của mặt trời, các 
người dân xứ Sivi hãy hợp nhất và hãy trục xuất Vessantara ra khỏi đất nước. 


6o48. Này người phục dịch, hãy đứng lên. Khanh hãy gấp rút đi đến và 
nói với Vessantara rằng: “Tâu thái tử, các người dân xứ Sivi giận dữ với thái 
tử. Và các thị dân đã tụ hội lại. 

6049. Các nhà quý tộc, các hoàng tử, các thương nhân, và các vị Bā-la- 


môn, các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ binh, 
luôn cả toàn bộ thị trấn và các người dân xứ Sivi đã tụ hội lại. 


6050. Vào lúc tàn đêm này, cho đến lúc mọc lên của mặt trời, các người 
dân xứ Sivi sẽ hợp nhất và sẽ trục xuất thái tử ra khỏi đất nước.” 
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6051. Sa kattā taramānova sivirājena pesito, 
āmuttahatthābharaņo' suvattho candanabhūsito.” 


6052. Sīsam nahāto* udake so āmuttamaņikuņdalo, 
upāgami puram rammam vessantaranivesanam. 


6053. Tatthaddasa kumāram so ramamānam sake pure, 
parikiņņam amaccehi tidasānamva vāsavam. 


6054. So tattha gantvā ramamānam' katta vessantaram bravi, 
dukkham te vedayissāmi mā me kujjhi* rathesabha. 


6055. Vanditvā rodamāno so katta rājānamabravi, 
bhattā mesi mahārāja sabbakāmarasāharo, 
dukkham te vedayissāmi tattha assasayantu mam. 


6056. Sivayo deva te kuddhā negamā ca samāgatā, 
uggā ca rājaputtā ca vesiyānā ca brāhmaņā. 


6057. Hatthāruhā anīkatthā rathikā pattikārakā, 
kevalo capi nigamo sivayo capi samāgatā. 


6058. Asma ratya vivasane surIyassuggamanampatl, 
samaggā sivayo hutvā ratthā pabbājayanti tam. 


6059. Kismim me sivayo kuddhā nāham passāmi dukkatam,* 
tamme katte viyācikkha kasmā pabbājayanti mam. 


6060. Uggā ca rājaputtā ca vesiyānā ca brāhmaņā, 
hatthāruhā anīkatthā rathikā pattikārakā, 
nāgadānena khīyanti' tasmā pabbājayanti tam. 


6061. Hadayam cakkhumpaham dajjam kim me bahirakam dhanam, 
hiraññam va suvaņņam va mutta veļuriyā mani. 


6062. Dakkhiņam* vāpaham’ bāhum disvā yācakamāgate, 
dadeyyam na vikampeyyam dāne me ramatī” mano. 


' bharaņā - Ma. 

* candanapphosito - Syā. ° nāham passāmi dukkatam - Ma; 

3 nhāto - Ma, Syā. yo na passāmi dukkatam - Syā. 

* taramāno - Ma, Syā, PTS. 7 khiyyanti - Ma. ° vāmaham - Syā. 
` kujjha - Syã. * adakkhiņam - PTS. '° ramate - Ma. 
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6051. Người phục dịch ấy, có đồ trang sức bằng ngọc trai ở cánh tay, có y 
phục tươm tất, được tô điểm với trầm hương, đã được gấp rút phái đi bởi đức 
vua SIvI. 


6052. Người ấy, đã gội đầu ở trong nước, có các bông tai bằng ngọc trai và 
ngọc ma-ni, đã đi đến thành phố đáng yêu, nơi trú ngụ của Vessantara. 


6053. Tại nơi ấy, người ấy đã nhìn thấy vị vương tử đang vui sướng ở kinh 
thành của mình, được vây quanh bởi các quan đại thần, tựa như Thiên Chủ 
Vasava ở cõi Tam Thập. 


6054. Sau khi đi đến nơi ấy, người phục dịch ấy đã nói với vị Vessantara 
đang vui sướng rằng: “Thần sẽ báo tin khổ đau đến bệ hạ. Tâu đấng thủ lãnh 
xa binh, xin chớ giận dữ với thần.” 


6055. Sau khi đảnh lễ, kẻ phục dịch ấy đã vừa khóc lóc vừa nói với đức 
vua Vessantara rằng: “Tâu đại vương, ngài là chủ nhân của thần, là người 
mang lại (cho thần) hương vị của tất cả các dục. Thần sẽ báo tin khổ đau đến 
bệ hạ. Mong rằng bệ hạ thông cảm cho thần về điều đó. 


6056. Tâu bệ hạ, các người dân xứ Sivi giận dữ với bē hạ. Các thị dân, các 
nhà quý tộc, các hoàng tử, các thương nhân, và các vị Bà-la-môn đã tụ hội lại. 


6057. Các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ binh, 
luôn cả toàn bộ thị trấn và các người dân xứ Sivi đã tụ hội lại. 


6oø8. Vào lúc tàn đêm này, cho đến lúc mọc lên của mặt trời, các người 
dân xứ Sivi sẽ hợp nhất và sẽ trục xuất bệ hạ ra khỏi đất nước.” 


6059. “Các người dân xứ Sivi giận dữ với ta về việc gì? Ta không nhận 
thấy điều gì sai trái. Này người phục dịch, khanh hãy giải thích điều ấy cho 
ta. Tại sao họ lại trục xuất ta?” 


6060. “Các nhà quý tộc, các hoàng tử, các thương nhân, và các vị Bā-la- 
môn, các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ binh, họ 
phê phán về việc bố thí con voi; vì thế, họ trục xuất bệ hạ.” 


6061. “Ta có thể bố thí trái tim luôn cả con mắt, vật gì là tài sản ngoại 
thân của ta, vàng thô, vàng ròng, hay ngọc trai, ngọc bích, ngọc ma-ni? 


6062. Hoặc thậm chí luôn cả cánh tay phải, sau khi nhìn thấy những 
người ăn mày đi đến, ta có thể ban cho không do dự. Tâm ý của ta vui thích 
trong việc bố thí. 
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6063. Kāmam mam sivayo sabbe pabbājentu hanantu vā, 
neva dānā viramissam kāmam chindantu sattadhā. 


6064. Evam tam sivayo āhu negamā ca samāgatā, 
kontimārāya tīrena giram arañjaram pati, 
yena pabbājitā yanti tena gacchatu subbato. 


6065. Soham tena gamissāmi yena gacchanti dūsakā, 
rattindivam me khamatha yāva dānam dadāmaham. 


6066. Āmantayittha raja nam maddim sabbangasobhanam, ' 
yam te kiūci maya dinnam dhanam dhaññañca vijjati. 


6067. Hiraññam va suvaņņam va mutta veļuriyā bahu, 
sabbam tam nidaheyyāsi yañca te pettikam dhanam. 


6068. Tamabravi rājaputtī maddi sabbangasobhana, 
kuhim deva nidaheyyāmi” tamme akkhāhi pucchito. 


6069. Sīlavantesu dajjāsi* dānam maddi yathāraham, 
na hi dānā param atthi patitthā sabbapāņinam. 


6070. Puttesu maddi dayyasi” sassuyā sasuramhi” ca, 
yo ca tam bhattā maññeyya sakkaccam tam upatthahe. 


6071. No ce tam bhattā maññeyya mayā vIppavasena te, 
aññam bhattāram pariyesa mā kisittha* maya vina. 


6072. Aham hi vanam gacchāmi ghoram vāļamigāyutam, 
samsayo jīvitam mayham ekakassa brahāvane. 


6073. Tamabravī rājaputtī maddī sabbangasobhanā, 
abhumme katham nu’ bhaņasi pāpakam vata bhāsasi. 


6074. Nesa dhammo mahārāja yam tvam gaccheyya ekako, 
ahampi tena gacchāmi yena gacchasi khattiya. 


6075. Maranam va taya saddhim jīvitam va taya vina, 
tadeva maranam seyyo yañce Jlve taya vina. 


' sabbañgasobhanim - Syā. ` sassuramhi - Sya. 
* nidahami - Ma, Syā. ° kisittho - Ma; 

3 dajjesi - Syā. kilittha - Syā. 

4 dayesi - Ma, Syā. 7 katham - PTS. 


364 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh III 547. Bổn Sanh Vessantara Vĩ Đại 


6063. Tất cả những người dân Sivi hãy tùy ý trục xuất hay giết chết ta, 
hãy tùy ý chặt ta thành bảy phần, ta vẫn sẽ không xa lìa việc bố thí.” 


6064. “Các thị dân đã tụ hội lại và các người dân xứ Sivi đã nói về bệ hạ 
như vầy: “Hãy để vị có sự hành trì tốt đẹp đi đến bờ sông Kontimara, đối diện 
với ngọn núi Arañjara, là nơi những kẻ bị trục xuất đi dēn.” 


6065. “Ta đây sẽ đi đến nơi mà những kẻ tồi bại đi đến. Các khanh hãy 
thư thả cho ta một ngày đêm, đến khi ta ban phát vật thí xong.” 


6066. Đức vua Vessantara đã nói với nàng Maddi, người phụ nữ có sự 
xinh đẹp toàn thân ấy rằng: “Bất cứ vật gì ta đã ban tặng cho nàng, tài sản và 
lúa gạo hiện có, — 


6067. — vàng thô, hoặc vàng ròng, hoặc nhiều ngọc trai và ngọc bích, và 
tài sản hồi môn từ người cha của nàng, nàng nên để dành mọi thứ ấy.” 


6068. Công chúa Maddī, người phụ nữ có sự xinh đẹp toàn thân, đã nói 
với vị vua ấy rằng: “Tâu bệ hạ, thiếp nên để dành ở nơi nào? Được hỏi, xin bệ 
hạ hãy giải thích điều ấy cho thiếp.” 


6069. “Này nàng Maddī, nàng nên dâng cúng vật thí phù hợp ở những vi 
có giới hạnh, bởi vì đối với tất cả chúng sanh, không có chỗ dựa nào khác 
vượt lên trên sự bố thí. 


6070. Này nàng Maddī, nàng nên thể hiện tình thương đối với các con, 
đối với mẹ chồng và cha chồng. Người nào có ý nghĩ trở thành chồng của 
nàng, nàng nên phục vụ người ấy một cách nghiêm chỉnh. 


6071. Nếu không có người nào có ý định trở thành chồng của nàng do việc 
xa cách của nàng với ta, nàng hãy kiếm người chồng khác, chớ gầy mòn vì 
thiếu vắng ta. 


6072. Bởi vì ta sẽ đi đến khu rừng ghê rợn có các loài thú dữ tụ tập. Mạng 
sống của ta là bấp bênh khi chỉ có một mình ở khu rừng rộng lớn.” 


6073. Công chúa Maddī, người phụ nữ có sự xinh đẹp toàn thân, đã nói 
với vị vua ấy rằng: “Tại sao chàng lại nói điều không có lý lẽ? Chàng quả thật 


nói điều xấu xal 


6074. Tâu đại vương, việc chàng sẽ ra đi chỉ một mình là không đúng 
nguyên tắc. Tâu vị Sát-đế-lÌy, thiếp cũng đi đến nơi mà chàng đi đến. 


6075. Hoặc là chết cùng với chàng, hoặc là sống không có chàng, chính 
cái chết ấy là tốt hơn so với việc nếu có thể sống mà không có chàng. 
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6076. Aggim nijjālayitvāna' ekajālasamāhitam, 
tattha me” maranam seyyo yañce jīve taya vina. 


6077. Yathā araññakam nāgam dantim anveti hatthinī, 
jessantam giriduggesu samesu visamesu ca. 


6078. Evam tam anugacchāmi putte ādāya pacchato, 
subharā te bhavissāmi” na te hessāmi dubbharā. 


6079. Ime kumare passanto mañJuke piyabhāņino,* 
asme vanagumbasmim na rajjassa sarissasi. 


6080. Ime kumare passanto mañjuke piyabhāņino, 
kilante? vanagumbasmim nā rajjassa sarissasi. 


6081. Ime kumare passanto mañjuke piyabhāņino, 
assame ramaņīyamthi na rajjassa sarissasi. 


6082. Ime kumare passanto mañjuke piyabhāņino, 
kīļante assame ramme nā rajjassa sarissasi. 


6083. Ime kumāre passanto māladhārī alankate, 
assame ramaņīyamthi na rajjassa sarissasi. 


6084. Ime kumāre passanto māladhārī alankate, 
kīļante assame ramme nā rajjassa sarissasi. 


6085. Yadā dakkhisi° naccante kumare māladhārino,' 
assame ramanTyamhi na rajjassa sarissasi. 


6086. Yadā dakkhisi naccante kumāre māladhārino, 
kīļante assame ramme nā rajjassa sarissasi. 


6087. Yada dakkhisi mātangam kuñJaram satthihāyanam, 
ekam araññe vicarantam' na rajjassa sarissasi. 


6088. Yadā dakkhisi mātangam kuñjaram satthihāyanam, 
sāyam pāto vicarantam nā rajjassa sarissasi. 


' ujjālayitvāna - Ma, Syā. > kiļante - PTS. 

* tattheva - Syā. ° dakkhasi - Syā, evamuparipi. 
? gamissāmi - PTS. 7 maladhārine - Ma, Syā. 

* piyabhāņine - Ma, Syā. * carantam - Ma. 
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6076. Sau khi đốt lên ngọn lửa đã được tập trung lại thành một khối, cái 
chết của thiếp ở nơi ấy là tốt hơn so với việc nếu có thể sống mà không có 
chàng. 


6077. Giống như con voi cái đi theo sau con voi đực có ngà, sống trong 
rừng, lang thang ở các khe núi hiểm trở, bằng phẳng hoặc gồ ghề, — 


6078. — tương tự như vậy, thiếp sẽ mang theo các con đi theo chàng ở 
phía sau. Thiếp sẽ là người dễ nuôi dưỡng của chàng. Thiếp sẽ không trở 
thành người khó chu cấp đối với chàng. 


6079. Trong khi nhìn thấy các con có giọng nói ngọt ngào đáng yêu đang 
ngồi ở khóm cây rừng, chàng sẽ không còn nhớ đến vương quyền. 


6o8o. Trong khi nhìn thấy các con có giọng nói ngọt ngào đáng yêu đang 
chơi đùa ở khóm cây rừng, chàng sẽ không còn nhớ đến vương quyền. 


6081. Trong khi nhìn thấy các con có giọng nói ngọt ngào đáng yêu ở khu 
ẩn cư xinh xắn, chàng sẽ không còn nhớ đến vương quyền. 


6082. Trong khi nhìn thấy các con có giọng nói ngọt ngào đáng yêu đang 
chơi đùa ở khu ẩn cư xinh xắn, chàng sẽ không còn nhớ đến vương quyền. 


6083. Trong khi nhìn thấy các con có mang tràng hoa, đã được trang 
điểm, ở khu ẩn cư xinh xắn, chàng sẽ không còn nhớ đến vương quyền. 


6084. Trong khi nhìn thấy các con có mang tràng hoa, đã được trang 
điểm, đang chơi đùa ở khu ẩn cư xinh xắn, chàng sẽ không còn nhớ đến 
vương quyền. 


6085. Vào lúc chàng nhìn thấy các con có mang tràng hoa đang nhảy múa 
ở khu ẩn cư xinh xắn, chàng sẽ không còn nhớ đến vương quyền. 


6086. Vào lúc chàng nhìn thấy các con có mang tràng hoa đang chơi đùa 
ở khu ẩn cư xinh xắn, chàng sẽ không còn nhớ đến vương quyền. 


6o87. Vào lúc chàng nhìn thấy con long tượng, con voi sáu mươi năm 
tuổi, đang đi thơ thấn một mình ở trong khu rừng, chàng sẽ không còn nhớ 
đến vương quyền. 


6o88. Vào lúc chàng nhìn thấy con long tượng, con voi sáu mươi năm 
tuổi, đang đi thơ thấn sáng chiều, chàng sẽ không còn nhớ đến vương quyền. 
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6089. Yadā kaņerusanghassa yūthassa purato vajam, 
koūcam kāhati' mātango kuñJaro satthihayano, 
tassa tam nadato sutvā na rajjassa sarissasi. 


6090. Dubhato” vanavikase yada dakkhisi kamadam, 
vane vāļamigākiņņe na rajjassa sarissasi. 


6091. Migam disvāna sayanham pañcamalikamagatam,? 
kimpurise ca naccante na rajjassa sarissasi. 


6092. Yada sossasi* nigghosam sandamānāya sindhuya, 
gītam kimpurisanañca na rajjassa sarissasi. 


6093. Yadā sossasi nigghosam girigabbharacārino, 
vassamānassa lūkassa* na rajjassa sarissasi. 


6094. Yadā sīhassa vyagghassa khaggassa gavayassa ca, 
vane sossasi vāļānam na rajjassa sarissasi. 


6095. Yadā morīhi parikiņņam barihīnam” matthakasinam, 
moram dakkhisi naccantam na rajjassa sarissasi. 


6096. Yadā morīhi parikiņņam andaJam citra pekkhunam,* 
moram dakkhisi naccantam na rajjassa sarissasi. 


6097. Yadā morīhi parikiņņam nīlagīvam sikhaņdinam, 
moram dakkhisi naccantam na rajjassa sarissasi. 


6098. Yadā dakkhisi hemante pupphite dharaņīruhe, 
surabhisampavāyante” na rajjassa sarissasi. 


6099. Yadā hemantike mase haritam dakkhisi medinim,'” 
indagopakasaūchannam na rajjassa sarissasi. 


6100. Yadā dakkhisi hemante pupphite dharaņīruhe, 
kutajam bimbaJalañca pupphitam lomapadmakam, '' 
surabhisampavāyante na rajjassa sarissasi. 


6101. Yadā hemantike māse vanam dakkhisi pupphitam, 
opupphāni ca padmāni nā rajjassa sarissasi. 
Himavantavaņņanā.” 


' kāhiti - PTS. 

* ubhato - Syā. * citrapakkhinam - Ma; 

* kāmado - Ma. citrapekkhanam - Syā. 

* pañcamälinamägatam - Ma, PTS; ? surabhim sampavāyante - Ma. 
paficamālinimāgatam - Syā. 10 medanim - Ma, Syā. 

> sussasi - Syā. '!]oddapadmakam - Ma, Syā. 

° vassamānassulūkassa - Ma, Syā. ” hemavantam nama - Ma; 

7 varahinam - Syā; barihinam - PTS. himavantam nitthitam - Syā. 
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6o8o. Vào lúc con long tượng, con voi sáu mươi năm tuổi, tạo ra tiếng 
kêu của loài voi trong khi nó đang di chuyển phía trước đàn voi và bầy voi 
cái, sau khi nghe tiếng rống của con voi ấy đang gầm thét, chàng sẽ không 
còn nhớ đến vương quyền. 


6090. Vào lúc chàng nhìn thấy các trảng rừng ở hai bên sườn núi — nơi 
chu cấp cho thiếp mọi điều ước muốn — và các khu rừng đông đúc thú dữ, 
chàng sẽ không còn nhớ đến vương quyền. 


6091. Sau khi nhìn thấy con nai có cặp sừng năm nhánh đi đến vào chiều 
tối và các nhân điểu đang nhảy múa, chàng sẽ không còn nhớ đến vương 
quyền. 


6092. Vào lúc chàng nghe tiếng ri rào của dòng sông Sindhu đang trôi 
chảy và tiếng hát của các nhân điểu, chàng sẽ không còn nhớ đến vương 
quyên. 


6093. Vào lúc chàng nghe tiếng hú của loài chim cú sống trong hang núi 
đang vang lên, chàng sẽ không còn nhớ đến vương quyền. 


6094. Vào lúc chàng nghe tiếng kêu của các loài thú dữ trong khu rừng: 
của sư tử, của cọp, của tê giác, và của bò rừng, chàng sẽ không còn nhớ đến 
vương quyền. 


6095. Vào lúc chàng nhìn thấy con chim công trống đứng ở trên đỉnh núi, 
có chùm lông đuôi xòe ra, đang nhảy múa, được vây quanh bởi các chim công 
mái, chàng sẽ không còn nhớ đến vương quyền. 


6096. Vào lúc chàng nhìn thấy con chim công trống, loài noãn sanh có 
cánh nhiều màu sắc, đang nhảy múa, được vây quanh bởi các chim công mái, 
chàng sẽ không còn nhớ đến vương quyền. 


6097. Vào lúc chàng nhìn thấy con chim công trống có cổ màu xanh, có 
chỏm lông ở đỉnh đầu, đang nhảy múa, được vây quanh bởi các chim công 
mái, chàng sẽ không còn nhớ đến vương quyền. 


6oo8. Vào lúc chàng nhìn thấy các giống cây được trổ hoa vào mùa đông, 
đang phảng phất hương thơm, chàng sẽ không còn nhớ đến vương quyền. 


6099. Vào lúc chàng nhìn thấy mặt đất màu xanh đã được che phủ bởi 
loài cánh kiến vào tháng thuộc mùa đông, chàng sẽ không còn nhớ đến 
vương quyền. 


6100. Vào lúc chàng nhìn thấy các giống cây được trổ hoa vào mùa đông: 
cây kutaja, cây bimbajāla, cây lomapadmaka đã trổ hoa, đang phāng phāt 
hương thơm, chàng sẽ không còn nhớ đến vương quyền. 


6101. Vào lúc chàng nhìn thấy khu rừng đã được trổ hoa và các đóa hoa 
sen đã rụng cánh vào tháng thuộc mùa đông, chàng sẽ không còn nhớ đến 
vương quyền.” 

Ca Tụng Núi Hy-mã-lạp. 
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6102. Tesam lalappitam' sutvā puttassa suņisāya ca, 
karuņam” paridevesi rājaputtī yasassinī. 


6103. Seyyo visam me khāyitam papātā papateyyaham, 
rajjuyā bajjha miyyāham 
kasmā vessantaram puttam pabbājenti adūsakam. 


6104. Ajjhāyakam dānapatim yācayogam amaccharim, 
pūjitam patirājehi* kitttmantam yasassinam, 
kasmā vessantaram puttam pabbājenti adūsakam. 


6105. Mātāpettibharam jantum kule jetthāpacāyikam, 
kasmā vessantaram puttam pabbājenti adūsakam. 


6106. Rañño hitam devahitam ñatinam sakhinam hitam, 
hitam sabbassa ratthassa 
kasmā vessantaram puttam pabbājenti adūsakam. 


6107. Madhūnīva”* palātāni* ambāva' patitā chama, 
evam hessati te rattham pabbājenti adūsakam. 


6108. Hamso nikkhiņapattova* pallalasmim anūdake, 
apaviddho” amaccehi eko raja vihīyasi. '° 


6109. Tam tam brūmi mahārāja attho te mā upaccaga, 
ma tam" sivīnam vacanā pabbājesi adūsakam. 


6110. Dhammassāpacitim” kummi” sivīnam vinayam dhajam, 
pabbājemi sakam puttam pāņā piyataro hi me. 


6111. Yassa pubbe dhajaggāni kaņikārāva pupphitā, 
yāyantamanuyāyanti svājjekova'* gamissati. 


6112. Yassa pubbe dhajaggāni kaņikāravanāniva, 
yāyantamanuyāyanti svājjekova gamissati. 


' lālapitam - Syā. * nikhīņapattova - Ma, PTS; 

* kalunam - Ma; kalūnam - Syā. nikkhīņapattova - Syā. 

* patirājūhi - Ma, Syā. ? apavittho - Ma, Syā. 

* devihitam - Ma; 1 eko rājā vihiyyasi - Ma, Syā. 
devīhitam - PTS. l nam - Ma, Syā. 

` madhūniva - Ma, PTS. '* đhammass apacitim - PTS. 

é palitāni - Syā. '3 kummim - Syā. 

7 ambā ca - PTS. "* svajjekova - Ma, Syā, evamuparipi. 
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6102. Sau khi nghe lời kể lể của họ, của con trai và của con dâu, công 
chúa PhusatI' có danh vọng đã than vấn một cách thương tâm rằng: 


6103. “Tốt hơn là ta nên ăn thuốc độc, ta nên lao xuống từ vực thắm, ta 
nên dùng dây thùng thắt cổ chết, tại sao mọi người lại trục xuất con trai 
Vessantara (của ta), là kẻ không tồi bại? 


6104. Tại sao mọi người lại trục xuất con trai Vessantara (của ta), là kẻ 
không tồi bại, là người có học thức, là người thí chủ, sẵn sàng đáp ứng lời cầu 
xin, không bỏn xẻn, được tôn vinh bởi các vị vua đối nghịch, có tiếng tăm, có 
danh vọng? 


6105. Tại sao mọi người lại trục xuất con trai Vessantara (của ta), là kẻ 
không tồi bại, là người phụng dưỡng mẹ cha, có sự tôn kính các bậc trưởng 
thượng ở trong gia tộc? 


6106. Tại sao mọi người lại trục xuất con trai Vessantara (của ta), là kẻ 
không tồi bại, là người có lợi ích cho đức vua, có lợi ích cho hoàng hậu, có lợi 
ích cho thân quyến, cho bạn bè, có lợi ích cho toàn bộ đất nước?” 


(Lời trao đổi giữa màu hậu Phusatī và đại vương Sañjaya) 

6107. “Giống như các tổ ong đã bị bỏ di, giống như những trái xoài đã bị 
rơi xuống ở mặt đất, đất nước của bệ hạ sẽ trở nên như vậy khi mọi người 
trục xuất kẻ không tồi bại. 


6108. Giống như chim thiên nga có cánh bị gãy ở đầm lầy không còn 
nước, tâu bệ hạ, bị xa lánh bởi các quan đại thần, còn một mình, ngài sẽ khó 
nhọc. 


6109. Tâu đại vương, thiếp nói với ngài điều ấy. Chớ để vuột mất lợi ích 
của ngài. Ngài chớ vì lời nói của các người dân xứ Sivi mà trục xuất người 
con trai ấy, là kẻ không tồi bại.” 

6110. “Trãm thực hiện sự kính trọng đối với luật pháp, trong khi xua đuổi 


Vessantara, ngọn cờ của các người dân xứ Sivi. Trām trục xuất người con trai 
của mình, bởi vì luật pháp được trãm yêu quý hơn cả mạng sống.” 


6111. “Là người, trước đây, trong lúc đi thì có các ngọn cờ — tựa như 
những cây kaņikāra đã được trổ hoa — đi theo cùng, vị ấy, hôm nay, sẽ ra đi 


chỉ một mình. 


6112. Là người, trước đây, trong lúc đi thì có các ngọn cờ — tựa như khu 
rừng cây kaņikāra — di theo cùng, vị ấy, hôm nay, sẽ ra đi chỉ một mình. 


' Công chúa Phusatī là con gái của đức vua Madda, vợ của đại vương Sañjaya, và là mẹ của 
Bồ Tát Vessantara (ND). 
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6113. Yassa pubbe aņīkāni kaņikārāva pupphitā, 
yāyantamanuyāyanti svājjekova gamissāti. 


6114. Yassa pubbe aņīkāni kaņikāravanāniva, 
yayantamanuyayanti svājjekova gamissāti. 


6115. Indagopakavaņņābhā gandhārā pandukambala, 
yāyantamanuyāyanti svājjekova gamissāti. 


6116. Yo pubbe hatthinā yāti sivikāya rathena ca, 
svājja' vessantaro raja katham gacchati pattiko. 


6117. Katham candanalittango naccagītappabodhano, 
kharājinam” pharasuñca kharikaJañca' hāhiti.* 


6118. Kasmā nābhiharīyanti” kāsāvā ajināni vā,* 
pavisantam braharaññam kasmā cīram na bajjhare. 


6119. Kathannu cīram dhārenti rājapabbajitā' Jana, 
katham kusamayam cīram maddī paridahessati.* 


6120. Kāsiyāni ca dhāretvā khomakodumbaran? ca, 
kusacīrāni dhārentī katham maddī karissatl. 


6121. Vayhāhi pariyāyitvā sivikāya rathena ca, 
sā kathajja anuccangr'° patham gacchati pattika. 


6122. Yassa mudutala hatthā carana ca sukhedhita, '' 
sa kathajja anuccangī vanam gacchati bhīrukā.” 


6123. Yassā mudutala pādā carana ca sukhedhita, 
pādukāhi suvaņņāhi pīļamānāva gacchāti, 
sā kathajja anuccangī patham gacchati pattikā. 


' svajja - Ma, Syā. 


* khurājinam - Ma, Syā. ” rājapabbājitā - Ma. 

3 khārikājam va - PTS. * paridahissati - Ma. 

* hāriti - Syā. ? khomakotumbarāni - Ma. 

` nābhiharissanti - Ma. 1 anujjhangī - Ma, evamuparipi. 

° kāsāva ajināni ca - Ma; " calanā ca sukhe thitā - Syā, PTS. 
kāsāvā ajināni ca - Syā. 1? patham gacchati pattikā - Ma, Syā. 
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6113. Là người, trước đây, trong lúc đi thì có các toán binh sĩ — tựa như 
những cây kaņikāra đã được trổ hoa — đi theo cùng, vị ấy, hôm nay, sẽ ra đi 
chỉ một mình. 


6114. Là người, trước đây, trong lúc đi thì có các toán binh sĩ — tựa như 
khu rừng cây kaņikāra — đi theo cùng, vị ấy, hôm nay, sẽ ra đi chỉ một mình. 


6115. Là người, trước đây, trong lúc đi thì có các toán binh sĩ — khoác tām 
len màu vàng cam của xứ Gandhara lấp lánh màu cánh kiến — đi theo cùng, 
vị ấy, hôm nay, sẽ ra đi chỉ một mình. 


6116. Là người, trước đây, di chuyển bằng voi, bằng kiệu khiêng, và bằng 
CO xe, vị vua Vessantara ấy, hôm nay, làm thế nào (có thể) đi bộ? 


6117. Người có thân thể được thoa trầm hương, có sự thức giấc bằng điệu 
vũ và lời ca, thì sẽ mặc y da dê thô cứng, cầm rìu, và mang cái giỏ có gậy 
chống như thế nào? 


6118. Tại sao các y ca-sa hay các y da dê không được mang lại? Tại sao họ 
không cung cấp y vỏ cây cho người đi vào khu rừng rộng lớn? 


6119. Vậy những người xuất gia dòng dõi vua chúa mặc y vỏ cây như thế 
nào? Con dâu Maddi sẽ khoác y vỏ cây làm bằng cỏ kusa như thế nào? 


6120. Sau khi đã mặc các loại tơ lụa xứ Kāsi, các loại vải sợi len và vải xứ 
Kodumbara, con dâu Maddī sẽ làm thế nào, trong khi mặc các y vỏ cây làm 
bằng cỏ kusa? 


6121. Sau khi đã di chuyển bằng các phương tiện chuyên chở, bằng kiệu 
khiêng và bằng có xe, hôm nay, cô nàng có cơ thể không bị chê bai ấy, làm 
thế nào đi bộ ở con đường? 


6122. Là cô gái có lòng bàn tay mềm mại, có hạnh kiểm, được nuôi dưỡng 
sung sướng, hôm nay, cô nàng nhút nhát, có cơ thể không bị chê bai ấy, làm 
thế nào đi đến khu rừng? 


6123. Là cô gái có lòng bàn chân mềm mại, có hạnh kiểm, được nuôi 
dưỡng sung sướng, nàng đi chuyển tựa như đang bị chèn ép bởi đôi giày bằng 
vàng, hôm nay, cô nàng có cơ thể không bị chê bai ấy, làm thế nào đi bộ ở 
con đường? 
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6124. Yāssu itthī sahassassa' purato gacchati mālinī, 
sā kathajja anuccangī vanam gacchati ekikā. 


6125. Yāssu' sivāya sutvāna muhum uttasate pure, 
sā kathajja anuccangī vanam gacchati bhīrukā. 


6126. Yāssu indassa gottassa uļūkassa* pavassato, 
sutvana nadato bhītā vāruņīva pavedhatl, 
sa kathajja anuccangī vanam gacchati bhīrukā. 


6127. Sakuņī hataputtava suññam disvā kulāvakam, 
ciram dukkhena jhāyissam suññam āgammimam puram. 


6128. Sakuņī hataputtāva suññam disvā kulāvakam, 
kisā* pandu bhavissāmi piye putte apassatī. 


6129. Sakuņī hataputtāva suññam disvā kulāvakam, 
tena tena padhavissam piye putte apassatI. 


6130. Kurarř hatachapava° suññam disvā kulāvakam, 
ciram dukkhena jhāyissam suññam āgammimam puram. 


6131. Kurarī hatachāpāva suññam disvā kulāvakam, 
kisā paņdu bhavissāmi piye putte apassatī. 


6132. Kurarī hatachāpāva suññam disvā kulāvakam, 
tena tena padhāvissam piye putte apassatī. 


6133. Sa nuna cakkavākīva” pallalasmim anudake, 
ciram dukkhena jhāyissam suññam āgammim puram. 


6134. Sā nūna cakkavākīva pallalasmim anūdake, 
kisā paņdu bhavissāmi piye putte apassatī. 


6135. Sā nūna cakkavākīva pallalasmim anūdake, 
tena tena padhāvissam piye putte apassatI. 


' itthisahassānam - Ma; * kisa - Syā. 
itthisahassassa - PTS. > kururī - Syā. 

2 vã sā - Syā. ° hatacchāpāva - Syā. 

* indasagottassa ulūkassa - Ma, Syā. 7 cakkavakkīva - Syā. 
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6124. Là cô gái có đeo tràng hoa đi phía trước một ngàn phụ nữ, hôm nay, 
cô nàng có cơ thể không bị chê bai ấy, làm thế nào đi đến khu rừng chỉ một 
mình? 


6125. Là cô gái trước đây ở trong thành phố, lập tức bị khiếp sợ sau khi 
nghe tiếng hú của loài sói cái; hôm nay, cô nàng nhút nhát, có cơ thể không 
bị chê bai ấy, làm thế nào đi đến khu rừng? 


6126. Là cô gái thuộc dòng dõi vua chúa, bị kinh sợ, run lấy bẩy tựa như 
bà đồng bóng, sau khi nghe tiếng chim cú đang rām ri kêu gào; hôm nay, cô 
nàng nhút nhát, có cơ thể không bị chê bai ấy, làm thế nào đi đến khu rừng? 


6127. Tựa như chim mẹ có chim con bị giết chết, đau khổ khi nhìn thấy 
cái tổ trống không, ta sẽ buồn bực lâu dài vì khổ đau, khi nhìn thấy thành 
phố này trống không. ' 


6128. Tựa như chim mẹ có chim con bị giết chết, đau khổ khi nhìn thấy 
cái tổ trống không, ta sẽ trở nên ốm o, vàng vọt, trong khi không nhìn thấy 
các con yêu dấu. 


6129. Tựa như chim mẹ có chim con bị giết chết, đau khổ khi nhìn thấy 
cái tổ trống không, ta sẽ chạy đến nơi này nơi khác, trong khi không nhìn 
thấy các con yêu dấu. 


6130. Tựa như chim ó biển mẹ có chim con bị giết chết, đau khổ khi nhìn 
thấy cái tổ trống không, ta sẽ buồn bực lâu dài vì khổ đau, khi nhìn thấy 
thành phố này trống không. 


6131. Tựa như chim ó biển mẹ có chim con bị giết chết, đau khổ khi nhìn 
thấy cái tổ trống không, ta sẽ trở nên ốm o, vàng vọt, trong khi không nhìn 
thấy các con yêu dấu. 


6132. Tựa như chim ó biển mẹ có chim con bị giết chết, đau khổ khi nhìn 
thấy cái tổ trống không, ta sẽ chạy đến nơi này nơi khác, trong khi không 
nhìn thấy các con yêu dấu. 


6133. Thật vậy, tựa như con ngóng đỏ ấy tại cái hó nhỏ không còn nước, 
ta sẽ buồn bực lâu dài vì khổ đau, khi nhìn thấy thành phố này trống không. 


6134. Thật vậy, tựa như con ngóng đỏ ấy tại cái hó nhỏ không còn nước, 
ta sẽ trở nên ốm o, vàng vọt, trong khi không nhìn thấy các con yêu dấu. 


6135. Thật vậy, tựa như con ngóng đỏ ấy tại cái hồ nhỏ không còn nước, 
ta sẽ chạy đến nơi này nơi khác, trong khi không nhìn thấy các con yêu dấu. 


' So sánh các câu kệ 6127 - 6135 với các câu kệ 5050 - 5053 ở trang 161. 
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6136. Evam ce me! vilapantiyā raJaputtam” adūsakam, 
pabbājesi vanam’ ratthā maññe hessāmi' jīvitam. 


6137. Tassā lālappitam* sutvā sabba antepure bahū,* 
baha paggayha pakkandum sivikañña samāgatā. 


6138. Salava sampamathita” mālutena pamaddttā, 
senti putta ca dārā ca vessantaranivesane. 


6139. Orodhā ca kumārā ca vesiyānā ca brāhmaņā, 
bāhā paggayha pakkandum vessantaranivesane. 


6140. Hatthārūhā anīkatthā rathikā pattikārakā, 
bāhā paggayha pakkandum vessantaranivesane. 


6141. Tato ratyā vivasane suriyassuggamanam pāti, 
atha vessantaro rājā dānam dātum upāgami. 


6142. Vatthāni vatthakāmānam soņdānam detha vāruņim. 
bhojanam bhojanatthīnam sammā detha? pavecchatha. 


6143. Mā ca kañci° vaņibbake hethayittha'° īdhāgate, 
tappetha annapānena gacchantu patipūjitā.!' 


6144. Tesu” mattā kiļantāva'”* sampatanti vaņibbakā, 
nikkhamante mahārāje sivīnam ratthavaddhane. 


6145. Acchecchum vata bho rukkham sabbakāmadadam" dumam, 
yathā vessantaram ratthā pabbājenti adūsakam. 


6146. Acchecchum vata bho rukkham nānāphaladharam” dumam, 
yathā vessantaram ratthā pabbājenti adūsakam. 


6147. Acchecchum vata bho rukkham sabbakāmarasāharam, 
yathā vessantaram ratthā pabbājenti adūsakam. 


! evam me - Ma, Syā. 
* rājā puttam - Ma. 
3 pabbājesi ca nam - Syā. 


* hissāmi - Ma. ' te su - Syā, PTS. 

> lālapitam - Syā. Ú kilantāva - Ma, Syā; 

° ahu - Syā; bahu - Syā. kilantā ca - PTS. 

7 sampamadditā - Syā. '* nānāphaladharam - Ma, PTS; 
* sammadeva - Ma, Syā. nānāphaladadam - Syā. 

? kiñci - Ma, Syā. 5 sabbakamadadam - Ma, PTS; 
1 hetthayittha - Ma. nānāphaladharam - Syā. 


" athettha vattatī saddo tumulo bheravo mahā, 
dānena tam nīharanti puna dānam adā tuvam - ayam gāthā Ma potthakeyeva dissate. 
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6136. Trong khi thiếp than vãn như vậy, nếu bệ hạ trục xuất thái tử, là kẻ 
không tồi bại, vào rừng, ra khỏi đất nước, thiếp nghĩ rằng thiếp sẽ buông bỏ 
mạng sống.” 


6137. Sau khi nghe lời kể 16 của mẫu hậu Phusatī, nhiều phi tán của đức 
vua xứ Sivi ở nội cung đã tụ hội lại; tất cả đã giơ hai cánh tay lên, khóc lóc. 


6138. Những người con và những người vợ đã nằm dài ở nơi trú ngụ của 
vị Vessantara, tựa như những cây sala bị nghiền nát, bị vùi dập bởi cơn gió.' 


6139. Các công nương, các hoàng tử, các thương nhân, và các vị Bā-la- 
môn đã giơ các cánh tay lên rồi bật khóc, ở nơi trú ngụ của vị Vessantara. 


6140. Các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ binh 
đã giơ các cánh tay lên rồi bật khóc, ở nơi trú ngụ của vị Vessantara. 


6141. Kế đó, vào lúc tàn đêm, cho đến lúc mọc lên của mặt trời, khi ấy, 
đức vua Vessantara đã đi đến để ban phát vật thí, (nói rằng): 


6142. “Các khanh hãy bố thí các tấm vải đến những người mong muốn 
vải, chất cồn đến những kẻ say sưa, thức ăn đến những người cần thức ăn, 
hãy bố thí, hãy ban phát một cách trân trọng. 


6143. Và chớ gây khó khăn đến bất cứ ai trong số các người nghèo khổ đã 
đi đến nơi này. Hãy thỏa mãn họ với cơm ăn và nước uống. Hãy để họ ra đi 


A» 


với lòng ngưỡng mÓ. 


6144. Khi vị vua vĩ đại, bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi, đang rời khỏi, 
những người nghèo khổ ấy nhảy nhót, tựa như những kẻ say sưa đang đùa 
giốn. 


6145. Với việc họ trục xuất Vessantara — không phải là kẻ tồi bại — ra khỏi 
đất nước, họ quả thật đã đốn ngã thân cây quý, loại cây ban cho mọi điều ước 
muốn. 


6146. Với việc họ trục xuất Vessantara — không phải là kẻ tồi bại — ra khỏi 
đất nước, họ quả thật đã đốn ngã thân cây quý, loại cây đang mang các trái 
khác nhau. 


6147. Với việc họ trục xuất Vessantara — không phải là kẻ tồi bại — ra khỏi 
đất nước, họ quả thật đã đốn ngã thân cây quý, loại cây có khả năng mang lại 
hương vị của tất cả các dục. 


' So sánh các câu kệ 6138 - 6140 với các câu kệ 5563, 5565, và 5566 ở trang 265. 
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6148. Ye vuddha' ye ca daharā ye ca majjhimaporisā, 
bāhā paggayha pakkandum, 
nikkhamante mahārāje sivīnam ratthavaddhane. 


6149. Atiyakkhā vassavara? itthagarañca' rājino, 
bāhā paggayha pakkandum, 
nikkhamante mahārāje sivīnam ratthavaddhane. 


6150. Thiyopi tattha pakkandum ya tamhi nagare ahu, 
nikkhamante mahārāje sivīnam ratthavaddhane. 


6151. Ye brāhmaņā ye ca samana aññe vapi vaņibbakā, 
bāhā paggayha pakkandum adhammo kira bho iti. 


6152. Yathā vessantaro rājā yajamāno sake pure, 
sivīnam vacanatthena samhā ratthā nirajjati. 


6153. Satta hatthisate datvā sabbālankārabhūsite, 
suvaņņakacche matange hemakappanavāsase.* 


6154. Ārūļhe gāmaņīyehi tomarankusapāņihi, 
esa vessantaro raja samhā ratthā nirajjati. 


6155. Satta assasate datvā sabbālankārabhūsite, 
ājānīye ca jātiyā sindhave sīghavāhane.* 


6156. Ārūļhe gāmaņīyehi illiyācāpadhārihi,* 
esa vessantaro raja samhā ratthā nirajjati. 


6157. Satta rathasate datvā sannaddhe ussitaddhaje, 
dīpe athopi veyyaghge” sabbalankarabhusite. 


6158. Ārūļhe gāmaņīyehi cāpahatthehi vammihi, 
esa vessantaro raja samhā ratthā nirajjati. 


6159. Satta itthisate datvā ekamekā rathe thitā, 
sannaddhā nikkharajjūhi suvannena? alankatā. 


6160. Pītālankārā pītavasanā pitābharaņabhūsitā, 
alarapakhuma? hasulā susañña tanumajjhimā, 
esa vessantaro raja samhā ratthā nirajjati. 


' vuddhā - Ma, PTS. 1 veyagghe - Ma; 

2 vessavarā - Syā. veyyagghe - Syā, PTS. 
* itthāgārā ca - Ma, Syā. * suvaņņehi - Ma, Syā. 
* hemakappanivāsase - Syā. ? aļārapamhā - Ma; 

> sīghavāhine - PTS. āļārappamukhā - Syā; 
é indiyācāpadhāribhi - Syā. aļārapamukhā - PTS. 
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6148. Những người lớn tuổi, những người trẻ tuổi, và những người trung 
niên đã giơ các cánh tay lên rồi bật khóc, khi vị vua vĩ đại, bậc làm hưng 
thịnh đất nước Sivi, đang rời khỏi. 


6149. Các nhà chiêm tỉnh, các hoạn quan, và các cung tần của đức vua đã 
giơ các cánh tay lên rồi bật khóc, khi vị vua vĩ đại, bậc làm hưng thịnh đất 
nước Sivi, đang rời khói. 


6150. Ngay cả các phụ nữ ở tại thành phố ấy cũng đã bật khóc tại nơi ấy, 
khi vị vua vĩ đại, bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi, đang rời khỏi. 


6151. Các vị Bà-la-môn và các vị Sa-môn, hay là những người nghèo khác 
cũng đã giơ các cánh tay lên rồi bật khóc: “Quả thật không công bằng!” 


6152. Giống như đức vua Vessantara, trong khi cống hiến cho thành phố 
của mình, vì nguyên nhân lời nói của những người dân xứ Sivi mà bị lìa khỏi 
đất nước của mình. 


6153, 6154. Sau khi bố thí bảy trăm con voi đã được tô điểm với mọi thứ 
trang sức, có dây đai bằng vàng, là những con long tượng có trang phục là 
yên cương bằng vàng, được cối lên bởi các viên quản tượng có cây thương 
móc câu ở bàn tay, đức vua Vessantara ấy bị lia khỏi đất nước của mình. 


6155, 6156. Sau khi bố thí bảy trăm con ngựa đã được tô điểm với mọi thứ 
trang sức, là những con ngựa Sindhu thuần chủng về dòng dõi, có sức chuyển 
vận mau le, được cối lên bởi các ky mã có mang gươm và cung, đức vua 
Vessantara ấy bị lta khỏi đất nước của mình. 


6157, 6158. Sau khi bố thí bảy trăm có xe đã được trang bị, có lá cờ đã 
được giương lên, được trải các tấm thảm da báo, da cọp, đã được tô điểm với 
mọi thứ trang sức, được cối lên bởi các xa phu mặc áo giáp, có cây cung ở tay, 
đức vua Vessantara ấy bị lìa khỏi đất nước của mình. 


6159, 6160. Sau khi bố thí bảy trăm nữ nhân, đã được nai nịt với các thắt 
lưng bằng chỉ vàng, đã được trang điểm bằng vàng, có đồ trang sức màu 
vàng, có y phục màu vàng, đã được tô điểm với các nữ trang màu vàng, có 
lông mi đài, có nụ cười xã giao, vô cùng gidi giang, có vòng eo thon, mỗi cô 
đứng ở một có xe, đức vua Vessantara ấy bị lia khỏi đất nước của mình. 
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6161. Satta dhenusate datvā sabba kamsupadharana, ' 
esa vessantaro raja samhā ratthā nirajjati. 


6162. Satta dāsīsate datvā satta dāsasatāni ca, 
esa vessantaro raja samhā ratthā nirajjati. 


6163. Hatthī asse rathe? datvā nāriyo ca alankatā, 
esa vessantaro rājā samhā ratthā nirajjati. 


6164. Tadāsi yam bhimsanakam tadāsi lomahamsanam, 
mahādāne padinnamhi medinī* samakampatha.? 


6165. Tadāsi yam bhimsanakam tadāsi lomahamsanam, 
yam pañJalikato raja samhā ratthā nirajjati. 


6166. Athettha vattatī saddo tumulo bheravo mahā, 
dānena tam nīharanti puna danam ada tuvam.” 


6167. Tesu* mattā kilanta ca” sampatanti vaņibbakā, 
nikkhamante mahārāje sivīnam ratthavaddhane. 


6168. Āmantayittha rājānam sañjayam dhamminam varam, 
avaruddhasi mam deva vankam gacchāmi pabbatam. 


6169. Ye hi keci mahārāja bhūtā ye ca bhavissare, 
atitta yeva kāmehi gacchanti yamasadhanam.? 


6170. Soham” sake abhisasim'' yajamāno sake pure, 
sivInam vacanatthena samhā ratthā nirajjaham."” 


6171. Agham tam patisevissam vane vāļamigākiņņe, 
khaggadīpinisevite aham puññani karomi, 
tumhe pankamhi sīdatha. 


6172. Anujānāhi mam amma pabbajjā mama ruccati, 
soham sake abhisasim yajamāno sake pure, 
sivīnam vacanatthena samhā rattha nirajjaham. 


6173. Agham tam patisevissam vane vāļamigākiņņe, 
khaggadīpinisevite aham puññani karomi, 
tumhe pankamhi sidatha. ° 


' kamsupadhārino - Syā. ” kilantāva - Ma, Syā. 

? hatthī assarathe - Ma; * dhammikam varam - Syā. 
hatthiassarathe - PTS. ? yamasādanam - PTS. 

* medanī - Ma, Syā. 1 gvāham - Ma. 

* sampakampatha - Ma. " abhissasim - Ma. 

` puna dānam dadālti so - Syā. ” nirajjati - Ma. 

Š te su - Syā, PTS. '3 vankam gacchāmi pabbatam - Syā. 
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6161. Sau khi bố thí bảy trăm bò cái, tất cả đều có các xô đựng sữa làm 
bằng bạc, đức vua Vessantara ấy bị lia khỏi đất nước của mình. 


6162. Sau khi bố thí bảy trăm tớ gái và bảy trăm tôi trai, đức vua 
Vessantara ấy bị lia khỏi đất nước của mình. 


6163. Sau khi bố thí các con voi, các con ngựa, các cỗ xe, và các nữ nhân 
đã được trang điểm, đức vua Vessantara ấy bị lia khỏi đất nước của mình. 


6164. Lúc bấy giờ, việc ấy đã là sự kinh hoàng. Lúc bấy giờ, đã có sự dựng 
đứng lông. Vào lúc cuộc đại thí được ban phát, trái đất đã rúng động. 


6165. Lúc bấy giờ, việc ấy đã là sự kinh hoàng. Lúc bấy giờ, việc ấy đã có 
sự dựng đứng lông, là việc đức vua Vessantara, hai tay chắp lại, bị ha khỏi đất 
nước của mình. 


6166. Rồi ở nơi này, đã xảy ra âm thanh (than vān) ồn ào, khiếp đảm, ām 
ī rằng: “Bởi vì bố thí mà họ đưa ngài đi, mà ngài vẫn còn ban phát vật thí 
thêm nữa.” 


6167. Khi vị vua vĩ đại, bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi, đang rời khỏi, 
những người nghèo khổ ấy say sưa, đùa giỡn, nhảy nhót. 


6168. Vị Vessantara đã thưa gởi với đức vua Sañjaya, bậc cao quý trong số 
các vị vua công chính, rằng: “Tâu phụ vương, phụ vương đã đày đọa con. Con 
sẽ đi đến núi Vanka. 


6169. Tâu đại vương, bất cứ những người nào đã hiện hữu, và sẽ được 
sanh ra, mà không thỏa mãn với các dục thì sẽ đi đến lãnh địa của Diêm 
Vương. 


6170. Con đây đã xúc phạm đến cư dân của mình trong khi cống hiến cho 
thành phố của mình. Vì nguyên nhân lời nói của những người dân xứ Sivi mà 
con bị lia khỏi đất nước của mình. 


6171. Con sẽ làm quen với sự khổ sở ấy ở khu rừng đông đúc các thú dữ, 
được lai vãng bởi loài tê giác và loài báo, con vẫn làm các việc phước thiện, 
còn cha đắm chìm trong bãi lầy (ngũ dục). 


6172. Thưa mẹ, xin mẹ hãy cho phép con. Việc xuất gia được con ưa thích. 
Con đây đã xúc phạm đến cư dân của mình trong khi cống hiến cho thành 
phố của mình. Vì nguyên nhân lời nói của những người dân xứ Sivi mà con bị 
lìa khỏi đất nước của mình. 


6173. Con sẽ làm quen với sự khổ sở ấy ở khu rừng đông đúc các thú dữ, 


được lai vãng bởi loài tê giác và loài báo, con vẫn làm các việc phước thiện, 
còn mẹ đắm chìm trong bãi lầy (ngũ dục).” 
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6174. Anujānāmi tam puttam' pabbajjā te samijjhatu, 
ayañca maddī kalyāņī susañña tanumajjhimā, 
acchatam saha puttehi kim araññe karissati. 


6175. Nāham akāmā dāsimpi araññam netumussahe, 
sace icchati anvetu sace nicchati acchatu. 


6176. Tato suņham mahārājā yācitum patipajjatha, 
mā candanasamācāre rajojallam adhārayi. 


6177. Ma kāsiyāni dhāretvā” kusacīramadhārayi, 
dukkho vaso araññasmim mā hi tvam lakkhaņe gami. 


6178. Tamabravī rājaputtī maddī sabbangasobhanā, 
naham tam sukhamiccheyyam yam me vessantaram vina. 


6179. Tamabravī mahārājā sivīnam ratthavaddhano, 
ingha maddi nisāmehi” vane ye honti dussaha. 


6180. Bahū kītā patangā ca makasā madhumakkhikā, 
tepi tam tattha himseyyum tam te dukkhataram siya. 


6181. Apare passa santāpe' nadīnupanisevite, 
sappā ajagarā nāma avisā te mahabbalā. 


6182. Te manussam migam vapi api māsannamāgatam,” 
parikkhipitvā bhogehi vasamānenti attano. 


6183. Aññepi kaņhajatino* acchā nama aghammigā, 
na tehi puriso dittho rukkhamāruyha muccāti. 


6184. Sanghattayantā singāni tikkhaggāni pahārino.” 
mahisā* vicarantettha nadim sotumbaram pati. 


6185. Disvā miganam yūthānam” gavam saūcaratam" vane, 
dhenuva vacchagiddhāva katham maddi karissasi. 


6186. Disvā sampatite ghore dummaggesu'' plavangame, ” 
akhettaññaya te maddi bhavitante” mahabbhayam. 


' putta - Ma, Syā, PTS. 


* kāsiyāni padhāretvā - Syā. * mahimsā - Ma. 

* nisāmeti - Ma. ° vūthāni - PTS. 

* santāse - Syā. 1 sañcaritam - Syā. 

> apicāsannamāgatam - Syā. 1! dumaggesu - Ma; 

° kanha jatino - Syā. dumagge - PTS. 

7 tikkhaggātippahārino - Ma; '* suplavamgame - PTS. 
tikkhaggā tippahārino - PTS. '3 bhavissate - Ma, Syā. 
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6174. “Này con trai, mẹ cho phép con. Mong rằng việc xuất gia được 
thành tựu cho con. Hãy để nàng Maddī kiều diễm, vô cùng giỏi giang, có 
vòng eo thon này cùng với hai con ở lại. Nàng sẽ làm gì ở khu rừng?” 


6175. “Con không ra sức để dẫn theo vào rừng (một ai) ngay cả nữ tỳ một 
cách miễn cưỡng. Nếu nàng muốn, hãy để nàng đi theo; nếu nàng không 
muốn, hãy để nàng ở lại.” 


6176. Kế đó, vị đại vương đã đến gần để yêu cầu con dâu rằng: “Chớ để 
bụi bặm và cáu ghét bám vào thân hình đã được tẩm trầm hương (của con). 


6177. Sau khi đã mặc các vải lụa xứ Kasi, chớ mặc y phục bằng vỏ cây. 
Cuộc sống ở rừng là khổ sở. Này người con gái có ưu điểm, con chớ ra đi.” 


6178. Công chúa Maddī, người phụ nữ có sự xinh đẹp toàn thân, đã nói 
với vị đại vương ấy rằng: “Con không mong muốn sự sung sướng mà thiếu 
vắng Vessantara của con.” 


6179. Vị đại vương, bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi, đã nói với nàng ấy 
rằng: “Này Maddiī, con hãy lắng nghe về những điều khó chịu đựng ở trong 
khu rừng. 


618o. Có nhiều bọ rầy, châu chấu, muỗi, ong. Chúng cũng có thể hãm hại 
con tại nơi ấy. Việc ấy đối với con có thể là khổ sở hơn. 


6181. Con hãy nhìn xem những nỗi bực bội khác ở nơi kế cận các dòng 
sông. Có những con rắn không có nọc độc, được gọi là các con trăn; chúng có 
sức mạnh lớn lao. 


6182. Khi loài người hay thậm chí con thú đi đến gần, chúng liền quấn 
tròn con mồi bằng những vòng thân và đặt dưới sự kiểm soát của bản thân. 


6183. Cũng có những con thú nguy hiểm có bộ lông màu đen gọi là gấu; 
người nào bị chúng nhìn thấy, đầu đã trèo lên cây cũng không thoát thân. 


6184. Các con trâu đi lang thang ở nơi này, cạnh dòng sông Sotumbara, 
khiêu khích nhau bằng những cái sừng có mũi nhọn, bằng những cú húc. 


6185. Sau khi nhìn thấy những con bò cái trong số các bầy thú đang đi lại 
ở trong rừng, tựa như con bò mẹ mong ngóng con bê, này Maddī, con sẽ 
hành động như thế nào? 


6186. Sau khi nhìn thấy những con khi ghê rợn đang bay nhảy ở các ngọn 
cây, do không hiểu biết về rừng núi, này Maddī, con sẽ có nỗi sợ hãi lớn lao. 
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6187. Yā tvam sivāya sutvāna muhum uttasase' pure, 
sā tvam vankam anuppattā katham maddi karissasi. 


6188. Thite majjhantike” kale sannisinnesu pakkhisu, 
sanateva? braharaññam tattha kim gantumicechasi. 


6189. Tamabravī rājaputtī maddī sabbangasobhana, 
yāni etāni akkhāsi vane patibhayāni me, 
sabbāni abhisambhossam gacchaññeva rathesabha. 


6190. Kāsam kusam potakilam* usīram muūjababbajam,” 
urasa panudahessami° nassa” hessāmi dunnaya. 


6191. Bahūhi vata cariyāhi* kumārī vindate patim, 
udarassuparodhena gohanubbethanena' ca. 


6192. Aggissa paricariyāya' udakummujjanena'' ca, 
vedhabbam” katukam loke gacchaññeva rathesabha. 


6193. Apissā hoti appatto ucchitthamapi bhuñjitum, 
yo nam hatthe gahetvāna akāmam parikaddhati, 
vedhabbam katukam loke gacchaññeva rathesabha. 


6194. Kesaggahaņamukkhepā bhumya ca parisumbhanā, 
datva ca no pakkamati' bahum dukkham' anappakam, 
vedhabbam katukam loke gacchaññeva rathesabha. 


6195. Sukkacchavī vedhavera'° datva subhagamanino, ” 
akamam parikaddhanti ulukaññeva vayasa, 
vedhabbam katukam loke gacchaññeva rathesabha. 


6196. Api ñatikule phīte kamsapajjotane"* vasam, 
nevātivākyam” na labhe bhatuhi sakhikāhi ca,” 
vedhabbam katukam loke gacchaññeva rathesabha. 


6197. Naggā nadī anūdakā”' naggā” rattham aräJikam,” 
itthīpi vidhavā naggā yassāpi dasa bhātaro, 
vedhabbam katukam loke gacchaññeva rathesabha. 


' uttasayī - Ma, PTS; uttasate - Syā. 


* majjhanhike - Ma. ? vedhabyam - Ma, Syā, evamuparipi. 

* saņateva - Ma; suņateva - Syā. * bhumvyā - PTS. 

* potakilam - Syā. * nopakkamati - Ma, PTS. 

` usiram muñjapabbajam - Ma, Syā; ` bahudukkham - Ma. 
usīram muñjapabbajam - PTS. é sukacchavī vedhaverā - Ma; 

° panudahissāmi - Ma; sukacchavivedhaverā - PTS. 
panūdahissāmi - Syā; 7 subhaggamānino - Syā. 
padahessāmi - PTS. ° kamsappajjotane - Syā. 

7 nassa - Ma. ? nevābhivākyam - Ma. 

* vattacariyāhi - Syā. ® sakhinīhipi - Ma; 

? gohanuvethanena - Ma; sakhinīhi ca - Syā. 
gohanuvetthanena - Syā. * anodakā - PTS. 

' pāricariyāya - Ma, Syā. 2 naggam - Ma, Syā, PTS. 

'' udakummajjanena - PTS. * arājakam - Ma. 
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6187. Lúc trước, ở trong thành phố, sau khi nghe tiếng hú của loài sói cái, 
con đây liên lục bị khiếp sợ, này Maddi, khi con đã đi đến núi Vanka, con đây 
sẽ hành động như thế nào? 


6188. Vào thời điểm êm ả lúc giữa trưa, khi các con chim đều nghỉ ngơi, 
khu rừng bao la vẫn vang động, tại sao con lại muốn đi đến nơi ấy?” 


6189. Công chúa Maddī, người phụ nữ có sự xinh đẹp toàn thân, đã nói 
với vị đại vương ấy rằng: “Những điều cha vừa nói là những điều kinh hãi đối 
với con về khu rừng, con sẽ chịu đựng những điều ấy, con vẫn sẽ ra đi, tâu 
đấng thủ lãnh xa binh. 


6190. Con sẽ ưỡn ngực đương đầu với cỏ kāsa, cỏ kusa, cỏ potakila, cỏ 
usīra, cò muñja, và có babbaja. Con sẽ không là sự chọn lựa sai lầm của 
chàng. 


6191, 6192. Thật vậy, người con gái giữ được người chồng bằng nhiều nēt 
hạnh: bằng sự chịu đựng do việc thiếu ăn, bằng việc chăm sóc cơ thể, bằng 
việc duy trì ngọn lửa, và bằng việc gội rửa (tội lỗi) ở trong nước. Tình cảnh 
góa bua là đắng cay ở thế gian, tâu dang thủ lãnh xa binh, con vẫn sẽ ra di. 


6193. Kẻ nào nắm nàng quả phụ ấy ở bàn tay rồi cưỡng bức lôi kéo nàng 
đi, thì không xứng đáng để thọ hưởng phần còn lại của nàng. Tình cảnh góa 
bụa là đắng cay ở thế gian, tâu đấng thủ lãnh xa binh, con vẫn sẽ ra di. 


6194. Với việc nắm đầu tóc nâng dậy và xô ngã trên mặt đất, gã ấy dửng 
dưng đứng nhìn, sau khi đã ban cho nàng nhiều khổ đau không phải là ít. 
Tình cảnh góa bụa là đắng cay ở thế gian, tâu đấng thủ lãnh xa binh, con vẫn 
sē ra di. 


6195. Sau khi ban cho chút ít tài sản, những kẻ thèm muốn những người 
quả phụ có làn da trắng, những kẻ tự hào là có phúc phần, cưỡng bức lôi kéo 
nàng di tựa như các con qua lôi kéo con chim cú. Tình cảnh góa bua là đắng 
cay ở thế gian, tàu dang thủ lãnh xa binh, con vẫn sẽ ra đi. 


6196. Thậm chí trong khi sống trong gia đình của thân quyến giàu sang, 
có chén bát vàng lấp lánh, nàng cũng không thể nào tránh khỏi lời nói lăng 
mạ từ các anh em và từ các bạn gái. Tình cảnh góa bụa là đắng cay ở thế gian, 
tâu đấng thủ lãnh xa binh, con vẫn sẽ ra đi. 


6197. Dòng sông không có nước là trơ trụi, đất nước không có vua là trơ 
trụi, thậm chí phụ nữ góa chồng cũng là trơ trụi, cho đầu nàng có mười anh 
em trai. Tình cảnh góa bụa là đắng cay ở thế gian, tâu đấng thủ lãnh xa binh, 
con vẫn sẽ ra di. 
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6198. Dhajo rathassa paññanam dhūmo paññanamaggino, 
raja ratthassa' paññanam bhattā paññanamitthiya, 
vedhabbam katukam loke gacchaññeva rathesabha. 


6199. Ya daļiddī daļiddassa addhā addhassa kittima,? 
tam ve deva pasamsanti dukkaram hi karoti sā. 


6200. Sāmikam anubandhissam sadā kāsāyavāsinī, 
pathavyāpi abhejjantyā nicche vessantaram vina, 
vedhabbam katukam loke gacchaññeva rathesabha.* 


6201. Api sāgarapariyantam bahuvittadharam* mahim, 
nānāratanaparipūram nicche vessantaram vinā. 


6202. Kathannu tāsam hadayam sukharā vata itthiyo, 
ya sāmike dukkhitamhi sukhamicchanti attano. 


6203. Nikkhamante mahārāje sivīnam ratthavaddhane, 
tamaham anubandhissam sabbakāmadado hi me. 


6204. Tamabravī mahārājā maddim sabbangasobhanam, 
ime te daharā puttā jālī kaņhājinā cubho,* 


nikkhippa lakkhaņe gaccha mayam te posiyāmase.* 


6205. Tamabravī rājaputtī maddī sabbangasobhanā, 
piyā me puttakā deva jālī kaņhājinā cubho, 
tyamham tattha ramessanti' araññe jīvasokinam. 


6206. Tamabravī mahārājā sivīnam ratthavaddhano, 
sālīnam odanam bhutvā sucim mamsūpasecanam,” 
rukkhaphalāni bhuñjanta katham kāhanti dārakā. 


6207. Bhutvā sataphale? kamse sovaņņe satarājike, 
rukkhapattesu bhuñJanta katham kāhanti daraka. 


6208. Kāsiyāni ca dharetva khomakodumbarāni" ca, 
kusacīrāni dharenta katham kāhanti daraka. 


! rathassa - Ma. 
* kittimam - Ma. 


3 pathabyāpi abhijjantyā vedhabyam katukitthiyā - Ma, Syā. 7 ramissanti - Syā. 

* bahum vittadharam - PTS. * sucimamsūpasecanam - Syā. 
` vubho - PTS. ? satapale - Ma, Syā. 

° posayamase - Ma, Sya. 1 khomakotumbarani - Ma. 
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6198. Lá cờ là tiêu biểu của có xe, khói là tiêu biểu của ngọn lửa, vị vua lā 
tiêu biểu của đất nước, người chồng là tiêu biểu của phụ nữ. Tình cảnh góa 
bụa là đắng cay ở thế gian, tâu đấng thủ lãnh xa binh, con vẫn sẽ ra di. 


61oo. Người nữ nào đồng cam cộng khổ với chồng, chia ngọt sẻ bùi với 
chồng thì có được tiếng tốt. Chư Thiên thật sự khen ngợi người nữ ấy, bởi vì 
nàng ấy làm được điều khó làm. 


62oo. Con sẽ mặc vải màu ca-sa và luôn luôn theo sát chồng. Thậm chí, 
khi trái đất còn chưa bị vỡ tan, con không (bao giờ) mong muốn thiếu vắng 
Vessantara. Tình cảnh góa bụa là đắng cay ở thế gian, tâu đấng thủ lãnh xa 
binh, con vẫn sẽ ra di. 


6201. Dầu cho trái đất bao quanh bởi biển cả có chứa đựng nhiều của cải, 
được chất đầy châu báu các loại khác nhau, con không (bao giờ) mong muốn 
thiếu vắng Vessantara. 


6202. Quả thật có những phụ nữ vô cùng nhãn tâm, khi người chồng bị 
khổ cực mà các nàng lại mong muốn sự sung sướng cho bản thân; trái tim 
của các nàng ấy là như thế nào? 


6203. Khi vị đại vương, bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi, đang rời khỏi, 
con sẽ theo sát chàng, bởi vì chàng là người ban cho con mọi điều ước 
muốn.” 


6204. VỊ đại vương đã nói với nàng Maddī, người phụ nữ có sự xinh dep 
toàn thân ấy rằng: “Cả hai đứa con này của con, Jāli và Kaņhājinā, còn thơ 
dại. Này người con gái có ưu điểm, con hãy để lại và con hãy ra đi. Hãy để cha 
mẹ nuôi dưỡng chúng.” 


6205. Công chúa Maddī, người phụ nữ có sự xinh đẹp toàn thân, đã nói 
với vị vua ấy rằng: “Tâu bệ hạ, cả hai Jali và Kanhajina là hai đứa con nhỏ 
yêu quý của con. Chúng sẽ khiến cho con, người có cuộc sống sầu muộn, 
được vui sướng ở tại nơi ấy, trong khu rừng.” 


6206. VỊ đại vương, bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi, đã nói với nàng ấy 
rằng: “Sau khi đã ăn cơm gạo sāli, có trộn lẫn thịt tỉnh khiết, hai đứa trẻ sẽ 
làm thế nào trong khi ăn những trái của các cây rừng? 


6207. Sau khi đã ăn ở đĩa đồng nặng một trăm phala, ở đĩa vàng nặng 
một trăm rājika, hai đứa trẻ sẽ làm thế nào trong khi ăn ở những chiếc lá của 
các cây rừng? 


6208. Sau khi đã mặc các loại tơ lụa xứ Kāsi, các loại vải sợi len và vải xứ 


Kodumbara, hai đứa trẻ sẽ làm thế nào trong khi mặc các y vỏ cây làm bằng 
cỏ kusa? 
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6209. Vayhāhi pariyāyitvā sivikāya rathena ca, 
pattikā paridhāvantā katham kāhanti dārakā. 


6210. Kūtāgāre sayitvāna nivāte' phussitaggale,” 
sayantā rukkhamūlasmim katham kāhanti dārakā. 


6211. Pallankesu sayitvāna gonake cittasanthate, 
sayantā tiņasanthāre katham kāhanti dārakā. 


6212. Gandhakena' vilimpitvā agarūcandanena' ca, 
rajojallāni dhārentā katham kāhanti dārakā. 


6213. CamarImorahatthehi vijitangā* sukhedhitā,* 
dattha” damsehi makasehi katham kāhanti dārakā. 


6214. Tamabravī rājaputtī maddī sabbangasobhanā, 
mā deva paridevesi* mā ca tvam vimano ahu, 
yathā mayam bhavissāma tathā hessanti dārakā. 


6215. Idam vatvāna pakkāmi maddī sabbangasobhanā, 
sivimaggena anvesi putte adaya lakkhaņā. 


6216. Tato vessantaro rājā dānam datvāna khattiyo, 
pitu matu ca? vanditvā katvā ca nam padakkhiņam. 


6217. Catuvāhim ratham yuttam sīghamāruyha sandanam, 
ādāya puttadarañca vankam pāyāsi pabbatam. 


6218. Tato vessantaro rājā yenāsi bahuko jano, 
amanta kho tam gacchāma aroga'° hontu ñatayo.'' 


6219. Ingha maddi nisāmehi rammarūpamva dissati, 
āvāso” sivisetthassa pettikam bhavanam mama.” 


6220. Tam brāhmaņā anvagamum te tam" asse ayācisum, 
yācito patipādesi catunnam caturo haye. 


6221. Ingha maddi nisamehi cittarūpamva" dissati, 
migā rohiccavaņņena" dakkhinassa vahanti mam. 


' nivāse - PTS. 7 phutthā - Ma, Syā. 

2 phusitaggaļe - Ma, Syā; š paridevasi - Syā. 
phussitaggaļe - PTS. ? matuñca - Syā; 

3 gandhikena - PTS. mātuc ca - PTS. 

* agarucandanena - Ma, PTS; 10 ārogā - PTS. 
aggalucandanena - Syā. ” āvāsam - Ma. 

` cāmaramorahatthehi bījitangā - Ma; 5 mamam - PTS. 
camarimorahatthehi vījitangā - Syā; '* nam - Ma. 
camaramorahatthehi vijitangā - PTS. 'Š eittaripam na - Syā. 

° sukhe thitā - Syā, PTS. '* migarohiccavaņņena - Ma, PTS. 


'' nikkhamitvāna nagarā nivattitvā vilokite, 
tadāpi pathavī kampi sineruvanavatamsakā - ayam gāthā Syā, PTS potthakesu dissate. 


388 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh III 547. Bổn Sanh Vessantara Vĩ Đại 


62oo. Sau khi đã di chuyển bằng các phương tiện chuyên chở, bằng kiệu 
khiêng và bằng cē xe, hai đứa trẻ sẽ làm thế nào trong khi chạy loanh quanh 
bằng đôi chân (của chúng)? 


6210. Sau khi đã nằm ngủ trong ngôi nhà có mái nhọn, kín gió, có then 
cửa đã cài, hai đứa trẻ sẽ làm thế nào trong khi nằm ngủ ở gốc cây? 


6211. Sau khi đã nằm ngủ ở các giường nệm được trải thảm len lông dài 
nhiều màu sắc, hai đứa trẻ sẽ làm thế nào trong khi nằm ngủ ở thảm cỏ? 


6212. Sau khi đã thoa bôi với đầu thơm của gó kỳ nam và trầm hương, hai 
đứa trẻ sẽ làm thế nào trong khi lấm lem bụi bặm và cáu ghét? 


6213. Được nuôi dưỡng sung sướng, có cơ thể được quạt bởi các cây quạt 
lông đuôi bò và quạt lông công, hai đứa trẻ sẽ làm thế nào khi bị cắn bởi các 
con mòng và các con muỗi?” 


6214. Công chúa Maddī, người phụ nữ có sự xinh đẹp toàn thân, đã nói 
với vị vua ấy rằng: “Tâu bệ hạ, xin cha chớ than van, và xin cha chớ có ưu tư. 
Chúng con sẽ như thế nào thì hai đứa trẻ sẽ như thế ấy.” 


6215. Sau khi nói lời này, nàng Maddī, người phụ nữ có sự xinh đẹp toàn 
thân, đã ra đi. Người con gái có ưu điểm đã mang hai đứa con đi theo con 
đường của vị vua xứ Sivi. 


6216. Kế đó, đức vua Vessantara, vị Sāt-d6-ly, sau khi ban phát vật thí, đã 
đảnh lễ cha và mẹ, rồi hướng vai phải đi nhiễu quanh họ. 


6217. Vi ấy đã mau chóng bước lên có xe được thắng bốn ngựa, rồi đã đưa 
vợ và hai con ra đi về phía ngọn núi Vanka. 


6218. Sau đó, đức vua Vessantara đã đi đến nơi có nhiều người tụ tập và 
đã nói rằng: “Chúng tôi đi đến nơi ấy. Chúc các thân nhân được mạnh khỏe.” 


6219. “Nào, hối nàng Maddī, nàng hãy nhìn xem. Quả thật vẻ đẹp đáng 
yêu được nhìn thấy: Chē ở của vị đứng đầu xứ Sivi là nơi trú ngụ thuộc về 
người cha của trām.” 


6220. Các vị Bà-la-môn đã đi theo Vessantara. Họ đã cầu xin vị ấy các con 
ngựa. Được cầu xin, vị ấy đã ban phát bốn con ngựa cho bốn người. 


6221. “Nào, hỡi nàng Maddī, nàng hãy nhìn xem. Quả thật điều kỳ diệu 
được nhìn thấy: Những con ngựa thuần thục đưa trām di là những con nai 
với sắc màu hồng.” 
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6222. Athettha pañcamo aga' so tam rathamayācatha, 
tassa tam yācitodāsi” na cassupahato* mano. 


6223. Tato vessantaro rājā oropetvā sakam janam, 
assāsayī assaratham brāhmaņassa dhanesino. 


6224. Tvam maddi kaņhājinam gaņha' lahukā” esa kaņitthikā,* 
aham jālim gaņhissāmi' garuko bhātiko hi so. 


6225. Rājā kumāram ādāya rājaputtī ca dārikam, 
sammodamānam'* pakkāmum aññamaññapiyamvada.”° 
Dānakaņdam nitthitam." 


6226. Yadi keci manujā enti anumagge patipathe, 
maggam te patipucchāma kuhim vankatapabbato. 


6227. Te tattha amhe passitva karuņam'' paridevayum, 
dukkham te pativedenti dūre vankatapabbato. 


6228. Yadi passanti pavane dārakā phalite” dume, 
tesam phalanam hetūhi"” uparodanti dārakā. 


6229. Rodante dārake disvā ubbigga'° vipula dumā, 
sayamevonamitvāna upagacchanti dārake. 


6230. Idam accherakam disvā abbhutam lomahamsanam, 
sādhukāram pavattesi maddī sabbangasobhanā. 


6231. Accheram vata lokasmim abbhutam lomahamsanam, 
vessantarassa tejena sayamevonata dumā. 


6232. Sankhipimsu patham yakkhā anukampāya dārake, 
nikkhantadivaseneva cetarattham upāgamum. 


6233. Te gantvā dīghamaddhānam cetaratthamupagamum, 
iddham phītam janapadam bahumamsasurodanam.” 


' āgā - Ma, PTS. 

2 patiyādāsi - Syā. ° dānakaņdam nama - Ma, Syā; 

* na cassu pahato - Syā, PTS. dānakhaņdam nitthitam - PTS. 
* kaņham gaņhāhi - Ma, Syā. ! kalunam - Ma; 

> lahu - Ma. kalūnam - Syā. 

° kanitthakā - Syā. * phaline - Ma. 

7 gahessāmi - Ma, Syā. 3 hetumhi - Ma, Syā. 

* sammodamānā - Ma, Syā, PTS. * ubbiddhā - Ma. 

? aññamaññam piyamvadā - Ma, Syā, PTS. ` surodakam - Syā. 
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6222. Rồi vị Bà-la-môn thứ năm đã đi đến nơi này. Vị ấy đã cầu xin 
Vessantara cỗ xe. Được cầu xin, Vessantara đã cho có xe đến vị ấy. Và tâm ý 
của vị Vessantara này không bị bấn loạn. 


6223. Sau đó, đức vua Vessantara đã bảo nhóm người của mình xuống xe, 
rồi đã vui vẻ bàn giao có xe ngựa cho vị Bà-la-môn tầm cầu tài sản. 


6224. “Này Maddī, nàng hãy bế Kanhajina, nó nhẹ và là em gái. Trãm sẽ 
bồng Jāli, bởi vì nó nặng và là anh trai.” 


6225. VỊ vua đã mang theo đứa bé trai, và nàng công chúa mang theo đứa 
bé gái, họ đã cùng nhau vui vẻ lên đường, có lời nói yêu thương với nhau. 
Phẩm Bố Thí được chấm dứt. 


6226. Mõi lúc có những người nào đó đi đến trên con đường cùng chiều, ở 
lối đi ngược chiều, chúng tôi hỏi họ về đường đi rằng: “Núi Vanka ở đâu?”' 


6227. Tại nơi ấy, sau khi nhìn chúng tôi, những người ấy đã than vān 
thương xót. Họ cho biết về nói khó nhọc rằng: “Núi Vanka còn xa lắm.” 


6228. Mỗi lúc hai đứa trẻ nhìn thấy những cây đã trổ quả ở khu rừng lớn, 
chính vì nguyên nhân của những trái cây ấy mà hai đứa trẻ kêu khóc. 


622o. Sau khi nhìn thấy hai đứa trẻ đang khóc lóc, các thân cây sum suê, 
bị xúc động, đã tự mình hạ thấp xuống và di chuyển đến gần hai đứa trẻ. 


623o. Sau khi nhìn thấy sự kỳ diệu, phi thường, có sự dựng đứng lông 
này, nàng Maddī, người phụ nữ có sự xinh đẹp toàn thân, đã thốt lên lời tán 
thán (rằng): 


6231. “Thật là điều kỳ diệu ở thế gian, là việc phi thường, có sự dựng đứng 
lông! Các thân cây đã tự mình hạ thấp xuống bởi oai lực của Vessantara.” 


6232. Vì lòng thương tưởng hai đứa trẻ, các Dạ-xoa đã thâu ngắn lại đoạn 
đường. Bọn họ đã đến được đất nước Ceta ngay khi ngày vừa hết. 


6233. Sau khi đã đi đoạn đường dài, bọn họ đã đến được đất nước Ceta, 
xứ sở giàu có, phồn thịnh, có nhiều cơm, rượu, thịt. 


' Các câu kệ 6226 - 6232 tương tự như các câu kệ o8 - 104 của tập Kinh Cariyāpitaka - Hạnh 
Tạng (TTPV 42, trang 269). 
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6234. Cetiya' parikarimsu” disvā lakkhanamagatam, 
sukhumālī vatayam ayyā* pattikā paridhāvati. 


6235. Vayhāhi pariyāyitvā sivikāya ca khattiyā,* 
sājja maddi araññasmim pattikā paridhāvati. 


6236. Tam disvā cetapāmokkhā rodamānā upāgamum, 
kaccinnu” deva kusalam kacci deva anāmayam, 
kacci pita arogā* te sivInañca anāmayam. 


6237. Ko te balam mahārāja ko nu te rathamandalam, 
anassako arathako dighamaddhanamagato, 
kacci nāmittehi' pakato anuppattosimam disam. 


6238. Kusalam ceva me sammā* atho sammā anāmayam, 
atho pita arogo’ me sivInañca anāmayam. 


6239. Aham hi kuñJaram dappam'°1sadantam urūļhavam, 
khettaññum sabbayuddhanam sabbasetam gajuttamam. 


6240. Pandukambalasañchannam pabhinnam sattumaddanam, 
dantim savāļavījanim'' setam kelāsasādisam. 


6241. Sasetacchattam saupatheyyam” sāthabbanam" sahatthipam, 
aggayanam raJavahim brahmananam adasaham. 


6242. Tasmim me sivayo kuddhā pita ca upahato mano, “ 
avaruddhati mam raja vankam gacchāmi pabbatam, 
okasam sammā Janatha vane yattha vasamase. ° 


6243. Svāgatante mahārāja atho te aduragatam, 
issarosi anuppatto yam idhatthi pavedaya. 


6244. Sākam bhisam'” madhum mamsam suddham salinamodanam, 
parIbhuñJa mahārāja pāhuno nosi agato. 


' cetiyo - Ma, Syā, PTS. 


* parivārimsu - Ma; ° dajjam - Ma, Syā, PTS. 
parikirimsu - PTS. ' savāļabījanim - Ma; 

* vata ayyā - Ma, PTS; savālavījanim - Syā, PTS. 
vatāyayyā - Syā. 2 saupādheyyam - Ma; 

* sivikāya rathena ca - Ma. supattheyyam - Syā. 

` kacci nu - Ma, Syā. * sāthappanam - Ma. 


° arogo - Ma; ārogo - PTS. 

7 kaccāmittehi - Ma, Syā; 
kace’ āmittehi - PTS. 

° samma - Ma, PTS. 

? arogā - Syā. 
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* pitā cupahatomano - Ma, Syā; 
pita c' upahato mano - PTS. 

` avaruddhasi - Ma, Sya. 

é vasemhase - Syā. 

7 bhimsam - Syā. 
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6234. Sau khi nhìn thấy người phụ nữ có ưu điểm đi đến, các nàng hầu đã 
vây quanh (nói rằng): “Quả thật vị phu nhân thanh nhã này đi lại bằng đôi 
chân (của bà)!” 


6235. Sau khi đã di chuyển bằng các phương tiện chuyên chở và bằng 
kiệu khiêng, hôm nay, vị nữ Sát-đế-Ìy, nàng Maddī ấy đi lại trong khu rừng 
bằng đôi chân (của nàng)! 


6236. Sau khi nhìn thấy vị Vessantara ấy, các lãnh tụ xứ Ceta đã đi đến 
gần, nức nở (nói rằng): “Tâu bệ hạ, phải chăng ngài được an khang? Phải 
chăng ngài được vô sự? Phải chăng phụ thân của ngài được vô bệnh, và xứ 
Sivi được vô sự? 


6237. Tàu đại vương, quân đội của ngài đâu? Có vương xa của ngài đầu 
rồi? Ngài dā đi đường xa đến không có ngựa, không có cē xe. Phải chăng ngài 
đã bị các kẻ thù tấn công, rồi ngài đã đến được địa phương này?” 


6238. “Này các thân hữu, tôi được an khang. Này các thân hữu, tôi được 
vô sự. Còn phụ thân của tôi được vô bệnh, và xứ Sivi được vô sự. 


6239, 6240, 6241. Bởi vì tôi đã bố thí đến các vị Bà-la-môn con voi thông 
minh, có ngà như cán cày, xứng đáng để cõi, biết được địa thế của mọi chiến 
trường, con voi hạng nhất, toàn màu trắng, được choàng lên tấm len màu 
vàng cam, đã phát dục, có (khả năng) nghiền nát đối phương, có ngà, có cây 
quạt lông đuôi bò, màu trắng, tương tự như núi Kelasa, có chiếc lọng màu 
trắng, có tấm đệm ngồi, có y sĩ chăm sóc, có viên quản tượng, là phương tiện 
di chuyển cao quý dành để chuyên chở đức vua.' 


6242. Các người dân xứ Sivi giận dữ với tôi về việc này, và phụ hoàng có ý 
bực mình. Đức vua đày đọa tôi, và tôi đi đến núi Vanka. Này các thân hữu, 
hãy tìm cho một khoảng trống ở khu rừng mà chúng tôi có thể cư ngụ.” 


6243. “Tâu đại vương, chào mừng ngài đã ngự đến, và việc đi đến tốt lành 
của ngài! Ngài hãy biết rằng ngài là vị chúa tể đã đạt đến vị thế dành cho ngài 
O nơi này. 


6244. Tâu đại vương, xin ngài hãy thọ dụng rau cải, ngó sen, mật ong, 
thịt, cơm gạo lúa sāli thuần khiết. Ngài đã đến và là khách của chúng tôi.” 


' So sánh ba câu kệ 6226 - 6228 với ba câu kệ 6036 - 6038 ở trang 359. 
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6245. Patiggahitam' yam dinnam sabbassa agghiyam katam, 
avaruddhati” mam raja vankam gacchāmi pabbatam, 
okāsam sammā jānātha vane yattha vasāmase.* 


6246. Idheva tāva acchassu cetaratthe rathesabha, 
yāva cetā gamissanti rañño santika yācitum, 
nijjhāpetum mahārājam sivīnam ratthavaddhanam. 


6247. Tam tam ceta purakkhatvā* patītā laddhapaccaya, 
parivāretvāna gacchanti evam jānāhi khattiya. 


6248. Mā vo ruccittha gamanam rañño santika yācitum, 
nijjhāpetum mahārājam raja tattha na issaro.” 


6249. Accuggatā hi sivayo* balattha” negamā ca ye, 
te padhamsetumicchanti* rājānam mama karana. 


6250. Sace esā pavattettha ratthasmim ratthavaddhana, 
idheva rajjam kārehi cetehi parivārito. 


6251. Iddham phītaūcidam rattham iddho janapado mahā, 
matim karohi tvam deva rajjassamanusāsitum. 


6252. Na me chando mati atthi rajjassamanusāsitum, 
pabbājitassa ratthasmā cetaputtā suņātha me. 


6253. Atutthā sivayo assu” balatthā negamā ca ye, 
pabbājitassa ratthasmā cetā rajjebhisecayum.' 


6254. Asammodiyampi vo assa accantam mama kāraņā, 
sivīnam bhaņdanaīcāpi viggaho me na ruccāti. 


6255. Athassa bhaņdanam ghoram sampahāro anappako, 
ekassa karana mayham himseyyum bahuke jane." 


patiggahītam - PTS. 


1 

* avaruddhati - Ma, Syā. 7 balaggā - Ma, Syā. 

3 vasemhase - Syā. ° vidhamsetumicchanti - Ma. 

* purakkhitvā - Syā. ? asum - Ma. 

` rājāpi tattha nissaro - Ma, Syā. ' cetā rajje hi secayum - PTS. 

° siviyo - Syā. " himseyya bahuko jano - Ma, Syā. 


394 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh III 547. Bổn Sanh Vessantara Vĩ Đại 


6245. “Vật bố thí đã được chúng tôi nhận lãnh, việc tiếp khách về mọi mặt 
đã được quý vị thực hiện. Nhưng đức vua đày đọa tôi, và tôi sẽ đi đến núi 
Vanka. Này các thân hữu, hãy tìm cho một khoảng trống ở khu rừng mà 
chúng tôi có thể cư ngụ.” 


6246. “Tàu đấng thủ lãnh xa binh, xin ngài hãy ở lại ngay tại nơi này, ở 
đất nước Ceta, trong lúc các người dân xứ Ceta sẽ đi đến để yêu cầu trực tiếp 
với đức vua, để giãi bày với đại vương, bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi. 


6247. Sau khi tôn vinh ngài đây, được sung sướng với nhân duyên đã đạt, 
các người dân xứ Ceta sẽ tập họp lại và sẽ ra di, tâu vị Sāt-dē-ly, xin ngài 
nhận biết như vậy.” 


6248. “Chớ vui thích việc ra đi đến gặp đức vua của các vị để yêu cầu, để 
giãi bày với đại vương. Đức vua ở nơi ấy không phải là vị chúa tế. 


6249. Các đạo quân và các thị dân xứ Sivi quả thật vô cùng giận dữ. Bọn 
họ muốn truất phế vua bởi vì việc làm của tôi.” 


625o. “Nếu việc đó đã xảy ra ở đất nước ấy, tâu vị làm hưng thịnh đất 
nước, xin ngài hãy trị vì vương quốc ngay tại nơi này, ngài được các người 
dân xứ Ceta ủng hộ. 


6251. Đất nước này giàu có và phồn thịnh, là xứ sở giàu có và rộng lớn. 
Tâu bệ hạ, xin ngài hãy thực hiện ý định chỉ đạo vương quốc.” 


6252. “Hỡi các con dân xứ Ceta, hãy lắng nghe tôi. Tôi đã bị trục xuất ra 
khỏi đất nước, tôi không có ước muốn hay ý định chỉ đạo vương quốc. 


6253. Các đạo quân và các thị dân xứ Sivi có thể không vui, nếu các người 
dân xứ Ceta làm lễ phong vương cho kẻ đã bị trục xuất ra khỏi đất nước. 


6254. Sẽ có sự bất hòa trầm trọng giữa các vị bởi vì việc làm của tôi, và 
còn có sự gây gổ của những người dân xứ Sivi; sự cãi vã không được tôi ưa 
thích. 


6255. Rồi sẽ có sự gây gổ khủng khiếp, sự xung đột không phải là ít. Bởi vì 
việc làm của một mình tôi mà nhiều người có thể bị hãm hại. 
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6256. Patiggahitam' yam dinnam sabbassa agghiyam katam, 
avaruddhati” mam raja vankam gacchāmi pabbatam, 
okāsam sammā jānātha vane yattha vasāmase.* 


6257. Taggha te mayamakkhāma yathāpi kusalā tathā, 
rājisī yattha sammanti āhutaggī samāhitā. 


6258. Esa selo mahārāja pabbato gandhamādano, 
yattha tvam saha puttehi saha bhariyāya vacchasi.* 


6259. Tam cetā anusāsimsu assunettā rudammukhā, 
ito gaccha mahārāja ujum* yenuttaramukho. 


6260. Atha dakkhisi* bhaddante vipulam” nāma pabbatam, 
nānādumagaņākiņņam sītacchāyam manoramam. 


6261. Tamatikkamma bhaddante atha dakkhisi āpakam,* 
nadim ketumatim nama gambhīram girigabbharam. 


6262. Puthulomamacchakinnam supatittham mahodikam, 


tattha nahatva'° pivitvā ca assasetva ca puttake.!'' 


6263. Atha dakkhisi bhaddante nigrodham madhuvipphalam, ? 
rammake sikhare jātam sītacchāyam manoramam. 


6264. Atha dakkhisi bhaddante nālikam"” nama pabbatam, 
nānādijagaņākiņņam selam kimpurisayutam. 


6265. Tassa uttarapubbena mucalindo nama so saro, 
puņdarīkehi sañchanno setasogandhiyeh1 ca. 


6266. So vanam meghasankasam dhuvam haritasaddalam, 
sīhovāmisapekkhīva vanasandam vigahaya, ° 
puppharukkhehi sañchannam phalarukkhehi cūbhayam. 


patiggahītam - PTS. 
avaruddhati - Ma, Syā. 


1 
2 
3 
4 


vasemhase - Syā. ? mahodakam - Ma, Syā, PTS. 
cacchasi - Ma, Syā; ¢ acchasi - PTS. '° nhatvā - Ma; nhātvā - Syā. 
` ujju - PTS. l! assāsetvā saputtake - Ma, Syā, PTS. 
° dakkhasi - Syā, PTS. '* madhupipphalam - Ma. 
7 vepullam - Ma, Syā. B nāļikam - Ma. 
* atha dakkhisi āpagam - Ma; " setasogandhikehi - Ma. 
atha dakkhasi āpakam - Syā, PTS. 5 vigāhiya - Syā, PTS. 
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6256. Vật bố thí đã được chúng tôi nhận lãnh, việc tiếp khách về mọi mặt 
đã được các vị thực hiện. Nhưng đức vua đày đọa tôi, và tôi sẽ đi đến núi 
Vanka. Này các thân hữu, hãy tìm cho một khoảng trống ở khu rừng mà 
chúng tôi có thể cư ngụ.” 


6257. “Đương nhiên, cũng giống như những kẻ dān đường thiện xảo, 
chúng tôi sẽ chỉ cho ngài nơi các vị ẩn sĩ của hoàng gia sẽ được an ổn, có các 
ngọn lửa tế thần, có tâm định tĩnh. 


6258. Tâu đại vương, kia là ngọn núi đá Gandhamadana, là nơi mà ngài 
cùng với hai con và người vợ sẽ cư ngụ.” 


625o. Các người dân xứ Ceta với cặp mắt ứa lệ, với khuôn mặt đây nước 
mắt, đã chỉ dẫn cho vị ấy rằng: “Tàu đại vương, từ đây, ngài hãy đi thắng theo 
hướng bắc. 


626o. Rồi ngài sẽ nhìn thấy ngọn núi tên Vipula, thưa ngài. (Nơi ấy) có 
các cây cối khác loại mọc đông đúc, có bóng râm mát mẻ, làm thích ý. 


6261, 6262. Sau khi đã vượt qua nơi ấy, thưa ngài, rồi ngài sẽ nhìn thấy 
chó nước xoáy, có dòng sông tên là KetumatI sâu thắm, chảy ra từ hang núi, 
đông đúc với những loài cá lớn, có bến tắm xinh đẹp, và có nhiều nước. Ngài 
hãy tắm, uống nước, và thư giãn tại nơi ấy cùng với hai đứa con nhỏ. 


6263. Thưa ngài, rồi ngài sẽ nhìn thấy cây đa có trái ngọt đã được mọc lên 
ở đỉnh đồi đáng yêu, có bóng râm mát mẻ, làm thích ý. 


6264. Thưa ngài, rồi ngài sẽ nhìn thấy ngọn núi tên là Nalika được đông 
đúc với những bầy chim khác loại, là tảng núi đá được loài nhân điểu lui tới. 


6265. Về phía đông bắc của tảng núi đá, hồ nước ấy có tên là Mucalinda, 
được che phủ bởi các bông sen trắng và bởi các bông súng trắng. 


6266. Ngài đây, tựa như con sư tử có sự quan sát con mồi, đã đi sâu vào 
khu rừng rậm, là khu rừng tương tự như đám mây, thường xuyên có lớp cỏ 
xanh bao phủ, được che phủ bởi cả hai loại: các cây cho hoa và các cây ăn 
trái. 
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6267. Tattha bindussarā vaggu' nānāvaņņā bahū dijā, 
kūjantamupakūjanti” utusampupphite dume. 


6268. Gantvā girividuggānam' nadīnam pabhavāni ca, 
so dakkhasi? pokkharaņim karañJakakudhayutam. 


6269. Puthulomamacchākiņņam supatittham mahodikam,” 
samañca caturassañca° sadhum” appatigandhiyam. 


6270. Tassa uttarapubbena paņņasālam amapaya, 
pannasalam amāpetvā uñchacariyaya" īhatha. 
Vanappavesanakhandam nitthitam.* 


6271. Ahū" vāsī kalingesu jūjako nama brāhmaņo, 
tassāsi'' daharā bhariyā nāmenāmittatāpanā. 


6272. Tā nam” tattha gatāvocum nadIudakaharika, ° 
thiyo nam paribhāsimsu samāgantvā kutuhala. 


6273. Amittā nuna te mata amitto'* nuna te pita, 
ye tam jiņņassa pādamsu evam dahariyam satim. ° 


6274. Ahitam vata te ñati mantayimsu rahogatā, 
ye tam jiņņassa pādamsu evam dahariyam satim. 


6275. Dukkaram" vata te ñati mantayimsu rahogata, 
ye tam jiņņassa pādamsu evam dahariyam satim. 


6276. Pāpakam vata te ñati mantayimsu rahogatā, 
ye tam jiņņassa pādamsu evam dahariyam satim. 


6277. Amanāpam vata te ñati mantayimsu rahogata, 
ye tam jiņņassa pādamsu evam dahariyam satim. 


' vaggū - Ma, Syā, PTS. 


* kujjantam upakujjanti - PTS. ° ahu - Ma, Syā, PTS. 

* girividuggāni - Syā. ! tassāpi - Syā, PTS. 

* addasa - Ma, Syā. ? tam - PTS. 

` mahodakam - Ma, Syā, PTS. * nadim udakahāriyā - Ma; 

° caturamsañca - Ma. nadīudakahāriyā - Syā. 

” sādum - Ma, PTS. *amittā - PTS. 

° uñchacariyäya - PTS. ` evam dahariyam sati - PTS, evamuparipi. 

? vanapavesanam nāma - Ma; vanappavesanam nāma - Syā. '* dukkatam - Ma, Syā. 
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6267. Tại nơi ấy, ở thân cây đã được nở rộ hoa lúc vào mùa, nhiều con 
chim có màu sắc khác nhau có giọng hót tròn tra, có âm thanh ngọt ngào, 
cất tiếng hót hòa theo con chim đang hót. 


6268, 626o. Sau khi đi đến các khe núi hiểm trở và các ngọn nguồn của 
những dòng sông, ngài sẽ nhìn thấy hồ sen có mọc nhiều loại cây karañ7a và 
cây kakudha, được đông đúc với những loài cá lớn, có bến tắm xinh đẹp, có 
nhiều nước, có bốn cạnh bằng nhau, tốt lành, không có mùi khó chịu. 


6270. Về phía đông bác của hồ nước ấy, ngài hãy tạo dựng gian nhà lá. 
Sau khi đã tạo dựng gian nhà lá, ngài hãy cố gắng trong việc thu nhặt củ quả 
để sinh sống.” 

Phẩm Đi Vào Rừng được chấm dứt. 


6271. Có lão Bà-la-môn tên Jūjaka cư ngụ ở xứ Kalinga. Ông ấy có người 
vợ trẻ tên là Amittatapana. 


6272. Các phụ nữ đội nước ở ngôi làng ấy, sau khi đi đến dòng sông, đã 
nói về nàng ấy. Những người nữ có tánh bộp chộp, sau khi tụ tập lại, đã mắng 
nhiếc nàng ấy rằng: 


6273. “Mẹ của cô chắc chắn là không thương cô, cha của cô chắc chắn là 
không thương cô. Họ đã gả cô cho lão già, trong khi cô đang còn trẻ như vậy. 


6274. Các thân quyến của cô quả thật không có lợi ích! Họ đã kín đáo bàn 
bạc. Họ đã gả cô cho lão già, trong khi cô đang còn trẻ như vầy. 


6275. Các thân quyến của cô quả thật có hành động sai trái! Họ đã kín 
đáo bàn bạc. Họ đã gả cô cho lão già, trong khi cô đang còn trẻ như vầy. 


6276. Các thân quyến của cô quả thật là độc ác! Họ đã kín đáo bàn bạc. 
Họ đã gả cô cho lão già, trong khi cô đang còn trẻ như vầy. 


6277. Các thân quyến của cô quả thật không được vừa ý! Họ đã kín đáo 
bàn bạc. Họ đã gả cô cho lão già, trong khi cô đang còn trẻ như vầy. 
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6278. Amanāpavāsam vasasi' jiņņena patina saha,’ 
ya tvam vasasi jiņņassa matante Jīvitā varam. 


6279. Na hi nuna tuyham kalyāņi pita mata ca sobhane, 
aññam bhattāram vindimsu ye tam jiņņassa* padamsu, 
evam dahariyam satim. 


6280. Duyyittham te? navamiyam akatam aggihuttakam, 
ye tam jiņņassa pādamsu evam dahariyam satim. 


6281. Samaņe brahmane nuna brahmacariyaparāyaņe,” 
sa tvam loke abhisapi' sīlavante bahussute, 
ya tvam vasasi jiņņassa evam dahariyam satim.’ 


6282. Na dukkham ahinā dattham na dukkham sattiyā hatam, 
tañca dukkhañca tippañca? yam passe jiņņakam patim. 


6283. Natthi khiddā natthi ratr Jinnena patina saha, 
natthi allāpasallāpo jagghitampi"” na sobhati. 


6284. Yadā ca daharo daharā'' mantayanti” rahogatā, 
sabbesam soka nassanti” ye keci hadayanissita. “ 


6285. Daharā tvam rūpavatī purisānam abhipatthita, ° 
gaccha ñatikule accha kim jiņņo ramayissāti. 


6286. Na te brāhmaņa gacchāmi nadim udakahāriyā, 
thiyo mam pariībhāsanti taya jiņņena brāhmaņa. 


6287. Mā me tvam akarā kammam mā me udakamāhari, 
aham udakamahissam mā bhoti kupitā ahu." 


6288. Nāham tamhi kule jātā yam tvam udakamāhare, 
evam brāhmaņa jānāhi na te vacchāmaham” ghare. 


6289. Sace me dāsam dāsim vā nānayisassi brāhmaņa, 
evam brāhmaņa jānāhi na te vacchāmi santike. 


! vasi - Ma, Syā. ? rati - Ma, Syā, PTS. 

k evam dahariyam sati - PTS. Z jagghitumpi - Ma. ` 

3 jiņņa - PTS. !! vadā daharo daharā ca - PTS. 

* duyittham te - Ma; duyitthante - Syā. 12 mantayimsu - Syā. 

> brāhmaņacariyaparāyaņe - Ma; "5 sabbe soka vinassanti - Syā; 
brahmacariyaparāyane - Syā, PTS. sabbāsam sokā nassanti - PTS. 

6 . : = . P 14 >. = = 

bh - Syā; abh - PTS. had tā - Ma, Syā. 

` san dhani satī I Ma; = burisanambhipatthita - Ma, Sya. 
evam dahariyam sati - PTS. '* ma bhotī kuppitā ahu - Syā. 

° tibbaīīca - Ma. " vacchāmiham - Syā. 
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6278. Cô sống cuộc sống không được vừa ý với người chồng già nua. Cô 
đây sống với lão già, cái chết đối với cô còn quý hơn mạng sống. 


627o. Này mỹ nữ, này người đẹp, phải chăng cha và mẹ đã không tìm 
kiếm cho cô người chồng khác? Họ đã gả cô cho lão già, trong khi cô đang 
còn trẻ như vầy. 


628o. Việc tế lễ vào ngày mồng chín của cô sẽ được dâng hiến qua loa, 
việc tế thần lửa của cô sẽ không được thực hiện. Họ đã gả cô cho lão già, 
trong khi cô đang còn trẻ như vầy. 


6281. Phải chăng cô đây, ở thế gian, dā sỉ vả các vị Sa-môn, các vị Bā-la- 
môn có sự nương tựa vào Phạm hạnh, có giới hạnh, có kiến thức? (Kết quả 
là) cô đây sống với lão già, trong khi cô đang còn trẻ như vầy. 


6282. Bị rắn cắn không khổ, bị gươm đâm không khổ, nhưng khổ sở và 
đau đớn khi nhìn thấy người chồng già nua. 


6283. Không có sự vui đùa, không có sự khoái lạc cùng với người chồng 
già nua, không có chuyện trò trao đổi, thậm chí nụ cười cũng không rạng rỡ. 


6284. Vào lúc chàng trai và cô gái chuyện trò ở nơi vắng vẻ, tất cả các nỗi 
sâu muộn ẩn nāu ở trong tim của hai người đều tiêu tan. 


6285. Cô trẻ trung, có sắc đẹp, được các nam nhân mong ước. Cô hãy bỏ 
đi và hãy ở nhà của các thân quyến, lão già sẽ tạo được điều gì vui sướng?” 


(Lời trao đổi giữa người vợ trẻ và lão Bà-la-môn Jūjaka) 

6286. “Này ông Bà-la-môn, tôi không đi đến dòng sông mang nước về cho 
ông nữa. Này ông Bà-la-môn, các người đàn bà mắng nhiếc tôi bởi vì ông già 
cả.” 


6287. “Nàng chớ làm công việc cho tôi nữa, chớ mang nước về cho tôi 
nữa. Tôi sẽ mang nước về. Phu nhân chớ có nổi giận.” 


6288. “Ở gia tộc mà tôi sanh ra không có việc ông phải đi mang nước về. 
Tôi sẽ không ở trong nhà của ông nữa, này ông Bà-la-môn, ông hãy biết như 
vậy. 


6289. Này ông Bà-la-môn, nếu ông không dān về đứa tôi trai hoặc đứa tớ 
gái cho tôi, tôi sẽ không ở bên cạnh ông nữa, này ông Bà-la-môn, ông hãy 
biết như vậy.” 
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6290. Natthi me sippatthanam' va dhanam dhaññañca” brāhmaņim,* 
kutoham dāsam dāsim vā ānayissāmi bhotiyā, 
aham bhotim upatthissam mā bhoti kupitā ahu.* 


6291. Ehi te ahamakkhissam yathā me vacanam sutam, 
esa vessantaro rājā vanke vasati pabbate. 


6292. Tam tvam gantvāna yācassu dāsam dāsim ca brāhmaņa, 
so te dassati yācito dāsam dasiñca khattiyo. 


6293. Jiņņohamasmi abalo* digho caddhā suduggamo, 
mā bhotī paridevesī* mā ca tvam vimanā ahu,” 
aham bhotim upatthissam mā bhoti kupitā ahu. 


6294. Yathā agantvā* sangāmam ayuddhova” parājito, 
evameva tuvam brahme agantvāva" parājito. 


6295. Sace me dāsam dāsim va nānayissasi brāhmaņa, 
evam brāhmaņa jānāhi na te vacchāmaham'' ghare, 
amanapam te karissāmi tam te dukkham bhavissati. 


6296. Nakkhatte utupabbesu ” yada mam dakkhasilankatam, 
aññehi saddhim ramamānam tam te dukkham bhavissati. 


6297. Adassanena mayham te Jinnassa paridevato, 
bhīyo* vanka ca palitā'* bahū hessanti brāhmaņa. 


6298. Tato so brāhmaņo bhīto brāhmaņiyā vasānugo, 
attito kāmarāgena brāhmaņim etadabravī. 


6299. Pātheyyam me karohi tvam sankulyā saguļāni ca," 
madhupiņdikā ca sukatāyo sattubhattañca brāhmaņi. 


6300. Anayissam methunake ubhe" dāsakumārake, 
te tam” paricarissanti rattindivamatanditā. 


6301. Idam vatvā brahmabandhu patimuīci upahana, '° 
tato so mantayitvāna bhariyam katvā padakkhiņam. 


' sippathānam - Ma. ? ayuddheva - Syā. 

* dhanadhaññam vã - PTS. ° agantvāva - PTS. 

* brahmani - Ma, Syā, PTS. ! vacchamiham - Sya. 

* mā bhotī kuppitā ahu - Syā. * utupubbesu - Ma, Syā, PTS. 

` dubbalo - Ma, Syā. * bhiyyo - Ma, Syā. 

° mā bhoti patidevesi - Ma; * vanīkā palitā ca - Syā. 
mā bhotī paridevesi - Syā; ` sañkula sanguļāni ca - Syā. 
mā bhoti paridevesi - PTS. ° ubho - Ma, Syā, PTS. 

7 mā bhotī vimanā ahu - Syā. 7 te ca - Syā. 

* āgantvā - PTS. * upāhanam - Syā, PTS. 
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62oo. “Này nữ Bà-la-môn, tôi không có căn bản nghề nghiệp, tài sản, 
hoặc lúa gạo, từ đầu tôi sẽ dẫn về đứa tôi trai hoặc đứa tớ gái cho phu nhân? 
Tôi sẽ phục vụ phu nhân. Phu nhân chớ có nổi giận.” 


6291. “Ông hãy đến, tôi sẽ thuật lại cho ông y như lời nói tôi đã nghe 
được: VỊ vua Vessantara ấy cư ngụ ở núi Vanka. 


6292. Này ông Bà-la-môn, ông hãy đi đến và cầu xin vị ấy đứa tôi trai và 
đứa tớ gái. Được cầu xin, vị Sát-đế-Ìy ấy sẽ cho đứa tôi trai và đứa tớ gái đến 
ông.” 


6293. “Tôi già cả, yếu sức, và đoạn đường đi thì dài, vô cùng hiểm trở. Xin 
phu nhân chớ than vẫn, và xin phu nhân chớ có ưu tư. Tôi sẽ phục vụ phu 
nhân. Phu nhân chớ có nổi giận.” 


6294. “Giống như người chưa đi đến chiến trường, còn chưa chiến đấu, 
mà đã bị thua trận, tương tự y như thế, này ông Bà-la-môn, ông còn chưa đi 
mà đã đầu hàng. 


6295. Này ông Bà-la-môn, nếu ông không dẫn về đứa tôi trai hoặc đứa tớ 
gái cho tôi, tôi sẽ không ở trong nhà của ông nữa, này ông Bà-la-môn, ông 
hãy biết như vậy. Tôi sẽ làm điều không vừa ý đối với ông, điều ấy sẽ là nỗi 
khổ đau cho ông. 


6296. Vào những dip lễ hội theo thời tiết liên quan đến các vì tinh tú, lúc 
ông nhìn thấy tôi, đã được trang điểm, đang vui sướng cùng với những người 
nam khác, điều ấy sẽ là nói khổ đau cho ông. 


6297. Trong khi ông bị già nua và than vān do việc không nhìn thấy tôi, 
này ông Bà-la-môn, người ông sẽ bị còng hơn và nhiều sợi tóc bạc sẽ xuất 
hiện cho ông.” 


62o8. Do đó, lão Bà-la-môn ấy bị sợ hãi, bị khốn khổ bởi sự luyến ái trong 
các dục, có sự phục tùng người nữ Bà-la-môn, đã nói với người nữ Bà-la-môn 
điều này: 

6299. “Này nữ Bà-la-môn, nàng hãy chuẩn bị lương thực đi đường cho tôi 
gồm các kẹo mè và các bánh bột đường, các cục mật đã được khéo làm và giỏ 
thức ăn. 


6300. Tôi sẽ dẫn về hai đứa trẻ về làm nô lệ có cùng dòng dõi với nàng. 
Chúng sẽ hầu cận nàng ngày đêm không biếng nhác.” 


6301. Sau khi nói lời này, lão Bà-la-môn đã mang đôi giày vào. Sau đó, lão 
ấy đã dặn dò và đi nhiễu quanh người vợ. 
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6302. Pakkāmi so ruņņamukho brāhmaņo sahitabbato, 
sivīnam nagaram phītam dāsapariyesanam caram. 


6303. So tattha gantvā avaca' ye tatthāsum samāgatā, 
kuhim vessantaro raja kattha passemu khattiyam. 


6304. So jano tam avacāsi” ye tatthāsum samāgatā, 
tumhehi brahme pakato atidānena khattiyo, 
pabbājito saka rattha vanke vasati pabbate. 


6305. Tumhehi brahme pakato atidānena khattiyo, 
ādāya puttadarañca vanke vasati pabbate. 


6306. So codito brāhmaņiyā brāhmaņo kāmagiddhimā, 
agham tam patisevittha, 
vane vāļamigākiņņe khaggadīpinisevite. 


6307. Ādāya beluvam* daņdam aggihuttam kamaņdalum, 
so pāvisi braharaññam yattha assosi kāmadam. 


6308. Tam pavittham braharaññam kokā nam parivārayum, 
vikkandi so vippanattho dūre panthā* apakkami. 


6309. Tato so brāhmaņo gantvā bhogaluddo* asaññato, 
vankassoharaņe nattho,* 
[sunakhehi parivarito rukkhasmiñca nisinnova']; 
imā gāthā abhasatha. 


6310. Ko rājaputtam nisabham jayantamaparājitam, 
bhaye khemassa dātāram ko me vessantaram vidū. 


6311. Yo yācatam patitthāsi bhūtānam dharaņīriva, 
dharaņūpamam mahārājam ko me vessantaram vidū. 


6312. Yo yācatam gatī āsi savantīnamva sāgaro, 
udadhūpamam* mahārājam ko me vessantaram vidū. 


6313. Kalyanatittham sucimam' sītūdakam manoramam, 
puņdarīkehi sañchannam yuttam kiūjakkhareņunā, 
rahadūpamam mahārājam ko me vessantaram vidū. 


' avacāsi - Syā. 7 imam pādadvayam Ma, PTS potthakesu na dissati. 
? te jana tam avacimsu - Ma, Syā. ° vankassorohaņe natthe - Ma. 
* beļuvam - Ma; veluvam - Syā. * sāgarūpamam - Ma. 

* pathā - PTS. ? supivam - Syā; 

` bhogaluddho - Ma, Syā, PTS. supipim - PTS. 
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6302. Với khuôn mặt đãm lệ, với dáng vẻ đạo sĩ khổ hạnh, lão Bà-la-môn 
ấy, trong khi thực hiện việc tìm kiếm tôi tớ, đã đi đến thành phố phồn thịnh 
của xứ Sivi. 


6303. Sau khi đi đến nơi ấy, lão Bà-la-môn ấy đã nói với những người đã 
tụ tập tại nơi ấy rằng: “Đức vua Vessantara ở đâu? Chúng tôi có thể tìm gặp 
vị Sát-đế-Ìy ở nơi nào?” 


6304. Đám dân chúng ấy, những người đã tụ tập tại nơi ấy, đã nói với lão 
ấy rằng: “Này Bà-la-môn, bị các ngươi quấy rầy với sự bố thí quá mức, vị Sát- 
đế-ly dā bị trục xuất ra khỏi đất nước của mình và cư ngụ ở núi Vanka. 


6305. Này Bà-la-môn, bị các ngươi quấy rāy với sự bố thí quá mức, vị Sát- 
dē-ly đã mang theo vợ con và cư ngụ ở núi Vanka.” 


6306. BỊ thúc giục bởi nữ Bà-la-môn, lão Bà-la-môn ấy, có sự tham đắm 
dục vọng, đã theo đuổi sự sai lầm ấy ở trong khu rừng đông đúc các thú dữ, 
được lai vãng bởi loài tê giác và loài báo. 


6307. Mang theo cây gậy bằng gỗ beluua, chiếc muỗng tế thần lửa, và cái 
bình đựng nước, lão ấy đã đi vào khu rừng rộng lớn, nơi lão đã nghe về vị bố 
thí theo ước muốn. 


63o8. Khi lão ấy đã đi vào khu rừng rộng lớn, các con chó sói đã vây 
quanh lão ấy. Lão đã kêu thét lên. Bị lạc lối, lão ấy càng đi ra xa khỏi con 
đường. 


6309. Sau đó, lão Bà-la-môn ấy, bị tham đắm của cải, không tự kiềm chế, 
đã lạc mất con đường dẫn đến núi Vanka. [BỊ những con chó vây quanh, lão 
đã ngồi ở trên cây. | Lão đã nói lên những lời kệ này: 


6310. “Người nào cho ta biết về vị thái tử hạng nhất, bậc chiến thắng (tām 
bỏn xẻn), không bị khuất phục? Người nào cho ta biết vê Vessantara, vị bố 
thí sự bình an cho kẻ bị sợ hãi? 


6311. Người nào cho ta biết về Vessantara, vị đại vương ví như quả đất? 
Người này là nơi nâng đỡ đối với những kẻ đang cầu xin, tựa như quả đất là 
nơi nâng đỡ đối với các chúng sanh. 


6312. Người nào cho ta biết về Vessantara, vị đại vương ví như biển cả? 
Người này là điểm đến của những kẻ đang cầu xin, tựa như đại dương là 
điểm đến của các dòng sông. 


6313. Người nào cho ta biết vē Vessantara, vị đại vương ví như hồ nước, 


có bến tắm xinh đẹp, trong sạch, có nước mát, làm thích ý, được che phủ bởi 
các bông sen trắng, được gắn liền với tua nhụy và phấn hoa? 
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6314. Assatthamva pathe jātam sītacchāyam manoramam, 
santanam vissametaram' kilantānam patiggaham, 
tathūpamam mahārājam ko me vessantaram vidū. 


6315. Nigrodhamva pathe jātam sītacchāyam manoramam, 
santānam vissametāram kilantānam patiggaham, 
tathūpamam mahārājam ko me vessantaram vidū. 


6316. Ambam iva pathe jātam sītacchāyam manoramam, 
santānam vissametāram kilantānam patiggaham, 
tathūpamam mahārājam ko me vessantaram vidū. 


6317. Salam iva pathe Jatam sītacchāyam manoramam, 
santānam vissametāram kilantānam patiggaham, 
tathūpamam mahārājam ko me vessantaram vidū. 


6318. Dumam iva pathe jātam sītacchāyam manoramam, 
santānam vissametāram kilantānam patiggaham, 
tathūpamam mahārājam ko me vessantaram vidū. 


6319. Evañca me vilapato pavitthassa brahāvane, 
aham jānanti yo vajjā nandim so janaye mamam.’ 


6320. Evañca me vilapato* pavitthassa brahāvane, 
aham jānanti yo vajjā (vessantaranivesanam'), 
taya so ekavācāya pasave puññam anappakam. 


6321. Tassa ceto patissosi araññe° luddako caram,” 
tumhehi brahme pakato atidanena khattiyo, 
pabbajito saka rattha vanke vasati pabbate. 


6322. Tumhehi brahme pakato atidanena khattiyo, 
ādāya puttadarañca vanke vasati pabbate. 


6323. Akieccakārī dummedho rattha vivanamagato,” 
rājaputtam gavesanto bako macchamivodake. 


' visametäram - Ma, Syā. 
2 mama - Ma, Syā. * nivāsanam - Syā. ° caro - Syā. 
* yo me evam vilapato - PTS. ` araññam - Syā. 7 pavanamāgato - Ma. 
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6314. Tựa như cây sung mọc ở đường lộ, có bóng mát, làm thích ý, là nơi 
nghỉ dưỡng của những người bị mệt mỏi, là nơi tiếp đón những người bị mệt 
nhọc, người nào cho ta biết về Vessantara, vị đại vương ví như thế ấy? 


6315. Tựa như cây đa mọc ở đường lộ, có bóng mát, làm thích ý, là nơi 
nghỉ dưỡng của những người bị mệt mỏi, là nơi tiếp đón những người bị mệt 
nhọc, người nào cho ta biết về Vessantara, vị đại vương ví như thế ấy? 


6316. Tựa như cây xoài mọc ở đường lộ, có bóng mát, làm thích ý, là nơi 
nghỉ dưỡng của những người bị mệt mỏi, là nơi tiếp đón những người bị mệt 
nhọc, người nào cho ta biết về Vessantara, vị đại vương ví như thế ấy? 


6317. Tựa như cây sāla mọc ở đường lộ, có bóng mát, làm thích ý, là nơi 
nghỉ dưỡng của những người bị mệt mỏi, là nơi tiếp đón những người bị mệt 
nhọc, người nào cho ta biết về Vessantara, vị đại vương ví như thế ấy? 


6318. Tựa như cội cây mọc ở đường lộ, có bóng mát, làm thích ý, là nơi 
nghỉ dưỡng của những người bị mệt mỏi, là nơi tiếp đón những người bị mệt 
nhọc, người nào cho ta biết về Vessantara, vị đại vương ví như thế ấy? 


6319. Và trong lúc than van như vậy, ta đã đi vào khu rừng rộng lớn. 
Người nào có thể nói rằng: “Tôi biết (chỗ ngụ của Vessantara), người ấy tạo 
ra nỗi vui mừng cho ta. 


632o. Và trong lúc than van như vậy, ta đã đi vào khu rừng rộng lớn. 
Người nào có thể nói rằng: “Tôi biết (chỗ ngụ của Vessantara), với một lời 
nói ấy, người ấy có thể tạo nên phước báu không phải là ít.” 


6321. Có gã thợ săn người xứ Ceta đang đi trong rừng đã đáp lại lão ấy 
rằng: “Này Bà-la-môn, bị các ngươi quấy rầy với sự bố thí quá mức, vị Sát-đế- 
ly đã bị trục xuất ra khỏi đất nước của mình và cư ngụ ở núi Vanka. 


6322. Này Bà-la-môn, bị các ngươi quấy rầy với sự bố thí quá mức, vị Sát- 
dē-ly đã mang theo vợ con và cư ngụ ở núi Vanka. 


6323. Kẻ ngu muội, không có làm phận sự gì, đã rời khỏi đất nước đi vào 
rừng tìm kiếm vị thái tử, tựa như con cò đang tìm bắt cá ở vũng nước. 
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6324. Tassa tyaham na dassāmi jīvitam idha brāhmaņa, 
ayam hi te mayā nunno saro pāssati' lohitam. 


6325. Siro te vajjhayitvāna hadayam chetvā sabandhanam, 
panthasakuņam yajissāmi tuyham mamsena brāhmaņa. 


6326. Tuyham mamsena medena matthakena ca brāhmaņa, 
āhutim paggahessāmi chetvāna hadayam tava. 


6327. Tam me suyittham suhutam tuyham mamsena brahmana, 
na ca tvam rājaputtassa bhariyam putte ca nessasi. 


6328. Avajjho brāhmaņo duto cetaputta suņohi me, 
tasma hi dutam na hananti” esa dhammo sanantano. 


6329. Nijjhattā sivayo* sabbe pita nam datthumicchāti, 
mata ca dubbalā tassa acirā cakkhūni jIyare. 


6330. Tesāham pahito dūto cetaputta suņohi me, 
rājaputtam nayissāmi yadi jānāsi samsa me. 


6331. Piyassa me piyo dūto puņņapattam dadami te, 
imaūca madhuno tumbam migasatthiñca brahmana, 
tañca te desamakkhissam yattha sammati kāmado. 

Jūjakapabbam nitthitam.* 


6332. Esa selo mahābrahme pabbato gandhamādano, 
yattha vessantaro raja saha puttehi sammāti. 


6333. Dhārento brāhmaņam vaņņam' asadañca masam jatam, 
cammavāsī chamā seti jātavedam namassāti. 


6334. Ete nīlā padissanti nānāphaladharā dumā, 
uggatā abbhakutam va‘ nīlā añJanapabbata. 


' pïssati - Ma. * jūjakapabbam nāma - Ma, Syā. 
* hanti - Ma, Syā. ` brāhmaņavaņņam - Ma, Syā. 
* siviyo - Syā. ° abbhakūtāva - Ma, Syā, PTS. 
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6324. Này Bà-la-môn, ta sẽ không ban cho lão đây còn mạng sống ở nơi 
này, bởi vì mũi tên này, được ta bắn ra, sẽ uống máu của lão. 


6325. Mũi tên, sau khi giết chết lão, sẽ cắt đứt trái tim cùng với thớ thịt. 
Này Bà-la-môn, ta sẽ cúng tế loài chim ở con đường với thịt của lão. 


6326. Này Bà-la-môn, ta sẽ cắt đút trái tim của lão, rồi dâng lên làm vật 
cúng tế cùng với phần thịt, phần mỡ, và cái đầu của lão. 


6327. Này Bà-la-môn, khi trái tim ấy đã khéo được hiến dâng, đã khéo 
được cúng tế cùng với thịt của lão, lão sẽ không dẫn đi vợ và các con của vị 
thái tử.” 


6328. “Này cậu trai xứ Ceta, hãy lắng nghe ta. VỊ Bà-la-môn là người sứ 
giả, không được giết hại. Chính vì thế, người ta không giết sứ giả; điều này là 
quy luật cổ xưa. 


6329. Mọi người dân Sivi đã suy nghĩ lại. Phụ hoàng muốn gặp vị ấy, và 
mẫu hậu của ngài ấy yếu sức, không bao lâu nữa cặp mắt sẽ hư hoại. 


6330. Ta là người sứ giả đã được họ phái đi. Này cậu trai xứ Ceta, hãy 
lắng nghe ta. Ta sẽ đưa vị thái tử đi. Nếu ngươi biết, ngươi hãy chỉ cho ta.” 


6331. “Lão là vị sứ giả yêu quý của người mà ta yêu quý. Này Bà-la-môn, 
ta sẽ cho lão được thành tựu trọn vẹn, cùng với hũ mật ong này và đùi thịt 
nai. Ta sẽ nói cho lão về khu vực ấy, nơi mà vị bố thí theo ước muốn cư ngụ.” 

Đoạn Về Bà-la-môn Jūjaka được chấm dứt. 


6332. “Này vị Bà-la-môn vĩ đại, kia là ngọn núi đá Gandhamadana, là nơi 
đức vua Vessantara cư ngụ cùng với hai con. 


6333. VỊ ấy đang khoác vào bộ dạng Bà-la-môn, mang móc câu và muỗng 
tế thần lửa, tóc bēn, mặc y phục da thú, nằm trên đất, tôn thờ thần lửa. 


6334. Những nơi màu xanh ngắt được nhìn thấy kia là những giống cây 
mang các trái khác loại, và những ngọn núi của giống cây añjana, có màu 
xanh um, được vươn lên tận đỉnh của đám mây. 
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6335. Dhavassakaņņā khadirā sālā phandanamāluvā, 
sampavedhanti' vatena sakim pītāva māņavā. 


6336. Upari dumapariyāyesu samgītiyova suyare,” 
najjuhā kokilasanghā* sampatanti dumā dumam. 


6337. Avhayanteva gacchantam sākhāpaņņasamerttā,* 
ramayanteva agantum" modayanti nivāsinam,* 
yattha vessantaro raja saha puttehi sammati. 


6338. Dhārento brahmanam vannam” asadañca masam jatam, 
cammavāsī chamā seti jātavedam namassāti. 


6339. Ambā kapitthā panasā sala jambū vibhītakā,* 
harītakī āmalakā assatthā badaran? ca. 


6340. Cāru timbarukkhā cettha nigrodhā ca kapitthanā, 
madhu madhukā thevanti nīce pakkā cudumbarā. 


6341. Pārevatā bhaveyyā ca muddikā ca madhutthikā, 
madhum anelakam tattha sakamādāya bhuñJare. 


6342. Aññettha pupphitā ambā aññe titthanti domHla, ° 
aññe ama ca pakka ca bhekavaņņā'' tadūbhayam. 


6343. Athettha hetthā puriso ambapakkāni gaņhati, 
amani ceva pakkāni vannagandharasuttame. ? 


6344. Ateva' me acchariyam hinkaro patibhāti mam, 
devānamiva āvāso sobhati nandanūpamo. 


6345. Vibhedika' nāļikerā khajjurīnam brahavane, 
mālāva ganthitā thanti dhajaggāneva dissare, 
nānāvaņņehi pupphehi” nabham tārācitāmiva. 


6346. Kutajī kutthatagarā" pātaliyo ca pupphitā, 
punnāgā giripunnāgā koviļārā ca pupphitā. 


' sampavedhenti - Syā. ? padarāni - PTS. 

* suyyare - Ma, Syā. '° dovilā - Ma, Syā, PTS. 

* kokilā sanghā - Syā, PTS. '! bhingavaņņā - Syā. 

* sākhāpattasamīritā - Ma, Syā; ' rasuttamā - Syā. 
sākhāpattasameritā - PTS. 5 ath’ eva - PTS. 

> āgantam - Ma. 14 vibhedakā - Syā. 

° nivāsanam - Syā. 5 puppheti - Ma. 

”brahmanavannam - Ma, Syā. '* kutthataggarā - Syā; 

° vibhedakā - Syā. kutthatagarī - PTS. 
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6335. Các loại cây dhava, cây long thọ, cây nhục quế, cây sāla, các giống 
dây leo run rấy, dung đưa theo làn gió, tựa như những chàng trai trẻ lảo đảo 
một khi đã uống say. 


6336. Ở phía trên những hàng cây, tựa như có những cuộc hòa nhạc được 
nghe tiếng. Các con chim najjuha, các bầy chim cu cu (líu lo) bay nhảy từ cây 
này sang cây khác. 


6337. Các chiếc lá của những cành cây được lay động tựa như mời gọi 
người đang đi đến, tựa như làm cho khách đi đến được vui thích, khiến người 
trú ngụ được hài lòng: nơi ấy đức vua Vessantara cư ngụ cùng với hai con. 


6338. Vị ấy đang khoác vào bộ dạng Bà-la-môn, mang móc câu và muỗng 
tế thần lửa, tóc bện, mặc y phục da thú, nằm trên đất, tôn thờ thần lửa. 


6339. (Ơ tại nơi này) có các cây xoài, các cây táo rừng, các cây mít, các cây 
sala, các cây màn, các cây vibhītaka, các cây harītakī, các cây āmalakā, các 
cây sung, và các cây táo ta. 


6340. Và ở tại nơi này có các cây timba xinh đẹp, các cây đa, và các cây 
táo rừng, các cây madhuka có vị ngọt chiếu sáng, và các cây sung có trái chín 
ở chó thấp. 


6341. Các cây pārevata, các cây chuối có trái dài, các cây nho, và các tổ có 
mật ong. Tại nơi ấy, có thể tự mình lấy mật ong tỉnh khiết và thọ dụng. 


6342. O tại nơi này, có một số cây xoài đã được trổ bông, một số khác tồn 
tại và đã được kết trái, một số khác có trái còn non và đã chín, cả hai (loại trái 
còn non và đã chín) có màu sắc như của con nhái. 


6343. Và ở nơi này, con người đứng ở bên dưới hái những trái xoài chín. 
Những trái chín và luôn cả những trái còn non là hạng nhất về màu sắc, mùi 
thơm, và hương vi. 


6344. Quả thật là điều quá sức kỳ diệu đối với tôi! Tiếng kêu Ua' lóe lên ở 
tôi. Chó ngụ chiếu sáng như là của chư Thiên, tương tự khu vườn Nandana. 


6345. Ở khu rừng rộng lớn của những cây chà là, có các cây lá cọ và các 
cây dừa đứng thắng, tựa như những tràng hoa đã được kết lại, được nhìn thấy 
tựa như những cây cờ hiệu, với những bông hoa có nhiều màu sắc khác nhau 
tựa như các chòm sao điểm tô bầu trời. 


6346. Các cây kutaji, các cây kuttha, các cây tagara, và các cây pātalī đã 


được trổ hoa. Các cây nguyệt quế, các cây nguyệt quế núi, và các cây koviļārā 
đã được trổ hoa. 
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6347. Uddālakā' somarukkhā agarubhalliyo* bahu, 
puttajīvā* ca kakudhā* asana cettha pupphitā. 


6348. Kutajā salala? nipa kosambalabuJa° dhavā, 
sala ca pupphitā tattha palālakhalasannibhā. 


6349. Tassāvidūre pokkharaņī bhūmibhāge manorame, 
padumuppalasañchanna devānamiva nandane. 


6350. Athettha puppharasamatta kokila mañJubhanika, 
abhinadenti pavanam” utusampupphite dume. 


6351. Bhassanti makarandehi pokkhare pokkhare madhu, 
athettha vata vayanti dakkhina atha pacchima, 
padumakiūjakkhareņūhi okinno hoti assamo. 


6352. Thūlā singhātakā cettha samsādiyā* pasadiya, 
macchakacchapavyaviddha? bahū cettha mupayānakā, 
madhum bhimsehi" savati khīram sappi mulālihi.'' 


6353. Surabhi tam vanam vāti nanagandhasameritam, 
sammaddateva' gandhena pupphasākhāhi tam vanam, 
bhamarā pupphagandhena samantāmabhināditā. 


6354. Athettha sakuņā santi nanavanna bahu' dijā, 
modanti saha bhariyāhi aññamaññam pakūjino. 


6355. Nandikā jīvaputtā ca jīvaputtā ca piya ca no," 
piyā puttā piyā nandā dijā pokkharaņīgharā. 


6356. Mālāva ganthitā thanti dhajaggāneva dissare, 
nānāvaņņehi pupphehi kusalehi' sugandhikā,"” 
yattha vessantaro raja saha puttehi sammati. 

6357. Dhārento brahmanam vannam'° āsadam ca masam jatam, 


cammavāsī chamā seti jātavedam namassāti. 


' uddhālakā - Syā, PTS. 


* agaruphalliyā - Ma; ° bhisehi - Ma. 
agarubhalliya - Sya. ' khirasappimuļālibhi - Ma; 
3 pattajīvā - Syā. khīram sappi muļālibhi - Sya, PTS. 
* kukkutā - Syā. 2 samoditam - Ma. 
> salaļā - Ma, Syā, PTS. * samoditeva - Syā. 
° kosambā labujā - Ma. * nānāvaņņabahū - PTS. 
7 tam vanam - Syā. ` jīvaputtā piyä ca no - Ma, Syā, PTS. 
* sasādiyā - Syā. ° kusaleheva - Ma, PTS. 
? byāviddhā - Ma; 7 suganthitā - Ma, Syā. 
byāvidhā - Syā; vyāvidhā - PTS. ° brāhmaņavaņņam - Ma, Syā. 


412 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh III 547. Bổn Sanh Vessantara Vĩ Đại 


6347. Các cây bã đậu, các cây soma, các cây kỳ nam, và các cây bhallī là có 
nhiều. Các cây puttajīva, các cây kakudha, và các cây asana ở nơi này đã 
được trổ hoa. 


6348. Các cây kutaja, các cāy salala, các cây nīpa, các cāy kosamba, các 
cây sa kê, các cây dhava, và các cây sala đã được trổ hoa ở tại nơi ấy, tương 
tự như những đống rơm. 


6349. Không xa khu rừng ấy, ở vùng đất làm cho thích ý, có một cái hồ 
được che phủ bởi các giống sen hồng và sen xanh, tựa như (hồ nước Nandā) 
ở khu vườn Nandana của chư Thiên. 


6350. Rồi ở nơi này, tại thân cây đã được nở rộ hoa lúc vào mùa, các con 
chim cu cu có giọng hót du dương, bị ngất ngây bởi mật của các bông hoa, 
làm vang động khu rừng. 


6351. Những giọt mật với các bụi phấn hoa nhỏ xuống ở mỗi chiếc lá sen. 
Rồi ở nơi này, có các làn gió thói từ hướng nam rồi từ hướng tây; khu ẩn cư 
được rải rắc bởi bụi phấn từ tua nhụy của các hoa sen. 


6352. Ó nơi này, có các cây singhātaka thô kệch, các giống lúa tự nhiên 
samsādiyā và pasādiyā. Và ở nơi này, có nhiều con cua di chuyển cùng với 
các con cá và rùa. Có mật ngọt tiết ra từ các củ sen, rồi sữa và bơ lỏng tiết ra 
từ các rễ sen. 


6353. Có mùi thơm ngát thổi vào khu rừng ấy, hòa quyện cùng với các 
hương thơm khác loại. Khu rừng ấy dường như làm cho con người say đắm 
với hương thơm, với những cành hoa. Các con ong kêu vo ve ở khắp các nơi 
bởi mùi thơm của các bông hoa. 


6354. Rồi ở nơi này, còn có những con chim, gồm nhiều loài chim có các 
màu sắc khác nhau. Chúng vui đùa cùng với các con chim mái, hót líu lo với 
nhau. 


6355. Có bốn loài chim làm tổ cạnh hồ nước, có bốn tiếng hót khác nhau, 
chúc mừng vị Vessantara sống vui vẻ, hạnh phúc cùng với hai con yêu dấu. 


6356. Tựa như những tràng hoa đã được kết lại đứng thắng, có mùi thơm 
ngát với những bông hoa có nhiều màu sắc khác nhau bởi các tay thợ thiện 
xảo, tựa như những cây cờ hiệu được nhìn thấy, nơi ấy đức vua Vessantara cư 
ngụ cùng với hai con. 


6357. VỊ ấy đang khoác vào bộ dạng Bà-la-môn, mang móc câu và muỗng 
tế thần lửa, tóc bện, mặc y phục da thú, nằm trên đất, tôn thờ thần lửa.” 
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6358. Idañca me sattubhattam madhunā patisamyutam, 
madhupiņdikā ca sukatāyo sattubhattam dadāmi te. 


6359. Tuyheva sambalam hotu nāham iechāmi sambalam, 
itopi' brahme gaņhāhi gaccha brahme yathāsukham. 


6360. Ayam ekapadī eti ujum gacchati assamam, 
1SIpI” accuto tattha pankadanto rajassiro, 
dhārento brahmanam vaņņam asadañca masam jatam. 


6361. Cammavāsī chamā seti jātavedam namassāti, 
tam tvam gantvāna pucchassu so te maggam pavakkhatl. 


6362. Idam sutvā brahmabandhu cetam katvā padakkhiņam, 
udaggacitto pakkāmi yenāsi aceuto isi. 
Cūļavanavaņņanā nitthitā.” 


6363. Gacchanto so bhāradvājo addasa accutam isim, 
disvana tam bhāradvājo sammodi isinā saha. 


6364. Kaccinnu' bhoto kusalam kacci bhoto anāmayam, 
kacci uñchena yāpesi* kacci mūlaphalā bahū. 


6365. Kacci damsā ca* makasā ca appameva sirimsapā,” 
vane vāļamigākiņņe kacci himsā na vijjati. 


6366. Kusalañceva me brahme atho brahme anamayam, 
atho uūchena yāpemi atho mulaphala bahu. 


6367. Atho damsa ca makasā ca appameva sirimsapā, 
vane vāļamigākiņņe himsā mayham na vijjati. 


6368. Bahūni cassa pūgāni* assame vasato” mama, 
nābhijānāmi uppannam abadham amanoramam. 


6369. Svagatam te mahabrahme atho te adurāgatam. 
anto pavisa bhaddante pade pakkhalayassu te. 


6370. Tindukāni" piyālāni madhuke kasumariyo, '' 
phalāni khuddakappāni bhuñJa brahme varam varam. 


l ito hi - PTS. 

? isi pi - PTS. 7 sarīsapā - Ma. 

* cullavanavaņņanā - Ma, Syā. * vassapūgāni - Ma, Syā, PTS. 
* kacci nu - Ma, Syā, PTS. ? sammato - Syā. 

> vāpetha - Syā. '° tiņdukāni - Syā, PTS. 

° kacci damsā makasā ca - Ma, Syā. '! kāsamāriyo - Syā. 
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(Lời Bà-la-môn Jūjaka) 
6358. “Đây là phần ăn lúa mạch của ta đã được trộn đều với mật ong, và 
các cục mật ong đã khéo được vo lại. Ta biếu ngươi phần ăn lúa mạch của ta.” 


6359. “Hãy để lại phần ăn đi đường cho chính ông. Tôi không cần phần 
ăn đi đường. Này vị Bà-la-môn, ông hãy bắt đầu từ đây. Này vị Bà-la-môn, 
ông hãy đi một cách thoải mái. 

636o. Lối đi bộ này đi đến, đi thẳng đến khu ẩn cư. Tại nơi ấy, còn có vị 
ẩn sĩ Accuta, có răng bị đóng bợn, có đầu lấm bụi, đang khoác vào bộ dạng 
Bà-la-môn, mang móc câu và muỗng tế thần lửa, tóc bên. 


6361. Vị ấy, mặc y phục da thú, nằm trên đất, tôn thờ thần lửa. Ông hãy di 
đến và hỏi vị ấy. VỊ ấy sẽ chỉ đường cho ông.” 


6362. Nghe xong điều này, vị thân quyến của đấng Brahma đã đi nhiễu 
quanh người thợ săn xứ Ceta, rồi với tâm phấn khởi, đã khởi hành đi đến nơi 
vị ẩn sĩ Accuta đang ở. 

Phần Mô Tả Khu Rừng Nhỏ được chấm dứt. 


6363. Trong lúc đang đi, lão (Jūjaka) dòng họ Bharadvaja ấy đã nhìn thấy 
vị ấn sĩ Accuta. Sau khi nhìn thấy vị ấy, lão Bharadvaja đã tỏ ra thân thiện với 
vị ẩn sĩ ấy rằng: 


6364. “Thưa ngài, phải chăng ngài được an khang? Thưa ngài, phải chắng 
ngài được vô sự? Phải chăng ngài nuôi sống bằng việc thu nhặt? Phải chăng 
có nhiều rễ củ và trái cây?' 

6365. Phải chăng có rất ít ruồi, muỗi, và các loài bò sát? Phải chăng 
không có sự hãm hại ở khu rừng đông đúc các loài thú dữ?” 

(Lời vị ẩn sĩ Accuta) 

6366. “Này vị Bà-la-môn, tôi được an khang. Và này vị Bà-la-môn, tôi 
được vô sự. Tôi nuôi sống bằng việc thu nhặt. Rē củ và trái cây có nhiều. 

6367. Có rất ít ruồi, muỗi, và các loài bò sát. Không có sự hãm hại đến với 
tôi ở khu rừng đông đúc các loài thú dữ. 

6368. Và có nhiều cây cau cho tôi đây khi tôi sống ở khu ẩn cư. Tôi không 
biết đến bệnh tật không thích ý đã được sanh khởi. 

6369. Này vị Bà-la-môn vĩ đại, chào mừng ông đã đến và việc đi đến tốt 
lành của ông. Này ông, xin ông hãy đi vào bên trong. Xin ông hãy rửa sạch 
hai bàn chân của ông. 

6370. Này vị Bà-la-môn, có các loại trái cây tinduka, piyāla, madhuka, 
kāsumārī ngọt như mật ong, xin ông hãy thưởng lãm các trái ngon nhất.? 


' Các câu kệ 6364 - 6372 tương tự như các câu kệ 3662 - 3670 cùa Jātakapāļi - Bổn Sanh II 
(TTPV tập 33, trang 311). 

? Hai câu kệ 6370 và 6371 giống hai câu kệ 4556 và 4557 ở các trang 65 và 67, 4617 và 4618 
ó trang 77. 
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6371. Idampi pānīyam sītam ābhatam girigabbharā, 
tato piva mahābrahme sace tvam abhikankhasi. 


6372. Patiggahītam yam dinnam sabbassa agghiyam katam, 
sañJayassa sakam puttam sivīhi vippavāsitam, 
tamaham dassanamāgato yadi jānāsi samsa me. 


6373. Na bhavam eti puññattham sivirājassa dassanam, 
maññe bhavam patthayati rañño bhariyam patibbatam. 


6374. Maññe kaņhājinam dāsim Jalim dāsaūca icchasi, 
athavā tayo mātāputte arañña netumāgato, 
na tassa bhogā vijjanti dhanam dhaññañca' brāhmaņa. 


6375. Akuddharūpāham'" bhoto* nāham yācitumāgato, 
sādhu dassanamariyānam sannivāso sadā sukho. 


6376. Aditthapubbo sivirājā sivīhi vippavāsito, 
tamaham dassanamāgato yadi jānāsi samsa me. 


6377. Esa selo mahābrahme pabbato gandhamādano, 
yattha vessantaro raja saha puttehi sammāti. 


6378. Dhārento brāhmaņam vaņņam' asadañca masam jatam, 
cammavāsī chama seti jātavedam namassati. 


6379. Ete nīlā padissanti nānāphaladharā dumā, 
uggatā abbhakūtāva nīlā añJanapabbata. 


6380. Dhavassakaņņā khadirā sala phandanamaluva, 
sampavedhanti* vatena sakim pītāva manava. 


6381. Upari dumapariyāyesu samgītiyova suyare,° 
najjuhā kokilasanghā” sampatanti dumā dumam. 


6382. Avhayanteva gacchantam sākhāpattasamertitā,* 
ramayanteva āgantum” modayanti nivāsinam, 
yattha vessantaro raja saha puttehi sammāti. 


! dhanadhaññañca - PTS. 


* akuddharūpoham - Ma, Sya. ° suyyare - Ma, Syā. 

* bhotā - PTS. 7 kokilā sanghā - Syā, PTS. 

* brāhmaņavaņņam - Ma, Syā. * sākhāpattasamīritā - Ma, Syā. 
` sampavedhenti - Syā, PTS. ? āgantam - Ma. 
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6371. Cũng có nước uống mát lạnh này được mang lại từ hang núi, này vi 
Bà-la-môn vĩ đại, xin ông hãy uống nước từ nơi ấy nếu ông muốn.” 


6372. “Vật bố thí đã được tôi nhận lãnh, việc tiếp khách về mọi mặt đã 
được ngài thực hiện. Có người con trai ruột của đại vương SañJaya đã bị lưu 
dày bởi những người dân xứ Sivi. Ta đi đến để gặp vị ấy; nếu ngài biết, xin 
ngài hãy chỉ cho ta.” 


6373. “Ông đi đến gặp đức vua xứ Sivi không có mục đích tốt lành. Tôi 
nghĩ rằng ông ước ao người vợ chung thủy của đức vua. 


6374. Tôi nghĩ rằng ông muốn Kanhajina là tớ gái và Jali là tôi trai. Hay 
là ông đã đi đến để đưa ba mẹ con rời khỏi khu rừng. Này vị Bà-la-môn, các 


2» 


của cải, tài sản, và lúa gạo của vi vua ấy không thấy có. 


6375. “Thưa ngài đạo sĩ, ta không có dáng vẻ giận dữ, ta không đi đến để 
cầu xin. Việc nhìn thấy các bậc thánh thiện là tốt đẹp. Việc cộng trú (với họ) 
luôn luôn an lạc. 


6376. Từ khi đức vua xứ Sivi bị lưu dày bởi những người dân xứ Sivi, ta 
chưa được gặp lại. Ta đi đến để gặp vị ấy; nếu ngài biết, xin ngài hãy chỉ cho 
ta.” 


6377. “Này vi Bà-la-môn vĩ đại, kia là ngọn núi đá Gandhamadana, là nơi 
đức vua Vessantara cư ngụ cùng với hai con.' 


6378. Vi ấy đang khoác vào bộ dạng Bà-la-môn, mang móc câu và muỗng 
tế thần lửa, tóc bēn, mặc y phục da thú, nằm trên đất, tôn thờ thần lửa. 


637o. Những nơi màu xanh ngắt được nhìn thấy kia là những giống cây 
mang các trái khác loại, và những ngọn núi của giống cây añjana, có màu 
xanh um, được vươn lên tận đỉnh của đám mây. 


6380. Các loại cây dhava, cây long thọ, cây nhục quế, cây sāla, các giống 
dây leo run rấy, dung đưa theo làn gió, tựa như những chàng trai trẻ lāo đảo 
một khi đã uống say. 


6381. O phía trên những hàng cây, tựa như có những cuộc hòa nhạc được 
nghe tiếng. Các con chim najjuha, các bầy chim cu cu (líu lo) bay nhảy từ cây 
này sang cây khác. 


6382. Các chiếc lá của những cành cây được lay động tựa như mời gọi 
người đang đi đến, tựa như làm cho khách đi đến được vui thích, khiến người 
trú ngụ được hài lòng: nơi ấy đức vua Vessantara cư ngụ cùng với hai con. 


' Các câu kệ 6377 - 6383 giống các câu kệ 6332 - 6338 ở các trang 408 - 411. 
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6383. Dharento brahmanam vannam' asadañca masam jatam, 
cammavāsī chamā seti jātavedam namassāti. 


6384. Karerimālā” vitatā bhūmibhāge manorame, 
saddalāharitā bhūmi na tatthuddhamsate rajo. 


6385. Mayūragīvasankāsā tūlaphassasamūpamā, 
tiņāni nātivattanti samantā caturangulā. 


6386. Ambā jambū kapitthā ca nīce pakka udumbara,? 
paribhogehi rukkhehi vanam tam rativaddhanam. 


6387. Veļuriyavaņņūpanibham* macchagumbanisevitam, 
sucim* sugandham salilam apo tatthapi sandāti. 


6388. Tassāvidūre pokkharaņī bhūmibhāge manorame, 
padumuppalasañchanna devānamiva nandane. 


6389. Tīņi uppalajātāni tasmim sarasi brāhmaņa, 
vicitra* nīlānekāni setā lohitakāni ca. 


6390. Khomā ca" tattha padumā setasogandhikehi* ca, 
kalambakehi sañchanno mucalindo nama so saro. 


6391. Athettha padumā phullā apariyantāva dissare, 
gimhā hemantikā phullā jaņņutagghā” upattharā. 


6392. Surabhī sampavāyanti vicitta'° pupphasanthatā, 
bhamarā pupphagandhena samantamabhinadita. 


6393. Athettha udakantasmim rukkha titthanti brāhmaņa, 
kadambā pātalī phullā kovilārā'' ca pupphitā. 


6394. Ankolā kaccikārā” ca pariJañña ca pupphitā, 
vāraņasāyanā" rukkhā mucalindamabhito'* saram. 


6395. Sirisa setapārīsā” sādhu vāyanti padmaka, 
nigguņdī sirinigguņdī" asanā cettha pupphita. 


' brāhmaņavaņņam - Ma, Syā. ° vicitrā - Syā. 

* kirerīmālā - Syā. ' koviļārā - Ma. 

* nīce pakkā cudumbarā - Ma, Syā, PTS. 2 kacchikara - Ma. 

* veļuriyavaņņasannibham - Ma, Syā, PTS. * vāraņā vayanā - Ma; 

` suci - Syā. vāraņā vuyhanā - Syā. 

Š vicittam - Ma. * mucalindamubhato - Ma. 

7? khomāva - Ma, Syā, PTS. ` setapārisā - Ma, Syā; 

° setasogandhiyehi - Syā; setavārisā - PTS. 
setasogandhigehi - PTS. ° nigguņdī sirīnigguņdī - Ma; 

? jannutagghā - PTS. niggaņdī saraniggandl - Syā. 
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6383. Vi ấy đang khoác lên bộ dạng Bà-la-môn, mang móc câu và muỗng 
tế thần lửa, tóc bện, mặc y phục da thú, nằm trên đất, tôn thờ thần lửa. 


6384. Những chùm hoa kareri lan rộng ở vùng đất làm cho thích ý. Mặt 
đất xanh tươi màu cỏ mới; tại nơi ấy không có bụi bặm bốc lên. 


6385. Các cọng cỏ (có màu sắc) giống như cái cổ của loài chim công, 
(mềm mại) tương tự như sự xúc chạm với bông gòn, và không vươn lên quá 
bốn ngón tay ở xung quanh. 


6386. Các trái xoài, màn đỏ, táo rừng, và các trái sung chín mudi ở chó 
thấp bên dưới. Với các giống cây sản xuất ra hoa quả, khu rừng ấy là nơi làm 
tăng trưởng niềm thích thú. 


6387. Ở tại nơi ấy, cũng có dòng nước trôi chảy với nước trong sạch, có 
mùi thơm, tương tự màu sắc của ngọc bích, được lai vãng bởi những đàn cá. 


6388. Không xa khu rừng ấy, ở vùng đất làm cho thích ý, có một cái hồ 
được che phủ bởi các giống sen hồng và sen xanh, tựa như (hồ nước Nandā) 
ở khu vườn Nandana của chư Thiên. ' 


638o. Này vị Bà-la-môn, ở trong hồ nước ấy có ba giống hoa sen với 
nhiều màu sắc: một số màu xanh, một số màu trắng, và một số màu đỏ. 


6390. Các hoa sen ở tại nơi ấy tựa như vải sợi len. Hồ nước ấy có tên lā 
Mucalinda, được che phủ bởi các loài sen trắng, súng trắng, và cây kalamba. 


6391. Rồi ở nơi này, các hoa sen nở rộ được nhìn thấy như là vô số kể. 
Chúng nở rộ vào mùa nóng, vào mùa lạnh; chúng vươn cao đến đầu gối, và 
che lấp phần ở bên dưới. 


6392. Có những hương thơm tỏa ra bao trùm các bông hoa nhiều màu 
sắc. Các con ong kêu vo ve ở khắp các nơi bởi mùi thơm của các bông hoa. 


6393. Rồi ở nơi này, này vị Bà-la-môn, có những giống cây sống ở trong 
nước. Các cây kadamba, các cây pātalī nở rộ, và các cây kovilāra đã được trổ 
hoa. 


6394. Các cây ankola, các cây kaccikara, và các cây paruañña đã được 
trổ hoa. Có những cây vāraņa và savana ở hai bên bờ hồ Mucalinda. 


6395. Các cây keo, các cây setapārīsa, các cây padmaka tỏa ra làn gió tốt 
lành. Các cây niggundh, các cây sirinigguņdī, và các cây asana ở nơi ấy được 
đã được trổ hoa. 


' Câu kệ 6388 giống câu kệ 6349 ở trang 413. 
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6396. Pangura vakulā sala! sobhaūijanā” ca pupphitā, 
ketakā kaņikārā ca kaņaverā* ca pupphitā. 


6397. Ajjunā ajjukaņņā* ca mahānāmā ca pupphitā, 
sampupphitaggā" titthanti pajjalanteva kimsukā. 


6398. Setapaņņī sattapaņņā kadaliyo kusumbharā, 
dhanutakkārī pupphehi' simsapāvaraņehi' ca. 


6399. Acchivā* sabala’ rukkhā sallakiyo ca pupphitā, 
setagerū ca tagara '° mamsikutthā kulāvarā.!' 


6400. Dahara ca rukkhā” vuddha ca akutilā cettha pupphitā, 
assamam ubhato thanti agyāgāram samantato. 


6401. Athettha udakantasmim bahujāto" phajjaņiko,'* 
muggatiyo karatiyo sevālasimsakam bahū."” 


6402. Uddāpavantam" ulluļitam makkhika himguJalaka, '” 
dāsīmakacako' cettha bahū nīcekalambakā. 


6403. Elambarakasañchanna” rukkha titthanti brāhmaņa, 
sattāham dhāriyamānānam gandho tesam na chijjati. 


6404. Ubhato saram” mucalindam pupphā titthanti sobhana,” 
indīvarehi sañchannam vanam tam upasobhitam,” 
addhamāsam dhāriyamānānam” gandho tesam na chijjati. 


6405. Nīlapupphī setavārī”* pupphita girikaņņikā, 
katerukehi” sañchannam vanam tam tulasīhi ca. 


6406. Saddammateva” gandhena pupphasākhāhi tam vanam, 
bhamarā pupphagandhena samantāmabhināditā. 


' pangurā bahulā selā - Ma; 
pankura bahulā selā - Syā. 
* sobhañjanaka - PTS. 
3 kanaverā - Ma; 
mahānāmā - PTS. 
* ajjukannā - PTS. 
> supupphitaggā - Ma. 
° dhanutakkāripupphehi - Syā. 
7 gīsapāvaraņāni - Ma, Syā. 
° acchipā - Syā. 
? sallavā - Ma; 
simbalī - Syā; sibalā - PTS. 
 getagerūtagarikā - Syā. 
" mamsikotthakulāvarā - Syā. 
12 daharā rukkhā ca - Ma; 
daharā rukkhā - Syā. 
5 bahū jātā - Syā. 
'* phaņijjako - Ma, PTS; 
phaņijjakā - Syā. 


> sevālasīsakā bahū - Ma; 
sevālam sīsakam bahu - Syā; 
sevālasīsakam bahu - PTS. 

6 uddāpavattam - Ma; 
uddhāpavattam - Syā, PTS. 

7 hingujālikā - Ma, Syā. 

8 dasimakañjako - Ma, Syā, PTS. 
? elamphurakasañchannã - Ma; 
eļambakehi sañchanna - Syā. 

? sarañca - Syā. 

2! bhāgaso - Syā. 

2 vanantamupasobhati - Syā. 

2 dhārayamānānam - PTS. 

21 nlapupphisekadharl - PTS. 

> kalerukkhehi - Ma, Syā; 
katerukkhehi - PTS. 

2° sammaddateva - Ma, PTS; 

sammoditeva - Sya. 
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6396. Các cây pamgura, các cây vakula, các cây sala, và các cây 
sobhaīijana đã được trổ hoa. Các cây ketaka, các cây kaņikāra, và các cây 
kaņavera đã được trổ hoa. 


6397. Các cây ajjuna, các cāy ajjukaņņa, và các cầy mahānāma đã được 
trổ hoa. Các cây kimsuka đứng thăng, với các ngọn đã được trổ hoa trọn vẹn, 
tựa như đang cháy sáng. 


6398. Các cây setapaņņi, các cây thất diệp, các cây chuối, các cây 
kusumbhara, các cây dhanu, các cây takkārī, cùng với các cây simsapā và 
các cây varaņa có các bông hoa. 


6399. Các cây acchiva, các cāy sabala, các cāy sallakī, các cây setageru, 
các cây tagara, các cây mamsi, các cây kuttha, và các cāy kulāvara đã được 
trổ hoa. 


6400. Các cây mới lớn và các cổ thụ ở nơi này không bị cong queo, đã trổ 
hoa, mọc ở cả hai bên của khu ẩn cư, xung quanh ngôi nhà thờ lửa. 


6401. Rồi ở nơi này, các cây phajjaņika được sanh trưởng nhiều ở trong 
nước, có các loại cây họ đậu như muggati và karati, có nhiều rong rêu và loài 
thủy thảo simsaka. 


6402. Nước hồ được bao bọc bởi các bờ đất và bị chao động bởi gió. Có 
các loài ong tên gọi là himgujāla. Và ở nơi này, có các cây dāsīma và các cây 
kacaka, có nhiều cây kalamba nhỏ thấp. 


6403. Này vị Bà-la-môn, các cây còn sống được bao phủ bởi giống dây leo 
eļambaraka; hương thơm của chúng được lưu lại bảy ngày. 


6404. Các bông hoa xinh đẹp tồn tại ở hai bên hồ Mucalinda. Được bao 
phủ bởi các loài hoa súng xanh, khu rừng ấy trở nên rạng rē; hương thơm 
của chúng được lưu lại nửa tháng. 


6405. Các loài dây leo nīlapupphī, setavārī, girikaņņikā đã được trổ hoa, 
Khu rừng ấy được bao phủ bởi các cây kateruka và các bụi cây tulasī. 


64o6. Khu rừng ấy dường như làm cho con người say đắm với hương 
thơm, với những cành hoa. Các con ong kêu vo ve ở khắp các nơi bởi mùi 
thơm của các bông hoa. 
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6407. Tīņikakkārujātāni tasmim sarasi brāhmaņa, 
kumbhamattāni cekāni murajamattāni tā ubho.' 


6408. Athettha sāsapo bahuko nādiyo haritāyuto, 
asī talava titthanti chejjā indīvarā bahu. 


6409. Apphotā suriyavallī ca ka]iya” madhugandhiya, 
asoka mudayantī ca vallibho khuddapupphiyo. 


6410. Koraņdakā* anojā ca pupphitā nāgavallikā,* 
rukkhamaruyha titthanti phullā kimsukavalliyo. 


6411. Kateruhā ca vāsantī” yuthika° madhugandhiyo,' 
nīliyā* sumanā bhaņdī sobhati padumuttaro. 


6412. Pātalī samuddakappāsi” kaņikārā ca pupphitā, 
hemajālāva dissanti rucirā aggisikhūpamā.'"” 


6413. Yani kāni'' ca pupphāni thalajānudakāni ca, 
sabbāni tattha dissanti evam rammo mahodadhi. 


6414. Athassā pokkharaņiyā pahuta ” vārigocarā, 
rohitā naļapī singū” kumbhīlā makarā susu. 


6415. Madhu ca madhulatthī ca talIsa “ ca piyangukā, 
unnaka bhaddamuttā ca" satapupphā" ca lolupā. 


6416. Surabhī ca rukkha tagara'” pahūtā tungavantaka, ° 
padmakā naradā kutthā” jhāmakā ca harenuka. 


6417. Haliddakā gandhasilā hiriverā ca” guggulā, 
vibhedikā corakā kuttha”' kappura ca kalingu ca.” 


6418. Athettha sīhavyagghā ca” purisālū ca hatthiyo, 


eņeyyā pasada ceva rohiccā sarabhā”' migā. 


! muramattāni vã ubho - Syā. 
* kāļīyā - Ma. 

* koraņdakā - PTS. 

* nāgamallikā - Ma, Syā. 

` kateruhā pavāsenti - Syā. 

° vodhikā - Syā. 

7 madhugandhiyā - Ma, Syā. 
° niliyā - Ma, Syā. 


? pātalisamuddakappāsī - Syā, PTS. 


0 ruciraggi sikhūpamā - Ma. 
l yani tani - Ma, Syā. 
 bahukā - Ma, Syā. 

Ú nalapesingū - Syā. 

" tālisā - Ma; tāliyā - Syā. 
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` kutandajā bhaddamuttā - Ma; 
kuddajā bhaddamutthā - Syā. 
é setapupphā - Ma; 
sattapupphā - Syā. 
” surabhimarutagarā - Syã. 
* tungavalliyo - Syā. 
? nāradā kotthā - Syā. 
2 gandhasela hariverā ca - Syā. 
2! vibhedakā corakotthā - Syā. 
2 kalingukā - Ma, Syā. 
2 sThabyagghã ca - Ma; 
sīhā byagghā ca - Syā. 
* rohitā sarabhā - Syā; 
rohiccasarabhā - PTS. 
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6407. Này vị Bà-la-môn, có ba loại dây bí đã mọc lên ở cái hồ nước ấy. Và 
một số có trái lớn bằng chậu nước, hai loại kia có trái lớn bằng cái trống con. 


6408. Rồi ở nơi này, có nhiều cây cải, cây tỏi màu xanh, cây asī tựa như 
cây thốt nốt sinh trưởng; có nhiều hoa súng xanh có thể ngắt (bằng tay). 


6409. (Có các loài dây leo như) cây apphotā, cây suriyavallī, cây kahua, 
cây madhugandhiya, cây asoka, cây mudayantī, cây vallibha, và cây 
khuddapupphiya. 


6410. Các bụi cây koraņdaka, cāy anojā, các loài dây leo naga và vallikā 
đã được trổ hoa. Các loài dây leo kimsuka đã leo lên thân cây rồi sinh trưởng, 
và nở rộ hoa. 


6411. Các cây kateruha, cây vāsantī, cây yūthikā, cây madhugandhiya, 
cây mua, cây hoa nhài trâu, cây bhaņdī, cāy padumuttara rạng ngời rực rỡ. 


6412. Các cây hoa kèn, cây samuddakappāsi, và cāy kaņikārā đã trổ hoa, 
được nhìn thấy tựa như tấm lưới bằng vàng, sáng lấp lánh tương tự ngọn lửa. 


6413. Bất cứ những loài hoa nào đã sinh trưởng ở đất liền và ở trong 
nước, tất cả đều được nhìn thấy ở tại nơi ấy; hồ Mucalinda chứa đựng khối 
nước lớn đáng yêu như vậy. 


6414. Rồi hồ nước này có nhiều loài thủy tộc, như là cá rohita, cá nalapi, 
cá singu, cá sấu, cá kiếm, và cá susu. 


6415. Mật ong, cây cam thảo, và cây tālīsa, cây piyanguka, cây unnaka, 
cây bhaddamutta, cầy satapuppha, và cây lolupa. 


6416. Và các loại cây có mùi thơm là vô số như cây tagara, cây 
tungavaņtaka, cây padmaka, cây narada, cây kuttha, cây jhāmaka, và cây 
hareņukā. 


6417. Các cây nghệ, các loại đá thơm, và các cây hirivera, cây guggula, 
cây chà là, cây coraka, cây kuttha, cây long não, cây kalingu. 


6418. Rồi ở nơi này, có các con sư tử, các con cọp, các nữ Dạ-xoa mặt lừa, 
các con vol, các con sơn dương, các con hoàng, và có cả các con hươu, các con 
nai rừng. 
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6419. Kotthusuna' sulopī ca? tuliyā naļasannibhā, 
camar? calanī langhī jhāpitā makkatā picu. 


6420. Kakkatā katamāyā ca! ikkā goņasirā bahu, 
khaggā varāhā nakulā kāļakettha bahūtaso. 


6421. Mahisā” sona sigālā caí pampakā” ca samantato, 
ākuccā pacalākā ca citrakā cāpi dīpiyo. 


atthapādā ca mora? ca bhassarā ca kukutthakā." 
6423. Cankorā kukkutā naga aññamaññam pakūjino, 

baka balaka najjuhā dindibhā kuūjavādikā.!' 
6424. Vyagghīnasā” lohapitthā pampaka ° jīvajīvakā, 

kaplñJara tittirāyo kulāvā patikuttakā.'* 


6425. Maddālakā celakedu'° bhandutittiranamaka, 
celābakā pingulāyo' godhakā” angahetukā. 


6426. Karaviyā" ca vaggā ca” uhunkārā ca kukkuha, 
nānādijagaņākiņņam nānāsaranikujjitam.” 


6427. Athettha sakuņā santi nīlakā maūijubhāņakā,”' 
modanti saha bhariyāhi aññamaññam pakūjino. 


6428. Athettha sakuņā santi dijā mañJussara sita, 
setacchakūtā” bhadrakkha aņdajā citrapekkhuna.” 


6429. Athettha sakuņā santi dijā mañJussara sita, 
sikhaņdinīlagīvāhi”* aññamaññam pakūjino. 


6430. Kukutthakā kulīrakā” kottha pokkharasataka,“ 
kāļāmeyyā” balīyakkhā”* kadamba suvasāļikā.” 


' kotthasuņā - Ma, Syā. '6 celāvakā pingalāyo - Ma; 
* suņopi ca - Ma, Syā. celāvakā pingulāyo - Syā, PTS. 
M Ti - Ma, Syā. — ar = 
tamāyā ca - Ma. ikā - Syā. 
e Ma ' saggā ca - Ma, Šyā. 
° soņasingālā - Ma; sona sigālā - Syā. 2) nānāsaranikūjitam - Ma, Syā. 
7 = 2 21 <; = Ls = 
cappākā - Syā. mañjubhanika - Ma, Syā. 
* gogaņisādakā - Ma. 2 setacchikutā - Ma; 
? romā - PTS. setakkhikūtā - Syā. 
° kukutthakā - Syā. 2 citrapekhuņā - Ma, PTS; 
' kuūijavājitā - Ma; citrapekkhaņā - Syā. 
koñcavadika - Syā, PTS. * sikhaņdī nīlagīvāhi - Ma, Syā. 
2 byagghinasā - Ma, Syā. > kukkutthakā kuļīrakā - Syā. 
* pammakā - Ma; cappakā - Syā. * kotthapokkharasātakā - PTS. 
* kula ca patikutthakā - Ma; ” kāļaveyyā - Syā. 
kulāvā patikutthakā - Syā. * baliyakkhā - Ma; 
` mandālakā celaketu - Ma; baļīyakkhā - PTS. 
maņdālakā celakeļu - Syā. 2 suvasālikā - Syā, PTS. 
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6419. Hai loài chó: chó kotthu và chó suņa, các con nai nhỏ, chồn bay, 
sóc, bò mộng, hai loài nai: nai calanī và nai langhī, ba loài khi: khi jhāpitā, 
khi makkatā, và khi picu. 


6420. Hai loài nai lớn: nai kakkata và nai katamāya, gấu, trâu rừng là có 
nhiều, tê ngưu, heo rừng, cáo, và sóc đen là vô số ở nơi này. 


6421. Các con trâu rừng, chó nhà, chó rừng, và các con vượn ở khắp nơi; 
các con kỳ đà, tắc kè, nai đốm, và cả các con báo. 


6422. Các con thỏ rừng, diều hâu, sư tử, chim qua, gà lôi, nai, chim công, 
thiên nga trắng, và chim trĩ. 


6423. Các con gà gô, gà rừng, các con voi cất tiếng kêu đối đáp qua lại; có 
các chim cò, chim diệc, gà nước, chim le le, chim kuñja, và chim vādika. 


6424. Các chim ưng, chim diều hâu đỏ, chim pampaka, chim jīvajīvaka, 
chim kaprf7ara, chim đa đa, chìm kulāva, và chim patikuttaka. 


6425. Các con chim maddālaka, chìm celakedu, chim bhaņdu, và chim 
tên đa đa, chim celabaka, chim pingulā, chim godhaka, và chìm anga- 
hetuka. 


6426. Các con chim karaviya, chim vagga, chim cú mèo, chim ưng biển. 
(Khu rừng) được đông đúc với những bầy chim khác loại, líu lo với nhiều 
giọng hót khác nhau. 


6427. Rồi ở nơi này, có những con chim màu lục sām có tiếng hót du 
dương; chúng vui đùa với những con chim mái, cất tiếng hót đối đáp qua lại. 


6428. Rồi ở nơi này, có những con chim là loài lưỡng sanh có âm giọng 
du dương đều đều, có cặp mắt đẹp với đuôi mắt màu trắng, có chùm lông 
đuôi nhiều màu sắc. 


6429. Rồi ở nơi này, có những con chim là loài lưỡng sanh có âm giọng 
du dương đều đều, là những con chim công với những cái cổ màu lục, cất 
tiếng hót đối đáp qua lại. 


6430. Các con chim trĩ, chim kulīraka, chim gõ kiến, chim pokkhara- 
sataka, chìm kāļāmeyya, chìm bahuakkha, chim kadamba, chim két, và 
chim sālika. 
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6431. Haliddā lohitā setā athettha naļakā' bahu, 
vāraņā hingurājā” ca kadambā sucikokilā.* 


6432. Ukkusā' kurarā” hamsā ata parivadantika,° 
pākahamsā' atibala najjuhā jīvajīvakā. 


6433. Pārevatā* ravihamsā cakkavaka? nadīcarā, 
vāraņābhirudā rammā ubho kālūpakūjino. 


6434. Athettha sakuņā santi nanavanna bahū dijā, 
modanti saha bhariyāhi aññamaññam pakūjino. 


6435. Athettha sakuņā santi nānāvaņņā bahū dijā, 
sabbe maūjūni kūjanti'' mucalindamabhito'' saram. 


6436. Athettha sakuņā santi karaviya nama te dijā, 
modanti sabha bhariyāhi aññamaññam pakūjino. 


6437. Athettha sakuņā santi karaviyā nāma te dijā, 
sabbe maūjūni kūjanti mucalindamabhito saram. 


6438. Eņeyyapasadākiņņam” nagasamsevitam vanam, 
nānālatāhi sañchannam kadalimigasevitam. 


6439. Athettha sāsapo bahuko'° nīvāro" varako bahu, 
sālī'* akatthapāko ca” ucchu tattha anappako. 


6440. Ayam ekapadī eti ujum gacchati assamam, 
khudam" pipāsam aratim tattha patto na vindati, 
yattha vessantaro raja saha puttehi sammāti. 


6441. Dhārento brāhmaņam vaņņam” asadañca masam jatam, 
cammavāsī chama seti jātavedam namassāti. 


6442. Idam sutvā brahmabandhu isim katvā padakkhiņam, 
udaggacitto pakkāmi yattha vessantaro ahu. 
Mahāvanavaņņanā nitthitā. 


! nalakā - Ma. ! mucalindamubhato - Ma, Syā. 
* bhingarājā - Ma, Syā. 2 karaviyā nama - Ma; 


* suvakokilā - Ma, Syā, PTS. 
* kukkusā - PTS. 

> kururā - Syā. 

Š parivadentikā - Ma, Syā. 

7 cākahamsā - Syā. 

* pārevatā - Ma, Syā; 


karavīkā nāma - Syā; 
karavī nāma - PTS. 


* eņeyyā pasadākiņņam - Syā. 
* sama bahukā - Syā. 

` nivāro - Syā, PTS. 

* sāli - Ma, Syā, PTS. 


pārepatā - PTS. 7 va - PTS. 
? cākavākā - Syā. ° khuddam - Syā. 
1 mañjũ nikūjanti - Ma, Syā. ’ brāhmaņavaņņam - Ma, Syā. 
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6431. Rồi ở nơi này, các con chim naļaka màu vàng nghệ, màu đỏ, màu 
trắng là có nhiều, chim vāraņa, chim hingurāja, chim kadamba, chim két, 
và chim cu cu. 


6432. Các con chim ưng, chim ó biển, chim thiên nga, chim bồ nông, 
chim parivadantika, chìm pākahamsa vô cùng mạnh mē, chim najjuha, và 
chim jīvajīvaka. 


6433. Các con chim bồ câu, chim rauihamsa, chim hồng hac, chim 
nadīcara, chim vāraņa với tiếng kêu đáng yêu, cất lên tiếng hót vào cả hai 
thời điểm (ban ngày và ban đêm). 


6434. Rồi ở nơi này, có nhiều con chim là các loài lưỡng sanh với nhiều 
màu sắc khác nhau; chúng vui đùa cùng những con chim mái, cất tiếng hót 
đối đáp qua lại. 


6435. Rồi ở nơi này, có nhiều con chim là các loài lưỡng sanh với nhiều 
màu sắc khác nhau, tất cả bọn chúng hót lên những điệu nhạc du dương ở 
hai bên bờ hồ Mucalinda. 


6436. Rồi ở nơi này, có những con chim là loài lưỡng sanh tên gọi 
karaviya; chúng vui đùa cùng những con chim mái, cất tiếng hót đối đáp qua 
lại. 


6437. Rồi ở nơi này, có những con chim là loài lưỡng sanh tên gọi 
karaviya; tất cà bọn chúng hót lên những điệu nhạc du dương ở hai bên bờ 
hồ Mucalinda. 


6438. Khu rừng đông đúc với các con sơn dương, các con hoãng, được tới 
lui bởi các con voi, được che phủ bởi những loài dây leo khác nhau, được lai 
vãng bởi các con nai kadali. 


6439. Rồi ở nơi này, có nhiều cây cải, nhiều lúa mọc hoang và đậu 
varaka, lúa sāli đơm hạt không phải cày bừa và cây mía ở nơi ấy không phải 
là ít. 


6440. Lối đi bộ này đi đến, đi thắng đến khu ẩn cư. Người đã đạt đến nơi 
ấy không tìm thấy sự đói, sự khát, và sự bất mãn, là nơi đức vua Vessantara 
cư ngụ cùng với hai con. 


6441. VỊ ấy đang khoác vào bộ dạng Bà-la-môn, mang móc câu và muỗng 
tế thân lửa, tóc bën, mặc y phục da thú, nằm trên đất, tôn thờ thần lửa.” 


6442. Nghe được điều này, lão Bà-la-môn đã đi nhiễu quanh vị ẩn sĩ, rồi 


với tâm phấn khởi, đã khởi hành đi đến nơi vị Vessantara đang 6. 
Phần Mô Tả Khu Rừng Lớn được chấm dứt. 
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6443. Utthehi jāli patitittha' porāņam viya dissati, 
brāhmaņam viya passāmi nandiyo mābhikīrare. 


6444. Ahampi tata passāmi yo so brahmāva dissatl, 
atthiko? viya āyāti atithī no bhavissati. 


6445. Kaccinnu* bhoto kusalam kacci bhoto anāmayam, 
kacci uñchena yāpetha kacci mūlaphalā bahū. 


6446. Kacci damsā ca makasā ca! appameva sirimsapā,” 
vane vāļamigākiņņe kacci himsā na vijjati. 


6447. Kusalañceva no brahme atho brahme anāmayam, 
atho uãchena yāpema atho mūlaphalā bahu. 


6448. Atho damsā ca makasā ca appameva sirimsapā, 
vane vāļamigākiņņe himsā amham* na vijjati. 


6449. Satta no mase vasatam araññe jīvasokinam,' 
idampi pathamam passāma* brāhmaņam devavaņņinam, 
adaya beļuvam” dandam aggihuttam kamandalum. 


6450. Svāgatam te mahabrahme atho te aduragatam, 
anto pavisa bhaddante pade pakkhalayassu te. 


6451. Tindukāni piyālāni madhuke kasumariyo, ° 
phalāni khuddakappāni bhuñJa brahme varam varam. 


6452. Idampi pānīyam sītam ābhatam girigabbharā, 
tato piva mahābrahme sace tvam abhikankhasi. 


6453. Atha tvam kena vaņņena kena vā pana hetunā, 
anuppatto braharaññam tam me akkhāhi pucchito. 


6454. Yathā varivaho puro sabbakale'' na khīyati, 
evam tam yacItagañchim'” putte me dehi yācito. 


' patittha - Ma, Syā. 7 jīvisokinam - Syā. 

* addhiko - Ma, Syā. * passāmi - Syā. 

* kacci nu - Ma, Syā. ? veļuvam - Ma, Syā. 

* damsā makasā ca - Ma, Syā. '° kāsamāriyo - Syā. 

` sarīsapā - Ma. '' sabbakālam - Ma, Syā. 
° mayham - Syā. '* yacitagacchim - Ma. 
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(Lời đức Bồ Tát Vessantara) 

6443. “Này Jali, con hãy đứng lên và hãy đứng ngay ngắn, như là được 
nhìn thấy trước đây, như khi cha nhìn thấy vị Bà-la-môn, các niềm vui lan 
tỏa ở nơi cha.” 


6444. “Thưa cha, con cũng nhìn thấy; vị ấy có vẻ như là vị Bà-la-môn, 
dường như vị ấy đi đến có mục đích. Chúng ta sẽ có khách.” 


(Lời trao đổi giữa Bà-la-môn Jūjaka và đức Bồ Tát Vessantara) 

6445. “Thưa ngài, phải chăng ngài được an khang? Thưa ngài, phải chăng 
ngài được vô sự? Phải chăng ngài nuôi sống bằng việc thu nhặt? Phải chăng 
có nhiều rễ củ và trái cây?' 


6446. Phải chăng có rất ít ruồi, muỗi, và các loài bò sát? Phải chăng 
không có sự hãm hại ở khu rừng đông đúc các loài thú dữ?” 


6447. “Này vị Bà-la-môn, chúng tôi được an khang. Và này vi Bà-la-môn, 
chúng tôi được vô sự. Chúng tôi nuôi sống bằng việc thu nhặt. Rē củ và trái 
cây có nhiều. 


6448. Có rất ít ruồi, muỗi, và các loài bò sát. Không có sự hãm hại đến với 
chúng tôi ở khu rừng đông đúc các loài thú dữ. 


6449. Suốt bảy tháng chúng tôi sống cuộc sống sâu muộn ở trong rừng, 
chúng tôi nhìn thấy người này đầu tiên, là vị Bà-la-môn với dáng vóc thiên 
thần, mang theo cây gậy bằng gỗ beluua, cái bật lửa, và bình nước uống. 


6450. Này vị Bà-la-môn vĩ đại, chào mừng ông đã đến và việc đi đến tốt 
lành của ông. Xin ông hãy đi vào bên trong. Mong rằng điều tốt lành hãy có 
cho ông. Xin ông hãy rửa sạch hai bàn chân của ông. 


6451. Này vị Bà-la-môn, có các loại trái cây tinduka, piyāla, madhuka, 
kāsumārī ngọt như mật ong, xin ông hãy thưởng lãm các trái ngon nhất. 


6452. Cũng có nước uống mát lạnh này được mang lại từ hang núi, Này vị 
Bà-la-môn vĩ đại, xin ông hãy uống nước từ nơi ấy nếu ông muốn. 


6453. Vậy thì vì lý do gì, hay là vì nguyên nhân gì, mà ông đã đi đến khu 
rừng rộng lớn? Được hỏi, xin ông hãy giải thích điều ấy cho tôi.” 


6454. “Giống như dòng nước chảy luôn luôn được tràn đầy, không bị cạn 
kiệt, tương tự như vậy, ta đã đi đến để cầu xin ngài. Được yêu cầu, xin ngài 
hãy ban cho ta hai người con.” 


' Các câu kệ 6445 - 6448 và 6450 - 6452 giống như các câu kệ ở đoạn trước. 
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6455. Dadāmi na vikampami issaro naya brāhmaņa, 
pato gatā rājaputtī sayam uūchāto ehīti.! 


6456. Ekarattim vasitvāna pāto gacchasi brāhmaņa, 
tassā nahāte” upaghāte atha ne māladhārine. 


6457. Ekarattim vasitvāna pāto gacchasi brāhmaņa, 
nānāpupphehi sañchanne nānāgandhavibhūsite,* 
nānāmūlaphalākiņņe gacchissādāya* brāhmaņa. 


6458. Na vāsamabhirocāmi gamanam mayha” ruccāti, 
antarāyopi me assa gacchaññeva rathesabha. 


6459. Na hetā yācayogī nam antarayassa kāriyā, 
itthiyo* mantam Jananti sabbam ganhanti vamato. 


6460. Saddhāya danam dadato māsam addakkhi” mataram, 
antarāyampi sā kayirā gacchaññeva rathesabha. 


6461. Āmantayassu te putte mā te mātaramaddasum, 
saddhaya dānam dadato evam puññam pavaddhati. 


6462. Amantayassu te putte mã te mataramaddasum, 
mādisassa dhanam datvā rāja saggam gamissasi. 


6463. Sace tvam nicchase datthum mama bhariyam patibbatam, 
ayyakassapi dassehi* Jalim kaņhājinaūcubho. 


6464. Ime kumare disvāna mañjuke piyabhāņine, 
patīto sumano vitto bahum dassati te dhanam. 


6465. Acchedanassa bhāyāmi rājaputta suņohi me, 
raja daņdāya”* mam daJJa vikkiņeyya haneyya vā, 
jino” đhanañca dāse ca garayhassa brahmabandhuya. 


6466. Ime kumare disvana mañJuke piyabhāņine, 
dhamme thito mahārājā sivīnam ratthavaddhano, 
laddhā pītisomanassam bahum dassati te dhanam. 


' ehiti - Ma, Syā, PTS. S itthikā - Syā. 

2 nhãte - Ma; nhāto - Syā. 7 mã samadakkhi - Syā. 

? nānāgandhehi bhũsite - Ma, Syā. * ayyakassapime dehi - Syā. 
* gaccha svādāya - Ma, Syā. ? rājadaņdāya - Ma, Syā. 

` mayhampi - Syā. '° chinno - Syā. 
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6455. “Tôi sẽ ban cho, tôi không do dự. Này vị Bà-la-môn, ông là chủ 
nhân, ông hãy dẫn chúng đi. Vào buổi sáng, nàng công chúa đã ra đi, chiều 
tối, nàng sẽ trở về sau việc thu nhặt củ quả. 


6456. Này vị Bà-la-môn, ông hãy ở qua một đêm, đến sáng hãy ra đi, để 
nàng ấy tắm rửa, xức dầu thơm, rồi đeo tràng hoa cho chúng. 


6457. Này vị Bà-la-môn, ông hãy ở qua một đêm, đến sáng hãy ra đi. Này 
vị Bà-la-môn, ông sẽ ra đi mang theo hai đứa trẻ đã được che phủ với các 
bông hoa khác nhau, đã được tô điểm với nhiều hương thơm khác nhau, đã 
được chất đầy với các loại củ quả khác nhau.” 


6458. “Ta không thích thú việc ở lại, việc ra đi được ta vui thích. Có thể có 
sự nguy hiểm cho ta, thưa đấng thủ lãnh xa binh, ta cần phải ra đi. 


6459. Bởi vì nàng ấy không sẵn sàng đáp ứng lời cầu xin, có thể gây trở 
ngại. Các nữ nhân biết về quỷ kế. Họ nắm giữ mọi thứ theo sự sai trái. 


646o. Đối với người đang bố thí vật thí vì niềm tin (vào nghiệp và quả), 
chớ nhìn người mẹ của những đứa trẻ ấy. Nàng ấy thậm chí có thể gây trở 
ngại, thưa đấng thủ lãnh xa binh, ta cần phải ra đi. 


6461. Xin ngài hãy thông báo cho hai đứa trẻ ấy. Chớ để hai đứa trẻ nhìn 
thấy mẹ của chúng. Đối với người đang bố thí vật thí vì niềm tin (vào nghiệp 
và quả), như vậy phước báu được tăng trưởng. 


6462. Xin ngài hãy thông báo cho hai đứa trẻ ấy. Chớ để hai đứa trẻ nhìn 
thấy mẹ của chúng. Tâu bệ hạ, sau khi bố thí tài sản đến người như ta đây, bệ 
hạ sẽ đi đến cõi Trời.” 


6463. “Nếu ông không muốn gặp người vợ chung thủy của tôi, ông hãy 
cho cả hai Jali và KanhaJina gặp mặt ông nội. 


6464. Sau khi nhìn thấy hai đứa trẻ có giọng nói du dương, có lời nói 
đáng yêu này, ông nội sẽ sung sướng, có thiện ý, hân hoan, rồi sẽ ban cho ông 
nhiều tài sản.” 


6465. “Ta sợ hãi về tội bắt cóc. Thưa thái tử, xin ngài hãy lắng nghe tôi. 
Đức vua có thể ban cho ta hình phạt, có thể bán ta đi, hoặc giết chết ta. Bi 
thất bại về tài sản và những kẻ nô tỳ, ta sẽ bị chê trách bởi vị nữ Bà-la-môn 
(người vợ).” 

6466. “Sau khi nhìn thấy hai đứa trẻ có giọng nói du dương, có lời nói 


đáng yêu này, vị đại vương, bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi, đứng vững ở 
công lý, sau khi đạt được tâm phi lạc, sẽ ban cho ông nhiều tài sản.” 
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6467. Nāham tampi karissāmi yam mam tvam anusāsasi, 
dārake ca' aham nessam brahmaniya” paricārake.* 


6468. Tato kumara byathitā* sutva luddassa bhāsitam, 
tena tena padhāvimsu jālikaņhājinā cubho.” 


6469. Ehi tāta piyaputta pūretha mama pāramim, 
hadayam mebhisiūcetha karotha vacanam mama. 


6470. Yānanāvā ca* me hotha acalā bhavasāgare, 
Jatiparam tarissāmi santāressam sadevake.” 


6471. Ehi amma piyadhīti* pūretha mama paramim,? 
hadayam mebhisiūcetha karotha vacanam mama. 


6472. Yānanāvā ca me hotha acalā bhavasāgare, 
jātipāram tarissāmi uddharissam sadevake. 


6473. Tato kumare adaya jālim kaņhājinaūcubho," 
brahmanassa ada dānam sivīnam ratthavaddhano. 


6474. Tato kumare ādāya jālim kaņhājinaūcubho, 
brāhmaņassa adā vitto'' puttake dānamuttamam. 


6475. Tadāsi yam bhimsanakam tadāsi lomahamsanam, 
yam kumare padinnamhi medinī” samakampatha. 


6476. Tadāsi yam bhimsanakam tadāsi lomahamsanam, 
yam pafijalikato raja kumare sukhavacchite, 
brahmanassa ada danam sivīnam ratthavaddhano. 


6477. Tato so brahmano luddo latam dantehi chindiya, 
lataya hatthe bandhitva lataya anumajjatha.'* 


6478. Tato so rajjumādāya daņdaūcādāya" brahmano, 
ākotayanto te neti sivirājassa pekkhato. 


6479. Tato kumara pakkamum brāhmaņassa pamuūciya, 
assupuņņehi nettehi pitaram so udikkhati. 


' dārakeva - Ma. 7 sadevakam - Ma, Syā, PTS. 

* brāhmaņyā - Ma. * piyā dhītā - Syā. 

3 paricārike - Syā. ? piya me dānapāramī - Syā. 

* byatthitā - Syā; "jālim kaņhājinam ubho - PTS. 
byadhitā - PTS. l citto - Syā. 

> jālī kaņhājinā cubho - Ma, Syā; 1? medanī - Ma, Syā. 
jāli kaņhājinā ubho - PTS. '3 sampakampatha - Ma. 

° yana nāvā ca - Ma; 14 anupajjatha - Syã. 
yānanāvāva - Syā. 5 daņdam ādāya - PTS. 
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6467. “Ta sẽ không làm theo điều mà ngài chỉ bảo cho ta. Và ta sẽ dẫn hai 
đứa trẻ về làm người hầu hạ cho vị nữ Bà-la-môn.” 


6468. Vì thế, sau khi nghe được lời nói của kẻ hung ác, cả hai đứa trẻ Jali 
và Kanhajina, bị bức hiếp, đã bỏ chạy đến nơi này nơi khác. 


(Lời vị Vessantara nói với con trai Jāli) 

6469. “Này con thương, con hãy đến. Này con trai yêu quý, con hãy làm 
cho pháp toàn hảo của cha được hoàn tất. Con hãy tưới mát trái tim của cha, 
hãy làm theo lời nói của cha. 


6470. Và con hãy là phương tiện di chuyển, là chiếc thuyền không bị chao 
đảo của cha ở biển cả của hiện hữu. Cha sẽ vượt qua bờ kia của sự sanh, cha 
sẽ giúp cho cả thế gian luôn cả chư Thiên vượt qua.” 


(Lời vị Vessantara nói với con gái Kaņhājinā) 

6471. “Này con thương, con hãy đến. Này con gái yêu quý, con hãy làm 
cho pháp toàn hảo của cha được hoàn tất. Con hãy tưới mát trái tim của cha, 
hãy làm theo lời nói của cha. 


6472. Và con hãy là phương tiện di chuyển, là chiếc thuyền không bị chao 
đảo của cha ở biển cả của hiện hữu. Cha sẽ vượt qua bờ kia của sự sanh, cha 
sẽ nâng đỡ thế gian luôn cả chư Thiên.” 


6473. Sau đó, bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi đã dāt hai đứa trẻ Jāli và 
Kanhajina lại, rồi đã bố thí vật thí đến lão Bà-la-môn. 


6474. Sau đó, vị Vessantara đã dắt hai đứa trẻ Jali và Kanhajina lại, rồi đã 
hân hoan bố thí vật thí tối thượng — là hai đứa con nhỏ — đến lão Bà-la-môn. 


6475. Lúc bấy giờ, việc ấy đã là sự kinh hoàng. Lúc bấy giờ, đã có sự dựng 
đứng lông. Vào lúc hai đứa con nhỏ được ban ra, trái đất đã rúng động. 


6476. Lúc bấy giờ, việc ấy đã là sự kinh hoàng. Lúc bấy giờ, đã có sự dựng 
đứng lông. Vào lúc đức vua, bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi, đã chắp tay 
lại, và đã bố thí vật thí — lā hai đứa trẻ đã được sống sung sướng — đến lão 
Bà-la-môn. 


6477. Sau đó, lão Bà-la-môn hung ác ấy đã dùng những chiếc răng cắn 
đứt sợi dây rừng, và đã trói hai cánh tay của hai đứa trẻ lại bằng sợi dây rừng, 
rồi đã dùng sợi dây rừng quất vào chúng. 

6478. Kế đến, lão Bà-la-môn ấy đã cầm lấy sợi dây thừng và đã cầm lấy 
cây gậy, rồi vừa đánh đập vừa dẫn chúng di, trong khi đức vua xứ Sivi đang 
dõi mắt nhìn theo. 

647o. Tiếp đó, hai đứa trẻ, sau khi được thoát khỏi lão Bà-la-môn, đã bỏ 
đi. Đứa bé trai ấy đã ngước nhìn cha với cặp mắt tràn đầy nước mắt. 
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6480. Vedham assatthapattamva pitu pādāni vandāti,' 
pitu pādāni vanditvā idam vacanamabravi. 


6481. Ammā ca tāta nikkhantā tvam ca no tāta dassasi, 
yāva ammampi passemu atha no tāta dassasi. 


6482. Ammā ca tāta nikkhantā tvam ca” no tāta dassasi, 
mā no tvam tata adadā yava ammāpi eti no, 
tadayam brahmano kamam vikkiņātu hanatu va. 


6483. Balankapado addhanakho* atho ovaddhapindiko,? 
dīghuttarottho* capalo kaļāro bhagganāsako. 


6484. Kumbhodaro' bhaggapitthi atho visamacakkhulo,* 
lohamassu haritakeso valīnam tilakāhato. 


6485. Pingalo ca vinato ca vikato” ca braha kharo, 
ajināni ca” sannaddho amanusso bhayanako. 


6486. Manusso udāhu yakkho mamsalohitabhojano, 
gāmā araññam āgamma dhanam tam tata yacatl, 
nīyamāne pisācena kinnu tata udikkhasi. 


6487. Asma nuna te hadayam āyasam'' daļhabandhanam, 
yo no baddhe'” na jānāsi brahmanena dhanesinā, 
accāyikena luddena yo no gāvova sumbhāti. 


6488. Idheva acchatam kanha na sā jānāsi kismici, ° 
migīva khīrasammattā yūthā hina pakandati. “ 


6489. Na me idam tathā dukkham labbhā hi pumunā idam, 
yañca ammam na passāmi” tam me dukkhataram ito. 


6490. Na me idam tathā dukkham labbhā hi pumunā idam, 
yañca tātam na passāmi tam me dukkhataram ito. 


' pād” abhivandati - PTS. * visamacakkhuko - Ma, Syā. 
? tvañca - Ma; ? vikato - PTS. 
tavafīca - Syā. 1 ajinānipi - Syā. 
? etu - Ma. " ayasa - Sya. 
* andhanakho - Ma. ” bandhe - Syā. 
` obaddhapiņdiko - Syā. 5 jānāti kismiñci - Ma, Syā. 
° dīghottarottho - Syā. " hina va kandati - Syā. 
7 kumbhūdaro - Syā. 5 passissam - Syā. 
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648o. Đứa bé trai đảnh lễ hai bàn chân của người cha, trong khi đang run 
rāy tựa như chiếc lá sung. Sau khi đảnh lễ hai bàn chân của người cha, nó đã 
nói lời nói này: 


6481. “Thưa cha, trong lúc mẹ đi vắng, và thưa cha, cha sẽ bố thí chúng 
con. Thưa cha, hãy chờ đến khi chúng ta gặp lại mẹ rồi cha sẽ bố thí chúng 
con. 


6482. Thưa cha, trong lúc mẹ di vắng, và thưa cha, cha sẽ bố thí chúng 
con. Thưa cha, cha chớ bố thí chúng con cho đến khi mẹ về lại với chúng con. 
Khi ấy, hãy để cho lão Bà-la-môn này bán chúng con hoặc giết chết tùy ý. 


6483. Bàn chân (của lão) to rộng, có móng dơ dáy, mông xệ xuống, môi 
trên trê ra, nhēu nước miếng, nhe răng nanh, mũi bị gãy. 


6484. Bụng (của lão) như cái lu, lưng còng, rồi hai mắt không đều, râu 
màu hung đỏ, tóc màu vàng, da nhăn nheo, lấm tấm các chấm tàn nhang. 


6485. Hai mắt như mắt mèo, hông, lưng, và thân cong quẹo, bàn chân bị 
biến dạng, mặc y phục da dê đồ só và thô kệch, không giống con người, là kẻ 
gây nên nỗi sợ hãi. 


6486. Thưa cha, lão là người hay là Dạ-xoa có thức ăn là thịt và máu, mà 
lão đã từ làng đi vào rừng cầu xin cha tài sản? Trong khi chúng con bị quỷ sứ 
dẫn di, tại sao cha lại dửng dưng? 


6487. Phải chăng trái tim của cha là tảng đá, là cục sắt có sự trói buộc 
chặt chẽ, khi cha không biết đến chúng con bị lão Bà-la-môn tầm cầu tài sản, 
vô cùng hung ác, trói lại và đánh đập chúng con như là đánh đập trâu bò? 


6488. Hãy để Kanha ở lại ngay tại nơi này. Nó không hiểu biết bất cứ việc 
gì. Nó tựa như con nai cái nhỏ bị lạc khỏi bầy, thèm khát sữa mẹ, kêu khóc. 


648o. Việc (bị đánh đập) như thế này không là điều khổ sở đối với con, 
bởi vì việc này loài người có thể nhận lãnh. Và việc con không còn nhìn thấy 
mẹ, việc ấy đối với con là khổ sở hơn việc (bị đánh đập) này. ' 


6490. Việc (bị đánh đập) như thế này không là điều khổ đau đối với con, 
bởi vì việc này loài người có thể nhận lãnh. Và việc con không còn nhìn thấy 
cha, việc ấy đối với con là khổ sở hơn việc (bị đánh đập) này. 


' Hai câu kệ 6489 - 6490 tương tự như hai câu kệ 4528 - 4529 ở trang 61. 
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6491. Sa nūna kapaņā amma cirarattaya' rucchāti,” 
kaņhājinam apassantī kumārim cārudassanim. 


6492. So nuna kapaņo tāto cirarattāya rucchāti, 
kaņhājinam apassanto kumārim cārudassanim. 


6493. Sa nuna kapaņā amma ciram rucchati assame, 
kaņhājinam apassantī kumārim cārudassanim. 


6494. So nuna kapaņo tato ciram rucchati assame, 
kaņhājinam apassanto kumārim cārudassanim. 


6495. Sā nūna kapaņā ammā cirarattāya rucchāti, 
addharatte va ratte va nadīva avasucchati.° 


6496. So nuna kapaņo tāto cirarattāya rucchāti, 
addharatte va ratte va nadīva avasucchati. 


6497. Ime te jambukā rukkhā vedisa sindhuvārikā,* 
vividhāni rukkhajātāni tāni ajja jahāmase. 


6498. Assatthā panasā ceme nigrodhā ca kapitthanā, 
vividhāni phalajātāni tani ajja Jahamase. 


6499. Ime titthanti arama ayam sītodikā” nadī, 
yatthassu pubbe kīļāma tani ajja jahāmase. 


6500. Vividhāni pupphajātāni asmim upari pabbate, 
yānassu pubbe dhārema tani ajja jahāmase. 


6501. Vividhāni phalajātāni asmim upari pabbate, 
yānassu pubbe bhuñJama tani ajja Jahamase. 


6502. Ime no hatthikā assa balivadda° ca no ime, 
yehissu pubbe kīļāma tāni ajja jahāmase. 


6503. Nīyamānā' kumara te pitaram etadabravum, 
ammam ārogyam vajjāsi tvam ca tāta sukhī bhava. 


' ciram rattāya - Syā. 3 avasussati - Syā. > sītūdakā - Ma, Syā. 
* ruccati - Syā; * sinduvārakā - Ma; ° balibaddā - Ma, Syā. 
rucchiti - PTS. sindhuvāritā - Syā, PTS. 7 niyyamānā - PTS. 
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6491. Người mẹ khốn khổ ấy quả thật sẽ khóc lóc trong đêm dài, khi 
không nhìn thấy Kanhajina, cô bé gái có dáng vẻ dē mến. 


6492. Người cha khốn khổ ấy quả thật sẽ khóc lóc trong đêm dài, khi 
không nhìn thấy Kaņhājinā, cô bé gái có dáng vẻ dē mến. 


6493. Người mẹ khốn khổ ấy quả thật sẽ khóc lóc đài lâu ở khu ẩn cư, khi 
không nhìn thấy Kaņhājinā, cô bé gái có dáng vẻ dē mến. 


6494. Người cha khốn khổ ấy quả thật sẽ khóc lóc dài lâu ở khu ẩn cư, khi 
không nhìn thấy Kanhajina, cô bé gái có dáng vẻ dē mến. 


6495. Người mẹ khốn khổ ấy quả thật sẽ khóc lóc trong đêm dài, vào lúc 
nửa đêm hoặc lúc cuối đêm, tựa như dòng sông sẽ trở nên khô cạn. ' 


6496. Người cha khốn khổ ấy quả thật sẽ khóc lóc trong đêm dài, vào lúc 
nửa đêm hoặc lúc cuối đêm, tựa như dòng sông sẽ trở nên khô cạn. 


6497. Những cây táo hồng, những cây vedisa, những cây sindhuvārika 
này đây, hôm nay, chúng con từ giã những giống cây đa dạng ấy. 


6498. Những cây sung, những cây mít, những cây đa, những cây táo rừng 
này, hôm nay, chúng con từ giã những loại trái cây đa dạng ấy. 


6499. Những khu vườn này tồn tại, dòng sông có nước mát này, là những 
nơi chúng con đùa giốn trước đây, hôm nay, chúng con từ giã chúng. 


6500. Những thứ trái cây nhiều loại ở bên trên ngọn núi này, những trái 
cây chúng con mang đi trước đây, hôm nay, chúng con từ giã chúng. 


6501. Những thứ trái cây nhiều loại ở bên trên ngọn núi này, những trái 
cây chúng con ăn trước đây, hôm nay, chúng con từ giã chúng. 


6502. Những con voi, những con ngựa (đồ chơi) này của chúng con, và 
những con trâu (đồ chơi) này của chúng con, chúng con đùa gi6n với chúng 
trước đây, hôm nay, chúng con từ giã chúng.” 


6503. Hai đứa trẻ ấy, trong khi bị lôi di, đã nói với người cha điều này: 
“Cha ơi, cầu mong mẹ sẽ sống mạnh khỏe, và cầu mong cha được an lạc. 


' Hai câu kệ 6495 và 6496 tương tự như hai câu kệ 4530 và 4531 ở trang 61. 
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6504. Ime no hatthikā assā balivadda' ca no ime, 
tani ammāya dajjāsi” sokam tehi vinessati. 


6505. Ime no hatthikā assā balivaddā ca no ime, 
tāni ammā udikkhantī sokam pativinessati. 


6506. Tato vessantaro rājā dānam datvāna khattiyo, 
paņņasālam pavisitvā karuņam* paridevayi. 


6507. Kam nvajja chata! tasitā uparucchanti* dārakā, 
sayam samvesanākāle ko ne dassati bhojanam. 


6508. Kam nvajja chata tasitā uparucchanti dārakā, 
sayam samvesanakale amma' chātamha detha no. 


6509. Kathannu patham gacchanti pattika anupāhanā, 
santa sunehi” pādehi ko ne hatthe gahessati. 


6510. Kathannu so na lajjeyya sammukhā paharam mama, 
adūsakānam puttānam alajjī vata brāhmaņo. 


6511. Yo hi me? dasi dāsassa” añño va pana pessiyo, '° 
tassāpi suvihīnassa ko lajjī paharissati. 


6512. Vārijasseva me sato baddhassa'' kumināmukhe, 
akkosati paharati piye putte apassato. 


6513. Adum” cāpam gahetvāna khaggam bandhitvā” vāmato, 
ānayāmi'' sake putte puttānam hi vadho dukho." 


6514. Atthānametam" dukkharūpam yam kumara vihaññare, 
satañca dhammamaññaya ko datva atha tappati." 


6515. Saccam kirevamāhamsu nara ekacciyā idha, 
yassa natthi sakā mātā yathā natthi tatheva so. 


' balibaddā - Ma, Syā. 


* dajjesi - Ma. ° pesiyo - Ma, Syā; 

* kalunam - Ma; kalūnam - Syā. pessiko - PTS. 

* kanvajjacchātā - Syā; ' bandhassa - Syā. 
ka nv ajja chata - PTS. *adu-Ma; 

> uparucchenti - Syā. ādū - Syā; 

° amma - Ma. ādu - PTS. 

7 santa sũnehi - Ma, Syā; * bandhiya - Ma, Syā. 
santāsūnehi - PTS. * ānessāmi - Ma, Syā. 

° vopi me - Ma; yopime - Syā. ` dukkho - Syā. 

? dāsidāsassa - Ma; ° addhā hi me tam - PTS. 
dāsīdāsassa - Syā; dasidas” assa - PTS. 7 anutappati - Ma, Syā, PTS. 
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6504. Những con voi, những con ngựa (đồ chơi) này của chúng con, và 
những con trâu (đồ chơi) này của chúng con, cha có thể trao chúng cho mẹ; 
với chúng mẹ sẽ vơi đi nỗi sầu muộn. 


6505. Những con voi, những con ngựa (đồ chơi) này của chúng con, và 
những con trâu (đồ chơi) này của chúng con, trong khi ngắm nhìn chúng, mẹ 
sẽ dẹp đi nỗi sầu muộn.” 


6506. Sau đó, khi đã bố thí xong vật thí (hai con), đức vua Vessantara, vị 
Sát-đế-ly, đã đi vào gian nhà lá và đã than khóc một cách bi thương rằng: 


6507. “Vậy thì hôm nay, hai đứa trẻ sẽ khóc lóc với ai khi bị đói, bị khát? 
Ai sẽ cho chúng thức ăn lúc chiều tối vào thời điểm bữa ăn? 


6508. Vậy thì hôm nay, hai đứa trẻ sẽ khóc lóc với ai khi bị đói, bị khát lúc 
chiều tối vào thời điểm bữa ăn rằng: “Mẹ ơi, chúng con đói. Hãy cho chúng 
con ăn”? 


6509. Làm thế nào chúng có thể đi bộ đường xa, không giày dép, bị mệt 
nhọc với hai bàn chân bị sưng vù? Ai sẽ nắm lấy bàn tay chúng (dẫn đi)? 


6510. Tại sao lão ấy không có xấu hổ trong khi đánh đập chúng ngay 
trước mặt ta, trong khi hai đứa con của ta không phải là những đứa trẻ tồi 
bại? Lão Bà-la-môn quả thật vô liêm sỉ! 


6511. Người có sự liêm sỉ thì ai sẽ đánh đập kẻ vô cùng thấp kém, khi 
chính kẻ ấy có thể là nô bộc của người tớ gái, hay là kẻ hầu hạ nào khác của 
ta? 


6512. Lão sỉ vả và đánh đập hai đứa con yêu quý của ta, trong khi ta tựa 
như con cá đã bị giam hãm ở miệng của chiếc lưới đánh cá. 


6513. Ta sẽ cầm lấy cây cung và buộc thanh gươm ở bên trái, rồi sẽ dẫn đi 
hai đứa con của mình, bởi vì sự đọa đày của hai đứa con là nỗi khổ đau. 


6514. Trạng thái khổ đau về việc hai đứa trẻ có thể bị giết chết, điều ấy là 
không có cơ sở. Sau khi đã hiểu rõ truyền thống của các bậc thiện nhân, thì 
người nào lại còn bị tiếc nuối sau khi đã bố thí?” 


(Lời than van của bé trai Jāli) 

6515. “Nghe rằng sự thật là như vầy, một số người ở thế gian này đã nói 
rằng: “Người nào mà không có mẹ của mình bên cạnh, mà người cha là y như 
thế ấy thì giống như là không có.” 


439 


Khuddakanikāye - Jātakapāļi III 547. Mahāvessantarajātakam 


6516. Ehi kaņhe marissāma natthattho jīvitena no, 
dinnamhāpi' janindena brāhmaņassa dhanesino, 
accāyikassa luddassa yo no gāvova sumbhati. 


6517. Ime te jambukā rukkhā vedisa sindhuvarika,? 
vividhāni rukkhajātāni tāni kaņhe jahāmase. 


6518. Assatthā panasā ceme nigrodhā ca kapitthanā, 
vivadhāni phalajātāni tāni kaņhe jahāmase. 


6519. Ime titthanti arama ayam sītodikā” nadī, 
yatthassu pubbe kīļāma tāni kaņhe jahāmase. 


6520. Vividhāni pupphajātāni asmim upari pabbate, 
yānassu pubbe dhārema tāni kaņhe jahāmase. 


6521. Vividhāni phalajātāni asmim upari pabbate, 
yānassu pubbe bhuñjama tani kaņhe' jahāmase. 


6522. Ime no hatthikā assā balivaddā ca no ime, 
yehissu pubbe kīļāma tāni kaņhe jahāmesa. 


6523. Nīyamānā” kumara te brāhmaņassa pamuñciya, 
tena tena padhāvimsu jālī* kaņhājinā cubho.” 


6524. Tato so rajjumādāya daņdaūcādāya* brāhmaņo, 
ākotayanto te neti sivirājassa pekkhato. 


6525. Tam tam kaņhājināvoca ayam mam tāta brāhmaņo, 
latthiyā patikoteti? ghare jātamva dāsiyam. 


6526. Na cāyam brāhmaņo tāta dhammikā honti brāhmaņā, 
yakkho brāhmaņavaņņena khāditum tata neti no, 
nīyamāne" pisacena kinnu tata udikkhasi. 


6527. Ime no paduka'' dukkhā dīgho caddhā suduggamo, 
nice volambate” suriyo” brāhmaņo ca tareti' no. 


6528. Okandāmasi" bhūtāni pabbatāni vanāni ca, 
sarassa sirasā vandama supatitthe ca apake. 


! dinnamhāti - Ma; 


dinn' amhā ti - PTS. ? patikoteti - Ma, Syā. 

2 ginduvārakā - Ma; ° niyyamāne - PTS. 
sindhuvāritā - Syā, PTS. ' pādakā - Ma. 

3 sītūdakā - Ma, Syā; ? colambate - Ma, PTS; 
sitodaka - PTS. volambake - Syā. 

* kaņhā - PTS. * sūriyo - Ma; 

` niyyamãnã - PTS. suriye - Syã. 

S jali - PTS. * dhareti - Ma. 

'vubho - PTS. ` okandamase - Ma; 

° dandam adaya - PTS. okandamhase - Sya. 
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6516. Này Kanha, hãy đến. Chúng ta sẽ chết. Mạng sống của chúng ta 
không có ý nghĩa gì. Chúng ta đã được cha bố thí cho lão Bà-la-môn tâm cầu 
tài sản, vô cùng hung ác, là kẻ đánh đập chúng ta như là đánh đập trâu bò. 


6517. Những cây táo hồng, những cây uedisa, những cây sindhuuarika 
này đây, này Kanha, chúng ta từ giã những giống cây đa dạng ấy. ' 


6518. Nhūng cāy sung, nhūng cāy mit, nhūng cāy da, những cây táo rừng 
này, này Kanha, chúng ta từ giã những loại trái cây đa dạng ấy. 


6519. Những khu vườn này tồn tại, dòng sông có nước mát này, là những 
nơi chúng ta đùa giỡn trước đây, hôm nay, chúng ta từ giã chúng. 


652o. Những thứ trái cây nhiều loại ở bên trên ngọn núi này, những trái 
cây chúng ta mang di trước đây, này Kanha, chúng ta từ giã chúng. 


6521. Những thứ trái cây nhiều loại ở bên trên ngọn núi này, những trái 
cây chúng ta ăn trước đây, này Kanha, chúng ta từ giã chúng. 


6522. Những con voi, những con ngựa (đồ chơi) này của chúng ta, và 
những con trâu (đồ chơi) này của chúng ta, chúng ta đùa giốn với chúng 
trước đây, này Kanha, chúng ta từ giã chúng.” 


6523. Trong lúc bị lôi di, hai đứa trẻ đã được thoát khỏi lão Bà-la-môn. Cả 
hai đứa trẻ Jali và Kaņhājinā đã bỏ chạy đến nơi này nơi khác. 


6524. Sau đó, lão Bà-la-môn ấy đã cầm lấy sợi dây thừng và đã cầm lấy 
cây gậy, rồi vừa đánh đập vừa dẫn chúng di, trong khi đức vua xứ Sivi đang 
dõi mắt nhìn theo.” 


6525. Kanhajina đã nói điều ấy với cha rằng: “Cha ơi, lão Bà-la-môn này 
đánh con bằng cây gậy như là đánh đứa tớ gái đã được sanh ra ở trong nhà. 


6526. Và cha ơi, lão này không phải là Bà-la-môn; các vi Bà-la-môn là có 
đạo lý. Cha ơi, gã Dạ-xoa với vóc dáng Bà-la-môn dān chúng con di để ăn 
thịt. Trong khi chúng con bị quỷ sứ dẫn di, tại sao cha lại dửng dưng?” 


(Lời than van của bé gái Kanhajina) 

6527. “Các bàn chân nhỏ của chúng con đau nhức, và cuộc hành trình dài 
là vô cùng khó di. Mặt trời treo lơ lửng ở dưới thấp, và lão Bà-la-môn thúc 
giuc chúng con bước di. 


6528. Chúng con cầu khấn các thần linh, các ngọn núi và các khu rừng. 
Chúng con xin cúi đầu dành lễ (các gia tộc loài rông cai quản) hồ nước và 
(đang cư ngụ) ở dòng sông có những bến tắm xinh đẹp. 


' Các câu kệ 6517 - 6522 tương tự các câu kệ 6497 - 6502 ở trang 437. 
* Câu kệ 6524 giống câu kệ 6478 ở trang 433. 
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6529. Tiņalatā ca osaddhyo' pabbatāni vanāni ca, 
ammam ārogyam vajjātha ayam no neti brāhmaņo. 


6530. Vajjantu bhonto ammañca maddim amhākamātaram,” 
sace anupatitukāmāsi* khippam anupatiyāsi* no. 


6531. Ayam ekapadī eti ujum gacchati assamam, 
tamevanupateyyāsi” api passesi no” lahum. 


6532. Aho vata re jatini vanamūlaphalahārike,” 
suññam disvāna assamam tam te dukkham bhavissati. 


6533. Ativelam nūna* ammāya uñchaladdho anappako,? 
ya no baddhe" na jānāti'' brāhmaņena dhanesinā, 
accāyikena luddena yo no gāvova sumbhati.' 


6534. Ahajja'” ammam passemu sāyam uñchato āgatam, 
dajjā ammā brāhmaņassa phalam khuddena missitam. 


6535. Tadayam asito dhāto' na bāļham tarayeyya” no, 
sūņā" ca vata no pada bāļham tāreti” brāhmaņo, 
iti tattha vilapimsu kumārā mātugiddhino. 

Kumārapabbam." 


6536. Tesam lālappitam” sutvā tayo vālā” vane migā, 
sīho vyaggho ca dīpī ca idam vacanamabravum. 


6537. Mā heva no rājaputtī sāyam uñchato agama, 
mā hevamhakam”' nibbhoge hethayittha vane migā. 


6538. Sīho cenam” vihetheyya vyaggho dīpi ca lakkhaņam, 
neva jālikumārassa kuto kaņhājinā siyā, 
ubhayeneva jīyetha” patim putte” ca lakkhaņā. 


! tiņalatāni osadhyo - Ma, Syā; ` apajja - Ma, Syā. 
tiņalatā ca osadhyo - PTS. * chāto - Syā. 
* asmāka mātaram - Ma, Syā. ` dhārayeyya - Ma. 
` anuppatitukāmā - Syā. ° sũnã - Ma, Syā; 
* anuppateyya - Syā. sutā - PTS. 
` tamevānupateyyāsi - Ma; 7 đhãreti - Ma. 
tam eva anupatiyāsi - PTS. * dārakapabbam nāma - Ma, Syā. 
Šne-Ma. ? lālapitam - Syā. 
7 vanamūlaphalahāriyā - Syā. 20 vāļā - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. 
°nu- Ma. 2! hevamhaka - Ma, Syā. 
? anappakam - Syā. 2 gīho ca nam - Ma, Syā; 
bandhe - Syā. sīho ce nam - PTS. 
l jānāsi - Ma. * jiyyetha - Syā. 
12 sambhati - PTS. 24 patiputte - Syā. 
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652o. Thưa các loài cỏ, các giống dây leo, các thảo dược, các ngọn núi và 
các khu rừng,' xin các ngài hãy nói về tình trạng sức khỏe của chúng con cho 
mẹ biết rằng: “Lão Bà-la-môn này dẫn chúng con di. 


6530. Thưa các ngài, xin các ngài hãy nói với mẹ Maddī, là mẹ của chúng 
con rằng: “Nếu mẹ muốn đuổi theo, mẹ nên mau chóng đuổi theo chúng con. 


6531. Lối đi bộ này đi đến, đi thắng đến khu ẩn cư. Mẹ nên đi theo chính 
lối đi ấy, mẹ có thể mau chóng nhìn thấy chúng con. 


6532. Ôi, hỡi người mẹ có tóc bện, hỡi người mẹ mang lại rễ và trái cây 
rừng, sau khi nhìn thấy khu ẩn cư trống không, điều ấy sẽ là nỗi đau khổ cho 
mẹ. 


6533. Phải chăng mẹ đã mất thêm thời gian trong việc đạt được không ít 
củ quả thu nhặt? Và mẹ không biết chúng con bị lão Bà-la-môn tầm cầu tài 
sản, vô cùng hung ác, trói lại và đánh đập chúng con như là đánh đập trâu 
bò? 


6534. Ôi, ước gì hôm nay chúng con cũng còn nhìn thấy mẹ trở về vào lúc 
chiều tối sau việc thu nhặt củ quả. Mẹ sẽ mời lão Bà-la-môn món trái cây 
trộn với mật ong. 


6535. Một khi đã được ăn no, đã được thỏa mãn, lão này có thể không 
thúc giục chúng con một cách tàn nhãn. Lão Bà-la-môn quả thật đã thúc giục 
một cách tàn nhãn khiến các bàn chân của chúng con bị sưng vū.” Với sự 
mong ngóng mẹ, hai đứa trẻ đã than van như thế tại nơi ấy. 

Đoạn Về Hai Đứa Trẻ. 


6536. Sau khi nghe lời than vẫn của hai đứa trẻ, các Thiên nhân đã nói 
với ba vị Thiên tử lời nói này: “Ba ngài hãy biến thành ba loài thú dữ trong 
khu rừng là: sư tử, cọp, và beo. 


6537. Chớ bao giờ để nàng công chúa của chúng ta trở về vào lúc chiều tối 
sau việc thu nhặt củ quả. Chớ bao giờ để các loài thú ở trong khu rừng vắng 
vẻ của chúng ta giết hại nàng ấy. 


6538. Nếu loài sư tử, cọp, và beo giết hại người mẹ xinh đẹp ấy, bé trai 
Jāli chắc chắn không tồn tại, làm sao bé gái Kanhajina có thể sống còn? Về cả 
hai phương diện, người mẹ xinh đẹp ấy sẽ bị mất đi người chồng và hai đứa 
con.” 


' Nói đến các vị thiên thần ngự ở khắp các nơi (JaA. vi, 555). 
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6539. Khaņittikam me patati' dakkhinakkhi ca phandati, 
aphalā phalino rukkhā sabbā muyhanti me disā. 


6540. Tassā sāyanhakālamhi” assamāgamanam pāti, 
atthangatamhi* suriyamhi' vālā panthe upatthahum. 


6541. Nice volambate suriyo* dūre ca vata assamo, 
yañca nesam‘ ito hassam' tam te bhuūijeyyum* bhojanam. 


6542. So nuna khattiyo eko paņņasālāya acchati, 
tosento dārake chāte mamam disvā anāyatim. 


6543. Te nūna puttakā mayham kapaņāya varākiyā, 
sayam samvesanākāle khīrapītāva acchare. 


6544. Te nūna puttakā mayham kapaņāya varākiyā, 
sāyam samvesanākāle vāripītāva acchare. 


6545. Te nūna puttakā mayham kapaņāya varākiyā, 
paccuggata mam titthanti vacchā bālāva mātaram. 


6546. Te nūna puttakā mayham kapaņāya varākiyā, 
paccuggatā mam titthanti hamsava upari pallale. 


6547. Te nūna puttaka mayham kapanaya varakiya, 
paccuggata mam titthanti assamassavidurato. 


6548. Ekāyano ekapatho sarā sobbhā ca passato, 
aññam maggam na passāmi yena gaccheyya assamam. 


6549. Migā namatthu rājāno kānanasmim mahabbalā, 
dhammena bhātaro hotha maggam me detha yācitā. 


6550. Avaruddhassaham" bhariyā rājaputtassa sirīmato, 
tañcaham natimaññami rāmam sītāvanubbatā. 


6551. Tumhe ca putte passetha'' sayam samvesanam pāti, 
ahaūca putte passeyyam jālim kanhaJinañcubho. 


' patitam - Ma, Syā. 
* sāyanhakālasmim - Ma; 


sāyaņhakālamhi - Syā, PTS. Š tesam - PTS. 

* atthamitamhi - PTS. 7 hissam - Syā. 

* sūriye - Ma, suriye - Syā. ° bhuñjeyyu - Ma, Syā. 

` colambate sūriyo - Ma; ? hamsāvuparipallale - Ma, Syā. 
volambake suriye - Syā; 1 avaruddhassāham - Ma, Syā. 
e olambate suriyo - PTS. l! passatha - Ma, PTS. 
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(Lời công chúa Maddh) 
6539. “Cây xẻng nhỏ của ta rơi xuống, và con mắt phải co giật, các cây có 
trái trở nên không còn trái, tất cả phương hướng đối với ta trở nên mờ mịt. 


6540. Đối với ta đây, vào thời điểm chiều tối là việc trở về lại khu ẩn cư. 
Khi mặt trời đã lặn xuống, các thú dữ đã rình rập ở con đường. 


6541. Mặt trời treo lơ lửng ở dưới thấp, và khu ẩn cư thật sự là còn xa. Và 
vật mà ta sẽ mang về từ nơi này là thức ăn mà họ có thể thọ dụng. 


6542. Có lẽ vị Sát-đế-Ìy ấy một mình ngồi yên ở gian nhà lá, đang dó dành 
hai đứa trẻ bị đói bụng sau khi nhìn thấy ta còn chưa về. 


6543. Có lẽ hai đứa con nhỏ ấy của ta — của người mẹ khốn khổ và thảm 
thương — lúc chiều tối vào thời điểm di ngủ, vẫn ngồi yên, như là đã được 
uống sữa. 


6544. Có lẽ hai đứa con nhỏ ấy của ta — của người mẹ khốn khổ và thảm 
thương — lúc chiều tối vào thời điểm di ngủ, vẫn ngồi yên, như là đã được 
uống nước. 


6545. Có lẽ hai đứa con nhỏ ấy của ta — của người mẹ khốn khổ và thảm 
thương — đã đi ra đón và đứng chờ ta, tựa như hai con bê thơ dại trông chờ 
bò mẹ. 


6546. Có lẽ hai đứa con nhỏ ấy của ta — của người mẹ khốn khổ và thảm 
thương — dā di ra đón và đứng chờ ta, tựa như hai con chim thiên nga đứng ở 
phía trên hồ nước cỏn con. 


6547. Có lẽ hai đứa con nhỏ ấy của ta — của người mẹ khốn khổ và thảm 
thương — đã di ra đón và đứng chờ ta ở chỗ không xa khu ẩn cư. 


6548. Có con đường chỉ vừa đủ cho một người di bộ, là con đường độc 
đạo, bên hông là hồ nước và đầm lầy. Ta không nhìn thấy con đường nào 
khác theo đó có thể đi về khu ẩn cư. 


6549. Xin kính lễ các loài thú là các vị vua có sức mạnh vĩ đại ở chốn rừng 
thắm. Theo nguyên tắc, các ngài là anh em với ta.' Được yêu cầu, xin các ngài 
hãy nhường đường cho ta. 


6550. Ta là vợ của vị thái tử có sự vinh quang và đã bị đày đọa. Nhưng ta 
không khinh thường chồng, tựa như nàng Sīta chung thủy không khi dē 
Rama chồng nàng. 


6551. Các ngài có thể nhìn thấy các con lúc chiều tối, khi đến giờ đi ngủ. 
Và ta có thể gặp lại các con, cả hai Jali và Kaņhājinā. 


Ta là con gái của vua loài người, các ngài cũng là con trai của vua loài thú. Như vậy, theo 
nguyên tắc, các ngài là anh em với ta (Sđd. 558). 
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6552. 


6553. 


6554. 


6555. 


6556. 


6557. 


6558. 


6559. 


6560. 


6561. 


6562. 


6563. 


Bahum cidam mūlaphalam bhakkho cāyam anappako, 
tato upaddham dassāmi maggam me detha yācitā. 


Rājaputtī ca no mātā rājaputto ca no pitā, 
dhammena bhātaro hotha maggam me detha yācitā. 


Tassā lālappamānāya bahum karuññasamhitam,' 
sutva nelapatim vācam vala panthā apakkamum. 


Imamhi nam padesamhi puttakā pamsukunthita, 
paccuggatā mam titthanti vaccha balava mātaram. 


Imamhi nam padesamhi puttakā pamsukunthita, 
paccuggata mam titthanti hamsava upari pallale.? 


Imamhi nam padesamhi puttakā pamsukunthita, 
paccuggata mam titthanti assamassavidurato. 


Te* migā viya ukkaņņā samantamabhidhavino, 
ānanditā* pamuditā vaggamānāva kampare, 
tyajja putte na passāmi jālim kaņhājinaūcubho. 


Chakalīva”* migī chāpam pakkhī mūuttāva pañJara, 
ohaya putte nikkhamim' sīhīvāmisagiddhinī,' 
tyajja putte na passāmi jālim kaņhājinaūcubho. 


Idam tesam* parakkantam” nāgānamiva pabbate, 
citaka parikiņņāyo assamassavidurato, 
tyajja putte na passāmi Jalim kaņhājinaūcubho. 


Valukayapr'° okinna puttaka pamsukuņthitā, 
samantamabhidhavanti te na passāmi darake. 


Ye mam pure paccudenti'' arañña dūramāyatim, 
tyajja putte na passāmi jālim kaņhājinaūcubho. 


Chakalimva migim” chapa paccuggantvāna" assamam,!' 
dūre mam pativilokenti te na passāmi darake. 


' bahukaruññasamhitam - PTS. 


* hamsāvuparipallale - Ma, Syā; ? padakkantam - Ma. 
hamsā v’ upari pallale - PTS. ° vālikāyapi - Ma. 

? dve - Ma. ' paceutthenti - Ma. 

* ānandino - Ma, Syā. ? chagiliva miģgī - Syā. 

> chagilīva - Syā. * paccuggantuna - Ma. 

° nikkhamma - Syā. * mātaram - Ma, Syā; 

7 sīhī vāmisāgiddhinī - PTS. assamā - PTS. 

* nesam - Ma, Syā. ` pavilokenti - Ma, PTS. 
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6552. Rē củ và trái cây này lā có nhiều, và thức ăn này không phải là ít. Ta 
sẽ để lại một nửa trong số này. Được yêu cầu, xin các ngài hãy nhường đường 
cho ta. 


6553. Mẹ của chúng ta là con gái của vua, và cha của chúng ta là con trai 
của vua. Theo nguyên tắc, các ngài là anh em với ta. Được yêu cầu, xin các 
ngài hãy nhường đường cho ta.” 


6554. Sau khi lắng nghe lời nói êm ái chứa đựng nhiều bi thương của 
nàng lúc nàng ấy đang than van, các con thú dữ đã rời khỏi con đường bỏ di. 


(Lời công chúa Maddh) 
6555. “Ơ khu vực này, hai đứa con nhỏ, bị lem luốc bụi bặm, đã đi ra đón 
và đứng chờ ta, tựa như hai con bê thơ dại trông chờ bò mẹ. 


6556. Ở khu vực này, hai đứa con nhỏ, bị lem luốc bụi bặm, đã đi ra đón 
và đứng chờ ta, tựa như hai con chim thiên nga đứng ở phía trên hồ nước con 
con. 


6557. Ó khu vực này, hai đứa con nhỏ, bị lem luốc bụi bām, đã di ra đón 
và đứng chờ ta ở chỗ không xa khu ẩn cư. 


6558. Chúng tựa như những con thú con, vënh tai lên, hối hả chạy đến ở 
xung quanh, vui vẻ, mừng rỡ, lại còn nhảy nhót, làm rung động trái tim. 
Hôm nay, ta không nhìn thấy cả hai đứa con ấy, Jāli và Kaņhājinā. 


6559. Tựa như con dê cái, con nai cái rời bầy thú con, tựa như con chim 
được tự do khỏi chiếc lồng, tựa như con sư tử cái thèm muốn thức ăn, ta đã 
rời khỏi hai con và đã đi ra ngoài. Hôm nay, ta không nhìn thấy cả hai đứa 
con ấy, Jāli và Kaņhājinā. 


6560. Dấu chân này của chúng tựa như dấu chân như của các con voi ở 
ngọn núi. Có những đống cát rải rác ở chỗ không xa khu ẩn cư. Hôm nay, ta 
không nhìn thấy cả hai đứa con ấy, Jāli và Kaņhājinā. 


6561. Hai đứa con nhỏ, bị phủ đầy đất cát, bị lem luốc bụi bặm, hối hả 
chạy đến gần bên. Ta không nhìn thấy hai đứa trẻ ấy. 


6562. Trước đây, chúng thường đi ra đón ta đang trở về ở đằng xa, từ phía 
khu rừng. Hôm nay, ta không nhìn thấy cả hai đứa con ấy, Jāli và Kaņhājinā. 


6563. Tựa như bầy thú con đi ra đón dê mẹ, nai mẹ, hai đứa trẻ từ khu ẩn 
cư đi ra đón ta, trông ngóng ta ở đằng xa, Ta không nhìn thấy hai đứa trẻ ấy. 
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6564. Idam ca tesam' kīļantam” patitam paņdubeluvam,”* 
tyajja putte na passāmi jālim kaņhājinaūcubho. 


6565. Thanā ca mayhime' pūrā uro ca sampadālāti, 
tyajja putte na passāmi jālim kaņhājinaūcubho. 


6566. Ucchange me vicinanti* thanā ekāvalambati,* 
tyaJJa putte na passāmi Jalim kaņhājinaūcubho. 


6567. Yassu” sayanhasamayam puttaka pamsukunthita, 
ucchange* me vivattanti te na passāmi darake. 


6568. Ayam so assamo pubbe samajjo patibhāti mam, 
tyajja putte apassantyā bhamate viya assamo. 


6569. Kimidam appasaddova assamo patibhāti mam, 
kākolāpi na vassanti mata me nūna daraka. 


6570. Kimidam appasaddova assamo patibhāti mam, 
sakuņāpi na vassanti mata me nūna daraka. 


6571. Kimidam tuņhībhūtosi api ratteva me mano, 
kākolāpi” na vassanti mata'° me nuna dārakā. 


6572. Kimidam tuņhībhūtosi api ratteva me mano, 
sakuņāpi na vassanti matā me nūna dārakā. 


6573. Kacci nu me ayyaputta'' migā khādimsu dārake, 
araññe irine” vivane kena nītā me dārakā. 


6574. Adu” te pahitā duta ādu suttā piyamvadä, 
ādu bahi no“ nikkhantā khiddāsu pasutā nu te. 


6575. Nevāsam” kesā dissanti hatthapādā na jālino, 
sakuņānam va" opāto kena nītā me dārakā. 


6576. Idam tato dukkhataram sallaviddho yathā vane, ” 
tyajja putte na passāmi jālim kaņhājinaūcubho. 


! idam nesam - Ma; 


idañca nesam - Syā. 7 vassã - Syā. 

* kīļānakam - Ma; ° uccañge - Syā. 
kīļanam - Syā; ? kākoļāpi - PTS. 
kīļanakam - PTS. ° hatā - PTS. 

3 paņdubeļuvam - Ma, PTS; ' ayyaputtā - PTS. 

paņduveluvam - Syā. ? iriņe - Ma; īriņe - Syā; 

* mayha me - Syā. īrine - PTS. 

> uechangeko vicināti - Ma; * adu - Ma; ādū - Syā. 
uccañke me ko vicinati - Syā. *nu-PTS. 

° thanamekāvalambati - Ma; > p ev assa - PTS. 
thanā mekāva lambati - Syā; ° sakuņānaūca - Ma, Syā, PTS. 
thanā ekā vilambati - PTS. 7 vano - Ma, Syā, PTS. 
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6564. Đồ chơi này của chúng, trái beluva màu vàng nhạt, đã bị rơi lăn lóc. 
Hôm nay, ta không nhìn thấy cả hai đứa con ấy, Jali và Kaņhājinā. 


6565. Hai bầu vú này của ta căng đầy sữa, và lồng ngực của ta tan nāt. 
Hôm nay, ta không nhìn thấy cả hai đứa con ấy, Jāli và Kaņhājinā. 


6566. Chúng bám lấy hông của ta, mỗi đứa đeo một bầu vú. Hôm nay, ta 
không nhìn thấy cả hai đứa con ấy, Jali và Kaņhājinā. 


6567. Vào lúc chiều tối của ta đây, hai đứa con nhỏ, bị lem luốc bụi bặm, 
quây quần ở bên hông của ta. Ta không nhìn thấy hai đứa trẻ ấy. 


6568. Khu ẩn cư này đây, lúc trước, đối với ta có vẻ như là hội chợ. Hôm 
nay, trong khi ta không nhìn thấy hai đứa trẻ ấy, khu án cư tựa như quay 
tròn. 


656o. Có phải khu ẩn cư này đối với ta có vẻ như là có quá ít tiếng động? 
Ngay cả các con quạ cũng không kêu réo. Chắc chắn các đứa trẻ của ta đã 
chết!” 


6570. Có phải khu ẩn cư này đối với ta có vẻ như là có quá ít tiếng động? 
Ngay cả các con chim cũng không kêu réo. Chắc chắn các đứa trẻ của ta đã 
chết!” 


(Lời công chúa Maddī nói với chồng) 

6571. “Việc gì đây mà chàng im lặng? Thậm chí giống như tâm thức của 
thiếp đã nhìn thấy trong giấc mơ tối qua. Ngay cả các con quạ cũng không 
kêu réo. Chắc chắn các đứa trẻ của thiếp đã chết! 


6572. Việc gì đây mà chàng im lặng? Thậm chí giống như tâm thức của 
thiếp đã nhìn thấy trong giấc mơ tối qua. Ngay cả các con chim cũng không 
kêu réo. Chắc chắn các đứa trẻ của thiếp đã chết! 


6573. Ôi tướng công của thiếp, phải chăng các con thú đã ăn thịt hai đứa 
trẻ? Ai đó trong khu rừng càn cỗi, hoang vu đã dẫn đi hai đứa trẻ của thiếp? 


6574. Hay chúng đã được phái đi làm sứ giả? Hay hai đứa trẻ ăn nói dễ 
thương đã ngủ? Hay chúng mải mê ở các trò chơi rồi chạy ra bên ngoài? 


6575. Mái tóc của chúng vẫn không nhìn thấy, tay chân của Jāli cũng 
không. Có phải các con chim đã bắt đi? Ai đó đã dẫn đi hai đứa trẻ của thiếp? 


6576. Giống như vết thương bị đâm thủng bởi mũi tên, việc này còn khổ 


đau hơn thế. Hôm nay, thiếp không nhìn thấy cả hai đứa con ấy, Jāli và 
Kaņhājinā. 
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6577. Idampi dutiyam sallam kampeti hadayam mama, 
yañca' putte na passāmi tvañca mam nābhibhāsasi. 


6578. AJJeva? me imam rattim rājaputta na samsasi, 
maññe ukkantasattam* mam pato dakkhasi* no matam. 


6579. Nanu‘ maddī varārohā rājaputtī yasassinī, 
pato gatāsi uñchaya kimidam sāyamāgatā. 


6580. Nanu tvam saddamassosi ye saram pātumāgatā, 
sīhassa vinadantassa* byagghassa ca nikujjitam.” 


6581. Ahu pubbanimittam me vicarantyā brahāvane, 
khaņitto me hatthā patito uggīvaūīcāpi amsato. 


6582. Tadāham byathitā* bhītā puthum katvāna añjalim,° 
sabba disa'° namassissam api sotthi ito siya. 


6583. Mā heva no rājaputto hato sīhena dīpinā, 


dārakā va parāmatthā acchakokataracchihi. 


6584. Sīho vyaggho ca dīpi ca tayo vālā vane migā, 
te mam pariyāvarum maggam tena sāyamhi āgatā. 


6585. Aham patiñca putte ca āceramiva'' manavo, 


anutthitā divārattim jatinī brahmacārinī. 


6586. Ajināni paridahitvā vanamulaphalahariya, ” 
vicarāmi divārattim tumham kama hi” puttaka. 


6587. Imam“ suvaņņahāliddim” abhatam paņdubeļuvam,' 
rukkhapakkāni cāhāsim ime te putta kilana. ” 


6588. Imam mūļālavatakam" sālukam pifijarodakam,"” 
bhuñja khuddehi” samyuttam saha puttehi khattiya. 


6589. Padumam jālino dehi kumudam pana”' kumāriyā, 
maline passa naccante sivi puttāni avhaya.” 


6590. Tato kaņhājināyāpi” nisāmehi rathesabha, 
mañJussaraya vagguyā assamam upayantiyā.” 


' ty-ajja - PTS. 

? ajja ce - Syā. 

* okkantasantam - Ma, Syā. 
* dakkhisi - Ma, PTS. 

> nūna - Ma. 

° sThassapi nadantassa - Ma. 
” nikūjitam - Syā. 

° vyādhitā - PTS. 

? pañjalim - Ma. 

1 sabbadisã - Ma. 

l ācariyamiva - Syā. 

U vanamūlaphalabhāriyā - Ma. 
"5 tuyham kāmāhi - PTS. 

14 aham - Ma, PTS. 


5 suvannahaliddim - Ma; suvaņņahāliddam - Syā. 
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'* panduveluvam - Syā; 
pandubeluvam - PTS. 

17 ime vo putta kīļanā - Ma, Syā. 

'3 mūlāļivattakam - Ma; 
mūļālivattakam - Syā. 

” ciūcabhedakam - Ma; 
Jiñjarodakam - Syā. 

2) khuddena - Syā. 

2! kumudañea - Ma. 

” sivi puttāti c' avhaya - PTS. 

2 kaņhājināyapi - Ma; 
kaņhājinā yāti - Syā. 

* upagacchantiyā - Syā. 
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6577. Việc này cũng là mũi tên thứ hai làm rung động trái tim của thiếp. 
Việc thiếp không nhìn thấy hai con và việc chàng không nói chuyện với thiếp. 


6578. Thưa hoàng tử, nội ngày nay, trong đêm này, nếu chàng không 
thông báo cho thiếp, thiếp nghĩ rằng thiếp có mạng sống đã chấm dứt. Sáng 
sớm mai, chàng sẽ thấy thiếp đã chết.” 


(Lời đức Bồ Tát Vessantara) 

6579. “Này công chúa Maddī cao sang, có danh vọng, phải chăng nàng đã 
ra đi lúc sáng sớm cho việc thu nhặt củ quả, tại sao nàng lại trở về vào lúc 
chiều tối thế này?” 


(Lời công chúa Maddī) 
6580. “Phải chăng chàng đã nghe âm thanh của loài sư tử và cọp gầm 
rống khi chúng đi đến hồ nước để uống nước và tiếng hót (của bầy chim)? 


6581. Đã có dấu hiệu báo trước cho thiếp trong khi thiếp đang đi lang 
thang ở khu rừng rộng lớn: Cây xẻng nhỏ của thiếp đã rời khỏi bàn tay rơi 
xuống, và thậm chí cái quai giỏ bị trượt khỏi bờ vai. 


6582. Khi ấy, thiếp đã bị ức chế, bị khiếp sợ, thiếp đã Tân lượt chắp tay lại 
lễ bái tất cả các phương, mong sao có được sự bình yên từ việc này. 


6583. Vị thái tử của chúng tôi chớ bị giết chết bởi loài sư tử hay loài báo. 
Hoặc hai đứa trẻ chớ bị tấn công bởi các con gấu, chó sói, và chó rừng. 


6584. Sư tử, cop, và beo là ba loài thú dữ ở khu rừng. Chúng đã bao vây 
thiếp ở con đường: vì thế, thiếp đã trở về vào lúc chiều tối. 


6585. Thiếp là người nữ có tóc bện, có thực hành Phạm hạnh, đã chăm 
sóc chồng và hai con ngày đêm, tựa như chàng trai trẻ chăm sóc vị thầy dạy 
học. 


6586. Sau khi khoác lên các tấm da dê, mẹ đi lang thang ngày đêm, mang 
về rễ và trái cây rừng bởi vì lòng thương mến các con, hỡi hai đứa con nhỏ. 


6587. Củ nghệ màu vàng này và trái beļuva màu vàng nhạt đã được mang 
lại, và mẹ đã mang về các trái cây chín; này hai con nhỏ, các thứ này là đồ 
chơi dành cho các con. 


6588. Thưa vị Sát-đế-Ìy, chàng hãy ăn củ sen, ngó sen, ngó súng, và hạt 
dẻ nước này được trộn với các loại mật ong cùng các con. 


6589. Chàng hãy cho Jāli đóa sen hồng, rồi cho con gái bông súng trắng. 
Chàng hãy nhìn các con có đeo tràng hoa đang nhảy múa. Thưa ngài Sivi, xin 
chàng hãy gọi các con. 


6590. Sau đó, thưa đấng thủ lãnh xa binh, xin chàng hãy lắng nghe giọng 
nói du dương, dē thương của Kaņhājinā khi con đang đi đến gần nơi ẩn cư. 
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6591. Samanasukhadukkhamha ratthā pabbajitā ubho, 
api siviputte passesi Jalim kanhaJinañcubho. 


6592. Samaņe brāhmaņe nuna brahmācariyaparāyane, 
aham loke abhisapim' sīlavante bahussute, 
tyajja putte na passāmi jālim kaņhājinaūcubho. 


6593. Ime te jambukā rukkhā vedisā sindhuvārikā,” 
vividhāni rukkhajātāni te kumārā na dissare. 


6594. Assatthā panasā ceme nigrodhā ca kapitthanā, 
vividhāni phalajātāni te kumārā na dissare. 


6595. Ime titthanti ārāmā* ayam sītodikā* nadī, 
yatthassu pubbe kīļimsu te kumārā na dissare. 


6596. Vividhāni pupphajātāni asmim uparipabbate, 
yānassu pubbe dhārimsu te kumārā na dissare. 


6597. Vividhāni phalajātāni asmim uparipabbate, 
yānassu pubbe bhuñjimsu te kumara na dissare. 


6598. Ime te hatthikā assa balivaddā” ca tef ime, 
yehissu pubbe kīļimsu te kumara na dissare. 


6599. Ime sāmā sasolūkā bahukā kadalimigā, 
yehissu pubbe kīļimsu te kumara na dissare. 


6600. Ime hamsā ca koñca ca mayūrā citrapekhunā,' 
yehissu pubbe kīļimsu te kumārā na dissare. 


6601. Imā tā vanagumbāyo pupphitā sabbakālikā, 
yatthassu pubbe kīļimsu te kumārā na dissare. 


6602. Ima tā pokkharaņiyo* rammā cakkavākūpakūjitā, 
maddālakehi” saūchannā padumuppalakehi ca, 
yatthassu pubbe kīļimsu te kumārā na dissare. 


6603. Na te katthāni bhinnāni na te udakamabhatam, '° 
aggipi'' te na hāpito kinnu mandova jhāyasī. 


' abhissapim - Ma; Š no - Syā. 
abhisasim - Syā, PTS. ” citrapekhuņā - Ma, Syā; 
2 ginduvārakā - Ma; cittapekhanā - PTS. 
sindhuvāritā - Syā, PTS. * pokkharaņī - Ma, Syā. 
* ārāme - Syā. ? mandālakehi - Ma, PTS; 
* sītūdakā - Ma, Syā; maņdālakehi - Syā. 
sītodakā - PTS. 1 udakamāhatam - Ma. 
> balibaddā - Ma, Syā. " aggīpi - PTS. 
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6591. Đã bị trục xuất khỏi đất nước, cả hai chúng ta sướng khổ cùng 
nhau. Chàng cũng hãy cho thiếp nhìn thấy những người con của Sivi, cả hai 
Jāli và Kaņhājinā. 


6592. Phải chăng thiếp dā nguyēn rủa các vi Sa-môn, các vị Bà-la-món 
chuyên chú hành Pham hạnh, có giới hanh, có kiến thức rộng ở thế gian, nên 
hôm nay, thiếp không nhìn thấy cả hai đứa con ấy, Jāli và Kaņhājinā? 


6593. Những cây táo hồng, những cây vedisa, những cây sindhuvārika 
này đây là những giống cây đa dạng, còn hai đứa trẻ ấy không được nhìn 
thấy. 


6594. Những cây sung, những cây mít, những cây đa, những cây táo rừng 
này là những loại trái cây đa dạng, còn hai đứa trẻ ấy không được nhìn thấy. 


6595. Những khu vườn này tồn tại, dòng sông có nước mát này là những 
nơi hai con đã đùa giỡn trước đây, còn hai đứa trẻ ấy không được nhìn thấy. 


6596. Những thứ trái cây nhiều loại ở bên trên ngọn núi này, những trái 
cây hai con đã mang đi trước đây, còn hai đứa trẻ ấy không được nhìn thấy. 


6597. Những thứ trái cây nhiều loại ở bên trên ngọn núi này, những trái 
cây hai con đã ăn trước đây, còn hai đứa trẻ ấy không được nhìn thấy. 


6598. Những con voi, những con ngựa (đồ chơi) này của các con, và 
những con trâu (đồ chơi) này của hai con, hai con đã đùa giốn với chúng 
trước đây, còn hai đứa trẻ ấy không được nhìn thấy. 


6599. Những con nai vàng, thỏ, cú mèo này, và nhiều con nai kadali, hai 
con đã đùa giỡn với chúng trước đây, còn hai đứa trẻ ấy không được nhìn 
thấy. 


66oo. Các con chim thiên nga, các con cò này, và các con công có chùm 
lông đuôi nhiều màu sāc, hai con đã đùa giēn với chúng trước đây, còn hai 
đứa trẻ ấy không được nhìn thấy. 


66o1. Những khóm cây rừng này đây được trổ hoa vào mọi thời điểm, là 
những nơi hai con đã đùa giỡn trước đây, còn hai đứa trẻ ấy không được nhìn 
thấy. 


6602. Những hồ nước này đây đáng yêu, với những con hồng hạc kêu ríu 
rít, được che phủ bởi những loài thủy thảo và những hoa sen hồng sen xanh, 
là những nơi hai con đã đùa giỡn trước đây, còn hai đứa trẻ ấy không được 
nhìn thấy. 


6603. Các thanh củi không được chàng chẻ nhỏ, nước không được chàng 


mang lại, thậm chí ngọn lửa cũng không được chàng chăm sóc, chàng trầm tư 
điều gì tựa như kẻ ngu khờ? 
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6604. Piyo piyena sangamma samo me' vyapahaññati, 
tyajja putte na passāmi jālim kaņhājinaūcubho. 


6605. Na kho no deva passāmi yena te nihatā” matā, 
kākolāpi na vassanti hatā* me nūna dārakā. 


6606. Na kho no deva passāmi yena te nihatā matā, 
sakuņāpi na vassanti matā me nūna dārakā. 


6607. Sā tattha paridevitvā pabbatāni vanāni ca, 
punadevassamam gantvā sāmikassanti rodati.* 


6608. Na kho no deva passāmi yena te nihatā mata, 
kākolāpi na vassanti hatā me nūna dārakā. 


6609. Na kho no deva passāmi yena te nihatā matā, 
sakuņāpi na vassanti matā me nūna dārakā. 


6610. Na kho no deva passāmi yena te nihatā matā, 
vicarantī rukkhamīlesu pabbatesu guhāsu ca. 


6611. Iti maddī vararoha rājaputtī yassasinī, 
bāhā paggayha kanditvā tattheva patitā chamā. 


6612. Tamajjhapattam rājaputtim udakena abhisiñcatha,? 
assattham tam' viditvāna atha nam etadabravi. 


6613. Adiyeneva te maddi dukkham na kātumicchisam,” 
daļiddo yācako vuddho* brāhmaņo gharamāgato, 
tassa dinnā mayā puttā maddi mā bhāyi assasa. 


6614. Mam passa maddi ma putte bāļham paridevasi,” 
lacchāma putte jīvantā arogā ca bhavāmase. 


6615. Putte pasuūca dhaññañca yañca aññam ghare dhanam, 
dajjā sappuriso danam disvā yacakamagate, '° 
anumodāhi me maddi puttake dānamuttamam. 


' samoham - Syā. é nam - Ma, Syā, PTS. 

* nīhatā - Ma; nīhatā - Syā. 7 dukkham nakkhātumiechisam - Ma, Syā. 
* matā - Ma. * daliddo yācako vuddho - Ma, Syā. 

* rodi sāmikasantike - Ma. ? paridevayi - Syā. 

` udakenābhisiūcatha - Ma, Syā. '° vācakamāgatam - Ma. 
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6604. Người thương sau khi gặp gỡ với người thương, sự mệt nhọc của 
thiếp được tan biến. Hôm nay, thiếp không nhìn thấy cả hai đứa con ấy, Jali 
và Kaņhājinā. 


6605. Ôi bệ hạ, thiếp quả thật không nhìn thấy các con của chúng ta, bởi 
vì chúng đã bị hãm hại, đã chết rồi. Ngay cả các con quạ cũng không kêu réo. 
Chắc chắn các đứa trẻ của thiếp đã bị hãm hại! 


6606. Ôi bệ hạ, thiếp quả thật không nhìn thấy các con của chúng ta, bởi 
vì chúng đã bị hãm hại, đã chết rồi. Ngay cả các con chim cũng không kêu 
réo. Chắc chắn các đứa trẻ của ta đã chết!” 


6607. Sau khi than khóc tại chỗ đó, nàng ấy đã đi đến các ngọn núi và các 
khu rừng, rồi khu ẩn cư thêm một lần nữa và khóc lóc bên cạnh chồng rằng: 


6608. “Ôi bệ hạ, thiếp quả thật không nhìn thấy các con của chúng ta, bởi 
vì chúng đã bị hãm hại, đã chết rồi. Ngay cả các con gua cũng không kêu réo. 
Chắc chắn các đứa trẻ của thiếp dā bị hãm hại! 


6609. Ôi bệ hạ, thiếp quả thật không nhìn thấy các con của chúng ta, bởi 
vì chúng đã bị hãm hại, đã chết rồi. Ngay cả các con chim cũng không kêu 
réo. Chắc chắn các đứa trẻ của ta đã chết! 


661o. Ôi bệ hạ, trong khi đi lang thang ở các gốc cây, ở các ngọn núi, và ở 
các hang động, thiếp quả thật không nhìn thấy các con của chúng ta, bởi vì 
chúng đã bị hãm hại, đã chết rồi.” 


6611. Nàng công chúa Maddl cao sang, có danh vọng, đã đưa hai cánh tay 
lên kêu khóc như thế, rồi đã ngã xuống ở trên mặt đất, ngay tại chỗ ấy. 


6612. Khi nàng công chúa bị ngã xuống, vị Vessantara đã rảy nước cho 
nàng ấy. Sau khi biết được nàng ấy đã được tỉnh táo, vị Vessantara đã nói với 
nàng ấy điều này: 


6613. “Này Maddi, ngay từ ban đầu, ta đã không muốn tạo ra sự khổ dau 
cho nàng. Có lão hành khất Bà-la-môn nghèo khó, già cả, đã đi đến nhà. Hai 
con đã được ta ban cho lão ấy. Này Maddi, nàng chớ lo sợ. Hãy bình tính. 


6614. Này Maddi, nàng hãy nhìn ta. Nàng chớ than khóc cho các con quá 
nhiều. Chúng ta sẽ nhận lại các con. Chúng ta sẽ sống và khỏe mạnh. 


6615. Sau khi nhìn thấy người hành khất đi đến, bậc thiện nhân có thế bố 
thí vật thí là các đứa con, gia súc, thóc lúa, và tài sản khác ở trong nhà. Này 
Maddi, nàng hãy tùy hy với ta về vật bố thí tối thượng là hai đứa con nhỏ.” 
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6616. Anumodāmi te deva puttake dānamuttamam, 
datvā cittam pasādehi bhīyo dānadado' bhava. 


6617. Yo tvam maccherabhūtesu manussesu janādhipa, 
brāhmaņassa adā dānam sivīnam ratthavaddhano. 


6618. Ninnāditā te pathavī saddo te tidivam gato, 
samantā vijjutā āgum” girīnamva patissutā. 


6619. Tassa te anumodanti ubho nāradapabbatā 
indo ca brahmā ca pajāpatī ca* 
somo yamo vessavano ca raJa? 
sabbe deva anumodarti* tāvatimsā saindaka. 


6620. Iti maddī varārohā rājaputtī yassasinī, 
vessantarassa anumodi puttake dānamuttamam. 
Maddipabbam nitthitam.* 


6621. Tato ratya vivasane' suriyassuggamanampāti, 
sakko brāhmaņavaņņena pāto tesam* adissatha. 


6622. Kaccinnu” bhoto kusalam kacci bhoto anāmayam, 
kacci uñchena yāpetha kacci mūlaphalā bahū. 


6623. Kacci damsā ca” makasā ca appameva sirImsapa, '' 
vane vālamigākiņņe kacci himsā na vijjati. 


6624. Kusalañceva no brahme atho brahme anāmayam, 
atho uãchena yāpema atho mūlaphalā bahu. 


6625. Atho damsā ca makasā ca appameva sirimsapā, 
vane vālamigākiņņe himsā mayham” na vijjati. 


6626. Satta no mase vasatam araññe JIvasokinam, ° 
idampi dutiyam passama brāhmaņam devavaņņinam, 
adaya beluvam'* dandam dhārentam ajinakkhipam. 


6627. Svagatante mahabrahme atho te aduragatam, 
anto pavisa bhaddante pade pakkhalayassu te. 


' bhiyyo dānam dado - Ma, Syā; * nesam - Syā. 
bhiyyo dānadado - PTS. ? kacci nu - Ma, Syā. 
* āgū - Syā. 10 damsā - Ma, Syā. 
* brahmā pajāpati - Ma. " garīsapā - Ma. 
4 somo yamo vessavano - Ma. '* amham - PTS. 
` devānumodanti - Ma, Syā. '3 jīvisokinam - Syā, PTS. 
° maddīpabbam nama - Ma, Syā. '* veluvam - Ma; veluvam - Syā; 
7 vivasāne - Ma. beluvam - PTS. 
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6616. “Thưa bệ hạ, thiếp tùy hy với chàng về vật bố thí tối thượng lā hai 
đứa con nhỏ. Sau khi bố thí, chàng hãy khiến cho tâm được tịnh tín và hãy là 
người ban bố vật thí nhiều hơn nữa. 


6617. Thưa quân vương, giữa những người có trạng thái bon xēn, chàng 
đây đã ban vật thí đến vị Bà-la-môn, chàng là bậc làm hưng thịnh đất nước 
Sivi. 

6618. Vì chàng trái đất đã gầm rú, vì chàng tiếng động dā đi đến Thiên 
cung, các tia chớp đã phát ra ở khắp nơi, tựa như các ngọn núi đã có sự đồng 
ý. 

6619. Hai hội chúng chư Thiên Narada và Pabbata tùy hỷ đối với chàng 
đây. Thiên Chủ Inda và đấng Brahma, vị chúa của loài người, các vị Thiên 
Vương Soma, Yama, và Vessavana, tất cả chư Thiên ở cối Trời Đạo Lợi với 
Thiên Chủ Inda đều tùy hy.” 

6620. Nàng công chúa Maddi cao sang, có danh vọng đã tùy hý vật bố thí 
tối thượng là hai đứa con nhỏ của vị Vessantara như thế. 

Đoạn Về Nàng Maddi được chấm dứt. 


6621. Sau đó, vào lúc tàn đêm, cho đến lúc mọc lên của mặt trời, Thiên 
Chủ Sakka, với vóc dáng Bà-la-môn, đã hiện ra với hai người ấy' vào lúc sáng 
sớm. 


(Lời Thiên Chủ Sakka) 

6622. “Thưa ngài, phải chăng ngài được an khang? Thưa ngài, phải chăng 
ngài được vô sự? Phải chăng ngài nuôi sống bằng việc thu nhặt? Phải chăng 
có nhiều rễ củ và trái cây?? 

6623. Phải chăng có rất ít ruồi, muỗi, và các loài bò sát? Phải chăng 
không có sự hãm hại ở khu rừng đông đúc các loài thú dữ?” 

(Lời đức Bồ Tát Vessantara) 

6624. “Này vị Bà-la-môn, chúng tôi được an khang. Và Này vi Bà-la-môn, 
chúng tôi được vô sự. Chúng tôi nuôi sống bằng việc thu nhặt. Rē củ và trái 
cây có nhiều. 

6625. Có rất ít ruồi, muỗi, và các loài bò sát. Không có sự hãm hại đến với 
chúng tôi ở khu rừng đông đúc các loài thú dữ. 

6626. Suốt bảy tháng chúng tôi sống cuộc sống sầu muộn ở trong rừng, 
chúng tôi nhìn thấy người này lần thứ nhì, là vị Bà-la-môn với dáng vóc thiên 
thần, mang theo cây gậy bằng gỗ beļuva, đang mặc áo choàng da dē. 

6627. Này vị Bà-la-môn vĩ đại, chào mừng ông đã đến và việc đi đến tốt 


lành của ông. Thưa ông, xin ông hãy đi vào bên trong. Xin ông hãy rửa sạch 
hai bàn chân của ông. 


' Hai người ấy là đức Bồ Tát Vessantara và người vợ là công chúa Maddī (ND). 
2 Các câu kệ 6622 - 6631 tương tự như các câu kệ 6445 - 6454 ở đoạn trước. 
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6628. Tindukāni' piyālāni madhuke kasumariyo,? 
phalāni khuddakappāni bhuñja brahme varam varam. 


6629. Idampi pānīyam sītam ābhatam girigabbharā, 
tato piva mahābrahme sace tvam abhikankhasi. 


6630. Atha tvam kena vaņņena kena vā pana hetunā, 
athappatto* braharaññam tam me akkhāhi pucchito. 


6631. Yathā vārivaho puro sabbakālam na khīyati, 
evam tam yacItagañchim' bhariyam me dehi yācito. 


6632. Dadāmi nā vikampāmi yam mam yācasi brāhmaņa, 
santam nappatigūhāmi” dane me ramatī* mano. 


6633. Maddim hatthe gahetvāna udakassa ca” kamandalum, 
brahmanassa ada dānam sivīnam ratthavaddhano. 


6634. Tadāsi yam bhimsanakam tadāsi lomahamsanam, 
maddīm pariccaJantassa medinī* samakampatha.” 


6635. Nevassa maddi bhakutī" na sandhīyati na rodāti, 
pekkhatevassa tuņhī sā eso'' jānāti yam varam. 


6636. Jalim kaņhājinam dhītam maddidevim” patibbatam, 
cajamāno na cintesim bodhiyā yeva kāraņā. 


6637. Na me dessā ubho puttā maddī devī na dessiya, ° 
sabbaññutam piyam mayham tasmā piye adāsaham.'* 


6638. Komārī yassaham” bhariyā sāmiko mama issaro, 
yassicche tassa mam dajjā vikkiņeyya haneyya va. 


' tiņdukāni - Syā. ° medanī - Ma, Syā. 

* kāsamāriyo - Syā. ? sampakampatha - Ma. 

* anuppatto - Ma, PTS; '° neva sā maddi bhākuti - Ma. 
anuppattosi - Syā. " tuņhiyā esa - Syā. 

* vācitāgacchim - Ma, Syā. '* maddim devim - Syā. 

` nappatiguyhāmi - Ma. "5 appiyā - Syā. 

° ramate - Syā. " ima dve gāthā Ma potthake na dissanti. 

7 udakassa - Ma, Syā. '3 vassāham - Ma, Syā, PTS. 
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6628. Này vi Bà-la-môn, có các loại trái cây finduka, piyāla, madhuka, 
kāsumārī ngọt như mật ong, xin ông hãy thưởng lãm các trái ngon nhất. 


6629. Cũng có nước uống mát lạnh này được mang lại từ hang núi, Này vị 
Bà-la-môn vĩ đại, xin ông hãy uống nước từ nơi ấy nếu ông muốn. 


6630. Vậy thì vì lý do gì, hay lā vì nguyên nhân gi, mà ông đã đi đến khu 
rừng rộng lớn? Được hỏi, xin ông hãy giải thích điều ấy cho tôi.” 


6631. “Giống như dòng nước chảy luôn luôn được tràn đầy, không bị cạn 
kiệt, tương tự như vậy, ta đã đi đến để cầu xin ngài. Được yêu cầu, xin ngài 
hãy ban cho ta người vợ.” 


6632. “Này vị Bà-la-môn, tôi sẽ ban cho không do dự vật mà ông cầu xin 
1 „ 


tôi. Tôi không cất giấu vật đang có. Tâm của tôi vui thích trong việc bố thí. 


6633. Sau khi nắm lấy nàng Maddiī ở bàn tay và cái bình đựng nước, bậc 
làm hưng thịnh đất nước Sivi đã ban vật thí đến vị Bà-la-môn. 


6634. Lúc bấy giờ, việc ấy đã là sự kinh hoàng. Lúc bấy giờ, đã có sự dựng 
đứng lông. Trong lúc vị ấy ban tặng nàng Maddī cho người này, trái đất đã 
rúng động. 


6635. Nàng Maddī không có chút cau mày, không bất bình, không khóc 


lóc. Nàng chỉ nhìn, im lặng (nghĩ rằng): “Chàng biết việc ấy là cao quý. 


6636. “Trong khi dứt bỏ con trai Jāli, con gái KanhaJina, và hoàng hậu 
Maddl, người vợ chung thủy, ta đã không phải nghĩ ngợi với lý do chỉ là vì 
quả vị giác ngộ. ' 


6637. Cả hai đứa con không có bị ta ghét bỏ, hoàng hậu Maddī không có 
bị ta ghét bỏ, đối với ta quả vị Toàn Giác là yêu quý; vì thế ta đã bố thí những 
người thân yêu.” 


(Lời công chúa Maddī) 

6638. “Khi còn con gái, thiếp là vợ của chàng. Người chồng là chủ nhân 
của thiếp. Chàng có thể ban tặng thiếp cho người nào chàng muốn, hoặc có 
thể bán đi, hoặc có thể giết chết.” 


' Hai câu kệ 6636 và 6637 giống hai câu kệ 118 và 119 của của tập Cariyāpitakapāļi - Hạnh 
Tạng (TTPV tập 42, trang 273). 
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6639. Tesam sañkappamaññaya devindo etadabravī, 
sabbe jitā te paccuha' ye dibbā ye ca mānusā. 


6640. Ninnādiītā te pathavī saddo te tidivam gato, 
samantā vijjutā āgum” girīnamva patissutā. 


6641. Tassa te anumodanti ubho nāradapabbatā 
indo ca brahmā ca pajāpatī ca,* 
somo yamo vessavano ca raja“ 
sabbe deva anumodarti* dukkaram hi karoti so. 


6642. Duddadam dadamānānam dukkaram kamma kubbatam, 
asanto nānukubbanti satam dhammo durannayo.* 


6643. Tasmā satañca asatañca” nana hoti ito gati, 
asanto nirayam yanti santo saggaparayana. 


6644. Yametam kumare adadā* bhariyam adadā vane vasam, 
brahmayanamanokkamma sagge te tam vipaccatu. 


6645. Dadami bhoto bhariyam maddim sabbangasobhanam,° 
tvaññeva'" maddiya channo maddī ca patina saha. 


6646. Yatha payo ca sankho ca ubho samanavannino, 
evam tuvam ca maddī ca samanamanacetasa. 


6647. Avaruddhettha araññasmim ubho sammatha assame,'' 
khattiya gottasampannā sujātā mātupettito,” 
yathā puññani kayirātha dadantā aparāparam. 


6648. Sakkohamasmi devindo āgatosmi tavantike, 
varam varassu rājisi vare attha dadāmi te. 


6649. Varam ce me ado sakka sabbabhūtānamissara, 
pitā mam anumodeyya ito pattam sakam gharam, 
āsanena nimanteyya pathamam tam" varam vare. 


' paccūhā - Ma, PTS. 


* āgū - Syā. ° ada - Ma. 

` brahma pajapati - Ma. ? sabbangasobhinim - Syā. 
4 somo yamo vessavano - Ma. '° tvañceva - Ma, Syā. 

> devānumodanti - Ma, Syā. 1! sammataassame - PTS. 
* duranvayo - Syā. ” mātupetito - Syā. 

7 asatam - Ma. '3 pathametam - Ma, Syā. 
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6639. Biết được ý định của hai người, vị chúa của chư Thiên đã nói điều 
này: “Ngài đã chiến thắng tất cả các chướng ngại thuộc cối Trời và cõi người. 


6640. Vì ngài trái đất đã gầm rú, vì ngài tiếng động đã đi đến Thiên cung. 
Các tia chớp đã phát ra ở khắp nơi, tựa như các ngọn núi đã có sự đồng ý. 


6641. Hai hội chúng chư Thiên Narada và Pabbata tùy hỷ đối với ngài 
đây. Thiên Chủ Inda và đấng Brahma, vị chúa của loài người, các vị Thiên 
Vương Soma, Yama, và Vessavana, tất cả chư Thiên đều tùy hy, bởi vì ngài 
đây làm được công việc khó làm. 


6642. Trong khi họ cho vật khó cho, trong khi họ làm công việc khó làm, 
những kẻ xấu không làm theo được; pháp của những người tốt là khó đạt 
đến.! 


6643. Vì thế, cảnh giới tái sanh sau kiếp này dành cho những người tốt và 
những kẻ không tốt là khác nhau, những kẻ không tốt đi địa ngục, những 
người tốt có sự đi đến cõi Trời. 


6644. Việc ngài đã bố thí hai đứa trẻ, đã bố thí người vợ trong khi sống ở 
trong rừng được gọi là cē xe tối thượng; sau khi không đọa vào khổ cảnh, việc 
ấy hãy thành tựu kết quả cho ngài ở cối Trời. 


6645. Ta ban lại cho ngài nàng Maddī, người vợ có sự xinh đẹp toàn thân. 
Chính ngài là tương xứng với nàng Maddi, và nàng Maddī là tương xứng với 
chồng. 


6646. Giống như sữa và vỏ sò, cả hai có màu sắc giống nhau, tương tự như 
vậy, ngài và nàng Maddī có tâm ý tương đồng. 


6647. Bị dày doa, cả hai vị sống ở nơi này, trong khu rừng, tại khu ẩn cư. 
Hai vị là Sát-đế-Ìy, được thành tựu về dòng họ, thuộc dòng dõi cao sang về 
bên mẹ và bên cha. Hai vị có thể làm phước thiện như thế trong khi tiếp tục 
bố thí. 


6648. Ta là Sakka, chúa tể của chư Thiên, đã đi đến bên cạnh ngài. Thưa 
vị ấn sĩ của hoàng gia, ta ban cho ngài tám điều ước muốn.” 


6649. “Tâu Thiên Chủ Sakka, tâu vị chúa tē của tất cả chúng sanh, nếu 
ngài đã ban cho tôi điều ước muốn, mong rằng phụ vương có thể tùy thuận 
cho tôi từ nơi này trở về lại nhà của mình, và có thể trao lại vương vị; tôi 
chọn điều ước muốn thứ nhất ấy. 


' Hai câu kệ 6642 và 6643 giống hai câu kệ 211 và 212 của Jātakapāļi - Bổn Sanh I (TTPV 
tập 32, trang 81). 
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6650. Purisassa vadham na roceyyam api kibbisakarikam, ' 
vaJ]ham vadhamhā moceyyam dutiyetam varam vare. 


6651. Ye vuddhā” ye ca dahara ye ca majjhimaporisā, 
mameva upajīveyyum tatiyetam varam vare. 


6652. Paradāram na gaccheyyam sadārapasuto siyam, 
thīnam vasam na gaccheyyam catutthetam varam vare. 


6653. Putto me sakka jāyetha so ca dīghāyuko siya, 
dhammena jine pathavim pañcametam varam vāre. 


6654. Tato ratyā vivasane* suriyassuggamanampāti, 
dibbā bhakkhā pātubhaveyyum chatthametam varam vare. 


6655. Dadato me na khīyetha datvā nānutapeyyaham, 
dadam cittam pasādeyyam sattametam varam vare. 


6656. Ito vimuccamānāham saggagānī visesagu,' 
anibbattī” tato assam atthametam varam vare. 


6657. Tassa tam vacanam sutvā devindo etadabravi, 
aciram vata te tato° pita tam datthumessati. 


6658. Idam vatvāna maghavā devarājā sujampati, 
vessantare varam datvā saggakāyam apakkami. 
Sakkapabbam nitthitam.” 


6659. Kassetam mukhamābhāti hemam vuttattamagginā, 
nikkhamva jātarūpassa ukkamukhapahamsitam. 


6660. Ubho sadisapaccangā ubho sadisalakkhaņā, 
Jalissa sadiso eko eka kaņhājinā yatha. 


' kibbisakārakam - Ma. * visesagū - Ma, Syā, PTS. 
? ye vuddhã - Ma, Syā; > anivatti - Ma. 
ye ca vuddhā - PTS. ° tato - Ma. 
* vivasāne - Ma. 7 sakkapabbam nama - Ma, Syā. 
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6650. Tôi không vui thích việc xử tử con người, dầu là kẻ đã gây tội ác, tôi 
có thể giải thoát kẻ tử tù khỏi cái chết; tôi chọn điều ước muốn thứ nhì này. 


6651. Các lão niên, các thanh niên, và các trung niên có thể sống nương 
tựa vào chính tôi; tôi chọn điều ước muốn thứ ba này. 


6652. Tôi không quyến rũ vợ người khác, trung thành với vợ của mình, 
không bị ở dưới quyền lực của nữ nhân; tôi chọn điều ước muốn thứ tư này. 


6653. Thưa Thiên Chủ Sakka, mong rằng con trai của tôi được sanh ra, nó 
được sống lâu và có thể trị vì trái đất một cách công minh; tôi chọn điều ước 
muốn thứ năm này. 


6654. Kế đó, vào lúc tàn đêm, cho đến lúc mọc lên của mặt trời, các thực 
phẩm của cối Trời sẽ hiện ra; tôi chọn điều ước muốn thứ sáu này. 


6655. (Vật thí) không bị cạn kiệt trong khi tôi đang bố thí, tôi không hối 
tiếc sau khi bố thí, tôi có tâm tịnh tín trong khi bố thí; tôi chọn điều ước 
muốn thứ bảy này. 


6656. Trong khi được giải thoát từ nơi này, tôi có sự đi đến cối Trời, là sự 
ra đi đặc biệt, từ nơi ấy tôi không có sự tái sanh nữa; tôi chọn điều ước muốn 
thứ tám này.” 


6657. Sau khi lắng nghe lời nói ấy của Vessantara, vị chúa của chư Thiên 
đã nói điều này: “Quả thật, không bao lâu nữa, người cha của ngài sẽ đi đến 
để gặp lại ngài.” 


6658. Sau khi nói điều này, vị Trời Đế Thích, đấng Thiên Vương, chồng 
của nàng Suja, đã ban điều ước muốn cho Vessantara rồi đã trở về lại hội 
chúng ở cối Trời. 

Đoạn Vē Thiên Chủ Sakka được chấm dūt. 


(Lời đại vương SañJaya) 
6659. “Khuôn mặt này là của ai mà chói sáng tựa như vàng được nấu chảy 
bởi ngọn lửa, tựa như đồng tiền bằng vàng rực rỡ ở miệng bē lò rèn? 


6660. Cả hai có các bộ phận cơ thể tương tự, cả hai có đặc điểm tương tự, 
đứa bé trai giống như Jāli, đứa bé gái giống như Kaņhājinā. 
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6661. Sīhā bilāva' nikkhantā ubho sampatirupaka,? 
jātarūpamayā yeva ime dissanti dārakā. 


6662. Kuto nu tvam* bhāradvāja ime ānesi dārake, 
ajja ratthamanuppatto kuto āgacchasi* brāhmaņa. 


6663. Mayhante dārakā deva dinnā vittena sañjaya, 
ajja pannarasā” rattī yato dinname° dārākā. 


6664. Kena va vacapeyyena” sammañayena saddahe, 
ko te tam danamadada puttake dānamuttamam. 


6665. Yo yācatam patitthasi bhutanam dharaņīriva, 
so me vessantaro rājā puttedāsi vane vasam. 


6666. Yo yācatam gatī āsi savantīnamva sāgaro, 
so me vessantaro rājā puttedāsi vane vasam. 


6667. Dukkatam* vata bho rañña saddhena gharamesinā, 
katham nu puttake dajjā araññe avaruddhako.? 


6668. Imam bhonto nisametha yavantettha samāgatā, 
katham vessantaro rājā puttedāsi vane vasam. 


6669. Dāsam dāsiūīca" so dajjā assam vassatarIratham,'' 
hatthiñca kuñjaram dajjā katham so dajjā dārake. 


6670. Yassa natthi” ghare dāso asso vāssatarīratho," 
hatthi ca kuñjaro nāgo kim so dajjā pitāmaha. 


6671. Dānamassa pasamsāma na ca nindama puttaka, “ 
kathannu hadayam āsi tumhe datva vanibbake. ° 


' vilāva - Syā. ° dāsim dāsam ca - Ma. 

* sampattirūpakā - Syā. ' cassatarīratham - Ma, Syā; 

* bhavam - Ma, PTS. C assatarī ratham - PTS. 

* kuhim gacchasi - Ma. 2 nassa - Ma, Syā. 

` paņņarasā - Syā. * cassatarīratho - Ma, Syā; 

° laddhā me - Ma, Syā; dinnā me - PTS. € assatarī ratho - PTS. 

7 kena vācāya peyyena - Syā. * nāvanindāma potaka - Syā; 

* dukkatam - Ma, Syā. nāvanindāma puttakā - PTS. 
? avaruddhake - PTS. ` vanibbake - Ma, Syā, PTS. 
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6661. Tựa như hai con sư tử đang đi ra khỏi hang, cả hai có hình dáng 
giống nhau. Hai đứa trẻ này có vẻ như được làm toàn bằng vàng. 


6662. Này vị Bhāradvāja, từ nơi nào mà lão dẫn lại hai đứa trẻ này? Hôm 
nay, ngài đã đến được vương quốc, này vị Bà-la-môn, ngài từ nơi nào di 
đến?” 


(Lời Bà-la-môn Jūjaka) 

6663. “Tâu bệ hạ, hai đứa trẻ ấy thuộc về thần. Tâu đại vương Sañjaya, 
chúng đã được ban cho với sự hân hoan. Kể tử khi hai đứa trẻ đã được bố thí 
cho thần, đến nay là mười lăm đêm.” 


6664. “Bằng lời nói ngon ngọt nào (mà lão đã đạt được hai đứa trẻ)? Lão 
hãy làm cho trām tin bằng cách thức đúng đắn. Ai đã bố thí cho lão vật thí ấy 
— hai đứa con nhỏ - là vật thí tối thượng?” 


6665. “Đức vua Vessantara là nơi nương tựa của những người cầu xin, tựa 
như trái đất là nơi nương tựa của các sinh linh, vị vua ấy đã bố thí cho thần 
hai đứa con, trong khi đang sống ở trong rừng. 


6666. Đức vua Vessantara là đích đến của những người cầu xin, tựa như 
biển cả là đích đến của các dòng sông, vị vua ấy đã bố thí cho thần hai đứa 
con, trong khi đang sống ở trong rừng.” 


(Lời các quan đại thần) 
6667. “Quả thật vị vua có đức tin trong lúc đang ở nhà đã làm điều sai 
trái. Vậy tại sao kẻ bị đày đọa ở trong rừng vẫn có thế bố thí hai đứa con nhỏ? 


6668. Hči quý ông, hết thảy các vị đã tụ hội ở nơi này, xin quý ông hãy 
chú tâm lắng nghe điều này: “Tại sao đức vua Vessantara đã bố thí hai đứa 
con, trong khi đang sống ở trong rừng?" 


6669. VỊ ấy có thể bố thí tôi trai và tớ gái, ngựa, hoặc con la cái và có xe, 
voi cái và voi đực, tại sao vị ấy lại bố thí hai đứa trẻ?” 


(Lời bé trai Jāli) 
6670. “Thưa ông nội, người không có tôi trai, tớ gái, ngựa, hoặc con la cái 
và cỗ xe, voi cái và voi đực, người ấy có thể bố thí cái gì?” 


6671. “Này hai cháu, chúng ta không khen và chúng ta không chê việc bố 
thí của người này, vậy trái tim của người này đã như thế nào sau khi bố thí 
hai cháu cho người nghèo khổ?” 
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6672. Dukkhassa hadayam āsi atho uņhampi passasi,' 
rohiņīheva* tambakkhī pita assūni vattayi. 


6673. Yam tam kaņhājināvoca ayam mam tāta brāhmaņo, 
latthiyā patikoteti* ghare jātamva dasiyam. 


6674. Na cāyam brāhmaņo tāta dhammikā honti brāhmaņā, 
yakkho brāhmaņavaņņena khāditum tāta neti no, 
nIyamane pisācena kinnu tata udikkhasi. 


6675. Rājaputtī ca vo mātā rājaputto ca vo pitā, 
pubbe me ankamaruyha' kinnu titthatha ārakā. 


6676. Rājaputtī ca no mātā rājaputto ca no pitā, 
dāsā mayam brāhmaņassa tasmā titthāma ārakā. 


6677. Mā sammevam avacuttha dayhate* hadayam mama, 
citaka viya* me kayo āsane na sukham labhe. 


6678. Mā sammevam avacuttha bhiyyo sokam janetha mam, 
nikkiņissāmi daņdena' na vo dāsā bhavissatha. 


6679. Kimagghiyam hi vo tāta brāhmaņassa pitā adā, 
yathābhūtam me akkhātha patipādentu brāhmaņam. 


6680. Sahassaggham hi mam tāta brāhmaņassa pitā adā. 
accham* kaņhājinam kaññam hatthinā ca satena ca.” 


6681. Utthehi katte taramāno brāhmaņassa avākara, 
dāsīsatam dāsasatam gavam hatthūsabham satam, 
Jatarupasahassañca puttānam dehi” nikkayam. 


6682. Tato kattā taramāno brāhmaņassa avākari, 
dāsīsatam dāsasatam gavam hatthūsabham satam, 
Jatarupasahassañca puttānam dāsi'' nikkayam. 


6683. Nikkiņitvā nahapetva'? bhojayitvāna dārake, 
samalankaritvā bhaņdena" ucchange'* upavesayum. 


' assasi - Syā. * atha - Ma, PTS. 

* rohinīheva - Ma; ? hatthiadisatena ca - Syā. 
rohaņī heva - Syā. 1 potānam dehi - Syā. 

* patikoteti - Ma, Syā. l! potānamdāsi - Syā. 

* angamāruyha - Ma. U nikkīņitvā ca nhāpetvā - Syā. 

> dayhate - Ma, Syā. 5 bhaņdehi - Syā; 

° citakāyamva - Ma, Syā. bhaņde - PTS. 

7 dabbena - Ma, Syā. 14 uccanke - Syā. 
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6672. “Trái tim của người này đã khổ sở, và ngài cũng nhìn thấy sức nóng 
của nó. Với hai mắt đỏ ngầu như ngôi sao Rohiņī, cha đã để cho các giọt nước 
mắt tuôn trào. 


6673. Điều mà Kaņhājinā đã nói với cha rằng: “Cha ơi, lão Bà-la-môn này 
đánh con bằng cây gậy như là đánh đứa tớ gái đã được sanh ra ở trong nhà. ' 


6674. Và cha ơi, lão này không phải là Bà-la-môn; các vi Bà-la-môn là có 
đạo lý. Cha ơi, gã Dạ-xoa với vóc dáng Bà-la-môn dẫn chúng con đi để ăn 
thịt. Trong khi chúng con bị quỷ sứ dẫn di, tại sao cha lại dửng dung?” 


(Lời đại vương SañJaya) 

6675. “Mẹ của hai cháu là công chúa, và cha của hai cháu là thái tử. Trước 
đây, hai cháu đã trèo vào lòng của ông, giờ hai cháu tại sao lại đứng ở đằng 
xa?” 


(Lời bé trai Jāli) 
6676. “Mẹ của hai cháu là công chúa, và cha của hai cháu là thái tử. 
Chúng cháu là nô lệ của lão Bà-la-môn; vì thế, chúng cháu đứng ở đằng xa.” 


6677. “Hai cháu yêu, hai cháu chớ nói như thế. Trái tim của nội bị đốt 
nóng. Thân thể nội tựa như giàn lửa thiêu, nội không đạt được sự thoải mái ở 
chiếc ghế ngồi. 


6678. Hai cháu yêu, hai cháu chớ nói như thế. Chớ tạo thêm nỗi sầu 
muộn cho nội. Nội sẽ chuộc lại với giá cao, hai cháu sẽ không còn là nô lệ. 


6679. Này hai cháu, cha đã định giá hai cháu thế nào rồi trao hai cháu cho 
lão Bà-lamôn? Hai cháu hãy nói đúng theo sự thật với nội. Hãy để mọi 
người chuẩn bị cho lão Bà-la-môn.” 


668o. “Thưa nội, bởi vì cha đã trao cháu cho lão Bà-la-môn với giá một 
ngàn, còn Kanhajina thơ ngây là con gái với giá một trăm voi và (các thứ 
khác mỗi thứ một trăm).” 


6681. “Này quan thủ kho, khanh hãy đứng dậy và cấp tốc chỉ trả cho vị 
Bà-la-môn. Khanh hãy xuất ra một trăm tớ gái, một trăm tôi trai, gia súc, voi, 
bò mỗi thứ một trăm, và một ngàn tiền vàng cho việc chuộc lại hai người 


2 


con. 


6682. Sau đó, viên quan thủ kho đã cấp tốc chi trà cho vị Bà-la-môn. Vi 
ấy đã xuất ra một trăm tớ gái, một trăm tôi trai, gia súc, voi, bò mỗi thứ một 
trăm, và một ngàn tiền vàng cho việc chuộc lại hai người con. 


6683. Sau khi đã chuộc lại, vị đại vương đã bảo người cho hai đứa trẻ tắm 
rửa, ăn uống, trang điểm với vật dụng, rồi cho đặt vào ngồi ở trong lòng. 


' Hai câu kệ 6673 và 6674 tương tự hai câu kệ 6525 và 6526 ở trang 441. 
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6684. Sīsam nahāte' sucivatthe sabbabharanabhusite, 
rājā anke karitvāna ayyako paripucchatha. 


6685. Kuņdale ghusite male sabbālankārabhūsite,* 
rājā anke karitvāna idam vacanamabravi. 


6686. Kacci ubho aroga' te jāli mātāpitā tava, 
kacci uūchena yapenti kacci mūlaphalā bahū. 


6687. Kacci damsā ca makasā ca” appameva sirimsapā,* 
vane vālamigākiņņe himsā tesam” na vijjati. 


6688. Atho ubho arogā me deva mātāpitā mama, 
atho uūchena yāpenti atho mūlaphalā bahu. 


6689. Atho damsā ca makasā ca appameva sirimsapā, 
vane vālamigākiņņe himsā tesamš na vijjati. 


6690. Khaņantālūkalambānf' biļāli takkalāni ca, '° 
kolam bhallatakam bellam sā no āhacca'' posati. 


6691. Yañceva sā āharati vanamulaphalaharika, ° 
tam no sabbe samāgantvā rattim bhuñJama no diva. 


6692. Amma ca" no kisa pandu aharanti dumapphalam, 
vātātapena sukhumālī padumam'° hatthagatāmiva. 


6693. Ammāya patanū kesa vicarantyā brahavane, 
vane vālamigākiņņe khaggadīpinisevite. 


6694. Kesesu jatam bandhitvā kacche Jallamadharayl, 
cammavāsī chamā seti jātavedam namassāti. 


6695. Puttā piya manussanam lokasmim udapajjisum, ° 
na ha nūnamhākam ayyassa putte sneho'” ajāyatha. 


6696. Dukkatañca hi no putta" bhūnahaccā” katam maya, 
yoham sivīnam vacanā pabbājesim adūsakam.” 


' nhāte - Ma, Syā. 

* sabbabharanabhusite - Ma. ' āhatva - Ma, PTS. 

* ārogā - PTS. *vanamūlaphalahāriyā - Ma, Syā. 
* yāpetha - Ma. ammā va - Ma, PTS. 

` damsā makasā ca - Ma, Syā. sukhumālapadumam - PTS. 

° sarīsapā - Ma. upapajjisum - Syā. 

7 kacci himsā - Ma, Syā. na hi - Ma, Syā. 

* nesam - Ma, Syā. sineho - Syā, PTS. 


mam Q Row» 


? khaņantālukalambāni - Ma, Syā, PTS. ° pota - Syā. 
!° bilãni takkalāni ca - Ma; ’ bhūnahaccam - Ma, Syā, PTS. 
viļānitakkalāni ca - Syā. 2 adosakam - PTS. 
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6684. Khi hai đứa trẻ đã được gội đầu, có y phục sạch sẽ, đã được tô điểm 
với mọi thứ trang sức, đức vua, tức ông nội, đã đặt chúng vào lòng và hỏi han. 


6685. Khi hai đứa trẻ đã được chưng diện với mọi vật trang điểm, có vòng 
hoa, và bông tai kêu leng keng, đức vua dā đặt Jāli vào lòng và đã nói lời nói 
này: 


6686. “Này Jali, phải chăng cả hai người họ, mẹ và cha của cháu, đều 
khỏe mạnh? Phải chăng họ nuôi sống bằng việc thu nhặt? Phải chăng có 
nhiều rễ củ và trái cây?! 


6687. Phải chăng có rất ít ruồi, muỗi, và các loài bò sát, và không có sự 
hãm hại đến với họ ở khu rừng đông đúc các loài thú dữ?” 


6688. “Tâu bệ hạ, cả hai người họ, mẹ và cha của cháu, đều khỏe mạnh. 
Họ nuôi sống bằng việc thu nhặt. Rē củ và trái cây có nhiều. 


6689. Có rất ít ruồi, muỗi, và các loài bò sát, và không có sự hãm hại đến 
với họ ở khu rừng đông đúc các loài thú dữ. 


6690. Trong khi đào các củ khoai mỡ, củ cải, củ hành, và củ takkala, me 
đã mang về trái táo rừng, hạt dẻ, trái bella, rồi nuôi dưỡng chúng con. 


6691. Me là người mang về rễ và trái cây rừng, bất cứ vật gì mā mẹ mang 
về, tất cả chúng con đã quây quần lại và ăn vật ấy vào ban đêm, không vào 
ban ngày. 


6692. Và mẹ của chúng con, trong khi mang trái cây về, đã trở nên gầy 
ốm, vàng vọt, mảnh mai bởi gió và nắng, tựa như đóa sen bị bàn tay dày vò. 


6693. Các sợi tóc của mẹ trở nên mỏng manh trong khi mẹ di lang thang 
ở khu rừng rộng lớn, ở khu rừng đông đúc các thú dữ, được lai vãng bởi loài 
tê giác và loài báo. 

6694. Mẹ đã thắt các sợi tóc thành bện và mang đất ở nách, mặc y phục 
da thú, nằm trên đất, tôn thờ thần lửa. 


6695. Những đứa con trai đã được sanh ra ở thế gian đều được mọi người 
yêu quý. Ông nội của chúng con chắc chắn đã không có lòng yêu thương con 
trai!” 


6696. “Này cháu Jāli, quả thật là điều đã làm sai trái của nội. Nội đã tạo 
nghiệp hủy hoại sự tiến triển. Nội đây vì lời nói của dân chúng xứ Sivi mà đã 
trục xuất người không tôi bại. 


' Các câu kệ 6686 - 6689 tương tự như các câu kệ 3662 - 3665 cüa Jātakapāļi - Bốn Sanh II 
(TTPV tập 33, trang 311) và một vài nơi khác của tập này. 


469 


Khuddakanikāye - Jātakapāļi III 547. Mahāvessantarajātakam 


6697. Yam me kiūci idha atthi dhanam dhaññañca' vijjati, 
etu vessantaro rājā siviratthe pasāsatu. 


6698. Na deva mayham vacana ehiti sivisuttamo, 
sayameva devo gantvāna” siñca bhogehi atrajam. 


6699. Tato senāpatim raja sañjayo ajjhabhāsatha, 
hatthī assā rathā pattī senā sannāhayantu nam, 
negamā ca mam anventu brāhmaņā ca purohitā. 


6700. Tato satthisahassāni yudhino* carudassana, 
khippamāyantu sannaddhā nānāvaņņehilankatā. 


6701. Nīlavatthadharāneke* pītāneke* nivāsitā, 
aññe lohitauņhisā* suddhaneke” nivāsitā, 
khippamāyantu sannaddhā nānāvatthehilankatā.* 


6702. Himavā yathā gandhadharo?* pabbato gandhamadano, 
nānārukkhehi sañchanno mahābhūtagaņālayo. 


6703. Osadhehi ca dibbehi disa bhāti pavāti ca, 
khippamāyantu sannaddhā disa bhantu pavantu ca." 


6704. Tato nāgasahassāni yojayantu catuddasa, 
suvaņņakacchā mātangā hemakappanavasasa.'' 


6705. Ārūļhā” gāmaņīyehi tomarankusapāņihi, 
khippamāyantu sannaddha hatthikkhandhehi dassitā. 


6706. Tato assasahassāni yojayantu catuddasa, 
ājānīyāva" Jatiya sindhavā sīghavāhanā.'* 

6707. Ārūļhā gāmaņīyehi illiyācāpadhārihi," 
khippamāyantu sannaddhā assapItthehilankata. ° 


6708. Tato rathasahassāni yojayantu catuddasa, 
ayosukatanemiyo suvaņņacitapakkhare.'” 


' dhanadhaññañca - PTS. ° disa bhāti pavāti ca - PTS. 

2 gantvā - Ma. ' suvannakacche mātange 

3 yodhino - Ma, Syā. hemakappanivasase - Syā. 

* nīlavaņņadharā neke - PTS. > āruļhe - Syā. 

> pītā neke - PTS. 3 ājāniyeva - Syā; ājāniyye va - PTS. 

° lohitatuņhīsā - PTS. * sindhave sīghavāhane - Syā. 

7 suddhā neke - PTS. ` indiyācāpadhāribhi - Syā. 

* nānāvaņņehilankatā - Ma, Syā; ° assapitthe alankatā - Ma, Syā; 
nānāvattheh” alamkatā - PTS. assapittheh' alankatā - PTS. 

? gandharo - Syā, PTS. 7 suvannacitrapokkhare - Syā. 
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6697. Bất cứ vật gì của ta có ở nơi này, tài sản và thóc lúa hiện có (nội cho 
tất cả đến cha cháu). Hãy để Vessantara trở về làm vua, hãy để Vessantara 
lãnh đạo đất nước Sivi.” 


6698. “Tâu bệ hạ, với lời nói của cháu thì con người vô cùng cao cả của xứ 
Sivi sẽ không trở về. Chính đích thân bệ hạ hãy đi đến và ban tặng các của cải 
cho người con trai ruột.” 


6699. Sau đó, đại vương Safijaya đã ra lệnh cho vị tướng lãnh quân đội 
rằng: “Hãy cho các đoàn quân gồm có tượng binh, mã binh, xa binh, và bộ 
binh nai nit để đón rước vị ấy. Còn các thị dân và các vị quan tế tự Bà-la-môn 
hãy đi theo trām. 


67oo. Kế đến, sáu mươi ngàn chiến sĩ có dáng vẻ dễ mến, đã được nai nịt, 
đã được trang phục với nhiều màu sắc khác nhau, hãy cấp tốc đi đến. 


6701. Nhiều vị mang y phục màu xanh, nhiều vị mặc màu vàng, nhiều vị 
khác có khăn đội đầu màu đỏ, nhiều vị mặc màu trắng, đã được nai nịt, đã 
được trang phục với nhiều y phục khác nhau, hãy cấp tốc đi đến. 


6702, 6703. Giống như ngọn núi tuyết Gandhamadana — có hương thơm, 
được che phủ bởi nhiều loại cây khác nhau, là nơi trú ngụ của tập thể chư 
Thiên — chói sáng và tỏa hương đi khắp các phương bởi các loại thảo dược 
của cối Trời, các vị đã được nai nịt hãy cấp tốc đi đến, hãy chói sáng và tỏa 
hương di khắp các phương. 


6704, 6705. Kế đến, hãy thắng yên cương cho mười bốn ngàn con voi, là 
những con long tượng có dây đai bằng vàng, có trang phục là yên cương bằng 
vàng, được cối lên bởi các viên quản tượng có cây thương móc câu ở bàn tay. 
Các viên quản tượng đã được nai nịt, đã được nhìn thấy ngồi trên mình của 
các con voi, hãy cấp tốc đi đến. 


6706, 6707. Kế đến, hãy thắng yên cương cho mười bốn ngàn con ngựa, là 
những con ngựa Sindhu thuần chủng về dòng dõi, có sức chuyển vận mau lẹ, 
được cối lên bởi các ky mã có mang gươm và cung. Các ky mã đã được nai 
nịt, đã được trang phục, ngồi trên lưng của các con ngựa, hãy cấp tốc đi đến. 


6708. Kế đến, hãy thắng ngựa cho mười bốn ngàn con có xe, có các vành 
bánh xe được làm cẩn thận bằng sắt, có các khung xe được khảm bằng vàng. 
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6709. Āropentu dhaje tattha cammāni kavacāni ca, 
vipphālentu' ca cāpāni daļhadhammā pahārino, 
khippamāyantu sannaddhā rathesu rathajīvino. 


6710. Lājā olopiya? pupphā mālāgandhavilepanā, 
agghiyāni ca titthantu yena maggena ehiti. 


6711. Gāme gāme satam kumbhā merayassa surāya ca, 
maggamhi patititthantu* yena maggena ehiti. 


6712. Mamsā pūvā sankuliyo* kummāsā macchasamyuta, 
magsamhi patititthantu yena maggena ehiti. 


6713. Sappi telam dadhim* khiram kangu vīhi* bahū sura, 
maggamthi patititthantu yena maggena ehiti. 


6714. Āļārikā ca suda ca natanattakagāyakā,” 
pāņissarā kumbhathūniyo* mandaka? sokaJhayika. "° 


6715. Ahaññantu sabbavīņā bheriyo deņdimāni'' ca, 
kharamukhāni dhammantu ” vadantu” ekapokkhara. 


6716. Mutinga'* panava'° sankha godhā parivadentikā," 
dindimāni ca haññantu kutumbadindimanl ca.” 
6717. Sa senā mahatī āsi uyyuttā sivivāhinī, 
Jalina magganāyena vankam pāyāsi pabbatam. 


6718. Kuūcam" nadati mātango kuñJaro satthihayano, 
kacchaya baddhamanaya'” kuñãcam nadati varano. 


6719. Ājānīyā” hasissimsu”' nemighoso ajayatha, 


' vippālentu - Ma. * nadantu - Ma, Syā; 

*lājā olokiyā - Syā. vadatam - PTS. 

3 patitā thantu - Syā. * mudingā - Ma, Syā. 

* sankulyā - Syā. > paņdavā - Syā. 

> dadhi - Ma, Syā. 6 parivadantikā - Syā. 

° kangubījā - Ma; kangupitthā - Syā. 7 kutumpa dindimāni ca - Ma; 

7 natanattakagāyino - Ma, Syā; kutumbā dindimāni ca - Syā; 
natanattakagāyanā - PTS. kutumbā tindimāni ca - PTS. 

* kumbhathūņiyo - Ma. ° koñcam - Ma, Syā. 

? mandakā - Ma, PTS; muddikā - Syā. ? bajjhamānāya - Syā. 

'° sokajjhāyikā - Ma, Syā, PTS. 20 ājāniyā - Syā; 

'! dindimāni - Ma, Syā. ajāniyā - PTS. 

” dhamentu - Ma; 2! hasiyanti - Ma, Syā. 

dhamantu - Syā, PTS. 2 nabham - Syā. 
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6709. O trên xe, hãy treo lên các cờ hiệu và các mộc che bằng da thú, và 
hãy cho các cung thủ có tài nghệ vững chắc giương các cây cung. Các xa phu 
ở trên các có xe, đã được nai nit, hãy cấp tốc đi đến. 


6710. Hãy xếp đặt các cánh hoa để tung lên, các bông hoa, các tràng hoa, 
nước thơm, dâu thơm, và các trụ đèn dọc theo lộ trình vị ấy sẽ đi qua. 


6711. Hãy bày ra ở mỗi ngôi làng một trăm chum rượu ủ men và rượu 
nấu, ở đường đi dọc theo lộ trình vị ấy sẽ đi qua. 


6712. Hãy bày ra các món thịt, các loại bánh ngọt, bánh sankuh, bánh 
sữa, được kết hợp với các món cá, ở đường đi dọc theo lộ trình vị ấy sẽ đi 
qua. 


6713. Hãy bày ra bơ lỏng, đầu ăn, sữa đông, sữa tươi, và nhiều rượu làm 
từ hạt kê, làm từ hạt lúa, ở đường đi dọc theo lộ trình vị ấy sẽ đi qua. 


6714. (Hãy tập họp) các thợ nướng bánh, các đầu bếp, các vũ công, các 
kịch sĩ, các ca sĩ, các nghệ sĩ hát theo nhịp vē tay, các nghệ nhân biểu diễn 
chum và trống, các nữ ca sĩ giọng trầm, các nghệ sĩ giải khuây. 


6715. Hãy cho tấu lên tất cả các cây đàn vīņā, các trống lớn, và các trống 
con, hãy cho thổi lên các tù và vỏ ốc miệng lớn, và hãy làm vang lên các chiếc 
trống một mặt. 


6716. Hãy cho võ lên các trống nhỏ, các chập chõa, các tù và vỏ ốc, các 
nhạc cụ godha, các đàn dây, các trống con, và các chiếc trống kutumba.” 


6717. Đạo quân vĩ đại ấy, binh đội của xứ Sivi đã xuất phát, đã khởi hành 
đi đến ngọn núi Vanka theo sự hướng dẫn đường đi của bé trai Jāli. 


6718. Con long tượng, con voi sáu mươi năm tuổi, rống lên tiếng kêu của 
loài voi. Con voi rống lên tiếng kêu của loài voi trong khi yên cương đang 
được buộc vào. 


6719. Các con ngựa thuần chủng dā hi vang, tiếng động của bánh xe đã 
được khởi lên, bụi mù đã che phủ bầu trời, binh đội của xứ Sivi đã xuất phát. 
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6720. Sā senā mahatī āsi uyyuttā hārahāriņī, 
Jalina magganāyena vankam pāyāsi pabbatam. 


6721. Te pāvimsu braharaññam bahusākham bahudakam,' 
puppharukkhehi sañchannam pha]arukkhehi cūbhayam. 


6722. Tattha bindussara vaggu” nānāvaņņā bahū dijā, 
kūjantamupakūjanti* utusampupphite dume. 


6723. Te gantvā dīghamaddhānam ahorattānamaccaye, 
padesam tam upagañchum' yattha vessantaro ahu. 
Mahārājapabbam nitthitam.” 


6724. Tesam sutvāna nigghosam bhīto vessantaro ahu, 
pabbatam abhiruhitva bhīto senam udikkhāti. 


6725. Ingha maddi nisāmehi nigghoso yādiso vane, 
ājānīyā* hasissanti' dhajaggāni ca? dissare. 


6726. Ime nūna” araññasmim'° migasanghāni luddaka, 
vāgurāhi parikkhippa sobbham'' patetva'” tavade, 
vikkosamānā tippah1' hanti nesam varam varam. 


6727. Yatha' mayam adusaka araññe avaruddhaka, 
amittahatthatthagata'' passa dubbalaghātakam. 


6728. Amitta nappasaheyyum" aggīva udakannave, 
tadeva tvam vicintehi api sotthi ito siya. 


6729. Tato vessantaro rājā orohitvāna pabbatā, 
nisīdi paņņasālāyam daļham katvāna mānasam. 


6730. Nivattayitvāna" ratham votthāpetvāna" seniyo, 
ekam araññe viharantam pita puttam upāgami. 


' mahodakam - Ma, Syā; bahūdijam - PTS. ° araññamhi - Syā. 

* vaggū - Ma, Syā, PTS. ' sobbhe - Syā. 

* kujjantam upakujjanti - PTS. 2 pātetvā - Ma, Syā, PTS. 

* npagacchum - Ma. * tibbāhi - Ma. 

` mahārājapabbam nama - Ma, Syā. * tathā - Syā. 

° ājāniyā - Syā; ājāniyyā - PTS. ` amittahatthattam gatā - Ma. 
7 hasiyanti - Ma, Syā. ° nappasāheyyum - Ma. 

* dhajaggāneva - Syā. „ vinivattayitvã - PTS. 


? ime ca nūna - PTS. vutthapetvāna - Ma, Syā. 
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672o. Đạo quân vĩ đại ấy, mang theo vật cần thiết, đã xuất phát, đã khởi 
hành đi đến ngọn núi Vanka theo sự hướng dẫn đường đi của bé trai Jāli. 


6721. Họ đã đi vào khu rừng rộng lớn, có nhiều cành cây, có nhiều đầm 
nước, được che phủ bởi cả hai loại: các cây cho hoa và các cây ăn quả. 


6722. Tại nơi ấy, ở thân cây đã được nở rộ hoa lúc vào mùa, nhiều con 
chim có màu sắc khác nhau có giọng hót tròn trịa, có âm thanh ngọt ngào, 
cất tiếng hót hòa theo con chim đang hót. ' 


6723. Họ đã đi đoạn đường dài (sáu mươi do-tuần). Khi đã trải qua nhiều 
ngày đêm, họ đã đi đến gần khu vực ấy, nơi vị Vessantara cư ngụ. 
Đoạn Về VỊ Đại Vương được chấm dứt. 


6724. Sau khi nghe được tiếng động của những người ấy, Vessantara đã 
trở nên hoảng sợ. VỊ ấy đã leo lên ngọn núi, và hoảng sợ quan sát đạo quân. 


6725. “Này Maddī, nàng hãy lắng tai nghe. Có tiếng động như thế này ở 
khu rừng: các con ngựa thuần chủng hí vang và các cờ hiệu được nhìn thấy. 


6726. Phải chăng những gã thợ săn này đã dùng các tấm lưới rào quanh, 
rồi lùa các bầy thú ở khu rừng rơi xuống hố liền khi ấy, và trong lúc la hét, 
chúng giết chết những con thú ngon nhất trong số đó bằng những lao nhọn? 


6727. Giống như chúng ta là những người không tôi bại, những kẻ bị dày 
đọa ở trong rừng đã bị rơi vào bàn tay của kẻ thù. Nàng hãy nhìn xem kẻ sát 
hại những loài yếu đuối.” 


6728. “Các kẻ thù không có thể áp bức được chàng, tựa như ngọn lửa ở 
trong biển nước. Chàng hãy suy xét đến chính điều ấy,? cũng có thể có sự 
bình yên từ việc này.” 


672o. Sau đó, đức vua Vessantara đã leo xuống núi, rồi đã ngồi xuống ở 
gian nhà lá, sau khi đã củng cố lại tâm ý. 


6730. Sau khi đã bảo có xe quay lại và sau khi đã cho bố trí quân lính bảo 
vệ, người cha (đại vương Sañjaya) đã đi đến gặp người con (đức vua 
Vessantara) đang sống một mình ở trong khu rừng. 


' Câu kệ 6722 giống như câu kệ 6267 ở trang 399. 
* Lời tiên tri của Thiên Chủ Sakka về việc phụ hoàng sẽ vào rừng để rước Vessantara về lại 
hoàng cung (JaA. vi, 583). Xem câu kệ 6657 ở trang 463. 
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6731. Hatthikkhandhato oruyha ekamso pañjalikato, 
parikkhitto' amaccehI puttam siūicitumāgami.” 


6732. Tatthaddasa kumāram so rammarūpam samāhitam, 
nisinnam paņņasālāyam jhāyantam akutobhayam. 


6733. Tañca disvāna ayantam pitaram puttagiddhinam, 
vessantaro ca maddī ca paccuggantvā avandisum. 


6734. Maddī ca sirasā pade sasurassābhivādayi,* 
maddī aham hi te deva pade vandami te husa,° 
tesu tattha palissajja* pāņinā parimajjatha. 


6735. Kacci vo kusalam putta kacci putta anāmayam, 
kacci uñchena yāpetha kacci mūlaphalā bahū. 


6736. Kacci damsā ca makasā ca appameva sirimsapā, 
vane vālamigākiņņe kacci himsā na vijjati. 


6737. Atthi no jīvikā deva yā* ca yādisi kidisa, ' 
kasirā hi jīvikā homa uūchācariyāya jīvikam.* 


6738. Aniddhinam mahārāja dametassamva? sārathi, 
tyamha aniddhika dantā asamiddhi dameti no. 


6739. Api no kisāni mamsāni pitu mātu adassana, 
avaruddhanam mahārāja araññe jīvasokinam.' 


6740. Ye pi te sivisetthassa dāyādappattamānasā,'' 
jālī kaņhājinā cubho brāhmaņassa vasānugā, 


accāyikassa luddassa yo ne gāvova sumbhāti. 


6741. Te rājaputtiyā putte yadi jānātha samsatha, 
pariyāpuņātha no khippam sappadatthamva māņavam. 


6742. Ubho'” kumārā nikkītā” jālī kaņhājinā cubho, 
brāhmaņassa dhanam datvā putta mā bhāyi assasa. 


' parikiņņo - Ma, Syā. 


* siūcitupāgami - Syā. ° jīvitam - Ma, Syā, PTS. 

* sassurassabhivadayi - Syā. ? dametyassamva - Syā. 

* te sunhã - Ma. 10 jīvisokinam - Syā, PTS. 

> palisajja - Ma, Syā. '! dāyādāpattamānasā - Ma. 
° sa - Ma, Syã. ” ete - Syā. 

7 vādisakīdisā - Ma. "5 nikkitā - PTS. 
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6731. Sau khi leo xuống từ mình voi, vị đại vương đã khoác hoàng bào 
một bên vai trái, chắp tay lại. Được tùy tùng bởi các quan đại thần, ngài đã đi 
đến để phục hồi vương vị cho người con trai. 


6732. Tại nơi ấy, ngài đã nhìn thấy vị vương tử có dáng vẻ đáng yêu, bình 
tính, ngồi ở gian nhà lá, đang trầm tư, không có sự sợ hãi từ bất cứ đâu. 


6733. Và sau khi nhìn thấy người cha ấy đang đi đến với sự mong ngóng 
con trai, Vessantara và Maddī đã đi ra đón tiếp và thi lễ. 


6734. Nàng Maddī đã đê đầu đảnh lễ hai bàn chân của cha chồng (nói 
rằng): “âu bệ hạ, thần thiếp chính là Maddi, con dâu của bệ hạ, xin dành lễ 
hai bàn chân của ngài.” Tại nơi ấy, vua cha đã ôm chầm lấy hai người và vuốt 
ve bằng bàn tay. 


(Lời trao đổi giữa hai cha con, đại vương Sañjaya và đức vua Vessantara) 

6735. “Này con trai, phải chăng con được an khang? Này con trai, phải 
chăng con được vô sự? Phải chăng các con nuôi sống bằng việc thu nhặt? 
Phải chăng có nhiều rễ củ và trái cây? 


6736. Phải chăng có rất ít ruồi, muỗi, và các loài bò sát? Phải chăng không 
có sự hãm hại ở khu rừng đông đúc các loài thú dữ?” 


6737. “Tâu bệ hạ, chúng con có cách kiếm sống, và cách ấy là thấp kém. 
Sinh kế quả thật khó khăn, chúng con nuôi mạng bằng việc thu nhặt củ quả. 


6738. Tâu đại vương, tựa như người đánh xe rèn luyện con ngựa chưa 
được thành thục, chúng con đây chưa được thành thục, nhưng đã được rèn 
luyện; sự bất hạnh rèn luyện chúng con. 


6739. Tuy nhiên, là những người bị dāy đọa ở trong rừng, có cuộc sống 
sâu muộn, tâu đại vương, chúng con có thân thể bị ốm o, do việc không nhìn 
thấy cha và mẹ. 


6740. Thậm chí, cả hai Jāli và Kaņhājinā — những người thừa kế còn chưa 
được thành tựu của cha lā vị đứng đầu xứ Sivi — thì đã ở dưới quyền lực của 
lão Bà-la-môn vô cùng hung ác; gã đánh đập hai trẻ như là đánh đập trâu bò. 


6741. Nếu cha biết về hai đứa con ấy của công chúa Maddi, xin cha hãy 
thông báo. Xin cha hãy mau chóng làm chủ cho chúng con, tựa như cứu chữa 
người thanh niên bị rắn cắn.” 


6742. “Cả hai đứa trẻ đã được chuộc lại, cả hai Jali và Kaņhājinā, sau khi 


cha đã ban bố tài sản cho lão Bà-la-môn. Này con trai, chớ sợ hãi, hãy bình 
tính.” 
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6743. Kaccinnu' tāta kusalam kacci tāta anāmayam, 
kaccinnu tata me matu cakkhum” na parihāyati. 


6744. Kusalam ceva me putta atho putta anāmayam, 
athopi* putta te matu cakkhum na parihāyati. 


6745. Kacci arogam' yoggam te kacci vahati vāhanam, 
kacci phītā janapadā” kacci vutthi na chijjati. 


6746. Atho arogam yoggam me atho vahati vāhanam, 
atho phītā janapadā atho vutthi na chijjati. 


6747. Iecevam* mantayantanam mātā nesam’ adissatha, 
rājaputtī giridvāre pattikā* anupāhanā. 


6748. Tañca disvāna āyantim mātaram puttagiddhinim, 
vessantaro ca maddī ca paccuggantvā avandisum.° 


6749. Maddī ca sirasa pade sassuyā abhivadayl, 
maddi ahamhi te ayye pade vandami te husā." 


6750. Maddiūca puttakā disvā dūrato sotthimāgatā, 
kandantā abhidhāvimsu'' vacchā bālāva” mātaram. 


6751. Maddī ca puttake disvā dūrato sotthimāgate, 
vāruņī va pavedhentī thanadhārābhisiūcatha. 


6752. Samāgatānam ñatinam mahāghoso ajāyatha, 
pabbata samanādimsu mahī pakampitā” ahu. 


6753. Vutthidhāram pavecchanto"* devo pāvassi tāvade, 
atha vessantaro raja ñatihi samagacchatha." 


6754. Nattāro suņisā putto rājā devī ca ekato, 
yadā samāgatā āsum tadāsi lomahamsanam. 


6755. PañJalika tassa yācanti rodantā bherave'° vane, 
vessantarañca maddiūīca sabbe ratthā samāgatā, 
tvam nosi issaro raja rajjam karetha no ubho. 


Chakkhattiyapabbam. 

' kacci nu - Ma, Syā. ? avandayum - PTS. 
* cakkhu - Ma, Syā. '° te sunhã - Ma, Syā. 
` atho ca - Ma, Syā. '! kandantā mabhidhāvimsu - Ma. 
* ārogam - PTS. '* vacchabālāva - Ma. 
> phīto janapado - Ma, Syā. '3 ākampitā - Syā, PTS. 
6; 14 = 

1cceva - PTS. pavattento - Ma, Sya. 
7 tesam - PTS. 5 samapajjatha - PTS. 
° pattiyā - PTS. '* bheravā - PTS. 
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6743. “Thưa cha, phải chăng cha được an khang? Thưa cha, phải chăng 
cha được vô sự? Thưa cha, phải chăng mắt của mẹ con không bị hư hoại?” 


6744. “Này con trai, cha được an khang. Và này con trai, cha được vô sự. 
Này con trai, mắt của mẹ con không bị hư hoại.” 


6745. “Phải chăng bầy thú kéo xe của cha không có bệnh? Và phải chăng 
có xe hoạt động tốt? Phải chăng các xứ sở được thịnh vượng? Phải chăng 
mưa không bị gián đoạn?” 


6746. “Bầy thú kéo xe của cha không có bệnh, và có xe hoạt động tốt. Còn 
các xứ sở được thịnh vượng, và mưa không bị gián đoạn.” 


6747. Trong khi hai người đang trao đổi như vậy, mẫu hậu — cũng là một 
công chúa, đi bộ, không giày dép — đã được nhìn thấy trong số mọi người, ở 
lối đi vào ngọn núi. 


6748. Và sau khi nhìn thấy người mẹ ấy đang đi đến với sự mong ngóng 
con trai, Vessantara và Maddī đã đi ra đón tiếp và thi lễ. 


6749. Nàng Maddī đã đê đầu đảnh lễ hai bàn chân của mẹ chồng (nói 
rằng): “Thưa máu hậu, thần thiếp chính là Maddi, con dâu của mẫu hậu, xin 
đảnh lễ hai bàn chân của mẫu hậu.” 


6750. Và hai đứa con nhỏ, dā đi đến bình yên, sau khi nhìn thấy nàng 
Maddī từ đằng xa, đã khóc lóc chạy đến mẹ, tựa như hai con bê thơ dại chạy 
đến bò mẹ. 


6751. Và nàng Maddi, sau khi nhìn thấy từ đằng xa hai đứa con nhỏ dā đi 
đến bình yên, trong lúc đang run rẩy tựa như người bị phi nhân nhập, đã tiết 
ra hai dòng sữa từ hai bầu vú. 


6752. Vào lúc các thân quyến đã gặp lại nhau, có tiếng động lớn đã sanh 
lên, các ngọn núi đã cùng nhau gào thét, trái đất đã bị rúng động. 


6753. Trong khi ban cho đám mây mưa, trời đã đổ mưa ngay lập tức. Khi 
ấy, đức vua Vessantara đã gặp gỡ với các thân quyến. 


6754. Hai cháu nội, con dâu, con trai, vị đại vương, và hoàng hậu đã ở 
chung một nơi. Vào lúc họ gặp gỡ nhau, khi ấy, đã có sự dựng đứng lông. 


6755. Tất cả dân chúng đã tụ tập lại ở khu rừng khiếp đảm, chắp tay lên 
hướng về vị ấy, khóc lóc, thỉnh cầu Vessantara và Maddī rằng: “Ngài là chúa 
tē, là đức vua của chúng tôi. Xin cả hai vị hãy trị vì xứ sở của chúng tôi.” 

Đoạn Về Sáu VỊ Sāt-dē-ly. 
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6756. Dhammena rajjam kārentam ratthā pabbājayittha mam, 
tvañca jānapadā ceva negamā ca samāgatā. 


6757. Dukkatañca hi no putta bhūnahaccam katam maya, 
yoham sivīnam vacanā pabbājesim adūsakam. 


6758. Yena kenaci vaņņena pitu dukkham udabbahe, 
mātu bhaginiyā cāpi api pāņehi attano. 


6759. Tato vessantaro raja rajojallam pavahayl, 
rajojallam pavāhetvā saccavannam' adhārayi. 


6760. Sīsam nahato” sucivattho sabbabharanabhusito, 
paccayam nāgamāruyha khaggam bandhi parantapam. 


6761. Tato satthisahassāni yudhino* carudassana, 
sahajātā parikarimsu* nandayantā rathesabham. 


6762. Tato maddimpi nāhāpesurr* sivikañña samāgatā, 
vessantaro tam pāletu jālīkaņhājinā cubho, 
athopi tam mahārājā sañJayo abhirakkhatu. 


6763. Idaūca paccayam laddhā pubbe° kilesamattano,” 
anandiyam acarimsu ramaņīye giribbaje. 


6764. Idañca paccayam laddhā pubbe kilesamattano, 
ānandi vittā* sumanā putte sangamma lakkhaņā. 


6765. Idañca paccayam laddhā pubbe kilesamattano, 
ānandi vittā patītā saha puttehi lakkhaņā. 


6766. Ekabhattā” pure āsim niccam thaņdilasāyinī, 
iti metam vatam āsi tumham kāmāhi puttakā. 


6767. Tam me vatam samiddhajja tumhe sangamma puttaka, 
mātujampi tam pāletu pitujampi ca puttakā, 
atho pi tam mahārājā sañjayo abhirakkhatu. 


' sankhavannam - Ma; ` nhāpesum - Ma, Syā. 
sankham vaņņam - Syā. ° pubbe ca - PTS. 

* gīsam nhāto - Ma; sīsanhāto - Syā. 7 samklesamattano - Ma. 

3 yodhino - Ma, Syā. * ānandacittā - Syā. 

* pakirimsu - Ma. ? ekabhattī - Syā. 
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(Lời đức Bồ Tát Vessantara) 

6756. “Trong khi con đang tri vì xứ sở một cách công minh, cha và luôn cả 
dân chúng nữa, cùng các thị dân đã tụ họp lại, các người đã trục xuất con ra 
khỏi đất nước.” 


6757. “Này con trai, quả thật là điều đã làm sai trái của cha. Cha đã tạo 
nghiệp hủy hoại sự tiến triển. Cha đây vì lời nói của dân chúng xứ Sivi mà đã 
trục xuất người không tôi bại. ' 


6758. Bằng bất cứ cách thức nào đó, thậm chí là bằng sinh mạng của 
mình, con nên nhấc lên nói khổ đau cho cha, cho mẹ, và cho cả em gái nữa.” 


6759. Sau đó, đức vua Vessantara đã cho gūt rửa bụi bām và cáu ghét. Sau 
khi đã cho gột rửa bụi bặm và cáu ghét, vị ấy đã trở lại vóc dáng thật sự. 


676o. VỊ ấy đã được gội đầu, có y phục sạch sẽ, đã được tô điểm với mọi 
thứ trang sức, sau đó đã cỡi lên con voi Paccaya và đã buộc chặt thanh gươm 
là vật làm cho kẻ thù phải bực bội. 


6761. Kế đến, sáu mươi ngàn chiến sĩ có dáng vẻ dễ mến, được sanh ra 
cùng ngày, đã vây quanh, tạo niềm vui cho dáng thủ lãnh xa binh. 


6762. Sau đó, các nàng hầu của đức vua Sivi đã tụ tập lại và cũng đã tām 
gội cho nàng Maddī (và chúc tụng rằng): “Mong rằng Vessantara cùng với 
hai con Jāli và Kaņhājinā hãy bảo vệ cho nàng. Rồi đại vương Saūijaya cũng 
hãy hộ trì cho nàng.” 


6763. Sau khi đạt được duyên sự này và nhớ lại nỗi khó nhọc của bản 
thân trong quá khứ, họ đã tổ chức lễ hội ăn mừng ở trong lòng ngọn núi 
Vanka đáng yêu. 


6764. Sau khi đạt được duyên sự này và nhớ lại nỗi khó nhọc của bản 
thân trong quá khứ, sau khi gặp lại các con, nàng Maddī đã vui mừng, hân 
hoan, hài lòng, có được khí sắc. 


6765. Sau khi đạt được duyên sự này và nhớ lại nỗi khó nhọc của bản 
thân trong quá khứ, cùng với hai con, nàng Maddī đã vui mừng, hân hoan, 
sung sướng, có được khí sắc. 


(Lời nàng Maddī nói với hai con) 
6766. “Trước đây, mẹ đã ăn ngày một bữa, thường xuyên nằm ngủ ở nền 
đất. Này hai con thơ, bởi vì mong mỏi các con mā me đã sự hành trì như thế. 


6767. Hôm nay, phận sự ấy của mẹ đã được thành tựu. Này hai con thơ, 
mẹ đã gặp lai hai con. Này con Jāli, con hãy bảo vệ niềm hạnh phúc đã sanh 
lên cho mẹ và đã sanh lên cho cha. Và mong rằng đại vương Safijaya cũng hộ 
trì điều ấy. 


' Câu kệ 6757 tương tự câu kệ 6696 ở trang 469. 
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6768. 


6769. 


6770. 


Yam kiūcitthi katam puññam mayham ceva pitucca te, 
sabbena tena kusalena ajaro tvam amaro bhava. 


Kappasikañca koseyyam khomakodumbarāni!' ca, 
sassu suņhāya pāhesi yehi maddī asobhatha. 


Tato khomañca” kāyūram angadam maņimekhalam,* 
sassu‘ suņhāya pāhesi* yehi maddī asobhatha. 


6771. Tato khomañca kayuram gīveyyam ratanāmayam,* 


6772. 


6773. 


6774. 


6775. 


6776. 


6777. 


6778. 


6779. 


sassu suņhāya pāhesi yehi maddī asobhatha. 


Uņņatam mukhaphullañca nānāratte ca māņiye,' 
sassu suņhāya pāhesi yehi maddī asobhatha. 


Uggatthanam gingamakam mekhalam patipādukam,* 
sassu suņhāya pāhesi yehi maddī asobhatha. 


Suttañca suttavajjaūīca upanijjhāya seyyasi, 
asobhatha rājaputtī devakaññava nandane. 


Sīsam nahātā” sucivatthā sabbābharaņabhūsitā," 
asobhatha rājaputtī tāvatimsāva'' accharā. 


Kadalīva vātacchupitā jātā cittalatāvane, 
dantāvaraņasampannā rājaputtī asobhatha. 


Sakuņī mānusinīva jātā cittapattā patī, 
nigrodhapakkabimbotthī rājaputtī asobhatha. 


Tassā ca nāgamānesum nativaddhañca' kuñjaram, 
sattikkhamam sarakkhamam īsādantam urūļhavam. 


Sa maddī nāgamāruyhi” nativaddhañca kuñJaram, 
sattikkhamam sarakkhamam 1sadantam urūļhavam. 


' khomakotumbarāni - Ma. 
* hemañca - Ma. 


3 gīveyyam ratanāmayam - Ma, Syã. ? sIsam nhātā - Ma, Syā. 

* sassū - PTS. 1 sabbālankārabhūsitā - Ma. 
` pahesi - PTS. l tāvatimseva - Ma. 

° angadam maņimekhalam - Ma, Syā. ” nātibaddhamva - Ma; 

7 māņike - Ma; maņiye - PTS. nātivuddhamva - Syā. 

* pātipādakam - Ma; pālipādakam - PTS. 5 nāgamāruhi - Ma, Syā. 
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6768. Và có bất cứ phước báu nào đã được tạo ra thuộc về mẹ và thuộc về 
cha của con, do tất cả các thiện pháp ấy, mong rằng con sẽ không già và 
không chất.” 


6769. Mẹ chồng đã bảo mang lại cho con dâu các thứ y phục bằng bông 
gòn, tơ lụa, sợi len, vải xứ Kodumbara; với những thứ ấy, nàng Maddiī đã chói 
sáng. 


6770. Sau đó, mẹ chồng đã bảo mang lại cho con dâu y phục bằng sợi len, 
vòng đeo cánh tay, vòng đeo cổ tay, đai lưng bằng ngọc ma-ni; với những thứ 
ấy, nàng Maddī đã chói sáng. 


6771. Sau đó, mẹ chồng đã bảo mang lại cho con dâu y phục bằng sợi len, 
vòng đeo cánh tay, vòng đeo cổ làm bằng ngọc quý; với những thứ ấy, nàng 
Maddī đã chói sáng. 


6772. Sau đó, mẹ chồng đã bảo mang lại cho con dâu vật trang sức ở trán, 
tràng hoa ở bên trán, và các vòng đeo làm bằng ngọc ma-ni nhiều màu sắc; 
với những thứ ấy, nàng Maddiī đã chói sáng. 


6773. Sau đó, mẹ chồng đã bảo mang lại cho con dâu hai vật trang sức 
khác nữa, thêm vào đai lưng, và vật trang sức ở bàn chân; với những thứ ấy, 
nàng Maddi đã chói sáng. 


6774. Sau khi xem xét vật trang sức có xâu chỉ và không có xâu chỉ, rồi 
trang điểm, nàng Maddī là hạng nhất. Nàng công chúa đã chói sáng, tựa như 
các Thiên nữ ở khu vườn Nandana. 


6775. Khi đã được gội đầu, có y phục sạch sẽ, đã được tô điểm với mọi thứ 
trang sức, nàng công chúa đã chói sáng, tựa như các nữ thần ở cối Trời Đạo 
Lợi. 


6776. Tựa như cây chuối sanh trưởng ở khu rừng Cittalata được va chạm 
bởi làn gió, nàng công chúa Maddī có đôi môi đỏ đã chói sáng. 


6777. Tựa như loài nữ nhân điểu đã được sanh ra có cặp cánh nhiều màu 
sắc bay lượn, nàng công chúa với cặp môi tương tự như trái bimba chín màu 
đỏ đã chói sáng. 


6778. Họ dā đem lại cho nàng ấy con voi, là con long tượng không quá 
già, chịu đựng được giáo nhọn, chịu đựng được mũi tên, có ngà như cán cày, 
xứng đáng để cỡi. 

6779. Nàng Maddi ấy đã leo lên con voi, là con long tượng không quá già, 


chịu đựng được giáo nhọn, chịu đựng được mũi tên, có ngà như cán cày, xứng 
đáng để cỡi. 
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6780. Sabbamhi tam araññamhi' yāvantettha migā ahu,’ 
vessantarassa tejena naññamaññamahethayum.° 


6781. Sabbamhi tam araññamhi yāvantettha dijā ahu, 
vessantarassa tejena naññamaññamahethayum. 


6782. Sabbamhi tam araññamhi yāvantettha migā ahu, 
ekajjham sannipatimsu,' 
vessantare payātamhi sivīnam ratthavaddhane. 


6783. Sabbamhi tam araññamhi yāvantettha dijā ahu, 
ekajjham sannipatimsu, 
vessantare payatamhi sivīnam ratthavaddhane. 


6784. Sabbamhi tam araññamhi yāvantettha migā ahu, 
nāssu maūjūni kūjimsu,” 
vessantare payātamhi sivīnam ratthavaddhane. 


6785. Sabbamhi tam araññamhi yāvantettha dijā ahu, 
nāssu maūjūni kūjimsu, 
vessantare payātamhi sivīnam ratthavaddhane. 


6786. Patiyatto rājāmaggo vicitto pupphasanthato, 
vasi vessantaro° yattha yāvatā ca" Jetuttara. 


6787. Tato satthisahassāni yudhino* carudassana, 
samantā parikarimsu,” 
vessantare payatamhi sivīnam ratthavaddhane. 


6788. Orodhā ca kumārā ca vesiyānā ca brāhmaņā, 
samantā parikarimsu, 
vessantare payātamhi sivīnam ratthavaddhane. 


6789. Hatthārūhā" anīkatthā rathikā pattikārakā, 
samantā parikarimsu, 
vessantare payatamhi sivīnam ratthavaddhane. 


6790. Samāgatā jānapadā negamā ca samāgatā, 


samantā parikarimsu, 
vessantare payatamhi sivīnam ratthavaddhane.' 


' tamaraññamhi - Ma; 


tamhi araññamhi - PTS. Š yasi vessantaro raja - Syā. 

> ahum - Ma; ahū - PTS.  yavatava - Ma, PTS; 

* naññamaññam vihethayum - Ma; yava - Syā. 
naññamaññam vihethayum - Syā. ° vodhino - Ma, Syā. 

* sannipātimsu - Ma, Syā. ? parikirimsu - Ma. 

` mañju nikūjimsu - Ma; ' hatthārohā - Ma, Syā, PTS. 
mafijūni kujjimsu - PTS. " imā gātha PTS potthake natthi. 
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6780. O toàn bộ khu rừng ấy, hết thảy các loài thú sống ở nơi này, nhờ 
vào oal lực của Vessantara, đã không hãm hại lẫn nhau. 


6781. Ó toàn bộ khu rừng ấy, hết thảy các loài chim sống ở nơi này, nhờ 
vào oal lực của Vessantara, đã không hãm hại lẫn nhau. 


6782. O toàn bộ khu rừng ấy, hết thảy các loài thú sống ở nơi này đã tập 
trung lại một chỗ khi Vessantara, bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi, khởi 
hành. 


6783. Ở toàn bộ khu rừng ấy, hết thảy các loài chim sống ở nơi này đã tập 
trung lại một chỗ khi Vessantara, bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi, khởi 
hành. 


6784. Ở toàn bộ khu rừng ấy, hết thảy các loài thú sống ở nơi này đã 
không kêu lên các tiếng kêu khi Vessantara, bậc làm hưng thịnh đất nước 
Sivi, khởi hành. 


6785. Ở toàn bộ khu rừng ấy, hết thảy các loài chim sống ở nơi này đã 
không hót lên các tiếng hót khi Vessantara, bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi, 
khởi hành. 


6786. Con đường vua đi đã được sửa soạn, đã được trang hoàng, đã được 
trải bông hoa từ nơi Vessantara đã trú ngụ cho đến kinh thành Jetuttara. 


6787. Kế đến, sáu mươi ngàn chiến sĩ có dáng vẻ dễ mēn đã quây quần ở 
xung quanh khi Vessantara, bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi, khởi hành. 


6788. Các công nương, các hoàng tử, các thương nhân, và các vị Bà-la- 
môn đã quây quần ở xung quanh khi Vessantara, bậc làm hưng thịnh đất 
nước Sivi, khởi hành. 


678o. Các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ binh 
đã quây quần ở xung quanh khi Vessantara, bậc làm hưng thịnh đất nước 
Sivi, khởi hành. 


67oo. Các đám đông dân chúng và các đám đông thị dân đã quây quần ở 
xung quanh khi Vessantara, bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi, khởi hành. 
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6791. Karotiya cammadharā khaggahatthā' suvammino,? 
purato patipajjimsu, vessantare payātamhi sivīnam ratthavaddhane. 


6792. Te pāvisum* puram rammam bahupākāratoraņam,' 
upetam annapānehi naccagītehi cūbhayam. 


6793. Vittā” jānapādā asum negamā ca samāgatā, 
anuppatte kumaramhi sivīnam ratthavaddhane. 


6794. Celukkhepo avattittha* āgate dhanadāyake, 
nandippavesi' nagare bandhanamokkho* aghosatha. 


6795. Jātarūpamayam vassam devo pāvassi tāvade, 
vessantare pavitthamhi sivīnam ratthavaddhane. 


6796. Tato vessantaro rājā dānam datvāna khattiyo, 
kāyassa bhedā sappañño saggam so upapajjathā "ti. 
Mahāvessantarajātakam.' 
Mahānipātavaņņanā nitthitā.'' 


JĀTAKAPĀĻI SAMATTA.” 


--00000-- 
! iIlīhatthā - Ma; indihatthā - Syā. * bandhanā mokkho - Ma, Syā. 
* suvammikā - Syā. ? nagarakandam nama - Syā. 
* pāvimsu - Syā. 0 vessantarajātakam dasamam - Ma; 
* mahāpākāratoraņam - Ma. mahāvessantarajātakam dasamam - Syā. 
> mittā - PTS. '' mahānipāta nitthitā - Ma; 
° pavattittha - Syā. mahānipātam nitthitam - Syā. 
7 nandim pavesi - Ma. U jātakapāļi nitthitā - Ma. 
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67o1. Các dũng sĩ đội mão tròn, mặc da thú, tay cầm gươm, mặc áo giáp 
đẹp, đã tiến lên phía trước khi Vessantara, bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi, 
khởi hành. 


6792. Họ đã tiến vào kinh thành đáng yêu, có nhiều tường thành và cổng 
chào, được đầy đủ cơm ăn, nước uống, với các điệu vũ và lời ca, cả hai loại. 


6793. Dân chúng đã được hân hoan, các thị dân đã tụ hội lại khi vi thái tử, 
bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi, đã về đến. 


6794. Họ đã vāy khăn chúc mừng khi vị bố thí của cải đi đến. VỊ ấy đã 
đem đến sự vui mừng cho thành phố. Vi ấy đã công bố sự tự do khỏi sự trói 
buộc, giam cầm (cho tất cả chúng sanh). 


6795. Trời đã lập tức đổ xuống cơn mưa bằng vàng khi Vessantara, bậc 
làm hưng thịnh đất nước Sivi, đã tiến vào. 


6796. Từ đó, đức vua Vessantara, vị Sát-đế-ly đã ban phát vật thí. Do sự 
hoại rã của thân, vị có trí tuệ ấy đã tái sanh vào cõi Trời. 
Bổn Sanh Vessantara Vĩ Đại. [547] 
Nhóm Lớn được chấm dứt. 
BON SANH ĐƯỢC PĀY DÚ. 


--00000-- 
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JĀTAKAPĀĻI III 
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GĀTHĀDIPĀDASŪCI — THU MỤC CÂU KỆ PALI 


Trang Trang 
A A 
Akatvāmaccassa vacanam 324 Acchariyarūpam vata yadisañca 212 
Akāri yo lokamimam parañca 172 Acchiva sabalā rukkhā 420 
Akāsiyā rājūhi cānusitthā 182 Acchecchum vata bho rukkham 376 
AkiccakarI dummedho 406 Acchedanassa bhāyāmi 430 
Akuddharūpāham bhoto 416 Accherakam mam patibhati 16 
Akkuddho sagharam eti O4 Accheram vata lokasmim 78, 390 
Akkodhanamanugghātī 222 Ajinamhi haññate dīpi 50, 58 
Akkodhanā paññavati 348 Ajināni paridahitvā 450 
Akkodhano asamghattho 258 Ajeyyamesā tava hotu metti 288 
Akkosati yathākāmam 308 Ajja ce me imam rattim 162 
Akkhahi no tayam mudhā Ajjāpi santanamayam 210 
nuladdho 286 Ajjunā ajjukaņņā ca 420 
Akkhissam te aham ayye 12 Ajjeva kiccam ātappam 22 
Akkhehi no tayam Ajjeva me imam rattim 450 
mudhā nu laddho 282 Ajjhāyakam dānapatim 370 
Aggi yathā pajjalati 04 Ajjhāyakam 
Aggissa paricariyāya 384 mantaguņūpapannam 172, 182 
Aggim dvārato dema 328 Ajjhāyako yācayogo 168 
Aggim nijjālayitvāna 366 Ajjhenamariyā pathavim 
Agham tam patisevissam 380 janindā 170,176 
Ankolā kaccikārā ca 418 Añjalim te paggaņhāmi 62 
Angapaccangasampanno 12 Aññettha pupphitā ambā 410 
Angārakāsum apare thunanti 88 Aññepi kaņhajatino 382 
Acintitampi bhavati 26 Ataviyo samuppannā 46 
Acirā vata nettimso vivattissati 142 Attālakā otthagīviyo 234 
Accugsata hi sivayo 394 Atthavankam maniratanam 
Acchariyamacikkhasi uļāram 312 
puññasiddhim 214 Atthamsa sukatatthambha 152 
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A 
Atthamsa sukata thambha 112 
Atthanametam dukkharūpam 438 
Addhatthapado catuppadassa 296 
Addhamasam dhariyamananam 420 


Atikkantavanatha dhīrā 28 
Atidanam daditvana 116 
Atiyakkhā vassavara 378 
Ativelam nūna ammāya 442 
Atītam nānusocāmi 18 


Atītam mānusam kammam 326, 328 


Atīradassī puriso 328 
Atutthā sivayo assu 394 
Ateva me acchariyam 410 


Attā ca me so saraņam gatī ca 248 

Atthañca dhammañcanusasa 
mamise 220 

Atthampi ce bhasati bhuripañño 302 


Attham atthena vedeha 344 
Attham devamanussānam 112 
Atthi jambāvatī nāma 320 
Atthi nesam usāmattam 58 
Atthi no jīvikā deva 476 
Atthi me pāņīyam sītam 76 
Atthīti ce nārada saddahāsi 214 
Attheva devā pitaro ca atthi 214 
Atha kissa ca no pubbe 122 
Atha ce hi ete na karonti 176 
Atha tvam kena vaņņena 344, 

352, 428, 458 
Atha dakkhisi bhaddante 396 
Atha nam avacāsi irandatī 230 
Atha pāpānam kammānam 208 
Athassa bhaņdanam ghoram 394 
Athassā pokkharaņiyā 422 
Athāgamā brahmalokā 212 
Athasanamha oruyha 212 
Athettha udakantasmim 418, 420 
Athettha pañcamo āga 390 
Athettha padumā phullā 418 


A 

Athettha puppharasamatta 412 
Athettha bījako nāma 196 
Athettha vattati saddo 358, 380 
Athettha sakuņā santi 412, 426 
Athettha sāsapo bahuko 422, 426 
Athettha sīhavyagghā ca 422 
Athettha hetthā puriso 410 
Athetthekasatam khatyā 314 
Atho antā ca me phītā 16 
Atho arogam yoggam me 16, 478 
Atho ubho arogā me 468 
Atho damsā ca makasā ca 414, 
428, 456, 468 
Athosadhehi dibbehi 158 
Adassanena mayham te 402 
Aditthapubbam disvāna 278, 282 
Aditthapubbo sivirājā 416 
Adese vata no vuttham 330 
Addham ce pātayissāmi 166 

Addhā idam mantapadam 
sududdasam 316 
Addhā ime avattimsu 82 


Addhā pajānāmi ahampi etam 276 
Addhā satam bhāsasi nāga 
dhammam 280 
Addhā satam bhāsasi nāgi 
dhammam 286 
Addhā hi paññava satam 
pasatthā 304 
Addhā hi yonito ahampi jāto 250 


Addhā hi saccam bhaņasi 248 
Addhā hi so socati rājasettho 280, 
286 

Adhicca laddham 
pariņāmajam te 278, 284 
Adhippāya phalam eke 24 
Adhīyanti mahārāja 342 
Anaņo fiātīnam hoti 24 


Anariyarūpo puriso janinda 316, 326 
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A 
Anāgatappajappāya 18 
Anāgatam paccuppannam 352 
Anittarā ittarasampayuttā 170 
Aniddhinam mahārāja 476 
Anujānāmi tam puttam 382 
Anujānāhi mam amma 380 
Anuññato aham matyā 06 
Anuddhato acapalo 256 
Anupubbena no suddhi 196 
Anumodāmi te deva 456 
Anekarūpam ruciram 110, 112 
Andhā mātā pitā mayham 58 
Andhamtamam tattha 

na candasuriyā 216 
Annahatthā ca te vyamhe 222 
Annam panañca khajjañca 190 
Annam pānaīica so dajjā 360 
Annena pānena upetarupam 276 
Apara pana sokena 128 
Apare passa santape 382 
Aparaneyyam accantam 24 
Apāraneyyam yam kammam 24 
Api ataramānānam 06, 08,10 
Apijīvam mahārāja 76 
Api ñatikule phīte 384 
Apino kisani mamsani 476 
Apisagarapariyantam 386 
Apissa hoti appatto 384 
Api hāyatu nāgakulassa attho 274 
Apuranam vata bho raja 26 
Appasenopi ce mantī 332 
Appaseno mahasenam 332 
Apphota suriyavalli ca 422 
Abbhakūtasamā ucca 218, 220 
Abbhakkhāti abhūtena 308 
Abbhuto vata lokasmim 84 
Abhayankarampi me hatthim 118 
Abhayam samma te dammi 12 
Abhidosagato idāni esi 312 


A 

Abhirūļham ratham dibbam 84 
Amajjapo aham putta 16 
Amanāpavāsam vasasi 400 
Amanāpam vata te ñat1 398 
Amittā nappasaheyyum 474 
Amittā nūna te mātā 398 
Amittā nūna nandanti 10 
Ambam iva pathe jātam 406 
Ambā kapitthā panasā 410 
Ambā jambū kapitthā ca 418 
Ambā tilakā ca jambuyo 234 
Amma assāsa mā soci 162 
Ammā ca tāta nikkhantā 434 
Ammā ca no kisā paņdu 468 
Ammāya patanū kesā 468 
Ayamassa assaratho 134 
Ayamassa pāsādo 132 
Ayamassa pokkharaņī 132 
Ayampi dutiyo vijayo mamajja 250 
Ayam accimukhī nāma 166 
Ayam ekapadī eti 414, 426, 442 
Ayam ekapadī rāja 62 
Ayam te vamsarājā no 360 
Ayam te sāsuro deva 332 
Ayam dvedhā patho bhadde 52,54 
Ayam nāgo mahiddhiko 166 
Ayam paūcālacaņdī te 332 
Ayam mam māņavo neti 262 
Ayam so assamo pubbe 448 
Ayam so punnako yakkho 232 
Ayam so sārathi eti 10 
Ayam hi so āgato 

yam tvamicchasi 276 
Ariyāvakāsosi anariyarūpo 270 
Alankatā suvasanā 230 
Alankarotha mam khippam 200 
Aladdhapubbam laddhāna 294 
Alaso gihī kāmabhogī na sādhu 308 
Alam me tena rajjena 06 
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A 
Alātassa vaco sutva 190, 192 
Alāto devadattosi 224 
Alīnacittasanthāro 224 
Alomahattho manujinda 80 
Avajjho brāhmaņo dūto 408 
Avaruddhassaham bhariya 444 
Avaruddhettha araññasmim 460 


Avasim aham tuyha tīham agāre 274 
Avasī tuvam mayha tīham agāre 266 
Avyāpajjham katham assa 250 
Avyāpajjho siyā evam 250 
Avhayanteva gacchantam 410, 416 
Asaññato cepi paresamattham 300 
Asanthutam nopi ca 

ditthipubbam 272 
Asambhitova gaņhāhi 266 
Asammodiyampi vo assa 394 
Asassatam sassatam nu 

tavayidam 278, 284 


Asamvihitakammantam 302 
Asmā nūna te hadayam 434 
Asmā ratyā vivasane 360, 362 
Assaratanampi kesim 118 
Assatarīrathafīca ekamekam 298 
Assatthasseva taruņam 66 
Assatthamva pathe jātam 406 
Assatthā panasā ceme 436, 440, 452 
Assāsakāni karonti puttā 138 
Assāsayitvā janatam 50 
Assāsa hessāmi te pati 230 
Asse ca sārathī yutte 14 
Ahajja ammam passemu 442 
Ahañca kho sāmiko 

cāpi mayham 284 
Ahañca bhariyā ca manussaloke 278 
Ahañca migamesano 152 
Ahampi jātiyo satta 2o6 
Ahampi tata Janami 162 
Ahampi tata passami 428 


A 
Ahampi pabbajissami 10 
Ahampi pubbe kalyāņe 200 
Ahampi purimam jātim 196, 198 
Ahampi sabbasetena 148 
Aham patiñca putte ca 450 
Aham tam avadhim sāmam 66 
Aham setthosmi dānena 82 
Aham hi kuñjaram dappam 392 
Aham hi devato idāni emi 212 
Aham hi vanam gacchāmi 364 
Aham hi vasumā addho 164 
Ahitam vata te ñatI 398 
Ahi mahānubhāvopi 148 
Ahu pubbanimittam me 450 
Ahu rājā videhānam 188 
Ahū vāsī kalingesu 398 
Aho vata re jatini 442 
Ahosim sivirājassa 320 
Ā 
Āgum kari mahārāja 64 
Ācariyānam vacanā 118, 120 
Ājānīyā hasissimsu 472 
Ādāya beluvam daņdam 404 
Āditte vārimajjhamva 220 
Ādiyeneva te maddi 454 
Ādu te pahitā dūtā 448 
Ādu pañña kimatthiyā 330 
Ādum cāpam gahetvāna 438 
Ānando te mahārāja 344 
Ānayitvāna vedeham 322 
Ānayissam methunake 404 
Ābādhoyam asabbhirūpo 312 
Āmantayassu te putte 430 
Āmantayittha rājā nam 364, 380 
Āmantaye bhūridattam 152 
Amaya dāsāpi bhavanti heke 248 
Āmoti so patissutvā 318 
Āyāgavatthūni puthū pathavyā 174 
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A 

Ārakā parivajjeyya 260 
Araññakassa isino 156 
Ārāme vanagumbe ca 244 
Āruyha nāvam taramāno 332 
Āruyha pavaram nāgam 334 
Arulhe gāmaņīyehi 32, 34, 

38, 40, 470 
Āropentu dhaje tattha 472 
Ārohane mahānidhi 26 
Ālambāno hi nāgena 164 
Āvattī ca parivattī ca 126 
Āvudhabalavantānam 334 
Āvellitasingiko hi meņdo 296 
Āsajja kho tam jaññasi 166 
Āsimsetheva puriso 26 
Ahaññantu sabbavīņā 346, 472 
Āļambarā mutingā ca 102, 106 
Āļārikā ca sūdā ca 472 
Āļāriye ca sūde ca 242 

I 

Ingha antepuram mayham 340 
Ingha passa mahārāja 340, 342 
Ingha maddi nisāmehi 474, 388 


Inghānucintesi sayampi deva 212 


Iecevam pitaram kañña 212 
Iecevam mantayantānam 478 
Iti kammāni anventi 210 
Iti maddi varārohā 454, 456 
Ito gatā mahārāja 340 
Ito gato dakkhasi tattha rāja 216 
Ito nītā mahārāja 340 
Ito vimuccamānāham 462 
Itthāgārampi te dammi 18, 20 
Itthigumbassa pavarā 348 
Itthīsahassam bhariyānam 264, 

266, 268 
Itthī siyā rūpavatī 294 
Idañca paccayam laddhā 480 


I 

Idañca me maniratanam 240 
Idañca me sattubhattam 414 
Idañca sutvā varuņassa vākyam 232 
Idamassa ambavanam 132 
Idamassa asokavanam 132 
Idamassa assaratanam 132 
Idamassa uyyānam supupphitam 132 
Idamassa kaņikāravanam 132 
Idamassa kūtāgāram sovaņņam 132 
Idamassa pātalivanam 132 
Idamassa hatthiratanam 132 
Idampi dutiyam sallam 60, 450 
Idampi pannakam mayham 16 
Idampi pānīyam sītam 66, 
416, 428, 458 

Idam accherakam disvā 390 
Idam ca tesam kīļantam 448 
Idam tato dukkhataram 448 
Idam tesam parakkantam 446 
Idam vatvāna pakkāmi 388 
Idam vatvāna pitaram 158 
Idam vatvāna maghavā 82, 356, 462 
Idam vatvāna vedeho 200 
Idam vatvāna so sāmo 62 
Idam vatvā nimirājā 114 
Idam vatvā brahmabandhu 404, 
414, 426 

Idam vatvā bhūridatto 154 
Idam suņotha pañcala 352 
Idam sutvāna nigghosam 162 
Iddham phītaūcidam rattham 394 
Idheva acchatam kaņhā 434 
Idheva tāva acchassu 10, 394 
Idheva te nisinnassa 16 
Idheva yo hoti adhammasīlo 214 
Indagopakavaņņābhā 372 


Indassa bāhārasi dakkhiņāti 182 
Ibbhehi ete samakā bhavanti 186 
Ima mamsamva pātabbam 338 
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1 

Imamhi nam padesamhi 446 
Imasmim me samana hatthe 52 
Imassa hatthapade ca 338 
Imam gale gahetvana 318, 326 
Imam bhonto nisametha 82, 464 
Imam mayham hadayasokam 134, 
136 

Imam mūļālavatakam 450 
Imam suvaņņahāliddim 450 
Imā tā pokkharaņiyo 452 
Imā tā vanagumbāyo 452 
Ime kumāre disvāna 430 
Ime kumāre passanto 366 
Ime titthanti ārāmā 436, 440, 452 
Ime te jambukā rukkhā 436, 
440, 452 

Ime tepi mayham puttā 140 
Ime te hatthikā assā 452 
Ime nuna araññasmim 474 
Ime no paduka dukkha 440 
Ime no hatthikā assā 436, 438, 440 
Ime sāmā sasolūkā 452 
Ime hamsā ca koñca ca 452 


Issatthe casmi kusalo 56, 60, 64, 68 


U 

Ukkāmukhe sahatthamva 186 
Ukkusā kurarā hamsā 426 
Uggatthanam gingamakam 482 
Uggaputtarājaputtiyānam 296 
Uggā ca rājaputtā ca 358, 

360, 362 
Uccavacame vividhā upakkamā 98 
Ucchange mam nisīdetvā 08 
Ucchange me vicinanti 448 
Ucchādaye ca nahāpaye 262 
Utthātā kammadheyyesu 260 
Utthānapāricariyāya 60 
Utthehi katte taramāno 360, 466 


U 

Utthehi jāli patitittha 428 
Unnatam mukhaphullaūca 482 
Uņho ca vāto nirayamhi dussaho 218 
Uttarena nadī sīdā 82 
Udakaūce nisiñcissam 166 
Uddāpavantam ulluļitam 420 
Uddālakā somarukkhā 412 
Uddham tārakajātāva 316 
Unnangalā māsamimam karontu 292 
Upacāravipannassa 154 
Upajūtaūīca me assa 164 
Upatthānampi me ayye 348 
Upamam te karissāmi 204 
Upayacitakena puttam labhanti 138 
Upari dumapariyāyesu 410, 416 
Upasankamitvā vedeham 202 
Upāgatam rāja upehi lakkham 246 
Upetam annapānehi 104 
Uposatham upavasi 102, 

104, 106, 108 
Uposatham upavasum 104 
Uposatham vasam niccam 202 
Ubbariyāpi me ayye 350 
Ubbedhate me hadayam 324, 330 
Ubhato saram mucalindam 420 
Ubhayeneva mam nehi 84 
Ubho kumārā nikkītā 476 
Ubhopi te attamane viditvā 288 
Ubho sadisapaccangā 462 
Ummaggā nikkhamitvāna 332 
Ummattika bhavissāmi 134 
Uruvelakassapo rājā 224 
Usabhampi yūthapatim anojam 118 
Usūhi sattīhi ca tomarehi 92 
Usuhi sattīhi sunissitāhi 216 

Ū 


Ūnūdaro yo sahate jighaccham 226 
Ūrū bāhū ca me passa 02 
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E 
Ekaggacitta ca ekameka 2o6 
Ekañca cakkhum niggayha 54 
Ekabhatta pure asim 480 
Ekarattim vasitvāna 430 
Ekarattena ubhayo 350 
Ekāyano ekapatho 444 
Eko maņī māņava kim karissati 240 
Eko rāja nipajjāmi 16 
Eņeyyapasadākiņņam 426 


Etañca saccam vacanam 
bhaveyya 178 
Etindapattam nagaram 


padissati 290 
Ete caññe ca rājāno 80, 222 
Ete nīlā padissanti 408, 416 
Ete sīdantare nagā 110 
Etha māņavā utthetha 332 
Ethayyo rājavasatim 254 
Edisehi parikkhitto 336 
Evañca te laddhamidam 
vimānam 284 
Evañca me vilapato 406 
Evametam mahārāja 334, 340, 346 
Evametam yathā brūsi 278, 282 
Evameva tuvam rāja 318, 324, 338 
Evameva naro pāpam 204 
Evameva naro puññam 206 
Evameva nūnamhepi 5O 
Evampi anupayena 304 
Evampi duggato santo 198 
Evampi bālassa pajappitāni 300 
Evam amhañca rañño ca 328 


Evam kho yātam anuyāyi hoti 274 
Evam cetam jano Jañña 164 
Evam ce te laddhamidam 
vimānam 280 
Evam ce no so vivarettha 
pañham 250 
Evam ce me vilapantiyā 376 


E 
Evam Janam vo khandahalo 124 
Evam tam anugacchami 366 
Evam tam vitanitvana 338 
Evam tam sivayo ahu 364 


Evam tuvam naga asampadosam 28o 
Evam tuvam nagi asampadosam 286 
Evam na mulhosmi sunohi katte 27o 


Evam no sadhu passasi 54 
Evam mahatthika pañña 352 
Evam vaggukatho santo o8 
Evam vutte canda attanam 140 


Evam sabbangasampannam 246, 352 
Evam samanusāsitvā 262 
Evam hi so vañcito brāhmaņehi 180 


Esa bhiyyo pamuyhāmi 76 
Esayyo rājavasati 262 
Esa selo mahābrahme 408, 416 
Esa selo mahārāja 396 
Esikā parikhāyo ca 240 
Eso ce sivīnam chando 360 
Eso te vāsula pitā 126 
Eso hi vata me chando 152 
Ehi amma piyadhīti 432 
Ehi kaņhe marissāma 440 
Ehi tam anusikkhāmi 50, 64 
Ehi tam patinessāmi 06 
Ehi tāta piyaputta 432 
Ehi te ahamakkhissam 402 
Ehi dāni gamissāma 252 
Ehimam rathamāruyha 84 
Ehi samma nivattassu 10 
Ehi samma harīpakkha 318 
Elambarakasañchanna 420 
O 

Okandāmasi bhūtāni 440 
Orodhā ca kumārā ca 06, 

14, 264, 266, 


292, 346, 376, 484 
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O 
Osadhehi ca dibbehi 470 
Orabbhika sukarika ca macchika 92 
Oharetam dhanu capam 336 

K 
Kakkata katamaya ca 424 
Kaccayano manavakosmiraja 238 
Kacci akasira vutti 192 
Kacci antā ca te phītā 16 
Kacci arogam yoggam te 16, 478 
Kacci ubho arogā te 468 
Kacci damsā ca makasā ca 414, 
428, 468, 476 
Kacci tuyhampi vedeha 194 
Kacci te sughare khamanīyam 318 
Kacci nu me ayyaputta 448 
Kaccinnu tāta kusalam 14, 478 
Kaccinnu te jānapadā 48 
Kaccinnu te nābhisayi 160 
Kaccinnu bhoto kusalam 414, 
428, 456 
Kacci bahuvidham mālyam 202 
Kacci ramasi pāsāde 202 
Kacci vo kusalam putta 476 
Kaccissa majjapo tāta 14 
Kateruhā ca vāsantī 422 
Katamam tam vanam sama 62 
Katvā gharesu kiccāni 266 
Kathañca kira puttakāmāyo 124, 
126 
Kathannu kevatta mahosadhena 316 
Kathannu cīram dharenti 372 
Kathannu tasam hadayam 386 


Kathannu patham gacchanti 438 
Kathannu yatam anuyayihoti 272 


Kathannu so na lajjeyya 438 
Katham candanalittango 372 
Katham careyya vuddhesu 194 


Katham dhammam caritvana 194 


K 

Katham dhammam care macco 
Katham nama 

samasamasundarehi 
Katham nu abhivadeyya 
Katham nu abhivadeyya 
Katham no kuñjaram dajjā 
Katham hatthehi padehi 
Katham have bhasati nāgarājā 
Katham hilokapacito samano 
Kadalimiga bahucitra 
Kadaliva vatacchupita 
Kada vinamva rujako 
Kada sataphalam kamsam 
Kada sattasata bhariya 
Kada sattaham meghe 
Kadassu mam ajaratha 
Kadassu mam amaccagana 
Kadassu mam ariyagana 
Kadassu mam assagumba 
Kadassu mam assaratha 
Kadassu mam assaruha 
Kadassu mam ottharatha 
Kadassu mam gonaratha 
Kadassu mam dhanuggaha 
Kadassu mam migaratha 
Kadassu mam mendaratha 
Kadassu mam rathaseniyo 
Kadassu mam ratharuha 
Kadassu mam rajaputta 
Kadassu mam sajjhuratha 
Kadassu mam sattasata 
Kadassu mam sonnaratha 
Kadassu mam hattharuha 
Kadassu mam hatthigumbā 
Kadaham ajarathe 
Kadaham antepuram rammam 
Kadaham amaccagane 
Kadaham ariyagane 
Kadaham assagumbe 
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K 

Kadaham assarathe 34 
Kadaham assaruhe 38 
Kadaham ottharathe 34 
Kadaham kappasakoseyyam 32 
Kadaham kutagare ca 30 
Kadāham giriduggesu 42 
Kadāham goņarathe 34 
Kadāham dhanuggahe 38 
Kadāham pattam gahetvāna 42 
Kadāham pamsukūlānam 42 
Kadāham pokkharaņiyo 32 
Kadāham maņipallanke 32 
Kadāham migarathe 34 
Kadāham mithilam phītam 28, 3o 
Kadāham meņdarathe 34 
Kadāham rathakārova 44 
Kadāham rathaseņiyo 32 
Kadāham rathārūhe 36 
Kadāham rājaputte 38 
Kadāham vedehe phīte 30 
Kadāham sajjhurathe 32 
Kadāham sabbaham thānam 42 
Kadāham suvaņņapallanke 32 
Kadaham sovannarathe 32 
Kadaham hattharuhe 34 
Kadaham hatthigumbe 32 
Kapanam vilapati sela 126 
Kappasapicurasiva 158 
Kappasikañca koseyyam 482 
Kambalassatara utthentu 148 
Kammantam samvidhetvana 266 
Kammaranam yatha ukka 162, 

324, 330 
Karaviya ca vagga ca 424 
Karerimala vitata 418 
Karotiya cammadhara 486 
Karoti ce darutinena puññam 176 
Karomi te tam vacanam 10 
Kalimeva nuna gaņhāmi 198 


K 
Kalim hi dhīrānam katam 
magānam 174 


Kalyanatittham sucimam 404 
Kalyāņam vata mam bhavam 46 
Kasiraūca parittañca 08 
Kasmā nābhiharīyanti 372 
Kassa ankam pariggayha 186 
Kassa etani akkhīni 186 
Kassa kañcanapattena 186 
Kassa Jambonadam chattam 186 
Kassa nu eso padasaddo 64 
Kassapassa vaco sutva 196, 198 
Kassa pekhuņahatthāni 186 
Kassa bherī mutingā ca 186 
Kassa lākhārasasamā 188 
Kassa vātena chupitā 186 
Kassetam mukhamābhāti 462 
Kassete lapanajā suddhā 188 
Kam nvajja chata tasitā 438 
Kaka ulūkamva raho labhitvā 180 
Kāmam janapado māsi 360 
Kāmam mam sivayo sabbe 364 
Kāyena vācā manasā 212 
Kāyo te rathasaññato 222 
Kalañca ñatva abhijīhanāya 306 
Käãlaññutãcittasaro 224 
Kāsam kusam potakilam 384 
Kasikasucivatthadhara 128, 142 
Kāsiyāni ca dharetva 372, 386 
Kiccha laddho piyo putto 66 
Kinnu tata tuvam pajjhāyasi 230 
Kinnu tuyham balam atthi 156 
Kinnu tvam vimanosi rājasettha 310 
Kinnumā nā ramayeyyum 134 
Kinnu mūgo kinnu pakkho 12 
Kinnu santaramānova 02, 336 
Kimagghiyam hi vo tāta 466 
Kimidam appasaddova 448 
Kimidam tuņhībhūtosi 448 
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K K 

Kimbilāyam gahapati 104 Kena dukulamantesi 66 
Kimheso mahato ghoso 46 Kenamabbhahato loko 20 
Kismim me sivayo kuddhā 362 Kena vā vācapeyyena 464 
Kim te vatam kim pana Kena vā vikalam tuyham 202 

brahmacariyam 278, 284 Kevalo cāpi nigamo 358 
Kim dhanena yam jīyetha 22 Kesaggahaņamukkhepā 384 
Kim pana tam atidānam ke ca 116 Kesesu jatam bandhitvā 468 
Kim māņavassa ratanāni atthi 238 Ko ce sammajjanādāya 72 
Kita patañga uraga ca bheka 178 Koñcam mayurañca 
Kile raja amaccehi 256 piyañca ketam 252 
Kukutthaka kulīrakā 424 Kotthake usukarassa 54 
Kuñcam nadati matañgo 472 Kotthagarañca kosañca 22 
Kutaja salala nipa 412 Kotthusuna sulopi ca 424 
Kutajī kutthatagara 41O Ko te dittha rajakali 144 
Kunalaka bahu citra 240 Ko te balam maharaja 392 
Kundale ghusite male 468 Ko tvam brahābāhu 
Kuto ca yūpe vanassa majjhe 150 

maņisankhamuttam 180 Kodāni nahāpayissati 72 
Kuto nu agacchasi devavaņņī 212 Kodāni bhojayissati 72 
Kuto nu tvam bhāradvāja 464 Ko nīdha raññam varamābhijeti 238 
Kuto nu samma āgamma 58,320 Ko nu te bhagavā satthā 48 
Kumārike upaseniye 52 Ko nu brāhmaņavaņņena 156, 162 
Kumāriyopi vadetha 116 Ko nu mam usunā vijjhi 56 
Kumbhampi pañjalim kuriyā 262 Ko nu me paripanthassa 46 
Kumbhīlā makarā cettha 242 Ko nu santamhi pajjote 304 
Kumbhodaro bhaggapitthi 434 Ko panthe chattamādeti 222 
Kurarī hatachāpāva 160, 374 Komārī yassaham bhariyā 458 
Kusalañceva no brahme 428, 456 Koyam majjhe samuddasmim 24 
Kusalañceva me brahme 414 Korandaka anoja ca 422 
Kusalañceva me samma 318 Koravyarājassa dhanañjayassa 232 
Kusalam ceva me putta 478 Ko rājaputtam nisabham 404 
Kusalam ceva me sammā 392 Koliniyāyo idha jīvaloke 96 
Kusalam patinandāmi 154 Ko vā tvam kassa vā putto 56 
Kusalā naccagītassa 18, 20 Kosambiyam setthikule 208 
Kusalo sabbanimittānam 350 
Kuhim nu ratthe tava jātabhūmi 238 KH 
Kūtāgāre sayitvāna 388 Khajjurettha silāmayā 234 
Ke gandhabbe ca rakkhase 230 Khaņantālūkalambāni 468 
Kena tam pathamam nemi 84 Khanittikam me patati 444 
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KH 
Khattiyamantā ca tayo ca vedā 
Khattyā na vessā 
na balim haranti 
Khadirangāravaņņābhā 
Khantim have bhāsati nāgarājā 
Kharā khārodikā tattā 
Kharājino jatī rummī 
Khalam sālam pasum khettam 
Khiddam ratim 
vippajahetva sabbam 
Khiddāratisamāpannam 
Khippam gīvam pasārehi 
Khippam mamam 
uddhara kātiyāna 
Khīyate cassa tam pāpam 
Khīyatevassa tam puññam 
Khomā ca tattha padumā 


G 

Gacchatha vadetha kumāre 
Gacchatha vo gharaņiyo 
Gacchanto so bhāradvājo 
Gaņhāmase maņim tāta 
Gaņhāhetam mahānāgam 
Gantvā girividuggānam 
Gandhakena vilimpitvā 
Gabbham me dhārayantiyā 
Gambhīre appameyyasmim 
Gavam sahassam 

usabhañca nagam 
Gahapatayopi vadetha 
Gāmavaram nigamavaram 
Gāme gāme satam kumbhā 
Gāvo tassa pajāyanti 
Gīvāya baddhā kissa ime puneke 
Guņo kassapagottāyam 
Guyhamatthamasambuddham 
Guyhassa hi guyhameva sādhu 
Gomandalaparibbnlho 


184 


178 
186 
226 
220 
164 
260 


226 


348 
168 


272 
206 
204 
418 


GH 
Ghammabhitatta manujā pivanti 94 
Gharamāvasamānassa 250 
C 
Cankorā kukkutā nāgā 424 
Caņdālaputtopi adhicca vede 184 
Catuvāhim ratham yuttam 388 
Cattā mayā jānapadā 50 
Candake me vimānasmim 200 
Candam kho tvam dohaļāyasi 230 
Camarīmorahatthehi 388 
Campeyyakā nāgamālikā 234 
Cammavāsī chama seti 414 
Cammam vihananti eļakassa 296 
Caritvāpi bahum bhadram 196 
Cariyā tam anubandhittho 350 
Cariyāya ayam ayye 350 
Cātuddasim pañcadasim 100, 


104, 106, 108, 198, 208 


Cāturanto mahārattho 350 
Cāpovūnūdaro assa 258 
Cāpovūnūdaro dhīro 258 
Cāru timbarukkhā cettha 410 
Cittakūtoti yam āhu 112 
Citraggaļerughusite 356 
Ciram vivādo mama tuyhamassa 248 
Cīvaram pindapatañca 104, 

106, 108 
Cullāsīti māhākappe 196 
Cetiyā parikarimsu disvā 392 
Celukkhepo avattittha 486 
Corā dhanassa patthenti 22 

CH 

Chakalimva migim chāpā 446 
Chakalīva migī chāpam 446 
Chandaññu rajino assa 262 


Channam hi ekāva matī sameti 316 
Chamāyam ce nisiñcissam 166 
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J 
Jatam valitam pankagatam 72 
Jayo mahārāja parājayo ca 248 
Jatarupamayam vassam 486 
Jātarūpamayā kaņņā 234, 236 
Jātimantam ajaccam ca 82 


Jānāmi māņava tayāhamasmi 252 
Jānāsi kho rāja mahānubhāvo 316 


Jālim kaņhājinam dhītam 458 
Jiņņam posam øavassañca 222 
Jiņņohamasmi abalo 402 
Jivhañca passa balisena viddham 94 

Jīvitam nūna te cattam 148 
Jetthaputtam upaguyha 264 


Jettho atha majjhimo kaņittho 310 


~ 


N 
Ñātako no nisinnoti 178 
TH 
Thite majjhantike kāle 384 
T 

Tagarañca palāsena 206 
Taggha te mayamakkhāma 396 
Tañca disvāna ayantam 14, 476 
Tañca disvana ayantim 16o, 478 
Tañca disvana vedeho 202 
Tañca sovaņņaye pīthe 200 
Tañceva tuccham maghava 

samangī 182 
Tato andhanamadaya 70 
Tato assasahassāni 470 
Tato kaņhājināyāpi 450 
Tato kattā taramāno 466 
Tato kumārā pakkāmum 432 
Tato kumārā byathitā 432 
Tato kumāre ādāya 432 
Tato kumāre ādāya jālim 432 
Tato khomañca kāyūram 482 


T 
Tato ca kho so gantvāna 318, 322 


Tato ca pāyāsi pure mahosadho 322 


Tato ca rājā taramāno 84 
Tato ca rājā pāyāsi 14, 322 
Tato ca rājā vedeho 324 
Tato ca so apakkamma 318 
Tato cutā sā phusatī 356 
Tato cutāham vedeha 198, 
208, 210 

Tato cuto idha jāto 196 
Tato dvesattarattassa 200 
Tato nāgasahassāni 470 
Tato nikkhantamattam tam 220 
Tato patitthā pāsāde 212 
Tatopi patirajanam 348 
Tato maddimpi nahapesum 480 
Tato ratyā vivasane 200, 360, 
376, 456, 462 

Tato rathasahassāni 470 
Tato rājā taramāno 14 
Tato vessantaro rājā 388, 
390, 438, 

474, 486, 480 

Tato satthisahassāni 470, 
480, 484 

Tato suņham mahārājā 382 
Tato senāpati rañño 190 
Tato senāpatim rājā 470 
Tato so paņdito dhīro 330 
Tato so brāhmaņo gantvā 404 
Tato so brāhmaņo bhīto 402 
Tato so brāhmaņo luddo 432 
Tato so mudukābhisiyā 192 
Tato so rajjumādāya 432, 440 
Tato so varuņo nāgo 232 
Tattha kā nandi kā khiddā 22 
Tattha thitāham vedeha 210 
Tattha te purisavyagghā 170 
Tattha te so pāturahu 168 
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T 

Tatthaddasa kumaramso 362, 476 
Tattha naccanti gāyanti 252 
Tattha patto sānucaro 150 
Tattha bindussarā vaggu 398, 474 
Tattha mittam asevissam 208 
Tattha sañchinnagattam 220 
Tatrāsum kumudā yuttā 192 
Tadāyam asito dhāto 442 
Tadāsi yam bhimsanakam 358, 

380, 432, 458 
Tadāham byathitā bhītā 450 


Tamaggahī veļuriyam 
mahaggham 238 
Tamaggihuttam 
saraņam pavissa 180 
Tamajjhapattam rājaputtim 454 
Tamatikkamma bhaddante 396 


Tamanupucchi vedeho 188, 198 
Tamannuyāyum bahavo 192 
Tamabravi rājaputtī 364, 382, 

384, 386, 388 
Tamabravī mahārājā 382, 386 


Tamānupattam 
asipattapādapam 220 

Tamāruhantam 
khurasañcitam girim 218 


Tamāruhantam nirayam 218 
Tamāruhantam 
pabbatasannikāsam 218 
Tamāruhanti nāriyo 218 
Tavampipucchāmi 
anomapañña 2o8 
Tasma aham tuyha 
vadhaya yutto 272 
Tasma phalaputasseva 2o6 
Tasma satañca asatañca 460 
Tasmim me sivayo kuddhā 392 
Tassa uttarapubbena 396 
Tassa komārikā bhariyā 234 


T 

Tassa ceto patissosi 406 
Tassajjaham attasukhī vidheyyo 254 
Tassa tam dadato dānam 82 
Tassa tam vacanam sutvā 148, 

154, 332, 462 
Tassa te anumodanti 456, 460 
Tassa te sabbo ānando 48 
Tassa tyaham na dassāmi 408 
Tassa pāde gahetvāna 10 
Tassa pāde pamajjantā 68 
Tassa puttho viyākāsi 86, 88, 


90, 92, 94, 96, 98, 
100, 102, 104, 106, 108, 110, 112 


Tassa mekā dutiyāsi 320 
Tassa yānam ayojesum 192 
Tassa rajjassa so bhīto 12 
Tassa rajjassaham bhīto 08 
Tassa rañño aham putto O4 
Tassa sankappamaññaya 78 
Tassa uttarapubbena 398 
Tassa kama hi sammatto 320 
Tassā ca nāgamānesum 482 
Tassānujam dhītaram 

kāmayāmi 270 
Tassā mālyam abhiharimsu 200 
Tassā lālappamānāya 446 
Tassā lālappitam sutvā 376 
Tassāvidūre pokkharaņī 412, 418 
Tassā sāyanhakālamhi 444 


Tassā sumajjhāya piyāya hetu 290 
Tassāham pharusam sutvā 08 
Tam kammam nihitam atthā 208 
Tam khajjamānam 


niraye vasantam 216 

Tam guņo patisammodi 192 
Tam candanagandha- 

rasānulittam 252 

Tam cetā anusāsimsu 396 

Tam tattha gatimā dhitimā 250 
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T 
Tam tam kaņhājināvoca 440 
Tam tam cetā purakkhatvā 394 
Tam tam pitāpi avaca 120 
Tam tam brūmi mahārāja 370 
Tam tam mātā avacā 118 
Tam tādisam pāņadadim 346 
Tam tvam gantvāna yācassu 402 


Tam tvam datthum mahārāja 164 
Tam tvam patitamaddakkhi 168 


Tam disvā cetapāmokkhā 392 
Tam disvā raja paramappatīto 290 
Tam devā patinandimsu 112 
Tam nagakañña caritam gaņena 276 
Tam pattharena pucchassu 318 
Tam pavittham braharaññam 404 
Tam brahmana anvagamum 388 
Tam bhavitattaññataram 156 


Tam me tatha hotu 
vasemu tham 252 
Tam me vatam tam pana 
brahmacariyam 28o, 284 


Tam me vatam samiddhajja 480 
Tam me suyittham suhutam 408 
Tam vimānam abhijjhāya 152 


Tam sutvā antepure kumārā ca 116 
Tam sutvā amanusso 144 
Tam sutvā khaņdahālo rājā ca 144 
Tam haññamanam 


niraye vajantam 216 

Tā ca sattasatā bhariyā 44 
Tā nam tattha gatāvocum 398 
Tāya senāya mithilā 316 
Tāvatimse ca yāme ca 246 
Tiņamāsi pālasamāsi meņdo 296 
Tiņalatā ca osaddhyo 442 
Tiņņo hiyyo rājā gangam 336 
Tindukāni piyālāni 64, 76, 
414, 428, 458 

Timsa me purisanāvutyo 334 


T 

Tīņi uppalajātāni 418 
Tīņikakkārujātāni 422 
Tumhe ca putte passetha 444 
Tumhehi brahme pakato 404, 406 
Tuyham mamsena medena 408 
Tuyheva sambalam hotu 414 
Tulā yathā paggahitā 206, 

254, 256 


Tuvannu settho tvamanuttarosi 228 
Te āgate muddhani 

dhammapālo 254 
Te gantvā dīghamaddhānam 390, 


474 
Te chetvā maccuno jālam 28 
Te tattha amhe passitvā 390 


Te tattha gahapatayo avocimsu 118 
Te tattha jūte ubhayo samāgate 248 


Te disvāna lambante 150 
Te nūna puttakā mayham 444 
Te pāvisum 

akkhamadena mattā 246 
Te pāvisum puram rammam 486 
Te pāvimsu braharaññam 474 
Te manussam migam vāpi 382 
Te migā viya ukkaņņā 446 
Te rājaputtiyā putte 476 
Te vassapūgāni bahūni tattha 98 
Tesampi tādisānam icchanti 122 
Tesam lālappamānānam 74 
Tesam lālappitam sutvā 370, 442 
Tesam sankappamaññaya 460 
Tesam sutvāna nigghosam 474 
Tesāham pahito dūto 408 
Tesu mattā kilantā ca 380 
Tesu mattā kiļantāva 376 
Tyāham mante paratthaddho 156 
Tvañca kassa va puttosi 56 
Tvañca deva sappañño 204 


Tvam no āvikarohi bhūmipāla 310 
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T 
Tvam no vinetāsi 
rathamva naddham 290 
Tvam maddī kaņhājinam gaņha 390 


Tvam mam nāgena ālamba 164 
TH 
Thanā ca mayhime pūrā 448 
Thanā me nappapateyyum 354 
Thiyā guyham na samseyya 314 
Thiyopi tattha pakkandum 378 
Thūlā javena hāyanti 14 
Thūlā singhātakā cettha 412 
D 


Dakkhañca posam 
manujā viditvā 216 
Dakkhiņam vāpaham bāhum 362 
Dajjemu kho te sutanum 
sunettam 270 
Dajjemu kho paūcasatāni bhoto 214 


Dadato me na khīyetha 462 
Dadāmi na vikampāmi 356, 

430, 458 
Dadāmidāni te bhariyam 324 
Dadāmi bhoto bhariyam 460 
Dadāhidāni me bhariyam 322, 324 
Daddallamānā ābhenti 100 
Dantaggesu mahānidhi 26 
Dammi nikkhasahassam te 344 
Darito pabbatāto vā 06 
Dasa māse dhārayitvāna 356 
Dasettha kāļiyo cha ca 246 
Dasettha pandita āhu 314 
Dasettha rajiyo seta 246 
Dassesi matali rañño 84 
Daharā ca rukkhā vuddhā ca 420 
Daharā tvam rūpavatī 400 
Daharāpi hi mīyanti 20 
Daharā viya alankāram 348 


D 
Daharā sattasatā etā 128 
Daharo yuvā nātibrahā 66 
Dānamassa pasamsāma 464 
Dānāni dehi kondañña 118, 120 
Dāsam dasiñca so dajjā 464 
Dāse kammakare pesse 262 
Dāsova paññassa yasassī bālo 304 
Dinnapubbam na hāpeyya 260 
Dinnam nikkhasahassam me 344 
Dibbam adhīyase māyam 342 
Divā vā yadi vā rattim 256 
Divyam upayācanti 136 
Disvāna tam vimalā 

bhuripaññam 282 
Disvāna patitam sāmam 7O, 72 
Disvana lokavattantam 48 

Disva manim pabhassaram 
jātivantam 238 
Disva miganam yuthanam 382 
Disva sampatite ghore 382 
Dīghassa kesa asita 66 
Dukkatañca hi no putta 468, 480 
Dukkatam vata bho rañña 464 
Dukkaram vata te ñati 398 
Dukkhassa hadayam asi 466 
Dukkham kho me janayatha 120, 
124 
Dukkhūpanītopi naro sapañño 26 
Duddadam dadamananam 460 
Dudīpo sāgaro selo 80 
Dubhato vanavikāse 368 
Dumam iva pathe jātam 406 

Dumam yathā sāduphalam 
araññe 300 
Duyyittham te navamiyam 400 
Devatā nusi gandhabbo o2 
Devaputto mahiddhiko 84 
Devarāja namo tyatthu 354 
Devavāhavaham yānam 234, 236 


503 


Thư Mục Câu Kë Pāli 


D 
Dvaram nappatipassāmi 108 
Dvīhi samaņa cakkhuhi 54 
DH 
Dhajo rathassa paññanam 386 
Dhataratthā hi te nāgā 188 
Dhanuggahānam pavaram 348 
Dhanuggahānam pavaro 348 
Dhammakāmo sutādhāro 250 
Dhammassāpacitim kummi 370 
Dhammam cara mahārāja 76, 78 
Dhammam nesāda bhaņatha 68 


Dhammena rajjam kārentam 480 
Dhammo mānujesu mātinam 228 
410, 416 
Dhātā vidhātā varuņo kuvero 170 


Dhavassakaņņā khadirā 


Dhārayīmam maņim divyam 152 
Dhārento brāhmaņam vaņņam 410, 
408, 412, 

416, 418, 426 

Dhīrā ca bālā ca have janinda 298 


N 
Na itthakā honti silā cirenapi 182 
Na imam akusalo divyam 154 
Nakkhatte utupabbesu 402 
Na kho no deva passāmi 454 
Na guyhamattham vivareyya 314 
Naggā nadī anūdakā 384 
Na ca me tādiso vaņņo 80 
Na camhi vyamhito nāga 278 
Na camhi vyamhito nāgi 282 


Na cāpi me sīvalī so abhakkho 52 
Na cāyam brāhmaņo tāta 440, 466 


Na cahametam icchami 114 
Na cāham tassa dubbheyyam 360 
Na cāham paņņam bhuūijāmi 16 
Na ce nettimsabaddhā me 16 
Na ceva te katam pāpam 354 


N 
Naccagītaturiyābhinādite 290 
Najjāyo supatitthāyo 242 
Na taddasā migo sāma 58 
Na tāva bhāro paripūro 204 
Na te katthāni bhinnāni 452 
Na te brāhmaņa gacchāmi 400 
Nattāro suņisā putto 478 
Natthi khidda natthi ratī 400 
Natthi deva pitaro vā 194 
Natthi dhammassa ciņņassa 194 
Natthi me sippatthānam vā 402 
Natthi hantā vā chettā vā 196 
Nadantu bherī sannaddhā 12 


Na dissate aggimanuppavittho 174 
Na dukkham ahinā dattham 400 


Na deva mayham vacanā 470 
Na dhanena na vittena 232 
Na niddantam bahummaññe 256 
Nanu tvam saddamassosi 450 
Nanu maddī varārohā 450 
Na no vivāho nāgehi 148 
Nandāya nūna maraņena 342 
Nandikā jīvaputtā ca 412 
Na paņditā attasukhassa hetu 3o6 
Na pūjito maññamano 258 
Na badhiro na mūgosmi o2 
Na bāļham itthim gaccheyya 258 
Na bhavam eti puññattham 416 
Na mayham mattikam nāmam 356 
Na migājina jātucca 48 
Na mige napi uyyāne 26 
Na me idam tathā dukkham 60, 434 
Na me chando mati atthi 394 
Na me dessā ubho puttā 458 
Na me mamsāni khajjāni 56 
Namo te kāsirājatthu 62, 68 
Namhi devo na gandhabbo 04 
Nayidha santi 


samaņabrāhmaņā vā 280, 286 
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N 
Na rañño sadisam vattham 
Na rañño samakam bhuñJe 


Na va myayam mani keyyo 
Na vāsamabhirocāmi 

Na ve rājā sakhā hoti 

Na sādhāraņadārassa 

Na sādhu balavā bālo 

Na sippametam 

vidadhāti bhogam 
Na sirī taramānassa 

Na so mūgo na so pakkho 
Nahanūnāyam ratthapālo 


Nahanūnimassa rañño 


256 
256 


Nariyo imā samparibhinnagattā 96 


154 
430 
258 
250 
300 


298 
320 

12 
140 
140 


Na hi kutakarissa bhavanti tāņā 96 


Na hi nūna tuyham kalyāņi 
Na hi rājakulam patto 

Na hetā yācayogī nam 

Na hete dullabhā deva 

Na hete sulabhā kāyā 
Nāganāsūru kalyāņī 
Nāgavara vaco suņohi me 
Nāgā ca kappitā dantī 


Nāgohamasmim iddhimā 
Nātidūre bhave rañño 
Nātimaūnāmi rājānam 
Nātivelam pabhāseyya 
Nādhicca laddham 


400 
254 
430 
190 

80 
342 
232 
334 
150 
258 
148 
258 


na pariņāmajam me 278, 284 


Nānādumagaņākiņņā 
Nāyam pure unnamāti 
Nārado iti me nāmam 
Nālam andhā vane datthum 
Nāssa corā pasahanti 

Nāssa pītham na pallankam 
Nāssa bhariyāhi kīļeyya 
Nāham akāmā dāsimpi 
Nāham asatthitā pakkho 
Nāham evam gatam jātu 


244 

294 

48 

66 

04 

256 

256 

382 

08 

102, 106 


N 
Nāham tampi karissāmi 
Nāham tamhi kule jātā 
Nāham dijādhipo homi 
Nikkiņitvā nahāpetvā 
Nikkhamante mahārāje 
Nikkhittasatthā paccatthā 
Nigrodhamva pathe jātam 
Niccamabbhāhato loko 
Nijjhattā sivayo sabbe 
Niddā tandī vijambhikā 
Ninnāditā te pathavī 
Nimantayi ca kāmehi 


Nimi have mātalim 
ajjhabhāsatha 
Niyyāma deva yuddhāya 
Nirayam nūna gacchāmi 
Niraye tāva passāmi 
Nirindriyam santam 
asaññakayam 
Nivattayitvana ratham 
Nivatavutti vaddhesu 
Nivesanamhi te deva 
Nivesanani mapetva 
Nivesanesu sobbhesu 
Nisajja raja sammodi 
Nisamma khattiyo kayira 
Nisamma vattam lokassa 
Nisidadani rajisi 
Nice volambate suriyo 


Niyamana kumara te 
Nilanetta nīlabhamū 
Nilapupphi setavārī 
Nilavatthadharaneke 
Niluppalabham 

vimalam anaggham 
Nediso te amittanam 

Neva mayham ayam nago 
Neva mam tvam “pati me ti 


Neva tam atimaññami 
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432 
400 
156 
466 
386 
190 
406 
20 
408 
46 
456, 460 
114 


86 
190 
62 
84 


176 
474 
260 
332 
322 
148 
192 
308 
24 
112 
444 
436, 440 
354 
420 
470 


228 
320 
162 
52, 54 
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N 
Neva migā nappasunopi gāvo 180 
Nevassa maddi bhakutī 458 
Nevāsam kesā dissanti 448 


Nevesa dhammo na punetam 
kiecam 264 


Nesa dhammo mahārāja 68, 

332, 364 
Nesādaputto bhaddante 56 
No ce tayā maņi keyyo 156 


No ce tam bhattā maññeyya 364 


P 
Pakkāmi so ruņņamukho 404 
Paccati niraye ghore 158 
Paccante vāpi kupite 122 


Pañcathupam dissatidam 
vimānam 100 
Pañca paņditā mayam bhadante 302 


Pañca paņditā samāgatā 308 
Pañcala paccuggata sũrasena 246 
Pañcalo sabbasenaya 314 
PañjJalika tassa yacanti 478 
Paññava buddhisampanno 260 
Paññaya ca alābhena 08 
Paññayupetam siriyā vihīnam 298 
Pañña have hadayam 
pandianam 288 
Pañño vajjho mahosadhoti 312 
Patiggahitam yam dinnam 394, 
396, 416 
Paticammagatam sallam 56 
Patiyatto rājāmaggo 484 
Patirājūhi te kañña 18, 22 
Patisammodtto raja 194 
Paņdite sutasampanne 188 
Paņdito ca viyatto ca 268 
Pandukambalasañchannam 358, 
392 
Pandu kisiyasi dubbala 228 


P 
Patākā vammino sūrā 336 
Patvāna thānam atulānubhāvam 276 
Padumam jālino dehi 450 
Padumam yathā hatthagatam ` 158 
Paddho 
bhummantalikkhasmim 350 


Pabbate giriduggesu 162 
Pabbatyāham gandhamādane 74 
Pabhasati idam vyamham 102, 

104, 106 
Pamatto mantanatito 324 
Paradaram na gaccheyyam 462 


Paradinnakena paranitthitena 52 

Parassa va attano vapi hetu 302 

Pariggaham lohadhammañca 
sabbam 226 


Pariyagatantam kusalam 210 
Parisāyampi me ayye 350 
Parūļhakacchanakhalomā 356 
Parūļhakacchā tagarā 82 
Parosahassapāsāde 244 
Parosahassampi samantavede 182 
Palasatā ca gavajā ca 242 
Pallankesu sayitvāna 388 
Pasannamukhavaņņosi 336 
Pasāraya sannattañca 48 
Passa candañca suriyañca 244 
Passa toraņamaggesu 240 
Passa tvam paņņasālāyo 240 
Passa nagaram supākāram 240 
Passa pabbatapādesu 242 
Passa bherī mutingā ca 242 
Passa malle samajjasmim 242 
Passasantam muhum uņham 218 
Passāmi voham daharam 18 
Passāmi voham daharim 18 
Passettha devakaññayo 244 
Passettha pokkharaņiyo 244, 246 
Pahūtatoyā anikhātakūlā 90 
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P 
Pahūtabhakkho bhavati 04 
Pamgurā vakulā sālā 420 
Pātalī samuddakappāsi 422 
Pāthīnavaņņā nettimsā 336 
Pātheyyam me karohi tvam 402 
Padasaññamanemiyo 222 
Pade gahetvā kissa ime puneke 96 
Pāde deva pasārehi 316 
Pānāgāre ca sonde ca 240 
Pāpakam vata te ñat1 398 
Pāpam sahāyam āgamma 208 
Pāpāni kammāni karoti bālo 298 
Pārike kāsirājāyam 66 
Pārevatā ravihamsā 426 
Pārevatā bhaveyyā ca 410 
Pāsādagato videhasettho 296 
Pingalo ca vinato ca 434 
Pitthimatī pattimati 314 
Pitumātu caham catto 06 
Piyassa me piyo dūto 408 
Piyo piyena sangamma 454 
Pītālankārā pītavasanā 334, 378 
Pukkusapurisassa te janinda 312 


Pucchassu mam raja tavesa attho 214 


Pucchama kattaram 
anomapaññam 
Pucchami tam narada 
etamattham 
Pucchāmi tam mahabahu 
Punnapattam palabbhehi 
Punnampi cetam pathavim 
dhanena 
Puttam teyye na Janama 
Puttam labhetha varadam 


226 


214 
8o 
O6 


274 
160 


354 


Puttam vā bhātaram sam vā 258, 262 


Puttā piyā manussānam 
Putte ca me udikkhesi 
Putte pasuñca dhaññañca 
Puttesu maddi dayyasi 


468 
264 
454 
364 


P 

Puttehi deva yajitabbam 116 
Putto me sakka Jayetha 462 
Puthulomamacchakinnam 396, 398 
Punapi bhante dakkhemu 200 
Pupphābhihārassa 

vanassa majjhe 150 
Pubbeva khosi me vutto 122, 124 


Pubbeva khosi vutto dukkaram 126 
Pubbeva no daharake samāne 122 


Pubbevassa katam puññam 204 
Purato videhe passa 244 
Purato senako yāti 332 
Puram uddāpasampannam 240 
Purimam sarati so jatim 12 
Purimam sarāmaham jātim 08 
Purisassa vadham na roceyyam 462 


Pure puratthā kā kassa bhariyā 184 


Pūjako labhate pūjam 04 
Pūtimaccham kusaggena 206 
Pettikam vā iņam hoti 164 
Pelakā ca vighāsādā 424 
Posetā te janettī ca 346 
Pesetha kuñjare dantī 334 
PH 
Phalam ambam hatam disva 5O 
Phalanamiva pakkanam 22 
Phārusakam cittalatam 244 
Phusati varavaņņābhe 354 
B 
Balankapādo addhanakho 434 
Bahukā tava dinnā ābharaņā 142 
Bahujjano pasannosi 292, 346 
Bahudukkhaposiyā candam 138 
Bahuvassagaņe tattha 208 
Bahum cidam mūlaphalam 446 
Bahū kītā patangā ca 382 
Bahū jānapadā caññe 06 
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B 
Bahūni cassa pūgāni 414 
Bahūpakāro no bhavam 114 
Bahū hatthī ca asse ca 48 
Bahuhi vata cariyāhi 384 
Bārāņasiyam gahapati 108 
Bārāņasiyam phītāya 196 
Bārāņasī pavyadhitā 150 
Bālehi dānam paññattam 194 
Balo tuvam eļamūgosi raja 326 
Bāļham kho tvam pamattosi 70 
Bāļham kho tvamsi vimanosi 70 
Bāļham khosi tuvam kuddho 70 
Bāļham khosi tuvam ditto 70 
Bāļham khosi tuvam matto 70 
Bāļham khosi tuvam sutto 70 
Bilasatampi mam katvā 140, 142 
Bījakassa vāco sutvā 198 
Bījakopi hi sutvāna 202 
Bujjhassu kho rājakali 144 
Brahā vāļamigākiņņam 68 
Brahmacariyassa ce bhango 154 

BH 
Bhattupariyesanam cara 230 

Bhayam hi mam 

vindati sūta disvā 90, 94,96 

Bhariyāya mam tvam 
akarī samangim 288 
Bhavanti tassa vattāro 62 
Bhassanti makarandehi 412 
Bhāsantu mudukā vācā 316 
Bhīrū kimpurisā rāja 58 
Bhutvā sataphale kamse 386 

Bhūmindharo varuņo 
nāma nāgo 290 
Bheri uppalavaņņāsi 352 
Bhogavatī nāma mandire 234 

Bhogī hi te santi 

idhūpapannā 280, 286 


M 
Maccunābbhāhato loko 20 
Maññe kaņhājinam dāsim 416 
Maññe sahassanettassa 152 
Manayo sankhamuttā ca 44 
Maņim anaggham ruciram 
pabhassaram 228 

Manim paggayha mangalyam 154 
Maddālakā celakedu 424 
Maddiñca puttakā disvā 478 
Maddim hatthe gahetvāna 458 
Maddī ca puttake disvā 478 
Maddī ca sirasa pade 476, 478 
Madhū ca madhulatthī ca 422 
Madhūnīva palātāni 370 
Manasāpi na pattabbo 152 
Manusso udāhu yakkho 434 
Mano dantapathanveti 224 
Mano manussassa 

yathāpi gacche 288 
Manoharo nāma maņī 

mamāyam 238 

Mamam ohāya gacchantam 46 
Mamam disvāna āyantam 158 
Mayameva bālamhase eļamūgā 318 
Mayampi natimaññama 164 
Mayāpetam sutam samma 166 
Mayurakoñcagana- 

sampaghuttham 236 
Mayurakoñcabhirudam 150 
Mayūrakoūcābhirude 354 
Mayūragīvasankāsā 418 
Mayocitā jānapadā 348 
Mayhante dārakā deva 464 
Mayham piyā puttā attāpi 140 
Maraņam vā tayā saddhim 364 
Mahata cānubhāvena 50 
Mahājanasamāgamamhi ghore 296 
Mahānubhāvassa mahoragassa 270 
Mahānubhāvo vassasahassajīvī 172 
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M 

Mahapatham nicca 
samavhayantu 292 
Mahayaññam yajitvāna 158 

Mahāsanam 

devamanomavaņņam 170 
Mahiddhiko devavaro yasassī 172 
Mahisa sona sigālā ca 424 
Mahorago attamano udaggo 282 
Mahosadha atītena 326 
Mam pathamam ghātehi 140 
Mam passa maddi mā putte 454 
Mamsarasabhojino 128 

Mamsarasabhojino 
nahapakasunahata 142,144 
Mamsa puva sankuliyo 472 
Ma kasiyani dharetva 385 
Ma ca kañci vanibbake 376 
Manava vammino sura 334 
Mataram pathamam dajjam 346 
Matassa saddahesi 122 
Mata dipada janindasettha 310 
Matapettibharam jantum 370 
Matapettibharo assa 260 
Mātā hi tava irandatī 230 
Mātu bhariyāya bhātucca 352 
Mā tvam cande rucci bahukā 140 
Mā tvam bhāyi mahārāja 330 
Mā nam dandena satthena 360 
Mā no deva avadhi dāse 120, 
122, 124, 136 
Mā panditiyam vibhāvaya 02 


Mā putta saddahesi sugati 118, 12O 
Mā putte mā ca patim addakkhi 136 
Mā bāļham paridevetha 68 
Mā bāļham paridevesi 60 
Mā me tvam akarā kammam 400 
Mā rodhayi naga ayāhamasmi 288 


Malañca gandhañca 


vilepanañca 280, 284 


M 
Mālākāre ca rajake 242 
Mālāgirī himavā yo ca gijjho 172, 182 
Mālāva ganthitā thanti 412 
Mā vo ruccittha gamanam 394 
Mā sammevam avacuttha 466 
Māssu tiņņo amaññittho 46 

Mā heva tvam yakkha 
ahosi mūļho 270 

Mā heva dhammesu 

manam paņīdahi 264 
Mā heva no rājaputtī 442 
Mā heva no rājaputto 450 
Migam disvāna sāyanham 368 
Migā namatthu rājāno 444 
Migānam viggahā cettha 240 
Migānam vighāsamanvesam 6o, 68 
Migo upatthito āsi 58 
Mithilayam gahapati 106 
Mutingā panava sankhā 472 
Muttāmaņikanakavibhūtāni 140 
Muhutto viya so dibbo 210 
Mūļho hi mūļhamāgamma 204 
Mogham te gajjitam raja 336 

Y 
Yaūīcajja bījako dāso 206 
Yañceva sā āharati 468 
Yato tam supinamaddakkhim 160 
Yato nidhim pariharim 58 
Yatopi āgato ayye 352 
Yato sarāmi attānam 58 
Yathappakārāni hi itthakāni 182 
Yathā agantvā sangāmam 402 
Yathā ayam nimirājā 82 
Yathā ahū dhatarattho 220 
Yathā araññakam nāgam 366 
Yathā udayamadicco 108 
Yathā kadalino sāram 328 
Yathā payo ca sankho ca 460 
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Y 
Yathā palasatam cammam 340 
Yathāpi āsabham cammam 338 


Yathāpi ibbhā đhanadhaññahetu 186 
Yathāpi khīram 


viparināmadhammam 174 
Yathāpi tante vitate 20 
Yathāpi niyako bhātā 332 
Yathāpi maccho baļisam 318, 324 
Yathā petam susānasmim 344 
Yathā mayam adūsakā 474 
Yathā yācitakam yānam 114 
Yathā rukkho tathā rājā 04 
Yathā vārivaho pūro 20, 428, 458 
Yathā vessantaro rājā 378 
Yathā sarade ākāso 112 
Yathā simbalino sāram 330 
Yathā honti gāmanigamā suñña 134 
Yatheva khalatī bhumya 264 
Yatheva varuņam nāgam 286 
Yadā kaņerusanghassa 368 
Yadā ca daharo daharā 400 
Yadā dakkhisi naccante 366 
Yadā dakkhisi mātangam 366 
Yadā dakkhisi hemante 368 
Yadā morīhi parikiņņam 368 
Yadā sīhassa vyagghassa 368 
Yadā sossasi nigghosam 368 
Yadāssa sīlam paññañca 254 
Yadāham dārako homi 356 
Yadā hemantike māse 368 
Yadi kira yajitvā puttehi 124 
Yadi keci manujā enti 390 
Yadi tattha sahassāni 68 
Yadi te sutā bīraņī jīvaloke 100 
Yadi te suto puņņako 

nāma yakkho 270 
Yadi passanti pavane 390 
Yadi me ajja pātarāsakāle 294 
Yadi sakuņi mamsamicchasi 132 


Y 
Yadeva tyaham vacanam 10 
Yadeva varuņo nāgo 286 
Yadesa lokādhipatī yasassī 168 


Yantveva Jañña purisam janinda 326 
Yannu tuvam agamā 
maccalokam 276 
Yannūnāham jāyeyyam 126 
Yametamakkhā udadhim 
mahantam 300 
Yametam kumāre adadā 460 
Yasmā ca etam vacanam 
abhūtam 178 


Yassa te hadayenattho 282 
Yassa natthi ghare dāso 464 
Yassa pubbe aņīkāni 372 
Yassa pubbe dhajaggāni 370 
Yassa ratyā vivasane 20 
Yassa rukkhassa chāyāya 04, 
274, 308 
Yassānubhāvena subhoga gangā 172 
Yassā mudutalā pādā 372 
Yassā mudutalā hatthā 372 
Yassā hi dhammam 
manujo vijañña 308 
Yassu pubbe assavaradhuragate 132 
Yassu pubbe 
hatthivaradhuragate 128 
Yassu mam patimanteti 62 
Yassu sāyanhasamayam 448 
Yassekarattimpi ghare vaseyya 274 
Yasseva ghare bhuūijeyya 
bhogam 322 


Yam kiūcatthi katam puññam 72, 74 
Yam kiūcitthi katam puññam 482 
Yam kiñci ratanam atthi 148 
Yam gambhīram sadāvattam 150 
Yam tam apucchimha 

akittayī no 304 
Yam tam kaņhājināvoca 466 
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Y 
Yam paņditotyeke vadantiloke 232 
Yam pubbe paricarimsu 160 
Yam puram dhataratthassa 170 


Yam mam papātasmim 
papātumicchasi 270 
Yam māņavotyābhivadī janinda 290 


Yam me kiūci idha atthi 470 
Yam yam kami kāmayati 320 
Yam yam janapadam yati 04 
Yam yam hi raja bhajati 2o6 
Yamvada takkara rañño 316 
Yam ve narassa ahitaya assa 274 
Yam salavanasmim senako 312 


Ya kaci najjo 
gangamabhissavanti 300 


Ya kaci nariyo idha jivaloke 102 
Yātānuyāyī ca bhavāhi māņava 272 
Yā tvam sivāya sutvāna 384 
Yā daļiddī daļiddassa 386 
Yādisam kurute mittam 206 
Yā devatā idhāgatā yāni ca 144 
Yā dhītā dhataratthassa 166 
Yānanāvā ca me hotha 432 
Yāni kāni ca pupphāni 422 
Yāpi hi tā sakuņiyo vasanti 122 
Yā me sā sattamī jāti 208 
Yāva āmantaye ñatI 232 
Yāvanto purisassattham 314 
Yāva ruje jīvasi no 202 
Yāvam dadantu hatthīnam 344 
Ya sīlavatī anaññadheyya 310 
Yassu indassa gottassa 374 
Yassu itthī sahassassa 374 
Yāssu sivāya sutvāna 374 
Yuvā ca daharo cāsi 18, 22 
Yuvā care brahmacariyam 18 
Yūpassa te pasubandhe ca bālā 180 
Ye keci kūpā idha jīvaloke 184 
Ye keci pūgāyatanassa hetu 88 


Y 

Ye keci baddhā mama 
atthiratthe 292 
Ye keci maccā idha jīvaloke 102 
Ye keci me kāraņikā virosakā 94 


Ye keci me maccharino kadariya 86 
Ye kecime manujā jīvaloke 212 
Ye keci vittā mama paccayena 292 
Ye keci santhānagatā manussā 94 
Ye jīvalokasmim 

asādhukammino 92, 98 
Ye jīvalokasmim supāpaditthino 98 


Ye jīvalokasmim 

supāpadhammino 88,90 
Ye te dasa varā dinnā 356 
Ye dubbale balavanto jīvaloke 86 
Yedhatthi amanussā yāni ca 144 
Yena kenaci vaņņena 306, 480 
Yena tvam vimale paņdu 282 
Yena saccena khaņdahālo 144 
Yena saccenayam sāmo 72, 74 
Yena sattubilangā ca 304 
Yenocitā jānapadā 348 
Ye paņditā atthadassā bhavanti 226 
Yepi tattha tadā āsum 192 
Ye pi te sivisetthassa 476 
Ye brāhmaņā ye ca samaņā 378 
Ye vuddhā ye ca daharā 378, 462 


Ye ve adutiyā na ramanti ekikā 8o 
Yesam na kadāci bhūtapubbam 294 
Yesam pubbe khandhesu citrā 142 
Yesam pubbe khandhesu phullā 142 
Ye sīlavam samaņam 
brāhmaņam va 88 
Ye suddhadhaññam palapena 
missam oo 


Ye hi keci maharaja 38o 
Ye hissu pubbe niyyamsu 132 
Yo icche dibbabhogañca 210 
Yo icche puriso hotum 210 
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Y 
Yo kicchagatassa aturassa 310 
Yo kopaneyye na karoti kopam 226 


Yo cajetha maharaja 342. 344 
Yo cassa sukato maggo 256 
Yojayantu rathe asse 12 
Yo tvam evam gate oghe 24 
Yo tvam deva manussesu 148 
Yo tvam maccherabhutesu 456 
Yo deti sayanam vattham 262 
Yo nu khoyam tibbo saddo 320 
Yopāyam siramādāya 196 


Yopi catutthe bhattakāle 
na bhuūje 52 


Yo pubbe hatthinā yāti 372 
Yo brahmano bhojayī 
dīgharattam 170 
Ye mam pure paccudenti 446 
Yo mātaram vā pitaram vā 76, 94 
Yo missaro tattha 
ahosi rājā 282, 286 
Yo me samse mahānāgam 156 
Yo yācatam gatī āsi 404, 464 
Yo yācatam patitthāsi 404, 464 
Yo ve pituhadayassa paddhagu 310 
Yo sāgaro sāgarantam vijitvā 172 
Yo hi me dāsi dāsassa 438 
R 
Rakkhati tam mahārāja 324 
Rakkhitvā kasiņam rattim 334 
Rajjuyā bajjha miyyāma 328 
Rañño mugo ca pakkho 02 
Raññomhi atthakāmo hito ca 126 
Rañño hitam devahitam 370 
Ratanam deva yacama 356 
Ratham niyyadayitvana 10 
Rathāvatī kimpurisī 320 
Rammāni vanacetyāni 152 


Rahado ayam muttakarīsapūro 92 


R 
Rahado ayam lohitapubbapūro 94 
Rājaputtī ca no mātā 446, 466 
Rājaputtī ca vo mātā 466 
Rājā kumāram ādāya 390 
Rājāyatanā kapitthā 106 
Rājā santhavakāmo te 316 
Rājā sabbavidehānam 78 
Rājāsi luddakammo 116 
Rājāhamasmi kāsīnam 56, 64 
Rukkham nissāya vijjhittho 168 
Rukkho hi mayham 
padvāre sujāto 290 
Rujāya vacanam sutvā 202 
Rūpe sadde rase gandhe 224 
Rodante dārake disvā 390 
L 
Langhikā mutthikā cettha 242 
Laddhadvāro labhedvāram 258 
Laddhavāro katokāso 350 
Laddhā sukham majjati 
appapañño 300 
Laddheyyam labhate macco 194 
Lākhārasarattasucchavī 236 
Lājā olopiyā pupphā 472 
Lābhā vata me anapparūpā 298 
Lābhā vata videhānam 342 
Luūcenti gīvam atha vethayitvā oo 
Lokyam sajantam udakam 168 
Lohavijjālankārābhā 314 
Lohitakkhasahassāhi 154 
Vv 
Vacchadantamukhā setā 334 
Vajjantu bhonto ammaīica 442 
Vatthāni vatthakamanam 376 
Vanditvā rodamāno so 362 
Vanditvā sirasā pāde 262 
Vayhāhi pariyāyitvā 372, 388,392 
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Vv 
Varam ce me ado sakka 354, 460 
Vasa devesu rājisi 114 
Vācākatā giddhikatā gahītā 184 
Vāņijānam yathā nāvā 204 
Vāyametheva puriso 26 
Vārijasseva me sato 438 
Vālukāyapi okiņņā 446 
Vāļavījanimuņhīsam 14 
Vikāsitā cāpasatāni pañca 170 
Vicittavatthābharaņā 210 
Vijayampi mayham mahesim 116 
Vijayassa vaco sutvā 190 
Vijayo ca sunāmo ca 200 
Vittā jānapādā āsum 486 
Vittī hi mam vindati 112 


Vittī hi mam vindati sūta disvā 100, 


102, 104, 

106, 108, 110 

Viditāni te mahārāja 98, 110 
Viddhosmi puthusallena 56 
Vidhamam deva te rattham 358 
Vidhura vasamānassa 250 
Vinīto sippavā danto 260 
Vibhedikā nāļikerā 410 
Vimānam upapannosi 152 
Virūļhamūlasantānam 06 
Vivādappatto dutiyo 52, 54 
Vivicca bhāseyya divā rahassam 314 
Vividhāni pupphajātāni 436, 
440, 452 

Vividhāni phalajātāni 436, 440, 452 
Vividhehi upāyehi 306 
Visam khāditvā miyyāma 328 
Vītivattāsu rattīsu 338 
VIsatiñceva vassāni 08,12 
Vīsatim tattha sovaņņā 246 
Vutthidhāram pavecchanto 478 
Vuttiñca pariharañca 342 


Veda na tāņāya bhavantirassa 174 


Vv 
Vedehassa vaco sutva 190, 
194, 198, 202 
Vedham assatthapattamva 434 
Vedhāmi rukkho viya 
chijjamāno 220 
Vellālino vītamalā 336 
Vesmā aggisamā jālā 44 
Vehāsayāme bahukā 108 
Veļuriyavaņņūpanibham 418 
Vyagghīnasā lohapitthā 424 
S 
Sa kattā taramānova 362 
Sakam nivesanam pattam 156 
Sakuņī mānusinīva 482 
Sakuņī hataputtāva 160, 374 
Sakkaccam te upatthāsi 100 
Sakkatvā sakkato hoti O4 
Sakkā na gantum iti mayha hoti 264 
Sakkohamasmi devindo 460 


Saggānamaggamācikkha tvamsi 116 
Sankhipimsu patham yakkhā 390 


Sangahetā ca mittānam 250 
Sanghattayantā singāni 382 
Sace etena yānena 224 
Sace esā pavattettha 394 
Sace gacchasi pañcalam 318, 324 
Sace ca kismici kāle 352 
Sace ca yūpe 

maņisankhamuttam 180 
Sace ca rājā pathavim vijitvā 184 
Sace tvam datthukāmāsi 12 


Sace tvam na icchase vatthum 152 


Sace tvam na karissasi 360 
Sace tvam nicchase datthum 430 
Sace passasi mokkham me 326 
Sace mam vitanitvāna 340 


Sace mamsamva pātabbam 338, 340 


Sace me dāsam dāsim vā 400, 402 
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S 
Sace me hatthe ca pāde ca 338 
Sace vo rājā kurukhettavāsī 254 
Sace vo vuyhamānānam 346 
Sace so sattarattena 268 


Sace hi aggi antarato vaseyya 174 


Sace hi katte anusāsitā te 266 
Sace hi dhanakāmosi 156, 158 
Sace hi putto uragūsabhassa 168 
Sace hi samsarapathena sujjhati 204 
Sace hi so issaro sabbaloke 178 
Sace hi so sujjhati yo hanāti 178 
Saccañca dhammo 

ca damo ca cāgo 214 
Saccannu devā vidahū kurūnam 248 
Saccavakyasamattango 222 
Saccam kira tvampi bhũripañño 306 
Saccam kirevamahamsu 438 
Sajotibhūtā Jalita padittā 88 


Sajotibhūtā pathavim kamanti 86 
Sathā ca luddā upaladdhabālā 180 


Satam hatthī satam assā 232 
Satta assasate datva 378 
Satta itthisate datva 378 
Satta Jacco maharaja 210 
Satta dāsīsate datvā 380 
Satta dhenusate datvā 380 
Satta no māse vasatam 428, 456 
Sattamī ca gati deva 210 
Satta rathasate datvā 378 
Satta hatthisate datvā 378 
Sattime sassatā kāyā 196 
Sattiyo teladhotāyo 334 
Sattī usu tomarabhendivala 218 
Saddammateva gandhena 420 
Saddahāmi mahārāja 294 
Saddhāya dānam dadato 430 
Saddhāya sunivitthāya 110 
Saddhālobhasusankhāro 222 
Santam hi samo vajati 64 


S 
Santike maraņam tuyham 354 
Santi māņavaputtā me 342 
Santi vehāsayā assā 326 
Santi vehāsayā nāgā 326 
Santi vehāsayā pakkhī 326 
Santi vehāsayā yakkhā 326 


Sanditthikam kammaphalam 24 
Sandhāvamānam tam 
rathesu yuttam 218 
Sannaddho maņivammena 334 
Sa puņņako attamano udaggo 288 
Sa puņņako kāmavegena giddho 234 
Sa punnako kurunam 
kattasettham 272, 288, 2oo 
Sa puņņako bhūtapatim 
yasassim 236 
Sa puņņako vepullamābhirucchi 236 
Sappi telam dadhim khīram 472 
Sabalo ca sāmo ca duve supāņā 216 
Sabbañce maccā 
sadhanā sabhogā 1⁄4 


Sabbameva hi nūnetam 198 
Sabbamhi tam araññamhi 484 
Sabbaratanassa yañño 128 
Sabbasamharako natthi 294 
Sabbasmim upakkhatasmim 144 


Sabbam upatthapetha yaññam 118 
Sabbam patiyādetha yaññam 118 
Sabbāni etāni subhāsitāni 228 
Sabbābhibhūtāhudha jīvikatthā 176 
Sabbā sīmantiniyo gacchatha 126 


Sabbe patimsu nirayam 146 
Sabbepi mayham 

puttā cattā 118, 120 
Sabbe vajanti nirayam 124 
Sabbe vajanti sugatim 122, 124, 128 
Sabbe vaņņā adhammatthā 82 
Sabbe vanā gandhamayā 74 
Sabbeva santā karotha 190 
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S 
Sabbesu vippamuttesu 144, 146 
Sabbo jano pavyadhito 50 
Sabhāvam cintayantassa 356 


Samangi katvā pamadāhi 
yakkham 252 


Samajjā cettha vattanti 242 
Samaņam brāhmaņam vāpi 190 
Samaņe brahmane capi 26o 
Samaņe brāhmaņe nūna 400, 452 
Samatulyāni bhūtāni 194 
Samantodakasampannam 244 
Samākulam puram āsi 358 
Samāgatā jānapadā 14, 264, 266, 

268, 292, 346, 484 
Samāgatānam ñatnam 478 
Samānasukhadukkhamhā 452 
Samāsanā hotha mayāva sabbe 254 
Samā samantā parito 150 
Sa migājina maddakkhim 50 
Samuddajā hi me mātā 150 
Samuddo māgho bharato ca 82 
Samuddhato tyasmi 


aham papata 272 
Samuddhato mesi tuvam papata 272 


Sammatalañca vinañca 242 
Sammato brāhmaņibbhānam 198 
Sammuyhāmi pamuyhāmi 76 
Sa rājā paridevitvā 64 
Sa rājā paridevesi 62 
Sa lomahattham ñatvāna 80 
Sa lomahattho manujindo 80 
Sasamuddapariyāyam 350 


Sasetacchattam saupatheyyam 392 
Sasetacchattam savupatheyyam 358 
Sahassaggham hi mam tāta 466 
Sahassayuttam hayavāhim 110, 112 
Samsārasuddhīti pure nivitthā 204 
Sākam bhisam madhum 

mamsam 392 


S 
Sā ca sakhīmajjhagatā 200 
Sā tattha paridevitvā 454 
Sātaputtā maya vūļhā 208 
Sā devatā antarahitā 64, 74 
Sā dohaļinī suvimhitā 236 


Sādhūti vatvana pahūtakāmo 252 


Sa nūna kapana ammā 60, 436 
Sā nūna cakkavākīva 160, 374 
Sā maddī nāgamāruyhi 482 
Sāmā ca soņā sabalā ca gijjhā 86 
Sāmikam anubandhissam 386 
Sāmohamasmi bhaddam vo 74 
Sāyameke na dissanti 22 
Sārayanti hi kammāni 64 
Sālam iva pathe jātam 406 
Sālāva sampamathitā 162, 

264, 376 
Sāvatthiyam gahapati 108 
Sa senā mahatī āsi 472, 474 


Sikhim hi devesu vadanti heke 176 


Sigālā rattibhāgena 336 
Sinerum himavantañca 244 
Siyā visam siļuttassa 166 
Sirīsā setapārīsā 418 
Siro te vajjhayitvāna 408 
Sivayo deva te kuddhā 362 
Sīlavantesu dajjāsi 364 
Sīlavā ca alolo ca 262 
Sīlavā vattasampanno 250 
Sīsam nahātā sucivatthā 482 
Sīsam nahāte sucivatthe 468 
Sīsam nahāto udake so 362 
Sīsam nahāto sucivattho 480 
Sīhassa vyagghassa ca dīpino ca 184 
Sīhā bilāva nikkhantā 464 
Sīho cenam vihetheyya 442 
Sīho vyaggho ca dīpi ca 450 
Sukkacchavī vedhaverā 384 
Sukhakāmā rahosīlā 28 
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S S 
Sukham dukkhena Seņimokkhopalābhena 306 
paripācayanto 306 Setapaņņī sattapaņņā 420 

Sukham vā yadi vā dukkham 200 Setam chattam setaratho 192 
Sukhāvaho dukkhanudo 340 Seyyo visam me khāyitam 370 
Sukhī hi eke na karonti pāpam 306 Sevamāno sevamānam 206 
Sujātā bhujagalatthīva 342 So assarājā vidhuram vahanto 266 
Sujātā migachāpīva 342 So aham vāyamissāmi 24 
Suññam mata ratham disvā 10 So āgamā nagaram indapattam 238 
Suņasī sīvalī gāthā 52,54 So āgamā rājagaham 
Suņohi etam vacanam 328 surammam 236 
Suņohi metam vacanam 328 So kho hantam sirim hitvā 50 
Suņohi me mahārāja 164 So ca paņņarasim rattim 188 
Sutameva me pure āsi 204 So ca mitte amacce ca 254 
Sutam metam arahatam 166 So codito brāhmaņiyā 404 
Suttañca suttavaJJañca 482 So jano tam avacāsi 404 
Sutvāna vākyam patino anujjā 252 Soņadinno gahapati 100 
Sudassano karavīko 110 So tattha gantvā avaca 404 
Sudhammam iti yamahu 112 So tattha gantvāna 
Sudhammam tāvatimsaīūca 244 pabbatamantarasmim 268 
Sunakkhatto liechaviputto 224 So tattha gantvā ramamānam 362 
Sunāmassa vāco sutvā 190 So tattha gantvāna vicintayanto 268 
Supinam tāta addakkhim 160 So tadā pariciņņo me 156 
Surattapādā kalyāņī 340 So tena pariciņņo tvam 168 
Surabhi tam vanam vāti 412 So nūna kapaņo tato 60 
Surabhī ca rukkha tagara 422 So nūna kapaņo tāto 436 
Surabhī sampavāyanti 418 So nūna khattiyo eko 444 
Suriyuggamane nidhi 26 So puttho naradevena 80 
Suvaņņatharusampannā 336 So puņņako kurunam 
Suvaņņapiļakākiņņam 188 kattasettham 276 
Suvaņņamālam So muhuttam va yāyitvā 192 

satapattaphullam 228 So lambamāno narake papāte 268 
Suvaņņavikatā citrā 188 So vanam meghasankāsam 396 
Suvasāliyasanghuttham 168 So have phalamāhatvā 66 
Suve paņņaraso dibbo 202 Soham evam pajānāmi 22 
Suvo ahosi anando 352 Soham kissa nu bhayissam 266 
Suvova suvim kameyya 320 Soham gantvā manussesu 114 
Susukham vata jīvāma 46 Soham tena gamissāmi 364 
Susukham vata samvāso 332, 344 Soham dadāmi sāratto 348 
Sūpaciņņo ayam selo 154 Soham sake abhisasim 380 


516 


Thư Mục Câu Kë Pāli 


S 
Soļasitthisahassāni 350 
Svāgatam te mahābrahme 414, 

428, 456 

Svāgatam te mahārāja 16, 64, 
74, 392 

Svāgatam te vedeha 322 
Svāssa gomayacuņņāni 304 

H 
Hatthagatam pattagatam 158 
Hatthāņīkam rathāņīkam 18, 20, 240 
Hatthā pamutto urago 162 
Hatthārūhā aņīkatthā 06, 14, 

264, 266, 292, 


346, 362, 376, 484 
Hatthāruhe anīkatthe 240, 258, 334 
Hatthikkhandhato oruyha 358, 476 
Hatthigate assagate sannaddhe 122 
Hatthigavassa maņikuņdalā ca 302 
324, 344 
Hatthī asse rathe datvā 380 


Hatthī assā rathā pattī 


Hatthī gavāssā maņikuņdalā ca 248 
Hadayam cakkhumpaham 

dajjam 362 
Hadayam dadeyyam cakkhumpi 356 
Hanti hatthehi pādehi 304, 308 
Handa kho mam anujānāhi 322 


H 
Handa khoham gamissāmi 
Handa ca thānam 
atulānubhāvam 
Handa ca padumapattānam 
Handa ca mam upagūha 
Handa ca mudukāni vatthāni 
Handa ca vilepanante 
Handa tuvam yakkha 
mamampi nehi 
Handadāni apāyāmi 
Handadāni gamissāma 
Handayya mam hanassu 
Handāham gacchāmi 
pure janinda 
Haram annaīca panañca 
Haliddakā gandhasilā 
Haliddā lohitā setā 
Hassam anijjhānakhamam 
ataccham 
Hamsi tuvam evam 
maññesi seyyo 
Hamso nikkhiņapattova 
Hitvā sataphalam kamsam 
Himaccaye hemavato 
Himavā yathā gandhadharo 
Hiraññam va suvaņņam va 
Hinena brahmacariyena 
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276 
138 
138 
138 
138 


274 
158 
16o 
14O 


322 
3o8 
422 
426 


176 


294 
370 

44 
188 
470 
364 
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JĀTAKAPĀĻI III 
(Bon Sanh III) 


XXX** 


SANNĀNĀMĀNUKKAMANIKĀ — THU MUC DANH TÙ RIÊNG 


Trang Trang 
A A 
Akitti (isi) 82 Arañjara (giri) 364 
Aggi 170 Alamba 164 
Anga (raJa) 172, 236 
Anga (rattha) 238 1 
Angati (raja) 188, 190, 198, 202 Inda 78, 80, 
Angīrasa (isi) 82 84, 110, 112, 152, 
Accimukhī 166 182, 188, 210, 374, 456, 460 
Accuta (gaja) 118 Indapatta (nagara) 238, 288 
Accuta (isi) 414 Irandatī 230, 232, 234, 
Ajjuna 170 236, 270, 288, 290 
Atthaka (rājā) 80, 220 
Anūna 238 Ī 
Anoja 118 Isadhara 110 
Anujjā 252 
Abhayankara 118 U 
Amittatāpanā 398 Upasenī 116 
Arittha 162, 174, 178 Uppalavanna 352 
Arindama 78, 82, 262 Ubbarī 348 
Alāta 188, 190, 192, Uruvelakassapa 224 
196, 198, 200, 204, 224 Usinnara 220 
Alambāna 156 Usīnara (rājā) 80 
Asipattaniraya 220 
Assaka (rājā) 80 E 
Assakaņņa 110 Ekarāja (rājā) 116, 
128, 130, 
Ā 132, 138, 142 
Ānanda 224 Erāvaņa (gaja) 132, 244 
Ābhassarā 46 Erāvatī 116 
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O 
Oparakkhī 134 
K 

Kaccāna 248, 250, 266 
Kaccāyana 238 
Kaņha (rājā) 320 
Kaņhā 440 
Kaņhājinā 386, 390, 
430, 432, 440, 442, 

450, 462, 466, 476, 480 

Kampilliya 322, 344 
Kambalassatarā 148 
Kambojaka 178 
Karavīka 110 
Kalinga 398 
Kassapa 48 
Kassapa (isi) 82, 194, 212 
Kamsa (rājā) 168 
Kākaneru 172, 182 
Kātiyāna 264, 268, 272 
Kālikarakkhiya (isi) 82 
Kāvinda 312, 328 
Kāsi 36, 42, 56, 64, 68, 344, 386 
Kāsiputta 152 
Kāsirājā 04, 62, 66, 68, 70 
Kāļāgiri 266 
Kāļūpakāļa 216 
Kimbilā 104 
Kisavaccha (isi) 82 
Kuru 226, 238, 244, 246 
Kuvera 170, 234, 236, 270 
Kekakehi 246 
Kelāsa 358, 392 
Kevatta 316 
Kesi 118 
Kesinī 116 
Kokilā 116 
Koūca 252 
Kotumbara (rattha) 32 


K 
Kondañña 118 
Kodumbara (rattha) 372, 386 
Kontimara (nad) 364 
Komud1 188 
Koravya 232, 238 
Kosambī 208 
Kosiya 156, 318 
KH 
Khaņdahāla 116, 120, 122, 
124, 126, 134, 136, 144 
Khoma (rattha) 372, 386 
G 
Ganga 172, 300 
Gandhamadana 58, 64, 
396, 416, 470 
Gandhara 470 
Gandhara 372 
Gavampati 118 
Gijjha 172, 182 
Giribbaja 480 
Guņa (acelaka) 192, 224 
Gotamiputta 138, 140 
Goyāniya 244 
Gorimanda 298 
GH 
Ghattiyā 134 
C 
Canda 116, 118, 


120, 128, 130, 134, 
136, 140, 142, 144, 146 


Candaka 200 
Candimā 170 
Cittakūta 112 
Cittalatā (vana) 244, 482 
Cūļanīya (rājā) 344 
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C 
Cūļanibrahmadatta 316 
Cūļanīya (rājā) 318, 324, 

334. 344, 352 
Ceta (rattha) 390, 394, 
3906, 406, 412 
Cetā 252 

J 
Janaka 48 
Janasandha 254 
Jambāvatī 320 
Jambudīpa 212, 244, 344 
Java (devaputta) 210 
Jāli 386, 390, 416, 


428, 430, 432, 440, 
444, 450, 462, 468, 472, 480 


Jetuttara (nagara) 356, 484 
Jūjaka 398 
T 
Tāvatimsa 112, 210, 
244, 456, 482 
Tidasa 362 
Tusita 246 
Temiya 12 
TH 
Thūņa (nagara) 52 
D 
Dasaņņa 208 
Dīghāvu 50 
Dukūla 66 
Dudīpa (rājā) 80, 172 
Devadatta 224 
Devinda 312, 328, 460, 462 
DH 
Dhatarattha 148, 166, 188, 220 


DH 
Dhanafjaya (raja) 232 
Dhātā 170 

N 

Nandana 128, 210, 

244, 334, 410, 482 
Nandā (devī) 338, 342 
Nandā (rājadhītā) 116 
Naraka 96 
Naliñña 276 
Naradeva 312 
Nayika 134 
Narada 48, 212, 220, 456 
Nalagiri 118 
Nalika 396 
Nimiraja 78, 82,114 
Nisabha 118, 172, 182 
Nemindhara 110 

P 

Paccaya (nāga) 480 
Pajāpatī 456, 460 


Paūcāla (rājā) 


144, 246, 314, 316, 


318, 320, 322, 324, 330, 334 


Paūcālacaņda 
Paūcālacaņdī 
Pabbatā 

Payāga 
Paranimmita 
Pārikā 

Pingala 
Piyaketa 
Piliyakkha (raja) 
Pukkusa 
Punnaka (assa) 
Punnaka (yakkha) 


332, 338, 340 
332, 338, 340 
456 

168 

246 

68 

196 

252 

56, 64 

312, 328 

118 

232, 234, 


236, 246, 266, 268, 
270, 272, 276, 288, 290 


Puņņamukha 
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P 
Puthujjana (rājā) 80 
Pupphavatī 116, 130, 132, 134 
Purindada O2, 80, 354 
Pokkharakkhī 134 
PH 
Phārusaka 244 
Phusatī 354, 356 
B 
Bārāņasī 108, 148, 150, 168, 196 
Bimbasundarī 352 
Bījaka 196, 198, 
202, 204, 206, 224 
Bīraņī 100 
Brahmadatta 166, 314, 316, 
322, 324, 328, 332 
Brahmaloka 212 
Brahmā 176, 178, 428, 456, 460 
BH 
Bhagīrasa (rājā) 80 
Bhaddaji 224 
Bhaddasena 116 
Bhaddiya 116 
Bharata (isi) 82 
Bhāgīrathi 172 
Bhāradvāja 414, 464 
Bhāvasetthi 198 
Bhūridatta 150, 152, 154, 
156, 158, 160, 162 
Bheņņākata 208 
Bhogavatī 234 
M 
Magadha 208, 210 
Maghavā 78, 82, 182, 356 
Macchā 246 
Maddā 246 


M 
364, 372, 382, 
384, 386, 388, 390, 
392, 442, 450, 454, 456, 
458, 460, 474, 476, 478, 480, 482 


Maddī 


Manojava (isi) 82 
Mayūra 252 
Masakkasāra 236, 252 
Mahābrahmā 224 
Mahāmāyā 352 
Mahosadha 294, 298, 304, 312, 


314, 316, 322, 326, 328, 330, 
332, 334. 340, 342, 344, 346, 352 


Māgadha 354 
Māgha (isi) 82 
Mādhara 318, 320, 322 
Mātali 84, 86, 

88, 90,92, 


94, 96, 98, 100, 102, 
104, 106, 108, 110, 112, 114 


Malagiri 172, 182 
Migasammata (nadī) 58, 66 
Migājina 48, 50 
Migadāya 190 
Mithilaggaha 84, 112, 
114, 294, 322 

Mithilā 28, 30, 46,50, 
106, 316, 336, 342, 344 

Missaka 244 
Mucalinda (rājā) 80, 170 
Mucalinda (sara) 396, 418 
Mudita 116 
Moggallāna 224 

Y 

Yama 170, 218, 342, 380, 456 
Yamunā (nadī) 150, 168, 170 
Yavamajjhaka 304 
Yāmataggi 220 
Yāmahanu (isi) 82 
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Y 
Yāmuna 148, 170 
Yugandhara 110 
Yūthapati 118 
R 
Rathāvatī 320 
Rājagaha 208, 236 
Rāma 444 
Rāhu 330 
Rujā 200, 224 
Roruva 208 
Rohiņī 466 
L 
Lakkhaņā 480 
Licchaviputta 224 
Vv 
Vanka, Vankata (pabbata) 360, 
380, 384, 388, 
390, 392, 394, 396, 
402, 404, 406, 472, 474 
Vaccha 320 
Vajjī 210 
Vaddha 116 
Varuņa 148, 170, 232, 
234, 270, 286, 288, 290 
Varuņadanta 118 
Vasavatti 120 
Vasina 170, 176 
Vamsa 208 
Vāmagotta 116 
Vāyu 170 
Vāruņī 374 
Vāsava 80, 114, 172, 
174, 236, 252, 354, 362 
Vāsā 234 
Vāsudeva 320 
Vāsula 126 


Vv 
Vijaya 188, 190, 200, 224 
Vijayā 116 
Videha 50, 78, 82, 148, 
188, 244, 296, 316, 320, 342 
Vidhātā 170 
Vidhura (paņdita) 228, 
230, 232, 236, 
248, 250, 252, 254, 
262, 264, 266, 268, 288 
Vinataka (giri) 110 
Vinataka (assa) 118 
Vipula 396 
Vimala (devī) 228, 234, 282 
Vejayanta 244 
Vetarañña 220 
Vetaraņī 84, 86, 220 
Vedeha 30, 82, 
84, 112, 114, 


188, 190, 192, 194, 

198, 200, 202, 208, 210, 

212, 294, 318, 320, 322, 324, 
330, 332, 334, 338, 340, 342, 344 


Venateyya 226 
Vepulla 236 
Vessantara 356, 358, 

360, 362, 370, 


372, 376, 378, 380, 

382, 386, 388, 390, 402, 

404, 406, 408, 410, 412, 416, 
426, 470, 474, 476, 478, 484, 486 


Vessavaņa 234, 236, 

276, 456, 460 

Vessānara 172, 176 

Vessāmitta 220 
S 

Sakka O2, 80, 112, 


152, 210, 222, 302, 
312, 354, 456, 460, 462 
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S 
SañJaya 356, 
360, 380, 416, 
464, 470, 480 
Sabala 216 
Samudda (isi) 82 
Samuddajā 148, 150, 188 
Sahassanetta 152 
Sahassabāhu 170 
Sāketa 198 
Sāgara (rājā) 80, 172 
Sāma (nesādaputta) 56, 58, 
60, 62, 64, 66, 
68, 70, 72, 74, 76, 78 
Sāma (supāņa) 216 
Sāriputta 224, 352 
Sāvatthi 108 
Sāļiyā 322 
Sigāla 116 
Sineru 244, 356 
Sindhu 368 
Sivayo 3% 
Sivi 220, 
320, 322, 
354. 356, 358, 


360, 362, 364, 370, 

376, 378, 380, 382, 

386, 388, 392, 394, 404, 

408, 416, 430, 432, 440, 450, 
452, 456, 472, 476, 480, 484, 486 


Sītā 444 
Sīdā (nadī) 82 
Sīdā (mahāsamudda) 110 


S 
Sīvalī (rājadhītā) 26,52,54 
Sujampati 82, 356, 462 
Sudassana (giri) 110, 
112, 172, 182 
Sudassana (nāga) 150, 160, 162 
Suddhodana 352 
Sudhammā 84, 112, 244 
Sunakkhatta 224 
Sunandā 116 
Sunāma 188, 190, 200, 224 
Subhaga 162, 168 
Subhoga 170, 172 
Surāmukha 118 
Suriya 116, 118, 120, 128, 
130, 134, 136, 142, 144, 170 
Sūra 116 
Sūrasena 246 
Senaka 298, 312, 
328, 332, 344 
Sela (rājā) 80 
Selā 126 
Soņadinna 100 
Sotumbarā (nadī) 382 
Soma (surā) 172 
Soma (devarājā) 170, 456, 460 
Somadatta 156, 158 
Somanassa (rājā) 30 
Somayāga (isi) 82 

H 
Himavantu 172 
Himavā 172, 182, 470 
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JĀTAKAPĀĻI III 
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VISESAPADĀNUKKAMAŅIKĀ — THU MỤC TỪ ĐẶC BIỆT 


Trang 
A 

Agaru 412 
Agaļucandanavilittā 128, 144 
Aggapiņdikā 122 
Aggarayham 170 
Aggalāni 240 
Aggihuttam 180, 404, 428 
Aggihuttakam 400 
Agghiyam 394, 396, 416 
Agghiyāni 472 
Agyāgāram 420 
Agham 380, 404 
Aghammigā 382 
Ankola 418 
Angahetuka 424 
Angarakasum 88 
Angarika 176 
Acelo 190 
Accimantam 246 
Accha 242, 450 
Acchare 28, 444 
Acchassu 10, 320, 394 
Acchadanam 100, 280, 284 
Acchiva 420 
Accheram 78, 390 
Accherakam 16, 390 
Ajagarā 382 
Ajaddhumārī 52 
Ajiyyam 144 


Trang 

Ajjukaņņa 420 
Ajjunā 420 
Ajjhāyakam 172, 182, 370 
Ajjhenam 170, 176 
Aññadatthuhara 308 
Attāla 28 
Attālakā 234 
Attālake 240 
Atthapādā 296, 424 
Atthavankam 312 
Atthamsā 112, 152 
Atidānam 116 
Atībalā 426 
Atiyakkhā 378 
Ativākyam 384 
Athabbaņam 358 
Adūbhassa 168 
Adenti 86, 92, 94, 296 
Addhanakho 434 
Anāgārā 80, 82 
Anaññadheyya 310 
Anamayam 14, 318, 392, 
414, 428, 456, 476, 478 

Anīkatthā 264, 266, 
292, 346, 358, 

360, 362, 376, 484 

Anīkatthe 240, 258, 334, 348 
Anugghātī 222 
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Anuccangī 
Anusāsemu 
Anelakam 
Anojā 
Antakena 
Antarapurasmim 
Apaviddham 
Apaviddho 
Apāraneyyam 
Apālambo 
Apiļandhanam 
Apurāņam 
Apphotā 


Abbhaghanantare 


Abhijigimsati 
Abhijīhanāya 
Abhidosagato 
Abhisasim 
Abhisambhonto 


Abhisambhossam 


Abhumme 
Abhum 
Amamam 
Ambā 
Ambujo 
Ammā 


Ayiro 
Ayokūtam 
Ārā 
Arindamo 
Ariyagaņā/e 
Ariyasīlavato 
Avajjhā 
Avajjho 
Avaruddhako 
Avaruddhati 
Avaruddhasi 
Avassutim 


372, 374 
252 
410 
422 

22 
126 
70 
370 
24 
222 
348 
26 
422 

108, 336 
164 
3o6 
312 
38o 
256 
384 
364 
364 
226 


106, 234, 410, 418 


204 
60, 434, 


436, 438, 442, 468 


264 

144 

228 

78, 82, 262 
36, 42 

36o 

116 

168, 182, 408 
464 

392, 394, 396 
380 

230 


A 

Avamsirā 88, 96, 98 
Avyāpajjham 250 
Avākara 466 
Avākaroti 246, 248 
Asankusakavatti 262 
Asana 412, 418 
Asantuleyyo 248 
Asammodiyam 394 
Asamyuttam 148 
Assacchakanani 120, 124, 136 
Assatthā 410, 
436, 440, 452 

Assāsakāni 138 
Asiloko 36o 
As1 422 
Asoka 422 

A 

Akucca 424 
Āghātane 96 
Ātā 426 
Āthabbanam 392 
Ādu 02, 80, 330, 448 
Ānandano 146 
Āpake 440 
Ābhenti 100, 108 
Āmagiddho 318, 324 
Āmalakā 410 
Āmāya 100, 248 
Āmuttamaņikuņdalo/ā 210, 
350, 362 

Āmuttahatthāharaņo 362 
Āyāgavatthūni 174 
Āyūhatam 248 
Āraho 148, 154, 360 
Ārohane 26 
Alu 468 
Aveniyam 114 
Asajja 166, 260 
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A 
Asadam 408, 410, 
412, 414, 416, 418, 426 
Asahassehi 164 
Āsīvisena 156 
Āhissam 400 
Āhutaggi 168, 396 
Āhutim 408 
Āļārapakhumā 378 
Āļārikā 472 
Āļāriye 242 

I 
Ikkā 424 
Ittarasampayuttā 170 
Itthigumbassa 348 
Indagopakavaņņābho/ā 158, 
246, 372 
Indagopakasañchannam/a 150, 368 
Indapurohita 112 
Indassa gottassa 374 
Indīvarā 422 
Indīvarehi 420 
Ibbhā 186 
Irine 448 
Illiyācāpadhārino/e 36, 40 
Illiyācāpadhārihi 32, 38, 378, 470 
Ise 190, 220 
Issatthe 56, 60, 64, 68 
Issaro 148, 178, 264, 
394, 430, 458, 478 

Ī 
Īsākho 222 
Īsādantam 356, 358, 392, 482 

U 
Ukkā 162, 324, 330 
Ukkusā 426 
Uggatthanam 482 


Ci 


Ci 


ada 


g 
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ad 


ga ad 


(æ 


U 
U 
U 
U 
U 
U 
U 
U 
U 
Upassutikā 
U 
U 
U 
U 
U 
U 
U 
U 
U 


ggā 

cchu 
ñchacariyaya 
ñchaladdho 
ñchena 


tupabbesu 
ttamabhandathena 
ttaramukho 
dapane 


Udarassuparodhena 
Udumbara 
U 


ddāpasampannam 


Uddālakā 
Uddhitapphalo 


nnakā 
pakkhatassa 
paguyha 
pajūtam 
patheyyam 
payācitakena 
payānakā 
paribhaddakā 
paseniye 


pādhiyo 
pāyanāni 

pāratā 

pāsemu 
mmaggadvāram 
ragā 
ragūsabhassa 
racchado 
rūļhavam 


sīram 
sukāro 
hunkārā 


358, 360, 362 
426 

398 

442 

414, 428, 
456, 468, 476 
402 

98 

396 

102, 

104, 106, 108 
384 

410, 418 
240 

234, 412 
208 

422 

122, 124, 126 
264 

164 

358, 392 
138 

412 

234 

52 

314 

222 

06, 292 

28 

190 

332 

148, 178 

168 

234, 236 
356, 

358, 392, 482 
384 

54 

424 
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Ekapokkhara 
Eņeyyam 
Eņeyyā 

Etto 

Esikā 
Eļambaraka 


Okacarena 
Okandāmasi 
Okkantasattam 
Okkāmukhe 
Ogāļham 
Oggamane 
Ocināyatu 
Ojināmase 
Otthagīviyo 
Odaniyāgharā 
Odariyā 
Odhisunkam 
Opapātiko 
Opavuyham 
Opupphapadmā 
Opupphāni 
Orena 

Orodhā 


Olopiyā 
Ovaddhapiņdiko 
Osadhyo 
Ohārinī 


Kakaņtako 
Kakudhā 
Kakkatā 
Kakkāru 
Kangu 


12, 472 
168 

242, 422, 420 
16 


186 
168, 170 
26 

02 
190 
234 
240 
178 
246 
234 
356 
152 
368 
162 
16, 14, 


264, 266, 292, 
340, 346, 376, 484 


472 
434 
166, 442 


314 


294 
412 
424 
422 
294, 472 


K 
Kaccikārā 418 
Kañcanavelliviggahā 234 
Katam 174, 198, 246 
Katerukehi 420 
Kateruhā 422 
Kaņaverā 420 
Kaņikāravanam/āni 132, 370, 372 
Kanikara 160, 370, 
372, 420, 422 
Kaņerusanghassa 368 
Kaņhajatino 382 
Kaņhassa 320 
Katamāyā 424 
Kattasettho 268 
Kattā 184, 232, 248, 
250, 276, 362, 466 
Kattāram 226, 272, 
276, 288 
Katte 266, 270, 276, 
280, 286, 360, 362, 466 
Kathajja 372, 374 
Kadambā 418, 424, 426 
Kadalimigā 242, 426, 452 
Kadaliyo 420 
Kapaņaladdhakehi 138 
Kapalle 48 
Kapiñjara 424 
Kapitthana 410, 436, 440, 452 
Kapitthā 106, 410, 418 
Kappāsapicurāsī 158 
Kappurā 422 
Kamaņdalum 66, 404, 428, 458 
Kambukāyūradharā 150 
Kambojakānam 178 
Kammam 48 
Kammadheyyesu 260 
Kammanā 24, 280, 286 
Kammabandhu 82 
Kammārānam 162, 324, 330 


528 


Thư Mục Từ Đặc Biệt 


KayIno 

Karatiyo 
Karaviya 
Karerimala 
Karotiyā 
Kalamba 
Kalambakā 
Kalambakehi 
Kalāpasannaddho 
Kalim 

Kalingu 

Kavacāni 
Kavyapathānupannā 
Kasiņam 
Kasiram 

Kaļāro 
Kamsapajjotane 
Kamsupadhāraņā 
Kākolasanghā 
Kākolasanghehi 
Kākolā 
Kācambhamayā 
Kāpurisena 
Kāmavaņņinī 
Kāmasā 
Kāyūradhārino 
Kāraņattham 
Kāraņikā 

Kālam 

Kāsam 


Kāsikasucivatthadharā 


Kāsiyāni 
Kāsum 
Kāsumāriyo 


Kāhanti 
Kāļakā 
Kāļā 
Kāļāyasam 
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90 Kāļāmeyyā 424 

420 Kāļiyā 422 

424, 426 Kimsukā 420 

418 Kimsukavalliyo 422 

486 Kāņikāro 236 

468 Kibbisakārinā 158 

420 Kibbisam 62 

418 Kimpurisa- 236, 244, 396 

186 Kimpurisā 58 

174, 198, 246 Kimpurisī 320 
422 Kimpurise 230, 368 

472 Kilamathuddayam 24 

184 Kilīliyā 46 

334 Kisittha 364 

08 Kisiyā 228 

434 Kītā 178, 382 

384 Kukutthakā 424 

380 Kukkutā 424 

86 Kukkuhā 240, 424 

216 Kuūijaram 330, 336, 356, 

448, 454 358, 366, 392, 464, 482 
234, 236 Kuūjavādikā 424 
326 Kutajam 368 

210 Kutajā 412 

156 Kutajī 410 

140 Kutumba- 472 

316 Kutthā 410, 420, 422 

94 Kuddamukhī 202 

68, 154 Kunalaka 240 

384 Kundala 186 

128, 142 Kundalino 128, 142, 144 
372, 382, 386 Kuthantim 84 
02 Kuppilasādisā 188 

64,76, Kubbaro 222 

414, 428, 458 Kumināmukhe 438 
324, 386, 388 Kumbhathūņike 242 
424 Kumbhīlā 242, 422 

234 Kumbhodaro 434 

44 Kummāsā 472 
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Kummī 370 
Kurarā 426 
Kurarī 160, 374 
Kuriyā 174, 262 
Kuruyo 244, 288, 290 
Kurūnam 226, 238, 
246, 248, 268, 

272, 276, 282, 288, 290 

Kulāvakam 160, 374 
Kulāvarā 420 
Kulāvā 424 
Kulīrakā 424 
Kusam 384 
Kusalam 10, 
14, 114, 

154, 210, 270, 392, 

414, 428, 456, 476, 478 

Kusumbharā 420 
Kūtam 94 
Kūtāgāre 30, 388 
Kūte (pāsa) 324 
Ketakā 234, 420 
Kebuke 26 
Keyyo 154, 156 
Koka 242, 450 
Kokanisātakā 424 
Kokilā 412, 426 
Koūcam 252, 368 
Kotumbarāni 32 
Kotthā 424 
Kotthu 424 
Kodumbarāni 372, 386, 482 
Kodhasā 66 
Kontimantī 340 
Kontimantīsunitthitam 340 
Komārikā 234 
Koraņdakā 422 
Kolam 468 
Koliniyāyo 96 


K 
Koliyā 234 
Koviļārā 410, 418 
Kosambā 412 
Kosumbhaphalakasussoņī 340 
KH 

Khaggassa 368 
Khaggā 424 
Khajjurī 234, 410 
Khaņittikam 444 
Khaņitto 450 
Khattasanghaparibbūļham 14 
Khattasanghaparibbūļho 164 
Khattiyamantā 184 
Khandhātivattanti 96 

Kharamukhāni 
(dakkhiņāvattasankha) 472 
Kharājino 164 
Khāyitam 370 
Khārikājam 372 
Khujjacelapakakinne 354 
Khuddakappani 64, 76, 
414, 428, 458 
Khuddapupphiyo 422 
Khurappam 336 


Khomakodumbarani 372, 386, 482 


G 

Gaņikāyo 240 
Gandhasila 422 
Gandhike 242 
Gavajā 242 
Gavapphalo 290 
Gavayassa 368 
Gāmaņīyehi 32,34; 

38, 40, 378, 470 
Gingamakam 482 
Girikaņņikā 420 
Girigabbharacārino 368 
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G C 
Girigabbhara 66, 76, Citragsale 356 
416, 428, 458 Citraggaļerughusite 356 
Girigabbharam 396 Citrapekkhuņā/am 368, 424 
Giripunnāgā 410 Citrā 112, 142, 
Giribrahā 110 188, 240, 242 
Guggulā 422 Cirarattatapassino 156 
Guņikāyūradhārinam 334 Cīram 372 
Gotaviso 194 Cundo 228 
Goņasirā 424 Cullāsīti mahākappe 196 
Godhakā 424 Cetapāmokkhā 392 
Godhā 472 Celakedu 424 
Goņake 32 Celāpaka- 354 
Gohanubbethanena 384 Celābakā 424 
Celukkhepo 292, 346, 486 
GH Celukkhepam 146 
Ghatasitto 150 Corakā 422 
Gharaņiyo 124, 126 
CH 
C Chakalo 208 
Cakkavāka/ā 32, 240, 426, 452 Chāpa 160, 342, 374, 446 
Cakkavākī 160, 374 
Cankorā 424 J 
Caccaresu 148 Jaññamu 214 
Catuvahim 388 Jatam 72, 408, 
Catta 50, 118, 120 410, 412, 414, 
Candanaphosite 30 416, 418, 426, 468 
Candanamarakatagattehi 134 Jatinī 442, 450 
Candiyena 140 Jatī 164 
Camarī 424 Janasandho 254 
Camarīmorahatthehi 388 Janādhipa 208, 332, 456 
Campakadalavītimissāyo 138 Jambu 234, 410, 418 
Campeyyakā 234 Jambonadam/assa 186, 234, 236 
Cammāni 472 Jalle 242 
Calanī 424 Jātavedam 170, 172, 
Cātumassa 188 304, 408, 410, 412, 
Cāturanto 350 414, 416, 418, 426, 468 
Cāru timbarukkhā 410 Jātu 48, 102, 106, 178, 224 
Cityā 172, 182 Jālakā 420 
Citrakā 424 Jigimsam 156, 234 
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J 
Jimham 54 
Jīvajīvakā 424, 426 
Jīvaūijīvakā 240 
Jīvaputtā 412 
Jīvasokinam 386, 428, 456, 476 
Jessantam 366 

JH 

Jhāpitā 424 
Jhāmakā 422 

D 
Damsa 414, 428, 
456, 468, 476 

T 
Takkārī 420 
Takkalāni 468 
Tagarā 82,150, 
410, 420, 422 
Tapanīyakappanehi 130 
Tambakkhī 466 
Taraccha 242 
Taracita 410 
Tālāvacaram 242 
Tālīsā 422 
Tittirā 424 
Tittirāyo 424 
Tidivokacarā 236 
Tinduka 64, 76, 
107, 414, 428 
Tindukāni 64, 76, 
414, 428, 458 
Tipuram 30 
Timbarutthanī 342 
Tilakā 234 
Tungavaņtakā 422 
Turiyatāļitasamghuttham 242 
Tulasīhi 420 


Tulā 

Tuliyā 
Teladhotāyo 
Tevijjasanghā 
Tyajja 


Thaņdilasāyinī 
Tharuggahā 


Dakarakkhino 
Dakkhiņassā 
Dakkhisi 
Dakkhemu 
Dajjum 
Dajjemu 
Datto 
Dademu 


Daddallamānam 


Daddallamānā 
Dasavarā 
Dāsīmakacako 
Ditthā 
Dittarūpā 
Dindibhā 
Dindimāni 
Dirasañña 
Divam 
Divyam 

Divyo 
Disampati 
Dipiyo 

Dipe 

Dujacca 
Dunidhura 
Dundubhi 
Dubhato 
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254, 256 

424 

334 

180, 186 

128, 130, 

446, 448, 452, 454 


TH 
480 
336 


D 
346, 348, 350, 352 
388 
276, 366, 368, 396 
200, 274 
O6 
214, 270 
162, 164 
280, 286 
238 
100, 108 
356 
420 
22, 144 
96 
424 
472 
174, 176, 184 
78 
136, 152, 154 
150 
26, 84, 308 
424 
378 
96 
52 
346 
368 
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D 
Dumapariyāyesu 
Duyyittham 
Durabhisambhavam 


Dussike 
Dubhati 
Dubhi 
Dubhim 
Deddubhassa 
Dendima 
Dendimani 
Devakuñjaro 
Devavaņņinam 
Devavaņņī 
Devo 


410, 416 
400 

122, 124, 
126, 326, 328 
242 

04, 06 

168 

48, 156 

166 

186, 346 
346, 472 

78 

428, 456 
212 

O2, 166, 182, 


210, 218, 470, 478, 486 


Dessiyā 
Domilā 
Dosināmukham 
Dohaļo 


DH 
Dhanīyati 
Dhanu 
Dhammam 


458 
410 
192 
228 


230, 236 
336, 420 
68, 76, 78, 


170, 194, 202, 222, 
280, 284, 286, 306, 308 


Dhammagū 
Dharaņīruham 
Dhavā 

Dhīti 


Nakulā 

Nakkhatte 

Nagā 
Nangalakotivaddho 
Najjuhā 
Natanattakagāyake 


228 
354 
412 
432 


424 
402 


82, 110, 172, 182 


318 


410, 416, 424, 426 


242 


N 
Nadīcarā 426 
Nandi 22, 146, 406, 486 
Nandikā 412 
Nandhano 222 
Narake 96, 98, 268, 272 
Naradā 422 
Nariyo 96, 350 
Navamiyam 400 
Nahāpakasunahātā 142, 144 
Nahāpakasunahāpitā 128 
Naļakā 426 
Naļaggivaņņā 82 
Naļapī 422 
Naļasannibhā 424 
Nagakuñjara 228 
Naganasuru 342 
Nagamalika 234 
Nagavallika 422 
Naga 424 
Nādiyo 422 
Nābhyā 228 
Nāradapabbatā 456, 460 
Nāļikerā 410 
Nikkiņitvā 466 
Nikkiņissāmi 466 
Nikkiņņam 158 
Nikkītā 476 
Nikkham 154, 462 
Nikkharajjūhi 378 
Nikkhiņapatto 370 
Nikhaņam 02, 04 
Nigala- 52 
Nigaļabandhakā 120, 122, 124, 136 
Nigguņdī 418 
Nigrodhā 410, 436, 440, 432 
Nighaññasi 02 
Ninkasūkarā 242 
Nijjhāpetum 394 
Ninnītā 132, 134 
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N 
Niyako bhata 332 
Niyatiyā 200 
Niyatim 196, 198 
Nirajjati 378, 380 
Nilicchitaphalo 208 
Nivāpo 66 
Nisammakārino 308 
Nihatamāne 242 
Nīhate 242 
Nīdhuro 52 
Nīpā 412 
Nīlakā 424 
Nīlapupphī 420 
Nīliyā 422 
Nīvāro 426 
Nettimsabaddhā 16 
Nettimsavaradhārino 160 
Nettimsā 336 
Nettimso 142 
Nelañgo 222 
Nelapatim 446 
P 
Pakato 392, 404, 406 
Pakiracārī 82 
Pakiraharī 168 
Pakiledayitvā 90 
Pakkharam 192 
Pakkhare 470 
Pakkharo 222 
Pakkho O2, 08,12 
Pagabbhinā 208 
Pankadantā 356 
Pankadanto 414 
Pangurā 420 
Pacalākā 424 
Pañcathupam 100 
Pañcamalikam 368 
Patanga 178, 382 


P 

Patikuttakā 424 
Patigham 126 
Paticchadam 50 
Paticchado 222 
Patipādukam 482 
Patibhāņāni 136 
Pātibhogo 164 
Patimukkā 52 
Patisanthatam 16 
Patatam varo 156 
Patodo 224 
Patirājehi 354, 370 
Pattikārakā OÓ, 14, 
264, 266, 292, 346, 

358, 360, 362, 376, 484 

Pattimati 314 
Pattharena 318 
Pathaddhiyo 240 
Padam (patham) 154 
Padīpiyam 280, 284 
Padumuttaro 422 
Paddhagu 310 
Paddhacarā 232 
Paddho 350 
Padmakam 368 
Padmaka 418, 422 
Padvare 290 
Padhamsetum 394 
Panasā 410, 436, 440, 452 
Panuņņam 216, 248 
Papā 102, 104, 106, 108 
Paputte 352 
Pabbatāto 06 
Pabhinnam 356, 358, 392 
Pampakā 424 
Paratthaddho 156 
Paradāragamanassa 208, 210 
Parapessitāya 178 
Parikarimsu 392, 480, 484 
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P 

Pariggaham 226 
Pariyāpuņātha 476 
Parivadantikā 426 
Parivadentikā 472 
Parisumbhati 304, 308 
Parisumbhanā 384 
Parūļhakacchanakhalomā 356 
Parūļhakacchā 82 
Palabbhehi 06 
Palasatam vammam 340 
Palasatā 242 
Palāpena 90 
Paligham 240 
Palissajja 476 
Palissajitvā 290 
Paluggam 18 
Pallankesu 388 
Pallalasmim 160, 370, 374 
Pavane 390 
Pavassato 374 
Pavāsam 138 
Pavāļhā 54 
Pavyadhitā 150 
Pavyadhito 5O 
Pasada 422, 426 
Pasadiya 412 
Pasura 116 
Passemu 152, 404, 434, 442 
Paļaccarī 196 
Pamsukūlānam 42 
Pākahamsā 426 
Pātaliyo 410 
Pātalī 132, 410, 418, 422 
Pātihāriyapakkham 100, 

104, 106, 108 
Pāthīnā 242, 336 
Pāņissare 242 
Pāturahu 78, 84, 168 
Pātheyyam 402 


P 
Pādamsu 398, 400 
Pāpattham 08 
Pārikā 66, 68 
Paricchattam 244 
Pārijaūnā 418 
Pārevatā 426 
Pārevatā (rukkha) 410 
Pāvusā 242 
Pāssati 408 
Pāhuno 16, 392 
Pingalā 246 
Pingalo 196, 434 
Pingiyam 168 
Pingulāyo 424 
Picu 424 
PiñJarodakam 450 
Pitthimatī 314 
Piyakā 234 
Piyangukā 422 
Piyā nandā 412 
Piyā puttā 412 
Piyālā/āni 64, 76, 

106, 414, 428, 458 
Pītanisito 142 
Pukkusakule 126 
Pucimandatthanī 234 
Puņņapattam 408 
Puttajīvā 412 
Puthuyaññam 114 
Puthuloma 244 
Puthulomamaccha 396, 398 
Punnāgā 410 
Pupphamalyavitiņņam 132 
Pupphābhihārassa 150 
Pubbapathānugatena 230 
Pumunā 60, 434 
Purisakariyam 24 
Purisavyaggho 170 
Purisālū 422 
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P 
Pūgāni 414 
Petam 76, 80, 344 
Pettikasambhavam 356 
Pettikam 164, 364, 388 
Pelakā 424 
Pessakarā 298 
Pessiyo 438 
Pesse 262 
Peļābaddham 330 
Pokkharasātakā 424 
Potakilam 384 
Pothente 242 
Porisiyam 184 
Plavangame 382 
PH 
Phajjaņiko (phaņijjako) 420 
Phaļikāsu (phalikāsu) 102, 104 
Phussitaggale 388 
B 
Bakā 424 
Badarāni 410 
Bandhukapupphehi 246 
Barihīnam 368 
Balaggāni 240 
Balankapādo 434 
Balatthā 394 
Balākā 424 
Balivaddā 436, 438, 440, 452 
Balisā 204 
Balīyakkhā 424 
Bahudukkhaposiyā 138 
Bahumamsasurodanam 390 
Bahūtaso 424 
Bālamato 02 
Bindussarā 398, 474 
Bimbajālam 368 
Bilakatā 92 


B 

Bilangā 304 
Bilasatam 140, 142 
Biļārā 242 
Biļāli 468 
Beluvam daņdam 404 
Bellam 468 
Bobhukkhassa 296 
Brahā 68, 270, 290, 434 
Brahābāhu 150 
Brahāvane 58, 60, 62, 
68, 7o, 168, 208, 
364, 406, 410, 450, 468 
Brahmabandhu 116, 402, 
414, 426, 430 
Brahmayānam 460 
Brahmā 176, 178, 
428, 456, 460, 
Brahme 402, 404, 
406, 414, 428, 456, 458 
Byathitā 314, 432, 450 

BH 
Bhakutī 458 
Bhaginīmālā 234 
Bhagganāsako 434 
Bhaggapitthi 434 
Bhaņdī 422 
Bhaņdu 424 
Bhaddamuttā 422 
Bhallātakam 468 
Bhalliyo 412 
Bhaveyyā 410 
Bhavo 250 
Bhasmarāsi 166 
Bhassarā 424 
Bhātu parisaram 168 
Bhisam 392 
Bhusam 08, 12, 24, 
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90, 162, 164, 300 
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BH 
Bhūtapatī/im 178, 236, 302 
Bhūnahaccam 480 
Bhūnahaccā 468 
Bhūnahatā 134 
Bhūnahuno 174 
Bhūmivaddhano 10 
Bhekā 178 
Bheravā 86 
Bherī 12, 186, 242 
Bhesmam 150 
Bhesmā 116 
Bhogaluddo 404 
Bhovādi 178 

M 
Makarā 242, 422 
Makasā 382, 414, 
428, 456, 468, 476 
Makkatā 424 
Magganāyena 472, 474 
Mangalyam 154 
Maccā 86, 88,90, 
92, 94, 96, 98, 
102, 110, 174, 186 
Maccanam 20, 22 
Maccu/um 22, 24, 26 
Maccuna/uno/ussa 2o, 28, 62 
Macchagumba- 242, 418 
Mañcatimañce 242 
Manivammena 334 
Mandukachapiya 164 
Mattikam 356 
Maddalaka 424 
Maddalakehi 452 
Madhuka 410 
Madhuke 64, 76, 
414, 428, 458 
Madhugandhiya 422 
Madhugandhiyo 422 
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M 
Madhupindikā 402, 414 
Madhulatthī 422 
Madhuvipphalam 396 
Manujā 90, 92, 
94, 212, 216, 390 
Manojavo 82, 214 
Mantapadāni 158, 178 
Mandālakehi 32, 246 
Mayurakoñcabhirudam 150 
Mayūrakoūcābhirude 354 
Malle 242 
Magham 408, 410, 412, 
414, 416, 418, 426 
Masaragallino 234 
Maha 108, 220, 
344, 358, 380, 394 
Mahānāmā 420 
Mahāsenena 22 
Mahisa 196, 242, 382, 424 
Mahodikam 396, 398 
Mamsakājam 168 
Mamsi 420 
Mamsūpasecanam 16, 386 
Māņiye 482 
Mātangam 366 
Mātiyā 82 
Mānusinī (sakuņī) 482 
Māladhārino 366 
Māladhārine 430 
Migarathe/ā 34, 40 
Migasatthim 408 
Mittadubbho 272, 274, 308 
Mittadūbhī 158 
Mīttadūbho O4 
Mittadduno 94, 174 
Milakkha 176 
Missam 46, 90, 174 
Mihitapubbe 188 
Mihitapubbam 336 
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M 

Mīļham 94 
Mukhaphullam 482 
Muggatiyo 420 
Mucalinda- 234 
Muñja (maccha) 242 
MuñjababbaJam 384 
Muūjāvisikā 54 
Mutthikā 242 
Mutingā 102, 106, 

186, 242, 4-72 
Mudayantī 422 
Muddikā 410 
Mulālihi 412 
Mūļālavatakam 450 
Mūgo O2, O8, 12, 26, 316 
Mendassa 296 
Methunake 402 
Mora 424 
Morīhi 368 
Moļim 138 

Y 

Yakkhabhūtabhavyāni 114 
Yakkhā 326, 390 
Yakkho 100, 150, 232, 


238, 246, 248, 252, 


268, 270, 290, 434, 440, 466 


Yaññesu 
Yantayutte aggale 
Yamasadhanam 
Yacayogena 
Yacayogo 
Yuthika 

Yupassa 


Rajassiro 
Ratya vivasane 


18o, 182 
332 

342, 380 

80 

168, 172, 182 
422 

180 


414 
20, 200, 360, 
362, 376, 456, 462 


Ratyo 
Rathakārakule 
Rathamaņdalam 
Rathānīkam 
Rathikā 


240 
06, 14, 50, 


264, 266, 292, 346, 
358, 360, 362, 376, 484 


Rathiyā 
Rathesabha/o/am 


148 
48, 186, 194, 


322, 330, 332, 362, 
384, 386, 394, 430, 450, 480 


Randham 
Ravihamsā 
Rasmiyo 
Rahado 

Rājakali 
Rājāyatanā 
Ruciraviggahā 
Rucchati 
Runnamukho 
Rummi 

Ruru 

Ruhiram 
Rupiyapakkharam 
Rohicca 
Rohiccavannena 
Rohicca 

Rohita 


Lakkham 
Langhikā 

Langhī 

Labujā 

Lākhā 
Lālappamānāya 
Lālappitam 
Lālappamānānam 
Lingam 
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16 

426 

224 

92, 94 
144 

106 

160 

60, 436 
404 

164 

242 

216, 218, 220 
192 

388 

388 

422 
242, 422 


246 
242 
424 
412 
236 
440 
370 

74 

54 
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Luto 

Luttasira 
Leddukam 
Lokayatikam 
Lokyam 
Lonakara 
Lomapadmakam 
Lolupa 
Lohakumbhim 
Lohapittha 
Lohamassu 
Lohavijjālankārābhā 


Lohitakacchupadhāritā 


Lohitako 
Lohitakkhasahassāhi 
Lohitakkho 
Lohitankassa 
Lohitasīsassa 

Lohitā 


Vakulā 
Vaggā 
Vaggu 


Vaggukatho 
Vankaghastā 
Vankatapabbato 
Vacchasi 
Vacchāmi 
Vajjā 

Vajjāsi 
Vatamsakā 
Vaņņanibhāya 
Vaņņā 
Vaņibbake 
Vattavatam 
Vanagumbāyo 
Vanacetyāni 


18 
90 
144 
250 
168 
176 
368 
422 
88 
424 
434 
314 
336 
108, 158 
154 
150 
234 
166 
426 


420 


186, 

346, 398, 474 
08 

94, 96 

390 

150, 396 

400 

406 

10, 62, 436 
356 

238 

82 

260, 376, 464 
150 

452 

152 


vV 
Vanathā 28 
Vanavikāse 368 
Vammikamuddhanī 152 
Vammitā 324 
Vayhāhi 372, 388, 392 
Varam 460, 462 
Varako 426 
Varaņa 420 
Varākā 80 
Varākiyā 444 
Varārohā 450, 454, 456 
Varāhā 242, 424 
Varuņadantī 132 
Valajā 242 
Vallibho 422 
Vasavattinam 114, 152 
Vasāmase 320, 392, 394, 396 
Vasinā 170, 176 
Vasumā 164 
Vasemu 252 
Vassapūgāni 98 
Vassamānassa 368 
Vassavarā 378 
Vaļabhiyo 232 
Vamsaraja 36o 
Vamso 146 
Vagurahi 474 
Vacapeyyena 464 
Vatajava 240 
Vāmarohiņī 314 
Vāraņā 418, 426 
Vāraņābhirudā 426 
Vāricaram 94 
Vāricaro 300 
Vārivaho 20, 428, 458 
Vāruņim 376 
Vāruņī 374, 478 
Vāsantī 422 
Vāsayemu 252 
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Vikattanam 
Vikatta 
Vikasita 
Viggaho 
Vighasada 
Vijjam 
Vijjutabbhaghanā 
Vitanitvāna 
Vittam 

Vitti 

Vītto 
Vidugge 
Vidahū 
Viddhā 
Vidhamam 
Vinalīkatam 
Vibhītakā 
Vibhedikā 
Viyaggharājassa 
Viyatto 
Viyākarohi 
Viyūļhāni 
Vivanam 
Vivane 
Vivasane 


Visaghātānam 
Visamacakkhulo 
Vissametāram 
Vissāsakammāni 
Vihatantaramso 
Viharemu 
Vihīyasi 
Vīņā/am 
Vuttam 

Vejjo 

Veņesu 

Vetālike 

Vedisā 


328 

92, 96 

170 

226, 394 

424 

48 

236 

338, 340 
154, 170, 180, 202 
100, 102, 104, 106 
156 

86, 268 

248 

56 

358 

50 

410 

410, 422 

254 

268 

214 

240 

406 

448 

20, 200, 360, 
362, 376, 456, 462 
156 

434 

406 

98 

150 

188 

370 

44, 346, 472 
O6 

156 

126 

242 

436; 440, 452 


Vv 
Vedhabbam 384, 386 
Vemata 166 
Veyyaggha/e 32, 34, 38, 40 
Vellālino 336 
Vesiyānā 06, 14, 264, 
266, 292, 346, 
358, 360, 362, 376, 484 
Vesī 240 
Vessā 170, 176, 178 
Vehāsayā 108, 326 
Veļuriyaphalakarodāyo 244 
Veļuriyāsu 102, 106, 112 
Vyagghīnasā 424 
Vyamham 102, 104, 
106, 108, 112 
Vyamhitamānaso 212 
Vyamhito 278, 282 
Vyamhe 222 

S 
Saupatheyyam 392 
Sakuņiyo 122 
Sakhilo 250 
Sankulyā 402 
Sankuliyo 472 
Sankhā 186, 242, 
248, 346, 472 
Sankhātā 250 
Sangaram 22 
Sajantam 168, 172, 182 
Sajjhurathe 32,38 
Satthihāyanam 334, 366 
Satthum 158 
Satapupphā 422 
Sataphale (kamse) 386 
Sataphalam 36, 44 
Sateratā 200 
Sattapaņņā 234, 420 
Sattu 304 
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Sattubhattam 
Sattumutthim 
Sadavattam 
Sanateva 
Santhatayutam 
Santhanagata 
Sandanam 
Sandhibyuhe 
Sannisinnesu 

Sabalā 
Sabbabhummo 
Sabbabhūtabhavyānam 
Sabbasamhārako 
Sabbasikhino 
Samanginī 

Samājjā 
Samatulyāni bhūtāni 
Samuddakappāsi 
Samupākarontu 
Samussitadhajam 
Sambalam 
Sambādhapakkhannam 
Sammatālam 
Sammati 


Sammantam 
Sarakuttim 
Saraņesinim 
Saradosatam 
Sarabhā 
Sarīradāhā 
Salalā 
Salokā 
Sallakiyo 
Savantīnam 
Savupatheyyam 
Sasakaņņakā 
Sasuramhi 


S 
402, 414 Sassuyā 
164 Sañjaletave 
15O Samvesanakale 
384 Samsarasuddhi 
168 Samsumbhamana 
94 Sakam 
14, 388 Sataputta 
240 Satave 
384 Sathabbanam 
86, 420 Sādhāraņadārassa 
26 Sāmasamasundarehi 
118, 120 Sāmā 
294 Sāyanā 
118 Sāritakkho 
144 Sālā 
242 
194 Sāliyanigghoso 
422 Sālī akatthapāko 
118 Sālukam 
240 Sāvam 
414 Sāsapo 
330 Sāsuro 
242 Sāļikā 
12, 14, 408, Sikkāyasamayā 
410, 412, 416, 426 Sikhaņdī 
156 Sigālā 
256 Singu 
144 Singhātakesu 
210 Sineruvanavatamsakā 
422 Sinduvārakā 
176 Sindhuvārikā 
412 Sirinigguņdī 
140 Sirimsapā 
420 
404, 464 Sirīsā 
358 Silābhuno 
242 Siluccayam 
364 Silesito 
452 Sivāya 


Sasolūkā 
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332, 364, 478 
304 
438, 444 
204 

68 

392 

208 
206, 208 
358, 392 
250 

134 

86, 452 
418 

222 

106, 162, 


410, 412, 416, 420 


134 

426 

450 

158, 160 

422, 426 

332 

318, 320, 424 
336 

240 

336, 338, 424 
422 

240 

356 

234, 436 

440 

418 

414, 428, 
456, 468, 476 
418 

166 

236 

222 

374, 384 
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S S 

Sivikāya 372, 388, 392 Sūdā 176, 472 
Siļuttassa 166 Sūde 242 
Singhātakā 412 Sūnaggavellitā 66 
Simsapā 420 Sūnesu 92 
Sīdantare 110 Sekhavā 138, 350 
Sīmantiniyo 126 Setagerū 420 
Sīhasankāsam/e 126, Setapaņņi 420 

136, 140, 144 Setapārīsā 418 
Sīhā 424, 464 Setavārī 420 
Sukkacchavī 384 Setasogandhikehi 418 
sucimhitā 236 Setā 246, 334, 418, 426 
Sucimhitam 270 Selam 154, 156, 396 
Suņisāya 370 Selo 154, 396 
Suņo 296 Sevālasimsakam 420 
Suņhā/am 382, 482 Soņā 86, 424 
Suttavajjam 482 Soņdānam 376 
Suttam 482 Soņdikate 150 
Suddā 170, 176 Sotthānam 122 
Sunivitthā 110 Sobbhesu 148 
Supaņņo 156 Sobhañjana 420 
Supāņā 216 Sobhiyā 242 
Subhagamānino 384 Somarukkhā 412 
Subhanganam 236 Sovaņņavikatā 132 
Sumanā 422 Svāgatam 16, 112, 
Sumaham 148 322, 414, 428 
Sumbhati 434, 440, 442, 476 Svājjekova 370, 372 
Surato 250, 260 
Suriyavallī 422 H 
Sulopī 424 Hatthatalakehi 140 
Suvaņņakacchā 38, 470 Hatthānīkam 240 
Suvaņņakacche 32, 378 Hatthāruhā 292, 346, 
Suvaņņahāliddim 450 358, 360, 362, 376 
Suvasāliyasanghuttham 168 Hatthikā 436, 
Suvasāļikā 424 438, 440, 452 
Susañña 36, 42, 44, 378, 382 Hatthicchakanani 120, 124, 136 
Susu 422 Hatthināge 358 
Sumsumārā 242 Hatthivaradhuragate 128 
Sūņā/ehi 240, 438, 442 Hadayattheno 314 
Sūtamāgadhavaņņite 354 Hayavāhim 110, 112 
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Haritasaddalam 
Haritāyuto 
Harituttamā 
Harītakī 
Hareņukā 
Haliddā 
Haliddakā 
Hasissanti 
Hasulā 

Haļiddā 
Hamsagaggarabhāņinī 
Hamsā 


168, 396 
422 
150 
410 
422 
426 
422 
474 
378 
246 
340 


240, 426, 452 


Hārahāriņī 

Hāhiti 

Hinkāro 

Hingurājā 
Hindissanti 
Hitaccāgī 

Hiriverā 

Hingu 

Husā 
Hemakappanavāsasā 
Hemakappanavāsase 
Hemajālapaticchannā 


--00000-- 
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474 
372 
410 
426 

60 

158 
492 
420 
476, 478 
38, 470 
32, 378 
160 
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CONG TRĪNH ĀN TONG TAM TANG SONG NGŪ PĀĻI - VIĒT 


PSS 
PHUONG DANH THĪ CHÚ 


Cóng Pūc Thành Lāp / 


1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã h 
2. Quỹ Hūn Phước Visākhā 
3. Gia đình Phật tử Visākhā An Trương 
4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 
5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 
6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 
7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 
8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 
9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 
11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh lo 
12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo uk 
13. Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hung t) 


2 O. 


14. Gia dinh Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 
15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 7 
17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 9 
18. Ái nữ Cô Lê thị Tích b. 
19. Cô Võ Trân Châu N 
20. Cô Hồng (IL) 


Công Đức Hộ Tri 


1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
(Một bộ Tam Tạng Sri Lanka in tai Taiwan) 
2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 
3. Gia đình Phật tử Minh Đăng & Tịnh Phong 
Gia đình Phật tử Minh Lễ & Từ Minh Nguyện 
(Tam Tạng Pali-Miến, Tam Tạng Miên) 9 
4. Phật tử Huỳnh Thị Thiện, Pd. Diệu Trí ` 
Gia đình Phật tử Minh Đăng & Tinh Phong 
Gia đình Phật tử Hải Trúc 
(Tam Tạng Pāļi-Thāi, Tam Tạng Thái, 


z8 Chú Giải Pāļi-Thāi) uy 
m8 DEL) 
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PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 34 
8 JĀTAKAPĀĻI III- BON SANH III 8 


Công Đức Bảo Trợ 


Phật tử Texas 
Nhóm Phật tử Philadelphia 
Gia đình Phật tử Phạm Hùng & Nguyễn Thanh Mai 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Gia đình một hành giả chùa Bửu Quang 
Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
Gia đình Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga 
Phật tử Lê Quí Hùng 
Phật tử Tâm Hạnh 
Phật tử Nguyễn Tùy và các con 


Công Đức Hỗ Trợ 


Gia đình Mã Liêu Trần 
Phật tử Chương & Diệp Tạ 
Phật tử Thái Tú Hạp & Ai Cầm 
Đoàn Phật tử hành hương Sri Lanka 
Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi 


sal ās 


«cases 
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Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn ụ 


) 
N 


sal ās 


CONG TRĪNH ĀN TONG TAM TANG SONG NGŪ PĀĻI - VIĒT 


PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ , 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 34 
8 JĀTAKAPĀĻI III- BON SANH III 8 


Công Đức Bảo Trợ 


Đại Đức Thích Quảng Trí và Đạo Tràng chùa Phật Tuệ 
Gia đình Phật tử Phạm Thanh Cao & Tăng Thị Duyên 
Gia đình Phật tử Lê Thanh Hồng 
Phật tử Nguyễn Hồng Hạnh 
Đạo Hữu Trương Hồng Hạnh 
Phật tử Ngô Vi 
Phật tử Bùi Anh Tú 
Phật tử Đỗ Thị Việt Hà 
Phật tử Văn Thị Yến Dung 
Gia đình Phật tử Vũ Đình Lâm 


Công Đức Hỗ Trợ 


Phật tử Phố Nguyễn 
Phật tử Trần Ngọc Linh 
Phật tử Vương Thị Kim Liên 
Phật tử Nguyễn Minh Phương 
Phật tử Nguyễn Trần Việt Dũng 
Gia đình Phật tử Huệ Dũng & Diệu Luân V 
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PHẬT TỬ VIỆT NAM CỨNG DƯỜNG ẤN TONG 


Đoàn Phật tử hành hương Sri Lanka (nhóm Trung Toàn) 
Đoàn Phật tử hành hương Sri Lanka (nhóm Sống Thiền) 
Đoàn Phật tử hành hương Sri Lanka (nhóm Cô Phan Hiền) 


--(Do Phật tử Hựu Huyền chuyển)-- 


Đại Đức Đức Hiền 


Một Phật tử ẩn danh Gå. Thùy Trang 
Nguyễn Công Cường Thiện Tịnh, Pháp Nhuận 
Nguyên Vũ Phan Thị Chính, 
Phong Linh Pd. Hạnh Hiền 
Phạm thị Thuận Nguyễn thị Lan Anh, 
Huỳnh Nguyễn Minh Trí Pd. Hạnh Tấn 
Lưu thị Hằng Nguyễn thị Ngà, 
Loan, quận 3 Pd. Hạnh Nhu 
Huyền Vi Nguyễn thị Mai Hương, 
Pāramesī Pd. Hanh Hiču 
My Linh, Bich Thūy Vū Thanh Tūng 
Minh Nguyēt Vũ Nguyên Phương 
Chính Nghĩa Vũ Ngọc Huyền Minh, 
Diệu Hương Pd. Hạnh Thuận 
Nguyên Hạnh Nguyễn Hoàng Tùng, 
Gd. Lan Danh Pd. Phúc Tâm 
Minh Tâm Nguyễn Mai Thủy, 
Ngô VI Pd. Chơn Tuệ 
Hạnh, Quang Trung Nguyễn Hoàng Kim Ngân 
Đại Nguyễn thị Năm, 
Sáu Lin Pd. Huyền Hậu 
Pañño Nguyễn thị Từ, 
Cương Hảo Pd. Huyền Từ 
Hoàng Thái Sơn Nguyễn Thị Cúc 
Cô Thị 

--(Do Phật tử Tuệ Ân chuyển)-- 
Tỳ khưu Minh Thế Phật tử Từ Huệ 
Lê Mai Đặng Thu Trang 
Nguyễn Minh Phương & Nhữ Duy Hùng 
Nguyễn Trần Việt Dũng Gå. Phật tử Vũ Đình Lâm 
Vương Thị Kim Liên Phật tử Nguyễn Xuân Vinh 
Kiều Thị Thanh Huyền Phật tử Phạm Đức Thái 
Nhóm PT Thanh Hoá Cát Tường & Diệu Tường 


Gđ. Trương Thị Đoạt 


--(Do Phật tử Nguyễn Thị Mai Thảo chuyển)-- 


Phật tử Đỗ Thị Việt Hà 


Phật tử Nguyễn Thị Đạm 


f guae = T a 


PHẬT TỬ CHÂU ÂU CỨNG DƯỜNG ẤN TONG 


Gia đình Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga 

Phật tử Lê Quí Hùng 

Phật tử Tâm Hạnh 

PHẬT TỬ GIA NĀ ĐẠI CỨNG DƯỜNG ẤN TONG 

Gd. Phật tử Phạm Hùng & Nguyễn Thanh Mai 
Phật tử Thiện Thanh (Chùa Phổ Minh, Canada) 
Gia đình Phật tử Huệ Dũng & Diệu Luân 
Gia đình Huỳnh thị Nguyệt 


PHẬT TỬ HOA KỲ CỨNG DƯỜNG ẤN TỐNG 


Phật tử Phố Nguyễn Phật tử Nguyễn Hồng Hạnh 
--(Do Sư Cô Khema Khánh An chuyển)-- 
Sư Cô Khema Khánh An Gd. Trịnh Đình Anh Thư 
Gå. Trịnh Đình Thiện Pd. Tâm Phật Tuệ 
Pd. Phúc Duyên Gd. Nguyễn Kim Dung Pd. Từ Mỹ 
Gđ. Trịnh Đình Bảo Châu Gd. Nghiêm Đặng Hằng Phấn 
Pd. Tâm Trăng Sáng Gå. Xuân Phạm Pd. Diệu Bạch 
Trịnh Đình Thiên Ân Gd. Thu Dương Pd. Quảng Trinh 
Pd. Tâm Phật Nhãn Gd. Từ Quán 
Trịnh Đình Bảo Ngọc Gd. Nam Trần 
Pd. Khiết Ngà Gd. Trần Quốc Việt 
--(Do Phật tử Lê Thanh Hồng chuyển)-- 
Gd. Kim Thành & Huỳnh Lê Hữu Chiêu 
Chức Diệu Phúc & Tuấn Vũ 
Gđ. Diệu Lý Gd. Tuệ Phước 
Lê thị Huế Lê Thanh Nga & Lê Ngọc Mẫn & 
Trần Kim Nhung Lê Anh Minh 
Cao thị Truyền & Cao thị Một Phật tử ẩn danh 
Lang Daniel Lưu 
Oanh Nguyễn Harris Lưu 
Diệu Tịnh Gd. Phan Vui 
Trần thị Thôi Hậu Trần 
Gá. Hiên Ngọc Tu nữ Medhika 
Nhàn Ngọc Kiến Thức & Phi Phượng 
Tâm Hà Nhật Hòa 
Trần Bạch Liên Gd. Vĩnh Thiện 
Võ Lâm Cô Mai 
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PHĀT TŪ HOA KY CŪNG DUONG ĀN TONG 
--(Do Phật tử Lë Thanh Hồng chuyển)-- 


PHẬT TỬ MINNESOTA: 
Phạm Khác Thiệu 

Sang Truong 

Gá. Tuệ Hùng & Từ Y 
Ret thi Truong 

Tung Nguyen 

Trần Thùy Nga 

Lộc & Mai Nguyễn 

Kim Lê 

Diễm & Tùng 

Ngọc Phạm & Phong 
Nguyễn 

Mai Bentz 

Hai Bằng & Đao Võ 
PHẬT TƯ TEXAS: 
Truong Văn Cam 

Tôn Thất Chi 

Gd. Kinh 

Thủy Tiên 

Tây Thi 

Visakha Susīla Nguyễn 
Lê thị Huỳnh 

Nguyễn Quỳnh Anh 
PHẬT TỬ CALIFORNIA: 
Nguyễn Quang Vinh 
Trần Minh Lợi 

Nguyễn Khoa Diệu Trang 
Truong Hoàng Giang 
Truong Phúc Điền 

Trần Dung 

Bùi Hồng & Khin 

cùng bạn hữu ở San Jose 
Nga Lâm 

ÔB Vinh Luyện 

Gđ. Bảo Lộc 

Tôn Nữ Diệu Lan 
Truong Hoàng Nhất Khai 
Truong Phùng Nghi 


Pāi Trang 

Kim Loan Nguyēn 
Tâm Trân 

Thúy & Thāo 
Cuờng Võ 

Triệu (Rochester) 
Mỹ Lê 

Túc Hoa 

Ngân Nguyễn 
Huỳnh Nhu Chí 
Mimi Lê 

Kỳ Phuong 

Xuân Vu 


Lâm thị Mộng Vân 
Trần Kim Phuong 
Ly Dinh Tú 

Gd. Vu Đình Long 
& Bach Tuyēt 

Gð. Mã Liêu Trần 
Hạnh Hồ 


Vinh Bính 

Vinh Hoàng 

Gđ. Lê thị Gia Ninh 
Gd. Lê Nguyên Trực 
Gd. Tôn Nữ Diệu Xuân 
Nhu Hoa 

Ngọc Lan 

Chương & Diệp Tạ 
Thái Tú Hap & Ái Câm 
Nga Kapar 

Bạch Hoa Schrag 
Vân La 

Thanh Xuân Nguyễn 
Amy Nguyễn 
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PHẬT TỬ PHILADELPHIA CỨNG DUONG ẤN TỐNG 
--(do Phật tử Thanh Đức đại diện)-- 
(Tháng 09/2016) 


Đạo Tràng Bát Quan Trai Chùa Giác Lâm (Lansdown, PA) 
Ô. Bà Nguyễn Hữu Phước. 

Phật tử Nguy Hinh, Pd. Nguyên Huy 
Phật tử La Song Hç, Pd. Nguyên Tịnh 
Phật tử Nguy Trí An, Pd. Nguyên Bình 
Phật tử Phật tử Phạm Xuân Điệp 

Gd. Nguy Khai Trí, Pd. Nguyên Tuệ 

Gd. Nguy Phụng Mỹ, Pd. Nguyên Quang 
Gd. Nguy Mộng Đức, Pd. Nguyên Tường 
Gđ. Nguy Mỹ Anh, Pd. Nguyên Văn 
Phật tử Nguyễn văn Huỳnh Pd. Tâm Thiện 
Phật tử Hứa Thị Liên Pd. Diệu Bạch 

Gđ. Nguyễn Trọng Nhân 

Gđ. Nguyễn Trọng Luật 

Gd. Nguyễn Thị Xuân Thảo 

Gđ. Nguyễn thị Xuân Trinh 

Phật tử Nguyễn Ngọc Hạnh 

Phật tử Nguyễn Tường Vân 

Phật tử Nguyễn Quang Huy 

Phật tử Nguyễn Trâm Anh 

Phật tử Ngụy Anh Thư 

Phật tử Ngụy Khải Tấn 

Phật tử La Minh Châu 

Phật tử La Derek 

Phật tử Diệu Ngộ 

Phật tử Thiện Hoà 

Phật tử Thiện Nhân 

Phật tử Diệu Pháp 

Phật tử Thiện Đăng 

Phật tử Diệu Lan 

Phật tử Diệu Đạt 

Phật tử Thanh Đức 

Phật tử Diệu Phúc 


Thành tâm hồi hướng phần công đức này đến thân bằng quyến thuộc: 
Những người đã qúa vãng được sanh về nhàn cảnh, những người còn tại tiền 
được sống lâu, sức khỏe, an vui, và luôn luôn tinh tấn tu hành. 
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